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LÔI NÓI D,\L'

Để xây dựng Ihành công đội ngũ lãnh dạo trong hệ thống chính trị 
chí công, vô tư, cần kiệm, liêm, chính đòi hói phái thực hiện đổng bộ nhiều 
biện pháp, trong đó có công lác giám sái. đặc biệt là công tác giám sát của 
nhân dân, các lổ chức chính trị - xã hội dối với cán bộ. còng chức và dáng 
viên và bộ máy công quyền.

Nhằm giúp bạn đọc lìm hiếu về lĩnh vực này. Nhà xuất bân Vãn hoá - 
Thông tin biên soạn và phát hành cuốn sách: “ Quyền giám sát của dán và 
các tổ chức chính trị - xã hội dôi vói cán hộ, cóng chức đảng viên và hộ 
máy nhà nước”. Nội dung cuốn sách bao gồm một sô nội dung:

*Thực hiện quyền giám sát của dãn, các tó chức chính trị - xã hội 
đối vói cán hộ, công chức đảng viên và bộ máy nhà nước

Phai làm gì đê nhãn dàn và các tố chức chinh trị - xã hội thực hiện 
dược quyền giám sát dô'i với cán hộ, cóng chức dáng viên và hộ máy nhừ 
nước; Đưa cuộc vận dộng thực hiện qui chế dán chủ ờ co' cớ lên một hước 
mới, rộng rái hơn. thiêt thực hơn, hiệu qua ho'n.

* Những đường lôi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước 
về
Vai trò của nhân dân và háo chí dôi vói cuộc dấu tranh phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; Qui dịnh mới nhủi vê kẽ khui tài sán của Đdng viên, 
cán bộ, công chức giữ chức vụ qndn /ý

Nhân dịp này, nhà xuất bán xin trân trọng cám ơn Ban biên soạn, sự 
tham gia phối hợp của các chuyên viên Tạp chí Mật trận, Viện Công nhân 
và công đoàn, Tổng liên đoàn LĐVN đã tham gia sưu tầm và biên soạn 
cuốn sách.

Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khói thiêu sót. rất mong 
nhận được sự tham gia, góp ý của các bạn đọc.

NHÀ XUẤT BÁN VÃN HOÁ - THÔNG TIN
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PHÂN THỨNHÂT

MỘT SỐ BÀI VIÉT, BÀI NỐI VÈ THỰC HIỆN 
QUYÊN KIỂM TRA, GIẤM SÁT CỦA NHÂN DÂN 
ĐỐI VỚI CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, ĐÀNG VIÊN 

VÀ Bộ MÁY NHÀ NƯỚC
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PHÁT BIẾU CỦA TÓNG BÍ THƯ NÔNG ĐƯC MẠNH 
KHAI MẠC HỘI NGHỊ LÀN THỨ BA BAN CHÁP HÀNH 

TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X)

Thưa các dồng chí Trung ương,

Thưa các dồng chí cìự hội nghị,
Tiếp theo các Hội nghị Trung ương lần thứ nhất và lần thứ hai vừa qua chủ yếu bàn về 

vàn đề nhàn sự. Hội nghị Trung ương lần này sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng, 
cấp bách nhảm cụ thề hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X cúa Đảng.

Như chương trinh làm việc mà Ban Chắp hành Trung ương vừa thông qua, một số vấn đề 
dược bàn và quyết định tại hội nghị này là: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị. Ban Bí thư khoá X; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá X; 
Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Đề án về tăng 
cưởng sự lãnh dạo cỉia Đáng dối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
Nhũng quy dịnh của Ban Chấp hành Trung ương về đàng viên làm kinh tế tư nhân và quyết 
dịnh một số vấn đề khác.

Thưa các dồng chi,
Việc quyết định Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp 

hành Trung ương cũng như Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là công việc 
thường lệ và quan trọng cùa một hội nghị Trung ương đầu khoá. Các vấn đề này được xây 
dựng trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm trong công tác lãnh dạo của nhiệm kỳ trước, dặc 
biệt là dã dựa vào Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đáng và với mục đích là bào đàm thực hiện tốt nhát Nghị quyết cùa Đại hội trong nhiệm kỳ 
Trung ương khoá X.

Quy chế làm việc cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
khoá X phải thể hiện rõ và dũng chức năng, nhiệm vụ cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, theo đó, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cùa Đảng giữa 
hai kỳ dại hội. Quy chế phải bào đàm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; 
giữ vững vai trò là lực lượng lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời phát huy tốt vị 
trí, chức năng cùa từng cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sự chủ dộng, năng động trong 
quán lý, diều hành cùa cơ quan nhà nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc đổi mới sự 
lãnh đạo của Đáng đối với Nhà nước và xã hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới, đặc 
biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
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Chương trinh làm việc toàn khoá cùa Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm cụ thể 
hoá. triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị 
quyết Đại hội X đã quyểt định, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề lớn cùa Đảng, cúa 
đắt nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, trong dó ưu tiên 
tập trung hơn cho công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đàng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ Trung ương khoá 
này.

Quy chế làm việc của Uỳ ban Kiếm tra Trung ương phải góp phần thực hiện tốt nguyên 
tẳc lập trung dân chủ theo quy định cùa Điều lệ Đáng, bào đàm xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh nhằm giữ vững vai trò lãnh dạo toàn diện, tuyệt đối cùa Đàng; thể hiện rõ trách 
nhiệm, quyền hạn cùng các nguyên tắc, chế độ làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, với 
lư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương do Điều lệ 
Đáng quy định.

về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X cùa Đàng dã chì rõ: "Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là 
dòi hỏi bức xúc cúa xã hội, là quyết tâm chính trị của Đàng ta, nhằm xây dựng một bộ máy 
lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn de doạ 
sự sống còn của chế độ ta". Đại hội cũng đã định hướng các chủ trương lớn để dấy mạnh cuộc 
dấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí. Ban Chắp hành Trung ương chúng ta đặt 
ngay vào chương trình làm việc cùa hội nghị lần này vấn đề tăng cường sự lãnh dạo cùa Đảng 
đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là the hiện quyết tâm chính trị 
rất cao đó cùa Đại hội, cũng là quyết tâm của toàn Đàng và mong muốn cúa toàn dân. Chúng 
ta có trách nhiệm đề ra những biện pháp rất thiết thực và có hiệu quả dể dẩy mạnh toàn diện 
cuộc dấu tranh đó nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt và cơ bản ngăn chặn, kiềm che và 
từng bước đẩy lủi tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong Đàng và trong nhân dân; giữ 
vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đàng trong sạch, vững mạnh, xã 
hội công khai, minh bạch, dân chù, kỳ cương, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính.

về vấn đề đàng viên làm kinh tế tư nhân, Đại hội X của Đảng dã chủ trương: đảng viên 
làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước; nghiêm 
chinh chấp hành Điều lệ Đàng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Đại hội cũng chì 
rõ ràng: nhừng quy định ấy cần sớm được ban hành và chì đạo thực hiện, bảo đảm vừa phát 
huy khả nâng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất cùa đàng viên và 
bán chất cùa Đàng. Hội nghị Trung ương lần này có trách nhiệm bàn bạc và đưa ra những quy 
định phù hợp với tư tưởng chi đạo cùa Đại hội và thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội.
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Thưa các đỏng chí,

Những vấn dề được tháo luận và quyết định tại hội nghị này đều là những vấn dề hệ 
trọng. Thời gian hội nghị không dài. Đe nghị các đồng chí làm việc khẩn trương, tích cực, thể 
hiện tinh thần dàn chủ và tập thể, thào luận tập trung vào những vấn đề cốt lõi nhất và còn có 
ý kiến khác nhau dể đi tới quyết định đúng đắn.

Với linh thần đó, lôi xin tuyên bổ khai mạc Hội nghị ỉần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương Dáng (khoá X).

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xù trân trọng cám ơn.
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PHÁT BIÉU CỦA TỐNG BÍ THƯ NÔNG ĐỦC MẠNH 
KHAI MẠC HÔI NGHỊ LÀN THỨ Tư BAN CHÁP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X)

Thưa các đồng chí Uy viên Ban Chấp hành Trung ương!

Thưa các đồng chí dự Hội nghị!

Trong không khí phân khới của những ngày dâu năm mới 2007. hôm nay Ban Châp hành 
Trung ương khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ tư. Thay mặt Bộ Chính trị. tôi nhiệt liệt 
chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị, chúc các dồng chí mạnh khóe, năm mới giành nhiều 
thắng lợi mới.

Theo Chương trinh làm việc toàn khóa. Hội nghị lần này sẽ bàn các vấn đề về phương 
hướng chuấn bị bầu cứ Quốc hội khóa XII; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tố chức các ban 
đáng và cơ quan nhà nước; về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế sau khi 
nước ta trớ thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WT0) và về Chiến lược biển.

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị này. Bộ Chính trị 
cũng sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về sự lãnh đạo, chì đạo của Bộ Chính trị. Ban Bí 
thư từ sau Đại hội X đến hết năm 2006; về kết quà những công việc quan trọng Bộ Chính trị 
đã giái quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; kết quá công tác 
kiếm tra. giám sát từ sau Đại hội X đến cuối năm 2006 và về công tác tài chính cúa Đàng năm 
2006.

Với những nội dung nêu trên. Hội nghị Trung ương lân này cỏ ý nghĩa hêt sức quan trọng 
tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, thực hiện sự lãnh đạo dối với những nhiệm vụ quan 
trọng trước mắt, bào đảm yêu cầu và phương hướng lãnh đạo của Đàng cho cà nhiệm kỳ Đại 
hội X và những năm tiếp theo.

Như các dồng chí đã biết, Quốc hội khóa XI sắp kết thúc nhiệm kỳ. Việc tống kết nhiệm 
kỳ của Quốc hội khóa XI và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII có ý nghĩa hết sức 
to lớn. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ: Tiếp tục đoi mới to chức 
và hoạt động của Quốc hội; hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chat lượng đại biếu 
Quốc hội; tăng hợp lý sổ lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, phát huy tốt hơn vai trò đại 
biểu và doàn đại biểu Quốc hội. Theo tinh thần đỏ, việc xác định phương hướng chuẩn bị 
nhân sự và lãnh dạo bầu cử theo đúng các quy định của pháp luật dế bầu dược những đại biểu 
Quốc hội thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. có phầm chất và năng lực 
tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, là một vấn đề hết sức quan trọng, góp 
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phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cùa dân, do dân và vi 
dân.

Do thực tế dòi hỏi và với điều kiện cho phép, chúng ta cũng cần tính toán đe tiến tới việc 
tổ chức Đại hội dại biếu toàn quốc của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp và việc tổ chức bầu cử 
Quốc hội, Hội dồng nhân dân các cấp sao cho hợp lý hcm về thời điểm, bảo đảm đạt chất 
lượng, hiệu quà cao, thuận lợi cho hoạt động cúa các cơ quan của Đàng và cơ quan nhà nước 
trong việc xem xét về ké hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác tô chức, cán bộ, 
dồng thời tiết kiệm dược thời gian, công sức và tiền bạc.

Tại hội nghị này. chúng ta sẽ tháo luận và quyết định một số van đề về sắp xếp, kiện toàn 
bộ máy. tố chức các ban dàng và các cơ quan nhà nước. Nghị quyêt Đại hội X đã đề ra yêu 
cầu sắp xếp, đổi mới tố chức, bộ máy cúa Đảng, đặc biệt là các ban dáng, ban cán sự đàng, 
dáng ủy khối ờ Trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tô chức, bộ máy cùa cơ quan 
nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bào đảm vừa tăng cưởng sự lãnh đạo cùa Đàng, 
vừa phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhả nước, Mặt trận và các đoàn thể nhàn 
dàn. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn, trách 
nhiệm của tổ chức và cá nhân không rõ. Đây là một vấn đề có tính khoa học về to chức, nhằm 
tạo ra cơ chế vận hành thông suốt trong mối quan hệ Đàng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chú. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hết sức hệ trọng, nhạy càm. cần được nghiên cứu, 
tháo luận để di dến các quyết định đúng đắn.

Thưa các đồng chí!

Như chúng ta đều biết, tô chức Thương mại thê giới (WTO) đã kêt nạp Việt Nam làm 
thành viền thứ 150, đây là kết quả sau nhiều năm chúng ta kiên tri thực hiện chú trương đúng 
đắn cúa Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc te. Thắng lợi này vừa tạo ra cho chúng ta 
những cơ hội lớn, vừa đặt ra những yêu cầu mới và những thách thức không nhó. Các cơ hội 
và thách thức đó quan hệ, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội không tự nhiên biến 
thành lợi ích mà tùy thuộc vào khả nàng tận dụng cùa chúng ta.

Tận dụng tốt cơ hội sẽ tạo ra thể và lực mới để phát triển. Thách thức dù là sức ép rất lớn 
nhưng tác động đến mức nào còn tùy thuộc vào bản lĩnh và sự nỗ lực chủ quan cùa chúng ta. 
Nếu chúng ta có quyết tâm cao, có sự chuẩn bị tích cực bàng những chủ trương chính sách 
đúng đắn, biện pháp hiệu quả và sự vươn lên nhanh chóng thì không những vượt qua được 
thách thức mà còn có thề biến chính các thách thức đỏ thành động lực cho sự phát triển. Để 
tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức, hội nhập kinh tế tháng lợi. chúng ta phái xây 
dựng cho dược những chù trương, chính sách đúng đắn, phù họp, bảo dám đưa nền kinh tể 
nước ta phát triển nhanh, bền vừng, giữ vừng độc lập chủ quyền và định hướng xã hội chủ 
nghĩa.

Đàng và Nhà nước ta đã có nhiều Nghị quyết, chỉ thị về chiến lược phát triển kinh tế biển 
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và hài đào. Mới đây, Nghị quyết Đại hội X của Đàng đã chỉ rõ phát triển mạnh kinh tế biển 
vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những ngành có lợi thế so sánh đế dua nước 
ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, gắn với bào đàm quốc phòng, an ninh và hợp lác 
quốc tế. Trên thực thế, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với 
tiềm nàng nhiều mặt về biến, vùng ven biển và hài đảo cùa chúng la.

Tính đồng bộ về chủ trương ở tầm vĩ mô đến việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành 
còn nhiều bất cập và yếu kém. Hội nghị Trung ương lần này thảo luận toàn diện về vị trí, vai 
trò của biển, cả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại để xây dựng "Chiến lược 
biển đến năm 2020" và tầm nhìn xa hơn, là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X của 
Đàng, nhằm khai thác tối da tiềm năng và lợi thế của biền, vùng ven biển và hài đào, đồng 
thời báo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tạo thêm thế và lực mới để phát triển kinh te - xã 
hội. làm chủ vùng biển của Tổ quốc, bào vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, góp phần õẩy 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thưa các đồng chi!
Hội nghị Trung ương lần này thào luận và quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng. Thời 

gian hội nghị không dài, lại tiến hành vào gần Tet cổ truyền của dân tộc, các cơ quan và địa 
phương đều rất bận rộn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, vi vậy 
tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ, tinh thần làm việc tích cực, khấn 
trương, dân chủ tập thể, đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa X).
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ĐƯA CUỘC VẬN ĐỘNG THỤC HIỆN QUY CHÉ DÂN CHỦ cơ SỞ 
LÊN MỘT BƯỚC MÓÌ, RỘNG RÃI HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, 

THIÉT THỰC HƠN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Dân chủ là khát vọng sâu xa, cũng là thành ụru cuộc đấu tranh lâu dài của các dân tộc và 
cùa loài người. Trong xã hội ta, xã hội do nhân dân làm chù thì dân chủ vừa là mục tiêu và 
động lực cúa sự phát triển kinh tế - xã hội vừa là cơ chế và phương thức để vận hành quyền 
lực cùa nhân dân trong quán lý nhà nước và tổ chức đời sống xã hội. Luật pháp của nước ta 
báo đảm quyền tự do, bình đẳng của công dân, coi nhân dân là cội nguồn cùa sức mạnh và là 
người nắm giữ quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, che độ dân chủ xã bội 
chủ nghĩa mớ rộng tứ: là khả nàng thu hút tạo điều kiện để nhân dân ngày càng tham gia sâu 
sắc vào công việc của Nhà nước, tham gia xây dựng luật pháp, chính sách, hưởng quyền lợi 
và chủ động thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. Ở mỗi nước, trinh độ cùa nền dân chủ trong 
xã hội tùy thuộc phần lớn vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trinh độ dân trí, quyền hạn 
và năng lực thực hiện quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân. Xã hội ta càng phát triển 
càng đòi hỏi và càng có điều kiện mở rộng chế độ dân chủ xã hội chú nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ có tính ưu việt so với tất cả các nền dân chủ từ 
trước đến nay, nó thể hiện đầy đủ nhất quyền của nhân dân làm chù đất nước, xã hội, được 
hưởng các lợi ích chính đáng do luật pháp của nhà nước bào dàm, do dó là nền dân chù rộng 
rãi nhất trong lịch sứ.

Đàng +a coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược cùa cách mạng Việt Nam, là 
dộng lực cúa sự phát triến xã hội, coi phương châm "Dân biết, dân bàn. dân làm, dân kiểm 
tra" là biểu hiện cụ thề về thực hiện quyền làm chù cùa nhân dân trong đời song ờ cơ sớ. 
Trong Quy chế Dân chủ ớ cơ sớ. Nhà nước đã quy định những việc, những nội dung để nhân 
dân được biết, được bàn, được quyết định, được làm, được kiếm tra. Đó thực sự là một bước 
tiến trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và nâng cao chất lượng dân chũ đại diện của 
nhân dân.

Thực tế 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sớ đã chứng minh được tính đúng đắn và sáng tạo của sự lãnh đạo 
của Đảng ta. Theo các báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị này, Quy chế Dân chủ ờ 
cơ sớ thế hiện ý Đàng hợp với lòng dân, đà được đông đào cán bộ. đáng viên và các tầng lớp 
nhân dân đồng tình úng hộ và tích cực thực hiện. Quy chế đã đem lại nhiều kết quả và ý nghĩa 
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thiết thực về nhiều mặt, góp phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức cùa các cấp úy đảng, 
chính quyền và đoàn thể. giữ vững sự ổn định vả phát triển chế độ chính trị từ cơ sở, tạo (.lộng 
lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bào đàm cho người dân có diêu 
kiện tham gia trực tiếp vào công tác xây dụng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thăt chặt môi quan hệ giữa Đáng, chính quyên và doàn 
thế với nhân dân.

Trong cuộc sống ở cơ sở, quyền làm chủ cùa nhân dân ngày càng được tôn trọng, sức 
mạnh về vật chất và tinh thần cùa nhân dân dược thể hiện thành các phong trào thi dua yêu 
nước, xóa đói giảm nghèo, đền ơn dáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa. Bang sức mạnh cùa 
Nhà nước và của nhân dân, hàng vạn công trình lớn nhỏ như: dường giao thông, công trình 
thúy lợi, thủy diện, trường học, trạm y tế, bệnh viện dã được xây dựng với hàng ngàn tí đồng 
và hàng chục triệu ngày công do nhân dân đóng góp; hơn 17 vạn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại 
đoàn kết, vườn cây tình nghĩa, nhiều lí dồng tiền trợ giúp, số tiết kiệm, số bào hiếm... được 
trao tặng cho các hộ nghèo và các gia đinh chính sách, gia đình có công với mrớc. Việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở còn góp phần làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, công tác 
điều hành, quàn lý và lề lối làm việc của các cấp ủy đàng, chính quyền, Mặt trận Tô quốc và 
các đoàn thể, nâng cao thêm linh thần trách nhiệm của cán bộ, đàng viên, công chức, tạo dựng 
bầu không khí dân chủ, cời mở và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân, theo tinh thần chi đạo của Bộ Chính trị và Ban 
Bí thư, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Quy chế Dân chù ở cơ sở, làm từng 
bước vững chắc, cỏ chì đạo điểm, rút kinh nghiệm, triển khai từ trong Đảng, trong cán bộ rồi 
mới mờ rộng ra nhân dân. nhân ra diện rộng. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết. đúc rút kinh 
nghiệm cũng có những tiến bộ đáng ghi nhận. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biêu dương 
các dịa phương, đơn vị dã quán triệt và chi đạo triển khai thực hiện tốt Chi thị 30 cùa Bộ 
Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ờ cơ sở trong 6 năm qua.

Trong khi khẳng định những kết quà đạt được, chủng ta cũng thấy rõ ràng, thực trạng dân 
chú ở cơ sở chưa làm cho chúng ta hài lòng. Quy chế Dân chủ ớ cơ sở ban hành đã 6 năm, 
song vẫn còn một bộ phận cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước chưa 
triển khai thực hiện; trong số địa phương, đơn vị đã thực hiện thì chỉ xấp xi một phần ba làm 
tốt. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, các ngành còn chưa đúng đắn về tầm quan 
trọng của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ờ cơ sở. Lãnh dạo, điều hành chưa thống nhất, chi 
đạo thực hiện không thưởng xuyên, có nơi còn nặng về hình thức, buông lóng hoặc khoán 
trắng cho Ban Chì đạo... Do vậy, tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí đại biếu khi Iháo 
luận cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích rõ chất lượng và hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã 
hội do phát huy dân chủ mang lại, căn cứ vào yêu cầu và nội dung Quy chế Dân chủ đề ra cho 
từng loại hình cơ sở mà trả lời cho được câu hỏi: đã thực sự đạt yêu cầu của Chỉ thị Bộ Chính 
trị đề ra chưa? Phải chăng nhờ thực hiện được một phần chú trương "dân biết", "dân bàn" mà 
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nhìn chung dông đảo nhân dân đã phát huy được trí tuệ, đóng góp tích cực vào chủ trương và 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở? Còn những vấn đề và nội dung dã giao cho 
dân được trực tiếp quyết định thi sao? Vì sao ở nơi này, nơi khác, tình hình khiếu kiện về mất 
dân chủ và các tranh chấp kinh tế từ các cơ sở vẫn tiếp tục gia tâng? Vi sao cơ chế báo đảm 
việc "dân kiểm tra", Mặt trận và các doàn thể giám sát lại chưa làm được nhiều, nhất là trong 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội? Tại sao Quy 
chế thực hiện ở khu vực các cơ quan, doanh nghiệp tác dụng còn hạn chế?

Thông qua việc kiem diểm thực hiện Quy che Dân chủ ở cơ sở, các đồng chí cẩn tiếp tục 
làm sáng ló hơn nữa bàn chất nền dân chủ của ta, đặc biệt là mối quan hệ giữa dân chù với 
kinh tế, dân sinh và dân trí cũng như mối quan hệ giữa dân chủ với pháp luật và kỷ cương, kỷ 
luật.

Mục tiêu phắn đấu cúa toàn Đảng và toàn dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh". Nen dân chủ mà 
chúng ta dang ra sức xây dựng là nền dân chủ cùa tuyệt đại đa số nhân dân, gan với công bang 
và tiến bộ xã hội trong từng bước phát triển và từng chính sách phát triển. Nhờ đổi mới toàn 
diện và phát huy dân chủ mạnh mẽ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh te 
- xã hội và các mặt khác, qua đó, càng thấy rõ mối quan hệ khảng khít giữa dân chủ với kinh 
tế: dân chù tạo diều kiện cho kinh tế phát triển và sự phát triển về kinh tế là điều kiện cơ bàn, 
cần thiết cho việc xây dựng một nền dân chủ tiến bộ. Bác Hồ nói: "Lãnh đạo một nước mà để 
cho dân mình lạc hậu, bị thiệt thòi trong hưởng hạnh phúc con người cũng là mất dần chủ". 
Với ý nghĩa ấy, chủ trương xóa đói giảm nghèo, nâng cao từng bước đời sống vật chất và tinh 
thần cùa các tầng lớp nhân dân, các vùng, miền trong cà nước cùng phát triển chính là sự phát 
huy dân chủ một cách thiết thực nhất.

Dân chù là phạm trù chính trị - xã hội, mang đậm dấu ấn của truyền thống, đặc điểm dân 
tộc và lợi ích dân tộc. Không một nước nào có quyền áp đặt các khái niệm và nội dung dân 
chú của mình cho các quốc gia khác. Do đó, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, 
thú đoạn lợi dụng chiêu bài "dân chù", "nhân quyền" xuyên tạc các vấn đề dân tộc, tôn giáo dể 
can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Nhưng trong nước, chúng ta kiên quyết thực hiện 
đường lối cùa Đàng và Nhà nước ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc, trong đó sức mạnh của 
chế dộ nhân dân làm chù gắn bó hữu cơ với sức mạnh của nền kinh tế, của chính trị, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh và dối ngoại. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là khâu đột phá 
trong toàn bộ quá trình phát huy dân chú xã hội trong thời kỳ mới. Trong khi hết sức coi trọng 
việc phát huy dân chủ từ cấp Trung ương, nơi hoạch dịnh các chủ trương và chính sách vĩ mô, 
coi trọng phát huy dân chủ ở các cấp địa phương, nơi vận dụng một cách hiệu quả các chủ 
trương và chính sách của Trung ương tại địa phương, cũng là cầu nối giữa Trung ương và cơ 
sở, chúng ta phải ra sức nắm lẩy việc phát huy dân chù cơ sở, thực hiện một cách đầy đủ và 
toàn diện Quy chế Dân chủ ở cơ sở để tạo ra một bước tiến mạnh mẽ trong thực hiện chế độ 
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dân chủ ở nước ta. Phải coi trọng Quy chế như là một bào bối, thật sự chi đạo, thực hiện có 
nền nếp và duy trì một cách thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh dân chù và phát huy quyền làm 
chủ cùa nhân dân từ trung ương den cơ sở trở thành giải pháp hữu hiệu, hỗ trợ cho cuộc vận 
dộng xây dựng, chình đốn Đảng, cài cách hành chính nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu. Đáng ta lừng khẳng định dân chủ là quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện 
của hệ thống chính trị - xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là dộng lực của công cuộc đối mới xã hội 
ta. Trước mắt, cần phát huy những kết quà việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy 
các phong trào thi dua yêu nước để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đáng và kế hoạch phát triển kinh té - xã hội 5 năm (2001 - 2005), chuẩn bị cho Đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ X của Đàng.

Dân chủ với pháp luật, kỷ cương, kỷ luật là những mặt thống nhất trong chế độ dân chủ. 
Quyền dân chủ của mỗi công dân được thể hiện trong luật pháp và được luật pháp bào đàm. 
Cho nên thực thi dân chủ phài di dôi với thực thi pháp luật, dân chù di liền với kỷ cương, 
quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Dân chủ càng được mở rộng thì việc thực thi pháp luật càng 
có hiệu quả. Điều đáng nói là hiện nay, bên cạnh việc thực hiện chưa tốt các Quy chế lại đang 
có tình hình trật tự, kỷ cương không nghiêm, thiếu tôn trọng pháp luật. Đã có nhiều hiện 
tượng lợi dụng dân chù, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền dân chú cùa sổ đông nhân dân. 
Do dó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục dể nhân dân nhận thức đầy dù răng, 
muốn dân chủ được phát huy, nhất thiết phài tôn trọng pháp luật, giữ vững kỷ cương. Cân có 
nhiều hình thức, biện pháp cỏ hiệu quả hơn nữa trong phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp 
luật trong nhân dân. Phải giữ vững ký cương, pháp luật ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, thực hiện thống nhất trong cả nước, từ trên xuống dười, từ trong Đàng ra 
ngoài xã hội.

Đàng ta là Đàng cầm quyền, không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân. Mục tiêu cao nhất cùa Đảng ta là đấu tranh nhằm giài phóng triệt đê con 
người, mang lại quyền làm chú thực sự cho nhân dân. Để phát huy dân chủ xã hội, Đảng ta 
phải nêu gương về dân chú và lãnh đạo chặt chẽ quá trình phát huy dân chủ. Trong sinh hoạt 
dảng, từ sinh hoạt chi bộ đến sinh hoạt cấp ủy, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; 
đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng độc đoán, chuyên quyền cũng như dân chủ hình 
thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ. Thực hành dân chù trong sinh hoạt đảng 
đi liền với việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng, đồng thời thực hiện 
tốt các quy định, để nhân dân tham gia góp ý, phê bình xây dựng Đảng.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm cúa các 
cấp ùy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, trước 
hết lả cứa dồng chí bí thư cấp ủy đảng và của thủ trưởng cơ quan nhà nước.

Cấp ủy đàng cần tiếp tục đổi mới, tâng cường sự lãnh đạo theo hướng dân chù, tôn trọng 
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tôn chỉ, mục đích, điều lệ và các luật liên quan đến các tổ chức quần chúng, tuyệt đối không 
áp đặt, làm thay, mà giữ dịnh hướng và luôn gợi mở sự chú động và sáng tạo cũa Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận To quốc Việt Nam và các doàn thể nhân dân cần 
chuyến mạnh các hoạt dộng của mình về cơ sở, sát nhân dân, làm việc theo tinh thần "trọng 
dân, gần dân, hiếu dân, học dân, và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm 
dân tin", khắc phục bàng được lối làm việc hành chính, quan liêu, xa dân.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) dã ra Nghị quyết quan 
trọng về "Một số chủ trương, chính sách, giài pháp lớn nhằm thực hiện thang lợi Nghị quyết 
Đại hội loàn quốc lần thứ IX của Đàng". Có liên quan tới việc tiếp tục thực hiện Quy chế Dân 
chù ở cơ sở, trong thời gian tới, tôi dề nghị các dồng chí đặc biệt quan tâm dến một số nội 
dung sau:

Một là, liép tục quán triệt sâu sắc 5 quan điểm chỉ dạo của Đảng đã được nêu trong Chỉ 
thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ờ cơ sở; 
nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyển, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc đưa cuộc vận động thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở lên một bước mới, rộng rãi hơn, hiệu quà hơn, thiêt thực hơn.

Hai là, thực hiện những giải pháp đồng bộ, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế làm chủ 
cùa nhân dân, xây dựng và thực hiện Quy chế trong Đảng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ 
cùa từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đôi mới phương thức hoạt động, xây dựng môi quan 
hệ phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở nhăm thực hiện Quy 
chế trong cả ba loại hình cơ sở.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có nàng lực tô 
chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đàng, pháp luật của Nhà nước, biêt thông 
qua việc chì đạo thực hiện Quy chế Dân chù ở cơ sở mà hướng dân và phát huy quyên làm 
chủ và tính tự quản của dân, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, không tham nhũng, ức hiêp 
dân, dược dân tín nhiệm. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và chính quyên những cán 
bộ, đàng viên, công chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng, sách nhiễu dân và kịp thời thay 
thế những người không đáp ứng yêu cầu công việc.

Bổn là, coi trọng việc tổ chức chì đạo thực hiện Quy ché từ Trung ương đén cơ sở, đưa 
nội dung Quy chế Dân chủ ở cơ sờ vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của từng địa phương, cơ sở, của các cấp, các ngành. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy đàng và người đứng dầu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế, tạo nên sự thống nhất trong 
công lác chi đạo.

Với những kết quà đã đạt được cũng như những việc chưa làm được qua 6 năm thực hiện 
Chi thị 30 cúa Bộ Chính trị (khóa VIII), Hội nghị lần này nhất định phài bàn và tìm ra được 
những giải pháp thiết thực đế tiếp tục thực hiện có hiệu quà hơn nữa Quy chế Dân chủ ở cơ 
sớ, nâng cao lòng tin vững chắc của nhân dân vào Đảng và chính quyền ta.
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PHẢI LÀM GÌ ĐÉ NHÂN DÂN, MẬT TRẬN GIÁM SÁT Được 
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Lê Khà Phiêu
Nguyên Tổng Bí thu’ BCHTW Đàng CSVN

1. Trong toàn bộ công tác vận động cách mạng cùa Đảng, khi nào Đáng coi trọng công 
tác Mặt trận, có khẩu hiệu chiến hrợc và sách lược đúng, có phương thức và biện pháp tập 
hợp rộng rãi lực lượng dại đoàn kết dân tộc thì các mục tiêu cách mạng hoàn thành thắng lợi, 
nhưng khi nào Đáng coi nhẹ công tác Mặt trận, bó mình trong những khẩu hiệu "tả khuynh", 
những công thức hẹp hòi như thời kỳ ba mươi ba mốt, thời kỳ cải cách ruộng dất thi việc thực 
hiện mục tiêu cách mạng sẽ gặp khó khăn, thậm chí sai lẩm và dan đến thất bại.

Để đưa cách mạng vượt qua những thác ghềnh và khúc khuỷu, nhất thiết Đàng phài nắm 
lấy ngọn cờ dân tộc, chì có toàn thể dân tộc một lòng chiến đấu dưới một đường lối đúng đắn 
thì hiểm nguy mới bị đẩy lùi, khó khăn ngàn cân treo sợi tóc mới có thể vượt qua.

Lịch sử nước ta cho thấy rằng, Đàng rơi vào chiều hướng "tà khuynh" cô độc hẹp hòi 
thường xảy ra sau khi Đảng giành được thắng lợi to lớn, khi bị tư tường giáo điều ngoại lai 
xâm nhập, khép kín và biệt lập; khi bệnh "kiêu ngạo cộng sàn" làm cho Đảng chỉ thấy thành 
tích của mình mà không cảm nhận sâu sắc tận đáy lòng thành tích vĩ đại của toàn dân tộc. 
5000 dàng viên đơn độc không thể làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Nhưng với 
5000 đảng viên làm nòng cốt, tập trung được sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc, có 10 chính 
sách Việt Minh rất đúng dắn, dân tộc ta đã làm được điều kỳ diệu đó.

Lịch sử cũng cho thấy ràng, có lúc Đàng phạm phải "hữu khuynh", rập khuôn theo nước 
ngoài, không có chọn lọc, bị những áp đặt từ bên ngoài làm cho lung lay ý chí tự lực tự 
cường, làm cho nền tảng của Mặt trận, công nông và trí thức, không được cùng cô, làm cho 
Đãng không được nhân dân che chở và bao bọc, từ đó mà lực lượng Mặt trận tuy cỏ mà thiêu 
vững chắc, dẫn đến tổn thất lớn.

Bởi vậy Đảng Cộng sản không những phải giương cao ngọn cờ dân tộc và cách mạng mà 
còn phải giương cao ngọn cờ khoa học, làm cho dân lộc ta phải trở thành một dân tộc khoa 
học, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam phài trở thành vững chắc, là một đảng khoa học, có 
dường lối chính sách đúng, không "tà khuynh" và cũng không "hữu khuynh".

2. Nhiệm vụ trọng đại hiện nay của nước ta là động viên lực lượng đại đoàn kết dân tộc, 
phấn dấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh, thực hiện công nghiệp hoá và hiện dại hoá dắt nước theo con đường xã hội chù nghĩa.
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Trong tình hình mới đó, thời cơ và thử thách là hai mặt của một sự vật, không thê nhìn 
riêng rẽ và tách bạch hai mặt ấy. Không có thời cơ nào lại không mang trong mình nó những 
thử thách. Vượt qua thử thách thì nắm dược thời cơ và tạo ra thời cơ mới. Thực sự phát huy 
những thuận lợi có được với ý chí lự lực tự cường thi sẽ vượt qua những thử thách tưởng 
chừng không thể vượt qua nổi.

Bởi vậy, một trong các vấn dề phải dặc biệt coi trọng để Mặt trận hoàn thành sứ mệnh lớn 
lao của mình và cũng để dám bào cho Đàng hoàn thành nghĩa vụ cao cà đối với Đáng là phải 
giài quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đàng Cộng sàn, Nhà nước và Mặt trận.

Đàng Cộng sản Việt Nam là người lãnh dạo cách mạng Việt Nam. Dân tộc ta ghi nhớ sâu 
sác công lao cùa Dàng Cộng sán và sự hy sinh quên minh cùa những dàng viên cộng sản trong 
cuộc dấu tranh' cách mạng 75 nãm qua. Đàng Cộng sán Việt Nam lự nguyện và chân thành 
xác dịnh: Đãng vừa là người lãnh dạo, vừa là người đày tớ trung thành cùa nhân dân. Đàng là 
người lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đồng thời cũng là một thành viên cùa Mặt trận.

Chú tịch Hồ Chí Minh dã dưa ra một ý kiến cực kỳ chân thành, cực kỳ sáng rõ: "Đàng 
không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của minh, mà phái tó ra là một bộ phận 
trung thành nhất, hoạt dộng nhất và chân thực nhất. Chì trong đấu tranh và công tác hàng 
ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đan và năng lực lãnh đạo của Đảng, 
thì Đáng mới giành được địa vị lãnh đạo"1.

Phương pháp lãnh dạo của Đàng đối với Mặt trận là vận động, thuyết phục, bàn bạc dân 
chủ. là nêu gương hy sinh chiến đấu "vì nước quên thân, vì dân quên mình", là tâm, là đức, là 
tài trí, là tự phê bình và phê bình cùa những người cộng sàn từ câp cao nhât đên cơ sở. trong 
công tác thực tế và đời sống hàng ngày, khi có công thi ghi nhận thành tích, khi có khuyêt 
diểm sai lầm thì thành thực xin lồi nhân dân theo tấm gương cùa Chù tịch Hồ Chí Minh, xứng 
dáng là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất của Mặt trận; không 
áp đặt, bao biện, làm thay.

3. Khi dân tộc còn bị thống trị áp bức, chưa giành được chính quyền thì dổc toàn lực đấu 
tranh giành chính quyền về tay nhân dân. Khi đã giành được chính quyền về tay nhân dân thì 
vấn đề quan trọng hàng dầu là tổ chức bàng dược quyền làm chủ cùa nhân dân: dân là chủ và 
dân làm chủ, mọi lực lượng đều ờ trong nhân dân, mọi quyền hành đều thuộc vê nhân dân, 
thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, không phài chi ở cơ sở mà ở các cấp.

Đại diện cho nhân dân có các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cỏ các 
cơ quan hành pháp, tư pháp... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân 
dân, là nền tàng chính trị của Nhà nước ta, là một trong các cơ quan đại diện cho quyền làm 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, T.3, tr. 139.
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chủ cùa nhân dân, cỏ trách nhiệm và quyền hạn do luật pháp Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam quy định.

Là người thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cùa các tầng lớp nhân dân các dân tộc, Mặt trận 
có quyền và có trách nhiệm thay lời nhân dân trình bày nguyện vọng của nhân dân về các vấn 
đề thuộc đường lối, chính sách, chủ trương, giải pháp. Mặt trận là người dóng vai trò phản 
biện xã hội mỗi khi Đàng Cộng sàn, Nhà nước đưa ra chủ trương, chính sách mới.

Với tư cách ấy. Mặt trận là người đứng ra hiệp thương giới thiệu danh sách các ứng cỉr 
viên vào các cơ quan dân cử, và vì vậy, có trách nhiệm và quyền hạn đặt vân dê, bàn bạc, hiệp 
thương về việc bãi nhiệm các người được bầu cử vào các cơ quan dân cứ để các cơ quan lập 
pháp và tư pháp xem xét.

Đáng Cộng sản là người lãnh dạo đất nước. Những người lãnh đạo Đàng Cộng sàn do các 
dại hội của Đàng Cộng sàn bầu ra sẽ được Đàng Cộng sàn giới thiệu ứng cử vào các cơ quan 
lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ Chù tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
các Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội dồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
các cấp. Làm cho Mặt trận có vai trò chủ dộng đóng góp ý kiến vào việc bầu cử các cơ quan 
lãnh đạo của Đáng Cộng sản là một nguyên vọng chính dáng của nhân dân. Làm dược việc 
nãy, chi có lợi cho dân và có lợi cho Đảng. Mặt trận là nơi tập hợp rộng rãi ý kiến các tầng 
lớp nhân dân. Ý kiến các tầng lớp nhân dân các dân tộc cỏ khi không hoàn toàn thống nhất 
với nhau. Đó là điều dề hiểu. Nhưng bởi vì phương pháp công tác cùa Mặt trận là vận động, 
thuyết phục, hiệp thương dân chủ, cho nên các ý kiến khác nhau ấy sẽ dược gạn lọc, phân tích 
một cách khách quan, trung thực, vô tư, và sẽ tìm được tiếng nói đồng thuận.

Quan trọng nhất vẫn là: không hình thức; không còn có tình trạng "Đảng cừ dân bầu", 
việc của Đảng thì chi Đàng biết. Đàng Cộng sản là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, 
nấm sinh mệnh đất nước, sinh mệnh xã hội. Nhưng Đảng không có mục đích nào khác ngoài 
mục đích vì lợi ích cùa nhân dân. Nhân dân ta là vĩ dại, dày dạn dấu tranh, thông minh và hiểu 
biết. Nhân dân có trách nhiệm và có quyền tham gia tiếng nói cùa mình vào công việc của 
Đàng, làm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tốt hơn, đại đoàn kết dân lộc cao hơn. 
vững chắc hơn. Đàng Cộng sản được sự đùm bọc, thương yêu và xây dựng của nhân dân càng 
bền chí, sáng tạo, sắc sào hơn, thực tiền hơn, tránh được sai lầm và khuyết điểm.

Thực liễn là căn cứ quan trọng bậc nhất để hoạch định, để kiểm nghiệm, để bổ sung, sửa 
chữa đường lối, chủ trương và giải pháp. Thực tiền Việt Nam là do nhân dân các dân tộc Việt 
Nam dổ mồ hôi và dổ máu sáng tạo nên.

Dựa vào thực tiễn là dựa vào nhân dân, là do nhân dân, từ nhân dân. là dân phải làm chủ. 
Muốn dân chù thì phải có giám sát. Không cỏ giám sát thì không cỏ dân chủ, thì khó tránh 
được khuyết điểm sai lầm, khó phát hiện và sửa chữa khuyết điểm và sai lầm. Hiện nay, cũng 
như từ trước dến nay, tôi nghĩ ràng: Đảng, Nhà nước rất cần thiết sự giám sát cùa nhân dân, 
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cúa Mặt trận. Làm thế nào để nhàn dân. Mặt trận giám sát dược hoạt động cũa Đảng, Nhà 
nước lừ Trung ương đến cơ sở, giám sát dược những người lãnh dạo cúa Đảng, đàng viên và 
công chức? Làm thế nào dể Đàng Cộng sản và các cấp cùa Đàng thường xuyên, có định kỳ tự 
phê bình trước nhân dân. thực lòng lắng nghe, thấu hiếu ý kiến cúa Mặt trận và các tầng lớp 
nhân dân. dúng với trách nhiệm là người công bộc cứa nhân dân?

Trong Di chúc. Chủ lịch Hồ Chí Minh, đã tha thiết dặn Lại các thế hệ đáng viên: "Trong 
Đáng phải thực hành dân chủ thật rộng rãi". Trong Đáng Cộng sán thực hành dân chủ thật 
rộng rãi. Trong nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng thực hành dân chủ thật rộng rãi, thì chắc 
chắn dại doàn kết dân tộc sẽ tháng lợi. Đại doàn kết dân tộc tháng lợi thì sự nghiệp xây dựng 
và báo vệ Tố quốc đại thành công.
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MÁY SUY NGHĨ VÈ MẶT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM 
GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYÊN

Hai Thương - UBTW MTTQVN

Hoạt động giám sát cùa Mặt trận đối với chính quyền lần đầu tiên dược đề cập trong Nghị 
quyết cùa Đại hội đại biểu Thanh niên cứu quốc toàn xứ Bắc Kỳ tháng 11 năm 1945: “Mặt 
trận Việt Minh, Thanh niên Cứu quốc có nhiệm vụ phải ùng hộ Chính phủ và Bộ Thanh niên. 
Sự úng hộ ấy phải thiết thực (bằng việc làm không phải bằng lời nói xuông), sáng suốt (thấy 
cái hay cái dở) và lích cực (giám sát và đề nghị)”, (Tôi nhan mạnh - HT).

Tuy nhiên quyền giám sát của Mặt trận mới chính thức được ghi nhận tại Điều 9 Hiến 
pháp năm 1992: “Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, dại biểu dân cừ và cán 
bộ viên chức Nhà nước”. Tại Chương II Điều 12 Luật Mặt trận Tổ quốc cùng với Điều lệ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã thể chế và cụ thể hoá thêm một bước quyền giám sát cùa Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam.

Trên thực tế, quyền giám sát của Mặt trận dã đi vào cuộc sống và thu dược những kết quả 
và kinh nghiệm nhất định. Song có thể nói dây vẫn là khâu yếu nhất và còn nhiều lúng túng 
mà Mặt trận cần phái tập trung tháo gỡ.

Giám sát của Mặt trận đổi với Nhà nưởc về thực chất là giám sát phi quyền lực, giám 
sát ciia nhân (lân.

Hoạt động giám sát của Mặt trận dối với Nhà nước là nham xây dựng và bào vệ Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng cùa nhân dân. Theo quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của ta là 
Nhà nước của dân, do dân và vì dân, hoạt dộng dưới sự lãnh đạo của Đàng. Nói cách khác, 
Nhà nước là bộ máy the hiện quyền lực của nhân dân. Chính vì vậy, quyền giám sát cuối cùng 
Nhà nước đủ phải thuộc về nhân dân (chu thể giám sát) mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 
ngưừi đại diện (là pháp nhân) được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận.

Mật trận Tồ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ 
chức chính trị. các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các giai 
cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo... Sức mạnh cùa Mặt trận chính là tập hợp, đoàn kết rộng 
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lãi các tầng lớp nhân dân nói trên, nên hơn ai hết Mặt trận sẽ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước 
với nhân dân, tập hợp ý kiến nhân dân dế phản ánh với Đảng, Nhà nước tốt nhất. Trên cơ sở 
đó, Mặt trận cũng là tổ chức dại diện cho nhân dân để giám sát cơ quan Nhà nước có hiệu quà 

nhất.

Trong cơ cấu hệ thống chính trị của nước ta, mặc dù khoa học hành chính Nhà nước tự nó 
có bộ máy để kiểm tra, giám sát (Uỷ ban Kiểm tra Nhà nước. Thanh tra Nhà nước, giám sát 
cùa Hội dồng nhân dân...). Tuy nhiên, dó là sự giám sát, kiểm tra chưa hoàn bị “Nhà nước tự 
giám sát, kiểm tra Nhà nước”. Nhà nước là bộ máy thể hiện và tập trung quyền lực cùa nhân 
dân. Nhưng quyền lực đó chỉ có tác dụng phục vụ nhân dân khi nó được sử dụng đúng đắn. 

Ngược lại, nó sẽ là công cụ quay lại đàn áp nhân dân, phục vụ cho lợi ích cùa một so ít người 
một khi quyền lực dó được sử dụng không dúng. Do đó, khách quan quyền lực dược tập trung 
bàng Nhà nước nhưng nó phải được kiểm tra, kiểm soát, có cơ chế để kiểm tra. kiểm soát chặt 
chẽ. Chính vì vậy, bên cạnh bộ máy kiểm tra, thanh tra cùa Nhà nước, rất cỏn có bộ máy giám 
sát, kiêm tra, thanh tra ho trợ, bó sung lừ bên ngoài Nhà nước.

Ớ khía cạnh khác cho thấy, xã hội ta là xã hội dân chủ. Nhà nước ta là công cụ do nhân 
dân làm chủ, phục vụ lợi ích của nhân dân. Đe thực hiện dân chủ phải thông qua một quá trình 
đấu tranh bền bì, làu dài. bằng những cơ chế, thể chế nhất định để đưa dân chủ vào cuộc sống, 
làm cho nó trớ thành hiện thực và phổ biến trong đời sống xã hội. Tư tưởng cơ bản xuyên suốt 
cùa dân chủ là khắng định và thực hiện mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Song đó phải là 
"nhân dân có tố chức”. Nhân dân có thể làm chủ trực tiếp hoặc làm chủ gián tiếp thông qua 
dại diện là các cơ quan dân cử và các doàn thể chính trị xã hội. Hoạt dộng giám sát cùa Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam (bao gồm các tổ chức thành viên) đối với cơ quan nhà nước, đại biểu 
dân cử và cán bộ viên chức nhà nước là giám sát mang tinh nhăn dân, đại diện cho nhãn dân 
nham ho trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của nhà nước.

Giám sát của Mặt trận đối với Nhà nước... là giám sát mang tính khách quan, từ bên 
ngoài nhìn vào.

Như trên đã nói, bản thân hệ thống cơ quan nhà nước đã cỏ cơ chế tự kiểm tra. Các cơ 
quan kiểm tra có thế là cơ quan tự kiểm tra, có thể là cấp trên trong cùng hệ thống xuống kiểm 
tra, có thể là tổ chức chuyên trách, bán chuyên trách, theo vụ việc... Nhưng dù tồn tại dưới 
hình thức nào, kiểm tra cũng là tự “xem xét tình hình thực tế để đánh giá nhận xét” (Từ điển 
Tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội - Trung tâm Từ điển học, H.1994, tr.504). Thông thường 
giữa chủ thể hoạt động kiểm tra và đối tượng chịu sự kiểm tra là đồng nhất, kiềm tra nhàm 

đánh giá tình trạng tốt xấu của công việc đang làm. Trên cơ sở đó, các cơ quan kiếm tra của 
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Nhà nước sẽ đề xuất hướng phải giài quyết, xừ lý nhàm góp phần xây dựng và báo vệ quyền 

và lợi ích chính đáng cùa nhân dân. Hoạt dộng giám sát cúa Mặt trận suy cho cùng cũng 
không ngoài mục đích nói trên, là một sự hỗ trợ cần thiết góp phần xây dụng, củng cố và báo 

vệ Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động giám sát của Mặt trận cũng có những dicm khác.

Theo Từ điển tiếng Việt (Sđd - tr. 374), giám sát là "theo dõi và kiêm ira xem có thực 
hiện đủng những điều quy định không". Rõ ràng, xét riêng về ngữ nghĩa đã cho thây giám sát 
không chì dừng ờ xem xét “tình hình thực tế” như kiểm tra, là "kiêm tra đột xuất", thậm chí 
chi kiềm tra một lần trong một thời gian ngắn, xong là thôi, nói giám sát là nói đên quan hệ 
khách quan giữa chủ thể giám sát với đối tượng chịu sự giám sát. Quá trình thời gian thực 

hiện giám sát thường dài hon, có sự theo dõi chặt chẽ hơn với sự vật, hiện tượng. Nói cách 
khác, đó là sự theo dõi, nắm bắt sự vật. hiện tượng từ đầu đến cuối, là khách quan bên ngoài 
nhìn vào. Và chính giám sát bằng sự theo dõi từ đầu đến cuối, là khách quan bên ngoài nhìn 
vào đó mà nắm chắc dược bàn chất sự vật, hiện tượng, phát hiện được vấn đề một cách tôt 

nhất.

Giám sát của Mặt trận dối vói Nhà nước... là quá trình theo dõi và kiếm tra những 

hoạt động...

Thứ nhất, giám sát hoạt động lập pháp chù yéu bàng việc Mặt trận góp ý kiến vào các dự 
thảo văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước, đặc biệt là các văn bàn có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của Mặt trận, các tố chức thành viên, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và 
quyền lợi cơ bản của công dân. Đây thực chất là thực hiện quyền tham gia ý kiến của nhân 
dân vào việc xây dựng pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích cùa 
dân trước khi quyết định mà Mặt trận là người đại diện.

Thứ hai, điều quan trọng sau giám sát lập pháp là giám sát việc thực hiện chù trương, 
chính sách, pháp luật cùa các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ viên chức nhà nước 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là lĩnh vực giám sát có phạm vi rộng và không thê 
thiếu trong hoạt động quản lý xã hội cùa nhà nước. Cùng với hệ thống kiếm tra, kiếm soát, 
giám sát của cơ quan chuyên môn nhà nước, hoạt động giám sát cùa Mặt trận sẽ khẳng dịnh 
chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước ban hành có phản ánh đúng thực tiễn, có tính 
khà thi, có đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân hay không. Vì hoạt dộng giám sát của 
Mật trận là giám sát mang tính nhân dân, không mang tính quyền lực nên việc phát hiện vấn 
dề xung quanh việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật thường khách quan, đúng dắn. 
Trên cơ sở đỏ mà Mặt trận có thề kịp thời kiến nghị với cơ quan nhà nước để giải quyết, xừ 
lý. Tuy nhiên, điều dáng nói hiện nay là còn thiếu một cơ chế cụ thể có hiệu lực thực sự cùa 
Nhà nước dể quy dịnh cho hoạt dộng giám sát cúa Mặt trận.
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Thứ ha, giám sát hoạt động tư pháp, hoạt động tố tụng như Mặt trận cử đại diện của 
mình tham gia các hội dồng tuyển chọn tham phán tòa án nhân'dân các cấp, các hoạt động tô 
tụng về hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế... Có thể nói dây là lĩnh vực yếu và còn nhiều 
lủng lúng trong hoạt động giám sát của Mật trận thời gian qua, đặc biệt phải kể đến hoạt động 
giám sát của các co quan hành pháp trong việc xử lý, quyết định những van đề liên quan đên 
quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân.

Thứ tư, giám sát của Mặt trận thông qua các kỳ họp Hội dồng nhân dân, Mặt trận giao 
ban với chính quyền, tổ chức tiếp dân. xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhìn 
chung, lình vực giám sát này vẫn còn nhiều yếu kém. Bàn thân Nhà nước còn thiếu tihững văn 
bán thể chế hóa quyền của Mặt trận phối hợp với Nhà nước và ngược lại, nhất là trong việc xử 
lý dơn thư khiếu nại, tố cáo nên vẫn còn không ít người dân phái chịu oan sai. Trong khi đó, 
hoạt dộng giám sát cùa Mặt trận trong lĩnh vực này ở một số địa phương còn thiếu chú động, 
thiêu kế hoạch và dáng nói hơn là còn thiếu quyết tâm, ngại va chạm với các cơ quan công 

quyền.

Giám sát của Mặt trận đối với Nhà nước... đòi hỏi cỏ sự thay đỗi từ trong nhận thức 
và cần có một cơ chế chặt chẽ.

Có càu hói đặt ra, quyền lực giám sát của Mặt trận là rất to lớn được Hiến pháp và nhiều 
loại văn bán khác cùa Đàng, Nhà nước, Mặt trận khang định, nhưng vì sao quyền giám sát của 
Mặt trận nói trên vẫn không được phát huy cỏ hiệu lực, hiệu quả? Có thể nói nguyên nhân thì 
có nhiều nhưng điều cơ bán trước tiên là số đông cán bộ đảng, chính quyền và cà cán bộ Mặt 
trận chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, vị trí, 
vai trò hoạt động giám sát cùa Mặt trận nói riêng.

Trên thực tế, do nhận thức không đúng nên một sổ càn bộ đảng, chính quyền thường 
thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình và chưa tạo các điều kiện thuận lợi cho công tác mặt trận, 
phối hợp với Mặt trận. Ở không ít địa phương, việc ban hành cũng như tổ chức thực hiện 
nhiều chù trượng, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công dân như giải phóng mặt 
bằng, đền bù và tái định cư, xây dựng các công trình phúc lợi lớn, V.V.. Mặt trận thường 
không dtrợc tham gia giám sát từ đau, chí khi cỏ vấn đề phát sinh mới mời Mặt trận tham gia 
giái quyết. Đậc biệt, phải kể đen tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo cúa công dân giữa cơ quan nhà nước các cấp khi được Mặt trận chuyển đến và có 
yêu cầu trà lời...

Chính thực trạng nói trên đã cho thay quyền giám sát cùa Mặt trận chù yếu mới được 
kháng định trên những nguyên tắc chung, những quy phạm khung nhưng lại thiếu rcit nhiều 
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văn bán cụ thể hóa cùa Nhà nước, Nói cách khác, chưa có cơ chế giám sát rõ ràng, hầu hết 
những quy định thể chế đã có thi lính thực tế, lính khà thi chưa cao.

Bàn thân Mặt trận cũng không tránh khỏi thiếu xót, không ít cán bộ vẫn xem nhẹ quyền 
giám sát của chính mình, nói nhiều làm ít, hoạt động giám sát đôi khi chì gói gọn trong hoạt 
động của Úy ban Mặt trận, chưa lôi kéo, phát huy các tồ chức thành viên tham gia hoạt động 
giám sát, còn ngại va chạm với các cơ quan nhà nước, V.V.. Đế hoạt dộng giám sát của Mặt 
trận dần di vào nề nếp. hoạt động có hiệu lực và hiệu quả thực sự, thiết nghĩ:

- Một là, nhận thức phải di trước một bước, phải tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức 
cùa tất cả các cấp ùy dàng, chính quyền, đoàn thể, trong cà hệ thống Mặt trận và toàn thể nhân 
dân về vị trí. vai trò hoạt động giám sát cơ quan nhà nước, dại biểu dân cử và cán bộ viên 
chức nhà nước của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam. Để thực hiện tốt hoạt động này. ngoài việc 

tăng cường tuyên truyền giáo dục, tạo lòng tin trong cán bộ và nhân dân can đưa hoạt động 
giám sát của Mặt trận thành một chương trình học, bài học chính khóa, cơ bản trong hệ thống 
trường chính trị, trường hành chính, trong hệ thống đào tạo cùa Mặt trận các cấp, Muốn vậy, 
đòi hỏi Mặt trận Trung ương, Mặt trận các tinh, thành phố phải có tố chức nghiên cứu sâu về 
chuyên đề này, trên cơ sở tổng kết lý luận thực tiễn từng bước hình thành và hoàn thiện dần 

giáo trình, giáo án về hoạt động giám sát của Mặt trận.

- Hai là, Mặt trận Tố quốc Việt Nam chù động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chuyên môn của nhà nước nghiên cứu, rà soát lại các văn bàn về hoạt dộng giám sát cùa Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đối với cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức nhà 
nước. Điều cơ bàn là phải có chế tài quy định rõ những việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cân 
làm. được phép làm trong hoạt động giám sát và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước phải 
thực hiện, cung cấp thông tin, dảm bào các điều kiện... cho hoạt động giám sát được thực hiện 
có hiệu quà. cần có các quy dịnh thật cụ thể cho việc xử lý các vi phạm trong quá trình thực 

hiện giám sát của cà hai bên.

- Ba là, Úy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch phân công 
phối hợp, phát huy vai trò các tổ chức thành viên tham gia hoạt động giám sát chính quyền, 
dại biểu dân cử, cán bộ viên chức nhà nước, cần quy định rõ phạm vi, lĩnh vực hoạt động trên 
cơ sớ phát huy dược thế mạnh cùa từng tổ chức thành viên tham gia hoạt động giám sát. Định 
kỳ các tổ chức thành viên phải tổng hợp báo cáo về hoạt động giám sát của mình với cơ quan 
ũy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để kịp thời có sự chi đạo. uốn nắn. điều chỉnh.

- Bổn là, phải bang mọi biện pháp mở rộng thông tin của Đảng, các cơ quan nhà nước 
theo hướng dân chủ công khai, thông tin thật cho Mặt trận và đến từng người dân (trừ những
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thông tin thuộc về bí mật quốc gia...). Nhà nước nên có quy định cụ thể hóa hơn một bước 
phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" dã đưa ra từ nhiều năm nay.

- Năm là, vì giám sát của Mặt trận là giám sát mang tính nhân dân nên trước hết Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phải là người tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện quyền giám 
sát cúa mình. Chính nhân dân là "tai mắt", giám sát các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, 
cán bộ viên chức nhà nước có hiệu quà nhất. Muốn vậy, các cấp ùy đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phải có trách nhiệm "nâng cao dân chúng", tổ chức tốt hơn các hình 
thức lấy ý kiến nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia một cách thực sự bình đang và 
ngày càng rộng rài vào công việc quán lý nhà nước, quàn lý xã hội. Điều quan trọng hơn là, 
thông qua đó nhân dân sẽ có điều kiện thực hiện quyền giám sát cùa mình một cách trực tiếp 
và hữu hiệu nhất.
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MẶT TRẬN TỎ QUỐC VIỆT NAM PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ 
QUYÊN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHÍNH QUYÈN QUA NỬA NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG 
NHÂN DÂN CÁC CÁP NĂM 2004 - 2009

ThS. Nguyễn Thanh Binh - 
UBTW MTTQVN

Nhiệm kỳ cùa HĐND 2004 - 2009 đã đi dược nửa chặng đường. Đây là dịp dể Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đánh giá những hoạt động của mình trong giám sát hoạt dộng của HĐND, 
UBND và đại biểu HĐND, phát huy dân chủ và quyền làm chú của nhân dân.

Nhân dịp này xin nêu một số kết quả hoạt dộng và một số ý kiến tham gia và làm rõ hơn 
vai trò, trách nhiệm cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, giám sát hoạt động của chính quyền.

Một là, nửa nhiệm kỳ qua, Uý ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tố 
chức thành viên đã tham gia góp ý kiến hầu hết vào các Dự thảo Luật, Dự thào pháp lệnh và 
nhiều Dự tháo Nghị định của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội. y tế, giáo 
dục. an ninh, quốc phòng, nhất là các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Uý ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tích cực góp ý vào các 
vãn bàn quy phạm pháp luật cúa chính quyền địa phương nhằm tăng cường quàn lý Nhà nước 
theo pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc, các tồ chức thành viên được nhà nước chấp nhận và quy định thành pháp luật. Thông 
qua việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cùa nhân dân vào các dự thào văn bàn pháp luật. Uý ban 
Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên dã phát huy dược quyền làm chú của 
nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Hai là, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và 
nhiều tổ chức thành viên chủ động tham gia, coi việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức mình; đồng thời gan công tác này 
với cuộc vận động Toàn dân đoàn két xây dựng đời sống văn hoá ớ khu dân cư cúa Mặt trận. 
Nhiều địa phương như Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc thành phổ Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang, 
thành phố Hà Nội, tinh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Nam, tinh Ninh Bình, tinh Quảng Ninh, tỉnh Phú 
Thọ. tinh Hà Tây.v.v cỏ nhiều kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong việc triển khai thực hiện 
Quy chế dân chú. Thông qua việc thực hiện Quy che dân chù ở cơ sở, Uỷ ban Mặt trận và các 
tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp của dân, tham gia 
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giám sát việc thực hiện các chủ n ương, chính sách, pháp luật của chính quyền cơ sở. Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương dã phối hợp với chính quyền chi đạo, hướng dẫn việc 
xây dựng hương ước, quy ước ở thôn làng, ấp, bản, khu phố, tố dân phố, kiện toàn, củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt dộng cứa Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các Ban thanh tra 
nhân dân xã. phường, thị trấn. Tính đến cuối nãm 2005, toàn quốc dã có 10.638/10.764 xã, 
phường, thị trấn có Ban thanh tra nhân dân (chiếm 98. 83%). số lượng các Uý viên thanh tra 
nhân dân toàn quốc là hơn 80.000 người, chú yếu là cán bộ Mặt trận cơ sở và những người có 
uy tín trong các cộng đồng dân cư. Nhiều Ban thanh tra nhân dân tuy có khó khăn ve nhiều 
mặt. ca về kinh phí hoạt dộng nhưng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân vẫn nhiệt tình, 
hăng hái lảm nhiệm vụ. hoạt dộng ngày càng thiết thực, hiệu quả. góp phần dấy mạnh hoạt 
dộng giám sát của nhân dân ơ cơ sở.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam đối với chức danh Chù tịch Hội 
dồng nhân dàn. Chu lịch Uy ban nhân dân cấp xã và Trưởng thôn theo quy định cùa Nghị 
dịnh số 79/2003/NĐ-CP nám 2005 có 55 Uý ban Mặt trận Tổ quốc tĩnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương dã triển khai thực hiện. Kết quá có 62 chủ tịch HĐND, chú tịch UBND cấp xã có 
số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% phải kiến nghị HĐND cùng cấp xem xét miễn nhiệm và 
880 Trưởng thôn. Tổ trưởng tổ dân phổ có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% phải kiến nghị 
Chú tịch Uỳ ban nhân dân cấp xã xem xét việc miễn nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã góp 
phần phát huy quyền dân chú trực liếp của nhân dân ở cơ sớ, được nhân dân đồng tình úng hộ; 
giúp cho cấp uý Đảng và chính quyền các cấp nắm chắc hơn, cụ thể hơn về phẩm chất chính 
trị. dạo dức. lối sổng, năng lực quàn lý, điều hành và trách nhiệm đối với nhân dân của dội 
ngũ cán bộ chủ chổt chính quyền cơ sở, đồng thời giúp cán bộ chính quyền cơ sờ tự nhìn 
nhận, đánh giá đúng hơn về bàn thân mình để khắc phục, sửa chữa và phục vụ nhân dân được 
tốt hơn. Mặt khác, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm mà nâng cao vai trò. chất lượng cùa đội 
ngũ cán bộ Mặt trận ớ cơ sớ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
thời kỳ mới.

Ba là, công tác Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức các cuộc tiểp xúc giữa đại biểu 
HĐND với cử tri được thực hiện thành nề nếp thường xuyên và đang từng bước có dổi mới 
hình thức tiếp xúc. Thông qua việc tố chức liếp xúc đó, Uỷ ban Mặt trận Tố quốc đã tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cừ tri và nhân dân để thường xuyên phàn ánh với HĐND, UBND. Ban 
Thường trực UBMTTQ tinh Bắc Kạn và một số địa phương khác hàng nãm tổ chức để đại 
biếu HĐND báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và lấy phiếu nhận xét cùa cứ tri đối với 
từng dại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Qua đó đã giúp cho đại biểu 
I-IĐND tự xem xét để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, thực sự xứng đáng là người dại 
diện cho ý chí và nguyện vọng cùa nhân dân.

Bốn là, công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cừ. cán bộ, 
công chức Nhà nước được Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương quan tâm và cỏ cách 
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làm thiết thực. Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh đã khảo sát, đánh giá chất lượng và phân 
loại đại biểu Hội đồng nhân dân hàng nãm, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đại biểu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiến nghị bãi nhiệm những đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ 
hoặc vi phạm pháp luật. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc một số tinh, thành phố tiến hành một số 
cuộc giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tể - xã hội ở dịa phương mình 
có kết quã. dược dư luận hoan nghênh.

Năm là, công tác tiếp dân, xử lý dơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp Mặt trận quan 
tâm thực hiện nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phàn ánh, kiến nghị với các cơ quan Đàng, Nhà nước.

Ngoài ra, thực hiện quyết định về đặc xá năm 2004, năm 2005 và nãm 2006 cùa Chù tịch 
nước, Uý ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã lích cực tham gia thực hiện công lác đặc 
xá. giám sát việc thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá. góp phan cùng Hội dồng 
tư vấn dặc xá Trung ương trình Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá cho phạm nhân bào dàm 
đúng liêu chuẩn, khách quan và dân chủ; đồng thời tham gia tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo 
dục và giúp đõ những người được hưởng đặc xá sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng ô’n 
dịnh dời sống, không lái phạm; Các cấp Mặt trận còn tham gia kiểm tra việc giam giữ, cái tạo 
phạm nhân tại các trại giam, các nhà giam giữ. Việc tham gia của Mặt trận vào các hoạt động 
trên ngày càng có hiệu quả tốt, thể hiện sự giám sát cùa nhân dân và của Mặt trận dối với các 
hoạt động của các cơ quan tố tụng.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai thực hiện quy chế Mặl irận Tổ 
quốc Việt Nam giám sál cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư ban hành kèm theo Nghị 
quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 21 tháng 4 năm 2006 giữa 
Chính phù và Uý ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai làm diêm ờ 
5 tinh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang sẽ 
góp phần vào việc xây dựng, chinh đốn Đàng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, 
tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong thời giar tới của nửa nhiệm kỳ còn lại của HĐND, để Mặt trận Tổ quốc các câp 
phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giám sát hoạt động của chính quyền cỏ hiệu 
quá hơn, xin nêu một số giải pháp và phương hướng hoạt động sau.

1. Đàng ta đã khẳng định: "Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghía, phát huy quyền làm chủ 
cùa nhân dán là mục tiêu, dồng thời là dộng lực bào đảm cho thắng lợi của cách mạng, cúa 
công cuộc đồi mới". Việc triển khai Quy chế dân chù ở cơ sở mấy năm qua tuy dã dạt dược 
kết quả bước đầu quan trọng, song kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa vũng 
chắc, chưa thường xuyên, liên tục, chưa làm dồng đều giữa các địa phương, khu vực. Do vậy, 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức thành viên cùa Mặt trận cần đẩy mạnh hơn nữa việc 
thực hiện Quy chế dân chù ờ cơ sở, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn nhàm động viên sức 
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mạnh đoàn kết. sậng tạo cùa các tầng lớp nhân dân, vượt lên khó khăn thử thách đê thực hiện 
thẳng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở dịa phương.

2. Sớm dổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cừ tri theo quy dịnh của Luật tổ chức Hội 
dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân dể lắng nghe được nhiều ý kiến chân thực trong cuộc song 
cùa cừ tri, cùa các tầng lớp nhân dân ở địa phương, trên cơ sờ dó dề Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân và cợ quan nhà nước giài quyết kịp thời những nguyện vọng và quyền lợi chính 
dáng cùa nhân dân.

3. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí ở dịa phương mình, góp phần làm trong sạch dội ngũ cán bộ. công chức, 
Đáng viên; Đồng thời, nâng cao chất lượng công lác liếp dân giài quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu nại. lố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài cần 
giải quyết dứt diem.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cap cần thực hiện có hiệu quá hơn công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân; trong việc lấy phiếu tín nhiệm 
hàng năm các chức danh chủ chốt do HĐND bầu; trong việc giám sát cán bộ, dàng viên, công 
chức ở khu dân cư.

5. Uý ban Mặt trận Tổ quốc cần tích cực hướng dẫn hoạt dộng của Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban giám sát dầu lư cộng dồng, Ban công tác Mặt trận ở cơ sở để Mặt trận Tổ quốc hoạt 
dộng thực sự có hiệu quà nham góp phần tàng cường giám sát của nhân dân doi với hoạt động 
của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uý ban nhân 
dân và các cơ quan Nhà nước nhàm phát huy dân chủ và quyền làm chù của nhân dân đã dược 
quy định trong Hiến pháp và nhiều văn bàn pháp luật. Thực tiễn hoạt động đó cùa Mặt trận Tổ 
quốc nửa nhiệm kỳ qua của HĐND và UBND các cấp dã góp phần phát huy dân chủ, động 
viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, 
hoạt dộng có hiệu lực, hiệu quà; cùng với việc Mặt trận Tổ quốc tổ chức vận động nhân dân 
thông qua các phong trào thi dua yêu nước, các cuộc vận động nhàm phát huy sức mạnh đoàn 
kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế 
- xã hội, vãn hoá, giáo dục, an ninh, quốc phòng của địa phương mình nửa nhiệm kỳ qua, và 
sẽ góp phần phấn dấu thực hiện tháng lợi những mục tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội của đất 
nước những năm còn lại của nhiệm kỳ HĐND và UBND các cấp, nhằm mục tiêu sớm đưa 
nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển như Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đàng đã đề 
ra.
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MẤY SUY NGHĨ VẺ VAI TRÒ MẶT TRẬN TÓ QƯÔC 
GIÁM SÁT ĐẠI BIẾU DÂN củ

ThS. Nguyễn Thị Lan - 
Trường CĐ kinh tế - kỹ thuật tỉnh nghệ An

1. Quá trình đổi mới, Đảng ta khẳng định dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát 
triển xã hội. Dân chủ được thực hiện dưới hai hình thức: Dân chủ trực tiếp và dân chủ qua đại 
diện. Để dân chủ qua đại diện phát huy được hiệu quả của nó. vấn dề cốt lõi là phải lựa chọn 
được những người thực sự xứng đáng là đại biểu của nhân dân, thay mặt nhân dân thực thi 
quyền lực chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đại biếu dân cử bao 
gồm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội. Trong quá trinh hoạt động, sô 
đông đại biểu dân cử đã sử dụng đúng quyền lực dân giao phó để mang lại lợi ích cho dân. 
Tuy nhiên, cũng có những người được nhân dân tin yêu tín nhiệm, nhưng khi có quyền lực 
trong tay đã quay lưng lại với nhân dân. Biểu hiện cụ thể là tham ô, tham nhũng, sa đoạ về 
dạo đức, lối sống, hách dịch, cửa quyền, vi phạm quyền làm chù của nhân dân. Vì vậy. giám 
sát đại biểu dân cử là vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết.

2. Trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay cỏ hai loại giám sát: Giám sát cúa cơ quan 
quyền lực Nhà nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) và giám sát của nhân dân. do Mặt trận 
làm đại diện. Song để nhân dân có thể tham gia giám sát được thì nhân dân phải được tham 
gia vào quá trình quản lý nhà nước, quàn lý xã hội. Lênin cho ràng, việc thu hút mọi người lao 
động tham gia quàn lý là một trong những ưu thế quyết định của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Một thiểu số người, tức là Đảng, không thể thực hiện được chủ nghĩa xã hội. Theo 
Lênin, chính quyền Xô viết không phải là một cái gì xa vời mà đỏ là một bộ máy gần gũi với 
nhân dân và nhân dân, dù ở cương vị nào, ngành nghề gì cũng có thể tham gia quán lý bộ máy 
dó. Thực hiện giám sát hoạt động cùa những người nắm quyền lực Nhà nước chính là nhân 
dân, nhân dân không những có quyền giám sát mà còn có nghĩa vụ phải giám sát. Lúc sinh 
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng vai trò cùa nhân dân trong việc kiểm soát quyền 
lực Nhà nước, bởi lẽ theo quan điểm của Người, thì bao nhiêu quyền hạn đều của dân nên 
không cỏ lý do gì mà dân lại không dược giám sát.

Giám sát là một công việc vô cùng khó khăn, nhung không vì thế mà không làm được; 
bởi lẽ "Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm 
cũng không nên". Nhưng nhân dân thực hiện giám sát cần có tổ chức dại diện cho mình, đó là 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền 
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nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tô chức đại 
diện cho quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân, là tổ chức đứng ra hiệp thương lựa chọn 
những người có dủ nàng lực phẩm chất dạo đức để nhân dân bầu vào đại biểu Hội dông nhân 
dân các cấp, đại biểu Quốc hội. Vì thế, Mặt trận Tổ quốc có quyền giám sát hoạt dộng của các 
dại biéu đó. Quyền năng pháp lý về giám sát cùa Mặt trận dược quy định tại Điêu 9 Hiên pháp 
hiện hành và Điều 12 Luật Mặt trận Tố quốc Việt Nam.

3. Mặt trận Tổ quốc giám sát dại biểu dân cừ trên những nội dung cơ bán:

Thứ nhất: Giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, chấp hành các quy ước ở khu dân cư.

Thực hiện giám sát về nội dung này, Mặt trận cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, vỉ đây là 
nơi sinh sống trực tiếp của mỗi đại biểu, là nơi chính quyền trực tiếp quàn lý nhân dân, lại là 
nơi "xa Trung ương, ngái Chính phú". Có một nghịch lý trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân 
dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 là khi lấy ý kiến nhận xét cùa cừ tri nơi công tác, hầu hết những 
người dược đơn vị giới thiệu ra ứng cử đều dược tín nhiệm rất cao (80 - 100%), nhưng số 
đông lại không được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, thậm chí nhiều người đã bị tố cáo là không đù 
tiêu chuẩn vẫn được giới thiệu ra ứng cừ. Điều đó cho thay chưa có sự thống nhất quàn lý 
giữa cơ quan cán bộ công tác và nơi cư trú của bàn thân và gia đình cán bộ. Trên thực tế cỏ 
không ít cán bộ, kể cả người có chức quyền cao ở cơ quan rất đạq mạo, luôn được đánh giá có 
phẩm chất đạo dức và năng lực công tác, là đàng viên hoàn thành xuat sắc nhiệm vụ, phát huy 
lác dụng tốt; nhưng về tới khu dân cư cà bàn thân và gia dinh lại thiếu gương mẫu, xa lánh 
nhân dân, không tích cực tham gia các phong trào của dịa phương, để con cái hư hỏng...

Thứ hai: Giám sát việc tiếp thu, phàn ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Nhân dân tín nhiệm bầu ra đại biểu là có mong muốn đại biểu phải là người đại diện cho 
mình. Muốn vậy, họ cần thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân để nam bắt tâm tư. 
nguyện vọng cũng như những vấn đề nhân dân đang bức xúc muốn kiến nghị giãi quyết. 
Trong các hội nghị lấy ý kiến cừ tri ở khu dân cư cho các cán bộ dân cử, bên cạnh những lời 
khen vẫn có những nhận xét: họ ít tham gia sinh hoạt với địa phương, ít quan hệ liếp xúc với 
hàng xóm láng giềng... Dầu biết rằng có những đại biểu do bận công việc, ít cỏ thời gian rỗi, 
nhưng rõ ràng không phải vì thế mà xa lánh nhân dân, là lên mặt "quan cách mạng". Chính vì 
vậy, để được dân tin, dân yêu, dân gừi gấm nguyện vọng thì họ không thể không gần dân, sát 
dân. Có gần dân, sát dân mới tiếp thu, phản ánh được ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Nắm bắt nguyện vọng của nhân dân cũng như những hoạt động khác của Đáng, chính 
quyền cũng chưa đù, mà còn phải phàn ánh trung thực nguyện vọng đó. Thu thập - phàn ánh - 
xừ lý - phản hồi là những công đoạn mà đại biểu phải làm đối với kiến nghị của cử tri. Thực 
hiện điều đó chính là thề hiện trách nhiệm của đại biểu trước cử tri.

Cử tri còn mong muốn đại biểu phài giữ lời hứa và phấn đấu thực hiện chương trình hành 
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động mà mình đã báo cáo trong quá trình vận động bầu cử. cần khắc phục tình trạng có đại 
biểu trong quá trình vận động tranh cử đưa ra những chương trình hành động nghe rất hay, 
nhtmg sau khi đã trúng cử lại chưa thấy thực hiện. Chính vì vậy, đây cũng là một nội dung mà 
Mặt trận cần chú ý trong quá trình giám sát đại biểu dân cử.

Thứ ba: Giám sát đại biểu trong việc đấu tranh bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cừ 
tri.

Với tư cách là người đại diện cho nhân dân, dại biếu dân cử phái dau tranh bào vệ quyên 
và lợi ích hợp pháp của cử tri. Thế nhưng một số đại biểu vi e dè. ne nang, sợ mâl lòng người 
khác, sợ mình thẳng thắn nói ra thì "không phái dầu cũng phái tai" nên họ dã không dám 
thắng thắn dấu tranh với những sai phạm cùa chính quyền, vấn đề này Mặt trận cằn theo dõi 
dế góp ý trực tiếp với các đại biểu hoặc phàn ánh trong Hội nghị tiếp xúc cử tri. Nhân dân bâu 
ra người đại diện chính là hy vọng họ sẽ đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng thực lê 
nhiều đại biểu né tránh, chưa làm tổt nhiệm vụ này. Một số khác muốn dấu tranh nhưng do 
năng lực hạn chế nên cứ để "nước chày bèo trôi" không dám thể hiện chính kiến.

Ngoài những nội dung trên, Mặt trận cần tập trung giám sát đại biểu dân cứ trong việc 
tham gia giài quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo, tổ chức việc tiếp dân theo phân công...

4. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận phối hợp với chính quyền tố chức, Mặt trận cần 
nhận xét rõ hoạt động của dại biểu cà về ưu, khuyết điểm trong van đề dạo đức và lôi sông, 
việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước 
cùa xóm, thôn, làng, ấp, bản, khu phổ. Mặt trận giám sát việc dại biểu có thực hiện dúng ít 
nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt dộng cùa Hội đồng nhân dân, của Quốc hội 
và những công việc đại biểu đã làm với tư cách là người đại diện của nhân dân. cần khắc 
phục hiện tượng hội nghị tiếp xúc cứ tri ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, khen chê không 
rõ ràng. Một số đai biểu thường không dám nhận trách nhiệm, mà vin vào những lý do khách 
quan de bao biện cho việc không hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, Mặt trận cơ sờ các địa phương đang triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các 
chức danh Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và trưởng thôn. 
Hình thức giám sát này dược nhân dân đánh giá là phù hợp. Khảo sát ở Nghệ An cho thấy 
92,6% số người được hỏi ý kiến cho ràng đây là hình thức phù hợp nhất để Mặt trận giám sát 
đại biểu dân cử. Hoạt động này dã tạo nên không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, góp phan làm 
cho phong cách làm việc của cán bộ chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân và có 
trách nhiệm với dân, khắc phục một bước tình trạng quan liêu, cửa quyền.

5. Trên thực tế, hoạt động giám sát cùa Mặt trận đối với đại biểu dân cử đã góp phần tích 
cực nâng cao trách nhiệm, hạn chế được những tiêu cực trong đạo đức, lối sống cũng như 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đại biểu. Đây lả một trong những yếu tố quan 
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trọng góp phần xây dựng một dội ngũ cán bộ thực sự là "công bộc" của dân như Bác Hồ hăng 
mong muốn.

6. Để phát huy hiệu quá giám sát cúa Mặt trận dối với dại biểu dân cừ, cần chú trọng một 
số van đề:

Thứ nhất, công lác bầu cử phải thực sự dân chủ hơn để nhân dân lựa chọn đúng được 
những người có năng lực và phẩm chất làm người dại diện cho mình. Đáng lãnh đạo là cẩn 
thiết, nhưng không nên de việc bầu cừ mang tính hình thức theo lối "Đàng cử. dân bầu".

Thứ hai, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Mật trận trong công việc giám sát. 
Trước hết cán bộ Mặt trận các cấp phái thấy dược vai trò quan trọng cúa công lác giám sát. 
Chi khi có nhận thức đúng, dầy dủ thì mới không ngại va chạm, mới dám nghĩ, dám làm, mới 
có bán lĩnh vững vàng dể đau tranh báo vệ quyền lợi cho nhân dân. Can thay rang, bên cạnh 
còng tác thanh tra, kiếm tra cùa cơ quan quyền lực Nhà nước thì giám sát của nhân dân là vô 
cùng cần thiết. Có như vậy mới có thể góp phần đàm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.

Thứ ba, dổi mới các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mờ rộng phạm vi tiếp xúc cử tri, nhất 
là số cứ tri là người lao động bình thường chứ không chì bó hẹp dại diện cử tri như hiện nay. 
Nội dung các cuộc tiếp xúc cừ tri cần dược thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
dại chúng, cần dành thời gian thích dáng cho cừ tri phát biểu, tránh tình trạng đại biểu trình 
bày báo cáo gần hết thời gian buổi tiếp xúc. Thực hiện lốt các cuộc tiếp xúc cử tri, không chỉ 
nâng cao năng lực cán bộ mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ Ilf, chú trọng việc lố chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát cho cán bộ Mặt 
trận (nhất là ớ cơ sờ) và Ban Thanh tra nhân dân. Hiện nay, còn tình trạng cán bộ Mặt trận ờ 
cơ sớ vừa thiếu lại vừa hạn chế về năng lực, Ban Thanh tra nhân dân nhiều địa phương trình 
độ chuyên môn còn thấp. Nhiệm kỷ Ban Thanh tra nhân dân nên tãng lên 5 năm thì mới phát 
huy dược hiệu quà việc bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm làm việc.

Thứ năm. giám sát cúa Mặt trận ở cơ sờ là sự giám sát toàn diện nhất, sâu rộng nhất. Vì 
thế cần tăng cường cúng cố Ban Công tác Mặt trận dể thực hiện phối hợp và thống nhất hành 
dộng Mặt trận giữa các tố chức thành viên. Mặt trận cấp trên can thường xuyên kiềm tra, đôn 
đốc công tác giám sát của Mặt trận cấp dưới. Hàng năm nên có sơ, tổng kết công tác giám sát 
dế trao dối kinh nghiệm, rút ra bài học hay ở những nơi làm lốt.

Thứ sáu, liếp tục cụ thể hoá và hoàn thiện các cơ chế giám sát như mờ rộng đối tượng bỏ 
phiếu tín nhiệm; mờ rộng đối tượng tiếp xúc cử tri theo hướng là những người dân lao động 
binh thường; thực hiện nghiêm minh việc miễn nhiệm đối với những đại biểu đạt số phiếu tín 
nhiệm lhap theo quy dinh...

Thứ bày, có cơ chế thích hợp và tăng nguồn kinh phí cho hoạt dộng của Mặt trận. Nên 
chăng Nhà nước cần lạo điều kiện dề Mặt trận có nguồn kinh phí độc lập, tránh lệ thuộc kinh 
phí vào chính quyền vì việc lệ thuộc sẽ rất khỏ khăn cho Mặt trận trong thực hiện giám sát.
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THỰC HIỆN TỐT QUY CHÉ DÂN CHỦ Ở cơ SỞ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 
CÁC CO QUAN DÂN cử TRONG VIỆC GIÁM SÁT CÁN Bộ, CÔNG CHỨC

(Tham luận của đại biểu đàng bộ tình Nam 
Định tại ĐH X của Đàng)

Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát huy dân chủ ở cơ sở là 
nhăm động viên sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái, xây dựng Đảng, chính quyền, 
Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.

Chi thị số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ờ cơ sở là một chù trương đúng đăn, hợp lòng dân, được nhân dân đông 
tình hưởng ứng. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ thực chất là quá trình sinh 
hoạt dân chủ góp phần quan trọng vào tiến trình mờ rộng dân chủ, phát huy được trí tuệ và 
sức sáng tạo cúa mọi người, tạo nên sức mạnh tổng hợp về tinh thần và vật chất, củng cố niềm 
tin cúa nhân dân dối với Đàng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. xây dựng Đàng, chính quyền, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

1. Khái quát linh hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Nam Định. Thi hành 
Chi thị số 30-CT/TW cúa Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỳ, Ban Chấp hành Đàng bộ linh 
đã lổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị và các nghị định của Chính phủ vê thực hiện Quy chê 
dân chủ, thống nhất quan điểm chi đạo, phương pháp tiến hành và phân công các đồng chí Uỳ 
viên Ban Thường vụ. Uý viên Ban Chấp hành Đàng bộ tinh trực tiếp chi đạo, tổ chức triển 
khai Quy chế thực hiện dân chủ với quan điểm: vững chắc, không làm lướt, không làm ô ạt, 
phải có bước đi thích hợp; tiến hành làm điểm rút kinh nghiệm, sau đó mới triển khai mở 
rộng.

Den nay. sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sớ. hầu hết các xã, 
phường, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện 
nghiêm lúc và mang lại những hiệu quà tích cực: tinh hình an ninh chính trị cúa tinh dược giữ 
vững, kinh tế ôn định và phát triển, hệ thống chính trị từ tinh đến cơ sớ dược cúng cố, khối đại 
đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã 
hội dược đám báo. hạn chế được những hiện tượng tiêu cực... Tuy nhiên, việc tổ chức thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiều nơi chưa thường xuyên; kết quà chưa đạt so với yêu cầu 
đề ra; chưa dồng đều giữa các loại hình cơ sở. Một số nội dung cúa Quy chế dân chủ chưa 
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được thực hiện dầy đù. kịp thời, nhất là các chế độ về công khai tài chính, tài sản, đất đai, chế 
dộ chính sách đối với người lao dộng...

2. Vai trò giám sát của các cơ quan dân cử
Thực tế cho thấy, nhân dân luôn ky vọng và đòi hỏi ở mỗi đại biểu dân cử, những người 

dã dược nhân dân tin tưởng bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan quyền lực 
ớ dịa phương cần phải thực sự thay mặt nhân dân giám sát có hiệu quà hoạt động của bộ máy 
công quyền, giám sát việc làm của cán bộ, công chức nhà nước để bào vệ lợi ích của nhà nước 
và cùa công dân. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cừ thực chất cũng chính là góp 
phần bảo đàm phát huy dân chú một cách đầy đủ nhất.

1 loạt động giám sát cùa cơ quan dân cử trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tập 
trung vào những nội dung chủ yếu:

- Theo dõi, dôn dốc việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tham gia ý kiến với cấp uỷ, chính quyền, mở rộng dân chủ theo chi thị và nghị quyết 

của Đảng, chi thị của Chính phủ.
- Nắm tình hình và có ý kiến với chính quyền các cấp về việc xử lý công việc đối với dân.
- Giám sát việc thực hiện cúa cán bộ, công chức đối với việc giải quyết, xử lý các đề 

nghị, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, họp pháp cùa các đơn vị, tổ chức, của nhân dân.
Hảng tháng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội dồng nhân dân tập họp yêu cầu, nguyện vọng 

của nhân dân qua việc tiếp công dân, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để yêu cầu các 
cắp chính quyền giải trình và xử lý, đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương xác 
định làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân trong việc thi hành công vụ.

3. Thực tế công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với cán bộ, công chức ở Nam 
Định

Căn cử vào Luật Tố chức Quốc hội và Luật Giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 
hội linh Nam Định dã cùng với các Uỷ ban của Quốc hội và tự mình tổ chức nhiều cuộc giám 
sát về những vấn dề cụ thể tại các huyện, ngành của tỉnh. Thông qua hoạt động giám sát này, 
đại biếu Quốc hội thay mặt nhân dân kiểm tra được hoạt động của các ngành và cá nhân lãnh 
đạo của các ngành, các địa phương trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chù trương, 
chính sách của Đàng và Nhà nước.

Tổ chức giám sát các hoạt động cùa các cấp chính quyền theo các chuyên đề, trên tat cà 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời, các cơ quan dân cử giám sát 
hoạt động cứa cán bộ, công chức trong việc thực hiện công vụ thông qua thực tiễn các hoạt 
động ở cơ sở, qua các yêu cầu, dề nghị của nhân dân, qua đơn, thư, qua tiếp xúc cử tri và đặc 
biệt qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng 
nhân dân đã nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân về các lĩnh vực, thực hiện chất vấn Uỷ ban 
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nhân dân trong việc tồ chức thực hiện các chủ trưong, chính sách của Đàng và Nhà nước, 
trong dó có các vấn đề thực hiện Quy chế dân chù.

Hàng tháng, Hội dồng nhân dân tinh cùng đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh dạo Uỷ ban nhân 
dân tinh tổ chức tiếp dân tại trụ sờ tiếp dân của tình. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã 
cũng bổ trí lịch tiếp dân theo quy định của luật. Trong các buổi tiếp dân, các cap, các ngành 
đã trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân, ghi nhận, hướng dẫn công dân di đen 
đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tiếp dân được đổi mới, sau mỗi buôi tiêp 
dân. các cấp, các ngành dã đôn đốc, chi đạo các cơ quan chức năng giải quyết khiêu nại, lô 
cáo cùa công dân, không gây phiền hà, hạn chế không dề công dân đi lại nhiều lần. Đơn, thư 
khiếu nại tố cáo thuộc thầm quyền đều dược các cơ quan có thẩm quyền giải quyêt. Cơ quan 
thanh tra các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn phân loại theo đúng 
quy dịnh cùa pháp luật, nèn tình trạng chuyển dơn vòng vèo. gây phiền hà dối với công dân 
từng bước dược khăc phục.

Tuỳ theo tình hình, thời gian cụ thể, Hội dồng nhân dân tô chức doàn giám sát chuyên đê 
về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung vào một số nội dung:

- Đối với xã. phường, thị trấn: tập trung giám sát về trách nhiệm của cán bộ xã trong công 
tác xứ lý công việc cho nhân dân, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùa công dân; công 
tác lài chính ở xã, phường, thị trấn; giám sát việc quàn lý, sử dụng, bào vệ tài sản công trên 
dịa bàn: việc tô chức và hoạt dộng của Ban Thanh tra nhân dân, việc xây dựng lô dân phô, 
thôn, xóm an toàn, xây dựng nếp sống văn minh.

- Đối với cơ quan, đơn vị: Hội đồng nhân dân tập trung giám sát cán bộ, công chức theo 
chức năng, nhiệm vụ cùa các cơ quan, đơn vị, tập trung ở những van dề chính: việc thực hiện 
chế dộ tài chính và sử dụng tài sản công của cơ quan; việc thực hiện dân chủ trong công tác 
luyến dụng, đào lạo, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và nhận xét, đánh giá cán bộ, 
công chức hàng nãm; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan; quy ước nếp sống 
vãn hoá cùa cơ quan.

Thông qua hoạt động giám sát cho thay:
+ Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chù ở cơ sở được nhân dân dồng tình ủng hộ.

+ Quyền làm chủ của nhân dân dược tôn trọng và phát huy, động viên dược sức mạnh cùa 
toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của dịa phương, đơn vị.

+ Bước dầu hạn chế dược những vụ việc tiêu cực trong hoạt động của bộ máy chính 
quyền cơ sở, các cơ quan, cán bộ, công chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức dược 
nâng lên. Hoạt dộng của chính quyền cơ sở dần di vào nền nếp.

Song việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng bộc lộ những hạn chế:
+ Cấp uỳ dáng, chính quyền một số nơi, đặc biệt là ở một số cơ sở chưa nhận thức đầy đù 

ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chù ở cơ sở nên chủ quan, làm lướt 
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hoặc thờ ơ với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, chưa tạo được lòng tin trong nhân 
dân. Có nơi triển khai xong không duy trì, thiếu kiểm tra, dôn đốc nên việc thực hiện còn 
mang tính hình thức.

+ Một số nơi do chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên một số cán bộ, công 
chức, người dân có thái độ thờ ơ, ít quan tâm nghiên cứu học tập, chưa hiểu đúng và đẩy đủ 
những nội dung của Quy chế dân chủ, dã có những đòi hỏi dân chủ quá trớn, tuỳ tiện, không 
chính đáng; dõi hỏi nhiều quyền lợi hơn nhưng lại không nhận thức được trách nhiệm và 
nghĩa vụ dối với dịa phương, cơ quan, dơn vị.

+ Việc thực hiện một số quy định công khai ở một số nơi còn chiếu lệ, không có tác dụng 
thục sự góp phần quán lý dịa phương, cơ quan. Việc thực hiện một số quy định trong Nghị 
dịnh số 71 chưa có hiệu quả thiết thực, như: tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, hoạt 
dộng của Ban Thanh tra nhân dân. thực hiện việc dánh giá cán bộ, công chức hàng nãm...

4. Từ thực tế thực hiện Quy chế dân chù trong quá trình giám sát cùa các cơ quan dân cử 
dối với cán bộ, công chức ờ Nam Định, có thể rút ra một số kết luận sau:

Đế thực sự phát huy dân chủ và nâng cap hơn nữa vai trò giám sát cúa dại biểu Quốc hội 
ớ dịa phương và Hội dồng nhân dân các cấp đối với việc làm của cán bộ. công chức cần giải 
quyết nhiều nội dung. Trước hết tập trung vào những van dề chù yếu sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cùa cán bộ. đàng- 
viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sờ và những nội 
dung cúa Quy chế dân chủ để cán bộ. đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện 
dũng các nội dung cùa Quy chế dân chú.

- Các tố chức dàng phái trực tiếp lãnh đạo, chì đạo việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân 
chú; các cơ quan dân cử, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể phải làm tốt vai trò kiểm tra, giám 
sát.

- Thú trưởng các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm duy trì nền nếp, thường xuyên việc 
thục hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy 
chế. quy ước cùa cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công vụ. Có 
nhiều hình thức dân chủ để nhân dân tham gia, góp ý với cán bộ, công chức.

- Phài thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất vả nàng lực cho cán bộ, công chức đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn 
liền với việc dám bào sự lãnh đạo của Đàng, chấp hành nguyên tắc tập trung dàn chủ, thực 
hiện chế độ thủ trường và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Thực hiện 
dân chủ phải gắn với đàm bào kỷ cương; phát huy dân chủ dồng thời kiên quyết xử lý những 
hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Thực hiện công tác xây dựng Đàng gắn liền với hệ thống cơ chế, chính sách quàn lý tổ 

41

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chức bộ máy và cán bộ. cần có cơ ché dể tạo động lực cho cán bộ. công chức phát triển tư 
duy, năng động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm trong công việc.

Các đại biểu của nhân dân cũng phải tự mình nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt để có 
thề dáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giám sát. Có thể nói, đây là diều kiện hết sức quan trọng dế 
đại biểu dân cử thực sự phát huy được quyền hạn, nhiệm vụ của mình trong hoạt dộng giám 
sát.

- Đại biểu dân cử được tạo điều kiện cần thiết để có thể làm tốt hơn chức năng giám sát 
cùa mình, cần được quan tâm, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, phù hợp. được tập huấn tốt về 
kỹ nãng hoạt dộng đại biểu.
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SUY NGHĨ VÈ MỤC ĐÍCH GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TÓ QUÓC 
ĐỐI VỚI QUYÊN Lực NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA

ThS. Nguyễn Văn Thanh - 
Phó trường Ban Tôn giám - dân tộc -

UBTW MTTQVN

Quyền lực và kiểm soát quyền lực đã và đang là van đề quan tâm hàng dầu cùa các nhà tư 
tưởng chính trị, các nhà thiết kế chính trị - xã hội từ xưa tới nay. Bất kể một mô hình thể che 
chính trị, nhà nước nào ra đời cũng đều quan tâm giải quyết hai van đề quan trọng bậc nhất, 
đỏ là: Quyền lực và kiểm soát quyền lực nhà nước. Nói cách khác là, quyền lực của nhân dân 
dược nhà nước tổ chức và sù dụng như the nào? bởi lẽ nhân dân là chủ the của mọi quyền lực.

Ờ nước ta, quyền lực nhà nước là biểu hiện tập trung và thống nhất cùa quyền lực chính 
trị, có nghĩa là nỏ nhận được sự uỳ quyền, thừa nhận bằng pháp luật của các giai cấp, các tầng 
lớp và của từng công dân trong xã hội. Vì vậy, quyền lực nhà nước là một sức mạnh to lớn. 
Sức mạnh đó được quy định bằng dịa vị chính trị pháp lý cúa nhà nước, cùa hệ thống bộ máy 
chức năng trong nhà nước, cùa các công cụ chuyên chính và các nguồn lực cúa dat nước do 
nhà nước đại diện quàn lý... Bới vậy, nếu quyền lực nhà nước được sứ dụng đúng đắn, đáp 
ứng được ý chí nguyện vọng của nhân dân, đủng với xu hướng vận động của lịch sừ thì sẽ tạo 
ra được động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển cùa xã hội. Ngược lại, nếu quyền lực nhà nước 
không dược sử dụng đúng dẳn hoặc bị lạm dụng cho các mưu đồ và lợi ích cá nhân thì điều dó 
sẽ là vô cùng nguy hiếm cho xã hội. Do vậy, quyền lực nhà nước cần phải dược thường xuyên 
kiểm soát để tránh sự tha hoá.

Quan điểm chính trị học xuyên suốt trong chú nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là: Cách mạng là sự nghiệp cùa quần chúng nhân dân và quyền lực tối cao thuộc về 
nhân dân. Quan điểm dỏ còn dược thể hiện trong nhiều văn kiện cùa Đảng ta ngay từ khi còn 
hoạt dộng bí mật. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, quan điểm này đã sớm được khẳng 
dịnh trong Hiến pháp năm 1946 và tiếp theo dược thể hiện ngày càng rõ hơn, cụ thể hơn trong 
các bán Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980. Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước của Đàng 
Cộng sản Việt Nam năm 1991 và Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định: "Tất cả quyền lực 
Nhà nước thuộc về nhân dân". Quyền lực nhà nước chi có được từ sự uý quyền của nhân dân, 
mỗi cán bộ, dàng viên vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành cúa nhân dân.

Quyền lực thuộc về nhàn dân có nghĩa là nguồn gốc quyền lực nhà nước là từ nhân dân, 
nhân dân có trách nhiệm làm chù và kiểm soát quyền lực về mọi phương diện: kinh tế, chính 
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trị. tư tưởng, văn hoá, xã hội và sừ dụng những quyền lực đó dể dàm báo lợi ích cúa mình 
trong dời sống xã hội. Bởi vậy, ngay từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
Đàng ta và Chù tịch hồ Chí Minh đã rất quan tâm dến vấn dề giám’sát, kiểm soát quyền lực 
nhà nước và phát huy chù quyền, quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, những nguyên tăc 
kiểm soát quyền lực đó mới chủ yếu là những quy định chung, có tính chất khung. Trong thực 
tiễn, do đất nước bị chiến tranh kéo dài, do cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu, bao câp 
và các yếu tố khách quan, chủ quan khác... nên chúng ta mới chú trọng nhiều den van dề tập 
trung, thống nhất quyền lực chứ chưa quan tâm, chú ý nhiều đến vấn dề giám sát, kiểm soát 
quyền lực nhà nước. Thực té cũng cho thấy, vấn đề giám sát đối với hoạt động cúa các cơ 
quan Nhà nước trong hệ thống chính trị của chúng ta hiện nay dang là khâu yếu. kế cá giám 
sát mang tính công quyền và giám sát mang tính nhân dân của nhân dân.

Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy, trài qua mấy tràm năm tồn tại, giai cấp tư sán đã đạt dược 
những bước tiến bộ đáng ghi nhận trong việc xây dựng hệ thống chính trị, hệ thống nhà nước 
và kiếm soát quyền lực nhà nước, nhưng mỗi bước di lên của nó dều thấm dầy máu và nước 
mắt trong từng lỗ chân lông cùa nó. Ngày nay, ở các nước lư bán chủ nghĩa, nguyên tắc "Tam 
quyền phân lập" được sử dụng phổ biến như một nguyên tắc phàn chia, kiềm chế, kiểm soát 
quyền lực nhà nước và coi đó là một phương thức khà dĩ để kiểm soát và không tuyệt đối hoá 
quyền lực nhà nước cùa giai cấp tư sản. Tuy nhiên trong thực tiên, phương thức này vân tôn 
tại đầy hạn chế (như: ở Mỹ, từ nàm 1789 dến năm 1995, qua các đời lổng thống, trong tổng số 
1459 lần phù quyết thông thường, chì có 105 lần (7%) quyền phủ quyết của Tồng thống bị 
đảo ngược).

Mô hình chù nghĩa xã hội ra dời nhàm khắc phục những hạn chế của bộ máy quycn lực 
của giai cấp tư sản. Từ trong thực tiễn cúa Công xã Pari và Cách mạng Tháng Mười... các nhà 
kinh điển cùa chủ nghĩa Mác - Lênin dều rất chú ý dến vấn dề kiểm soát quyền lực nhà nước 
và đàm bảo chủ quyền cúa nhân dần lao động. Tuy nhiện, trong thực tiễn, việc kiềm soát 
quyền lực trong các xã hội xã hội chủ nghĩa đều chưa có đầy đù diều kiện để hoàn thiện. Công 
xã Pari chi tồn tại 71 ngày trong nỗ lực phải chiến đấu chống lại sự phản kháng quyết liệt của 
giai cấp tư sản, do vậy lúc này yêu cầu chủ yếu là thống nhất và tập trung quyền lực chứ chưa 
phải là kiểm soát quyền lực.

Cách mạng Tháng Mười và mấy thập kỷ xây dựng mô hình chù nghĩa xã hội ở Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tiếp tục tuyệt đối hoá kinh nghiệm Công xã Pari, tức 
là nhấn mạnh tính tất yếu cùa tập trung, thống nhất quyền lực nhà nước chứ chưa chú ý nhiều 
dến kiểm soát quyền lực nhà nước. Cùng với khuynh hướng tập trung hoá thi nguyên tác kiểm 
soát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân bị hình thức hóa và vô hiệu hoá, làm cho quyền lực 
nhà nước hầu như không được kiểm soát, nếu như nó không được sự tự kiểm soát từ nội bộ 
đãng cầm quỳền. Thực tế đó dã làm cho các nhà nước dần dần biến thành nhà nước tập quyền, 
tập ưung, quan liêu, xa rời những nguyên tắc kiểm soát quyền lực của chủ nghĩa Mác - Lênin 
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(kiếm soái của nhân dân). Vi vậy, chủ nghĩa xã hội mô hình Xô-viết dược nhiều người gọi là 
chú nghĩa xã hội nhà nước và cũng không ít người gọi là chủ nghĩa xã hội tập quyền nhà 
nước.

Qua kinh nghiệm lịch sử của vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, chúng ta thấy ràng: vấn dề kiểm soát quyền lực nhà nước 
ớ Việt Nam ta hiện nay dang dược đặt ra vô cùng cấp bách và trở thành một nội dung quan 
trọng của công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa và là một nhiệm vụ quan trọng cùa Mặt trận To 
quốc Việt Nam trong giai doạn hiện nay.

Trong 20 năm tiến hành công cuộc dổi mới dất nước, việc nghiên cím các cơ chế giám sát 
và kiếm soát quyền lực nhà nước đã dược Đáng la quan lâm chi dạo, song chưa được triển 
khai tương xứng trong thực tiễn gắn với quá trình cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền của dân, do dân, vì dân và đổi mới hệ thống chính trị. Vì vậy. vấn đề phát huy dân 
chú, giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước càng trở nên cấp bách và bức xúc. Trong hệ 
thống chính trị nước ta có 3 bộ phận cơ bàn: Đàng Cộng sàn Việt Nam - Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chú nghĩa Việt Nam và Mặt trận Tố quốc Việt Nam. Mặt trận Tố quốc Việt Nam được 
xác dịnh lả một lổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các dân tộc, 
tôn giáo và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Mặt trận là cơ sở chính trị của nhân dân, 
có trách nhiệm tham gia xây dựng, chinh đốn Đàng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà 
nước thực sự trở thành nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tổ chức và hoạt dộng của Mặt 
trận là một trong những phương thức thực thi quyền lực chính trị của nhân dân lao động, thực 
hiện quyền làm chủ cúa nhân dân trong mọi lĩnh vực của dời sống xã hội.

Xuất phát từ địa vị chính trị pháp lý, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát dổi với hoạt động 
cùa các cơ quan nhà nước, các đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước là một trong 
những chức năng nhiệm vụ quan trọng cúa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thế hiện quyền giám 
sát cùa nhân dân với tư cách là chú thề tối cao của mọi quyền lực. Đặc biệt, trong điều kiện 
nước la do Đãng Cộng sán duy nhất cầm quyền, thì việc lăng cường sự giám sát, kiểm soát 
cùa nhân dân, cúa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan công quyền và đội ngũ cán 
bộ trong bộ máy nhà nước nhàm tránh nguy cơ lạm dụng quyền lực, độc quyền, chuyên 
quyền, quan liêu, tham nhũng và xa dân càng trở nên cấp thiết.

Phân tích chính trị học sự sụp đố của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô 
trước dây, cũng như một số "điểm nóng" ở nước ta gần đây đã cho chúng ta nhiều bài học, 
trong đó có bài học về việc giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước.

Từ thực tiễn kinh nghiệm lịch sứ và những yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa cùa dân, do dân và vì dân; xuất phát từ chức năng 
nhiệm vụ của Mặt trận được Hiến pháp và pháp luật quy định, trong giai đoạn hiện nay, cần 
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tâng cường hơn nữa chức năng giám sát cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan 
quyền lực nhà nước, các đại biểu dân cứ, đội ngũ cán bộ công chức nhà nước và phải nhàm 
hướng tới các mục đích sau đây:

- Đàm bào chủ quyền và phát huy đầy đủ quyền làm chù của nhân dân; bào vệ quyền và 
lợi ích chính đáng hợp pháp cùa nhân dân.

- Tôn trọng và bào vệ các quyền tự do cơ bàn của con người, của công dân, của các cộng 
đồng; các giá trị phổ quát của dân tộc và nhân loại, như: công bàng, bình đẳng, nhân đạo, dân 
chù và pháp quyền...

- Đàm báo quyền lực của nhân dân trong việc tham gia quàn lý xã hội. kiém soát hoạt 
động của Nhà nước: bào đàm cho Hiến pháp và pháp luật khi ban hành phái thề hiện đúng và 
dầy đú ý chí, nguyện vọng cùa nhân dân chứ không phái là ý chí, nguyện vọng của cá nhân, 
nhóm ngirời hay lực lượng xã hội riêng biệt nào.

- Đàm bào cho sự hình thành, phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước.

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa cùa dân, do dân và vi dân dưới sự 
lãnh đạo cùa Đáng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp quyền và địa vị pháp lý 
cúa các cá nhân trong xã hội công dán. Qua đó xác lập mối quan hệ hài hoà, bình đắng về 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cùa hai bên. nhàm loại trừ xu hướng vô chính phủ từ 
phía công dân cũng như nguy cơ luỳ tiện và dộc đoán, quan liêu, cứa quyền... từ phía các cơ 
quan quyền lực nhà nước; đồng thời làm cho cán bộ, dảng viên, công chức nhà nước phải tôn 
trọng nhân dân, tận tuy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và 
chịu sự giám sát của nhân dân.

- Dâm báo cho sự phân công rành mạch, phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực thi các quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp trên nguyên tắc 
quyền lực nhà nước tập trung, thống nhất, có phân công phân nhiệm và tất cà quyền lực Nhà 
nước thuộc về nhân dân.

- Sửa dổi. bố sung những chủ trương, chính sách, pháp luật không còn phù hợp và kiến 
nghị lập pháp, kiến nghị chủ trương, chính sách, pháp luật mới.

- Hồ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước nhằm góp phần xây 
dựng và củng cố chính quyền nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả để quản lý tốt mọi mặt đời sống xã hội 
theo pháp luật, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
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PHẢN BIỆN XÃ HỘI - PHƯƠNG THỨC CHỬA TRỊ CĂN BỆNH DUY Ý CHÍ

Luật sư Lê Đức Tiết -
uv Hội đòng tư vấn Dân chủ - 

Pháp luật UBTW MTTQVN

1.
Phán biện xã hội là một chú đề được nói đến nhiều trong thời kỳ Đãng. Nhà nước có chù 

trương mở rộng dân chủ. Khi người dân ý thức được quyền dân chủ và dòi hỏi thực hiện dân 
chù thực sự thì hơn lúc nào hết khái niệm, mục đích, yêu cầu. đối tượng, chủ thế. cơ chế, trình 
tự phán biện xã hội cần có sự thống nhất về hình thức, về hành dộng trong toàn Đáng, toàn 
Nhà nước và toàn xã hội.

I. KHÁI NIỆM, MỰC ĐÍCH.

Yêu cầu:

Có thế dịnh nghĩa một cách tóm tắt rằng, phàn biện là việc dùng chứng cứ. lập luận dế 
bác bó chứng cứ, lập luận đã được đưa ra trước đó hoặc dùng chứng cứ lập luận đế bác bò lại 
sự phàn biện đã nêu ra sau đó. về mặt triết học, phủ định sự khắng định hoặc phũ định sự phủ 
định chính là sự phàn biện. Phản biện được thực hiện bằng hai dạng hành động cơ bản là biện 
luận và phàn biện luận hoặc chứng minh và chứng minh ngược lại. Biện luận và phàn biện 
luận là phương pháp tư duy thịnh hành cùa con người trong thời đại bùng nổ các cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Phán biện không có chỗ đứng trong xã hội khi mà chế độ vương 
quyền, chuyên chế còn ngự trị.

"Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" thường dành để ca tụng lời nói. thơ văn cùa 
vua. Nói trái ý vua là phạm tội nặng! Con phản bác cha. vợ phản bác chồng, cấp dưới phản 
bác cấp trên, học trò phàn bác thầy - trong xã hội cũ, bị coi là điều trái lễ.

Dưới chế độ cách mạng, phản biện cũng không được ưa chuộng khi còn tệ sùng bái cá 
nhân, độc quyền, độc đoán, mất dân chủ. Ý thức hệ phong kiến chi thích ca tụng, tâng bốc và 
rất đố kỵ với phản biện.

Phân biện khác với sự góp ý, bổ sung, nhận xét, phê bình, kiến nghị trong các cuộc hội 
nghị, sinh hoạt tập thể. Khi phản biện, người phàn biện phải hội tụ đù các luận cứ thực tiền, 
khoa học để phàn bác lại dự án, dự thào chủ trương, chính sách, kế hoạch được nêu ra. Neu 
bên biện luận không phàn biện được sự phản biện, thì bắt buộc phải chấp nhận sự phản biện. 
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Neu bên phàn biện không thuyết phục được bên biện luận, thì phải chấp nhận biện luận. Khi 
góp ỷ, bổ sung, nhận xét, phê bình, kiến nghị, không đòi hỏi người góp ý, phê binh phài có chì 
căn cứ thực tiền, khoa học để chứng minh. Bên dược phê bình, góp ý, kiến nghị, bổ sung 
không nhất thiết bắt buộc phải chấp nhận.

Phàn biện khác với sự phàn kháng, phản đối, chống dối. Hình thức của phàn biện dược 
giới hạn ở sự tranh luận, sự biện luận và phàn biện luận. Trong phàn biện không cỏ xung dột, 
mâu thuẫn về lợi ích. Mục đích của phàn biện là xem xét các van dề:

- Từ nhiều góc độ khác nhau để có cái nhìn lồng thề, toàn diện và khách quan;

- Từ nhiều cách làm khác nhau mà so sánh để tìm ra cách làm hợp lý nhất, tiết kiệm nhất 
để đạt được kết quà tốt nhất, rè nhất, nhanh nhất;

- Đe đảm bảo sự hài hoà giữa các lợi ích: Lợi ích trước mắt với,, lợi ích lâu dài, lợi ích 
quốc gia với lợi ích tập thể, lợi ích bộ phận và lợi ích cá nhân.

Trong phân biện không phài khi nào người phàn biện cũng giữ vai trò là người phán bác. 
Trong trường hợp tán thành, người phàn biện không những cỏ thế mà phái nêu ra các chứng 
cứ lập luận để chứng minh tính đúng đắn của chú trương, kế hoạch... Phàn biện, trong tính 
hiện thực của nó, là cách động viên mọi người hăng hái phát huy sáng kiến, tích cực, chủ 
động tham gia, dóng góp sức mình vào công tác quàn lý Nhà nước, quản lý xã hội. Đó là cách 
mờ rộng dân chủ để thực hiện dân chủ thực sự dối với nhân dân.

Sự khác nhau cơ bản giữa phàn biện với phàn đổi, chống dối, phàn kháng ở mục đích, 
hình thức và biện pháp thực hiện. Phàn đối, chống đối, phản kháng xày ra khi cỏ mâu thuẫn 
gay gắt hoặc đối kháng về quyền lợi. Do vậy, hình thức, biện pháp của phàn đối, chống đối, 
phàn kháng thường dược thể hiện dưới nhiều hình thức đấu tranh, như: biêu tinh, lẩy chay, bất 
hợp tác, bao vây, hoặc bang những biện pháp cực đoan khác.

Cần phân biệt rõ những sự khác nhau giữa phàn biện với phàn đối, phàn kháng, chống dôi 
bất hợp pháp mà những thế lực thù địch hay lợi dụng dể tiến hành các cuộc cách mạng sắc 
màu.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỦ THÉ PHẢN BIỆN

Có hai loại hình phàn biện:
1. Phàn biện khoa học là loại hình phản biện đã được thực hiện ở nước ta khi tiến hành 

nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có quy chế rõ 
ràng, đầy đủ đối với loại hình phản biện này. Đối tượng của loại hình phàn biện khoa học là 
các khám phá, sáng chế về mặt khoa học chưa được công bổ. Chủ thể phản biện khoa học là 
các nhà' khoa học. Tiêu chí để công nhận tính đúng đắn trong phàn biện khoa học là sự phù 
hợp của biện luận với tính quy luật phổ biến của khách quan và được chứng minh bằng những 
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phương pháp và điều kiện thử nghiệm giống nhau hoặc bàng các biểu đồ thống kê. Các thử 
nghiệm dù được làm ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào đều cho kết quã giống nhau. 
Mục dích cùa phản biện khoa học là đảm bảo hành dộng phù hợp với quy luật cùa tự nhiên và 
của xã hội, tránh dược căn bệnh duy ý chí. Chủ thể của phản biện khoa học chi là các nhà 
khoa học.

2. Phàn biện xã hội là loại hình mới được đề cập trong thời gian gan đây. Đối tượng của 
phàn biện xã hội có thể là những chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch cụ the phục 
vụ sự nghiệp xây dựng, bào vệ Tổ quốc trong phạm vi toàn quốc hay từng địa phương, như: 
kế hoạch xây dựng các công trình thuỷ diện, kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, các dự 
án pháp luật, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai, phát triến đô thị, các khu dân cư các dự án 
chãn nuôi, trồng trọt... Mục đích của phản biện xã hội là đám bào lợi ích tối da và lợi ích hài 
hoà của Tổ quốc và nhân dân. Trong phàn biện xã hội, hoàn toàn có thể dùng các tiêu chí của 
phán biện khoa học để chứng minh sự phù hợp hay không phù hợp với lợi ích. Hơn nữa. nếu 
biết sứ dụng kết quả phản biện khoa học vào phàn biện xã hội thì sẽ có sức thuyết phục cao. 
Khi phàn biện xã hội, người phàn biện phải chi ra được sự phù hợp với lợi ích hoặc bất lợi, 
bất hợp lý, các nguy cơ tiềm ần, các thiệt hại sẽ xảy ra nếu như dự án, chương trình được đem 
ra thực thi. Chù thể của phản biện xã hội bao gồm: 1. Người biện luận khẳng định, cũng có 
thế gọi là người bảo vệ. Họ là đại diện cơ quan nhà nước, hoặc dại diện của tổ chức đoàn thể, 
tố chức phi chính phù, hoặc cá nhân - những người làm chù dự án, hoặc đại diện cúa cơ quan 
soạn tháo dự án pháp luật. 2. Người phản biện tức là người biện luận phù dịnh. Họ có thể là 
các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chịu sự tác động của dự án, đại diện cùa Mặt trận hoặc 
các thành viên Mặt trận, hoặc đại diện của các tổ chức nghề nghiệp, hoặc đại diện của nhân 
dân sinh sống trong khu vực hoặc làm các nghề có liên quan đến dự án, các đối tượng chịu sự 
điều chinh của dự án luật...

III. co CHÉ, TRÌNH TựTIÉN HÀNH PHẢN BIỆN

Qua nhiều năm, đất nước ta đã thấm thìa về những thiệt hại không nhó trên nhiều mặt mà 
nhân dân phải hứng chịu do căn bệnh duy ý chí, do tệ quan liêu dộc đoán, mất dân chủ gây ra 
trong công tác hoạch định các chương trình kể hoạch phát triển mà không qua sự phản biện 
khoa học, phản biện xã hội hoặc có phản biện nhưng không kỹ càng, nghiêm túc. Nguyên 
nhân thì có nhiều. Trong đó có nguyên nhân là thiếu sự quy định về pháp luật. Để việc phản 
biện bao gồm phản biện khoa học và phản biện xã hội được tiến hành một cách nghiêm chinh, 
thì việc phàn biện phài được đảm bào thực hiện bang cơ chế rõ ràng về pháp luật. Trong phạm 
vi toàn quốc hay từng dịa phương cho đến tận xã, phường, những vấn dề gì bắt buộc phài có 
sự phản biện xã hội trước khi trinh cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trước khi đem ra thực 
thi thì phải có sự quy định cụ thế cùa pháp luật. Văn bản thể hiện nội dung, trình tự, kết luận 
cùa phàn biện là văn bản bát buộc phải có và kèm theo với toàn bộ hồ sơ cùa dự án khi trình 
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lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Hình thức phàn biện nhất thiết phái được thế hiện 
bằng vãn bản theo những mẫu biểu nhất định. Vàn bàn phàn biện cũng có thể là biên bàn ghi 
chép ý kiến của Hội nghị của nhân dân.

Ngoại trừ những chương trình, kế hoạch có liên quan đen bí mật quốc gia. tất cá các dự 
án càn được sớm công bổ công khai bàng những phương tiện thông tin dại chúng để thu hút 
sự quan tâm của quần chúng càng rộng càng tốt. Việc khuyến khích, dộng viên đông đáo các 
nhà khoa học. đông đão nhân dân, quần chúng tham gia phán biện dối với dự án cũng như 
việc tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến góp ý hoặc phàn biện cùa quan chúng cũng phái dược 
quy định rõ trong luật.

Cỏ một thực trạng đã xày ra trong nhiều năm nay. là các dự án pháp luật dược gửi lay ý 
kiến các cơ quan có liên quan, hoặc nhân dân trong thời gian quá gap. Gap den mức không dú 
thời gian dề đọc hết tài liệu. Đây là biếu hiện cùa bệnh dân chù hình thức. Không phai là 
không có thời gian, về mặt tư tưởng, quan điểm, cơ quan soạn tháo không nên lo sợ các ý 
kiến phán biện. Trái lại, họ phái tạo mọi diều kiện thuận lợi cho bên phán biện hiếu sâu. hiếu 
kỹ dự án. Việc phản biện do vậy sẽ được tốt hơn.

IV. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TÓ QUÓC VÀ CÁC THÀNH 
VIÊN MẶT TRẬN TRONG THỤC THI PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Trong hoàn cảnh lịch sử chỉ cỏ một Đàng cầm quyền như ở nước ta thì vai trò. trách 
nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong phán biện xã hội trờ nên hết sức 
cần thiết, bới những lý do sau đây:

I. Theo quy luật của tư duy, mọi sán phẩm tư duy dù là cúa những bậc siêu phàm đưa ra 
mà không được phản biện thì không thể tránh khỏi những thiếu sót, phiến diện. Không có ai là 
toàn năng, toàn diện. Không cỏ ai mà diều gì cũng biết, điều gi cũng hiểu sâu. Bởi vậy, thông 
qua phản biện, từ nhiều góc nhìn, từ nhiều cách tiếp cận, cách làm khác nhau đê tìm ra 
phưong án tối ưu. Điều không có lợi sẽ tránh được. Điều lợi ít sẽ có thể trờ thành điều lợi 
nhiều. Sai lầm, thiếu sót sẽ được giảm thiểu. Điều đúng sẽ được khẳng định. Tất cả đều được 
công bố công khai để mọi người đều biết tất cả những yếu tố này sẽ tạo ra sự phấn chấn, hăng 
hái, quyết tâm trong thực thi sau này.

Do những điều kiện lịch sừ quyết định ở nước ta chi cỏ một đảng cầm quyền. Không thê 
phán xét một cách võ đoán ràng chế dộ một dàng cầm quyền là không dân chủ. Trên thê giới, 
ngoài Việt Nam, còn có những nước khác chi có một đảng cầm quyền - Xinhgapo là một ví 
dụ. Chế độ một dàng có nhiều cái lợi, nhưng cũng có những điều bất cập nếu không biết khắc 
phục. Với chế độ một đàng cầm quyền thì các chủ trương, chính sách thường bị nhìn nhận là 
sản phẩm tư duy của một cực, nghĩa là dơn cực. Để ngăn ngừa và khắc phục có hiệu quà bệnh 
quan liêu, độc đoán, mất dân chủ và cùng với nó là nạn lãng phí, tham nhũng thì hơn đâu hết 
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việc phản biện xã hội ớ nước ta cần phải được pháp luật hoá, cần trớ thành quy định bắt buộc 
mà toàn Đàng, toàn Nhà nước phái nghiêm chinh tuân theo. Mở rộng dân chủ mà không có cơ 
chế phán biện một cách nghiêm lúc thì không thể có dân chù thực sự. Phàn biện xã hội chính 
là phương thuốc đặc trị đế chữa bệnh duy ý chí.

2. Phán biện xã hội. về thực chất đó là sự phản biện cùa nhân dân. Nhân dân thực hiện 
phán biện xã hội với hai tư cách:

- Với tư cách là người chủ, nhân dân thực hiện quyền giám sát của minh đối với mọi hoạt 
dộng của Nhà nước. Bằng hình thức phản biện xã hội, nhân dân sẽ có điều kiện tốt hơn để 
thực hiện quyền giám sát hoạt dộng cúa Nhà nước.

- Với tư cách là dổi tượng chịu sự quàn lý của nhà nước, nhân dân có quyền phàn biện 
dối với các chương trình kế hoạch cúa Nhà nước đế báo vệ những quyền lợi chính đáng cùa 
mình mà cơ quan nhà nước chưa quan tâm đến một cách đầy đù. Bang hình thức phản biện xã 
hội, quyền Hiến dịnh của nhân dân tham gia công tác quàn lý Nhà nước sẽ trớ thành hiện thực 
chứ không chỉ tồn tại về mặt lý thuyết.

Thực hiện phán biện xã hội, do vậy không những sẽ mang lại nhiều lợi ích về vật chất mà 
còn có những ý nghĩa chính trị, xã hội rất sâu sắc. Nó làm cho dời sống kinh tế, chính trị, văn 
hoá xã hội cùa đất nước ta ngày càng trở nên phong phú, sinh động.

3. Tại Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên Mặt trận là những tổ chức 
có sự liên kết chặt chẽ, rộng rãi, có nhiều diều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo nhân sĩ, trí 
thức, chuyên gia trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, huy dộng dại diện cho 
các tố chức quần chúng tham gia công tác phàn biện xã hội một cách tập trung nhất và có chất 
lượng nhất. Không ai có thể thay thế Mặt trận Tổ quốc làm tốt hơn công tác phàn biện xã hội. 
Uý ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần coi công tác phản biện xã hội là công tác trọng tâm 
trong thực hiện chức nãng Hiến định của Mặt trận là giám sát hoạt động cũa các cơ quan và 
cán bộ viên chức Nhà nước. Nếu Mặt trận không thực hiện tốt công tác phản biện xã hội thì 
diều dỏ có nghĩa là Mặt trận chưa thực hiện đầy đủ vai trò nhiệm vụ cùa Mặt Irận dã được 
pháp luật quy định.

4. Mạnh dạn thực hiện và khuyến khích việc phản biện xã hội
Đã có ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng trình độ dân trí nước ta hiện nay chưa đồng đều, nhiều 

nưi còn thấp, nên việc phãn biện xã hội nên hạn chế vào một số chủ đề nhất định, ở những cap 
nhất dịnh!

Cũng có ý kiến cho rằng trong tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp nếu mở 
rộng phàn biện xã hội thì rất dễ có nguy cơ bị các lực lượng thù địch lợi dụng để xúi giục dân 
chúng phán dối, phàn kháng, chống dối gây mất ổn định xã hội ở nước ta.

Những sự quan ngại trên đây không phải là không có lý do. Đảng ta, Nhà nước ta, nhân 
dân ta phái hết sức cảnh giác trước nhừng âm mưu thâm độc của ké địch. Nhưng không phải 
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là điều đáng sợ khiến chúng ta không dám mạnh dạn thực hiện phàn biện xã hội như Nghị 
quyết Đại hội Đảng X đã nêu ra là "Nhà nước ban hành cơ chế dể Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phàn biện xã hội"1.

Như đã nêu ở mục I, những chù đề vượt ra ngoài khuôn khổ, hoặc trái với Nghị quyết Đại 
hội Đảng, trái với Hiến pháp, trái với Luật hiện hành thì không được đem ra để phàn biện. 
Sửa đoi Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đảng phải do Đại hội Đảng quyết định. Sửa đổi Hiến 
pháp hoặc Luật thì phải do Quốc hội quyết định.

Phải nói rang, nhân dân Việt Nam đã được thử thách và trường thành rất nhiều qua cuộc 
đấu tranh lâu dài trên tất cà các mặt trận: quàn sự, chính trị, kinh tế, tư tưởng với kè thù bên 
trong và bên ngoài. Có thể tin tưởng một cách chắc chắn ràng nhân dân Việt Nam không phải 
là những người dễ bị mua chuộc, dễ bị lừa phình.

Thời gian qua có một vài "điểm nóng" đã xảy ra. Các cuộc kiểm điểm rút kinh nghiệm 
dược tiến hành ngay sau đó cho thấy ràng tình trạng mất dân chủ nghiêm trọng là nguyên 
nhân của vụ việc. Tại những nơi đó chưa hề có sự phàn biện xã hội. Cho nên không có lý do 
để lo ngại ké địch sẽ lợi dụng nếu như tiến hành phản biện xã hội.

Vì những lợi ích thiết thân trước mắt và lợi ích lâu dài mai sau của Tổ quốc và điều cốt 
yếu nhất là để quy tụ được lòng dân trăm họ về một mối, để giữ gìn sự đoàn kết toàn dân, loàn 
Đáng, toàn Nhà nước thi vấn đề phản biện xã hội cần sớm được pháp luật hoá và thực hiện 
inộl cách nghiêm túc và phổ biến vào đời sống mọi mặt của xã hội Việt Nam.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên Mặt trận hơn lúc nào hết và hơn ai 
hết phải đứng ra gánh vác và làm tốt việc phàn biện xã hội - một nhiệm vụ hết sức khó khăn, 
nhưng rất vinh quang mà nhân dân, Đảng, Nhà nước đã uỷ thác.

I. Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb. CTQG, H, 2006, tr.124.
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PHẢN THỬ HAI

ĐƯỜNG LỐI, CHÙ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÈ THỰC HIỆN 
QUYÈN KIẾM TRA, GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÀN ĐỐI VỚI 

ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, CÕNG CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN
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I. NGHỊ QUYÉT, CHÌ THỊ CỦA ĐẢNG VÈ TÁNG CƯỜNG THỰC HIỆN 

QUYÊN KIÉM TRA, GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, ĐẢNG VIÊN VÀ VỚI CÁC cơ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

1. NGHỊ QUYÊT HỘI NGHỊ LÀN THÚ BA BAN CHÁP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐÃNG KHOÁ VIII

về phát huy quyền làm chú của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nu’ó*c 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam trong sạch, vững mạnh

PHÀN I

TÌNH HÌNH XẢY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA 
VÀ NHỮNG YÊU CÀU ĐẬT RA TRONG THỜI KỲ MỚI

Những năm qua, dưới sự lãnh dạo cùa Đảng, quá trình dổi mới ở nước ta đã diễn ra một 
cách loàn diện và dồng bộ. trong dó có dổi mới hệ thong chính trị. Từ Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII của Đáng dến nay. công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt Nam dã có những liến bộ quan trọng:

- Đã lừng bước phát triền hệ thống quan điềm, nguyên tắc cơ bản về xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. do dân. vì dân. Hiến pháp 1992 và nhiều bộ luật, luật, 
pháp lệnh đã được ban hành, tạo khuôn khố pháp lý để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên 
lình vực kinh tế, xã hội. an ninh, quốc phòng...Đã có nhiều quyết định cải cách có ý nghĩa 
quan trọng trên lĩnh vực xây dựng Nhà nước và pháp luật, làm cơ sở cho đổi mới hệ thống 
chính trị. đối mới tố chức hoạt dộng của bộ máy nhà nước.

- Dân chú xã hội chú nghĩa tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Dân chủ về kinh tế 
ngày càng dược mở rộng, đã tác động tích cực dến việc giải phóng sức sàn xuất, là động lực 
thúc dấy kinh tế phát triển. Nâng cao dời sống nhân dân. Dân chủ về chính trị có bước tiến 
quan trọng, thế hiện ớ việc bầu các cơ quan dân cứ, ở chất lượng sinh hoạt của Quốc hội. hội 
dồng nhân dân các cấp, tại các cuộc tháo luận của nhân dân tham gia ý kiến xây dựng các dự 
án luật, trong hoạt dộng cúa báo chí...

- Tổ chức bộ máy, chức nâng, nhiệm vụ cùa nhà nước, trước hết là cơ quan hành chính 
nhà nước, đã có một bưởc điều chinh theo yêu cầu cúa quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch 
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hóa lập trung quan liêu bao cấp sang quản lý nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ 
chế thị trường cỏ sự quàn lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước dã có bước đổi mới, vừa 
bào đám tăng cường vai trò lãnh dạo của đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính chù dộng của 
các cơ quan nhà nước.

Những kết quà của dổi mới hệ thống chính trị, từ đổi mới tư duy, chính sách, pháp luật 
dến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuy mới là bước đầu, song đã tạo nền tàng 
vững chắc cho dổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Bàn chất 
giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của Nhà nước giữ vững và củng cố. Đây là 
mặt mạnh của nhà nước ta.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quá trình đổi mới. những mặt yếu kém vốn 
có của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước trong cơ chế cũ đã bộc lộ rõ ràng; đồng thời 
xuất hiện những khó khăn, vướng mắc mới cần giải quyết:.

- Bộ máy nhà nước ta chưa thật trong sạch, vững mạnh; tình trạng tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu còn nghiệm trọng, chưa được ngăn chặn; hiệu lực quàn lý, điều hành chưa nghiêm; 
ký cương xã hội bị buông lỏng, làm giảm sút lòng tin cùa nhân dân đối với Đảng. Nhà nước 
la.

- Quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới; chưa phát huy đầy dủ 
mặt tích cực và hạn chế được tính tự phát, tiêu cực của kinh tế thị trường. Đất đai. vốn và lài 
sàn nhà nước chưa được quán lý chặt chẽ, sừ dụng lãng phí và thất thoát nghiêm trọng. Chưa 
lăng cường được vai trò chù đạo của kinh tế nhà nước, chưa phát’triển được kinh tế họp tác và 
phát huy khả năng cùa các thành phần kinh tế khác, để tinh trạng chênh lệch thu nhập giữa 
các tầng lớp nhân dân có chiều hướng mở rộng, một bộ phận kinh doanh phi pháp, làm giàu 
bất chính.

- Tổ chức bộ máy nhà nước có nặng nề, sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp, lư pháp còn có những diem chưa rõ 
về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ phân cấp trung ương - địa phương còn một số mặt chưa 
cụ thế (như về quàn lý dầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, kết hợp quàn lý theo ngành và lãnh 
thổ...), làm cho tình trạng tập trung quan liêu cũng như phân tán, cục bộ chậm được khắc 
phục.

- Sự lãnh đạo của đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động 
cùa Nhà nước, còn có tình trạng bị buông lỏng và bao biện, chồng chéo nên chưa phát huy tốt 
vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực điều hành bộ máy của nhà nước. Các cap ủy và tổ chức 
đảng thiếu quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và phát triển quan hệ sãn xuất, cùng cố và lãng 
cường kinh tế quốc doanh và hợp tác xã. Xây dựng và quản lý thị trường theo định hướng xã 
hội chú nghĩa, bảo vệ vốn và tài sàn của nhà nước.
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Có nhiều nguyên nhân gây nên những yếu kém của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà 
nước, trong đó chủ yếu là:

- Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chuyển đổi nền 
kinh tế là nhiệm vụ mới mẻ, hiểu biết của chúng ta còn ít, có nhiều việc phải vừa làm, vừa tìm 
tòi, rút kinh nghiệm.

- Đáng chưa làm tốt việc lãnh đạo cụ thể hỏa nghị quyết của Đảng về xây dựng nhà nước 
dể có chủ trương kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đổi mới, đặc biệt là 
những vấn đề nối lên ngày càng bức xúc như tình trạng quan liêu, lãng phí, tham nhũng, thiếu 
trách nhiệm trong bộ máy nhà nước; thiếu những biện pháp tổ chức thực hiện đường lối, chủ 
trương kiên quyết, hợp lý và đù mạnh để tạo chuyển biến tích cực nham khắc phục những 
khuyết diem, yếu kém.

- Chưa kịp thời tổng kết thực tiền và còn thiếu cơ sở khoa học khi quyết định một số chủ 
n ương về sắp xếp điều chinh tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương nên khi thực hiện 
có vướng mac, hiệu quả và tác dụng còn hạn chế.

- Các cơ quan nhà nước chưa phát huy đầy đù trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ 
chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; trong việc tự đồi mới, tự chỉnh đốn, báo đảm sự 
trong sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động ờ từng cơ quan, đơn vị.

- Các đoàn thể quần chúng chưa chú trọng xây dựng các nội dung cụ thể, thiết thực và đổi 
mới phương thức hoạt động để tổ chức vận động nhân dân phát huy quyền làm chù trong việc 
tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước và thực 
hiện dầy dú nghĩa vụ công dân, sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

Các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VII) đã nêu lên những quan điểm cơ bàn và phương hướng tiếp tục xây 
dựng, hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. cần tiếp tục quán triệt và 
triển khai thực hiện cãc nghị quyết định đó.

Để đáp ứng đòi hòi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ mới, 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này nhan mạnh một số chủ trương, nhiệm vụ với các yêu 
cầu sau đây:

Một là, tiếp tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình 
thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà 
nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra cùa nhân dân đối với hoạt động của nhân dân đối với 
hoạt dộng của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức nhà nước thật sự 
là công bộc, tận tụy phục vụ nhân dân.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Nhà nước; xây dựng và hoàn thiện nội 
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dung, phương thức lãnh đạo cùa Đàng phù họp với đặc điểm, tính chất của các cơ quan nhà 
nước ở từng cấp, chủ trọng sự lãnh đạo của các tố chức đàng dối với việc kiểm kê. kiểm soát 
trong quàn lý kinh tế. tài chính.

Ba yêu cầu trên quan hệ chặt chẽ với nhau, dựa trên nền làng chung là xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của dân, do dân, vì dân, thực hiện đại đoàn kết dân tộc và 
doàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức dưới sự lãnh dạo 
cùa Đáng Cộng sán Việt Nam.

PHẦN II

CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM vụ

I- Mỏ' rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chu của nhân dân trong 
xây dựng và quản lý nhà nưó'c

Phương hướng vừa cơ bàn vừa cấp bách hàng đầu lúc này là giữ vững và phát huy bán 
chất tốt đẹp cùa nhà nước ta, ngăn chặn và đấy lùi tình trạng suy thoái dạo đức, tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, sách nhiều nhân dân trong bộ máy nhà nước. Đây là vấn đề có ý nghĩa 
sống còn đổi với chế dộ ta. Chính quyền có trong sạch, được dân tin yêu, ủng hộ thì mới vững 
mạnh, có hiệu lực. Chì có dựa vào sức mạnh cùa nhân dân mới xây dựng được chính quyền 
trong sạch, giữ vững kỳ cương, an ninh, quốc phòng, lạo động lực to lớn phát triển kinh tê - 
xã hội.

Mở rộng dân chủ phài đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quyền lợi đi dôi với trách 
nhiệm, nghĩa vụ; dân chú được thể chế hóa thành pháp luật, dân chú trong khuân khổ pháp 
luật; khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối.

Đe thực hiện phương hướng trên, điều quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng chế độ 
dân chù dại diện, mờ rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một 
cách thiết thực, đúng hướng và có hiệu quả.

Những việc chính cần làm:

1- Tiếp tục cài tiến chế độ bầu cử các cơ quan dân cử, bảo đảm cho cir tri tiếp xúc. đối 
thoại với ứng cử viên, có đù thông tin để trao đổi, nhận xét, lựa chọn và bầu cử đại biếu của 
mình thực sự dân chù trên cơ sở có sự lãnh đạo, hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ cấu.

Quy định nhiều hình thức thích hợp de duy tri sự liên hệ thường xuyên giữa dại biểu dân 
cử và cứ tri, để các đại biếu luôn luôn sát thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu 
cùa dân. Các đại biểu phái định kỳ báo cáo và chịu sự kiếm tra, giám sát cúa cử tri, nếu không 
dủ tín nhiệm thì cử tri thực hiện quyền bãi miễn.

Có các hình thức để nhân dân có thể dự thính hoặc theo dõi trực tiếp qua các phương tiện 
thông tin đại chúng các kỳ họp cúa cơ quan dân cử.

58

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cài tiến cách thức để nhân dân tham gia thảo luận và góp ý kiến vào các dự án luật, các 
dự thảo nghị quyết quan trọng của đàng và Nhà nước thật sự thiết thực và có hiệu quà; tránh 
làm hình thức, tràn lan, tốn kém.

2- Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử (Quốc hội, hội đồng nhân dân) 
đế các cơ quan này thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ quan quyền lire nhà 
nước trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, cùa địa 
phương. Các cơ quan hành chính nhà nước phải nghiêm túc chấp hành các quyết định của cơ 
quan dân cừ trong trách nhiệm, quyền hạn đã được pháp luật quy định và chịu sự kiểm tra, 
giám sát của các cơ quan dân cử.

3- Đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trực tiểp liên quan 
đến đời sống nhân dân. Nhà nước giảm tối đa cơ chế xin phép - cho phép trong từng vụ việc; 
rút kinh nghiệm về cơ chế "một cửa" đã thực hiện có hiệu quà ở một số địa phương để chi đạo 
áp dụng rộng ờ các ngành các cấp.

Các nội dung trên được đăng trên các phương tiện thông tin, công báo, niêm yết hoặc lưu 
trữ ớ các phòng thông tin, trụ sở, nơi tiếp dân.

4- Xác định rõ trách nhiệm của thủ trường cơ quan nhà nước trong việc giải.quyết khiếu 
nại. tố cáo cùa nhân dân. Xử lý nghiêm minh các hành vi trì hoãn, chậm trễ, làm sai lệch, can 
thiệp trái pháp luật hoặc lẩn tránh trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. cần 
có quy chế tạo thuận lợi để người dân trình bày ý nguyện, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 
cùa mình, ngăn chặn những hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, 
gây rối.

Tăng cưởng công tác giám sát và kiểm tra của cấp trên đối với công tác giải quyết khiếu 
tố của cấp dưới. Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của tòa án để xét xừ các khiếu kiện 
hành chính.

5- Các cơ quan có thẩm quyền lập pháp, lập quy cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây 
dựng mới các văn bản pháp luật với các định chế cụ thể, rõ ràng về quyền giám sát, kiểm tra 
cúa nhân dân trong các lĩnh vực sàn xuất, phân phối, thu chi ngân sách, tài chính, các chế độ 
thu và sử dụng học phí, viện phí... trong các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, trường học, 

bệnh viện.
Thanh tra nhà nước cùng Mặt trận Tố quốc, Liên đoàn lao động các cấp cần phối hợp và 

có biện pháp xây dựng, củng cố thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, trường 
học. bệnh viện, cơ quan để thanh tra nhân dân thực sự trở thành công cụ sắc bén của nhân dân 
trong việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh. Không chấp nhận các tổ chức thanh tra tự phát.
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6- Nghiên cứu thực hiện từng bước chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sớ:

- Những quyết định quan trọng ở cấp cơ sờ có quan hệ đến dông đáo nhân dân (như chù 
trương huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi...) cần dưa 
các phương án khác nhau và thông qua những hình thức phù hợp đế nhân dân thào luận và 
biểu quyết. Hội đồng nhân dân và ùy ban nhân dân chấp hành theo kết quà biểu quyết đó.

Ớ các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp, kinh doanh cần có quy chế báo cáo công 
khai các công việc đã làm, vấn dề sử dụng tài sản, thu chi tài chính và quy định những việc 
phải do đại hội đoàn thề cán bộ, công nhân trong đơn vị xem xét và biếu quyết.

- Định kỳ 6 tháng và một năm, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, phường phải 
báo cáo công khai với dân về các công việc đã làm, tình hình sứ dụng tài sán, tài chính, ngân 
sách, các khoản đóng góp của dân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bán.

Hằng năm, Hội dồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp có báo cáo tông kết công lác, 
và thông qua những hình thức phù hợp, thông qua mặt trận và các đoàn the đế phê bình, tự 
phê bình trước nhân dân và dề nghị nhân dân nhận xét và đánh giá.

- Tổ chức và hướng dẫn các hình thức nhân dân tự quản ở cơ sở và khu vực dân cư dối 
với những việc dân tự làm hoặc do Nhà nước ủy thác do dân làm với sự hỗ trợ cùa Nhà nước 
như: hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, bài trừ tệ nạn xã hội. báo vệ trật tự 
an ninh, quản lý giáo dục những dối tượng cài tạo tại chỗ, chăm sóc người già, gia dinh chính 
sách, việc quàn lý các quỹ do dân đóng góp,... Nhân dân ở xã, thôn, âp. bàn cùng bàn bạc xây 
dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, về thủ tục cưới xin, ma 
chay,... phù hợp với nếp sống mới, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và pháp luật Nhà 
nước.

II- Nâng cao chất lu'0'ng hoạt động và kiện toàn tổ chức Quốc hội.

1- Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động lập pháp:
Căn cứ vào định hướng phát triển đất nước, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và diều kiện, 

khả năng thực hiện mà xác định rõ thứ tự ưu tiên trong chương trình xây dựng pháp luật dài 
hạn và hằng năm.

Chi đạo chặt chẽ quá trình chuẩn bị và thông qua các dự án luật, đàm bảo quán triệt 
đường lối, quan điểm của Đảng, trên cơ sờ tổng kết thực tiễn Việt Nam, tham khảo có chọn 
lọc kinh nghiệm nước ngoài, tránh sao chép, rập khuôn, cần tập hợp trí tuệ của các nhà khoa 
học, các chuyên gia, íấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng có liên quan đến việc thi hành 
pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định của các ủy ban của Quốc hội để các kỳ 
họp cũa Quốc hội cỏ thể xem xét và thông qua các dự án luật được nhanh chóng và có chất 
lượng cao.

Các luật ban hành cần bảo đàm tính khà thi, dễ hiểu, quy định cụ thể để giảm bớt tình
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trạng phải chờ đợi quá nhiều văn bàn hướng dẫn mới thi hành được. Tăng cường công tác 
tuyên truyền, giái thích, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành.

Giám dần pháp lệnh của ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phù quy 
định những vấn đề chưa có luật. Những pháp lệnh, nghị định này sau một thời gian thực hiện, 
dược kiếm nghiệm là đúng thì hoàn chình để chuyển thành luật. Phấn đấu trong một thời gian 
nhất dịnh Nhà nước có thể quản lý đất nước chú yếu bang các đạo luật.

2- Phấn đấu tiến tới việc Quốc hội thực hiện đầy đù quyền quyết định ngân sách như 
Hiến pháp quy dịnh. bào đảm các điều kiện dể quốc hội xem xét quyết định một cách thực 
chất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình quốc gia, các dự án đầu tư lớn 
cũng như các vấn dề quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và nhân sự.

3- Nâng cao chất lượng giám sát cúa Quốc hội, khẩn trương xây dựng cơ che giám sát có 
hiệu lực. Quốc hội có chương trinh giám sát hằng năm tập trung vào những van đề bức xúc 
như chống tham nhũng, chống lãng phí, về quàn lý vốn và tài sàn nhà nước, bat giam, điều 
tra, truy tố. xét xử...Đổi mới viêc xem xét báo cáo công tác và việc trá lời chat vấn của Chính 
phú, Tòa án nhân dân loi cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồ cao vai trò của có quan kiểm toan nhà nước trong việc kiểm toán mọi cơ quan, tô 
chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Cơ quan kiêm toán báo cáo kết quá kiểm toán cho quốc 
hội, Chính phủ và công bố công khai cho dân biết.

4- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phài có đủ tiêu chuẩn theo quy 
định của pháp luật để dám bảo thực hiện nhiệm vụ cịiạ người đại biểu, dại diện cho ý chí, 
nguyện vọng cùa tầng lớp nhân dân. cần tăng thêm hợp lý số đại biểu chuyên trách cho các 
úy ban trong Quốc hội. Cài tiến và nâng cao chất lượng hoạt động cùa đại biểu Quốc hội và 
sinh hoạt của Quốc hội. Có các hình thức thu hút các chuyên gia giói làm tư van cho các ủy 
ban của Quốc hội trong các hoạt động thẩm định và giám sát. Nghiên cứu và thành lập thêm 
một số ủy ban của Quốc hội.

111- Tiếp tục cải chính nền hành chính của nhà nước
1- Chính phú và bộ máy nhà nước thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo đúng chức năng phù hợp 
với cơ chế mới, dó là:

- Quàn lý kinh tế - xã hội theo pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị - xã hội và trật tự kỷ 
cương; chăm lo xây dựng kết cấu hạ tầng và những ngành kinh tế then chốt, bào đảm môi 
trường và điều kiện chung cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.

- Thông qua các công cụ quản lý vĩ mô và vai trò của kinh te nhà nước để quàn lý thị 
trường, điều tiết thu nhập, kết hợp hài hốa giữa tàng trưởng kinh tế với thực hiện công bàng 
và tiến bộ xã hội, thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các vùng và các tầng lóp dân cư.
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- Tãng cường kiểm kê, kiểm soát sàn xuất và phân bổ; quản lý, sử dụng có hiệu quâ vốn 
và tài sản công với tư cách đại diện chủ sở hữu nhà nước, khấc phục tình trạng vô chủ, đẩy lùi 
tham nhũng, lãng phí.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, vãn hóa, xã hội với tãng cường an ninh, quốc phòng 
và mờ rộng hoạt động đối ngoại, đề các lĩnh vực này tác động hỗ trợ nhau cùng phát triển.

2- Phân dịnh trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ 
hơn cho địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trên cơ sớ bào đàm sự quàn lý thống nhất cùa Trung ương về thể chế, về chiến lược và 
quj hoạch, kể hoạch phát triển các ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân, cần phân cấp đúng 
mức và rành mạch trách nhiệm và thẩm quyền hành chính, nhàm tạo điều kiện và thúc đẩy 
chính quyền địa phương phát huy tính chù dộng, khai thác mọi tiềm năng tại chỗ để phát triển 
kinh lế. xã hội ớ địa phương và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triền chung cúa đât 
nước. Theo tinh thần đó, cần tăng trách nhiệm và thẩm quyền cùa chính quyền dịa phương 
trong việc quyết định những vấn dề của địa phương, đặc biệt là về quy hoạch phát triển và kế 
hoạch đầu tư cho khu vực công cộng, về thu chi ngân sách, về tổ chức và nhân sự hành chính 
địa phương, về xử lý các vụ việc hành chính.

Việc phân định trách nhiệm và thẩm quyền của các cấp chính quyền phải phù hợp với 
tính chất và yêu cầu cúa từng ngành và lĩnh vực hoạt động, với chức năng, nhiệm vụ cùa từng 
cấp chính quyền trên từng địa bàn; phù hợp với điều kiện và khả năng của các địa phương có 
quy mô. vị trí khác nhau. Giữa các cấp chính quyền địa phương cũng cần cụ thể hóa việc phân 
cấp theo hướng nào do cấp nào giãi quyết sát với thực tể hơn thì giao nhiệm vụ và tham quyên 
cho cấp đó.

Quan hệ phân cấp phải gắn liền với việc tăng cường sự phối hợp quàn lý theo ngành và 
theo lãnh thổ, dược quy định thành thể chế; đặc biệt cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, 
kiếm soát cùa cấp úy dàng và chính quyền địa phương đối với các cơ quan và tổ chức hoạt 
động trên địa bàn, kể cả các đơn vị dược quản lý theo ngành dọc.

Các bộ và các cơ quan quàn lý của Chính phủ phài thực hiện chức năng quán lý hành 
chính về nhà nước và ngành, lĩnh vực cùa mình trong phạm vi cà nước, dồng thời thực hiện 
trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước trong phạm vi được ủy quyền đối với các doanh 
nghiệp nhà nước. Trên cơ sờ xác định rõ chức năng và đổi mới sự phân cấp, tiếp tục điều 
chinh hợp lý tổ chức của các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và bộ máy chính quyền địa 
phương.

3- Tãng cường tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, coi đó là công cụ quan trọng và 
hữu hiệu đế bào đàm hiệu lực quản lý nhà nước, thiết lập kỷ cương xã hội.
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Đổi mới tố chức thanh tra phù hợp với chức năng quán lý nhà nước trong diêu kiện mới; 
phát triển mạnh tổ chức thanh tra việc thực hiện thể chế về từng lĩnh vực trong toàn xã hội 
như tài chính, lao dộng, giáo dục, vệ sinh - y tế, xây dựng, công cụ,...

Nghiên cứu tăng thẩm quyền cho các cơ quan thanh tra trong việc xử lý hành chính tại 
chỗ các vi phạm pháp luật; phân định rõ hơn trách nhiệm cùa cơ quan thanh tra và tòa án hành 
chính trong việc giải quyết các khiếu kiện dối với các cơ quan và cán bộ, công thức hành 
chính, tạo diều kiện de các tòa án hành chính phát huy đúng chức năng và thấm quyền.

Đấy mạnh hoạt dộng lự thanh tra, kiếm tra trong nội bộ các cơ quan, tổ chức nhà nước; 
dề cao trách nhiệm kiềm tra. kiểm tra của cấp trên dối với cấp dưới, của các cấp chính quyền 
dối với mọi cơ quan, tố chức trên địa bàn lãnh tho.

4- Chính quyền dịa phương:

a) Tập chung sức kiện toàn chính quyền cơ sở.
- Phát huy vai trò của Hội dồng nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc xem xét, quyết 

định các nhiệm vụ về kinh tế. xã hội. an ninh trật tự, đời sống nhân dân. về ngân sách và giám 
sát việc điều hành cúa ủy ban nhân dân. Kiện toàn Hội đồng nhân dân xã. phường, thị trấn 
bao gồm những cán bộ chủ chốt của đảng bộ, mặt trận và các doàn thế, đồng thời thu hút 
những người ngoài Đáng có dù tiêu chuẩn, có nhiệt tình, có kiến thức và kinh nghiệm thực 
liễn trong lao dộng sản xuất, có tín nhiệm trong nhân dân.

- Thực hiện hình thức, biện pháp bào đàm phát huy quyền làm chủ cùa nhân dân ớ cơ sở, 
dồng thời quy dịnh một số trách nhiệm nhất định giao cho nhóm đại biếu Hội đồng nhân dân 
xã theo từng thôn (làng. ấp. bàn) như tố chức việc xây dựng, thực hiện hương ước, giám sát 
trướng thôn (bàn, ấp).

- Quy dịnh hợp lý số lượng cán bộ chính quyền cơ sớ có phân biệt theo dặc điếm và dân 
số cùa từng loại đơn vị cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách dãi ngộ 
phù hợp với chức trách của họ. Chính phù quy định nguyên tắc chung, còn mức phụ cấp cụ 
thế cho mỗi chức danh cán bộ xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân cấp tình quyết định cho sát 
hợp với diều kiện thực tế của từng địa phương. Có chế độ thích hợp để chuyên nghiệp hóa 
một số cán bộ đảm nhiệm những công việc cần được đào tạo chuyên môn. nghiệp vụ.

Trướng thôn (bàn, ấp) do nhân dân trong thôn, bàn, ấp bầu và Chủ tịch nhân dân xã phê 
chuẩn.

b) về Hội đồng nhân dân và ùy ban nhân dân.
- Kiện toàn và củng cố nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp để đàm báo thực hiện tốt 

nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân cấp; đồng thời, dề cao trách nhiệm tham gia cùng 
chính quyền cấp trên thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước dối với tổ chức theo ngành dọc 
trên địa bàn lãnh thổ.
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- Xây dụng Hội đồng nhân dân các cấp có thực quyền để thực hiện đầy đủ vai trò là cơ 
quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực cùa nhà nước ở địa phương, thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân ở từng cấp.

- Nghiên cứu phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động của Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ 
quàn lý hành chính ờ đô thị với hoạt động của Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ quàn lý hành 
chính ở nông thôn, có thể tiến hành thí điểm ở một vài địa phương để thay hết các van đề can 
giãi quyết; từ đỏ có cơ sở thực tế giúp cho việc quyết định chú trương khi bầu hội dồng nhân 
dân khỏa mới vào năm 1999.

- ùy ban nhân dân các cấp cần dược kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm bớt sổ úy viên 
là thú trướng cơ quan chuyên môn; quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền cùa tập the úy 
ban nhân dân và Chu lịch úy ban nhân dân.

5- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định 
chất lượng của bộ máy nhà nước.

Có biện pháp thực hiện tốt chủ trương về xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức đã nêu 
trong Nghị quyết Trung ương tám (khóa VII) và các điểm bổ sung sau đây:

- Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện, trước hết về đường 
lối chính trị. về quản lý nhà nước, quàn lý kinh tế - xã hội; dược bổ trí. điều động theo nhu 
cầu và lợi ích cùa đất nước, có thế được luân chuyến lừ trung ương về địa phương, từ địa 
phương lên trung ương và lừ địa phương này ra địa phương khác. Nghiên cứu bổ sung cơ chế 
chọn cử. điều động các chức danh cán bộ lãnh đạo chù chốt các cấp cho phù hợp. Riêng đối 
với chức danh Chù tịch ùy ban nhân dân, trong trường hợp chưa đến thời hạn bầu cử Hội 
đồng nhân dân mà cần bổ trí một dồng chí không phải là thành viên Hội đồng nhân dân làm 
Chú tịch ủy ban nhân dân cùng cấp thì đưa ra Hội đồng nhân dân bầu để đồng chí đó làm Chủ 
lịch Úy ban nhân dân.

- Xúc tiến ban hành thể chế và tổ chức thực hiện việc kê khai về tài sản, trước hết là về 
nhà. đất cùa cán bộ. Quy định chặt chẽ các chế độ, tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo các cấp, 
các ngành về sử dụng ô tô, trang bị nơi làm việc, nhà và đất ờ... với tinh thần tiết kiệm, công 
bằng, chống lâng phí, chổng dặc quyền, dặc lợi.

IV. Cải cách tư pháp

1- Hoạt dộng tư pháp phài nhằm đấu tranh nghiêm trị các tội chống Tổ quốc, chống chế 
độ, lội tham nhũng và các tội hình sự khác, bào vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Khắc 
phục những biểu hiện hữu khuynh trong đấu tranh chống tội phạm, đồng thời chống tình trạng 
bắt và giam giữ oan sai, xét xử không cồng minh, vi phạm quyền dân chù của công dân. Các 
cơ quan tư pháp phải là mẫu mực của việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, phải thể hiện 
công lý. tính dân chủ, công khai trong hoạt động.
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2- Nâng cao chất lượng hoạt dộng của viện kiểm sát theo chức năng quy định trong Hiến 
pháp, tập trung làm tốt chức năng công bố và kiểm soát hoạt động tư pháp.

3- Tòa án nhân dân:
- Thực hiện nguyên tắc 2 cấp xét xử. Bỏ thủ tục xét xử sơ chung thẩm cùa Tòa án nhân 

dân lối cao và Tòa án dân sự Trung ương. Nghiên cứu áp dụng thủ tục rút gọn dể xét xử kịp 
thời một số dự án dơn giàn, rõ ràng.

- Tòa án nhân dân lối cao tập trung vào công lác tổng xét xử, hướng dẫn các tòa án áp 
dụng pháp luật thống nhắt và làm tốt chức năng giám đốc xét xử. Đổi mới thủ tục giám dốc 
thấm dể báo dám việc xét xừ vừa đúng dan và nhanh chỏng.

- Nghiên cửu phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm thẩm phán tòa án cấp lỉnh và tòa án cấp 
huyện; dồng thời cãn cứ vào tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay và điều chinh liêu chuẩn tuyển 
chọn cho phù hợp để kịp thời bổ sung đủ thẩm phán cho tòa án cấp huyện và lòa án cấp tinh.

4- Sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng gọn đường đau mối, kết hợp chặt chẽ giữa 
trinh sát, điều tra ban dầu với hoạt động cùa cơ quan điều tra nhằm báo dàm sự thống nhất 
trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bào đàm quyền dân chù và sự an loàn của công 
dân.

5- Kiện loàn các lổ chức thi hành án, bào đàm thi hành dầy đủ, nhanh chỏng các bản án 
và quyết dịnh của lòa án của lổ chức trọng tài; chấn chình các trại giam để giáo dục, cái tạo 
tốt phạm nhân.

Chuẩn bị các điều kiện để tiến tới giao cho một cơ quan quản lý tập trung thống nhất 
công lác thi hành án.

6- Nghiên cứu việc thành lập cành sát tư pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, 
phục vụ công tác thi hành án, dẫn giài bị can, bị cáo, quàn lý các trại giam...

7- Củng cố và tãng cường các tổ chức bồ trợ tư pháp. Đồi mới quàn lý nhà nước đối với 
hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp... phù hợp với chù trương xã hội hóa; 
kết hợp quàn lý nhà nước với vai trò tự quàn của các tổ chức nghề nghiệp. Đào tạo, phát triến 
dội ngũ luật sư có phấm chất, đạo đức, có trinh dộ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò 
của họ trong tư vấn pháp luật trong tố tụng. Tố chức hình thức tư vấn pháp luật cho các cơ 
quan, tổ chức nhân dân, tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng dịch vụ tư vấn pháp luật 
miễn phí. Cài tiến nội dung và thù tục công chứng để phục vụ thuận tiện cho nhân dân. Củng 
cố các cơ quan giám định tư pháp để hỗ trợ cho công tác điều tra, truy tố, xét xừ; sớm thành 
lập Viện giám dịnh pháp y quốc gia.

8- Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất chính trị, đạo 
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đức vừa có nàng lực chuyên môn. Lập quy hoạch tuyển chọn, dào tạo, sử dụng cán bộ tư pháp 
theo từng loại chức danh với tiêu chuẩn cụ thể. Nâng cao chất lượng của hội thẩm nhân dân.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đổi với hoạt động của cán bộ tư pháp 
để cỏ thể đánh giá và sử dụng tốt cán bộ; xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, tiêu cực.

V. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vó'i nhà nước
Tăng cường vai trò lãnh dạo của đảng đối với Nhà nước nham giữ vững bàn chất giai cấp 

công nhân của nhà nước, bào đàm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, đưa công cuộc đổi mới 
đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của 
đảng đối với Nhà nước có hiệu quả và chất lượng cao hơn, đồng thời phát huy trách nhiệm, 
tính chủ động và hiệu lực cao trong quàn lý, điều hành của Nhà nước.

Kết luận của hội nghị Trung ương hai, nhất là Nghị quyết Trung ương tám (khóa VII) dã 
xác định nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảrig đối với lĩnh vực của bộ máy nhà nước. 
Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng cần kiểm điểm và tiếp tục thực hiện các nghị 
quyết nói trẽn, đồng thời quán triệt và thực hiện một số điểm bổ sung, phát triển sau đây:

1- Phải nắm vững và thực hiện ba nội dung trọng yếu về sự lãnh dạo của Đảng dối với 
Nhà nước trong tình hình mới:

- Lãnh đạo các cơ quan nhà nước kịp thời thể chể hóa dường lối, chính sách của đàng 
thành lập, nhất là chủ trương về thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, về đổi mới thể chế 
kinh tế, về xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chù nghĩa, củng cố, nâng cao 
hiệu quà kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế hợp tác.

- Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, thực sự vừá là người lãnh dạo, vừa là người đày tớ 
trung thành của nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra tổ chức đàng và đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp khác, các tổ chức sự nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị thuộc 
lực lượng vũ trang đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đàng, các quy định của Nhà 
nước, nhất là về quản lý kinh tế, tài chính, thu chi ngân sách, việc sử dụng, báo quàn vốn và 
tài sàn của nhà nước, không phân biệt dại diện chù sở hữu thuộc ngành hoặc địa phương.

2- Cùng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà 
nước:

- Đàng đoàn Quốc hội và các đảng đoàn Hội đồng nhân dân phải trực tiếp kiện toàn về tổ 
chức, đề cao trách nhiệm trong việc chủ động đề xuất những, vấn đề thuộc lĩnh vực của mình, 
phản ánh đầy dù ý kiến cùa đại biểu với cấp ủy. Mặt khác cấp ủy đàng cần lắng nghe đầy dù 
các ý kiến đó để kịp thời xem xét và điều chình kỷ cương khi thấy có cơ sớ xác đáng.
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Khi cấp ủy dã có quyết định thì đàng doàn phải lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc quyết định cúa đảng. Mọi đảng viên phải nghiêm chinh chấp hành các quyêt định đó.

- Có cơ chế gắn hoạt dộng của trường ban và các bạn của dàng với hoạt động eủa các ủy 
ban của Quốc hội và các ban cùa hội đồng nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng để 
Quốc hội, hội dồng nhân dân các cấp thực hiện tốt vai trò của mình.

- Củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động cùa ban cán sự đàng Chính phủ, các 
bộ, ngành và ùy ban nhân dân cấp tinh. Xây dựng quy chế, làm rõ mối quan hệ lãnh đạo của 
Bộ Chính trị với các ban cán sự, giữa ban cán sự đàng ở các bộ với ban cán sự đáng Chính 
phủ cho phù hợp với mối quan hệ về mặt nhà nước. Phát huy vai trò của đáng ủy, chi bộ trong 
các cơ quan nhà nước, sắp xếp lại dầu mối tổ chức đàng trong các khối cơ quan hành chính, 
doanh nghiệp theo đúng quy định của diều lệ Đảng.

- Kiện toàn ban cán sự đảng ở các cơ quan tư pháp. Nghiên cứu, cụ thể hóa cơ chế cấp ùy 
cho ý kiến về việc xử lý các vụ án quan trọng, phức tạp trên cơ sở tôn trọng quyền theo luật 
định cùa các cơ quan tư pháp và đàm bào tốt sự lãnh đạo của dàng.

3- Các cấp ủy đàng phát huy vai trò, trách nhiệm cùa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
nhân dân trong việc xây dựng và bào vệ chính quyền, bào đàm quyền làm chủ của nhân dân; 
kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động cùa Mặt trận và các đoàn thể nham thu hút sự tham gia 
ngày càng rộng rãi của nhân dân vào việc quản lý nhà nước.

4- về các cơ quan tham mưu, cần kiện toàn theo hướng tinh gọn, hợp lý để giúp cấp ùy 
nấm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra mọi hoạt động cùa tổ chức đảng trong các cơ quan nhà 
nước.

PHÀN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ chính trị chi đạo đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự đảng Chính phù và các nghành trung 
ương, các tỉnh ủy, thành ủy tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1 - Lãnh đạo chặt chẽ cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, bảo đảm dân chủ rộng rãi, lựa chọn 
dược các dại biểu đủ tiêu chuẩn quy định, có cơ cấu hợp lý, để Quốc hội xứng đáng là cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất.

2- Đảng đoàn quốc hội căn cứ theo tinh thần Nghị quyết này tổ chức việc rà soát, sửa đổi 
bổ sung một số điểm trong Luật tổ chức Quốc hội; hoàn thiện quy chế làm việc của Quốc hội, 
các úy ban của Quốc hội. Nghiên cứu để có thể sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy 
nhà nước.
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3- Ban cán sự đàng Chính phú căn cứ vào nghị quyết này và Nghị quyết Trung ương tám 
(khóa VII) chì dạo kiểm điểm rút kinh nghiệm về thực hiện quyền cái cách nền-hành chính, 
nâng cao chất lượng, hiệu lực của bộ máy nhà nước; có kế hoạch và biện pháp cụ thế day 
mạnh cài cách hành chính, tạo dược chuyển biến rõ nét trong những bước liếp theo; dông thời 
có kế hoạch chì đạo việc sắp xếp bộ máy chính phù và các bộ, chỉ dạo việc phân câp quán lý 
giữa trung ương và địa phương, cần sớm nghiên cứu, ban hành một số chế dộ, chính sách và 
biện pháp về kiện toàn chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn. Chi dạo thí diem thực hiện một 
số hình thức dân chủ trực tiếp ở các cơ sờ, kịp thời tổng kết kinh nghiệm dể xây dựng thành 
quy chế chung.

Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với đàng đoàn Quốc hội sớm xúc tiến việc tổng kết 
thực tiễn, nghiên cứu đề xuất ý kiến về đổi mới lổ chức, hoạt dộng cúa Hội đồng nhân dân và 
Úy ban nhân dân các cấp dể trình Quốc hội xem xét, quyết định trước kỳ bầu cứ Hội dồng 
nhân dân các cấp năm 1999.

4- Các ban cán sự dàng Viện Kiểm sát nhân dân tổi cao, Tòa án nhân dân tối cao phối 
hợp với các cơ quan hữu quan triển khai việc điều chình nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức và bo trí 
cán bộ thuộc trách nhiệm của ngành mình.

5- Ban lổ chức trung ương phối hợp với các ban có liên quan tiến hành việc lổng kết, rút 
kinh nghiệm để hoàn thiện quy chế làm việc và sinh hoạt cùa cấp úy, mối quan hệ giữa cấp ủy 
với tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước; đồng thời nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện 
pháp đồi mới, chỉnh đổn đảng, bào đàm tăng cường sự lãnh đạo của Đàng đối với các cơ quan 
nhà nước.

6- Các tinh ủy, thành ủy có kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết cùa dịa phương mình. 
Chú trọng lãnh đạo đãng đoàn hội dồng nhân dân các cấp cải tiến nâng cao chất lượng và tính 
thiết thực của các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát các cơ quan nhà nước ở địa phương, 
tố chức tốt việc tiếp xúc giữa dại biểu dân cứ với cứ tri ở địa bàn, thực hiện lốt việc tố chức, 
vận dộng nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở; chú trọng kiện toàn ban tham mưu giúp 
cấp úy lãnh đạo việc xây dựng các cớ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh.

7- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ở các ngành, lĩnh 
vực, địa phương, dơn vị, tùy theo cương vị cụ thể có trách nhiệm lãnh đạo và cùng với cấp úy 
tố chức thực hiện Nghị quyết; dồng thời qua theo dõi việc thực hiện, dề xuất ý kiến với ban 
chấp hành trung ương, Bộ Chính trị về những vấn dề cẩn bổ sung, sứa đổi đe lãnh đạo, bào 
đảm nghị quyết được thực hiện đúng đắn, có kết quả.

8- Đãng đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thế nhân dân 
có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước tố chức, động viên các tầng lớp nhân dân 
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lao dộng phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia công việc quàn lý nhà nước, quàn lý xã 
hội; chú trọng xây dựng và triển khai các hình thức dân chù trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, 
tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân ở cơ sớ, tăng cường hoạt động kiểm 
tra, giám sát của nhân dân dổi với cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

9- Ban Nội chính Trung ương và các ban của Trung ương đảng có trách nhiệm theo dõi 
việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Bộ Chính trị.
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2. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THỨ NĂM BAN CHÁP HÀNH 
TRỪNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

về đổi mó‘i và nâng cao chất lưọng hệ thống chính trị ỡ cơ sở xã, phơò'ng, thị trấn

I- ĐỔI MÓÌ VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở 
CO SỞ, ĐÁP ỨNG YÊU CÀU PHÁT TR1ÉN CỦA ĐÁT NƯỚC

1. Qua hon 15 năm đổi mó'i, nuóc ta đã đạt đu’Ọ’c những thành tựu to lón và quan 
trọng về kinh tế, xã hội, giũ’ vững ổn định về chính trị và hiện nay đang đứng tru'0'c yêu 
cầu mó’i của sự phát triển ở tầm cao hon trước.

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ 
sở phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chình đốn tổ chức, nâng cao hiệu lực 
lãnh đạo và quàn lý.

Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú, sinh sống. Hệ 
thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực 
hiện đường lối, chính sách cùa Đảng, pháp luật tùa Nhà nước, tăng cường đại đoàn kểt toàn 
dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy động mọi khà năng phát triển kinh tế - xã hội, tô 
chức cuộc song cúa cộng dồng dân cư.

Trong thời gian qua, hệ thống chính trị ở phần lớn cơ sở đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, 
thực hiện quy chế dân chủ, cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu dổi mới và phát triển 
kinh tế, vãn hóa, xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công 
lác lãnh đạo, quàn lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Tinh trạng tham nhũng, 
quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa không giữ đúng kỳ 
cương, phép nước xày ra ờ nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, nhiệm vụ của 
các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ; 
nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán 
bộ cơ sở còn chắp vá.

Những yếu kém đó có phần trách nhiệm cùa bản thân hệ thống chính trị ở cơ sở, có phần 
thuộc trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Một nguyên nhân quan trọng là từ Trung 
ương đến các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của cơ sở; quan liêu, không 
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sát cơ sở, sál nhân dân, không kịp thời bàn định các chủ trương, chính sách để củng cố, tăng 
cường các tổ chức và dội ngũ cán bộ cơ sở.

2. Đe đổi mó'i và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, từ nay đến năm 
2005, cần tập trung giải quyết mấy vấn đề CO' bản và bức xúc sau đây:

Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng 
thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, 
chi bộ cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát với 
dân, dược dân tin cậy.

Hai là, thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức cùa hệ thống chính trị ở cơ sở 
theo nguyên tắc tập trung dân chú và phát huy quyền làm chủ của dân trên cơ sở thực hiện 
quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân chủ đại diện, quy định cụ thể việc thực hiện 
quyền của dân giám sát lổ chức và cán bộ ở cơ sở và thay thế người không đủ tín nhiệm. Phát 
huy dân chủ phái đi liền với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật.

Ba là, xác định đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực 
hiện dường lối của Đàng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc tận tụy với dân, biết 
phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác 
dào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.

II- ĐỎI MÓI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỒ CHỨC 
ĐẢNG Ở CO SỎ

1. Nâng cao nhận thức và làm đúng vai trò hạt nhân chính trị
- Đàng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sớ, cần nắm 

vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xác định Đảng là then chốt, chăm lo xác định 
chính quyềrt, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ 
chức trong hệ thống chính trị hướng vào phục vụ nhân dân, đưa đường lối, chù trương, chính 
sách cùa Đàng và Nhà nước đến mọi người dân và tổ chức thực hiện tốt ở cơ sở, phàn ánh và 
giải đáp mọi tâm tư nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy trí tuệ và nguồn lực của dân, không 
ngừng nâng cao trình độ dân sinh, dân trí, dân chủ ở cơ sở.

- Mọi đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, vững vàng về chính trị, có 
đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, thật sự tiêu biểu cho lực 
lượng tiến bộ nhất ở cơ sở, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân mẫu mực. 
Dáng viên hoạt động trong lĩnh vực sàn xuất kinh doanh phải phấn đấu làm kinh tế giỏi, đi 
dầu trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, ra sức làm giàu chính đáng và lôi 
cuốn, vận dộng bà con cùng làm giàu, không cam chịu đói nghèo.

- Công tác phát triển dàng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi, cỏ dạo đức và 
lối sống lành mạnh, cỏ uy tín trong quần chúng, những người cỏ lý tưởng cách mạng, tích cực 
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hoạt dộng trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong các đoàn thê nhân dân và các tố 
chức tự quán cúa dân. Đối với những đảng viên không chịu khó làm việc, lười học tập, dã 
được tập thể giúp đờ mà không liến bộ thi vận động họ ra khỏi Đàng. Từng đáng bộ, chi bộ cơ 
sớ phái phấn đấu không còn đàng viên yếu kém.

2. Đổi mói phuong thức lãnh đạo
- Đổi mới việc ra nghị quyết của đáng bộ, chi bộ, của cấp ủy đàng: Đối với những vấn dề 

lớn. quan hệ tới cuộc sống và quyền lợi của dông đáo nhân dân địa phương, đòi hỏi sự phối 
hợp cùa cá hệ thống chính trị ở cơ sờ. dáng bộ, chi bộ và cấp ủy dàng đề ra chủ trương và các 
giái pháp có lính định hướng và phân công, giao trách nhiệm cho các 10 chức trong hệ thong 
chính trị đề ra bộ phận và tô chức thực hiện theo quyên hạn. trách nhiệm cùa từng tô chức. 
Những chú trương công tác thuộc thẩm quyền quyết dịnh cùa chính quyền và đoàn thê thì 
chính quyền và doàn thế chú dộng đề xuất, cấp ùy đảng bàn và có ý kiến về những nội dung 
quan trọng.

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giũa Bí thư cấp ủy với Chù tịch Hội dồng nhân 
dân. Chủ lịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tố quốc và những người đứng đầu 
các doàn thế nhân dân dê bàn và giái quyết kịp thời những công việc quan trọng và bức xúc 
trên dịa bàn. báo dám cho cấp ủy đáng quán xuyến dược các mặt công lác ớ xã, phường, thị 
trấn.

- Đáng bộ, chi bộ và câp ủy đàng chăm lo xây dựng dội ngũ cán bộ gôm nhiêu thê hệ bô 
sung, ke liếp nhau thông qua việc rèn luyện dội ngũ đàng viên, đồng thời phát hiện và bôi 
dưỡng những người có tài, có dức trong dân dể dảm dương các vị trí công lác trong hệ thông 
chính trị. Dựa vào dân và thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sờ để phát hiện, đào tạo, bôi 
dirõng, kiểm tra cán bộ.

Sự lãnh đạo cúa Đáng doi với các cuộc bầu cử ở cơ sở trước hết là báo dàm phát huy dân 
chú, thực hiện đúng nguyên lắc, tiêu chuân. Việc giới thiệu đàng viên và người ngoài Đáng dê 
nhân dân. hội dồng nhân dân, đại hội và ban chấp hành các đoàn thể bầu vào các chức danh 
lãnh đạo phái dựa trên sự đề cử, ứng cứ từ dưới lên. Thực hiện nghiêm túc việc thăm dò, lắng 
nghe ý kiến nhân dân trước khi bầu cừ cấp úy. Việc bố trí Bí thư dáng úy dồng thời làm Chù 
lịch Hội dồng nhân dân hay Chú lịch ủy ban nhân dân tùy theo tình hình cụ thế ớ lừng nơi.

- Tăng cường công lác kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của đảng bộ, đàng ủy; kiếm tra 
công lác đồng thời kiếm tra tư cách đảng viên. Chú trọng tìm hiểu, lang nghe ý kiến nhận xél, 
dánh giá cùa quần chúng dối với đáng viên và tố chức dàng thông qua việc thực hiện quy chế 
dân chũ ở cơ sở. Hàng năm, Bí thư cấp ủy, Chù lịch úy ban nhân dân tự phê bình trước đại 
diện của nhân dân.

Theo linh thần trên, Ban Bí thư ban hành quy chế và hướng dẫn cho các lố chức đãng ờ 
xã. phường, thị trấn ihực hiện phối hợp với diều kiện thực tế.
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Ill- ĐÔI MÓI VÀ NÂNG CAO HIỆU Lực CỦA CHÍNH QUYÊN cơ SỞ

1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền CO’sỏ’
Chính quyền cơ sớ có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở; 
thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao; hướng 
dẫn và giám sát các hoạt dộng tự quàn cúa dân, tạo thuận lợi cho dân và doanh nghiệp làm ãn 
theo pháp luật, cấp trên không dồn cho cơ sở những công việc thuộc chức năng cấp trên phài 
làm và không buộc cơ sở phài làm tất cả mọi việc về quàn lý hành chính nhà nước.

Phân cấp rành mạch cả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và phương tiện thực hiện cho 
chính quyền cắp cơ sở trong việc thu, chi ngân sách, sap xếp và quàn lý cán bộ. quản lý đât 
dai, báo vệ dê diều, thủy nông, quán lý hộ lịch, quàn lý các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách 
và vốn huy dộng trong dân, quản lý cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hóa phục vụ cho 
nhân dân trong xã, phường, thị trấn. Chính quyền cấp cơ sở được cấp trên ủy quyền thực hiện 
trên địa bàn việc thu một số loại thuế, quàn lý tài nguyên, thực hiện chính sách xã hội bang 
kinh phí ngân sách, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chính quyền phường không quản lý toàn diện các hoạt động sán xuất, đời sống dân cư 
trên dịa bàn như chính quyền xã, thị trấn, song có nhiệm vụ rất quan trọng trong quàn lý đô 
thị. Cần phân định rõ hớn thẩm quyền, trách nhiệm và tạo điều kiện để chính quyền phường 
thực hiện tốt nhiệm vụ, dặc biệt là trong việc quàn lý thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, 
nhà ớ, hộ tịch, vệ sinh môi trường, trật lự dô thị.

Thôn, làng, ấp, bán sóc (gọi chung là thôn) là địa bàn quan trọng để phát huy các hình 
thức tự quán của cộng đồng dân cư trên cơ sở quan hệ truyền thống gắn bó trong đời sống vật 
chất và văn hóa. Khu phố hoặc lố dân phố (tố chức dưới phường) cũng có diều kiện và khả 
nãng thực hiện một số hoạt dộng tự quàn như giúp đỡ nhau sản xuất, giảm nghèo, bào thọ, 
xây dựng dời sống văn hỏa, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, vệ sinh, môi 
trường... Thôn, khu phố hoặc tổ dân phố không phái là một cấp hành chính. Trưởng thôn, 
trướng khu phố hoặc lổ trướng dân phố do dân trực tiếp bầu vừa là người đại diện cho dân, 
vừa là người dại diện cho chính quyền xã, phường, thị trấn để thực hiện một so nhiệm vụ 
hành chính tại thôn, khu phố. tố dân phố. Ờ những nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số phải 
coi trọng vai trò cúa già lảng, vận dộng nhân dân bầu già làng có điều kiện làm trưởng thôn, 
trướng bàn.

Hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sửa dổi những quy dịnh không phối hợp, bổ sung 
diều kiện và phương tiện để dưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sờ vào nền nếp thường 
xuyên.

2. Đoi mói hoạt động của Hội đồng nhân (lân
- Hội dồng nhân dân quyết định mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại cơ sở, 
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những công việc mà xã, phường, thị trấn được phân cấp và những việc đáp ứng yêu cầu tự 
quàn của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bầu và phê chuẩn các chức danh hành chính theo luật 
định; giám sát hoạt động của cơ quan hành chính và những công việc do cấp trên thực hiện 
trên địa bàn, nhất là việc sử dụng đất đai, quỳ công, tài sản công, kể cả các quỹ do dân dóng 
góp, bỏ phiếu tín nhiệm đối VỚỊ các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Đổi mới cơ chế bầu cừ, bảo đảm cho dân đề cử, ứng cử, lựa chọn các đại biếu Hội đồng 
nhân dân thực sự là người đại diện cho dân; tăng thêm số lượng dại biếu Hội đồng nhân dân 
so với hiện nay, tăng tỷ lệ thích đáng đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đàng; tăng 
số kỳ họp và nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội dồng nhân dân.

- Các đại biểu Hội dồng nhàn dân, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các kỳ 
họp Hội dồng, còn dược phân công tham gia các hoạt động thường xuyên, găn bó với dân như 
lố chức giám sát cùa Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thế nhân dân, ban 
thanh tra nhân dân. tố hòa giải, các tố chức tự quàn*của dân...

3. Nâng cao hiệu lực ciía CO’ quan hành chính
- Đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hành chính xã, phường, thị trân

+ Đối với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, những công việc được 
phân cấp và những việc tự quản cúa cộng đồng dân cư, Chủ tịch ủy ban nhân dân đưa ra Hội 
đồng nhân dân bàn, quyết định chủ trương, sau đó tổ chức thực hiện.

+ Đối với những công việc được cấp trên ùy quyền, cơ quan hành chính tô chức thực hiện 
theo đúng quy định của cấp trên.

+ Đối với công việc tự quản cùa thôn và các tổ chức tự quản khác, cơ quan hành chính 
hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc tuân thủ pháp luật.

+ Đôi với các khiêu kiện của dân, phải đê cao trách nhiệm giài quyêt theo thâm quyên, 
không dể dây dưa kéo dài.

- về tổ chức cơ quan hành chính
Giữ chế dộ ủy ban nhân dân, nhưng thu gọn số thành viên. Quy định rõ thẩm quyển và 

trách nhiệm của tập thể ủy ban nhân dân, của Chủ tịch ủy ban nhân dân và các thành viên 
trong ủy ban nhân dân. Kiện toàn bộ máy giúp việc gồm văn phòng ủy ban nhân dân và ba 
khối công việc: khối kinh tế - tài chính (kể cà kế toán), khối vàn hóa - xã hội và khối nội 
chính (dối với phường, có thể vận dụng quy định chung để tổ chức các khối công việc cho 

phù hợp).
- về điều kiện và phương tiện làm việc
Tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động về ngân sách, mở rộng các khoản thu, bảo 

đảm cho những cơ sở ờ trình độ phát triển trung bình có thể tự cân đối được chi thường 
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xuyên. Thực hiện quy chế định kỳ kiểm toán nhà nước, công khai thu, chi ngân sách cho dân 
biết.

Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ chung cho các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ 
sở, nhất là ở miền núi và các vùng có khó khăn. Phấn đấu đến năm 2005 các xã, phường, thị 
trấn đều có trụ sở làm việc. Trang bị các phương tiện làm việc cần thiết và từng bước hiện đại 
hóa theo yêu cầu tin học hóa hệ thống quàn lý hành chính nhà nước. Bào đảm tới hệ thống 
truyền thanh, nhà bưu điện - văn hóa để nhân dân tiếp nhận thông tin và hội họp.

IV- ĐỎI MÓÌ CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THÉ NHÂN DÂN

1, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đóng vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt dộng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế nhân 
dân sát hợp với nhu cầu và lợi ích cùa hội viên, đoàn viên; trên cơ sở đỏ, tập hợp rộng rãi và 
nâng cao lính lự giác cúa hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách cúa Đàng và Nhà nước đến mọi người dân; vận động nhân dân thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tiến hành có hiệu quả các cuộc vận 
động và phong trào thi đua.

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phản 
ánh ý kiến của quần chúng về xây dựng Đàng và chính quyền, phát giác hành vi tham nhũng, 
lãng phí, vi phạm dân chủ; tham gia hòa giài các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bày tỏ thái 
dộ đối với những khiếu kiện cùa dân để góp phần giải quyết từ gốc.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; coi trọng và mở rộng các tổ chức và hoạt 
động tự quàn của nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú; các hội viên, đoàn viên chủ động 
tham gia vào các tồ chức đó, làm nòng cốt vận động và tổ chức hoạt động đúng mục đích, 
đúng pháp luật.

2. Đổi mói CO' chế bảo đảm kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân ồ' CO' sở

Phát huy lính chủ động của các đoàn thể ở cơ sờ trong việc tạo nguồn và sử dụng kinh 
phí. Sửa đổi những quy định không còn phối hợp về hội phí, đoàn phí; thu đù hội phí, đoàn 
phí và ưu tiên dành cho cơ sớ.

Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động cho Mặt trận và các đoàn thể nhân dân và tạo 
điều kiện để các đoàn thể gây quỹ theo đúng pháp luật. Kinh phí do Nhà nước cấp được Hội 
đồng nhân dân ở cơ sở giao khoán cho Mặt trận và từng đoàn thể nhân dân chủ động quyết 
định việc chi tiêu, kể cả việc trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.
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V- XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ co SỎ

1. Hệ thống chính trị ỏ’ CO’sỏ' có cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách
Cán bộ chuyên írách là những cán bộ phải dành phần lớn thời gian lao động làm việc 

công để thực hiện chức trách dược giao, bao gồm:
- Cán bộ giữ chức vụ qua bầu cử gồm: cán bộ chủ chốt cùa cấp úy đảng, Hội dồng nhân 

dân, ùy ban nhân dân, những người dứng đầu ủy ban Mặt trận Tô quôc và các doàn thê chính 
trị - xã hội.

- Cán bộ chuyên môn dược ủy ban nhân dân tuyển chọn gồm: công an trưởng, xã đội 
trướng, cán bộ văn phòng, dịa chính, tài chính - kế toán, tư pháp, vãn hóa - xã hội. Sô lượng 
cán bộ chuyên trách do Chính phù quy dịnh.

Cán bộ chuyên trách ớ cơ sờ có chế độ làm việc và dược hưởng chính sách về cơ bán như 
cán bộ. công chức nhà nước; khi không còn là cán bộ chuyên trách mà chưa dủ diều kiện đê 
hưởng chế độ hưu trí, dược tiếp tục tự dóng bào hiểm xã hội hoặc hưởng phụ cấp một lần theo 
chế độ nghi việc. Cán bộ, công chức cơ sở có đủ điều kiện được thi tuyến vào ngạch công 
chức ớ cấp trên. Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành cần dược sửa đổi theo hướng bao 
gồm cà cán bộ, công chức cơ só'.

Cún bộ khủng chuyên trách là những người chì tham gia việc công trong một phần thời 
gian lao dộng. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định khung 
về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách trong hệ thông chính trị ở càp cơ 
sở (kề cà trướng thôn).

2. Chế độ đào tạo, bồi dưõng

Tích cực trẻ hóa và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Phan đâu từ 
nay đến hết năm 2005 cỏ khoảng 70-80% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được 
đào tạo, bồi dưỡng dạt tiêu chuẩn quy định; khoảng 80% cán bộ, công chức chuyên môn có 
trinh độ trung cấp trở lên đối với đồng bằng, sơ cap trở lên đối với miền núi.

Đổi mới căn bản chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy dối với cán bộ cơ sở 
theo hướng đào lạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh, bảo đàm tính thiết thực. Nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên và tăng cường cơ sở vật chất ở các trường chính trị cấp linh, các 
trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện.

Nâng cao mặt bằng dân trí; mở rộng mạng lưới trường dạy nghề, trung cấp, cao đắng ờ 
các tinh, huyện, các trường, lớp nội trú cho con em đồng bào các dân tộc đế tạo nguồn cán bộ 
cho cơ sở. Có chính sách thu hút những người được đào tạo chuyên môn. nhất là sinh viên tốt 
nghiệp dại học và cao đắng về làm cán bộ, công chức ở cơ sở và đưa cán bộ giáo dục, y tế về 
công tác ở cơ sở. Ở những nơi còn thiếu cán bộ tại chỗ, nhất là các xã vùng sâu. vùng biên 
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giới, cần kết hợp đào tạo cán bộ thông qua việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, luân chuyến cán 
bộ ớ huyện, tính về công tác ờ cơ sở với nhiệm vụ chính là dìu dắt, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ.

VI- ĐÓI MÓÌ SỤ CHỈ ĐẠO CỦA CÁP TRÊN ĐÓI VỚI co SỎ

Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp huyện phải đối mới phương 
thức chi đạo, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, hướng mạnh tới cơ sớ, tới thôn, xóm, ấp. bản, 
lãng cường di sát, làm việc trực tiếp với cơ sở, với dân, thấu hiếu nguyện vọng cúa dân, cùng 
với cơ sớ giái quyết vướng mắc cho dân, tổng kết những điển hình tốt từ cơ sớ, những sáng 
kiến cúa dân. Mỗi cấp có quy chế cụ thế về thời gian làm việc tại cơ sờ, giảm bớt sự chi đạo 
bàng giấy tờ và triệu tập cán bộ cơ sở lên họp.

Trong năm 2002, đồng thời với việc tiếp tục cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống vãn hóa", Mặt trận Tố quốc cùng với Nhà nước phát dộng một cuộc vận động mới về 
kinh tế: "Toàn dân thi dua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở 
và cho đất nước". Cuộc vận động rộng lớn về kinh tế này liên kết và phát huy các cuộc vận 
động của từng đoàn thể đang tiến hành về tổ chức làm ăn, cải thiện dời sống.

Sớm sửa dổi, bổ sung Luật về tồ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (với quy định 
cụ thể về phân cấp, ủy quyền cho chính quyền cơ sở). Pháp lệnh về cán bộ. công chức (bô 
sung quy định dối với cán bộ, công chức cơ sở), ban hành Luật về hội. các quy chế vê tô 
chức, phương thức làm việc của tổ chức dàng và đoàn the ờ cơ sớ. các chính sách đoi với cán 
bộ ở cơ sờ.

Trong việc hướng dẫn, chi đạo thực hiện Nghị quyết này dối với cơ sờ, cần cỏ biện pháp 
sát hợp với những nơi tập trung dồng bào dân tộc thiếu sổ; vận dụng những nguyên tắc chung 
đối với hệ thống chính trị ở cơ sở để quy định cụ thể cho phường. Các tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chi đạo các quận, huyện, thành phố, thị xã tổng kết, đánh giá đúng thực 
chất cùa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, có sự phân loại các cơ sở và dội ngũ cán 
bộ, đãng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt dể cỏ giải pháp phối hợp. Có biện pháp cụ 
thế với sự hồ trợ về cán bộ và tài chính dề sớm khấc phục tình trạng yểu kém của hệ thống 
chính trị trong một số xã, phường; trước hết phái tập trung chấn chinh cho được các cơ sở 
dang có nguy cơ trớ thành điểm nóng.

Nghị quyết này cần dược sự phối hợp tổ chức thực hiện cùa các cơ quan chì đạo các tổ 
chức trong hệ thống chính trị ờ cà 4 cấp. Trung ương và các cấp tinh, huyện phân công một số 
dồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường vụ cấp úy trực ũếp chi đạo thực hiện Nghị 
quyết Trung ương và có cơ quan thường trực ở từng cấp để thống nhất chương trình hành 
dộng từng thời gian định kỳ kiểm điếm kết quà, đề xuất các giài pháp thúc đầy và nâng cao 
hiệu quà tổ chức thực hiện.
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3. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THỨ BẢY BAN CHÁP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì “dân giàu, nu’ó’c mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đàng (khóa IX) đã ra các Nghị quyết: 
yề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh"; về công tác tôn giáo; về công tác dân tộc; Tiếp tục đổi mới chính sách, 
pháp luật về đất dai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1- TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN Tộc

1- Từ sau Đại hội VI, Đàng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng và nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về dân tộc, tôn giáo, về Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân. Thông qua việc thực hiện các nghị quyết, chì thị đó, quyền làm 
chủ cũa nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh té, xã hội đã từng bước được 
phát huy, góp phần tích cực động viên nhân dân phấn khời đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Việc tập hợp nhân dân với các hình thức đa dạng có bước phát triển mới. Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức thành viên được mở rộng, vai trò và vị trí trong xã hội được nâng cao, nội 
dung hoạt dộng phong phú, thiết thực hơn, đã động viên, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Nhìn chung, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đấy sự 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Đạt được thành tựu trên là do nhân dân ta có truyền thống yêu nước, thương nòi, đoàn kết 
trong quá trình dựng nước và giữ nước; từ ngày có Đàng, luôn gắn bó với Đảng, với cách 
mạng. Đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp nhân dân trong 
thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tổ chức đảng và chính quyền các cấp có bước chuyển 
biến về công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân nỗ lực đổi mới công tác, hoạt 
dộng ngày càng có hiệu quả hơn.

2- Tuy nhiên, khối đại đoán kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đàng, Nhà nước và nhân 
dân chưa thật bền chặt và đang dứng trước những thách thức mới.
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Lòng tin vào Đàng, Nhà nước và chế dộ cúa một bộ phận nhân dân chưa vững chắc, phần 
vì đời sống còn nhiều khó khăn, phần vì bất bình trước những bất công xã hội và tình trạng 
tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng, kỳ cương phép nước 
nhiều lúc, nhiều nơi không nghiêm, đạo dức xã hội có mặt xuống cấp, trật tự an toàn xã hội 
còn phức lạp. Các vụ khiếu kiện đông người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi rất gay gắt.

Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội còn nhiều hạn 
chế. nhấl là ở khu vực kinh tế lư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ở một 
số vùng có đông dồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Nguyên nhân chủ yếu là do:
- Đáng ta chưa phân tích và dự báo đầy đủ những biến đổi trong cơ cấu giai cấp - xã hội 

và những mâu thuẫn mới náy sinh trong nhân dân, trong một thời gian dài chưa có chủ trương 
khác phục những mâu thuẫn ấy một cách đúng đắn, kịp thời. Nhiều tổ chức đàng, chính quyền 
còn coi nhẹ công tác dân vận. Hệ thống chính trị ở cơ sở còn yếu kém về nhiều mặt. Ở một số 
nơi, cấp ủy đáng còn mẩl đoàn kết; một bộ phận cán bộ, đàng viên thiếu gương mẫu, thậm chí 
thoái hóa, hư hóng; một sổ cấp ùy, cán bộ, đảng viên còn hẹp hòi, định kiến với những người 
ngoài Đàng, người làm kinh tế tư nhân, chức sắc tôn giáo... làm giảm sút vai trò hạt nhân lãnh 
đạo và doàn kết của tổ chức đàng.

- Một số chủ trương, chính sách của Nhà nước chưa thể hiện đầy đủ quan điểm đại đoàn 
kết loàn dân tộc; việc thực hiện còn nhiều thiếu sót.

- Hoạt dộng của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn hình thức và nặng về 
hành chính, không sát dân.

- Sự suy thoái về lối sống và đạo đức, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền làm xói 
mòn tinh làng, nghĩa xóm. Ý thức công dân, ý thức chấp hành kỷ cương, chính sách, pháp luật 
cùa một bộ phận nhân dân còn yéu kém.

- Các thế lục thù địch ra sức phá hoại khối đoàn kết cùa nhân dân ta. luôn kích động 
những vấn đề "dân chủ, nhân quyền", dân lộc, tôn giáo... để gây ly gián, chưa rẽ nội bộ Đáng, 
Nhà nước và nhân dân ta.

II- MỤC TIÊU, QUAN ĐIÉM

1- Mục tiêu:

Cùng cố và tăng cường khối đại doàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp 
cùa toàn dân tộc. giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chù, văn minh, vĩrng bước di lên chủ nghĩa xã hội.
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2- Quan điểm:
- Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền táng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông 

dàn và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo cúa Đảng là dường lối chiến lược cứa cách mạng Việt 
Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chú yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định báo dàm 
thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

- Đại đoàn kết toàn dân tộc lấý mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của To quốc, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm lương dồng, xóa bỏ mặc 
câm. định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mờ, 
tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.

- Báo dam công bàng và bình đắng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp 
pháp cúa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập the 
và lợi ích loàn xã hội; thực hiện dân chú gẳn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao linh thần yêu nước, ý thức dộc lập dân 
tộc. thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng dất nước; xem dó là những yếu 
to quan trọng de cúng cổ và phát triển khối dại doàn kết toàn dân tộc.

- Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc. của cả hệ thổng chính trị mà hạt nhân lãnh 
dạo là các tố chức dáng, dược thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ 
trương cùa Dáng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng dầu.

Ill - NHƯNG CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÊU

1. Xây dựng những dịnh hướng chính sách nhàm tăng cường khối dại đoàn kết loàn dân 
tộc.

Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều thành phần, lấy phát triến kinh tế, nâng cao dời 
sống nhân dân là nhiệm vụ trung lâm; gẳn tăng trướng kinh tế với tiến bộ, công băng xã hội 
và báo vệ môi trường sinh thái trong từng bước phát triển; đẩy mạnh xóa đói, giám nghèo, 
khuyến khích làm giàu chính đáng. Tổ chức việc kểt nghĩa, giúp dỡ nhau giữa các vùng, các 
dịa phương có kinh tế phát triển với vùng nghèo, miền núi, vùng dồng bào dân tộc thiểu sô.

Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, phấn đau nâng dẩn 
độ dồng đều về trình độ dân trí, văn hóa'và mức dộ hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe của nhân 
dân các vùng trong nước; gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp cúa từng dân lộc; 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cùa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; dấy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, dặc quyền, đặc lợi; thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm 
tra", coi trọng vai trò cùa nhân dân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực.
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Định hướng chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội:

Giai cap công nhân: nâng cao giác ngộ và bán lĩnh chính trị, trinh dộ học vấn và nghê 
nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công nhân".

Giài quyết việc làm, giảm tối da tỉ lệ công nhân thiếu việc làm và that nghiệp. Thực hiện 
tốt pháp luật lao động, bào hộ lao dộng và việc chăm sóc, phục hồi sức khóe cho công nhân. 
Sớm lố chức thực hiện Quỹ trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện và tố chức thực hiện tốt 
các chính sách bảo hiểm xã hội, bào hiểm y tế đối với công nhân, viên chức, lao động; chính 
sách ưu đãi nhà ớ dối với công nhân bậc cao.

Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh dạo, cán bộ quàn lý và phát triển đàng trong công nhân. 
Nghiên cứu việc giao cho lồ chức công đoàn giới thiệu những công nhàn ưu tú de kết nạp vào 
Đáng.

Giai cấp nông dân: Nhà nước có chính sách diều tiết, hồ trợ. tố chức lốt việc liêu thụ 
nông sán cho nông dân; dưa công nghệ sàn xuất tiên tiến vào nông nghiệp, nông thôn; có 
chính sách diều chỉnh hợp lý việc sử dụng quỹ đất, vừa bào đám an ninh lương thực, vừa thúc 
dấy chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; cỏ chính sách 
khuyến khích nông dân chuyến sang các nghề phi nông nghiệp; thúc đẩy khôi phục làng nghề, 
phái iriến ngành nghề mới ở nông thôn; mở rộng ihực hiện chính sách bào hiếm xã hội dối với 
nông dân hết luối lao dộng... Mở rộng các loại hình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ thông qua các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các trung 
tâm học lập cộng đồng và các điển hình nông dân sàn xuất giỏi.

Hội Nông dân là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng 
nông thôn mới.

Đội ngũ trí thức: Có cơ chế cụ thế phát hiện, dào lạo, bồi dưỡng, sứ dụng và dãi ngộ xứng 
đáng các tài năng; mở rộng dân chủ, khuyến khích sáng tạo, phát minh, sáng kiến và báo vệ 
sớ hữu trí tuệ; mở rộng vai trò tư vấn, phàn biện cùa các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã 
hội và nhàn văn và vãn học nghệ thuật chuyên ngành đối với các đề án phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội. cỏ chính sách dộng viên các nhà khoa học, kể cà những người đã nghi hưu và 
những người đang sinh sổng ờ nước ngoài tham gia các chương trình kinh le - xã hội cúa quốc 
gia và xây dựng dường loi, chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh phát triển đáng và nâng cao chat 
lượng công tác chính trị tư tường đối với trí thức và sinh viên.

Thanh niên: đấy mạnh giáo dục nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống và đạo đức 
cách mạng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và hoài bão cho thanh niên, động viên thanh niên 
xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích 
cục tạo việc làm cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo 
việc làm. Tạo diều kiện, cơ hội cho thanh niên có tài năng đi học ở nước ngoài để trở về phục 
vụ dát nước. Chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ, dạy nghề cho thanh niên trong lực lượng 
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vũ trang khi hết thời gian làm nghĩa vụ quân sự. Tăng cường tuyên truyền về Đảng và công 
tác phát triển Đảng trong thanh niên. Thu hút rộng rãi thanh, thiếu niên và nhi dồng vào các tổ 
chức do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt.

Phụ nữ: tiếp tục nâng cao nhận thức của cà hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về 
công tác phụ nữ và vấn đề bình đang giới. Khẩn trương thể chế hóa các quan điểm, chủ 
trương của Đàng về công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; lồng ghép vấn 
đề giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch chung. Coi trọng các 
chính sách xã hội, các chính sách về giới dể giảm nhẹ lao động nặng nhọc cho phụ nữ. Nâng 
cao trình độ học vấn và kỹ nàng nghề nghiệp cho phụ nữ. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan 
lãnh đạo và quàn lý các cấp.

Cựu chiến binh: phát huy bản chất, truyền thống "Bộ dội Cụ Hồ", lích cực tham gia xây 
dựng và bảo vệ Đàng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau cài thiện đời sống; 
xóa đói, giảm nghèo; góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho 
the hệ trẻ; là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền ở cơ sở.

Người cao tuổi: xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm hơn đến người cao 
tuổi về y tế, hường thụ vãn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khà năng tham gia đời sông 
chính trị của đất nước và các hoạt dộng xã hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách dền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người 
có công với nước. Xây dựng Chương trình hành dộng quốc gia về người cao tuổi. Phát huy 
vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Các nhà doanh nghiệp: coi trọng vai trò của các doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Hoàn thiện khung pháp lý chung để các nhà doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuât - 
kinh doanh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với các tổ chức hiệp hội các nhà doanh 
nghiệp.

Các dân lộc thiểu số: thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau 
cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc. 
Tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo, 
nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền 
thống lốt đẹp của các dân tộc. Nêu cao ý thức tự lực tự cường cùa đồng bào các dân tộc thiểu 
số, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ, giúp dỡ của Nhà nước và cộng đồng. Thực hiện chính 
sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân sĩ, trí thức dân tộc thiểu số. Động viên, 
phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bào đảm an ninh chính trị và trật tự xã 
hội.

Đồng bào các tôn giáo: bào đàm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo, 
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo 
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khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và dồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy 
những giá trị tích cực của đạo lý và truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những 
người có công với nước, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan. Đồng bào theo 
đạo và các chức sắc tôn giáo có trách nhiệm sống "lốt đời, đẹp dạo", phát huy những giá trị 
văn hóa, dạo dức tốt dẹp của tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo luật 
pháp và được luật pháp báo hộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác 
tôn giáo.

Nghiêm cấm lợi dụng các vấn dề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp 
luật, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết loàn dân tộc, làm tổn hại den an ninh quốc gia.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: có chính sách dộng viên và lạo diều kiện cho 
người Việt Nam ờ nước ngoài hướng về quê hương tham gia xây dựng dất nước. Khuyến 
khích dồng bào đầu tư về trong nước, cỏ chính sách thu hút, phát huy sự dóng góp cùa trí thức 
Việt kiều. Vận động đồng bào chấp hành tốt pháp luật ờ các nước sở tại, đồng thời có biện 
pháp tích cực bào vệ quyền lợi hợp pháp của đồng bào. Làm tốt công tác thông tin, tuyên 
truyền về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của nhà nước ta trong cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài. Có chính sách khen thường người Việt Nam ở nước ngoài có 
nhiều thành tích đóng góp cho Tổ quốc.

2- Phát huy mạnh mẽ vai trò cùa chính quyền nhà nước trong việc thực hiện chính sách 
dại doàn kết toàn dân tộc.

- Không ngừng hoàn thiện các cơ chế dân chù trực tiếp và dân chủ đại diện. Tiêp tục hoàn 
thiện và thực hiện tốt Quy chế dân chù ở cơ sở, cụ thể hóa để thực hiện phương châm "Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong tất cà các loại hình tổ chức và đơn vị cơ sở thuộc 
các cấp, các ngành, kể cà trong các cơ quan Đàng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thế nhân 
dân. Khắc phục mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, coi nhẹ dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Phát 
huy dân chủ đồng thời đề cao pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong toàn xã hội.

- Hoạt dộng cùa các cơ quan nhà nước phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hêt, 
giái quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có quan hệ trực tiếp đến đời sông nhân 
dân; thực hiện đúng đắn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc cùa Đảng.

Nhà nước có cơ chế phối hợp và bào dàm các điều kiện cần thiết đe Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân phàn ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng cùa các tầng lớp nhân dân; tích cực 
tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; tập hợp, động viên nhân dân đồng tâm, 
hiệp lực thực hiện thăng lợi những chủ trương, nhiệm vụ của Nhà nước; đồng thời, làm tốt vai 
trò giám sát dối với các cơ quan nhà nước, đại biêu dân cử, cán bộ, công chức, góp phần xây 
dựng và bão vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt quan trọng của đất nước, cần có những hình thức 
thích họp đế nhân dân tham gia ý kiến. Trước khi ban hành nhừng chù trương, chính sách 
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quan trọng, cần tồ chức chu đáo, thiết thực việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân có liên quan, 
bảo đảm để nhân dân có thể thằng thắn bày tỏ được ý kiến đóng góp. Khuyến khích trao đổi, 
tranh luận với tinh thần xây dụng về những van đề có ý kiến khác nhau, tránh chụp mũ, áp 
dặt.

- Nhà nước chăm lo đào tạo, bồi dường chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cho cán bộ 
chính quyền các cấp. Xây dựng phong cách và phương thức công tác của cán bộ, công chức 
phù hợp với đạo đức cách mạng và đáp ứng yêu cầu tăng cường khối đại doàn kêt toàn dân 
tộc.

Giáo dục cán bộ, công chức xây dựng và thực hành phong cách "trọng dân, gân dân, hiêu 
dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Cán bộ, công chức phải có thái độ chân thành, tôn trọng dân, hướng dẫn và giúp đỡ nhân 
dân; không thành kiến, phân biệt đối xử khi làm việc với dân.

Bổ sung, hoàn chỉnh Pháp lệnh cán bộ, công chức, chú ý phát huy vai trò giám sát của 
nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức.

Thực hiện phương thức dân chù trong lãnh dạo và quản lý điều hành, khắc phục lôi làm 
việc mệnh lệnh, hành chính đơn thuần.

3- Mở rộng và đa dạng hóa các hỉnh thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện đại đoàn kêt toàn 
dân tộc.

- Mờ rộng Mặt trận Tô quôc Việt Nam. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Đây 
mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội nghê 
nghiệp, các tổ chức xã hội và các tổ chức nhân dân. Sớm ban hành luật về hội quần chúng. 
Xây dựng các văn bản dưới luật dể cụ thể hóa những nội dung nói trên và dể Luật Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam phát huy hiệu lực tốt hơn trong đời sống xã hội.

Xây dựng các cộng đồng dân cư lự quản ở các thôn, làng, bàn, ấp, tổ dân phố, hoạt động 
trên cơ sở hương ước, quy ước không trái pháp luật. Chú trọng bồi dưỡng và hướng dẫn 
những người có uy tín trong cộng dồng tham gia đóng góp cho phong trào chung.

Phát huy nhùng mặt tốt của các hình thức cộng đồng truyền thống như làng, bàn, dòng 
họ, gia đình; đồng thời, kịp thời uốn nắn những biểu hiện cục bộ, lệch lạc.

- Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phối hợp với các cơ quan nhà nước hướng hoạt dộng 
nhiều hơn về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận 
động và giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, xây 
dựng đời sống am no, hạnh phúc ở từng cộng đồng dân cư. Đi sát đe hiếu tâm tư, nguyện 
vọng nhân dân, phát huy, nhân rộng những sáng kiến tích cực; vừa làm tốt chức năng tuyên 
truyền, giáo dục, vừa quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, họp pháp cùa nhân dân.
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Cử đại diện cúa Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tham gia các ủy ban, hội đồng, ban 
điều hành một số dự án, chương trình kinh tế - xã hội có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi và 
trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Nghiên cứu việc đại diện công đoàn tham gia 
hội dồng quán trị trong các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 
mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối và việc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phẩn kinh 
lể trích quỹ lương để lạo kinh phí cho công doàn hoạt động.

4- Tăng cường công tác chính trị, lư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự 
đồng thuận xã hội, đấy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, mờ rộng và nâng cao chat lượng giáo dục 
truyền thống yêu nước; trách nhiệm công dân; đạo dức xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong 
nhàn dân. Giáo dục ý thức chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đàng và trong 
nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội và đề cao ý thức cộng đồng trách nhiệm.

Củng cố và lăng cường các tố chức làm công tác chính trị - tư tường. Phát huy vai trò tích 
cực cúa các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình văn hóa, nghệ thuật, coi trọng xây 
dựng và tạo diều kiện hoạt dộng cần thiết cho lực lượng tuyên truyền miệng, nhất là ở các 
vùng dân tộc thiểu sổ và vùng đồng bào có đạo, các trung tâm dân cư lớn, vùng sâu, vùng xa. 
Mật trận và các đoàn thể nhân dân cần có kế hoạch vận động, giáo dục. bồi dưỡng ý thức giác 
ngộ chính trị cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Phát dộng sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động 
về từng lĩnh vực cụ thể và cuộc vận dộng chung: "Toàn dân đoàn kết phan đau vì dân giàu, 
nuớc mạnh, xã hội công bang, dân chú, văn minh", tập trung vào các van đề:

+ Xây dựng phong trào loàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, từng gia 
dinh làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước; xóa đók giảm nghèo, phấn đấu hằng 
nãm có thêm nhiều đơn vị, dịa phương không còn hộ nghèo.

+ Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" và các cuộc 
vận động ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và "văn hóa phẩm" độc hại.

+ Xây dựng phong trào "Cà nước trở thành một xã hội học tập", "học tập suốt đời", trước 
hết trong cán bộ, đàng viên và thế hệ trẻ.

+ Tôn vinh người lốt, biểu dương việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên 
tiến; lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực. những hành động coi thường kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chù để vi phạm 
pháp luật.

5- Xây dựng tổ chức dàng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo cùa 
Đáng dể Đàng thật sự lả hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kiên trì thực hiện tốt cuộc vận dộng xây dựng và chỉnh dốn Đảng. Củng cố sự đoàn kết 
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thống nhất trong toàn Đàng và trong từng tổ chức dàng. Đảng viên gương mẫu tham gia sinh 
hoạt và làm nòng cốt trong các tổ chức nhân dân. Có cơ chế cụ thể dể dộng viên nhân dân 
tham gia xây dựng Đảng.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo cùa Đàng dể phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Kết hợp thực hiện chế độ lập trung, dân chù trong Đảng và chế dộ hiệp thương dân chù 
trong tổ chức Mặt trận để làm phong phú thêm nền dân chủ ở nước ta.

Khi Đãng có các chủ trương, chính sách lớn, đại diện của cấp ủy đàng cần chủ động trình 
bày trước hội nghị Mặt trận đế mọi thành viên cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến trên tinh thần 
dàn chú. xây dựng.

Tiếp tục cụ thể hỏa việc phân công trách nhiệm giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị 
trên lình vực kinh tế - xã hội cho phù hợp với thời kỳ mới. Giao cho Mặt trận và các đoàn thế 
nhân dân đàm nhiệm một số mặt công việc có liên quan dến đời sống nhân dân.

Chăm lo dào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các doàn thể. sắp xếp, 
lố chức lại và hiện đại hóa từng bước hệ thống các trường đoàn thể ở Trung ương. Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tình, thành phố cần có Khoa Dân vận. 
Cử những cán bộ đủ tiêu chuẩn sang công tác Mặt trận và đoàn thề theo chủ trương luân 
chuyến cán bộ, qua đó phát hiện những cán bộ tốt để bồi dưỡng, đề bạt vào những cương vị 
lành đạo. quán lý cùa Đáng và Nhà nước.

IV- Tỏ CHÚC THỰC HIỆN

1- Các cấp úy dàng tố chức quán triệt Nghị quyết này trong cán bộ, dàng viên, trong nhân 
dân và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình.

2- Đáng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phú cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 
thành những chủ trương, chính sách, pháp luật cụ thề, xây dựng chương trình hành dộng, chỉ 
dạo các bộ. ngành, các địa phương thực hiện.

3- Đáng đoàn Mặt trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết, lổ chức lốt việc phố biến Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân.

4- Các ban cùa Trung ương Đảng có kế hoạch thực hiện và theo dõi thực hiện Nghị quyết 
này. Ban Dân vận Trung ương và Đáng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên theo 
dõi và kiếm tra việc triền khai Nghị quyết và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực 

hiện.
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4. CHỈ THỊ SÓ 09/CT-TW NGÀY 06-3-2002 
CỦA BAN BÍ THU'

về một số vẩn đề cấp bách cần thực hiện trong việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay

Từ trước dến nay, Đàng và Nhà nước luôn quan tâm đen việc mờ rộng dân chủ và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bào vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Quyền 
khiếu nại, tố cáo của công dân đã dược Hiến pháp ghi nhận, được cụ thể hóa trong Luật khiếu 
nại, tố cáo và các văn bàn pháp luật khác, tạo cơ sờ pháp lý cho công dân cơ quan nhà nước 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Bộ Chính trị và Chính phủ đã có nhiều chủ trương và 
biện pháp chi đạo xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân. Ờ nhiều địa phương, cấp ủy đảng, 
chính quyền dã triển khai thực hiện tổt Quy chế dân chủ ờ cơ sở và chù động giải quyết tốt 
khiếu tố của dân nên tình hình ổn định; việc giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dần 
và giữa người dân với các cơ quan nhà nước dược tiến hành đúng pháp luật, kỷ cương và có 
hiệu quá, ít hoặc không có các doàn khiếu tố lên Trung ương.

Nhưng thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến không bình 
thường, sổ lượng gia tăng, tính chất phức tạp. Nhiều đoàn khiếu tố dông người, cỏ tồ chức, 
vượt cấp lên Trung ương, kéo dến công sở các cơ quan và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo 
Dang, Nhà nước, có hiện tượng những người khiếu tố ở các địa phương khác nhau đã liên kết 
với nhau gây áp lực đòi giải quyết theo yêu cầu của họ. Trong những người tham gia khiếu 
kiện, có những người khiếu tố đúng, mong muốn được pháp luật giài quyết công minh; nhưng 
cũng có một sổ người mặc dù tranh chấp liên quan đến mình dã được cơ quan có thẩm quyền 
xcm xét, xử lý đúng pháp luật, nhưng hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì cố chấp mà vẫn cố tình 
khiếu nại kéo dài; một số phần tử quá khích thậm chí coi thường pháp luật, ngang nhiên thách 
đố, xâm phạm trụ sở các cơ quan công quyền, xúc phạm, đe dọa và hành hung những người 
thi hành công vụ. Một số ké xấu, trong dó có cà những phần tử có tiền án, tiền sự không chịu 
hối cải lợi dụng khiếu tố để cò mồi, kích động nham "đục nước béo cò" tìm kiếm lợi ích 
riêng; một số ít đối lượng cơ hội chính trị cũng nhân dịp này tìm mọi cách kích động gây rối, 
làm ánh hưởng xấu dến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đáng tiếc là một số đồng bào 
đã nhẹ dạ dể bọn xấu lôi kéo, tham gia vào những hành động sai trái này. Tình hình trên đây 
phái được kiên quyết ngân chặn, khắc phục, nếu không sẽ có thể gây hậu quả phức tạp, khó 
lường.

Tranh chấp dân sự và khiếu kiện cùa dân là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân về chính sách, luật pháp chưa hoàn chỉnh; trong lãnh đạo, quàn lý kinh tế. xã hội, một số 
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cán bộ hoặc cấp úy và chính quyền các cấp cỏ những khuyết điếm, sai phạm (quan liêu, mất 
dàn chủ, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết một số vụ việc chưa dúng chính sách, luật 
pháp, chưa thỏa dáng, công bàng V.V.). Nhưng nguyên nhân trực tiếp gây ra những cuộc khiếu 
kiện vượt cẩp. dông người, có vụ mang lính kích dộng như gần đây là do một số cấp ủy dàng, 
chính quyền các cấp chưa nhận thức dầy dù trách nhiệm cùa mình trong việc tiếp nhận, giải 
quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của dân; giải quyết nhiều vụ việc chậm, chưa nghiêm túc, 
thấu dáo, chưa đúng chính sách, pháo luật, làm cho dân bất bình, giảm lòng tin vào lãnh đạo 
dịa phương và cơ quan công quyền; chưa làm tốt việc vận động, giải thích, hướng dẫn nhân 
dân thực hiện việc khiếu lố một cách có trật lự, đúng chỗ, đúng pháp luật; chưa phê phán, lên 
cán nghicm khắc những hành vi kích động, xúi giục cùa bọn xấu, chưa kiên quyết xử lý. trừng 
trị những ké cố lình gây rối. coi thường và chống đối pháp luật.

Đê khác phục tình trạng khiếu tố đông người, vượt cấp lên Trung ương, khiếu tố không 
dũng quy định và những hành vi lợi dụng việc khiếu tố gây ảnh hường xấu đên an ninh chính 
trị. trật tự an loàn xã hội. lập lại trật tự trong việc khiếu nại, lố cáo, Ban Bí thư yêu cầu các 
cấp úy đáng phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu 
qua những việc sau dây:

1. Cấp uy. chính quyền, đoàn thế các cấp phái đặc biệt quan tâm đến việc liếp dân, giái 
quyết dúng dán, kịp thời khiếu nại, lố cáo của công dân, phát huy dân chú đi đối với tăng 
cường ky cương, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng công dân khiếu tố vượt câp, không đúng 
nơi quy định, gây mất trật tự nơi công sở hoặc nhà riêng các đồng chí lãnh đạo. ánh hưởng 
den an ninh chính trị và trật lự an loàn xã hội.

Thường vụ cấp ủy. trước hết là đồng chí bí thư phải trực liếp lãnh dạo, chì đạo công tác 
giái quyết khiếu nại. lố cáo. Tất cã các cấp ủy. nhất là cấp ủy ở những nơi đang có khiếu kiện 
phức lạp. phai phân lích, dánh giá tình hình khiếu kiện của dân; rà soát các vụ việc, nhất là 
các VỊI việc khiếu kiện dùng ngtrời phức tạp, bản kế hoạch chỉ đạo, phân công giài quyêl tích 
cực. nghiêm túc trong thời gian sớm nhất. Những vụ việc còn phải chờ chù trương, chính sách 
chung cua Nhà nước, chưa thể giái quyết sớm thì trà lời công khai cho dân biết.

Các dồng chí lãnh dạo chú chốt của cấp ủy và chính quyền địa phương cần phân công 
nhau, bố trí lịch liếp dân theo quy dịnh của pháp luật, trực tiếp đối thoại với dân. kiểm tra, đôn 
dốc các cơ quan có thẩm quyền giãi quyết khiếu nại, tố cáo cùa dân; trực tiếp chi đạo giải 
quyết những vụ việc dặc biệt phức tạp.

Các vụ viộc đã có quyết định giái quyết đúng chính sách, pháp luật, cơ quan có thẩm 
quyền phái tố chừc thực hiện ngay, kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm gây chậm trễ 
hoặc né tránh việc giái quyết. Trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau thì bàn thống nhất 
trong cấp úy. chính quyền, Mặt trận và các đoàn thế để có kết luận giái quyết dúi điểm.

Cần làm rõ các nguyên nhân phát sinh khiếu to đe rút kinh nghiệm, chấn chinh công tác 
lành dạo và quân lý. Cán bộ. dáng viên có sai phạm phải xư lý nghiêm minh theo Điều lệ 
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Đáng và pháp luật cùa Nhà nước. Những nơi mất đoàn kết trong nội bộ đảng làm này sinh 
khiếu tố phức lạp, thì cấp ủy 'Cấp trên phải tập trung giải quyết,tinh trạng mất đoàn kết, kiện 
toàn tổ chức, kịp thời thay thế những cán bộ không còn đủ tín nhiệm.

Những việc làm trên dây phải dược duy trì thường xuyên, coi kết quả cùa công tác giải 
quyết khiếu nại, lổ cáo thuộc thấm quyền là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động 
cùa mỗi cấp ủy, dơn vị, mồi cán bộ, đàng viên.

2. Đáng ùy, ban cán sự dàng các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp chi đạo rà 
soát, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, có kế hoạch giải quyêt và 
chí đạo cấp dưới giải quyết các khiếu nại, tố cáo dó; lựa chọn những vụ khiếu tố vê hoạt động 
tư pháp có nhiều bức xúc, dược dư luận quan tâm để kiểm tra, xem xét và giài quyết dứt điểm; 
từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những cán bộ tư pháp làm sai và xem xét nghiêm túc 
việc bồi thường thiệt hại do những sai phạm đó gây ra.

3. Cần làm tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố 
cáo, thực hiện việc khiếu nại, 10 cáo một cách cỏ trật tự, đúng pháp luật, đến đúng câp và cơ 
quan có thấm quyền, đúng nơi quy định là trụ sở tiếp công dân hoặc cơ quan có trách nhiệm 
của địa phương, cùa Trung ương. Những vụ việc cơ quan có trách nhiệm đã giải quyêt đúng 
thì khàn trương thi hành; nếu người dân còn tiếp tục khiếu tố thì cấp úy, chính quyền, đoàn 
thè cần kiên tri vận động, giái thích, thuyết phục để họ hiểu và nghiêm túc thực hiện.

Kiên tri giải thích để nhân dân hiểu việc tụ tập dông người nơi công sở và tại nhà riêng 
cùa các dồng chí lãnh đạo dể dưa đơn, yêu cầu giài quyết khiếu tố vừa không giúp giài quyết 
nhanh dược vụ việc, vừa ành hưởng xấu dến an ninh, trật tự, chì tạo cơ hội cho bọn cò mổi lừa 
dao gây thiệt hại cho dân và bọn xấu lợi dụng gây rối trật tự trị an xã hội. Thông báo rõ với 
nhân dân: lừ nay, các dồng chí lãnh đạo Đàng, Nhà nước không tiếp hoặc nhận đơn khiếu tố 
tại nhà riêng hoặc tại các cơ quan không có chức năng giải quyết khiếu nại, tồ cáo.

Khi có doàn dông người từ các địa phương lên Trung ương khiếu kiện vượt cấp thì các cơ 
quan chức năng ở Trung ương cùng với cấp úy và lãnh đạo chính quyển thành phố Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu địa phương có dân khiếu kiện cử đại diện lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền phối hợp với các cơ quan trung ương, Hà Nội và Thành phổ Hồ Chí. Minh bàn 
biện pháp phối hợp xử lý.

4. Đối với những người lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo cùa công dân để kích 
dộng, xúi giục, lố chức dông người đi khiếu kiện và có hành vi gây mất trật tự an ninh phải 
nghiêm khắc phê phán, lên án; phái vạch mặt ké xấu cho nhân dân biết và cánh giác, đồng 

thời xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chính phù chí đạo các cơ quan chức năng của Nhà nước và chính quyền các địa phương 
ra quy dịnh về các khu vực, mục liêu cần báo vệ và các hành vi phải ngăn cấm cũng như 
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nhùng chế tài cần thiết phù hợp với quy định chung của pháp luật. Các cơ quan bão vệ pháp 
luật xây dựng quy chế, chuẩn bị phương án, biện pháp xử lý thích hợp những trường hợp vi 
phạm.

5. Đảng đoàn Quốc hội đề nghị với ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội tâng cường thực hiện chức năng giám sát các cơ quan nhà nước, 
doàn thể quần chúng thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về hành 
chính, dân sự, kinh tế và tư pháp.

Đàng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân lãnh đạo đoàn thể cùa minh 
thường xuyên vận động, giáo dục, hướng dần các thành viên tự giác chấp hành pháp luật; 
giám sát và tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước giải quyết kịp thời khiếu nại. tố cáo 
của công dân. Coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, chú ý làm tốt công tác hòa giải những 
tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để hạn chế tối đa việc phải đưa các tranh chấp 
dân sự ra giải quyết trước cơ quan pháp luật và ngăn các vụ việc nhỏ trở thành các van dề 
phức tạp.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tuyên 
truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo để mọi người hiểu rõ chính sách, pháp luật, biểu dương kịp 
thời những điển hình tốt, những kinh nghiệm, sáng kiến hay; phê phán những việc làm trái 
pháp luật. Khi dưa tin các sự việc cụ thể phải khách quan, trên cơ sớ thấm tra, xác minh cụ thế 
hoặc sử dụng kết luận cúa cơ quan có thẩm quyền; khắc phục hiện tượng đưa tin một chiều, 
sai lệch nội dung, bản chất sự việc hoặc suy diễn mang tính kích động, không có lợi.

7. Ban Nội chính Trung ương chủ trì cùng với úy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự 
đàng Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm theo dội, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này và báo cáo 
Ban Bí thư.

TM. Ban bí thư

PHAN DIÈN
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5. CHỈ THỊ SÓ 10/CT-TW NGÀY 28-3-2002 
CỦA BAN BÍ THƯ

về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Nghị 
quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dã ban hành các Nghị định số 29, 71, 07 
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua hơn 3 năm tiến hành, trên 90% xã, 
phường, thị trấn, trên 80% số cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã xây 
dựng và thực hiện Quy chế dân chú.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tuy mức độ cỏ khác nhau, nhưng đã đạt được 
kết quá bước dầu, quan trọng:

- Tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội, thực hiện tốt hơn quyền làm 
chủ cùa nhân dân, củng cố thêm lòng tin cùa nhân dân vào chế độ, từ đó tạo thêm dộng lực 
thúc dấy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ớ địa 
phương, các ngành; rõ nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, 
phường, thị trấn, xây dựng nép sống vãn hóa ở nông thôn và đô thị.

- Làm chuyển biến một bước về ý thức và phong cách làm việc của cán bộ đàng, chính 
quyền, đoàn thế theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn.

- Có tác động tích cực tới việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò 
của Mặt trận và các doàn thể nhân dân; xây dựng các cộng đồng dân cư lự quàn ở thôn, làng, 
ấp, bản, tố dân phố.

Tuy vậy, kết quà việc tố chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn chưa vững chắc, 
chưa rộng khắp, chưa dều giữa các dịa phương, khu vực, chưa thường xuyên, liên tục. Dân 
chú hình thức còn nhiều. Dân chủ, công khai về kinh tế, tài chính chưa được triển khai sâu 
rộng. Dân chủ trong cơ quan và doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy mạnh mẽ. Còn 
nhiều loại hình cơ sở chưa dược hướng dẫn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ. Tình 
trạng vi phạm quyền làm chủ cùa dân cũng như tình trạng lợi dụng dân chù, vi phạm kỳ 
cương, pháp luật còn xày ra ở nhiều nơi. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở một 
số nơi chưa gắn kết thật tốt với các công việc thường xuyên, nhất là cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; cài cách hành chính; chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Mặt trận và 
đoàn thể. Việc giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ còn nhiều hạn chế.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trên chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chì 
đạo của các cấp úy dàng, chính quyền ở địa phương và các ngành, nhất là cùa người đứng đầu 

91

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chưa quán triệt sâu sắc các quan điếm chỉ đạo trong Chì thị 30/CT-TW cùa Bộ Chính trị, chưa 
gắn Ọuy chế dân chù với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên cùa địa phương, 
đơn vị, Việc thế chế hóa Chì thị 30/CT-TW trên một số mặt còn chậm và thiếu đồng bộ. 
Nhiều bộ, ngành chậm hoặc thiếu hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới xây dựng và thực hiện Quy 
chế dân chú ớ cơ sở. Mặt trận và nhiều tổ chức đoàn thể ở một số nơi chưa thật chú dộng 
trong công lác này. Công tác tuyên truyền, giáo dục về dân chủ và thực hiện Quy chế dân chú 
trong các cơ sở đàng và trong nhân dân chưa thường xuyên, liên tục. Mặt khác, hệ thống 
chính trị ở cơ sở còn nhiều yếu kém. Những nơi không thực hiện tốt Quy chế dân chù thường 
ỉà những nơi cán bộ mắc nhiều khuyết điểm, hệ thống chính trị cơ sở chưa được quan tâm 
cúng cố.

Đê phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt cồn yếu kém 
trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy 
dáng và các tố chức trong hệ thống chính trị làm lốt mấy việc quan trọng dưới đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối họp thực hiện của các cấp ủy đáng, 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc đỉìy mạnh xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ỏ' co- sỏ’

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viêrrvà nhân dân những quan 
diêm chí đạo của Bộ Chính trị và nhũng nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở ba loại hình 
cơ sớ; coi việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là những nhiệm vụ quan trọng 
thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Những ngành, địa phương, dơn vị chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng chưa tốt cần 
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Dưa công tác lãnh dạo, chi đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nền nếp. Gan 
chặt việc thực hiện Quy chế dân chú với thực hiện chức năng, nhiệm vụ cùa từng tổ chức, 
lừng mật công tác và trách nhiệm cùa từng cá nhân, trước hết là người dứng dầu. Mặt trận và 
các doàn thể nhân dân cần phát huy tốt vai trò chủ dộng vận động nhân dân thực hiện và giám 
sát việc thực hiện Quy chế dân chù ở cơ sở.

- Tổ chức dàng, cán bộ, đàng viên gương mẫu thực hiện dân chù; giữ nghiêm kỷ luật của 
Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chù của nhân dân. Đưa việc xây dựng, thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sớ thành một tiêu chuẩn để xem xét chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 
đàng viên đủ tư cách, đơn vị liên tiến, xuất sắc. Thực hiện tốt chế độ lấy ý kiến nhân dân 
trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, các dự án dầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
quan trọng, có liên quan rộng đến dời sống nhân dân ở cơ sớ và trưóc khi phân loại cán bộ, 
dáng viên và tổ chức dàng cũng như'trong công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì 
phối hợp với Ban Dân vận Trung ương cùng các ban, ngành có liên quan xây dựng những nội
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dung cụ thể hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong sinh hoạt dàng, trong công tác cán bộ 
và trong các cơ quan cùa Đảng.

- Xác định ngay một số nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với từng nơi để tập trung chì đạo 
triến khai thực hiện lốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) "Về đổi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị tran".

2. Hoàn chỉnh các quy chế đã ban hành; nghiên cứu ban hành và hưó*ng dẫn thực 
hiện Quy ché dân chú ồ' các loại hình CO' sở khác

Ban cán sự đàng Chính phủ dã chi dạo sửa dổi, bổ sung, hoàn chình các quy chế dã ban 
hành cho phù hợp; tích cực chuẩn bị nâng Quy chế dân chù thành pháp lệnh hoặc luật; đưa 
một số nội dung Quy chế dân chù được thực tế khẩng định là có hiệu quả vào các văn bàn 
pháp luật sẳp ban hành; nghiên cứu ban hành, hướng dẫn xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ 
ờ các loại hỉnh cơ sở khác; trước hết là khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, kinh tế có 
vốn dầu tư của nước ngoài, các cơ quan quàn lý các chương trình kinh tế - xã hội, giải phóng 
mặt bằng, xây dựng cơ bán, nghiên cứu khoa học. Hết nãm 2003 phải hoàn thành việc xây 
dụng và thực hiện Quy chế dân chủ ờ đại bộ phận các loại hình cơ sở, tiến tới tong kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khỏa VIII).

3. về tỗ chức chỉ đạo thực hiện
- Cùng với việc tăng cường chỉ đạo rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực hiện Quy 

chế dân chủ ở những nơi làm tốt, cần tập trung hướng dẫn, giúp đỡ những địa phương và cơ 
sở làm kém, làm chậm hoặc chưa triển khai, nhất là khu vực cơ quan hành chính sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước, những nơi có nhiều khó khăn, phức tạp.

- Hội dồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa những vấn đề về dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ trong điều kiện một đàng cầm quyền, các hình thức dân chủ; 
làm rõ những điều kiện để thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở từng loại 
hình cơ sở, dua một số nội dung về Quy chế dân chủ ờ cơ sở vào chương trình huấn luyện của 
các trường chính trị, quản lý.

- Củng cố và lăng cường hoạt dộng cúa Ban Chi dạo thực hiện Quy chế dân chủ ớ cơ sở 
lừ Trung ương dến dịa phương và cơ sở. Ban Chỉ dạo phái do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư 
cấp úy làm trường ban và hai phó ban là trưởng ban dân vận của cấp ùy và trường ban to chức 
chính quyền, trong đó phân công một đồng chí làm thường trực.

Dịnh kỳ ba tháng các cấp úy, tố chức dáng trực thuộc báo cáo kết quà về Ban Bí thư qua 
Thường trực Ban Chi dạo Trung ương.

Hàng năm các cấp kiếm diểm dánh giá việc thực hiện Quy chế dân chú ớ cơ sở và báo 
cáo lên cấp trên trực liếp.

Chi thị này được triền khai quán triệt dến chi bộ cơ sở.
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6. CHỈ THỊ so 32/CT-TW NGÀY 9-12-2003 
CỦA BAN BÍ THƯ

về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác pho biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Trong nhũng năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã dược Đảng, Nhà nước 
quan tâm lãnh đạo, chi dạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc lăng 
cường quán lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức 
sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, sự quan 
tâm lãnh đạo cùa các cấp uý đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa dược tập 
trung đúng mức; trách nhiệm cùa các cấp, các ngành đối với công tác này chưa dược xác dịnh 
cụ thế. rõ ràng nên kết quá đạt được còn thấp so với yêu cầu, sự hiểu biết pháp luật của cán bộ 
và nhân dân còn nhiều hạn chế.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa cúa nhân dân, do nhân dân, vì nhàn dân, công tác phô biên, giáo 
dục pháp luật cần được lăng cường thường xuyên, liên tục và ờ lầm cao hơn, nhằm làm cho 
cán bộ và nhân dân hiêu biêt và châp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thông qua đó mà kiêm tra, 
giám sát việc thi hành pháp luật.

Đế đấy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực. hiệu quà 
cùa pháp luật trong thực tế, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức dàng các cấp, các ngành 
thực hiện tốt một số công tác sau dây:

1. Xác định rõ phố biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận cùa công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dặt dưới sự lãnh đạo của Đàng. Trong 
những năm tới, cần tập trung chi đạo, tồ chức thực hiện thật tốt công tác này để góp phần tạo 
chuyển biến căn bàn về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chinh chấp hành pháp luật của 
cán bộ và nhân dân.

2. Các cấp uý đàng có trách nhiệm lãnh đạo chính quyền các cấp lố chức thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với địa bàn và 
dối tượng khác nhau; xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực 
cho các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cúa tìmg thời kỳ. Mỗi 
cán bộ, đảng viên phải xác định việc tìm hiểu, học tập pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là 
một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đàng viên; thông qua việc gương mẫu chấp hành 
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pháp luật của cán bộ, dàng viên mà thuyết phục, giáo dục quần chúng, thành viên trong gia 
đình ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.

3. Đáng đoàn Quốc hội lãnh dạo việc phổ biến kịp thời và đầy dủ các luật mới được 
thông qua dến cán bộ và nhân dân, nhất là những quy dịnh pháp luật liên quan trực tiếp đen 
dời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Khi tiếp xúc với cử tri sau mỗi kỳ họp Quốc hội, 
các đại biểu Quốc hội, trước hết là các đại biểu chuyên trách có trách nhiệm giới thiệu các 
luật mới được thông qua.

4. Ban cán sự đàng Chính phù lãnh dạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về phổ 
biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 
dến năm 2007 dã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị kế hoạch, chương trình dài 
hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhiều năm sau.

Tiếp tục kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phố biến, giáo 
dục pháp luật các cấp và hoạt động của các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Phân công nhiệm vụ cụ the cho các bộ, ngành trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ, ngành nào chủ trì dự thào vãn bàn quy phạm pháp luật thì 
bộ, ngành đỏ phái chịu trách nhiệm chính về việc phổ biến và thực hiện vãn bán pháp luật đó 
trong cán bộ, công chức cùa bộ, ngành mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư 
pháp, các doàn thể ở Trung ương và chính quyền các cấp triển khai phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho cán bộ và nhân dân. cần bố trí một khoản ngân sách cần thiết cho công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; có chính sách trợ giá các loại sách, tài liệu phục vụ công tác phố biến, 
giáo dục pháp luật, hoặc phát miễn phí các loại sách và tài liệu phố biến, giáo dục pháp luật 
cho nhân dân, nhất là nhân dân ờ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu so.

5. Đáng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh dạo đoàn 
thề, tổ chức của minh chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho các đoàn viên, hội viên, cộng tác viên; tuyên truyền, giáo dục và 
có các biện pháp vận động nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, tạo thói quen nghiêm chình 
chấp hành pháp luật; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; giám sát việc thi hành 
pháp luật của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức; kịp thời tập hợp ý kiến của nhân 
dân trong các đợt đóng góp ý kiến cho các dự án luật và trong việc thực hiện pháp luật để 
phán ánh, kiến nghị với các tố chức đảng và các cơ quan nhà nước.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ 
quan, tố chức có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, xây 
dựng các chuyên mục, chuyên trang về pháp luật với hình thức phong phú, sinh động; tãng 
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thời lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật bàng liếng Việt và liếng các dân tộc 
thiểu số. Phát triển và nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ đội ngũ phóng viên, biên tập 
viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bào dàm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của 
Đáng và pháp luật cùa Nhà nước.

7. Tăng cường đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (đưa pháp luật vào 
giảng dạy trong nhà trường, xuất bàn các tài liệu phổ thông về pháp luật; sừ dụng hệ thống dài 
truyền thanh ớ cơ sờ, lủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn...), đa dạng cách thức phố biến, 
giáo dục pháp luật như tăng cường xuất bàn và phát hành sách hòi dáp pháp luật (kể cá sách 
song ngữ), to chức càc cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 
hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Cúng cố, 
tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và lạo những điều kiện, môi 
trường thuận lợi dể đội ngũ này làm tốt nhiêm vụ.

8. Ban cán sự đàng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban cán sự đáng Bộ Tư pháp và 
các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa về 
pháp luật phục vụ trực tiếp cho công lác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ trực liếp cho 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường theo phương châm kết hợp nhuần 
nhuyễn lý luận với thực tiễn, học di dôi với hành. Việc đưa nội dung pháp luật vào giảng dạy 
trong nhà trường phải được chọn lọc hợp lý, có hệ thống và bảo dảm hiệu quá thiết thực.

9. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối họp với Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, 
Ban Khoa giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp theo dõi. đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Chi thị này và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Chi thị này phổ biến đến chi bộ

TM. Ban Bí thư
PHAN DIẺN
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II. ĐIÈU LỆ ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYÉT 
CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X

1. ĐIÊU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG VÀ NHŨNG VÁN ĐẺ cơ BẢN VÈ XÂY DựNG ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo 
nhân dân liến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm 
lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
dất nước, tiến hành công cuộc đồi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bào vệ vững chắc nền 

độc lập của Tổ quốc.
Đãng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong cùa giai cấp công nhân, đồng thời là đội liên 

phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích cùa giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao dộng và của dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chù, giàu mạnh, xã hội công 
bàng, vãn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chù nghĩa xã hội và 
cuối cùng là chủ nghĩa cộng sàn.

Đàng lấy chủ nghTa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi 
nam cho hành độrig, phát hụy truyền thống tốt dẹp của dân tộc, liếp thu tinh hoa trí tuệ cùa nhàn 
loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực liễn của đất nước dể dề ra Cương lĩnh 
chính trị, dường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chù làm 
nguyên tác tồ chức cơ bàn, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng 
chí. ký luậl nghiêm minh, dồng thời thực hiện các nguyên tác: tự phê bình và phê bình, đoàn 
kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, 
Đáng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đáng Cộng sàn Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, chịu sự giám sát cúa nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đàng; đoàn kết và 
lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng 
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thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đàng lãnh đạo. tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà 
nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các doàn thế chính trị - xã hội.

Đáng kết hợp chú nghĩa yêu nước chân chính với chù nghĩa quốc le trong sáng cùa giai 
cấp công nhân, góp phần lích cực vào sự nghiệp hòa bình, dộc lập dân tộc, dân chù và liến bộ 
xã hội cúa nhân dân ihế giới.

Đàng Cộng sán Việt Nam được xây dựng vũng mạnh về chính Irị, tư tưởng và lổ chức, 
thưởng xuyên tự dổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
dáng viên, sức chiến dấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đáng.

CHƯƠNG I

ĐẢNG VIÊN

Điều 1.
1. Đáng viên Đàng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của 

giai cấp công nhân Việi Nam, suốt dời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, dặt lợi ích 
cúa Tố quốc, cùa giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành 
nghiêm chính Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đáng và pháp luật của 
Nhà nước; có lao dộng, hoàn thành lốt nhiệm vụ được giao; có đạo dức và lôi sông lành 
mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục lùng tô chức, kỷ luật của Đàng, giữ gìn đoàn kêl 
thống nhất trong Đàng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đáng viên, hoạt dộng trong một tô 
chức cơ sớ đãng; qua thực tiễn chứng tỏ là người tru lú, dược nhân dân tín nhiệm, dêu có thê 
dtrợc xét để kết nạp vào Đàng.

Điều 2. Đáng viên cỏ nhiệm vụ:
1. Tuyệt đối trung thành với mục dích lý tưởng cách mạng cúa Đàng, chấp hành nghiêm 

chinh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, nghị quyết, chi thị cùa Đáng, pháp luật cùa Nhà 
nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao; phục tùng tuyệt dối sự phân công và điều dộng của 
Đáng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình dộ kiến thức, năng lực công lác. phẩm 
chất chính trị. dạo dức cách mạng, có lối sống lành mạnh; dấu tranh chống chù nghĩa cá nhân, 
cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chỗ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; 
chăm lo dời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cúa nhân dân; tích cực 
tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận dộng 
gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
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4. Tham gia xây dựng, bão vệ đường lối, chính sách và tổ chức cứa Đáng; phục tùng ký 
luật, giữ gìn doàn kết thống nhất trong Đàng; thường xuyên tự phê bình và phê binh, trưng 
thực với Đáng; làm công tác phát triển đàng viên; sinh hoạt đảng và đỏng đàng phí đúng quy 
định.

Điều 3. Đàng viên có quyền:
1. Được thông tin và thào luận các vấn dề về Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đáng, đường 

lối. chủ trương, chính sách của Đàng; biếu quyết công việc của Đáng.
2. ứng cử, dề cử và bầu cử cơ quan lãnh dạo các cấp cúa Đàng theo quy dịnh của Ban 

Chấp hành Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoại động cùa tồ chức dàng và dàng viên ớ mọi cấp trong phạm 

vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu dược trá lời.

4. Trinh bày ý kiến khi tổ chức đàng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành ký luật 
đối với minh. Đáng viên dự bị có các quyền trên dây, trừ quyền biểu quyết, ứng cứ và bầu cử 
cơ quan lãnh dạo cùa Đàng.

Điều 4. Thú tục kết nạp đáng viên (kể cà kết nạp lại);

1. Người vào Đáng phái:
- Có dơn tự nguyện xin vào Đáng;
- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
- Được hai đăng viên chính thức giới thiệu.
Nơi cỏ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh, người vào Đáng trong dộ tuôi 

thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một dáng viên chính thức 
giới thiệu.

Ớ các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tô chức Đoàn Thanh niên Cộng sán Hô Chí 
Minh, người vào Đàng phải là đoàn viên công đoàn, dược ban chấp hành công doàn cơ sở và 
một dáng viên chính thức giới thiệu.

2. Người giới thiệu phái:
- Là dáng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đàng ít nhất một năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực cùa người vào Đáng và chịu trách 
nhiệm về sự giới thiệu cúa mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo đế chi bộ và cấp trên xem xét.

3. Trách nhiệm cúa chi bộ và cấp ủy:
- Trước khi chi bộ xét và dề nghị kết nạp, chi ùy kiếm tra lại diều kiện cùa người vào 

Dáng và lấy ý kiến nhận xét cùa tố chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt, vấn đề lịch sử chính 
trị cùa người vào Dáng phải thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Chi bộ xét và dề nghị kết nạp lừng người một, khi dược ít nhất hai phần ba sổ đáng viên 
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chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên; khi cỏ quyết định của cấp ủy 
cấp trên, chi bộ tổ chức lề kết nạp từng người một.

- Đàng ủy cơ sớ xét. nếu dược lì nhất hai phần ba số cấp ủy viên tán thảnh kết nạp thì dề 
nghị lên cấp ùy cấp trên trực tiếp.

- Ban thường vụ cấp úy cắp trên trực tiếp cùa tổ chức cơ sở dàng hoặc cấp úy cơ sớ được 
ủy quyền xét, quyết định kết nạp lừng người một.

4. Nơi chưa có đàng viên hoặc có đàng viên nhưng chưa đù điều kiện giới thiệu thì cấp ủy 
cấp trên trực tiếp cử dáng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào 
Đáng. Trường hợp dặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Điều 5.
1. Người được kết nạp vào Đàng phài trài qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày 

chi bộ lổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân 
công dăng viên chính thức giúp dáng viên dó liến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận dàng viên chính thức từng người một và 
biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách dàng viên thì đề nghị lên cấp ủy có thâm 
quyền quyết định xóa lên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đàng viên chính thức phải dược cấp ủy có 
thẩm quyền quyết định.

4. Tuổi đáng cùa đàng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận dàng viên chính 
thức.

Điều 6. Việc phát và quản lý thẻ đàng viên, quàn lý hô sơ đảng viên và thủ tục chuyên 
sinh hoạt đàng do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Điều 7. Đàng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt 
dàng do chi bộ xem xét, quyết định.

Điều 8.
1. Đáng viên bò sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà 

không có lý do chính dáng; đàng viên giàm sút ý chí phan đấu, không làm nhiệm vụ đảng 
viên, đã dược chi bộ giáo dục mà không liến bộ thì chi bộ xem xét. đề nghị lên cấp có thẩm 
quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.

2. Các trường hợp trên nếu đàng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp ủy có thẩm 
quyền xem xét.

3. Đàng viên xin ra khỏi Đàng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thầm quyền chuẩn y kết 
nạp quyết định.
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CHƯƠNG II

NGUYÊN TẤC TỎ CHỨC VÀ cơ CÁU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

Điều 9.
Đàng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chù. Nội dung cơ bàn 

cùa nguyên tắc dó là:

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp cúa Đàng do bầu cừ lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách.

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất cùa Đàng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ờ 
mỗi cấp là dại hội dại biểu hoặc dại hội đàng viên. Giữa hai kỳ dại hội. cơ quan lãnh đạo cùa 
Đáng là Ban Chấp hành Trung ương, ờ mỗi cấp là ban chấp hành đàng bộ, chi bộ (gọi tắt là 
cấp ủy).

3. Cấp úy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng 
cấp, trước cấp úy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến 
các lố chức đáng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

4. Tồ chức đáng và dàng viên phải chấp hành nghị quyết của Đàng. Thiểu số phục tùng 
đa số, cấp dưới phục lùng cấp trên, cá nhân phục lùng tổ chức, các tổ chức trong tOcàn Đảng 
phục lùng Đại hội dại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

5. Nghị quyết cùa các cơ quan lãnh dạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một 
nứa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát 
biếu ý kiến cúa mình. Đáng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bào lưu và báo cáo 
lên cấp úy cấp trên cho dến Đại hội đại biểu loàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chinh 
nghị quyếl, không dược truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng, cấp ủy có thẩm quyền 
nghiên cứu xem xét ý kiến đỏ; không phân biệt đối xừ với đàng viên cỏ ý kiến thuộc về thiểu 

sổ.
6. Tổ chức đàng quyết dịnh các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không 

được trái với nguyên tắc. dường lối, chính sách của Đàng, pháp luật cùa Nhà nước và nghị 
quyết của cấp trên.

Diều 10.
1. Hệ thống tồ chức cúa Đàng dược lập tương ứng với hệ thống tố chức hành chính của 

Nhà nước.
2. Tổ chức cơ sở đảng dược lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công 

lác, đặt dưới sự lãnh dạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tình. Tổ chức 
dáng trong Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại 
Chương VI. Việc lập tồ chức đàng ở những nơi cỏ đặc điểm riêng theo quy định của Ban 
Chấp hành Trung ương.
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3. Cấp úy cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc giải thể dàng bộ, chi bộ trực thuộc.

Điều 11.
1. Cấp ủy triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ, thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và 

nội dung đại hội.
2. Cấp ủy triệu tập dại hội quyết định số lượng đại biểu và phân bố cho các đảng bộ trực 

thuộc cãn cứ vào sổ lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực thuộc, vị trí quan trọng cúa từng 
dang bộ. theo hướng dẫn cúa Ban Chấp hành Trung ưcmg.

3. Đại biếu dự đại hội gồm các ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biêu do 
đại hội cấp dưới bầu.

4. Việc chí định đại biếu chi thực hiện dối với tổ chức đàng hoạt động trong diều kiện đặc 
biệt không thế mờ dại hội dể bầu cứ được, theo quy định của Ban Chấp hành Trung irơng.

5. Đại biếu dự dại hội phải được đại hội thầm tra tư cách và biếu quyết công nhận, cấp 
ùy triệu lập đại hội không được bác bó tư cách đại biếu do đại hội cấp dưới bầu, trừ trường 
hợp đại biêu dang bị dinh chỉ sinh hoạt đáng, đình chi sinh hoạt cấp úy, bị khới tố, truy tô, 
tạm giam.

6. Đại hội chì hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số dại biểu hoặc dàng viên được triệu tập 
tham dự và có lì nhất hai phần ba số tố chức dàng trực thuộc có đại biểu tham dự.

7. Dại hội bầu doàn chú lịch (chù tịch) để diều hành công việc cúa đại hội.

Điều 12.
1. Cấp úy viên phái có đù tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị. dạo dức cách mạng, lôi sông 

kình mạnh: chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tẳc tố chức và sinh hoạt đảng, ký luật của Đảng 
và pháp luật cùa Nhà nước; cỏ kiên thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thê, hoàn thành tôt 
nhiệm vụ dược giao; doàn kết cán bộ. đàng viên, được quần chúng tín nhiệm.

2. Số lượng úy viên Ban Chấp hành Trung ưcmg do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết 
dịnh: sổ lượng cấp úy viên cấp nào do dại hội cấp dó quyết định, theo hướng dẫn cùa Ban 
Chấp hành Trung ưomg. cấp úy các cấp cần dược đổi mới, bào dảm tính kê thừa và phát triền 
qua mỗi lần dại hội.

3. Doàn chù tịch (chù tịch) hướng dẫn bầu cừ:
- Dại biéu có quyền nhận xét, chất vấn về người ứng cử và người được đề cử;

- Danh sách bầu cứ do dại hội tháo luận và biểu quyết thông qua;
- Bầu cư bang phiếu kín;
- Người trúng cứ phải được số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đại biểu được triệu 

lập hoặc so với tông số đáng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ.
Trường hợp số người có sổ phiếu quá một nửa nhiều hom sổ lượng cần bầu thì lấy số 
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người có số phiếu cao hơn; nếu ớ cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau 
và nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó dể lay người có số phiêu 
cao hơn, không cần phái quá một nửa.

Trưởng hợp bầu lại mà số phiêu vẫn ngang nhau, có bầu nữa hay không do dại hội quyêt 
dịnh. Neu bầu một lần mà chưa dù sổ lượng quy định, có bầu thêm nữa hay không do đại hội 
quyết dịnh.

Diều 13.
1. Cấp úy khóa mới nhận sự bàn giao từ cạp ủy khóa trước, điều hành công việc ngay sau 

khi dược bầu và dược công nhận chính thức khi có quyết dịnh chuẩn y cúa cấp úy cap trên 
trực tiếp.

2. Việc bố sung cấp úy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết dịnh; 
số lượng cấp úy viên sau khi bố sung không vượt quá tồng số cấp ủy viên mà dại hội đã quyẽl 
dịnh. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chi định tăng thêm một số cấp úy viên cấp 

dưới.
3. Khi thật cần thiết, cấp úy cấp trên có quyền diều động một số cấp ủy viên cấp dưới, 

nhưng không quá một phần ba tống số cấp ủy viên do dại hội đã bầu.
4. Cấp úy viên xin rút khói cấp úy, do cấp ủy xem xét đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực 

liếp quyết dịnh; dối với úy viên Trung ương, do Ban Chấp hành Trung ương quyết định, cấp 
ủy viên dương nhiệm ớ đảng bộ từ cấp tính trở xuống, khi có quyêt dịnh nghi công tác đê nghi 
hưu hoặc chuyến công tác dến đơn vị khác ngoài đàng bộ thì thôi tham gia các câp ùy đương 
nhiệm ở đàng bộ đó.

Đối với Úy viên Trung ương khi có quyết định thôi giữ chức vụ trong các cơ quan dáng, 
nhà nước, doàn thế de nghi hưu thi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương dương nhiệm.

5. Đối với tố chức đáng mới thành lập, cấp ủy cấp trên trực tiếp chi định cấp ủy lâm thời; 
chậm nhất trong vòng một năm kế từ ngày có quyết định chỉ định, tố chức dàng đó phải tiên 
hành dại hội; nếu kéo dài thêm thời gian phái được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý.

6. Đối với tố chức đáng không thể mớ dại hội được, cấp ủy cấp trên trực tiếp chi định cap 
úy cùa tố chức dáng đó.

Diều 14.
1. cẩp úy mỗi cấp lập các cơ quan tham mưu giúp việc theo hướng dẫn cùa Ban Chấp 

hành Trung ương.
2. Khi cần, cấp úy lập tiểu ban. hội dồng, tồ công tác và giài thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
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CHƯƠNG III

Cơ QUAN LÃNH ĐẠO CÙA ĐẢNG Ở CẢP TRUNG ƯƠNG

Điều 15.
1. Đại hội đại biểu toàn quổc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm 

một lằn; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.

2. Đại hội đánh giá kết quà thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua; quyêt định đường 
lối. chính sách của Đàng nhiệm kỳ tới; bổ sung, sửa đôi Cương lĩnh chính trị và Điêu lệ Đàng 
khi cần; bầu Ban Chấp hành Trung ương, số lượng ùy viên Trung ương chính thức và ủy 

viên Trung ương dự khuyết do Đại hội quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển ủy viên Trung ương dự khuyêt có dù 
diều kiện dế thay thế ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.

3. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thấy cần hoặc khi có hơn một nứa sô câp úy trực 
thuộc yêu cầu thì Ban Chắp hành Trung ương triệu tập Đại hội đại biêu toàn quôc bât thường. 
Đại biếu dự Đại hội bất thường là các ủy viên Trung ương dương nhiệm, đại biêu đã dự Đại 
hội đại biểu loàn quốc đầu nhiệm kỳ, đủ tư cách.

Điều 16.
1. Ban Chấp hành Trung ương tố chức chi dạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 

Đáng, các nghị quyết của Đại hội; quyết dinh những chù trương, chính sách vê dôi nội, đôi 
ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng dàng; chuân bị Đại hội đại biêu toàn quôc 
cùa Đàng nhiệm kj' tiếp theo. Đại hội dại biểu toàn quốc bất thường (nêu có).

2. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lân; họp bât thường khi cân.

Điều 17.
1. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số ủy viên Bộ 

Chính trị: thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, mộ.t số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính 
trị phàn công và một số úy viên Ban Bí thư do Ban Châp hành Trung ương bâu trong sô Uy 
viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm ùy ban 

Kiêm tra Trung ương trong số ủy viên Uy ban Kiêm tra Trung ương.
Số lượng Úy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và ủy viên úy ban Kiếm tra Trung 

ương do Ban Chấp hành Trung ương quyêt định.
Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

2. Bộ Chính trị lãnh dạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội dại biểu toàn quốc, 
nghị quyết cùa Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chú trương, chính 
sách, tồ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp cúa Ban Chấp 
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hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc 
ihco yêu cầu cùa Ban Chấp hành Trung ương.

3. Ban Bí thư lãnh dạo công việc hàng ngày cùa Đàng: chì đạo công tác xây dựng đàng và 
cõng lác quần chúng; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chi thị cùa Đảng về kinh tế, xã 
hội. quốc phòng, an ninh, dối ngoại; chi dạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ 
thống chính trị; quyết dịnh một số vấn dề về tổ chức, cán bộ và một so van dể khác theo sự 
phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chì đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề 
dua ra Bộ Chính trị thào luận và quyết định.

CHƯƠNG IV

Cơ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Ở CÁC CÁP ĐỊA PHƯƠNG

Diều 18.
1. Đại hội dại biểu dàng bộ lình, thành phố trực thuộc Trung ương, đảng bộ huyện, quận, 

thị xã, thành phố trực thuộc tinh do cấp ủy cùng cáp triệu tập thường lệ năm năm một lẩn; có 
thế triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một nãm.

2. Đại hội thào luận văn kiện của cấp ủy cấp trên; đánh giá kết quà thực hiện nghị quyết 
nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp ùy; bầu đại biểu đi dự đại hội 
cap trên.

3. Khi cấp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu và được 
cấp úy cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập đại hội đại biểu bất thường.

Đại biểu dự dại hội dại biểu bất thường là các cấp ủy viên đương nhiệm, đại biểu đã dự 
dại hội đại biểu đàng bộ dầu nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại đàng bộ, đủ tư cách.

Điều 19.
1. Cấp ủy tình, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tinh ủy, thành ủy), cấp ủy 

huyện, quận, thị xã, thành phổ trực thuộc lình (gọi tắt là huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy) 
lãnh dạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu; nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

2. Hội nghị lỉnh ủy, thành úy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy do ban thường vụ triệu tập 
thưởng lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Điều 20.
1. Hội nghị tinh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy bầu ban thường vụ; bầu bí thư và 

phó bí thư trong số ùy viên thường vụ; bầu ủy ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm ủy ban kiêm tra 
trong số ùy viên ùy ban kiểm tra.

2. Số lượng úy viên ban thường vụ và ủy viên ủy ban kiểm tra do cấp ủy quyết định theo 
hướng dẫn cùa Ban Chấp hành Trung ương.
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3. Ban thường vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đại hội dại biểu, 
nghị quyết, chi thị của cấp ùy cùng cấp và cấp trên; quyết dịnh những vấn đề về chù trương, 
tố chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp cùa câp ùy.

4. Thường trực cắp ùy gồm bí thư, các phó bí thư, chi đạo kiểm tra thực hiện nghị quyết, 
chi thị của cấp ủy, cúa ban thường vụ và cấp ủy cấp trên; giải quyết công việc hẩng ngày của 
dang bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban thường vụ.

CHƯƠNG V

TỎ CHỨC Cơ SỞ ĐẢNG

Điều 21.
1. Tố chức cơ sớ đáng (chi bộ cơ sở. dàng bộ cơ sớ) là nên táng cùa Đáng, là hạt nhân 

chính trị ớ cơ sớ.
2. Ớ xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp lác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, dơn vị cơ 

sờ trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. lập 
tổ chức cơ sở đàng; nếu chưa đủ ba đáng viên chính thức thì câp úy câp trên trực tiêp giới 
thiệu dàng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở dàng thích hợp.

3. Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sờ, có các tô dàng trực 
thuộc.

4. Tổ chức cơ sờ đảng cỏ từ ba mươi dàng viên trở lên. lập dáng bộ cơ sớ, có các chi bộ 
trực thuộc đảng ùy.

5. Những trường hợp sau đây, cấp ủy cấp dưới phải báo cáo và được câp úy càp trên trực 
tiếp dồng ý mới được thực hiện:

- Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi đàng viên.
- Lập chi bộ trực thuộc đảng ùy cơ sở có hơn ba mươi đàng viên.
- Lập đàng bộ bộ phận trực thuộc dàng ủy cơ sở.

Điều 22.
1. Đại hội đại biểu hoặc đại hội đàng viên cùa tổ chức cơ sở đàng do cấp ủy cơ sớ triệu 

tập nãm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.
2. Đại hội tháo luận văn kiện cùa cấp trên; đánh giá kết quá thực hiện nghị quyết nhiệm 

kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp ùy: bầu đại biếu đi dự đại hội đáng bộ 
cấp trên.

3. Khi cấp úy xét thấy cần hoặc khi cỏ trên một nửa số lổ chức dáng trực thuộc yêu cầu 
và dược cấp úy cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập dại hội đại biếu hoặc dại hội dáng viên 
bất thưởng.
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Đại biếu dự dại hội dại biếu bát thường là các cấp ùy viên đương nhiệm, đại biểu đã dự 
dại hội dại biểu dáng bộ dầu nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại đàng bộ, đù tư cách. Dự đại hội 
đáng viên bất thường là những đàng viên cứa đàng bộ đó.

4. Đảng úy, chi ủy cơ sờ họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần.
5. Đáng úy cơ sở có lừ chín úy viên trở lên bầu ban thường vụ; bầu bí thư, phó bí thư 

trong số úy viên thường vụ; dưới chín úy viên chì bầu bi thư, phó bí thư.
6. Đáng bộ cơ sở họp thường lệ mồi năm hai lần; họp bất thường khi cần. Chi bộ cơ sở 

họp thường lệ mồi tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Điều 23.
Tố chức cơ sở đảng có nhiệm vụ:
1. Chấp hành dường lối, chính sách cùa Đảng, pháp luật cùa Nhà nước: đề ra chù trương, 

nhiệm vụ chính trị của đàng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
2. Xây dựng đáng bộ. chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị. tư tưởng và tổ chức; 

thực hiện đủng nguyên tắc lập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đàng, thực hiện 
lự phê binh và phê bình, giữ gìn ký luật và lăng cường đoàn kêt thông nhât trong Đáng; 
thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quàn lý cán bộ, đàng viên, nâng cao phâm chât đạo đức 
cách mạng, tính chiến đấu, trình dộ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triên đàng 
viên.

3. Lãnh dạo xây dựng chính quyền, các tố chức kinh tế, hành chinh, sự nghiệp, quôc 
phòng, an ninh và các doàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; châp hành đúng pháp 
luật và phát huy quyền làm chù cùa nhân dân.

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo dời sống vật chât, tinh thân và báo vệ lợi ích 
chính dáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dàn tham gia xây dựng và thực hiện đường lôi, chính 
sách của Đáng và pháp luật cùa Nhà nước.

5. Kiểm tra việc thực hiện, bào đàm các nghị quyết, chi thị cùa Đàng và pháp luật của 
Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiêm tra tô chức đàng và đảng viên châp hành Điêu 
lệ Đảng.

Đảng úy cơ sớ nếu được cấp ủy cấp trên trực tiểp ủy quyền thì được quyêt định kêt nạp 
và khai Irìr đàng viên.

Điều 24.
1. Chi bộ trực thuộc đàng úy cơ sờ được tồ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở cùa đàng viên; 

mỗi chi bộ íl nhất có 3 đàng viên chính thức. Chi bộ dông đàng viên có thể chia thành nhiều tổ 
dàng; tổ dàng bầu tổ trường, nếu cần thì bầu tổ phó; tổ đàng hoạt động dưới sự chi đạo của chi ủy.

2. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cùa đơn vị; giáo dục, quàn lý và phân 
công công tác cho đàng viên; làm công tác vận động quàn chúng và công tác phát triển đàng 
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viên: kiểm tra, thi hành kỷ luật đàng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi ùy họp thường lệ mỗi 
tháng một lẩn.

3. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi 
bộ triệu tập. Khi được đàng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng 
không quá sáu tháng.

4. Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần. bầu phó bí thư. 
Chi bộ có chín đảng viên chính thức trờ lên, bầu chi ùy. bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong 
số chi ủy viên.

CHƯƠNG VI

TÓ CHỨC ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 
VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều 25.
1. Đáng lãnh đạo Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đôi, 

trực tiếp về mọi mặt; xây dựng Quân đội và Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị. tư 
tương và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đàng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân 
dân. là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bào vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chú 
nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng dất nước.

2. Tồ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hoạt 
động theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, nghị quyết, chỉ thị cùa Đàng và pháp luật cùa 
Nhà nước.

3. Các ban của cấp ùy đàng theo chức năng giúp cấp ủy hướng dẫn, kiêm tra công tác xây 
dụng đàng và công tác quần chúng trong Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân 
Việt Nam.

Điều 26.
1. Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân ủy Trung ương) do Bộ Chính trị chỉ 

định, gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong quân đội và một số ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân dội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Quân ùy Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
những vấn dề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; lãnh dạo mọi mặt trong Quân 
dội.

3. Tổng cục Chính trị đàm nhiệm công tác đàng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt 
động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên cúa Quân úy Trung ương. Ở 
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mỗi cấp có cơ quan chính trị và cán bộ chính trị đàm nhiệm công tác đãng, công tác chính trị 
dưới sự lãnh đạo của cấp ùy đàng cùng cấp và sự chì đạo cùa cơ quan chính trị câp trên.

Điều 27.
1. Cấp ùy đàng trong bộ dội chủ lực và bộ đội biên phòng ở cấp nào do đại hội câp đỏ 

bầu, lãnh dạo các dơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt; trường hợp dặc biệt do cấp ủy cấp trên 
chí định.

2. Đáng úy quân khu gồm các dồng chí công tác trong đảng bộ quân khu do dại hội cùng 
cấp bầu và các dồng chí bí thư tinh, thành ủy trên địa bàn quân khu dược chi định tham gia; 
lãnh dạo thực hiện nghị quyết cúa cấp trên, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phối hợp với cấp ủy dịa phương thực hiện dường lôi, chính 
sách của Đảng trong quân khu.

3. Tổ chức đáng quân sự địa phương ở cấp nào đặt dưới sự lãnh dạo cùa cấp úy địa 
phương cấp dó về mọi mặt, đồng thời chấp hành nghị quyết của đáng úy quân sự cấp trên vê 
nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. Cơ quan chính trị câp trên 
phối hợp với cấp ủy dịa phương chì đạo công tác đàng, công tác chính trị và công tác quân 
chúng trong lực lượng vũ trang địa phương.

4. Đàng ủy quân sự tinh, thành, huyện, qucận, thị xã gồm các đồng chí công tác trong đảng 
bộ quân sự địa phương do đại hội cùng cấp bầu, đồng chí bí thư cấp ùy địa phương và một số 
dồng chí ngoài dáng bộ quân sự địa phương được chỉ định tham gia theo quy định của Ban 
Chấp hành Trung ương.

Điều 28.
1 Đáng úy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số ùy viên Ban Chấp hành Trung 
ương công lác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chi công tác thuộc Đàng bộ Công an 
Trung ương, đặt dưới sự lãnh dạo cùa Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư. Đáng ùy Công an Trung ương nghiên cứu đề xuất dế Ban Chap hành 
Trung ương quyết định những vấn đề về đường loi, chính sách, bào đàm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

2. Cấp ủy công an cấp nào do đại hội cấp đó bầu, trường hợp thật cần thiết do cấp ùy câp 
trên chí định, cấp ùy lãnh dạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt.

3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đàm nhiệm công tác đảng, công tác 
chính trị và công tác quần chúng trong các đơn vị thuộc đảng bộ công an, hoạt động dưới sự 
lãnh đạo cúa Đáng úy Công an Trung ương; phối hợp với cấp ùy địa phương chi đạo công tác 
dâng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng công an địa phương.

4. Cơ quan xây dựng lực lượng công an mỗi cấp đảm nhiệm công tác đảng, công tác 
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chính trị, công tác quần chúng trong đàng bộ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy dàng 
cùng cấp và sự chi đạo của cơ quan xây dựng lực lượng cấp trên.

Điều 29.
1. Tố chức đáng công an nhân dân địa phương cấp nào đặt dưới sụ lãnh dạo trực tiếp về 

mọi mặt của cấp ủy cấp dó. đồng thời chấp hành nghị quyết của dàng ủy công an cấp trên về 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân 
ớ địa phương và xây dựng dáng bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Đảng ủy công an tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã do đại hội đàng bộ cùng câp bâu.

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC KIẺM TRA, GIÁM SÁT CÙA ĐẢNG 
VÀ ỦY BAN KIẺM TRA CÁC CÁP

Điều 30.
1. Kiểm tra, giám sát là những chức nâng lãnh dạo của Đàng. Tô chức đáng phái tiên 

hành công tác kiếm tra, giám sát. Tố chức đáng và dàng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của 
Đáng.

2. Các cấp úy đáng lãnh dạo công tác kiếm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiếm tra, giám sát các tố chức dáng và đảng viên châp hành Cương lĩnh chính trị, Điêu lệ 
Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đáng.

Điều 31.
1. ũy ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cùng cấp bầu, gồm một số đồng chí trong câp ủy và 

một số đồng chí ngoài cấp ủy.
2. Các thành viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm úy ban kiềm tra cap dưới 

phái được cấp ùy cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều động chủ nhiệm ủy ban kiếm tra sang 
công lác khác phái dược cấp ùy cấp trên trực tiếp đồng ý.

3. ùy ban kiếm tra làm việc theo chế dộ tập thể, dưới sự lãnh đạo của cấp úy cùng cap và 
sự chi dạo, kiểm tra cúa uy ban kiếm tra cấp trên.

Điều 32.
ùy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:
1. Kiếm tra dăng viên, kể cả cấp ùy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuấn 

đáng viên, tiêu chuẩn cấp ũy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ dáng viên.
2. Kiểm tra tổ chức dàng cấp dưới khi cỏ dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương 

lĩnh chính trị, Điều lệ Đáng,-nghị quyết, chi thị cùa Đảng, các nguyên tắc 10 chức cúa Đáng; 
kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiếm tra và thi hành kỷ luật trong Đáng.

3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tố chức đãng 
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cấp dưới về việc thực hiện chú trương, đường lối, chính sách cùa Đàng, nghị quyết cùa cấp ùy 
và dạo dức, lổi sống theo quy định cùa Ban Chấp hành Trung ương.

4. Xem xét, kết luận nhũng trưởng hợp vi phạm ký luật, quyết định hoặc dề nghị cấp ủy 
thi hành kỳ luật.

5. Giái quyết tố cáo đối với tố chức đàng và đảng viên; giải quyết khiếu nại vể kỷ luật 
Đàng.

6. Kiếm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cúa cơ quan tài chính cấp ủy cùng câp.

Điều 33.
Úy ban kiếm tra có quyền yêu cầu tổ chức dàng cấp dưới và dăng viên báo cáo, cung câp 

tài liệu về những vấn dề liên quan đến nội dung kiểm tra.

CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 34.
Tố chức đàng và đàng viên có thành tích được khen thường theo quy định của Ban Chấp 

hành Trung ương.
Diều 35.
1. Tố chức dàng và dàng viên vi phạm kỷ luật phài xử lý công minh, chính xác, kịp thời.

2. Hình thức ký luật:
- Đổi với tố chức dáng: khiển trách, cánh cáo, giải tán;
- Đối với dãng viên chính thức: khiển trách, cành cáo, cách chức, khai trừ;

- Đối với dâng viên dự bị: khiển trách, cành cáo.

Điều 36.
Thấm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm:
1. Chi bộ quyết dinh khiển trách, cành cáo đàng viên trong chi bộ (kể cà cấp ủy viên các 

cấp. đáng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phấm chất chính trị. tư tưởng, dạo 
đức, lối sổng, sinh hoạt đáng, thực hiện nhiệm vụ đàng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

Dáng úy cơ sớ quyết định khiển trách, cành cáo đảng viên trong dàng bộ, cách chức cấp 
uy vièn cấp dưới.

Đáng ủy cơ sớ được úy quyền quyết định kết nạp đàng viên thì có quyền quyết định khai 
trừ dáng viên, nhưng không phải là cấp ùy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện 
cấp úy cấp trên quán lý.

2. Cấp ùy tinh, thành, huyện, quận và tương đương quyết định các hình thức kỷ luật đảng 
viên; quyết định khiển trách, cành cáo cấp ùy viên cùng cấp.
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Ban thường vụ cấp ủy quyết định các hình thức kỳ luật đàng viên; quyết định khiển trách, 
cành cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quàn lý nhưng không phải là câp ủy 
viên cùng cấp và cấp trên.

3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đàng viên, kể cà úy viên 
Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Ban Bí thư, ùy viên Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỳ luật đảng viên, kế cà đảng viên là 
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quàn lý, nhimg không phải là ủy viên Ban Châp 
hành Trung ương.

4. ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết dịnh các hình thức 
ký luật đãng viên, nhưng không phải là cấp ùy viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cánh 
cáo đàng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quàn lý và cấp ủy viên cấp dưới trực tiêp.

5. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền chuấn y, thay doi hoặc xóa bó hình thức 
ky luật do cấp dưới quyết dịnh.

6. Đàng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách chức thì tùy mức độ, lính chất vi phạm mà 
cách một hay nhiều chức vụ.

Điều 37.
Thấm quyền thi hành ký luật tổ chức đàng vi phạm:
1. Cấp ùy cấp trên trực tiếp quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng cấp dưới.
2. Kỳ luật giái tán một tố chức đàng do cấp ủy cấp trên trực liếp dề nghị, cấp ủy cấp trên 

cách một cấp quyết định. Quyết định này phái báo cáo lên cấp úy cấp trên trực tiếp và Uy ban 
Kiếm tra Trung ương.

3. Chì giải lán một tổ chức đảng khi tố chức đỏ phạm mộl irong các trường hợp: có hành 
dộng chống đường lối, chính sách của Đàng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tăc lô 
chức và sinh hoạt dàng hoặc pháp luật cúa Nhà nước.

Điều 38.
1. Tố chức đảng và đàng viên vi phạm không thuộc thẩm quyền quyết định kỷ luật của 

cấp mình thì đề nghị lên cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Trưởng hợp lô chức đảng câp dưới không xử lý hoặc xừ lý không đúng mức đôi với tô 

chức dàng và đãng viên vi phạm thì cấp ùy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên quyết định các hình 
thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng đó.

3. Ký luật giải tán một tồ chức đàng và khai trừ đảng viên phải dược ít nhất hai phần ba 
sồ thành viên của tổ chức đàng cấp dưới đề nghị và do tổ chức dàng có thẩm quyền quyết 
định.

Điều 39.
1. Đàng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỳ luật; nếu từ chối 
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kiểm điểm hoặc bị lạm giam, tổ chức đàng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần 
thiết, cấp ủy và ùy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét kỳ luật.

2. Tổ chức đảng vi phạm phải kiểm diểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ùy 
cấp trên quyết định.

3. Trước khi quyết định kỷ luật, dại diện tổ chức dàng có thẩm quyền nghe đãng viên vi 
phạm hoặc dại diện tổ chức đàng vi phạm trình bày ý kiến.

4. Quyết định cùa cấp dưới về kỳ luật tồ chức đàng và đảng viên vi phạm phài báo cáo 
lên cấp ùy, úy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp; nếu đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan 
lãnh đạo của Đàng thì phài báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà dàng viên đó là 
thành viên.

5. Quyết định cùa cấp trên về kỷ luật tổ chức đàng và đàng viên vi phạm phải được thông 
báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; trường hợp cân thông báo rộng 
hơn thi do cấp úy có thẩm quyền quyết định.

6. Kỷ luật tổ chức dàng và đàng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bô quyêt 
dịnh.

7. Tổ chức đàng, đáng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì trong vòng một 
tháng, kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp 
trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo 
quy định của Ban Chap hành Trung ương.

8. Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp úy hoặc ủy ban kiếm tra thông báo cho tổ chức đàng 
hoặc đáng viên khiếu nại biết; chậm nhất ba tháng đối với cấp tinh, thành phố, huyện, quận và 
tương đương, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại, phải xem 
xét, giải quyết, trả lời cho tổ chức đàng và đàng viên khiếu nại biết.

9. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tổ chức đàng và dàng viên bị kỳ luật phải chấp hành 
nghiêm chinh quyết định kỷ luật.

Điều 40.
1. Đàng viên bị hình phạt từ cài tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng.
2. Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, cấp ủy cấp trên trực tiểp lập tổ chức đàng mới hoặc 

giới thiệu sinh hoạt đảng cho so đàng viên còn lại.
3. Đàng viên bị kỹ luật cách chức, trong vòng một năm, kể từ ngày cỏ quyết định, không 

được bầu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.
4. Việc đình chì sinh hoạt đàng của đàng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, 

đinh chì hoạt động của tổ chức đảng phải được cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra có thẩm quyền 
quyết dịnh theo quy định cùa Ban Chấp hành Trung ương.
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CHƯƠNG IX

ĐÀNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ ĐOÀN THÉ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Điều 41.
1. Đàng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, 

chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra. giám 
sát việc thực hiện.

2. Đàng thong nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát 
huy trách nhiệm cùa các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về 
công tác cán bộ.

3. Đàng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn dể ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước 
và đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Tổ chức đàng và đàng viên công tác trong cơ quan nhà nước và đoàn thê chính trị - xã 
hội phải chấp hành nghiêm chinh nghị quyết, chi thị của Đảng; tổ chức đàng lãnh đạo việc cụ 
thể hóa thành các văn bản luật pháp của Nhà nước, chủ trương cùa đoàn thê; lãnh đạo thực 
hiện có hiệu quả.

Điều 42.
1. Trong cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội cấp Trung ương và 

cấp tình, thành phố trực thuộc Trung ương, do bầu cử lập ra, cấp ủy cùng cấp lập đảng đoàn 
gồm một số dàng viên công tác trong to chức đó. Nơi không lập đảng đoàn thì tô chức cơ sở 
dàng trong cơ quan dó thực hiện chức nãng lãnh đạo theo quy định của Ban Chấp hành Trung 
ương.

2. Đảng đoàn do cấp ùy cùng cấp chì định; có bí thư, nếu cần. có phó bí thư. Đảng đoàn 
làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm trước cấp ùy.

3. Đảng đoàn lãnh đạo, thuyết phục các thành viên trong tổ chức thực hiện đường lối, 
chính sách cùa Đàng; liên hệ mật thiết với nhân dân; đề xuất với cấp ủy về phương hướng, 
nhiệm vụ, tồ chức, cán bộ và quyết định theo thẩm quyền; kiểm tra việc chấp hành đường loi, 
chính sách của Đảng.

4. Khi cần, đàng đoàn triệu tập các đảng viên trong tổ chức để thảo luận chù trương của 
cấp ủy và bàn biện pháp thực hiện.

Điều 43.
1. Trong cơ quan hành pháp, tư pháp cấp Trung ương và cấp tinh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, cấp ủy cùng cấp lập ban cán sự đảng gồm một số đảng viên công tác trong tổ 
chức đó. Nơi không lập ban cán sự đàng thì tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan đó thực hiện 
chức năng lãnh đạo theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Ban cán sự đảng do cấp ủy cùng cấp chi định; có bí thư, nếu cần, có phó bí thư. Ban 
cán sự đảng làm việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm trước cấp ủy.
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3. Ban cán sự đảng lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện đường lổi, chính sách của 
Đàng; đề xuất với cấp ùy về phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và quyết định theo 
thẩm quyền; kiếm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng.

CHƯƠNG X

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÀN HỒ CHÍ MINH

Điều 44.
1. Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên 

bố sung lực lượng trẻ cho Đàng, kế tục sự nghiệp cách mạng vè vang cùa Đàng và Chú tịch 
Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chù 
nghĩa; dại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hô Chí Minh.

2. Cắp úy dáng lãnh đạo trực tiếp tố chức đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư 
tưởng, tố chức, cán bộ.

Điều 45.
Đáng viên còn trong dộ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn.

CHƯƠNG XI

TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG

Điều 46.
1. Tài chính của Đàng gồm đàng phí do đàng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các 

khoán thu khác.
2. Ban Chấp hành Trung ương quy định thống nhất nguyên tắc, che độ quản lý tài chính, 

tài sàn của Đảng, mức đóng đảng phí của đàng viên.
3. Hằng năm, cấp ủy nghe báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của câp mình.

CHƯƠNG XII

CHÁP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Điều 47.
Tổ chức đàng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chinh Điều lệ Đảng.
Điều 48. Chi Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU TOÀN QUÓC 
LÀN THỬX
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2. BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 
VÊ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI

5 NĂM 2006 -2010

Báo cáo này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lan thứ IX cúa Đàng về 
Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và đề ra 
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 nãm 2006 - 2010 nhàm thực hiện thắng 
lợi Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, xây dựng nền tàng để đến năm 2020 nước ta cơ bán trở 

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẰN THỨ IX
CÙA ĐẢNG VÉ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ KÉ HOẠCH PHÁT TRIÉN 

KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 được triển khai thực hiện trong 
tình hình chính trị, xã hội nước ta cơ bản ổn định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực 
lực nền kinh te tiếp tục được tãng cường, quan hệ quốc tể không ngừng mở rộng, những tác 
động tiêu cực của khủng hoàng kinh tế - tài chính khu vực năm 1997 dã được khắc phục.

Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an ninh quốc tế, sự phục 
hồi chậm của nền kinh tế thế giới và những biến động giá cả trên thị trường quốc tế, nạn dịch 
bệnh mới xuất hiện., những diễn biến phức tạp về thời tiết và khí hậu, sự chổng phá của các 
thế lực thù địch đã gây nhiều khó khàn cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phan đấu thực hiện các 
nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra. Công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những thành 
tint rất quan trọng nhưng vẫn còn dưới mức khả năng phát triên cùa đất nước-, hoạt động kinh 

tế, xã hội còn nhiều yếu kém, bat cập.
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I - THÀNH Tựu
1. Ncn kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm trước
Tống sàn phẩm trong nước (GDP) 5 năm (2001 - 2005) tăng bình quân 7,5%/năm*1' (đạt 

kế hoạch đề ra). Năm 2005, GDP theo giá hiện hành ước đạt 838 nghìn tỉ đồng, binh quân đầu 
người trên 10,0 triệu dồng (tương dương khoáng 640 USD*2').

Nông nghiệp tiếp lục phát triển khá; giá trị sàn xuất nông, lâm nghiệp và thủy sàn tăng 
5.4%/năm (kế hoạch 4,8%), giá trị lăng thêm lăng khoảng 3,8%/năm. Năng suất, sản lượng và 
hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tăng đáng kể; an 
ninh lương thục quốc gia dược báo dám; một số sàn phấm xuất khẩu chiếm được vị trí cao 
trên thị trường thế giới|3). Trồng rừng, chăm sóc và bào vệ rừng đã có bước tiến; độ che phủ 
rừng từ 33.7% năm 2000 tăng lên 37,4% năm 2005.

Kct cấu hạ tầng tiếp tục dược dầu tư nhiều hơn. Bộ mặt nông thôn, đời sống nông dân, kể 
ca ờ miền núi, vùng dân tộc thiểu số. có bước được cái thiện. Chương trình xây dụng cụm 
tuyến dân cư và nhà ờ vượt lũ ở đồng bang sông Cửu Long đạt được kết quả bước đầu.

Công nghiệp và xây dựng liên lục tăng trường cao, giá trị tăng thêm .tăng 10,2%/nãm. 
Công nghiệp có bước chuyền biến tích cực về cơ cấu sàn xuất, chất lượng sàn phẩm vả sức 
cạnh tranh. Giá trị sán xuất công nghiệp tăng 16%/năm (kế hoạch 13,1%), cao hơn 1,9%/năm 
so với 5 năm trước. Cà nước đã có trên 100 khu công nghiệp, khu chế xuất, nhiều khu hoạt 
động có hiệu quà; ti lệ công nghiệp chế tác, cơ khí chế tạo và nội địa hóa sàn phẩm tăng. 
Công nghiệp ớ nông thôn và miền núi tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình của cả nước. 
Một số sán phẩm công nghiệp đã cạnh tranh được trên thị trường trong và ngoài nước. Ngành 
xây dựng tãng trưởng 10,7%/nãm, năng lực xây dựng tàng khá nhanh và có bước tiến đáng kể 
theo hướng hiện đại; việc xây dựng đô thị, xây dựng nhà ở đạt nhiều kết quà, hàng năm đưa 
thêm vào sử dụng khoảng 20 triệu m2.

Dịch vụ có bước phát triển cà về quy mô, ngành nghề, thị trường và có tiến bộ về hiệu 
quá với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Giá trị sàn xuất của các ngành dịch vụ tăng 
7,6%/năm (kế hoạch 7,5%); giá trị tăng thêm tăng gần 7%/năm (kế hoạch 6,8%). Riêng năm 
2005, giá trị tàng thêm tăng 8,5%, cao hơn mức tăng GDP.

Tống mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tăng khoảng 15%/năm (kế hoạch 11 - 12%).

['] Tốc độ tăng GDP năm 2001 là 6,9%, năm 2002 là 7,08%, năm 2003 là 7,34%. nàm 2004 là 
7,8%, năm 2005 là 8.4%.

[2] Theo dánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, mức thu nhập trung bình tính theo GDP của 
các nước thuộc nhóm thu nhập thấp là 530 USD/người, trong khi cùa Việt Nam là 562 USD/người.

[’] Năm 2005, Việt Nam dírng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều; thứ 4 về 
cao su; thứ nhất về hạt tiêu.

117

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ngành du lịch phát triển khá, cả về lượng khách, loại hình và sàn phẩm du lịch. Dịch vụ vận 
tái tăng nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu. Bưu chính - viễn thông phát triển nhanh 
theo hướng hiện đại, đến cuối nàm 2005 đạt 19 máy điện thoại và 3,2 thuê bao Internet trên 
100 dân; 100% xã có diện thoại, hầu hết các xã có điểm bưu điện - văn hóa hoặc điểm bưu 
diện. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, tư vấn, tin học, kỹ thuật, y tế, 
giáo dục, đào tạo, văn hóa... đều có bước phát triển.

2. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
về cơ cấu ngành, tì trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP tăng từ 36,7% năm 2000 

lên 41% năm 2005 (kế hoạch 38 - 39%); ti trọng nông, lâm nghiệp và thủy sân đã giàm từ 
24.5% xuống còn 20,9% (kế hoạch 20 - 21%); tì trọng dịch vụ ở mức 38,1% (kế hoạch 41 - 
42%).

Trong từng ngành kinh tế đã có những chuyển dịch tích cực về cơ cấu sán xuất, cơ cấu 
công nghệ theo hướng tiến bộ, hiệu quà, gắn sàn xuất với thị trường.

Cơ cấu kinh tế vùng đã có bước điều chình theo hướng phát huy lợi thế so sánh cùa từng 
vùng; các vùng kinh tể trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế và vùng sản xuất chuyên 
môn hóa cây trồng, vật nuôi đang phát triển khá nhanh, dóng góp quan trọng vào sự tăng 
trường của nền kinh tế.

Cơ cấu lao động đã có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trinh chuyển dịch cơ câu 
kinh tế. Ti trọng lao động của ngành công nghiệp và xây dựng trong tổng số lao động xã hội 
tăng từ 12,1% nãm 2000 lên 17,9% năm 2005; lao động trong các ngành dịch vụ tăng từ 
19,7% lên 25,3%; lao động trong các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 68,2% 
xuống còn 56,8%. Tỉ trọng lao động dã qua đào tạo tăng từ 20% năm 2000 lên 25% năm 
2005.

Cơ cẩu thành phần kinh tể tiếp lục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng của các 
thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức sở hữu. Khu vực kinh tế nhà nước dang được 
tố chức lại, đối mới và chiếm 38,4% GDP, chi phổi nhiều ngành kinh tế then chốt và tập trung 
hơn vào những lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế. Kinh tế dân doanh phát triển khá nhanh, 
hoạt động có hiệu quà trên nhiều lĩnh vực, chiếm 45,7% GDP, đóng góp quan trọng cho phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân; trong dó, 
kinh tế hợp tác và hợp tác xã phát triển khá đa dạng (đóng góp khoảng 6,8% GDP). Kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, chiếm 15,9% GDP, lả càu nối 
quan trọng với thế giới về chuyển giao công nghệ, giao thương quốc tế.

3. vén đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh
Vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh, vượt mức dự kiến trên 30% so với kế hoạch, (gấp 

2 lần so với 5 năm trước), vốn đầu tư cùa dân tăng nhanh; ti lệ vốn đầu tư phát triển so với 
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GDP tăng từ 35,4% năm 2001 lên gần 39% năm 2005. vốn đậu tư trong nước chiếm 72% 
tống vốn dầu tư toàn xã hội.

Dầu tư dã tập trung hơn cho những mục tiêu quan trọng. Lĩnh vực kinh tế chiếm 70% 
tống vốn dầu tư toàn xã hội (nông, lâm nghiệp và thùy sản trên 13%, công nghiệp và xây 
dựng trên 44%, giao thông, bưu diện trên 12%); lĩnh vực xã hội chiếm gần 27% (nhà ở, cấp 
thoát nước, công trình công cộng khác gần 14%, giáo dục, đào tạo gần 4%, y tê - xã hội trên 
2%, văn hóa, thể thao gần 2%, khoa học và công nghệ trên 1%). Quy mô vốn đầu tư ở các 
vùng đều tăng; vùng nghèo, xã nghèo được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Vốn dầu lư từ ngân sách nhà nước đã tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các vùng khó khăn (đầu tư cho 
nông, lâm nghiệp và thủy sàn chiếm 22,2%; giao thông vận tài, bưu điện 27%; giáo dục, dào 
tạo 8,9%; y tế - xã hội 6,9%; văn hóa. thể thao 4,3%; khoa học và công nghệ 3,1%). vốn đầu 
tư của doanh nghiệp tăng nhanh, không chỉ phát triển sàn xuất công nghiệp, nông nghiệp và 
dịch vụ mà còn tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị. Vôn hỗ trợ phát 
triên chính thức (ODA), vốn đầu tir trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được duy trì và tăng 
thêm, tạo nhiều công trình kết cấu hạ tàng và sàn phẩm xuất khau.

Đầu tư đã làm tăng đáng kê năng lực sàn xuât, kinh doanh, tạo nhiêu sàn phâm có sức 
cạnh tranh, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh lê, xã hội, 
trong dó có nhiều công trình lớn, tăng cường tiềm lực và cơ sở vật chât - kỹ thuật của nên 
kinh tế.

4. The chế kinh te thị truồng định huống xã hội chủ nghĩa được xây dựng bước đầu, 
kinh te vĩ mô CO' bán ổn định

Hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa được xây dựng tương đối đồng bộ; hoạt động của các loại hình doanh nghiệp và 
bộ máy quản lý nhà nước dược đổi mới một bước quan trọng. Một số loại thị trường mới hình 
thành; các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, khoa học và công nghệ, tài chính, bât 
dộng sán có bước phát triến phù hợp với cơ chế mới.

Năm năm qua, đã giữ được các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo môi trường và 
diều kiện càn thiết cho sự phát triển kinh tế.

Quỹ tiết kiệm tăng cao, bình quân khoảng 9%/năm, đồng thời, quỹ tiêu dùng tâng 
7%/năm (tiêu dùng bình quân đầu người tăng gần 5,7%/năm); nhờ đó đã có điều kiện vừa đầy 
mạnh dầu tư phát triển, vừa cài thiện đời sống nhân dân.

Tiềm lực tài chính nhà nước ngày càng được tăng cường; thu ngân sách tàng trên 
18%/năm, li lệ GDP huy động vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 23,8%, vượt kế hoạch, 
long chi ngân sách nhà nước tăng trên 18%/năm; chi đầu tư phát triển chiếm bình quân 
khoáng 30% tổng chi ngân sách; bội chi ngân sách hàng năm gần 4,9% GDP.
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Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt hon, giá trị đồng tiền cơ bản ổn định; cán cân 
thanh toán quốc tế giữ được cân bàng, dự trữ ngoại tệ tăng dần, giảm được ti lệ nợ xấu trong 
tổng dư nợ tín dụng; nợ Chính phủ và nợ quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn.

Ngân hàng nhà nước, hệ thống Ngân hàng thương mại, Quỳ hỗ trợ phát triển và các quỹ 
dầu tư, ngân hàng chính sách, thị trường chứng khoán, hệ thống tín dụng nhân dân dược chấn 
chinh, có bước phát triển, hiệu quà hoạt động tốt hơn.

Quan hệ cung - cầu cơ bàn là phù họp, bảo đảm hàng hóa thiết yếu cho sàn xuất và đời 
sống. Hàng tiêú dùng bình quân hàng năm tăng 5,1%, riêng năm 2004 tăng 9,5% và 2005 tăng 
8,4%.

5. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mó'i rất quan trọng

Quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc te được mở rộng; việc 
thực hiện các cam kết về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ, quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại the giới (WT0) và 
thực hiện các hiệp định hợp tác đa phương, song phương khác đã góp phần tạo ra một bước 
phát triền mới rất quan trọng về kinh tế đối ngoại, nhất là xuất khẩu.

Xuẩl khâu, nhập khâu tăng nhanh. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 năm đạt trên 
110.6 tỉ USD, lăng 17,5%/năm, vượt mục tiêu đề ra (kế hoạch 16%/nãm); năm 2005, xuất 

khẩu bình quân đầu người đạt 390 usd'1', gấp đôi năm 2000. Xuất khầu dịch vụ 5 năm đạt 
trên 21 ti USD, tăng 15,7%/năm. bàng 19% tổng kim ngạch xuất khẩu12'. Thị trường xuất 

khấu được mở rộng sang một số nước và khu vực, nhất là Hoa Kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 năm khoảng 130 tì USD, tăng khoảng 19%/năm. 
Tống kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 5 năm ước trên 21 tỉ USD, tăng 10,3%/nãm. Nhập siêu 
hàng hóa 5 năm là 19,4 li USD, bàng 17,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tuy ở mức 
cao nhưng vần trong tầm kiểm soát và có xu hướng giảm dần trong 3 năm cuối của kế hoạch 5 
nãm. riêng năm 2005 là 14%(3'.

Cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khấu chuyển biến theo hướng tích cực. Trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu, tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm từ 37,2% năm 2000 
xuống còn 35,8% năm 2005; hàng nông, lâm, thủy sàn giảm từ 29% xuống 24,5%; hàng công 
nghiệp nhẹ và tiểu thù công nghiệp tăng từ 33,9% lên 39,8%. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu,

['] Năm 2004, bình quân xuất khấu đầu người cùa 59 nước thu nhập thấp trên thế giới là 93 USD.
Mức trung bình của thế giới khoảng 20%.

Ị3] Nhìn chung, các nước dang phát triển đều có ti lệ nhập siêu cao trong thời kỳ công nghiệp hoá. 
Ví dụ trong giai đoạn 1980 - 1985, tì lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc là 
11% (nãm cao nhất là 20%). cũa Thái Lan là 39%, cùa Philipin là 40%.
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năm 2005, nhóm máy móc, thiết bị và phụ tùng chiếm 32,5%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu 
chiếm 61,3%; nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6,2%.

vốn đần tư từ nước ngoài tăng khá, cả von ODA và vốn FD1.
Việc ký kết các hiệp dịnh về vốn ODA trong 5 năm qua được duy trì đều đặn với tông giá 

trị dạt khoảng 15 tỉ USD; vốn giài ngân đạt 7,7 tỳ USD, tập trung chủ yếu vào xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đào tạo nguồn nhân lực; xỏa đói, giảm nghèo; tàng cường thê chê; 
bào vệ môi trường1'1.

Vốn FDI cỏ bước chuyển tích cực, tồng mức vốn đãng ký đạt gần 20 tì USD121, vượt trên 
33% so với kế hoạch; tổng vốn thực hiện khoảng 14,3 tỉ USD, vượt 30% so với kế hoạch và 
tâng 13,6% so với 5 năm trước. Năm 2005, các doanh nghiệp FDI đóng góp 15,9% GDP, 
chiếm trên 33% tống kim ngạch xuất khẩu (chiếm khoảng 50% nếu kể cả dầu khí), đóng góp 
trên 10% tổng thu ngân sách nhà nước (ước tính cà dầu khí thì gần 34%), tạo việc làm cho 
khoáng 90 vạn lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã bước dầu có một số dự án đầu tư ra nước ngoài.
6. Giáo dục và đào tạo có bưó'c phát triển khá
Cùng với củng cố kết quà xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, việc phổ cập giáo 

dục trung học cơ sớ dã dược triền khai tích cực, đến hết năm 2005 có 31 tình đạt tiêu chuẩn 
phồ cập trung học cơ sở. Ti lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở bậc tiểu học đạt 97,5%. Quy mô 
giáo dục tiếp tục được mở rộng và trình độ dân trí đã được nâng lên rõ rệt.

Số học sinh trung học chuyên nghiệp tàng 12,9%/năm và dạy nghề dài hạn tăng 
12%/nãm, sinh viên dại học và cao đắng tăng 8,4%/nàm. Các trường sư phạm từ Trung ương 
đến dịa phương tiếp tục được củng cố và phát triển. Chất lượng dạy nghề có chuyển biến tích 
cực. Bước đầu đã hình thành mạng lưới dạy nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc 
thiểu số, người tàn tật, gắn dạy nghề với tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo.

Đổi mới giáo dục đang được triển khai từ giáo dục mầm non, phổ thông, dạy nghề đến 
cao đắng, đại học. Việc xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã đạt kết quà bước đầu. Nhiều trường 
dân lập, tư thục bậc đại học, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và dạy nghề đã 
được thành lập.

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng lên đáng kể. Năm 2005, chi cho giáo dục 
và đào tạo chiếm khoảng 18% tổng chi ngân sách nhà nước; đã huy động được nhiều nguồn

['] Tìr năm 1993 - 2005, tổng giá trị ODA cam kết là 32,5 tỳ USD, ký kết hiệp định là 24,7 tỷ và 

giái ngân được 15,8 tỳ USD.
[2] Năm 2001, cấp mới và tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 3,2 tỳ USD, năm 2002 là 3 tỳ, 

năm 2003 là 3,2 tỷ, năm 2004 là 4,5 tỳ, năm 2005 là trên 6 tỷ.
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vốn khác để phát triển giáo dục thông qua việc phát hành công trái giáo dục, đóng góp của 
dân cư, của doanh nghiệp, vốn từ bên ngoài. Cơ sở vật chất của ngành đã được tăng cường, 
đặc biệt là đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Khoa học và công nghệ có tiến bộ
Khoa học công nghệ dã tập trung hơn vào nghiên cún ứng dụng, phục vụ các yêu cầu 

phát triển kinh tể - xã hội. Nhiều thành ụru khoa học công nghệ mới dược ứng dụng trong các 
ngành xây dụng, công nghiệp, nông nghiệp..., đã tạo ra nhiều sàn phẩm và dịch vụ mới có 
chất lượng cao, có sức cạnh tranh, phục vụ xuất khẩu và thay thế nhập khẩu.

Khoa học xã hội và nhân văn dã có tiến bộ trong việc diều tra, nghiên cứu, cung cấp tư 
liệu và luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chù trương, chính sách phát triển kinh te - xã hội 
và phát huy các giá trị văn hỏa dân tộc.

Khoa học lự nhiên dã tàng cường các hoạt động điều tra nghiên cứu, đánh giá tiềm năng 
tài nguyên thiên nhiên, báo vệ đa dạng sinh học và phòng, tránh thiên tai.

Bước dầu dổi mới cơ chế quàn lý, đa dạng hóa phương thức giao nhiệm vụ nghiên cứu 
như dấu thầu cạnh tranh hoặc hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu ứng dụng cho các doanh 
nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết hoặc ký họp dồng với các tô chức khoa học 
và công nghệ. Tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ trong nước đã có bước phát triển; 
hoạt động khoa học, công nghệ được mở rộng và nâng cao hiệu quà.

Công lác bào vệ môi trường đạt được những kết quà bước đầu. Hoạt động điều tra cơ bàn 
về môi trường dược duy trì; việc ngàn ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường có tiên bộ; đã 
ban hành một số chính sách về bào vệ môi trường.

8. Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc gan kết giữa phát triên kinh te vói 
giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực, chỉ số phát triển con nguôi đuọc 
nâng lên

Trong 5 năm. đã tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động; các thành phần kinh tế ngoài nhà 
nước thu hút gần 91% lực lượng lao động xã hội và tạo 90% việc làm mới. Xuất khẩu lao 
động và chuyên gia bằng 2,3 lần so với 5 năm trước. Năm 2005, thất nghiệp ở thành thị giảm 
xuống còn 5.3%; thời gian sử dụng lao dộng ở nông thôn đạt 80,65%.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,7 triệu đồng (năm 2000) lên trên 10 triệu đồng 
(năm 2005), tãng 12,1%/năm và chi số phát triển con người được nâng lên11’.

Công tác xóa đói, giám nghèo được dẩy mạnh bàng nhiều hình thức, đã thu được nhiều

['] Theo Báo cáo Phát triển con người năm 2005 của Liên hợp quốc, chi số phát triển con người 
cúa Việt Nam năm 2003 là 0,704, xếp thứ 108/177 nước, trong khi tại các nước kém phát triển, chi số 
này là 0,518; tại các nước có thu nhập trung bình là 0,774.
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kết quá tốt thông qua việc trợ giúp điều kiện sàn xuất, tạo việc làm, cài thiện kết cấu hạ tầng, 
nhà ở; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bàn, tăng thu nhập, cải 
thiện dời sống; dộng viên các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng và các tang lớp dân cư 
tham gia. Đen cuối 2005, ti lệ hộ nghèo còn 7% (kế hoạch là 10%, theo chuẩn Việt Nam cho 
giai đoạn 2001 -2005)1'1.

Công lác báo vệ và chăm sóc sức khóe nhân dân được chú trọng. Hoạt động y tê dự 
phòng dược đẩy mạnh hơn. Một số dịch bệnh mới như dịch viêm phổi cap (SAR.S) được ngăn 
chặn, khác phục nhanh. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được cũng cố và phát triển; hầu 
hết các xã, phường trong cả nước đều có trạm y tế, trên 65% trạm có bác sĩ. Một sổ cơ sở y tế 
chuyên ngành dược nâng cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Sản xuất thuôc trong nước đã 
chiếm khoáng 45% thị phần thuốc chữa bệnh. Chế dộ khám, chữa bệnh cho người nghèo, 
khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đang dược triển khai thực hiện. Việc phòng, 
chống HIV/A1DS được đẩy mạnh hơn. Ti lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 
33,4% năm 2000 xuống dưới 25% năm 2005, đạt kế hoạch; ti lệ chết cùa trè em dưới 1 tuổi 
còn 18%. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam từ 68 tuổi vào năm 1999 đã nâng lên 71,3 
tuổi vào năm 2005.

Hoạt động vàn hóa, thông tin phát triển da dạng hơn, góp phẩn nâng cao đời sống văn 
hóa của nhân dân, làm tâng hiệu quá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật; 
phong trào xây dựng đời sống vãn hóa ở cơ sở phát triển sâu rộng hơn. Hoạt động báo chí, 
phát thanh, truyền hình được đổi mới về nội dung, tăng quy mô, mở rộng phạm vi tới vùng 
sâu, vùng xa, vùng dồng bào dân tộc thiểu số và ra nước ngoài.

Hoạt động thế dục, thể thao tiếp tục phát triển theo chiều rộng và có bước nâng cao. Cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của ngành thế thao dã dược tăng cường đáng kể. Đã tổ chức thành công 
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao của người khuyết tật Đông Nam 
Á lần thứ 2.

Việc chăm sóc người có cõng với cách mạng và trợ giúp người có đời sống khó khăn 
được duy trì và mờ rộng. Đi đôi với mở rộng diện được hưởng chính sách trợ giúp của Nhà 
nước, phong trào "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", đã được các ngành, các cap tổ 
chức, triển khai kịp thời, có hiệu quà và huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Cõng tác phòng, chổng tệ nạn xã hội được đẩy mạnh hơn. Nhiều địa phương đã có những

['] Kết quà điều tra mức sống dân cir do Tổng cục thống kê thực hiện cho thấy, theo chuẩn quốc 
tế, tỳ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19,5% vào năm 2004. Theo 
dánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam đã về đích trước 10 năm so với mục tiêu xoá đỏi nghèo trong 
thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỳ.
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giái pháp tốt phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm vả ngăn chặn các hoạt động văn hóa không 
lành mạnh. Các hình thức cai nghiện, quàn lý người sau cai nghiện có hiệu quá hơn.

9. Đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển dát nưó'c tiếp tục được tâng 
cưòng

Sức mạnh cùa khối dại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, gắn với thực hiện tự 
do. dân chủ theo pháp luật đã động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài chung sức xây dựng và bảo vệ To quốc.

Các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo và các tồ chức xã hội khác với nhiều 
hình thức da dạng, phong phú đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn xã hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức cộng đồng, nhường cơm sè 
áo. tích cực tham gia khắc phục thiên tai, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cánh dặc biệt 
khỏ khăn, nạn nhân chất độc da cam... và chăm lo cài thiện đời sổng của đồng bào dân tộc ờ 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. vùng biên giới, hài đào.

10. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh du'Ọ'c tăng cuông, quan hệ đoi 
ngoại đưọc mỏ' rộng, tạo môi truồng thuận lọi để phát triển kinh tế - xã hội

Cài cách hành chính cỏ bước tiến mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước dược lăng 
cường một bước; dân chủ trong xã hội liếp tục được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội dược bào đàm. chủ quyền và loàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần và trang bị 
kỹ thuật cùa lực lượng vũ trang dược cài thiện. Các tuyến phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn 
dân và an ninh nhân dân được củng cố. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bào 
đàm quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt hơn. Công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn 
trật lự an toàn xã hội đạt dược thành tựu quan trọng; đã phát hiện, ngăn chặn nhiều âm mưu 
phá hoại của các thế lực thù địch; kiềm chế được tội phạm hình sự; xử lý nghiêm tội tham 
nhũng.

Hoạt động chinh trị đối ngoại không ngừng được mở rộng cả trong quan hệ nhà nước và 
quan hệ nhân dân; dạt được kết quà quan trọng trong việc thực hiện đường lối đối ngoại cùa 
Dáng và Nhà nước, nâng cao vị thế cùa Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã 
hội. tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đạt được những thành tựu rất quan trọng trên là do:

Thứ nhất. Đảng ta có đường lối, chù trương đúng đắn; Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đáng với tinh thần tiếp tục dổi mới đã được cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn trong các nghị
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quyết cùa Trung ương và được thể chế hóa theo hướng xây dựng đồng bộ nền kinh tế thị 
trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đàng, toàn dân, toàn quân; sự chi đạo, điểu hành cỏ 
hiệu quá của Chính phú; sự năng động và quyết tâm của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp 
khẳc phục khó khăn dể hoàn thành tháng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001- 
2005.

Thứ ba, kết quả đầu tư của nhiều năm qua, cùng với sự huy động ngày càng cao mọi 
nguồn lực cá trong và ngoài nước, dặc biệt là nguồn lực cùa dân vào công cuộc phát triên đât 
nước.

II. YÉU KÉM
1. Chất lưọng phát triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn 

kém
Tốc dộ tăng trường kinh tể 5 năm qua vẫn thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều 

nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập 
bình quân đầu người thấp'1'.

Tăng trưởng kinh tế chù yếu dựa vào các nhân tố phát triển theo chiêu rộng, vào những 
ngành và những sàn phẩm truyền thống, công nghệ thâp, tiêu hao vật chât cao, sử dụng nhiêu 
tải nguyên, vốn và lao động. Năng suất lao động tăng chậm và còn thấp so với nhiều nước 
trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; chi phí kinh doanh cao, chât 
lượng và hiệu quả còn thấp12'.

Chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiên bộ và công băng xã hội. 
Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng, ành hưởng nghiêm trọng đên chât lượng cuộc sông.

Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao, tài nguyên, đất đai và các 
nguồn vốn của Nhà nước còn bị lãng phí, thất thoát nghiêm trọng. Các nguôn lực trong dân 
còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy.

['] Theo đánh giá cùa Ngân hàng Thế giới, năm 2004, GDP và GDP bình quân đầu người của 
Trung Quốc lả 1677 tỳ USD và 1290 USD/người; tương tự, con số này cùa Malaisia là 117 tỷ USD và 
4650 USD/người, của Philipin là 97 tỳ USD và 1170 USD/người, cùa Thái Lan là 159 tỷ USD và 1540 
USD/người, của Việt Nam là 45 tỳ USD và 550 USD/người.

[21 Theo báo cáo cạnh tranh kinh tế toàn cầu năm 2004 cùa Diễn đàn kinh tể thế giới, chi số cạnh 
tranh toàn cầu cùa nước ta xếp thử 77 trên 104 nước dược khảo sát, trong đó, chi số cạnh tranh về môi 
trường kinh tế vĩ mô xếp thứ 58/104, về thể chế công xếp thứ 82/104, về công nghệ xếp thứ 92/104; 
chi số cạnh tranh về kinh doanh xếp thứ 90 trên 104 nước.
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2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
về chuyền dịch cơ cấu ngành: Mặc dù có tốc độ tăng cao trong những năm gần dây, 

nhưng tỉ trọng dịch vụ trong GDP còn thấp* 1’1, các loại dịch vụ cao cấp, có giá trị tăng thêm 
lớn chưa phát triển mạnh. Trong nông nghiệp, sàn xuất chưa gắn kết chặt chẽ và có hiệu quà 
cao với thị trường; việc đưa khoa học, công nghệ vào sàn xuất còn chậm; công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn vẫn còn lúng túng. Trong công nghiệp, ít sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ và tri thức cao; công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; một sổ sàn 
phẩm công nghiệp cỏ sản lượng lớn còn mang tính gia công, lắp ráp, giá trị nội địa tăng chậm; 
công nghiệp bổ trợ kém phát triển; lốc dộ đổi mới công nghệ còn chậm*2'.

Các vùng kinh lế trọng điếm chưa phát huy được các thế mạnh dể đi nhanh hơn vào cơ 
cấu kinh tế hiện dại. Chính sách hỗ trợ các vùng kém phát triển chưa đáp ứng dược yêu cầu. 
Sự liên kết vùng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quà thấp.

Các thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chưa tạo được dầy dù 
môi trường hợp lác, cạnh tranh binh đẳng giữa các thành phần kinh tế; chưa khai thác lốt các 
nguồn lực trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để dầu tư phát triến sản xuất, kinh 
doanh. Việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quà hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Kinh tế tư nhân chưa được tạo đù điều kiện thuận 
lợi để phát triền, quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu và chưa được quản lý tốt. Kinh tế 
tập thể kém hấp dẫn và phát triển chậm, còn nhiều lúng túng. Kinh tế cỏ vốn đầu tư nước 
ngoài phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, việc thu hút đầu tư nước ngoài còn kém so 
với một số nước trong khu vực.

Ti trọng lao động trong nông nghiệp còn cao. Lao động thiếu việc làm và không có việc 
làm còn nhiều. Tì lệ lao động qua đào tạo rất thấp.

Cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý, chưa hướng mạnh vào đầu tư chiều sâu, vào các ngành 
có giá trị tăng thêm cao và lạo nhiều việc làm. Đầu lư từ ngàn sách nhà nước và dầu lư cùa 
doanh nghiệp nhà nước còn dàn trài, thất thoát, hiệu quà thấp. Một số công trình lớn, quan 
trọng cấp quốc gia không hoàn thành theo kế hoạch. Năng lực sàn xuất của một số ngành và 
sán phẩm quan trọng, thiết yếu lăng chậm.

Công tác quy hoạch chất lượng thấp, quản lý còn kém và chưa phù hợp với cơ chế thị 
trường.

['] Theo đánh giá cùa Ngân hàng Thế giới, năm 2004, lỳ trọng dịch vụ trong GDP cùa Philipin là 
54%, của Thái Lan là 46%, cùa Malaisia là 42%, của Việt Nam là 38%.

I2] Theo báo cáo cùa Ngân hảng Thế giới, năm 2003, tỳ lệ hàng xuất khẩu công nghệ cao trong 
tổng xuất khẩu hàng chế tác cùa Malaysia chiếm 58%, Thái Lan chiếm 30%, Trung Quốc 27%, của 
Việt Nam là 2%.
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3. Kct cáu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
Tuy dã có cố gắng dầu tư, song kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn còn lạc hậu, thiếu 

đồng bộ, chưa đáp ứng dược yêu càu, hạn che sự phát triển kinh tế - xã hội.
Hệ thống dường bộ chưa hoàn chình, chất lượng thấp, nhiều nơi còn bị tắc nghẽn; chưa 

bảo dảm giao thông thông suốt trong mùa mưa ở các khu vực thường bị ngập lụt và miền núi. 
Hệ thống cảng biển, dường sắt, hàng không còn bất cập về năng lực vận chuyển, khả năng 
kho bãi, về thông tin, quản lý; chi phí dịch vụ vận tải còn cao.

Hệ thống thủy lợi chưa dáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn; các hồ 
chứa nước ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền núi chưa được đầu tư hoàn chình; 
chất lượng một số công trình thấp, hiệu quà sử dụng kém. Các công trình thủy lợi tập trung 
nhiều cho sàn xuất lúa, chưa phục vụ tốt cho phát triển cây công nghiệp và nuôi trồng thủy 
sàn. Hệ thống thủy lợi ở đồng bàng Sông Cửu Long đầu tư thiếu đồng bộ, còn nhiều yếu kém, 
bất cập. Quán lý nguồn nước còn bị buông lòng.

Hệ thống điện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về nguồn điện, lưới điện và chất lượng; 
li lệ lốn ihất còn cao. Một số công trình điện không hoàn thành đúng kế hoạch, gây thiếu điện 
trong thời gian cao diểm và khi cỏ hạn hán nghiêm trọng.

Hạ tầng bưu chính, viền thong vẫn thiếu dồng bộ; chất lượng dịch vụ còn thấp; giá dịch 
vụ còn cao; hoạt động bưu chính - viễn thông ở vùng sâu, vùng xa chưa dáp ứng yêu câu.

Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển chậm, chất lượng quy hoạch đô thị thấp. Hệ thống cấp 
nước kém phát triển. Thiết bị xử lý nước lạc hậu, chất lượng nước kém; quân lý dô thị kém. 
Hệ thống phân phối nước và nguồn nước nhiều nơi chưa được đầu tư dồng bộ. Hệ thông xử lý 
chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp vừa thiếu, vừa kém chất lượng; chưa ngăn chặn 
được linh trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Hạ tầng cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao còn thiếu, chưa đồng bộ và chất 
lượng thấp.

4. Thể chế kinh tế thị trưỉmg định huóng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, các 
cân đối vĩ mô chưa thật vững chăc

Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều vướng 
mắc và chưa thật dồng bộ. Thị trường tài chính, thị trường bất động sàn, thị trường khoa học 
và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Quản lý nhà nước đối với từng loại 
thị trường còn nhiều bất cập. Một số nguyên tắc cùa thị trường bị vi phạm.

An ninh nãng lượng, cán cân thương mại, cán cân vãng lai và thanh toán quốc tể, dự trữ 
quốc gia, cân đối ngân sách chưa đù vững chắc để đối phó với các tình huống biến động lớn, 
đột xuất có thể xảy ra.

Thu ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ thuế nhập khẩu và dầu thô. Hpạt
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động cùa hệ thống ngân hàng còn nhiều yếu kém, chất lượng tín dụng thấp, nợ xấu còn cao.
Trong tình hình giá cả thế giới cỏ nhiều biến động, công lác quàn lý giá cà thị trường, lưu 

thông liền tệ cỏ mặt chưa phù hợp, lúng túng, để xảy ra đầu cơ gây đột biến giá một số mặt 
hàng thiết yếu, bất lợi cho hoạt động kinh doanh và đời sống.

5. Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế
Thiếu lộ trình thật chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế; chưa gắn kết chặt chẽ tiến 

trình hội nhập với việc hoàn thiện pháp luật, thể chế, chính sách và cài cách cơ cấu kinh tế; 
việc nâng cao sức cạnh tranh cùa hàng hóa, của doanh nghiệp và của nền kinh te chưa theo 
kịp với yêu cẩu của hội nhập.

Ti lệ hàng xuất khẩu qua chế biến, chế tác sâu còn thấp. Quy mô xuất khẩu còn nhỏ'1*. 
Nhập siêu còn lớn.

Môi trường đàu tư kém hấp dẫn so với một số nước xung quanh. Chưa thu hút được nhiều 
vốn đầu tư và công nghệ liên tiến của các tập đoàn kinh te lớn; chưa chú động khai thác vốn 
đầu tư gián tiếp quốc tế.

Việc giải ngân vốn ODA còn chậm. Chiến lược vay và trả nợ nước ngoài chưa được 
chuân bị thật tốt.

6. Chất lu'o'ng giáo dục và đào tạo còn tháp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém chậm 
dược khắc phục.

Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém; khà năng chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh 
viên ít được bồi dưỡng, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên còn yếu. Chương trình, 
phương pháp dạy và học còn lạc hậu, nặng nề, chưa thật phù hợp.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa cân đối với giáo dục trung học 
phố thông. Đào lạo nghề còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Việc xã hội hóa giáo dục được thực hiện chậm, thiếu đồng bộ. Công tác giáo dục và đào 
tạo ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chất lượng thấp. Chưa quan tâm đúng mức phát 
triển giáo dục và dào tạo ờ dồng bằng sông Cửu Long, để giáo dục và đào tạo của vùng này 
tụt hậu kéo dài so với các vùng trong cả nước.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm dổi mới và còn nhiều bất cập. Thanh tra giáo 
dục còn nhiều yếu kém; những hiện tượng tiêu cực, như bệnh thành tích, thiếu trung thực 
trong đánh giá kết quà giáo dục. trong học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp bàng và tinh trạng học 
thêm, dạy thêm tràn lan kéo dài, chậm được khẳc phục.

['] Theo báo cáo phát triển thế giới năm 2006 của WB, năm 2004, xuất khẩu bình quân dầu người 
của nước ta chi bàng gần 20% cùa Thái Lan, bàng 6% cùa Malayxia; bàng 70% cùa Trung Quốc và 
mới băng 22% mức binh quân của thế giới.
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7. Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh té - xã hội
Cơ chế quán lý khoa học và công nghệ, kể cà khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chậm 

đối mới; chưa có chính sách và biện pháp tốt để huy dộng các nguồn lực và đế sử dụng có 
hiệu quà nguồn lực nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ; thiếu cơ chế gẳn kết nghiên 
cứu khoa học và công nghệ với đào tạo nhân lực, nhất là ở bậc đại học và với hoạt động sàn 
xuất, kinh doanh; chưa phát huy tác dụng tích cực dối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường khoa học và công nghệ chậm được hình thành, hiệu quà ứng dụng các công 
trình nghiên cứu khoa học thấp; thiếu chính sách và biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp 
quan tâm đầu tư nghiên cứu và đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và khả 
năng cạnh tranh.

Trình độ công nghệ trong nhiều ngành còn lạc hậu; việc chuyến giao công nghệ còn rat 
chậm. Cơ sớ vật chất - kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ còn thiếu, 
lạc hậu, chưa đồng bộ và sử dụng kém hiệu quà.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học còn hạn chế về trình độ, bất hợp lý về cơ cấu; thiếu 
cán bộ đầu ngành và các tập thể khoa học và công nghệ mạnh. Quyền sở hữu trí tuệ chưa 
dược coi trọng đúng mức và còn bị xâm phạm.

8. Lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chậm đưọc giải quyết
Việc xây dựng nếp sống văn hóa chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng suy thoái, 

xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm đáng lo ngại, nhât là 
trong lớp trẻ. Quàn lý nhà nước về văn hóa còn nhiều sơ hờ, yếu kém. Đau tranh ngăn ngừa 
văn hóa phẩm độc hại chưa được chú ý đầy đù, còn nhiều yếu điểm, bất cập.

Thành tựu xóa đói, giâm nghèo chưa thật vững chắc, số hộ nghèo và tái nghèo ở một sô 
vùng còn lớn, ti lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, 
vùng thường bị thiên tai còn nhiều khó khăn; nhiều vùng dân tộc thiểu số có tì lệ hộ nghèo 
cao hơn so với bình quân cà nước. Một số chính sách trợ giúp người nghèo, hộ nghèo, vùng 
nghèo chưa được tổ chức thực hrện tốt.

Công tác báo vệ và châm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều bất cập. Hệ thống y tê chậm 
dổi mới, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng da dạng cùa nhân dân; điêu 
kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu so còn nhiều hạn 
chế. Bệnh dịch HIV/AIDS tiếp tục gia tăng. Đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã 
hội cho phát triển y tế chưa đáp ứng yêu cầu và hiệu quả chưa cao. Quản lý hoạt động khám, 
chữa bệnh và hành nghề y, dược tư nhân kém hiệu quà. Năng lực sàn xuất và cung ứng thuốc 
còn yếu; quản lý thị trường thuốc chữa bệnh có nhiều thiếu sót. Vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chính sách đào tạo và sừ dụng cán bộ y tế còn 
nhiều bất cập; đội ngũ cán bộ y tế thiếu và yếu, cơ cấu bất họp lý; những việc, làm vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp chậm được khắc phục.
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Một sổ tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Cuộc đấu tranh chống các thỏi hư 
tật xấu thiểu các biện pháp đồng bộ và chưa tạo được chuyên biến rõ nét; tệ ma túy, mại dâm 
còn diễn biến phức tạp.

Tội phạm có to chức và tội phạm liên quan dến ma túy có chiều hướng gia tăng.
Việc bão đảm trật tự, an toàn giao thông chưa tốt, thiếu đồng bộ, lai nạn giao thông vẫn 

còn nghiêm trọng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong xã hội rất kém, quàn lý nhà 
nước còn nhiều bất cập.

9. Bộ máy nhà nưó’c chậm đổi mó'i, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc phát triển 
kinh tế, xã hội

Những yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước và công tác cán bộ chậm được khắc phục. 
Cái cách hành chính chưa đạt yêu cầu, chưa gẳn với xây dựng và chỉnh đốn Đàng, với đổi mới 
phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, chưa phối hợp chặt chẽ với cải 
cách và đổi mới hoạt động tư pháp. Cải cách tư pháp chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Nâng 
lực và phẩm chất của nhiều cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận không nhỏ thoái hóa, 
biến chất. Dân chủ ở nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu 
trách nhiệm cùa bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan giải quyết công 
việc cho dân và doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi yếu kém.

Những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự chưa thật vững chắc. 
Việc đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch có lúc còn thiếu chủ dộng, 
chưa kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dần ở một số nơi chưa đạt yêu càu.

Công tác đối ngoại còn có việc thiếu chiều sâu và chưa thật chù động; công tác tuyên 
truyền đối ngoại còn kém; quản lý nhà nước về công tác đổi ngoại chưa chật chẽ.

Các yếu kém và bất cập về kinh tế, xã hội do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân 
chù quan là chủ yếu:

Thứ nhất, chậm đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; chậm xây dựng đồng bộ thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa.

Thứ hai, chưa có chính sách và giài pháp đủ mạnh dể huy động và sử dụng được tốt nhất 
các nguồn lực, cà nội lực và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, cài cách hành chính còn chậm và kém hiệu quà; công tác tổ chức, cán bộ chậm 
đồi mới, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, chi đạo và tồ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu nhất.
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Ill- ĐÁNH GIÁ TÓNG QUÁT VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá tong quát
Năm năm qua, đất nước ta dã vượt qua nhiều khỏ khăn, thách thức, đạt được những 

thành tựu rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội. 
Kinh tế tiếp tục tăng trường khá nhanh. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng bước đầu. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến 
mới rất quan trọng. Tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật dược tăng cường đáng kể; khả 
năng dộc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. 
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cài thiện; xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả 
nổi bật. Chính trị - xã hội ổn dịnh. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia 
dược giữ vừng. Thế và lực của đất nước vững mạnh thêm, vị thế quốc tế của nước ta được 
nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, những thành tựu đã dạt được trong 5 năm qua còn dưới mức khá năng phát 
triến cùa đất nước, hoạt động kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém, bất cập-, việc huy động và 
sứ dụng các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực, vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội còn 
kém hiệu quả và chưa tương xứng với tiềm năng, hạn chế sự phát triển. Trình độ phát triên 
kinh tế và công nghệ vẫn tụt hậu so với nhiều nước xung quanh. Sức cạnh tranh của nên kinh 
tế, chất lượng và tính bền vững cùa sự phát triển còn kém. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
chưa dáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Vãn hóa - xã hội 
phát triển chưa ngang tầm và còn nhiều vấn đề bức xúc. Bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, 
công chức đồi mới chậm; quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đây lùi. Sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc chưa được phát huy thật tốt. Thực trạng trên đê lại nhiệm vụ nặng nê cho 5 
năm 2006 - 2010.

2. Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn 5 nãm qua, có thể rút ra mẩy bài học kinh nghiệm lớn và cũng là tư tưởng 

chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới là:
2.1. Bài học về phát triển nhanh và bền vững
Phát triển nhanh phái đi đôi với phát triên bên vững, hai mặt tác động lân nhau, được thê 

hiện ở cả tầm vĩ mô và vi mô, ờ cà tầm ngán hạn và dài hạn. Tăng trưởng vê sô lượng phải đi 
liền với nâng cao chất lượng, hiệu quà và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi khai thác 
các yếu tổ phát triển theo chiều rộng, phài đặc biệt coi trọng các yếu .tố phát triển theo chiều 
sâu. Phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người, thực 
hiện dân chủ, tiến bộ và công bàng xã hội, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống, khuyến 
khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo. Từng bước thu hẹp khoảng cách 
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phái triển giữa các vùng. Phải rấl coi trọng bào vệ và cải thiện môi trường ngay trong từng 
bước phát triển, không gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo đàm ổn định chính trị -xã hội; ổn định chính trị 
- xã hội là tiền đề, điều kiện dể phát triển nhanh và bền vững.

2.2. Bài học về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực
Nội lực có vai trò quyết định đối với sự phát triển. Có phát huy được nội lực thì mới thu 

hút và sử dụng có hiệu quà ngoại lực. Nội lực được tăng cường thì mới bào đảm được độc lập 
tự chủ về kinh tế và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Phát huy nội lực trước hết 
là phát huy nguồn lực con người, nguồn lực của toàn dân tộc, khai thác có hiệu quà nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và sử dụng tốt nhất nguồn lực của Nhà nước. Điều có ý nghĩa quyết định 
là phải cỏ chính sách phù hợp để phát huy tối đa khả năng về vật chất, trí tuệ và tinh thần của 
mọi người dân, cùa các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân - một nguồn lực giàu 
tiềm năng cùa dân tộc ta - để góp phần quan trọng giải quyết việc làm, đẩy nhanh và nâng cao 
hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoại lực có vai trỏ quan trọng cho sự phát triển. Ket hợp tốt nội lực và ngoại lực sẽ tạo 
thành sức mạnh tồng hợp xây dựng đất nước. Ngoại lực, bao gồm cà vốn đầu tư, công nghệ, 
kỹ năng quản lý và thị trường... bồ sung cho nội lực, tạo thêm điều kiện để huy động và sử 
dụng nội lực có hiệu quà cao hơn. Trong bối cảnh toàn cầu hỏa và hội nhập kinh tế quốc te, 
ngoại lực càng trở nên quan trọng; một nước dang phát triển ờ trình độ thấp như nước la, 
muốn vươn lên để theo kịp các nước, không thể coi nhẹ việc thu hút và sử dụng tốt nhất ngoại 
lực. Muốn phát huy tốt ngoại lực, phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán và môi trường 
đầu tư, kinh doanh lành mạnh, trước hết là có một hệ thống thể chế, chính sách đồng bộ, một 
nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quà.

2.3. Bài học về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu khách quan; phải chù động, có lộ trình phù hợp với 

bước đi lích cực, vững chắc, không do dự chần chừ; nhưng cũng không dược nóng vội, giản 
đơn.

Phải tích cực mở rộng thị trường bên ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời phải chủ 
động mờ cửa thị trường trong nước, kể cả thị trường dịch vụ, để thu hút mạnh vốn đẩu lư, 
công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến... từ bên ngoài, nâng cao hiệu quà, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế.

Trong tiến trinh mờ cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới, phải biết phát huy lợi thế so 
sánh, tạo môi trường cạnh tranh để phát triển. Đồng thời, để phát triển bền vững, bảo đảm sự 
ổn định, tãng khả nãng độc lập tự chủ của đất nước, nhất thiết phải tăng cường tiềm lực và 
bào đàm an ninh kinh tế, đi đôi với cùng cổ quốc phòng, an ninh, về an ninh kinh tế, phải giữ 
vững các cân dối vĩ mô; ngoài an ninh lương thực và an ninh năng lượng, cần tăng nhanh dự 
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trữ ngoại tệ, kiểm soát chặt chẽ nợ nước ngoài; phát huy cao nhất các nguồn lực để xây dựng 
kếl cấu hạ tàng và phát triển có hiệu quà một số ngành và sàn phẩm quan trọng, thiết yếu đối 
với nền kinh tế và đời sống xã hội.

2.4. Bài học về phát triển kinh tế thị trường đồng thời với chăm to ngày cấng tốt hơn 
phúc lọi xã hội

Giai đoạn mới của sự phát triến dất nước dòi hỏi công cuộc đổi mới phải đi vào chiều sâu 
và toàn diện hơn, phải dứt khoát hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị 
trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ 
những nguyên tác của kinh tế thị trường. Đồng thời, càng đi vào kinh tế thị trường, càng phải 
châm lo tốt hơn phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, 
văn hóa. chăm sóc sức khóe nhân dân. Phãi dề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và sự 
dóng góp cùa toàn xã hội đề thực hiện tốt yêu cầu này; phải đầu lư nhiều hơn cho lĩnh vực xã 
hội. thực hiện tốt hơn yêu cầu gắn kết giữa kinh tế và xã hội.

2.5. Bài học về công tác tổ chức thực hiện và tuyển chọn đủng cán bộ
Bước tiến cùa công cuộc đối mới và phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc một phân rât 

quan trọng vào ý chí và năng lực tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp; trong đó, nhân tô 
con người - cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chù chốt của hệ thống công quyên và 
của doanh nghiệp - có vai trò quyết định.

Muốn tố chức thực hiện tốt, phải tuyển chọn đúng cán bộ đáp ứng được yêu cầu công 
việc; phải giao nhiệm vụ rõ ràng và quyên hạn tương xứng cho người dứng đâu từng tô chức, 
từng đơn vị, kể cà quyền hạn về tố chức bộ máy, nhân sự và về tài chính; đồng thời, phải yêu 
cầu về trách nhiệm rất cao đối với cán bộ, nhất là người đứng đầu, khi không hoàn thành được 
nhiệm vụ, công việc trì trệ hoặc có sai phạm, khuyết điểm phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, 
kế cả thay thế. Phải có quy chế cụ thể về công tác cán bộ để đáp ứng được yêu cầu này'1!.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI 
5 NĂM 2006 -2010

Nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 trong 
bối cành có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau.

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; toàn cầu hóa và hội

['] Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã chi rõ: "Đàng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quán lý dội ngũ cán bộ, di dôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức 
trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ".
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nhập kinh tế quốc tế sẽ được đẩy nhanh; đầu tư, lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động và 
vốn ngày càng mở rộng. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin 
và công nghệ sinh học, tiếp tục phát triển mạnh theo chiều sâu, tác động rộng lớn đến cơ cấu 
và sự phát triển của kinh tế thế giới, mở ra triển vọng mới cho mỗi nền kinh tế tham gia phân 
công lao dộng toàn cầu. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, hợp 
lác trong khu vực, nhất là ASEAN ngày càng mở rộng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển của mỗi quốc gia.

Tuy nhiên, tình hình thể giới và khu vực vẫn chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, khó 
lường; các tranh chấp, xung đột cục bộ, cùng với hoạt động khủng bố quốc tế có thể gây mất 
ổn dịnh ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới. Các nước lớn cạnh tranh quyết liệt vi lợi ích 
kinh tế và tìm cách áp đặt các rào càn trong thương mại với các nước nghèo và đang phát 
triển. Thị trường lài chính, tiền tệ và giá cà thế giới còn diễn biến phức tạp. Các vấn đề mang 
tính toàn cầu như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, khan hiếm các nguồn năng lượng và 
nguyên vật liệu, khoáng cách giàu nghèo... sẽ càng trở nên gay gắt hơn.

Ở trong nước, chúng ta có được thuận lợi rất cơ bản là những thành tựu to lớn và những 
bài học kinh nghiệm quan trọng sau 20 năm đổi mới, nhưng cũng còn nhiều yếu kém, khuyết 
diếm; trong khi yêu cầu hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới ngày càng khân trương 
và sâu rộng hơn.

Những đặc điểm tình hình nêu trên đặt ra cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cùa 
nước ta trong 5 năm lới nhiệm vụ rất nặng nề, dòi hỏi toàn Đàng, toàn dân, toàn quân phải có 
quyết lâm rất cao, với các giải pháp thật quyết liệt mới có thể thực hiện thắng lợi các mục 
liêu, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 đã đề ra.

I- MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YÉU PHÁT TRIÉN KINH TÉ - 
XÀ HỘI 5 NÃM 2006 - 2010

1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuýển biến quan trọng về nâng cao 

hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triên. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Tạo dược nền tảng 
để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định chính 
trị và trật lự, an toàn xã hội. Bào vệ vững chắc độc lập, chù quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an 
ninh quốc gia. Nâng cao vị thế cùa Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu
(1) Giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và 

nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
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cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng cùa nước đang phát triển có thu nhập thấp^.

(2) Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình 
thành đồng bộ các loại thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm cùa nước ta.

(3) Tích cực, chú động dẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại gắn 
với nâng cao khá năng độc lập tự chủ cùa nền kinh tế.

(4) Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hỏa đất nước và phát triển kinh tế 
tri thức.

(5) Tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hóa, đạo đức và lối sống; kiềm chế 
tốc dộ tăng dân sổ, nâng cao thể chất và sức khỏe nhân dân; bảo vệ và cái thiện môi trường.

(6) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, khuyến khích làm giàu 
hợp pháp, xóa dỏi, giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh; đay lùi các tệ nạn xã hội.

(7) Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu lực của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành chính, ngăn 
chặn và đầy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, mở rộng quan hệ đối 
ngoại, giữ vững môi trường hòa binh và ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tố quốc.

3. Các chí tiêu định hưóng về phát triền kinh té - xã hội chủ yếu

3.1. về kinh tế
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá so sánh gấp hơn 2,1 lần nãm 2000. 

Trong 5 năm 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng GDP 7,5 - 8%/năm và phấn đấu đạt trên 
8%/năm. GDP bình quân dầu người năm 2010 theo giá hiện hành đạt khoảng 1.050 - 1.100 
USD.

Cơ cấu ngành trong GDP năm 2010: khu vực nông nghiệp khoáng 15 - 16%; công nghiệp 
và xây dựng 43 - 44%; dịch vụ 40 - 41 %.

Kim ngạch xuất khấu tăng 16%/năm.

['] Theo dự báo năm 2004 cùa Ngân hàng thế giới thì ngưỡng nước có thu nhập thấp năm 2010 có 
thể nâng lẽn khoảng 950 USD/người. Như vậy, nếu Việt Nam đạt kế hoạch tăng GDP 7,5 - 8%/năm thì 
den năm 2009, mức GDP bình quân dầu người dự kiến dạt trên 950 USD, đến năm 2010 đạt 1050 - 
1100 USD, Việt Nam sẽ vượt mức nước có thu nhập thấp. Nếu phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP cao hơn 
8%/năm thì mốc thời gian đạt dược chi tiêu này còn sớm hơn nữa.
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Ti lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 21 - 22%.

Vốn đầu tư toàn xã hội dạt khoảng 40% GDP.

Mật độ điện thoại đạt 35 máy/100 dân; mật độ Internet đạt 12,6 thuê bao/100 dân.

3.2. về xã hội
Năm 2010, tốc độ phát triển dân số khoảng 1,14%/năm.

Lao động nông nghiệp nãm 2010 chiếm dưới 50% lao động xã hội.

Tạo việc làm cho 8 triệu lao động; ti lệ thất nghiệp thành thị dưới 5%.
Ti lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giàm xuống còn 10 - 11% vào năm 2010^.

Năm 2010, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; giáo dục đại học và cao đang 
đạt 200 sinh viên /10.000 dân; lao dộng dã qua đào tạo chiếm 40% tổng lao dộng xã hội.

Ti lệ bác sĩ đạt 7 người/10.000 dân.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2010 đạt 72 tuôi.
Ti lệ tứ vong trẻ em dưới 1 tuổi là 16%; tì lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 

xuống dưới 20%; tỉ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sàn dưới 60/100.000 trẻ đẻ sống.

3.3. về môi trường

Đưa tỉ lệ che phủ rừng vảo năm 2010 lên 42 - 43%.

Năm 2010, 95% dân cư thành thị và 75% dân cư ở nông thôn được sử dụng nước sạch.
Năm 2010, 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc 

được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thài; trên 50% các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh dạt tiêu chuấn về môi trường; 100% số đô thị loại 3 trờ lên, 50% số dô thị loại 4 và tất 
cá các khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải; 80 - 90% chất thài rắn, 
100% chất thái y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

II- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN NGÀNH, LĨNH vực VÀ VÙNG
1. về kinh tế
1.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn

Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn có tầm 
chiến lược dặc biệt quan trọng. Phải luôn luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa lớn, da dạng, 
phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả nàng cạnh tranh cao; bào đảm 
vững chắc an ninh lương thực và tạo điều kiện từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch;

['] Theo chuẩn mới, ti lệ hộ nghèo năm 2005 khoảng 22%. 
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phấn dấu giá trị tăng thêm trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3 - 3,2%/năm. Tốc độ phát 
triển công công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn không thấp hom tốc độ bình quân cả nước. Găn 
phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông thôn 
và thành thị, giữa các vùng miền, góp phần giữ vững ổn dịnh chính trị xã hội.

Thúc dẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chuyến 
mạnh sang sản xuất các loại sản phẩm có thị trường và hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh thâm 
canh các loại cây trồng trên cơ sở áp dụng các loại quy trình sản xuất đồng bộ và tiên tiến; 
quy hoạch diện lích sân xuất lương thực ổn định; phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng quy 
mô lớn, an toàn dịch bệnh và bền vững về môi trường. Xây dựng các vùng sàn xuất nông sàn 
hàng hóa tập trung gắn với việc chuyển giao công nghệ sản xuất và che biến, khắc phục tình 
trạng sàn xuất manh mún, tự phát.

Phát huy lợi thế khí hậu nhiệt đới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trinh bảo vệ và 
phát triển rừng. Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát triển mạnh việc 
trồng vài và khai thác bền vững rừng sản xuất để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu trước ■ 
mắt và lâu dài về nguyên liệu gỗ cho chế biến hàng tiêu dùng và xuất khẩu; bảo đảm lợi ích 
thoá dáng cúa người dược giao kinh doanh, chăm sóc và vào vệ rừng.

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, phục vụ xuất khẩu và thị 
trường nội dịa đi đôi với bào vệ môi trường sinh thái; chuyển đổi cơ cấu khai thác qua việc 
lựa chọn ngư trường, loại hình nghề nghiệp và sản phẩm để nâng cao giá trị hàng hóa, sử 
dụng hợp lý nguồn lợi, giàm chi phí. Nâng cao sức cạnh tranh, bảo đàm tăng trưởng bền vững 
trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sàn.

Quy hoạch và có chính sách phát triển nghề làm muối và cài thiện đời sổng diêm dân.

Đấy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; nhất là những ngành nghề sử 
dụng nhiều lao động, coi đây là hướng chính để tạo ra nhiều việc làm mới, góp phẩn tăng 
nhanh thu nhập cho nông dân. Phát triển mạnh công nghệ bào quản, che biến, giảm nhanh tổn 
thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao nhanh giá trị gia tăng cho các loại nông, lâm, thúy sàn, 
nhất là sản phẩm xuất khẩu chù lực.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, nhất là: đưa nhanh khoa học và công nghệ vào 
sàn xuất nông, lâm, ngư nghiệp; có chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển nhanh các 
doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ ở nông thôn; tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc và xây 
dựng nông thôn mới.

Đấy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng cường hệ thống khuyến 
nông, lâm, ngư, thú y, bào vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn, tạo sự đột 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu quà trong nông, lâm, ngư nghiệp. Triển khai chương trình 
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úng dụng công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, kể cà giống 
thúy, hài sán đến cơ sở; chuyển giao nhanh và đồng bộ công nghệ tiên tiến trồng trọt, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sàn và công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sàn; chú ý 
áp dụng công nghệ cao để sản xuất nông sàn, thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn quốc tế và xây 
dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao khả năng phòng ngừa và khắc phục dịch 
bệnh đổi với cây trồng, vật nuôi, dặc biệt là gia súc, gia cầm và thủy sản. Xây dựng cơ chế 
bào hiểm nông sàn để chủ động bù đắp thiệt hại khi bị thiên tai hoặc khi giá cá biến động bất 
lợi, nhất là dối với lương thực.

Tạo điều kiện thuận lợi hơn để giúp nông dân chuyển sang làm ngành nghề và dịch vụ. 
Tiếp tục diều chình chính sách khuyến khích để các doanh nghiệp và hợp tác xã dầu tư phát 
triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; giảm nhanh 
và hết sức hạn ché việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sàn chưa qua chế biến. Chú trọng phát triển 
kinh tế trang trại, các loại hình kinh tế hợp tác; dẩy nhanh việc sap xép lại và đối mới quản lý 
các nông, lâm trường; phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trong công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; phát triển các làng nghề. Khuyến khích 
nông dân bàng đóng góp quyền sừ dụng đất và lao động cùa mình hợp tác với các doanh 
nghiệp, hợp tác xã. các chù trang trại dể phát triển sàn xuất hàng hóa, ổn định và cài thiện đời 
sống. Khuyến khích hơn nữa đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn.

Tăng đầu tư lừ ngần sách nhà nước và đa dạng các nguồn vốn để phát triển mạnh kêt câu 
hạ tầng nông thôn; thúc đẩy cơ giới hóa, hiện đại hóa nông thôn. Ưu tiên nâng cấp và xây 
dựng mới các hệ thống thủy lợi đồng bộ, đi đôi với đôi mới và nâng cao hiệu quả quàn lý dê 
khai thác có hiệu quả các công trinh dã đưa vào sứ dụng, dáp ứng nhu cầu về nước cho nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sàn, cho công nghiệp, dịch vụ và nước cho sinh hoạt ờ nông thôn. 
Cùng cổ hệ thống 110, đập, dê, kè ven sông, ven biển; nâng cấp các hệ thống cành báo, chù 
động phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bào vệ môi trường nước. Đây 
nhanh việc đầu tư xây dựng để hoàn thành có chất lượng chương trình cụm tuyến dân cư vùng 
ngập lũ ở dồng bàng Sông Cửu Long. Tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn, bào 
dám các xã đều có dường ô tô tới khu trung tâm, từng bước phát triển dường ô tô tới thôn, 
ban; phấn dấu đến năm 2010, trên 90% hộ dân cư nông thôn có điện sinh hoạt, trên 75% dân 
cư nông thôn có nước sạch.

Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân và cho lao dộng nông thôn, nhất là 
các vùng Nhà nước thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các cơ sở phi nông 
nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao dộng ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng 
lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện 
cho lao động nông thôn có việc làm cả trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tại 
chỗ và ngoài khu vực nông thôn, kể cả ở nước ngoài. Nhà nước đầu tư nhiều hơn và phát huy 
khả năng trợ giúp của xã hội dể thực hiện tốt xỏa đói, giâm nghèo ở nông thôn, đặc biệt ở các 
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vùng sâu, vùng xa. Giải quyết ổn định vấn đề lương thực cho các hộ thuộc diện nghèo, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với việc giao khoán rừng.

Xây dựng hoàn chinh các quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn. To chức 
chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng các làng, xã, ấp, bàn có cuộc sống văn 
minh, sạch dẹp, gắn với việc hình thành các khu dân cư đô thị hóa. Phát huy dân chủ đi dôi 
với xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội ở nông thôn; gìn giữ và phát huy 
những truyền thống văn hóa tốt dẹp của các dân tộc.

1.2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp và xây (lựng theo hướng nâng cao chat lượng, 
sức cạnh tranh và hiện (lại hóa

Phát huy sức mạnh của tất cả các thành phần kinh tế, đa dạng hóa hình thức sở hữu và 
quy mô để phát triển công nghiệp và xây dựng với cơ cấu ngành nghề phù hợp với nguồn lực, 
lợi thế và thị trường ở các vùng, các dịa phương. Nâng cao sức cạnh tranh, hàm lượng khoa 
học công nghệ và ti trọng giá trị tăng thêm, giá trị nội địa trong sàn phẩm công nghiệp và xây 
dựng. Phát triển công nghiệp và xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và bào 
vệ môi trường. Phấn dấu đạt tốc độ lăng giá trị tăng thêm trong công nghiệp và xây dựng 10 - 
10,2%/nãm.

Phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp sán xuât lư liệu sán xuất quan trọng, công nghiệp quốc phòng, góp phần xây dựng nền 
táng cho một nước công nghiệp và nâng cao khà năng tự chủ của nền kinh tế. Xây dựng và 
thực hiện lốt chương Irinh phát triển công nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn.

Tập trung nguồn lực phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành công nghiệp có 
lợi thế cạnh tranh, tạo ra sàn phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, như: chế biến nông, 
lâm, thủy sản; may mặc, giày dép, đồ nhựa, đồ gỗ gia dụng; cơ khí đóng tàu, công nghiệp chế 
tạo thiết bị dồng bộ, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, máy nông nghiệp, phương tiện giao 
thông, sản xuất và lắp ráp cơ - điện tử; công nghiệp bổ trợ, công nghiệp công nghệ thông tin, 
sán xuất phần mềm. Nâng tì trọng sản phẩm công nghiệp xuất khẩu đã qua chế biến. Chú 
trọng phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng; 
công nghiệp vật liệu và công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu; công nghiệp dược và các chế 
phẩm sinh học; công nghiệp bảo vệ môi trường.

Việc phát triển các ngành công nghiệp sàn xuất tư liệu sản xuất quan trọng chủ yếu là dựa 
vào nguồn lực của các thành phần kinh tế, bao gồm cà đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Căn cứ 
vào nguồn lực và hiệu quả, Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư để phát triển những 
sán phấm quan trọng của nền kinh tế. như: lọc hỏa dầu, khai thác quặng và luyện thép, phân 
bón, hóa chất, xi măng, khai thác bô - xít và sản xuất alumin, bột giấy gắn với trồng rừng, một 
số sàn phẩm cơ khí chế tạo.
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Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cà nước; hình 
thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gấn việc phát triển sàn xuất với bào dàm nhà ở và 
các điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Chuyển các cơ sở công nghiệp trong nội thành, 
nội thị. gần khu dông dân cư không bảo đàm tiêu chuẩn môi trường vào các khù công nghiệp 
tập trung hoặc các vùng ít dân cư.

Huy động các nguồn lực (nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, cộng đồng) để xóa nhà ở 
dột nát, nhà ở tạm bợ cho người nghèo; phát triển nhanh quỹ nhà dể đáp ứng cơ bàn nhu càu 
nhà ở cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, nhất là công nhân càc 
khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tăng cường hợp lác liên kết, đưa ngành công nghiệp và xây dựng nước la hội nhập vào 
khu vực và quốc le, trước hết thông qua việc thu hút mạnh đầu tư và công nghệ nguồn của các 
còng ly đa quốc gia tham gia phát triển công nghiệp và xây dựng ớ Việt Nam.

1.3. Xây dựng đằng bộ kết cẩu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại
Trên cơ sở bổ sung, hoàn chính quy hoạch, Nhà nước ưu tiên dành vốn ngân sách và huy 

động các nguồn lực khác để đẩy nhanh việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trong từng 
vùng và trên cà nước, xem đây là một khâu đột phá để phát triển dất nước trong giai đoạn hiện 
nay và chuẩn bị cho bước liếp theo. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, 
kể cà doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực này. Chú trọng các 
công trình quan trọng, thiết yếu, phát huy nhanh tác dụng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn 
trái, thất thoát, lãng phí.

Tập trung huy động các nguồn lực để ưu tiên hoàn chình một bước cơ bàn kết cấu hạ tâng 
giao thông đường bộ, dường sông, đường sắt, đường biển, đường hàng không đáp ứng yêu 
cẩu phát triển kinh tế - xã hội. Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi có 
nhu cầu cấp bách, gắn với phát triển thủy điện, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, nước sinh hoạt cùa dân cư và giảm nhẹ thiên tai.

Phát triển nhanh nguồn diện với cơ cấu hợp lý, hoàn chình hệ thống truyền tài, bào đàm 
sự vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng đủ điện cho yêu cầu phát triền kinh tế, xã hội, cả ở 
khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đào. Nhà nước tập trung đầu tư và khuyến khích 
các thành phần kinh tế dầu tư để phát triển nhanh ngành điện trên nguyên tắc cạnh tranh lành 
mạnh và thực hiện cơ chế thị trường về giá bán diện, đồng thời có chính sách trợ giúp hợp lý 
đối với các hộ nghèo.

Tăng nhanh năng lực và hiện dại hóa bưu chính - viễn thông; tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
kết cấu hạ tầng thông tin hiện đại, dồng bộ và ổn dịnh đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và bào đảm sự cạnh tranh bình đang trong lĩnh vực dịch vụ thông tin.

Rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, tiếp tục tổ chức thực hiện các định 
hướng phát triển đô thị đến năm 2020, hình thành hệ thống đô thị phù họp trên địa bàn cà 
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nước; đặc biệt chú trọng phát triển các đô thị vừa và nhỏ, hạn chế tập trung dân cư vào một số 
ít thành phố lớn; xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, chú 
trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cung cấp đủ nước sạch 
và giái quyết cơ bản vấn đề thoát nước và xử lý chất thải ở các đô thị. các khu công nghiệp; 
quàn lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch và các quy chế về dô thị.

Nhà nước tăng tỉ trọng đầu tư ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tang xã hội, nhất là cho 
giáo dục, y tế.

1.4. Tạo bước phát triển vưọt bộc của khu vực dịch vụ
Phát triền nhanh khu vực dịch vụ đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với tiềm năng còn rất 

lớn của nước ta và xu hướng phát triến chung của thế giới; tận dụng tốt thời cơ hội nhập kinh 
tế quốc tế để tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ, đưa tốc độ tăng trưởng khu 
vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP, phấn đấu đạt 7,7 - 8,2%/nãm.

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao. Tiếp tục mở 
rộng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thong, như vận tài, thương mại, du lịch, 
ngân hàng, bưu chính - viễn thông. Phát triển mạnh các dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp, phục vụ dời sống ở nông thôn. Mờ rộng các dịch vụ mới, nhẩt là những dịch vụ 
cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hô trợ kinh doanh. Trong sự phát triên 
nhanh hơn của dịch vụ vận tài, cần tạo lập và phát triển mạnh dịch vụ vận tải da phương thức 
và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải. Tiếp tục phát triển mạnh thương mại trong nước 
trên tất cà các vùng và gia tăng nhanh xuất khâu. Phát triên mạnh và nâng cao chât lượng hoạt 
động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch. Hiện đại hóa và mở rộng các 
dịch vụ ngân hàng theo kịp yêu cầu phát triển thị trường tài chính, tiên tệ và hội nhập kinh tê 
quốc tế. Phát triển các dịch vụ pháp luật, kiểm toán, bào hiểm, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao; tăng sổ lượng và nâng cao chất lượng dịch 
vụ việc làm, an sinh xã hội.

Nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ.

Đối mới căn bán cơ chế quàn lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộngl1' là 
khâu dột phá quan trọng để đưa tiến trình xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội lên một 
bước phát triển mới.

Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
kinh tế quốc tế, phài luôn coi trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi xã hội cơ bản cùa nhân dân, 
bào dàm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với người nghèo, vùng

['] Dịch vụ công cộng nêu ở dây chủ yếu bao gồm: giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công 
nghệ; văn hoá;.thể dục, thể thao.
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nghèo, các đối tượng chính sách; đồng thời, không xem nhẹ việc đáp ứng những nhu cầu của 
bộ phận ngày càng đông dân cư có thu nhập cao hơn. Nhà nước tăng thêm ngân sách tiếp tục 
đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật để nâng cao phúc lợi chung cho toàn xã hội và bào 
đảm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là về y tế, giáo dục cho người nghèo, vùng 
nghèo, các đối tượng chính sách; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các cơ sở 
dịch vụ tư nhân và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập cung ứng dịch vụ công cộng theo 
hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán thu - chi không vi lợi nhuận; Nhà 
nước không bao cấp tràn lan.

Dịch vụ công cộng là lĩnh vực liên quan trực tiếp dến dời sống của nhân dân và là yếu tố 
quan trọng góp phần ồn định xã hội; vi vậy, việc chuyển dổi phương thức cung ứng các loại 
dịch vụ này cần được thực hiện một cách kiên dịnh và tích cực, nhưng phải theo một kế hoạch 
dồng bộ và một lộ trình phù hợp.

1.5. Tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đồi ngoại

Thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đàng và Nhà nước; chú động, tích cực 
hội nhập kinh tế sâu hơn và dầy dù hơn với khu vực và thế giới. Thực hiện có hiệu quà các 
cam kết với các nước, các tổ chức quốc tế về thương mại, đầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực 
khác. Thực hiện các cam kết của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và tích cực tham gia quá 
trinh xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN. Chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đàm thực hiện 
các cam kết khi nước ta gia nhập WTO.

Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chình hệ thống pháp luật bảo đàm lợi ích quốc gia 
vả phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng 
cái cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập những điều kiện thuận lợi hơn nữa dê 
khai thác lợi thế của đất nước và khắc phục những vướng mắc ảnh hưởng đến việc thu hút các 
nguồn vốn quốc tế, như vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp dưới nhiều hình thức, tín 
dụng thương mại và các nguồn vốn quốc tế khác.

Tăng cường thu hút vốn dầu tư nước ngoài, phấn dấu đạt trên 1/3 tổng nguồn vốn dầu tư 
phát triển toàn xã hội trong 5 năm. Mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút FDI, hướng 
vào những thị trường giàu liềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, lạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, hiệu quả nguồn FDI; tranh thú nguồn von ODA di 
đôi với việc dẩy nhanh tốc dộ giài ngân, nâng cao hiệu quà sử dụng và có kế hoạch dàm bào 
trà nợ. Từng bước mở rộng đầu tư gián tiếp của nước ngoài và có chính sách hiệu quà hơn dể 
thu hút kiều hối vào phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi và cỏ cơ chế khuyến khích các 
hoạt động dầu tư ra nước ngoài cùa doanh nghiệp Việt Nam.

Tận dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động và khẩn trương chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, dổi mới công nghệ và quàn lý, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh 
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của nền kinh tế, của sàn phẩm và dịch vụ Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thế giới. 
Đấy nhanh xuất khấu, chú động về nhập khẩu, kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu; phấn đấu 
lăng nhanh ti trọng xuất khấu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, giàu hàm lượng 
công nghệ, có sức cạnh tranh, tạo thêm các sàn phẩm xuất khẩu chù lực mới, hết sức hạn chế 
và tiến tới chấm dứt xuất khau tài nguyên thiên nhiên và nông sản chưa qua chế biến. Củng cố 
và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thị trường ổn định cho các mặt hàng có khả năng cạnh 
tranh; tăng thêm thị phần ở các thị trường lớn và khai mờ các thị trường còn nhiều tiềm năng. 
Phấn đau dưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm tới lên hcm hai làn 5 năm trước.

Phát huy tính năng động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. Từng doanh nghiệp phải khẩn trương đổi mới từ tư duy đến phong cách quản 
lý. đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quà sử dụng vốn đầu tư, giảm chi phí để tăng 
sức cạnh tranh. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sàn phâm mới 
và thương hiệu mới. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, liên doanh với các 
doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn dầu tư ra nước ngoài.

2. về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ:
2.1. Tạo được chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo
Đồi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trinh, nội dung, 

phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chê quản lý đê tạo được chuyên biên cơ bàn 
và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiêp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thê 
giới; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tông thê, thiêu kê hoạch đông bộ. Xây 
dựng nền giáo dục của dân, do dân và vì dân; bào đàm công băng vê cơ hội học tập cho mọt 
người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suôt đời.

Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đôi mới phương pháp dạy và 
học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tàng cường cơ sở vật chât của nhà trường, phát 
huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ cùa học sinh, sinh viên. Coi trọng bôi dưỡng cho 
học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đât nước giàu mạnh, găn liên lập nghiệp bàn 
thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dôi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phâm 
chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định 
khách quan, trung thực chất lượng giáo dục, đào tạo.

Hoàn chinh và ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng phân luồng đào tạo 
sau trung học cơ sở; bào đảm liên thông giữa các cấp đào tạo. Đổi mới cơ bàn và toàn diện 
giáo dục đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Tập trung sức xây dựng 
một số trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Mờ rộng quy mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, bào đàm tốc độ tăng nhanh hơn 
đào tạo đại học, cao đàng. Quy mô tuyển sinh dạy nghề dài hạn tăng 17%/năm và trung học 
chuyên nghiệp tăng hàng năm khoảng 15%. Tăng nhanh ti lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông 

143

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



được học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề. Phát triển rộng khắp 
và nâng cao chất lượng các trung tâm giáo dục cộng đồng. Tích cực triển khai hình thức giáo 
dục từ xa.

Đẩy mạnh xã hội hỏa giáo dục và đào tạo. Rà soát, sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đi đôi với việc đoi mới cơ 
chể quàn lý, nâng cao chất lượng các trường công lập, cần bổ sung chính sách tru đãi để phát 
triển các trường ngoài công lập và các trung tâm giáo dục cộng đồng. Xúc tiến xây dựng một, 
hai trường đại học của Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế. Có lộ trình cụ thể cho việc chuyển một 
số cơ sờ giáo dục, dào lạo công lập sang dân lập, tư thục; xóa bỏ hệ bán công. Khuyến khích 
thành lập mới và phát triển các trường dại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề 
ngoài công lập, kể cả trường do nước ngoài đầu tư.

Sửa đổi chế độ học phí đi đôi với đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và dào tạo theo 
hường xác định đầy đù chi phí dạy và học, chia sè hợp lý trách nhiệm chi trà giữa Nhà nước, 
xã hội và người học; thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh nghèo, học 
sinh thuộc diện chính sách và học sinh giỏi.

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dồng 
bào dân tộc thiểu số; tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất - kỹ thuật các cấp 
học, mở thêm các trường nội trú, bán trú và có chính sách bào đàm đù giáo viên cho các vùng 
này; phấn đấu đưa các chì sổ phát triển giáo dục và đào tạo ở đồng bằng sông Cửu Long lên 
ngang bàng trình dộ bình quân chung cùa cà nước.

Đổi mới và nâng cao năng lực quàn lý nhà nước về giáo dục và dào tạo; Nhà nước thực 
hiện dúng chức năng định hướng phát triến, tạo lập khung pháp lý và kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo; 
chống bệnh thành tích. Đổi mới tổ chức và hoạt động, dề cao và bào đàm quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của nhà trường, nhất là trường đại học, cao dẳng, trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề. Tập trung khắc phục những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, tuyên 
sinh, đánh giá kết quà học tập và cấp chứng chi, văn bằng.

Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; từng bước xây dựng nền giáo dục hiện 
đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ
Phát ưiển mạnh, kết hợp chặt giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào 

tạo dể thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh công nghiệp hóa, 
hiện dại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Thống nhất định hướng giữa phát triển khoa học và 
công nghệ với chấn hưng giáo dục và đào tạo, phát huy quan hệ tương tác thúc đẩy lẫn nhau 
giữa hai lĩnh vực quốc sách hàng đàu này.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tạo bước đột phá về 
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năng suất, chất lượng và hiệu quà trong từng ngành, từng lĩnh vực cúa nền kinh tế. Tăng 
nhanh năng krc khoa học và công nghệ nội sinh đi đôi với lăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng 
dụng thành tint khoa học và công nghệ thế giới. Nâng cao chắt lượng và tính thưcmg mại của 
các sán phẩm khoa học và công nghệ; nâng cao ý thức chấp hành và hiệu lực thực thi pháp 
luật về sớ hữu tri tuệ. Cùng với việc dẩy mạnh xã hội hóa hoạt dộng khoa học và công nghệ, 
cần tập trung đầu tư của Nhà nước vào các chương trình nghiên cứu quốc gia, phấn đấu đạt 
trinh độ khu vực và thế giới; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cùa một số lĩnh vực 
trọng điểm, công nghệ cao. Chú trọng công tác đào tạo và bổ sung cơ chế, chính sách sừ 
dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học.

Đối mới tổ chức và xây dựng quy chế liên kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục 
và dào tạo, giữa giảng dạy và nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Xây dựng quy 
chế về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và về công tác giảng dạy, đào tạo của 
các viện nghiên cứu khoa học, công nghệ, cỏ chính sách khuyến khích và hỗ trợ các doanh 
nghiệp đối mới và chuyến giao công nghệ, ứng dụng thành lựu khoa học và công nghệ vào 
sán xuất và đời sống. Phát triển quan hệ liên kết, đặt hàng giữa các đơn vị sán xuất, kinh 
doanh, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ. 
Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, trước hết là các tổng công ty lớn, triển khai các 
hoạt dộng nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Đối mới cơ bản cơ chế quàn lý khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài Ciiính phù 
hợp với đặc thù sáng tạo và khà năng rủi ro cùa hoạt động khoa học và công nghệ. Thực hiện 
cư chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 
Chuyển các tố chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế 
doanh nghiệp dưới các hình thức phù hợp; phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình 
sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay nghê cao.

Đầy mạnh họp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ với nước ngoài, thu hút nguồn lực bên 
ngoài phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài dầu tư 
phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Thu hút chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là 
chuyên gia giỏi người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tham gia giảng dạy, phát triển khoa 
học và công nghệ tại Việt Nam.

3. về văn hóa, xã hội
3.1. Phát triển văn hóa - nền tảng tinh thằn của xã hội
Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa đã được xác định trong Chiến lược 

phát triển kinh tế - xà hội 10 năm 2001 - 2010 là "làm cho văn hỏa thấm sâu vào từng khu dân 
cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các 
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giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa cùa loài người, tăng sức dề kháng 
chống văn hóa đồi trụy, độc hại. Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, 
xã hội và sinh hoạt cúa nhàn dân”.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dấn tộc. đáp ứng yêu cầu phát 
triền cùa xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập kinh tể quốc tế. Bảo đàm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm. xây 
dựng Đáng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tàng tinh thần của xã hội. Xây dựng đời 
sống vãn hỏa liên tiến, thúc đẩy sáng tạo vãn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa. Đặc biệt coi 
trọng nâng cao văn hóa lãnh dạo và quàn lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân 
cách cùa thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phàn văn hóa, phi vãn hóa.

Đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hòa đại chúng, xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, đi đôi với bồi dưỡng các tài năng văn hóa. khuyến khích sáng tạo nhiều công trình văn 
hóa. nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp 
giữ nước và dựng nước, đổi mới và phát triển của dân tộc. Nâng cao chất lượng và mở rộng 
diện phổ biến các sàn phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu hưư" •_ thụ vãn hỏa ngày càng cao, đa 
dạng cùa các tầng lớp nhân dân.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt dộng thông tin, báo chí. phát thanh, 
truyền hình, xuất bản và phát hành sách trên tất cà các vùng, chú ý nhiều hơn đến vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xúc tiẻn xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp 
cho tỉmg loại bình, từng vùng. Huy động các nguồn lực và sức sáng tạo trong xã hội để đầu tư 
xây dựng cỉc cống trinh và thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt dộng vãn hóa, khuyến khích 
các tổ chửc, cả nhân, hộ gia đình, đoàn thể tham gia hoạt động văn hỏa, nghệ thuật, quản lý và 
báo vệ dì tích, di sán vãn hóa.

Mờ rộng giao lưu văn hóa, thông tin với thế giới.
Đổi mới và tăng cường quồn lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - thông tin. sắp xếp lại 

hệ thống báo chí.
3.2. về kiềm ché tểc độ tăng dân số, chuyển dịch cơ cẩu tao động, giải quyết việc làm 

và an sinh xã hội
Tiếp tục kiềm chế tổc độ tâng dân số, phấn đấu đạt chi tiêu về dân số trong Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010. Chú ưọng nâng cao chất lượng dân số và phân 
bổ dân cư hợp lý giữa các vùng; xây dựng các quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm dáp 
ủng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số ờ nông thôn và thành thị. Đưa công tác dân số, gia đình 
và trẻ em ờ các cấp đi vào nền nếp, vào từng gia đình, có chiều sâu và mang tính bền vững.

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giâm ti trọng iao động nông, lâm nghiệp và 
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thủy sán xuống lưới 50% vào nám 2010; tăng ti trọng lao dộng công nghiệp, xây dựng và đặc 
biệt là lao động ờ khu vực dịch vụ trong tống lao động xã hội.

Ưu tiên dành vốn dầu tư của Nhà nước và huy dộng vốn xã hội dể giải quyết việc làm, 
giảm tì lệ thất nghiệp. Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm, khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động. Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc 
làm cho nông dân, nhất là những nơi dất nông nghiệp bị chuyển đổi do đô thị hóa và công 
nghiệp hóa. Phát triến các dịch vụ phục vụ đời sống của người lao động ở các khu công 
nghiệp. Tiếp tục thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, tăng ti lệ lao động xuất khẩu đã 
qua dào tạo, quán lý chặt chẽ và bào vệ quyền lợi chính dáng của người lao dộng.

Tiếp tục hoàn chỉnh thể chế thị trường lao động theo hướng bào đám hài hòa lợi ích của 
người lao dộng và người sử dụng lao dộng. Đổi mới hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng đa 
dạng hóa hình thức và phù hợp với kinh tế thị trường; xây dựng chế dộ bào hiếm thất nghiệp, 
thực hiện tốt chế độ bào hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với nước; vận động toàn xã 
hội tham gia các hoạt dộng đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao mức sống về vật chất, tinh thần của 
người có công bàng hoặc cao hơn mức sống trung binh dân cư. Trợ giúp nạn nhân chất dộc da 
cam, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật nặng, tạo thuận lợi đê họ hòa nhập với cộng 
đồng. Đổi mới nhận thức, cách làm, huy động sức mạnh toàn xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi và 
giái quyết các tệ nạn xã hội.

3.3. Tiếp tục đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo
Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện xóa đói, giám nghèo theo hướng 

phát huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng cỏ hiệu quả sự trợ giúp của quốc tế. Nhà nước tập 
trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và trợ giúp về điều kiện sàn xuất, nâng 
cao kiến thức đế người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cài thiện 
mức sống một cách bền vững; kết hợp chính sách cùa Nhà nước với sự trợ giúp trực tiếp và cỏ 
hiệu quá của toàn xã hội, của những người khá già cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là đổi với 
những vùng đặc biệt khó khăn. Ngăn chặn tinh trạng tái nghèo.

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đặc biệt về trợ giúp đầu tư phát triển sản xuất, nhất 
là đất sàn xuất; trợ giúp dất ở, nhà ở, nước sạch, đào tạo nghề và tạo việc làm cho đồng bào 
dân tộc thiểu số nghèo; có chính sách khuyến khích mạnh các doanh nghiệp, trước hết là các 
doanh nghiệp nhó và vừa, các hộ giàu đầu tư vốn phát triển sản xuất ở nông thôn, nhất là nông 
thôn vùng núi. Phát huy hơn nữa vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân tham gia công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

3.4. Đổi mói VÀ nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Đổi mới và nâng cao chất lượng cỏng tác bào vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng 

yêu cầu cùa chiến lược phát triển con người.
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Tăng đầu tư của Nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cấp mạng lưới y 
tế cơ sở, y tế dự phòng, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, các trung tâm y tể vùng, các 
cơ sở y tế chuyên sâu; đồng thời, có chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách, người 
nghèo, người cỏ thu nhập thấp được tiếp cận dịch vụ y te.

Phát triển hệ thống y tế dự phòng. Thực hiện tốt phong trào vệ sinh, phòng bệnh và các 
biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và 
khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Trang bị kiến 
thức và kỹ năng để mồi người dân có khả năng chủ động phòng bệnh và rèn luyện nâng cao 
sức khỏe.

Khuyến khích phát triển các cơ sờ y lế thuộc nhiều hình thức sở hữu. kế cá đầu tư nước 
ngoài. Bố tri mạng lưới bệnh viện theo địa bàn dân cư, lạo thuận lợi cho người dân khám, 
chữa bệnh không lệ thuộc vào dịa giới hành chính nơi cư trú. Mở rộng các hình thức dịch vụ 
chăm sóc sức khòe tại nhà, bác sĩ gia đình, chăm sóc người già cô đơn. người tàn tật.

Hoàn thiện và củng cố mạng lưới y học cổ truyền. Vận động, khuyến khích và hướng dẫn 
nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các loại cây và các con vật làm thuốc chữa bệnh.

Đồi mới quản lý các bệnh viện công lập, nâng cao tính lự chủ. tự chịu trách nhiệm cùa 
bệnh viện; thí điểm và chuyển dần các bệnh viện công lập, trước hết là bệnh viện lớn. bệnh 
viện chuyên khoa sang hoạt dộng theo cơ chế hạch toán không vì lợi nhuận.

Sửa dổi chế độ viện phí theo nguyên tắc xác định đầy đủ chi phí khám, chữa bệnh và chia 
sè hợp lý trách nhiệm chi trả giữa Nhà nước, xã hội và người bệnh; Nhà nước trợ giúp một 
phần hoặc loàn bộ viện phí cho người nghèo và các đổi tượng chính sách thông qua bảo hiểm 
y tế; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Phát triển và nâng cao chất lượng bào hiểm y tế; xây dựng và thực hiện tốt lộ trình liến 
lới báo hiểm y tế toàn dân; phát triền mạnh các loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiếm y 
tế cộng đồng. Mờ rộng diện các cơ sờ y tế công lập và ngoài công lập khám chữa bệnh theo 
bảo hiểm y tế; hạn chế và giảm dần hình thức thanh toán viện phí trực tiếp từ người bệnh. Đồi 
mới phương thức thanh toán viện phí qua quỹ bào hiêm y tế.

Phát triền mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sán xuất thuốc trong nước. Củng 
cố mạng lưới phân phối, lưu thông và cung ứng thuốc dể ồn định thị trường thuốc phòng và 
chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu và sàn xuất vắc-xin, sinh phấm dùng cho 
người. Phát triển công nghiệp trang bị, thiết bị y tế theo hướng hiện dại, liếp cận và ứng dụng 
thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Phát huy vai trò và hiệu quá cùa chương trình kết hợp quân - dân y trong bào vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các lực lượng vũ trang, nhất là ở các vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đào.

Kết hợp chặt chẽ các ngành y tế, thể dục, thể thao, giáo dục, lực lượng vũ trang, các đoàn 
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thế nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao năng lực thể chất và 
tầm vóc con người Việt Nam, đặc biệt là thiếu niên, thanh niên.

3.5. Phát triển thể (lục, thể thao

Đây mạnh các hoạt dộng thể dục, thế thao cà về quy mô và chất lượng. Khuyến khích và 
tạo điều kiện để loàn xã hội tham gia hoạt dộng và phát tricn sự nghiệp the dục. thể thao.

Phát triến mạnh thế thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, trước hết là trong thanh niên, 
thiếu niên. Làm tốt công ìác giáo dục thể chất trong irường học. Mở rộng quá trình chuyên 
nghiệp hóa thế thao thành tích cao. Đoi mới và tăng cường hệ thống đào tạo vận dộng viên 
tré.

Từng bước chuyến các dơn vị sự nghiệp Ịhế dục, thể thao công lập sang áp dụng chế độ 
tự chú tài chính, liến tới lự chú, tự chịu trách nhiệm loàn diện như các tố chửc cung ứng dịch 
vụ công cộng khác. Khuyến khích các doanh nghiệp ngoài công lập đầu tư và kinh doanh cơ 
SO' luyện tập. thi dấu thế thao.

Phân dịnh rõ trách nhiệm giữa cơ quan quàn lý hành chính nhà nước và các tổ chức liên 
doàn. hiệp hội thế thao. Chuyến giao hoạt dộng tác nghiệp về thể thao cho các tố chức xã hội 
và các cơ sớ ngoài công lập thực hiện.

4. Tăng cường báo vệ, cải thiện môi trường, băo vệ tài nguyên thiên nhiên
Coi trọng việc thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ bào vệ môi trường trong mọi hoạt động 

kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt Chương trình nghị sự XXI1'l

Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ dê ngãn chặn các hành vi húy hoại hoặc gây ô nhiêm 
môi trường, từng bước khác phục tình trạng xuống cấp, cài thiện chất lượng môi trường, đặc 
biệt tập trung khắc phục ô nhiễm ớ các lưu vực sông, các dô thị và khu công nghiệp, các làng 
nghề, nơi cỏ dông dân cư và nhiều hoạt dộng kinh tế.

['] Tháng 9 nam 2000. cùng với 189 vị đứng đầu nhà nước và Chinh phù các quốc gia thành viên 

l.iên hợp quốc. Việt Nam cam kết thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ hay là Chương trình nghị sự XXI 
(viết tất bàng tiếng Anh là MGD). MGD có 8 mục tiêu cụ thể: (I) xỏa bỏ tình trạng nghèo cùng cực; 
(2) Đạt phổ cập giáo dục tiếu học; (3) Tăng cường bình dàng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; 
(■4) Giàm tỷ lệ tử vong ờ trê em; (5) Tăng cường sức khỏe bà mẹ; (6) Phòng chông HIV/A1DS, SÔI rét 
và các bệnh khác; (7) Đàm bào bền vìrng về môi trường; (8) Thiết lập quan hệ đối tác toàn cẩu vì phát 
triền. Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Thù tướng Chính phù đã có quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về 
Định hướng chiến lược phát triển bền vững ờ Việt .Nam và tháng 9-2005 đã quyết định thành lập Hội 

đồng quốc gia về phát triển bền vững.
Mớ rộng hợp tác quốc tế về bào vệ môi trường và quàn lý tài nguyên thiên nhiên. Chú trọng lĩnh 

vực quân lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.
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Xứ lý tốt mối quan hệ giữa lãng dân sổ, phát triển kinh tế và đô thị hóa với bào vệ môi 
trưởng. bào đàm phát triển ben vững.

Tăng cường quán lý, bào dám khai thác tài nguyên hợp lý và tiết kiệm; xây dựng và thực 
hiện níỉhiêm các quy dịnh về phục hồi môi trường các khu khai thác khoáng sàn và các hệ 
sinh thái đã bị xâm phạm, báo đàm cân bàng sinh thái.

Nhà nước lãng cường dầu tư và đổi mới chính sách để thu hút đầu lư cúa xã hội vào lĩnh 
vực môi trường; trước hết là các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế chất thái. Phát triển và 
ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường.

Hoàn chinh pháp luật, tàng cường quán lý nhà nước đi dôi với nâng cao ý thức và trách 
nhiệm của mọi ngtrời dân, cùa toàn xã hội đối với việc phòng ngừa ô nhiễm, bão vệ và cài 
thiện môi trường. Thực hiện nguyên tắc người gây ra ô nhiễm phài xứ lý ô nhiễm hoặc phải 
chi trá cho việc xứ lý ô nhiễm.

Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thùy văn; chủ động 
phòng, chống thiên lai. tìm kiếm, cứu nạn.

5. Định hiróng và chính sách phát triển vùng
Tiếp lục ihực hiện các dịnh hướng phát triển vùng của Chiến lược 10 năm 2001 - 2010 và 

các nghị quyếl cúa Bộ Chính trị khóa IX về phát triển các vùng.
Bẳng chính sách thích hợp tạo điều kiện cho tất cả các vùng trong cả nước phát trien 

nhanh hom Irên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý mồi vùng và 
liên vùng; dồng ihời, tạo ra sự liên kếl giữa các vùng nham đem lại hiệu quà cao, phát triển 
nhanh và ổn định, có sức cạnh tranh; khắc phục lình trạng chia cắt, khép kín theo dịa giới 
hành chính.

Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điếm ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thành những 
trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao, trung tàm lài chính, ngân hàng, viễn thông, đào 
tạo và y tế chất lượng cao, trung tâm dịch vụ vận tài và giao thương quốc te. Phát huy thế 
mạnh cúa mỗi vùng trọng điểm để các vùng này đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển 
chung của cà nước và trợ giúp các vùng khó khăn, có năng lực hội nhập kinh tế quốc tế với 
quy mô lớn và trình độ cao.

Có chính sách trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các vùng khó khăn, nhất là 
các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hài đào, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bổ sung chính 
sách, khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cà doanh nghiệp nước ngoài den đầu tư, kinh 
doanh tại các vùng khỏ khăn.

Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những 
ngành có lợi thế so sánh dể dưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với bào 
dam quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế. Hoàn chinh quy hoạch và phát triển có hiệu quả 
hệ thống cáng biên và vận tái biển, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và chế biến hài 
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sán. phái triền du lịch biến, đảo; dây mạnh phái tnẻn ngành công nghiệp đóng tàu và phát 
triển các công nghiệp, dịch vụ bố trợ. Hình thành một số hành lang kinh tế ven biến. Nhanh 
chóng phát triển kinh tế - xã hội ở các hái đáo gắn với bào đảm quốc phòng, an ninh.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hái miền Trung cần chú trọng tăng cường các biện pháp 
hữu hiệu để phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác cáng biến, vận 
tái biến, công nghiệp chế biến xuất khấu, lọc hóa dầu, sán xuất vật liệu xây dựng, thúy điện, 
du lịch, nuôi trồng và đánh bẳt thủy sán, trồng cây công nghiệp: phát triển cỏ hiệu quả các 
khu kinh tế, khu công nghiệp ven biến gắn với các cáng biến, các dô thị mới và các tuyến 
hành lang Đông - Tây.

Vùng trung du. miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên cần tập trung mọi nỗ lực phát triến 
kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với việc bão dám an ninh, quốc phòng. Phát triên mạnh 
thúy diện, công nghiệp khai khoáng, sán xuất vật liệu xây dựng và khai thác có hiệu quá quỹ 
dất trồng cây công nghiệp, cây ăn quá xuất khấu và trồng rừng nguyên liệu gan với công 
nghiệp chế biến có công nghệ hiện dại. Phát triển du lịch sinh thái và văn hóa dân tộc. Chú 
trọng mớ rộng quan hệ thương mại với các nước láng giềng. Phát triển hài hòa giữa các tiêu 
vùng, giữa các tầng lớp dân cư và giữa dồng bào các dân lộc.

Vùng dồng bằng sông Hồng và vùng dồng bàng sông Cưu Long cần tập trung dầu tư 
trước hết là kết cấu hạ tầng dế khai thác lốt hơn các lợi thế về dất. nước, lao dộng làm gia tăng 
nhanh giá trị san phẩm nông nghiệp và nâng cao châl lượng phát triên nòng nghiệp, thúy sán 
\ ới công nghệ liên liến, ti suâl hàng hóa cao. góp phân chú yêu báo'dam vững chăc an ninh 
lương thực quốc gia; dồng thời, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế lác. san xuất hàng 
lièu dùng và phát triên mạnh dịch vụ với chất lượng ngày càng cao. tạo nhiều việc làm mới.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò cùa thành phố Hà Nội là trung tàm kinh tế lớn dặc 
biệt cùa phía Bắc và cá nước; xây dụng Thành phố Hồ Chí Minh trớ thành trung tàm lớn về 
tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghiệp công nghệ cao. thương mại. du lịch, dào tạo. y 
tế chất lượng cao của phía Nam và cá nước; tiếp tục dầu tư xây dựng dể phát huy vai trò quan 
trọng cùa các thành phố biến Hái Phòng. Đà Nằng; phát huy lợi thế là cố đô và di sàn vãn hỏa 
thế giới dế phát triển thành phố Huế thành một trung tâm lớn về du lịch và dịch vụ; xây dựng 
thành phố cần Thơ sớm trở thành trung làm cũa vùng dồng bằng sông Cửu Long.

6. về kết họp kinh te - xã hội vói quốc phòng, an ninh
Kết họp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh theo phương châm: phát triền kinh tế - 

xã hội là nền tàng dể báo vệ Tố quốc; ổn định chính trị, củng co quốc phòng, an ninh vững 
mạnh là diều kiện đế phát triền kinh tế - xã hội; thực hiện tốt đường lối đổi ngoại, tâng cường 
hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi cơ hội củng cổ hòa bình, ổn dịnh dể dẩy mạnh phát triền kinh 
te - xã hội vấ giữ vững chú quyền, toàn vẹn lãnh thổ. dặc biệt là vùng bièn. dáo. Sự kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phái dược thực hiện ngay trên lừng 
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địa bàn lãnh thổ, từ công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hình thành các dự án đầu tư 
phát triển. Xây dụng linh, huyện thành khu vực phòng thù vững chắc.

Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với lình hình mới và kết hợp chặl chẽ với 
phái triển kinh tế - xã hội. Phát huy các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, các dự án để 
xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng ở vùng biên giới, hài đào. Rà soát lại quy hoạch và 
điều chinh đai quốc phòng, an ninh đáp ứng được yêu cầu về bố trí chiến lược quốc phòng, 
dành thêm đất cho phát triến kinh tế - xã hội. Có chính sách đặc biệt phái Iriển kinh tế, nâng 
cao đời sống nhân dân lại các khu vực có yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục sắp xếp lại và nâng cao khà năng báo đám cúa công nghiệp quốc phòng: lập 
trung đau lư vào những khâu đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh mà công nghiệp dân sinh 
không có khá năng bão dám. Mớ rộng phương ihức huy dộng vốn xây dựng công nghiệp quốc 
phòng. Có chính sách khuyến khích các nhà máy công nghiệp quốc phòng sán xuâl các sán 
phẩm dân dụng dế tăng thêm năng lực phát triển.

Báo đám lốt hơn đời sống vật chất, linh thần của lực lượng vũ trang. Đáp ứng lol hơn nhu 
cầu về vũ khí, Irang bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ công nghệ cao đê lăng 
cường khả nãng sẵn sàng chiến đau của quân đội, khà năng chù động ứng phó của lực lượng 
công an trong mọi tình huống. Đầu tư cho khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc phòng, an 
ninh, đồng thời có chính sách thích đáng dế động viên tiềm lực khoa học và công nghệ quốc 
gia phục vụ quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu lực quán lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng và báo vệ an ninh 
quốc gia và Irậl lự. an toàn xã hội; ngãn chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quá đối với hoạt 
dộng của các thế lực thù địch. Hoàn chinh hệ thống pháp luật và thực hiện lốt Chương trinh 
quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP
1. Chính sách phát huy các nguồn lực

1.1. Thực hiện nhất quán các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt dộng dầu 
tư, kinh doanh và phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp.

Mọi công dân có quyền tự do dầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực. ngành nghề, địa 
bàn mà pháp luật không cấm; có quyền bất khả xâm phạm về quyền sớ hữu tài sản hợp pháp; 
có quyền binh đẳng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ hội và các nguồn lực phát triển, 
trong cung cấp và tiếp nhận thông tin. Việc hình thành và phát triển một hệ thống doanh 
nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao, có uy tín lớn là một nhiệm vụ chiến lược 
cúa Nhà nước và toàn xã hội.

Nhà nước định hướng, tạo môi trường đế các doanh nghiệp phát triển và hoạt dộng có 
hiệu quá theo cơ chế thị trường. Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng một 
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số lập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, đa sở hữu, tạo sức mạnh cho đất nước trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. Thu hút ngày càng nhiều tập đoàn kinh tế lớn cùa các nước đến đầu tư, kinh 
doanh tại Việt Nam.

Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu là các doanh 
nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển 
các doanh nghiệp cồ phần mới, để hình thức kinh tế này trở thành phổ biến, chiếm tỉ trọng 
ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta.

Thực hiện chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ có diều kiện, có thời hạn đối với một số ngành, 
một số sán phẩm quan trọng, thiết yếu, một số mục tiêu, một số địa bàn, doanh nghiệp nhó và 
vừa, không phân biệt thành phần kinh tế và phù hợp với các cam kết quốc tế cúa nước ta. 
Thực hiện có hiệu quà Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các luật mới được ban hành, thau 
suốt quan điểm đối mới, bão đàm thật sự binh đắng và tạo thêm thuận lợi dối với mọi loại 
hình tố chức sản xuất, kinh doanh và dầu lư thuộc mọi thành phẩn kinh tế, cã trong và ngoài 
nước.

Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp chủ động xây dựng và 
lích cực triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là về đào tạo cán bộ 
quán trị và đào tạo nghề cho lao động; về cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, xây dựng 
thương hiệu, xử lý rủi ro trong kinh doanh, bào vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. 
Thực sự tôn vinh các doanh nhân có tài và thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội và Nhà nước.

1.2. Tiếp tục dầy mạnh sắp xếp, đối mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước

Khẩn trương hoàn thành một cách vững chắc kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng hình thành loại hình công ty nhà nước đa sở hữu, chù yêu 
là các công ty cổ phần. Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tông công ty nhà 
nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính; có nhiêu chủ 
sớ hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối.

Đẩy mạnh và mở rộng diện cố phần hỏa doanh nghiệp nhà nước, kể cà các tổng công ty 
nhà nước, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ và cơ che quản lý năng dộng, đê vôn nhà nước được 
sir dụng có hiệu quà và ngày càng tăng lên, đồng thời, thu hút mạnh các nguồn lực trong, 
ngoài nước để phát triển. Thực hiện nguyên tắc thị trường trong việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước.

Nhà nước giữ cổ phần chi phối dối với các tổng công ty, công ty cồ phần hoạt động trong 
những ngành, những lĩnh vực thiết yếu cho việc bào đảm những cân đổi lớn của nền kinh tế; 
chi giữ 100% vốn nhà nước trong các doanh nghiệp hoạt động bào đàm an ninh, quốc phòng 
và những doanh nghiệp sàn xuất, cung ứng dịch vụ công ích thiết yếu mà chưa cổ phần hóa 
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dược. Chuyển các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty cồ phần, công ly 
trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên mà chủ sờ hữu là Nhà nước.

Đối với những tống công ty lớn chưa cồ phần hóa toàn bộ tổng công ly, thực hiện cố phần 
hóa hầu hết các doanh nghiệp thành viên và chuyển các doanh nghiệp thành viên còn lại sang 
hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sớ hữu 
là Nhà nước: đồng thời, chuyển các tổng công ty này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ 
- công ly con. Tổ chức lại hội đồng quàn trị để thực sự là đại diện trực tiếp cùa chủ sờ hữu tại 
tống công ty.

Đật các doanh nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác và cạnh tran I bình đang 
với các doanh nghiệp khác để nâng cao hiệu quà và sức cạnh tranh. Thu hẹp tối da diện Nhà 
nước độc quyền kinh doanh, xóa bỏ dặc quyền-kinh doanh của doanh nghiệp. Có cơ che giám 
sát và chính sách điều tiết đối với những doanh nghiệp chưa xóa bó dược vị the độc quyền 
kinh doanh. Chi thành lập mới doanh nghiệp nhà nước khi hội đủ các diều kiên và trong 
những lĩnh vực sán xuất, cung ứng những sán phẩm, dịch vụ thật cần thiết cho phát triến kinh 
te - xã hội và chủ yếu dưới hình thức công ty cố phần.

Xác dịnh rõ quyền lài sán. quyền lự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh, cạnh tranh 
và chap nhận rủi ro của doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế gắn trách nhiệm, quyền hạn và lọi ích 
cúa người quán lý doanh nghiệp với két quà hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện quy che 
hội đồng quán trị tuyền chọn, ký hợp đồng thuê giám đốc diều hành doanh nghiệp.

Lành mạnh hóa tình hình tài chính và lao động của doanh nghiệp nhà nước; kiên quyết xứ 
lý những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ bàng các phương thức thích họp.

Thực hiện cơ che Nhà nước dầu lư vốn cho doanh nghiệp thông qua còng ly dầu lư tài 
chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước huy động thêm vốn trên thị trường, nhất là thị 
trường chửng khoán dế phát triền kinh doanh.

Công ty đầu tư và kinh doanh von nhà nước làm tốt việc dầu tư vốn cho doanh nghiệp 
nhà nước và làm đại diện chú sớ hữu phần vốn nhà nước lại eác công ty. tống công ty nhà 
nước dã co phần hóa và các doanh nghiệp nhà nước độc lập chuyên thành công ly trách nhiệm 
hữu hạn một chú sờ hữu là Nhà nước.

Đối mới lố chức và quy chế thực hiện chức năng đại diện chủ sờ hữu đối với doanh 
nghiệp nhà nước gắn với việc thu hẹp và tiến tới không còn chức năng đại diện chủ sớ hữu 
cúa các bộ. ủy ban nhân dân các tinh, thành phố đối với doanh nghiệp nhà nước.

Quy định rõ chức năng, quyền hạn. trách nhiệm cùa cơ quan quán lý hành chính nhà nước 
và cùa đại diện chú sớ hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

1.3. Tiếp tục đổi mới, tạo động lực phát triển có hiệu quá các loại hình kinh tế tập thể

Tiếp lục dối mới chính sách để khuyến khích, thúc đắy phát triển mạnh hơn các loại hình 
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kinh lế tập thể với những hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, đáp ứng nhu cầu của các 
thành viên, phù hợp với trình độ phát triển của các ngành, nghề, trên các địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tổng kết các dơn vị 
làm tốt dể tăng sức hấp dẫn, tạo dộng lực cho kinh tế tập thể, nhất là đối với nông nghiệp, 
tiểu, thủ công nghiệp. Đa dạng hóa hình thức sở hữu trong kinh tế tập thể (có sợ hữu pháp 
nhân, thể nhân). Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong hợp tác xã và các hình thức liên 
hiệp hợp tác xã.

Có cơ chế để hợp tác xã có thể phát huy quyền sử dụng tư liệu sàn xuất chung tại cơ sở; 
tách bạch giữa quyền này với quyền sở hữu cùa các xã viên. Khuyến khích huy động cố phần 
và nguồn vốn góp của xã viên dể không ngừng tăng thêm vốn đầu tư phát triển hợp tác xã. 
Khuyến 'khích tãng tài sán và quỹ không chia của hợp tác xã. Giải thề hoặc chuyển các hợp 
lác xã chì còn là hình thức sang các loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh phù hợp với quy 
định của pháp luật.

1.4. Tiếp tục phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp 
ciia tư nhân

Tạo diều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tư nhân đầu tư phát triển theo quy định 
pháp luật, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. Xóa bó mọi hình thức 
phàn biệt đối xử; thực sự bình đẳng, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh dược tiếp cận các nguồn vốn tại các tố chức tín dụng 
của Nhà nước, kể cà quỹ hỗ trợ phát triển; dược đáp ứng thuận lợi nhu cầu sử dụng đất làm 
mặt bàng sản xuát, kinh doanh. Khu ến khích phát triển các doanh nghiệp lớn của tư nhân, 
các tập đoàn kinh tế tư nhân cỏ nhiều chủ sờ hữu với hình thức công ty cổ phần. Tổng kết và 
có chính sách, giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển.

Khuyến khích tư nhân mua cô phần của các doanh nghiệp nhà nước, tham gia đầu tư vào 
các lĩnh vực săn xuất, kinh doann quan trọng của nền kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp 
tư nhân lớn bán co phần cho người lao động.

Bào vệ tài sản hợp pháp cùa công dân và doanh nghiệp. Loại bỏ các quy định pháp luật 
không phù hợp về việc khám xét nơi ở và làm việc, tịch thu hoặc tạm giữ tài sàn cùa công dân 
và doanh nghiệp. Các cơ quan cỏ thẩm quyền phài đền bù thích đáng về cả danh dự và vật 
chất cho những quyết định trái pháp luật gây thiệt hại cho công dân và doanh nghiệp.

1.5. Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế 
Việt Nam được đối xử bình dẳng như doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh. Tạo điều 
kiện cho đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào phát triền các ngành, các vùng lãnh thổ 
phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.
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Đa dạng hóa hình thức và cơ chế đầu tư để thu hút mạnh nguồn lực cúa các nhà dầu tư 
nước ngoài, gồm cả dầu tư trực tiếp và gián tiếp, vào các ngành, các lình vực quan trọng của 
nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế, xã hội.

Bảo đàm tính thống nhất, ổn định, minh bạch và ngày càng hấp dẫn trong chính sách đầu 
tư nước ngoài. Đối mới phương thức quàn lý nhà nước và cài tiến mạnh mẽ thủ tục đầu tư, 
thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư và phù hợp với lộ trình thực hiện các cam 
kết quốc tế cúa nước ta.

1.6. Đồi mới chỉnh sách đần tư

Đồi mới chính sách và cải thiện môi trường đầu tư, xóa bó các hình thức phân biệt đối xữ 
trong tiếp cận các cơ hội đầu tư để khai thác và sử dụng có hiệu quà các nguồn vốn lừ các 
thành phần kinh tế trong nước và thu hút vốn dầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để bào đảm đầu tư của Nhà nước có hiệu quá, khắc phục tình 
trạng đầu tư dàn trài, thất thoát, lãng phí. Von đầu tư từ ngân sách nhà nước lập trung cho kết 
cấu hạ tầng kinh tế. xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế và trợ 
giúp vùng khó khăn, vốn tín dụng ưu đãi cúa Nhà nước dành ưu tiên cho việc xây dựng các 
cơ sở thuộc kết cấu hạ tầng có thu hoi von và hỗ trợ đầu tư một số dự án quan trọng thiết yêu 
của nên kinh tê. Đâu lư của doanh nghiệp nhà nước hướng vào nâng cao năng lực sàn xuât, 
đồi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, vốn của khu vực dân 
doanh dược khuyến khích đầu lư vào các lĩnh vực tạo nhiều sán phấm xuất khau và việc làm. 
Khuyến khích người Việt Nam định cư ớ nước ngoài chuyển vốn và công nghệ về nước tham 
gia dầu tư.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ODA. Đẩy nhanh tiến độ giài ngân vốn các công trình, dự 
án đã dược ký kết: xây dựng Chiến lược thu hút và sử dụng vốn ODA cho thời kỳ mới, tập 
trung vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở các trung tâm kinh te và các vùng có điều kiện 
kinh tế. xã hội khó khăn.

Tiếp tục cài thiện môi trường đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tạo lợi the so sánh dể thu 
hút nhiều doanh nghiệp lớn, các lập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đầu tư cho sán phẩm xuất 
khẩu và công nghệ cao. tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, số lượng và hiệu quả đầu 
tư nước ngoài.

Đơn giản hóa thù tục cấp phép đầu tư đối với đầu tư nước ngoài; thu hẹp các lĩnh vực 
không cho phép đầu tư và những lĩnh vực đầu tư cỏ điều kiện, mở rộng lĩnh vực đãng ký đầu 
tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển các lĩnh vực dịch 
vụ theo các cam kết quốc tế.
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2. Phát triển đồng bộ các loại thị trường và tiếp tục hoàn thiện the che kinh tế thị 
truồng định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1. Phát triển đồng bộ các loại thị trường
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh tế dể tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các 

loại thị trường, dể các giao dịch thị trường diễn ra phù hợp với các nguyên tắc của kinh le thị 
trường. Hoàn thiện hệ thống quy tắc vận hành của các tổ chức tham gia thị trường đáp ứng 
yêu cầu của kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. Điều chình mạnh chức năng, nhiệm vụ và 
tố chức bộ máy cúa Nhà nước theo hướng phát huy vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tạo môi 
trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, không can thiệp trực tiếp vào sán xuất, 
kinh doanh.

Phát triền thị trường hàng hóa. dịch vụ theo hướng đẩy mạnh tự do hóa thương mại và 
dầu tư phù hợp với các cam kết song phương, đa phương cùa nước ta và theo thông lệ quốc tế; 
lạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ; thúc đấy cạnh tranh, kiếm soát 
độc quyền, báo vệ lợi ích người tiêu dùng; tôn trọng quyền dịnh giá và cạnh tranh về giá cà 
của doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật; thực hiện quản lý nhà nirớc về giá dối với một 
số hàng hóa. dịch vụ độc quyền phù hợp với cơ chế thị trường và nguyên tắc của hội nhập 
kinh tế quốc te.

Phát triển thị trường tài chính theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chỉnh; tăng nhanh quy 
mô và mở rộng phạm vi hoạt động; vận hành an toàn, được quán lý. giám sát hiệu quà; 
khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường tài chính; bào vệ lợi 
ích hợp pháp của mọi đối tượng tham gia thị trường.

Phát triển mạnh thị trường vốn theo hướng phát triển vững mạnh hệ thống ngân hàng 
thương mại thuộc các thành phần kinh tế. phát huy vai trò của các ngân hàng trong việc huy 
dộng và cho vay vốn đầu tư; dồng thời khẩn trương nâng cấp và thực hiện các biện pháp đồng 
bộ dế phát triển nhanh thị trường chứng khoán thành một kênh huy động vốn dài hạn quan 
trọng trong nền kinh tế. Đẩy nhanh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 
khuyến khích hình thành các công ty cồ phần thuộc mọi thành phần kinh tế, ke cả các doanh 
nghiệp FD1, niêm yết cổ phiếu và huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Hình thành đồng 
bộ thể che về thị trường chứng khoán; tăng cường hỗ trợ của Nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phổ cập kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng 
tham gia thị trường này.

Phát triển thị trường tiền tệ theo hướng hiện đại hóa và đa dạng hóa các hình thức hoạt 
động; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực quàn trị của các ngân 
hàng; xóa bỏ các phân biệt đối xừ trong tiếp cận nguồn vốn và tham gia thị trường, tạo môi 
trường bình đẳng trên thị trường tiền tệ; tăng cường liên kết giữa thị trường tiền tệ với thị 
trường vốn.
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Phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở thựo hiện Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật 
Nhà ở và Luật về kinh doanh bất động sàn...; hoàn thiện việc phân loại, đánh giá đất đai và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cho quyền sử dụng dất chuyển thành hàng hóa 
một cách thuận lợi, đất đai trở thành nguồn vốn quan trọng cho phát triển.

Giá bất động sản được hình thành theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước tác động đến giá 
đất trên thị trường bằng các chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở quan hệ cung - cầu về dát dai. 
Tãng cường các biện pháp chống đầu cơ, hạn chế việc giao dịch ngầm không theo quy định 
của pháp luật. Xây dựng hệ thống đăng ký, thông tin bất động sản. Phát triến nhanh các dịch 
vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường bất động sàn.

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt để phát triển thị trường lao 
động theo hướng gán kết cung - cầu lao động; đa dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm, 
phát huy tính tích cực và báo dảm quyền của người lao động lựa chọn chỗ làm việc. Thực 
hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao dộng; bảo đàm quyền lợi hợp pháp của cả người lao động 
và người sử dụng lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm và trợ cap thất nghiệp. Tăng cường hệ 
thống thông tin, thống kê thị trường lao động. Đẩy mạnh xuất khẩu lao dộng và tăng cường 
quàn lý nhà nước đối với hoạt động này.

về thị trường khoa học, công nghệ, thực hiện tốt Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao 
công nghệ. Đổi mới quàn lý nhà nước đối với thị trường khoa học, công nghệ; khuyến khích, 
hồ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế thị trường; bào vệ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với các công trình khoa học và hoạt động sáng tạo. Khuyến khích các hoạt động tư 
vấn, dịch vụ ứng dụng công nghệ mới và chuyển giao công nghệ. Phát triển các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, các tô chức nghiên cứu ứng dụng và phát triên công nghệ thuộc nhiêu 
hình thức sở hữu, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tạo môi trường mua bán thuận lợi các 
sán phẩm khoa học và công nghệ, g,ắn kết hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, phát 
triên quan hệ hợp đông giữa doanh nghiệp sàn xuât với cơ sở nghiên cứu, phát triên, ứng dụng 
công nghệ mới.

Có chính sách nhập khẩu lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và quán lý 
những ngành, nghề cần ưu tiên phát triển.

2.2. Chính sách tài chính, tiền tệ và tin dụng

Chính sách tài chính:
Xây dựng đồng bộ thể chế tài chính phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chù nghĩa. Đổi mới chính sách quản lý tài chính nhàm tiếp tục khơi thông, giải phóng và 
phân bổ hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; phát 
ưiển nền tài chính quốc gia vững mạnh, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao vị the 
và uy tín quốc tế của tài chính Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bàng, thống nhất và 
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dồng bộ, bào đàm môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều 
chinh chính sách thuế theo hướng giảm và ổn định thuế suất, mở rộng đối tượng thu, điều tiết 
hợp lý thu nhập. Không lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế. Tùng bước thực 
hiện phương pháp lính thuế, quản lý thu thuế, xử lý các vi phạm về thuế theo thông lệ quốc tế; 
hiện dại hóa công tác quàn lý hành chính thuế và phát triển dịch vụ lư vấn thuế.

Đổi mới chính sách phân phối tài chính và cơ chế kết hợp nguồn lực nhà nước với các 
nguồn lực khác nhàm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xóa bao 
cấp bất hợp lý từ ngân sách nhà nước; tăng tỉ trọng ngân sách đầu tư cho phát triền nguồn 
nhân lực và cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bào đàm nguồn lực cho hoạt động ci.a bộ máy 
quán lý nhà nước và quốc phòng, an ninh. Kết hợp sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà 
nước với thu hút có hiệu quá các nguồn vốn khác nhàm phát triển mạnh mẽ kết câu hạ tâng 
kinh tế, xã hội. Sử dụng nguồn thu từ sổ xố kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi về 
giáo dục, y tể; việc phân bố đầu tư dối với từng công trình cụ thế do Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố quyết dịnh; không đưa nguồn thu này thành một nguồn thu thường xuyên, ốn định 
của ngân sách nhà nước.

Đối mới cơ chế quán lý ngân sách theo kết quả thực hiện các công việc dược ngân sách 
cấp kinh phí. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn để tạo cơ sở nâng cao chất lượng dự toán 
ngân sách. Tăng cường phân cấp quàn lý ngân sách, bào đàm tính thông nhât vê thê chê cùa 
ngân sách nhà nước và vai trò chủ đạo cùa ngân sách Trung ương. Phát huy vai trò cùa Quôc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định và giám sát ngân sách. Nâng cao tính 
minh bạch, dân chủ và công khai trong quàn lý ngân sách nhà nước. Xây dựng thê chê giám 
sát tài chính đồng bộ; hiện đại hỏa công nghệ giám sát. Chuân mực hóa hệ thông kê toán, 
kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực hiện kiểm toán bát buộc đối với tât cả các câp 
ngân sách, dơn vị sừ dụng vốn, tài sản và ngân sách nhà nước.

Đổi mới căn bàn chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; kiên quyêt xóa bò 
tình trạng bao cấp đối với sàn xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế tự chù tài chính của các đơn vị cung ứng dịch vụ công cộng.

Ban hành Luật Quàn lý tài sàn nhà nước nhằm quản lý, sử dụng cỏ hiệu quả nhà, đất và 
các tài sản khác của Nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ nhà nước; xây dựng lực lượng dự trữ 
nhà nước vững mạnh với cơ cấu hợp lý, có khả năng chù động tham gia phòng, chống và khấc 
phục hậu quả thiên tai và những biến co bất thường xày ra.

Chủ động mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại và hội nhập quốc tế về tài chính; thực 
hiện đa dạng hóa nguồn vốn, đa phương hóa quan hệ đối tác; tăng dự trữ ngoại tệ của quốc 
gia; thực hiện cơ chế quản lý bảo đàm sử dụng có hiệu quà nguồn lực tài chính quan trọng 
này. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế vay và trả nợ nước ngoài, gắn với nghĩa vụ và trách 
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nhiệm trong việc huy động, quàn lý, sứ dụng và trà nợ. Quàn lý chặt chẽ nợ Chính phú và nợ 
quốc gia trong giới hạn an toàn; nâng cao hiệu quả Quỹ tích lũy trà nợ. Thực hiện thí điểm 
việc phát hành trái phiếu cùa một số doanh nghiệp lớn ra thị trường vốn quốc tế.

Chính sách tiền tệ và tín dụng:
Mục tiêu của chính sách tiền tệ trong 5 năm tới là ổn định giá trị dồng tiền, kiếm soát lạm 

phát, góp phần tâng trưởng kinh tế và bào đảm an ninh hệ thống các ngân hàng và tô chức tín 
dụng. Kết họp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, 
tăng dự trữ ngoại tệ. khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tiết kiệm, đầu tư phát triển sàn 
xuất, kinh doanh.

Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, khấn trương thực hiện 
dầy đù các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng, mớ rộng nhanh các hình 
thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng; nâng dần và tiến tới thực 
hiện đầy đú tính chuyển dối cùa đồng tiền Việt Nam. Thực hiện chính sách lãi suất ihóa 
thuận theo nguyên tắc thị trường và di tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành chính doi với lãi 
suất ngoại tệ.

Tiếp lục thực hiện chính sách ti giá hối đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường với biên 
độ dược mở rộng hơn phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài chính và nàng lực kiểm soát 
cúa Ngân hàng Nhà nước, tiến tới thực hiện cơ chế tỉ giá hối đoái thà nổi có kiếm soát. Đôi 
mới chinh sách quàn lý ngoại hối theo hướng tự do hóa hoàn toàn giao dịch vãng lai, từng 
bước mở cửa các giao dịch vốn; thu hẹp và tiến tới xóa bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm 
phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

Sừa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn cùa 
Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị 
trưởng định hướng xã hội chù nghĩa. Cài cách hệ thống thanh tra, giám sát hoạt động của các 
tổ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ; đồng thời, phát triển hệ thống ngân hàng thương 
mại Việt Nam da dạng về sở hữu và loại hình tổ chức, áp dụng đầy đủ các thiết chế và chuẩn 
mức quốc tế về quán trị ngân hàng. Đay nhanh tiến độ cổ phần hóa các ngân hàng thương mại 
nhà nước. Nâng cao chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời, xừ lý nhanh nợ đọng, giàm tỷ lệ 
nợ xấu xuống mức an toàn; tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại đạt chuẩn mực quốc 
tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư và doanh nghiệp tiếp cận với các sản phẩm và tiện ích 
ngân hàng.

Xây dựng các ngân hàng thương mại nhà nước lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức làm nòng 
cốt trong hệ thống ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường. Hoàn thiện tổ chức bộ máy 
và cơ chế hoạt động của các ngân hàng chính sách phù hợp với các thông lệ quốc tế, đáp ứng 
tốt nhất yêu cầu phát triển của đất nước, thực hiện các chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo; 
tiếp tục tách tín dụng ưu đãi khỏi các ngân hàng thương mại quốc doanh.
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Phát triển Quỹ tín dụng nhân dân thực sự trở thảnh tổ chức tín dụng hợp tác độc lập, dựa 
trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quà hoạt động. Tiếp tục đối mới 
hoạt động cùa Quỹ tín dụng nhân dân, bào đảm an toàn và hiệu quà.

Thực hiện mở cừa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ trình hội nhập quốc tế, bảo đảm 
quyền kinh doanh cùa các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài trong lĩnh vực ngân 
hàng phủ hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.

Hình thành môi trường pháp luật về tiền tệ, tín dụng minh bạch và công khai. Loại bỏ các 
hình thức báo hộ, bao cấp, ưu đãi và phân biệt đối xừ giữa các tổ chức tín dụng. Nâng cao 
hiệu lực thi hành pháp luật và ngăn chặn việc hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh te trong 
lĩnh vực ngân hàng.

2.3. Đổi mói và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch
Ban hành và thực thi Luật Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mạnh mẽ, 

nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu chiến lược, công tác quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt 
coi trọng các chỉ tiêu và biện pháp về chất lượng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi 
trường; đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng, quy trình xây dựng, thông qua và phê 
duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy 
tối đa mọi lợi thế so sánh và nguồn lực của quốc gia, của mỗi vùng và mồi địa phương; gắn 
kết giữa chiến lược, quy hoạch với kế hoạch; nâng cao tính khoa học, công khai, minh bạch, 
bào đàm cho chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thực sự là công cụ điều hành có hiệu quả của 
Nhà nước, thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhân dân.

Tăng cường chất lượng dự báo và các nghiên cứu về thị trường trong các dự án quy 
hoạch. Quy hoạch không gian, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế. xã hội phải đi 
trước một bước và là quy hoạch có tính bắt buộc. Tăng cường công tác quy hoạch đất đai, quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Khắc phục tình trạng chồng chéo và mâu thuẫn giữa quy 
hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ. Đối với các quy hoạch mang tính hướng dẫn như quy 
hoạch phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, quy hoạch các sản phẩm chù yếu, phài coi 
trọng dự báo và phải điều chinh linh hoạt theo yêu cầu của thị trường. Công tác quy hoạch 
phải được triển khai đồng bộ từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch cụ thể; thu hút những 
chuyên gia giỏi, kể cà chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng, tham định quy hoạch. 
Tàng cường quản lý thực hiện quy hoạch.

Các ké hoạch 5 năm và hàng năm phải cụ thể hỏa chiến lược, quy hoạch phát triển, các 
cam kết quốc tế, khai thác và phát huy các nguồn lực, thể hiện rõ nét hơn tính định hướng, 
phân biệt rõ phần kế hoạch cỏ tính bắt buộc như kế hoạch đầu tư bằng vốn nhà nước, dự toán 
ngân sách... với phần kế hoạch mang tính dự báo, hữớng dẫn. Phát huy tác dụng và hiệu lực 
của kế hoạch cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương; tăng cường các biện pháp kiểm tra, 
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giám sát. tổ chức thực hiện kế hồạch, nhất là đối với phần kế hoạch có tính bát buộc.
Đổi mới công tác thống kê. nâng cao chất lượng và tính kịp thời cúa các số liệu thống kê 

nhàm đáp ứng lốt hơn cho việc xây dựng chính sách, điều hành nền kinh tế, nhất là các so liệu 
về chat lượng tăng trưởng, số Hệu về lao động, việc làm, môi trường, đầu tư, số liệu về số 
lượng và chắt lượng dịch vụ công...

3. Đẩy mạnh cài cách hành chính công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh 
tế, xã hội

Đấy nhanh công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cà bon mặt: 
chức nãng, nhiệm vụ; tồ chức bộ máy; cán bộ và phương thức hoạt động. Định rõ những việc 
Nhà nước phái làm và báo đám“đù các điều kiện để làm tốt; khác phục lình trạng buông lỏng 
hoặc làm thoy, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan của Đảng và cơ quan 
nhà nước; hiện đại hóa nền hạnh chính nhà nước.

Nâng cáo hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục cải cách tư pháp một cách thực chât 
và toàn diện.

Điều chinh chức năng cùa Chính phủ đúng với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước 
cao nhất. Xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội phù hợp với 
yêu cẩu phát triển cùa giai đoạn mới; Chính phù tập trung vào việc hoạch định thê chê, chính 
sách, xây dụng biện pháp, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi 
cho các hoạt động kinh tế, xã hội; nâng cao nàng lực và hiệu quả chỉ dạo thực hiện, kiêm tra, 
thanh tra thực hiện thể chế; xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế, xã 
hội của cơ quan công quyền các cấp.

Cơ cấu lại bộ máy Chính phủ theo hướng giảm các đầu mổi phù hợp với yêu cẩu dổi mới 
chức năng, nhiệm vụ. Cơ cấu lại các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp 
theo hướng giàm cấp phó, bõ các cấp trung gian; giảm bộ phận phục vụ trong cơ quan hành 
chính, chuyển sang" hình thức h.ợp đồng dịch vụ; phân cấp mạnh cho cấp dưới gan với việc 
hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra của cấp trên.

Điều chinh cơ cấu chính quyền địa phương cho phù hợp với những thay đổi chức năng, 
nhiệm vụ. Phần biệt rõ những khác biệt giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị để 
tổ chức bộ máy phù hợp, nghiên cứu việc giảm bớt Hội đồng nhân dân cấp quận ở đô thị. 
Tâng cường đào tạo, bồi dường và kiểm tra hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Đổi mới chính sách cán bộ yà công tác quản lý cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, 
minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn với chế độ hưởng thụ 
thỏa đáng và công băng. Thực hiện đầy đù nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chù và phục 
vụ dần đối với các cơ quan vầ công chức nhà nước.

Nghiên cứu để áp dụng cơ chế thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm chức 
danh người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới. Tách các hoạt động công quyền với các 
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hoạt động cung ứng dịch vụ công dê các tố chức cung ứng dịch vụ công thực hiện cơ chế tự 
chú, tự chịu trách nhiệm về hoạt dòng, về tài chính và nhân sự.

Phát huy sự đa dạng về tổ chúc và dổi mới phương thức hoạt dộng của các tổ chức đoàn 
thế, các tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chú trương của 
Đáng, chính sách và pháp luật cúa Nhà nước, khắc phục tình trạng hành chính hóa các tổ chức 
quần chúng. Ban hành Luật về hội; phát triển nhiều hình thức tự quán của dân hoạt động theo 
pháp luật.

4. Thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp đe phòng, chống tham nhũng trong 
bộ máy nhà nước

Phái thực hiện tốt vừa xây. vìra chống trong phòng, chống tham nhũng. Khấn trương xây 
dựng và thực hiện kiên quyết hệ thống pháp luật đồng bộ về phòng ngừa, phát hiện và xừ lý 
những người có hành vi tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện thể che đề thực hiện đầy đủ nguyên tác Nhà nước quán lý nền kinh tế 
bàng pháp luật. Khẩn trương rà soát để giảm đến mức thấp nhất quan hệ "xin - cho" trong 
quán lý kinh tế. Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, 
quán lý dự án đầu tư, xây dựng; tài chính và Ngân sách Nhà nước, huy dộng và sử dụng các 
khoán dóng góp cúa nhân dân; quàn lý và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quán lý và sử 
dụng đất, tài sàn công; công tác cán bộ.

Tiếp tục cải cách mạnh thủ tục hành chính theo hướng phân cấp và làm rõ quyền hạn, 
trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và người dứng đầu cơ quan; thu gọn đẩu 
mối trong việc giải quyết mọi công việc hành chính với dân và doanh nghiệp; công khai các 
quy định về thù tục hành chính để dân biết, thực hiện và giám sát. Tiếp tục đổi mới che độ 
tiền lương đối với cán bộ, công chức; đồng thời, có quy định về kiểm tra, kiểm soát, giám sát 
thu nhập của cán bộ, công chức.

Xứ lý nghiêm minh, kịp thời, công khai cán bộ, công chức tham nhũng, không phân biệt 
chức vụ và địa vị xã hội còn đương chức hay đã nghi hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác 
khác. Thiết lập cơ chế khuyến khích, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người phát 
hiện và đấu tranh chổng tham nhũng; đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm những người bao 
che cho tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tổ cáo tham nhũng 
dế vu khống, ám hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh phổi hợp và hợp tác 
quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Tập trung làm tốt các việc sau đây:
- Điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai các vụ việc tham nhũng đã được phát 

hiện; ban hành quy định và xử lý thích dáng, đúng pháp luật người đứng đầu cơ quan, dơn vị 
nơi xảy ra tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực 
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hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo. Ban hành các 
quy định cụ thể về thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở đom vị cơ sở, bào đảm 
công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
cung ứng dịch vụ công và doanh nghiệp nhà nước.

- Sớm hình thành và triển khai có hiệu quà hoạt dộng của Ban chì đạo phòng, chổng tham 
nhũng ở Trung ương. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình 
hành dộng phòng, chống tham nhũng; tập trung chi đạo kiểm tra, thanh tra phòng, chống tham 
nhũng trong một số lĩnh vực trọng điểm như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý 
tài chính trong doanh nghiệp nhà nước, thu, chi ngân sách nhà nước, quán lý tài sàn công; 
công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bố trí cán bộ.

*
* *

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, tranh thủ 
thời cơ, vượt qua thách thức, nêu cao ý chí và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hình thành đồng bộ 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, phát huy cao nhất các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế và nâng cao 
chất lượng phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, đưa đất nước 
ta vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hỏa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG
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3. BÁO CÁO CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯONG ĐẢNG KHÓA IX 

về công tác xây dựng đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đánh dấu thời điểm cỏ ý nghĩa trọng đại. 
Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những cơ hội lớn. dất nước la và Đảng ta cũng dổi mặt với 
những thách thức rất gay gắt. Trước tình hình đó, xây dựng Đảng với vai trò là nhiệm vụ then 
chốt càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta.

Báo cáo công tác xây dựng Đàng kiểm điếm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX, đồng thời đánh giá khái quát về tình hình Đảng và công tác xây dựng Đàng qua 20 
năm đổi mới. xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tới.

Phần thứ nhất

CÒNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 5 NĂM QUA
VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 20 NĂM ĐỔI MỚI

1. Khái quát một số nét về tình hình Đàng

Trước những khó khăn, thử thách lớn ờ trong nước, những biển động bất lợi trong phong 
trào cộng sàn và công nhân quốc tế, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Đàng ta đã 
giữ vững bàn chất cách mạng cùa giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tướng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành dộng của Đảng; kiên định 
mục tiêu dộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên trì đường lối dối mới; tiếp tục nâng cao 
năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu của Đàng.

Đàng có bước phát triển về tư duy. đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới đúng 
đắn, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. xây dựng Đàng là nhiệm vụ then chôt, 
phát triến văn hóa - nền làng tinh thần cùa xã hội. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị 
dã cụ thể hóa và phát triển Cương lĩnh. Chiến lược phát triền kinh tế - xã hội. các nghị quyết 
Đại hội; nhận thức sâu sắc hơn về chù trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đan, hợp lòng dân 
cúa Đàng đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng. Đảng và Nhà nước tích lũy thêm được 
nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quàn lý đất nước trong điều kiện mới.

Việc thực hiện dân chú trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chù cùa nhàn 
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dàn. thục hiện chinh sách đại đoàn kết toàn dân tộc có tiến bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân 
tin tường vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đấng. Đa so cán bộ, đảng viên phát huy 
được vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo trong công lác, lao động, rèn luyện phẩm chất, 
nâng lực. có bước trướng thành, dóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đoi mới. góp phan 
xứng dáng vào thành quà chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận dộng xây dựng, chinh dốn Đàng đạt dược một số kết quà. Việc thực hiện tự phê 
bình và phê binh, dấy mạnh dấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. tiêu cực. xử lý 
nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng dược nhân dân dồng tình. 
Đàng lãnh dạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa có liến bộ trên cá ba lĩnh vực 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thế nhân dân được nâng lên. 
Quy chế dân chú ớ cơ sơ bước đầu được thực hiện co hiệu quả. Quan hệ gan bó giữa Đàng và 
nhân dân được liếp tục phát huy; nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và thực hiện đường 
lối. chu trương cùa Dang, chinh sách, pháp luật cùa Nhà nước.

Bèn cạnh những tru diểm cơ bản dó, cần tháng thắn và nghiêm túc nhận rõ những khuyết 
diêm, yếu kém cua Dáng. Nồi lên là năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu cùa Đáng còn nhiều 
mặt chưa dáp ứng yèu cầu cùa tình hình mới; chậm làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về chú 
nghĩa xã hội và con dường di lên chú nghĩa xã hội ở nước ta, về sự lãnh đạo của Đáng và công 
lác xà} dựng Đang; chậm cụ the hóa. the chế hóa một sổ quan điềm lớn, đúng dẳn về sự lãnh 
dạo cua Dáng và công tác xây dựng Đàng dã dề ra trong Cương lĩnh và các Nghị quyết Đại 
hội Đang; lố chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

Dàn chú trong Dáng và trong xã hội còn bị vi phạm. Ký cương, kỳ luật ở nhiều cấp, nhiều 
lình \ ưc không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy còn yếu. Quan hệ giữa Đáng 
vá nhãn dân có lúc, có nơi bị xói mòn do những hạn chế, yếu kém trong công tác tư tưởng 
chính trị. công tác vận động quần chủng, còng tác tổ chức cán bộ, công tác quàn lý nhà nước 
vá nhùng khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế quàn lý kinh te - xã hội.

Không ít tô chức đàng yếu kém, nhất là ở cơ sở, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị 
và nền lang cùa Đàng, không đủ sức giái quyết những vấn đề phức tạp này sinh từ cơ sở, thậm 
chí có những tồ chức cơ sở dàng tê liệt, mất sức chiến đấu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
dàng viên, kế cà một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cà về phẩm chất và nâng lực; thiếu 
lính chiến dấu và linh thần báo vệ quan diem, đường lối cúa Đáng, chính sách, pháp luật cùa 
Nhà nước, giám sút lòng tin, phai nhạt lý tướng; một số ít có biếu hiện bất mãn, mai lòng tin, 
nói và làm trái với quan diểm, dường lối của Đãng, vi phạm nguyên lẩc tố chức và hoạt dộng 
cùa Đáng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ 
phận cán bộ, dáng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn lình trạng “chạy chức”, “chạy 
quyền”, “chạy tội”, “chạy bang cap”. Thoái hỏa, biến chai về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, 
lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán 
bô, đàng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa dược ngăn chặn, dấy lùi, nhất là trong các 
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cơ quan công quyền, các lĩnh vực xày dựng cơ bàn, quàn lý dât đai, quàn lý doanh nghiệp nhà 
nirớc và quản lý tài chính, làm giám lòng tin của nhân dân đôi với Đàng. Đó là một nguy cơ 
lớn liên quan dến sự sống còn cúa Đáng, cua chê độ.

2. Công tác xây dựng Đảng
ưu điểm:
Đảng đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cà 

ba mặt chính tri, tư tướng và tố chức.
Công tác xây dựng Đàng về chính tiị. tư tưởng được coi trọng. Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về nhiệm vụ chú yếu cùa công tac tu tưởng, lý luận trong tinh hình mới, đáp ứng yêu 
cầu thực liền, dang đi vào cuộc sống Dả coi trọng và dấy mạnh hơn công lác nghiên cứu lý 
luận, tồng kết thực tiễn, làm sáng ló hơn mòl số vấn đề lý luận do thực tiễn công cuộc dối mới 
dật ra. Dã từng bước dổi mới công lác giao dục tư lường chinh trị, nghiên cứu, học tập các 
nghị quyết cua Đáng, tuyên truyền, giao dục chu nghía Mác - Lẽnin. tư tưởng Hồ Chí Minh 
bước dầu dạt dược một số kết qua. Coi (.cọng hơn cổng tác tuyên truyền đường lối. chú trương 
cùa Đáng, chinh sách, pháp luật cùa Nhà nước, nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những 
biêu hiện cua cha nghĩa cá nhân. IƯ luong co hội. lối sõng thực dụng. Công tác tư tường đã 
góp phần nàng cao nhận thức, lính lích cực cua can bô, dáng viên, nâng cao lòng tin cùa nhân 
dân vào dường lối dối mói. lạo su nhất trí trong Dang và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần 
thúc đấy phát triền kinh tế, giữ vung ỏn định chinh tri - xã hội.

Đang dã quan tàm xây dựng, kiện toàn hệ thống tồ chức. 'I irng bước sắp xềp tổ chức, bộ 
máy. biên chế cơ quan Đáng. Nhà nước. Mặt trận va các doàn thê nhân dân; điều chinh, bổ 
sung và qi.y dịnh cụ thề hợp lý hơn chức năng, nhiệm vu. phương thức hoạt động và lề lối làm 
việc của mỗi lố chức. Tãng cường lính chú dộng, sáng tạo. tư chiu trách nhiệm của mồi cấp.

Dã lập trung chi dạo xây dựng, cúng cố tổ chác cơ sở dáng. Xác dịnh chức năng, nhiệm 
vụ các loại hình lổ chức cơ sơ dáng phù hợp hơn trong diều kiện hoạt động mới. Kiện toàn tô 
chức cơ sờ đang ớ nông thôn và một bộ phận doanh nghiệp: chủ ý hơn xây dựng tổ chức cơ sở 
dàng ở vùng sâu. vùng xa. bước đầu xây dựng tô chức cơ sơ dáng trong các công ty cổ phân, 
doanh nghiệp tu nhân, doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài. Việc xây dựng, củng cố tổ 
chức cơ sớ dang gẳn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sờ bước dầu tạo nên một số chuyển 
biến tích cực. xuầc hiên một số mô hình lổl và kinh nghiệm mới.

Công tác phát triện dang viên dược quan tâm chi dạo và dạt dược một số kết quã, nhất là 
ớ những vùng trong yếu. những nơi có lì hoặc chưa có đang vièn. sổ lượng dáng viên mới kết 
nạp hằng năm dều lãng: li lệ dáng viên mới kết nạp là doàn viên thanh niên cộng sàn Hồ Chí 
Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số. trí thức ngày càng tcãng. góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ 
đàng viên theo hướng tích cực.

Công tác cán bộ cỏ một số đổi mới về nội dung và cách làm. Đã giữ vững và thực hiện 
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quan điểm Đàng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quàn lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt 
hơn nguyên tắc tập trung dân chù, coi trọng hơn việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; bước đầu tồ chức để nhân dân tham gia ý kiến 
vào công tác cán bộ, nhất là ở cơ sờ. Tiếp tục cụ thể hóa một bước và xác định một số giải 
pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ dấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Triển khai tương đối đồng bộ các khâu công tác cán 
bộ: dánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sừ dụng và thực hiện chính 
sách cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quàn lý bước đầu có chuyển 
biến tiến bộ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và khắc phục một bước tình trạng 
hẫng hụt về cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đàng quan tâm chì đạo. góp 
phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tường và tổ chức; đã làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về 
lịch sừ chính trị cùa cán bộ, đàng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sứ dụng 
cán bộ, kết nạp người vào Đàng.

Việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng theo Nghị quyêt Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX 
về dấu tranh chổng quan liêu, tham nhũng, lãng phí dã đạt một số kết quà nhất định.

Ban Chấp hành Trung ương và các cấp ủy dã quan tâm hơn việc kiểm tra chấp hành 
đường lối, chủ trương, Điều lệ Đàng và công tác cán bộ; xây dựng chương trình kiếm tra và 
thực hiện kiểm tra theo chương trinh, tập trung vào những vân đê trọng tâm, trọng diêm, 
những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp. Việc xử lý nghiêm hơn đối với một số cán bộ, 
dang viên có sai lẩm, kể cá cán bộ cao cấp, có tác dụng giáo dục, răn đe, được nhân dân dồng 
tình.

Đảng dã từng bước cụ thể hóa và thể chế hóa các quan điểm của Cương lĩnh về phương 
thức lãnh đạo cùa Đàng, phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân, khắc phục dần khuynh hướng Đàng bao biện làm thay, cũng như buông 
lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng. Dân chủ trong Đàng, trong quan hệ giữa Đàng với 
Nhà nước, trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước và dân chủ trong xã hội có tiến bộ.

Khuyết điểm, yếu kém:
Cuộc vận động xây dựng, chình đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ 

chức dàng, dàng viên chưa dạt yêu cầu dề ra, chưa tạo được chuyển biến cơ bản, chưa góp 
phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Một so cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp chưa nêu gương và làm tròn trách nhiệm trong đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu. Việc xử lý kỷ luật đối với những người dứng đầu để xảy ra tham nhũng, 
lãng phí ở ngành, địa phương, đơn vị chưa kịp thời, kiên quyết.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, thiếu sót; tính định hướng, tính 
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chiến dấu, tính thuyết phục và hiệu quà chưa cao; thiếu chủ dộng và sắc bén trong đấu tranh 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch, 
bác bỏ các quan diểm sai trái; thiếu những hình thức, biện pháp cụ thể, có sức thuyết phục để 
xây dựng, củng cố niềm tin, giài dáp những băn khoăn, vướng mắc, những vấn dề phức tạp và 
những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình đổi mới; chưa làm tốt chức năng dự báo tình 
hình, chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, dàng viên chủ động đi vào kinh tế thị trường và hội nhập 
kinh tế với khu vực và thế giới. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống còn 
chung chung, kém hiệu quà. Công tác nghiên cứu lý luận còn yếu, chưa theo kịp yêu cầu cùa 
công cuộc đổi mới. Trong chi đạo, quàn lý cũng như hoạt động của báo chí, xuất bàn, văn 
hỏa. nghệ thuật còn nhiều yếu kém, khuyết điểm chậm dược khắc phục, nhất là chưa ngăn 
chặn có hiệu quà khuynh hướng xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo thị hiếu thấp kém, vì lợi 
ích vật chất cá nhân, cục bộ.

Công tác tổ chức trên một số mặt còn yếu; chưa thực hiện đầy đú các nguyên tắc tô chức, 
hoạt dộng của Đảng. Chậm xây dựng, hoàn thiện tồ chức và cơ chế giám sát trong Đàng và 
trong hệ thống chính trị, giám sát cùa nhân dân đối với hoạt động của Đàng, Nhà nước và cán 
bộ. đáng viên. Còn thiếu những quy chế cụ thể bào đàm phát huy dân chủ, thực hiện đúng đắn 
nguyên tấc tập trung dân chủ. Một số cấp úy, tồ chức đàng và cán bộ lãnh đạo thiếu tôn trọng 
và phát huy quyền của đảng viên, ít láng nghe ý kiến câp dưới; cán bộ lãnh đạo ớ một sô nơi 
gia trướng, độc đoán, chuyên quyền, mât dân chủ hoặc dân chủ hình thức.

Nhìn chung, việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu 
quà; bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, trách nhiệm không rõ, quan liêu, hiệu lực, hiệu quà 
thấp. Mối quan hệ về trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, nhât là người đứng dâu chưa được 
quy định cụ thể; chưa phát huy đúng mức vai trò của cả cá nhân và tập thế. khó dánh giá được 
kết quà công tác và quy rõ trách nhiệm cá nhân khi có sai phạm.

Tố chức cơ sớ dàng chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Một sô thôn bàn ở vùng sâu, 
vùng xa chưa có tổ chức đãng và dàng viên. Một số loại hình tổ chức cơ sớ đảng trong doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan hành chính, sự nghiệp còn 
lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động. Không ít cơ sở đảng yêu kém, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu thấp; sinh hoạt đàng và quàn lý đàng viên lỏng lèo, nội dung sinh hoạt 
nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu. Việc đánh giá tổ chức đàng, cán bộ, đàng viên không 
ít trường hợp chưa đúng thực chất, còn hình thức.

Nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục, nhất là việc 
quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, thực hành dân chủ 
và chế độ trách nhiệm trong công tác. Chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh 
giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Chưa kiên quyết và thiếu những quy chế 
có hiệu lực để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về 
phẩm chất và năng lực, để công việc trì trệ; hầu như chì khi cán bộ bị kỷ luật hoặc vi phạm 
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pháp luật mới thay thế được. Chưa có chính sách đủ hiệu lực khơi dậy tài năng và thu hút 
nhân tài vào các lĩnh vực quan trọng. Chậm khắc phục tình trạng cục bộ. khép kín. hẫng hụt 
cán bộ ở các dịa phương, ngành.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc xem xét, giái quyết 
những vấn đề chính trị hiện nay; chậm bổ sung và sửa đổi một số điểm không còn phù hợp 
trong Quy định 75-QD/TW; tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác bào vệ chính trị nội bộ 
chậm được kiện toàn. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chi đạo đúng mức công tác 
này.

Công tác kiếm tra trong Đàng còn yếu, chất lượng và hiệu quà kiếm tra chưa cao; nhiều 
khuyết diếm, sai lầm của đàng viên và tổ chức đàng chậm được phát hiện và khắc phục; chưa 
coi trọng kiềm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều cấp ùy, tổ chức đàng chưa 
làm lốt công tác kiểm tra và thi hành kỳ luật trong Đảng. Công tác giám sát trong Đáng và 
giám sát cùa nhân dân dối với các hoạt động của Đàng và Nhà nước chưa dược quan tâm, 
chưa đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đàng trong tình hình mới.

Việc đối mới phương thức lãnh dạo của Đáng còn chậm và lúng túng. Chậm nghiên cứu 
và ban hành những quy định cụ thế về phương thức Đàng lãnh đạo Nhà nước: chậm xây dựng 
các cơ chế phối hợp giữa các tố chức trong hệ thống chính trị. Thiếu những quy định cụ thê 
bao dam thực hiện dúng dan nguyên tắc lập trung dân chù, phát huy dân chủ trong Đáng. 
Chưa thực sự coi trọng dổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện nói đi đôi với làm; tinh 
trạng nói nhiều làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn diễn ra ở nhiều nơi.

Những thành lựu và yếu kém trong 20 năm thực hiện đường lối đối mới, xây dựng và báo 
vệ Tố quốc gắn liền với vai trò. trách nhiệm lãnh dạo của Đàng và những ưu diêm, khuyêt 
diêm trong công tác xây dựng Đáng.

Công cuộc đối mới trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
lịch sứ; đường lối dổi mới cùa Đáng là dúng dắn. sáng lạo. phù hợp với thực tiền Việt Nam; 
Đang luôn luôn giữ vững bán chất cách mạng và khoa học. trung thành với giai cấp và dân 
lộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt lãnh dạo đưa sự nghiệp cách mạng 
của dân lộc ta liến lẽn. Qua dó. Đáng ngày càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm; nhận 
thức ngày càng sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường di lên chú nghĩa xã hội ờ nước 
ta.

Bên cạnh những ưu điểm còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, chưa theo kịp với đòi hỏi cùa 
tinh hình mói; nối lên là sự suy thoái cùa một bộ phận không nhó cán bộ. đàng viên diễn ra 
nghiêm trọng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đấy lùi, làm giàm 
lòng tin cũa cán bộ, dáng viên và nhân dân.

Nguyên nhãn:
Những khuyết điếm, yếu kém nói trên có những nguyên nhân khách quan và chú quan:

170

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



về khách quan, những diễn biến nhanh chóng và phức tạp cúa tình hình thế giới; sự tấn 
công rất thâm độc của cac thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng chính trị; những mặt 
trái cúa kinh tế thị trường, cùa quá trình hội nhập quốc tế... đã tác động nhiều mặt đến công 
tác xây dựng Đàng và dội ngũ cán bộ, đàng viên. Xây dựng Đàng trong diều kiện phát triển 
nền kinh tế thị trường dịnh hưóng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mớ rộng và phát huy dân chủ... là những vấn đề mới, khó khăn 
và phức tạp cà về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi phải vừa làm vừa tổng kết kinh nghiệm, hoàn 
thiện và phát triển đường lối.

về chú quan, chậm đối mới tư duy về công tác xây dựng Đảng trong điều kiện mới. Nhận 
thức chưa dầy đủ và sâu sãc. có mặt chưa rõ. chưa thống nhất một so vấn đề quan trọng ở tầm 
quan diếm. chú trương; chưa cụ thế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ một số quan 
diếm lớn. đúng dấn về xày dựng Đảng đã dề ra trong Cương lĩnh và các nghị quyết cúa Đàng. 
Việc dối mới phương thức lãnh đạo cùa Đảng còn chậm, chưa dồng bộ với đổi mới hệ thống 
chính trị và đối mới kinh tế.

Việc lô chức thực hiện các nghị quyết, chú trương về xây dựng Đàng chưa nghiêm, thiếu 
các biện pháp cụ thể, khá thi. Nhiều tồ chức, cấp ùy đàng và bí thư cấp úy chưa đầu lư đúng 
mức thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế cá 
về lố chức và hoạt dộng; chưa có cơ chế giám sát trong Đáng và giám sát của nhân dân đối 
với hoạt dộng cùa Đàng. Lãnh dạo, chi đạo kiện toàn tổ chức, dổi mới công tác cán bộ thiêu 
kiên quyết, hiệu quá thắp, chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa quan tâm đúng mức đến công tác báo 
vệ Đáng, báo vệ tô chức và cán bộ, dàng viên trong tình hình mới.

Một bộ phận không nhó cán bộ. đảng viên, kể cà một số cán bộ chủ chốt các cấp. thiêu ý 
thức lu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực, chạy theo chú nghĩa cá nhân, 
không hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được xử lý kịp thời, kiên quyết.

3. Bài học kinh nghiệm chù ycu qua 20 năm đổi mói
Từ thực tiền xây dựng Đáng những năm đổi mới. có thể khái quát một số bài học kinh 

nghiệm chú yếu sau dây:
Mật là, phái kiên trì dường lối đổi mới, đổi mới toàn diện, có nguyên lắc và sáng tạo; 

trong quá trinh dối mới. phái luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên 
dịnh chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tướng Hồ Chí Minh, kiên định mục liêu dộc lập dàn lộc và 
chú nghĩa xã hội. không da nguyên, đa đàng.

Hai là, Đãng phải dược xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên 
tụ' đối mói. tự chinh dốn, nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu, dổi mới công tác xây dựng 
Đảng. Phát huy dân chủ trong Đàng, thực hiện đúng nguyên tác tập trung dân chù, giữ vững kỳ 
cương, kỳ luật; thường xuyên tự phê bình và phê bình; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống 
nhắt trong Đàng, đấu tranh kiên quyết đối với những phần tử cơ hội. Xây dựng hệ thống tổ chức 
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bộ máy trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quà. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sờ đảng.

Ba là, Đảng phải chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, dàng viên có đủ bàn lĩnh chính 
trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ. Phải tạo sự chuyển 
biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cà các khâu đánh giá, quy hoạch, dào tạo, 
bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và chính sách cán bộ. Đặc biệt coi trọng xây dựng hạt 
nhân lãnh đạo. trọng dụng nhân lài.

Bốn là, Đảng phải gấn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, dựa vào nhân dân dể xây dựng Đảng. Phải xây dựng các thiết chế mờ rộng và phát huy 
dàn chủ, bào dàm các chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà nước dều có sự tham gia xây dựng 
của nhân dân, phàn ánh ý chí, lợi ích chính đáng của nhân dân. cùa quốc gia. dân tộc. Cán bộ, 
đàng viên và công chức phải thật sự là công bộc cùa nhân dân.

Năm là, Đảng phải tăng cường và nâng cao chất lượng; hiệu quà của công tác kiểm tra, giám 
sát. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định cùa Đáng đê phát huy ưu 
điếm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết diem; kiểm tra, giám sát công tác, năng 
lực và phẩm chất cùa cán bộ, đàng viên, góp phần xây dựng tổ chức dàng, cơ quan nhà nước và 
cán bộ, đàng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân. cùa 
Mặt trận, các đoàn thể và cùa các cơ quan thông tin dại chúng.

Sáu là, Đảng phải đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh 
đạo Nhà nước, bảo đàm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đau của Đàng, phát huy hiệu 
lực. hiệu quả quản lý cúa Nhà nước, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận, các đoàn 
thế nhân dân. Phái xây dựng hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Đàng ớ các ngành, các 
cấp. Đảng hoạt dộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; không làm thay công việc cùa 
các tố chức khác trong hệ thống chính trị.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP 
XÂY DỰNG ĐÀNG TRONG NHIỆM KỲ TỚI

I- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU
Phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đàng trong nhiệm kỳ tới là; 

tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên 
phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đàng thực sự trong 
sạch, vừng mạnh về chính trị, tư tường, tố chức, có bàn lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức 
cách mạng trong sáng, cỏ tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gán bó với 
nhãn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dẩy mạnh toàn diện công cuộc đối mới, sớm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cụ thể là:
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- Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; 
tố chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đtrờng lối.

- Coi trọng công tác tư tưởng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng 
nền tàng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bào vệ Tổ quốc, giữ 
vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, báo đàm thống nhất giữa nhận thức và hành động.

- Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong gương mẫu, 
phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đàng viên, đề ra và thực hiện các biện pháp có hiệu lực 
chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; xây dựng, kiện toàn hệ 
thống tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tố 
chức, bào dảm bộ máy tinh gọn, cỏ hiệu lực, hiệu quà. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu cúa tổ chức cơ sờ dàng; gắn xây dựng tổ chức cơ sớ dâng với xây 
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đàng.

- Tiếp tục đối mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. tạo chuyển biến cơ bản, vững 
chác trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thật sự vì Đàng, vì dân, có bàn lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công 
lác và gương mẫu trong đạo đức lối sống, bảo đàm tính kế thừa và phát triển; xây dựng và 
thực hiện chính sách phát triển nhân tài đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quà công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ 
thống chính trị. Kiếm tra nhận thức, năng lực lãnh đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện đường 
lối, chù trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiểm tra phẩm chất chính trị và đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy chế và biện pháp thực hiện sự giám sát của 
nhân dân đối với hoạt động của Đàng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo cùa Đàng, bảo đảm vừa nâng cao vai trò lãnh đạo cùa 
Đàng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, Mặt trận, 
các đoàn thể nhân dân và người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng buông lòng lãnh đạo 
hoặc bao biện làm thay; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP LỚN

1. Tăng cu-òìig xây dựng Đảng về chính trị, hoàn thiện đưòĩig lối đổi mới và nâng 
cao năng lực tổ chức thực hiện

Cụ thể hóa, pháp luật hóa và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối chính trị, chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ 
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phát triền kinh tế là trung tâm, xây dụng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa - nền tàng 
tinh thần của xã hội.

Đảng phài nam vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa 
cua nhân loại, tri thức mới của thời đại, nâng cao năng lực trí tuệ; phải xuất phát từ thực tiễn 
của đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận, kiên định ' ề nguyên tấc, chiến lược, 
linh hoạt, sáng tạo về sách lược, phương pháp; chổng giáo diều, bào thú, trì trệ hoặc dồi mới 
vô nguyên tắc. chủ quan, nóng vội.

Phát huy quyền làm chù cùa nhân dân, tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng đường lối, 
chú trương, quyết sách quan trọng cùa Đàng, Nhà nước. Coi trọng nâng cao hiệu quả tổ chức 
thực hiện đường lối, chù trương; tăng cường kiểm tra, giám sát; thường xuyên bám sát và kịp 
thời tổng kết thực tiễn, phát hiện, ủng hộ và nhâ.t rộng những nhân tố mới, qua thực liễn làm 
sáng tỏ những vấn đề mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối.

Xúc tiến nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh cùa Đàng phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

2. Tăng cưòng công tác tư tưởng; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng

Tăng cường công lác tư tưởng:
Chù động hơn trong công tác tư tưởng. Nghiên cứu xây dụng chiến lược công tác tư 

tưởng trong tình hình mới.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chù nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương cùa Đáng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tướng dộc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, 
đặc biệt là đối với the hệ trẻ. Chàm lo củng cố sự đoàn kết, thống nhai và tinh dồng chí trong 
Đàng, sự dồng thuận trong xã hội; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và 
phê bình.

Công tác tư tưởng cần nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục. Bám sát thực tiễn, 
láng nghe tâm tư, nguyên vọng và những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân để giải đáp sát thực, kịp thời; đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý 
tưởng, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân; chù động và kiên quyết phê phán những quan điểm 
sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi mưu toan "diễn biến 
hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời làm 
sáng tỏ hơn những vấn đề bức xúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác 
xây dựng Đàng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của nhân dân. do nhân 
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dân. vi nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân... Chú trọng 
nâng cao lính khoa học, tính thực tiễn và sự mạnh dạn khám phá, sáng tạo trong công tác 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận. Sớm xây dựng và ban hành quy chế dân chủ trong 
nghiên cứu lý luận.

Tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa trong tình hình mới, giữ gìn và phát huy 
bàn sắc văn hóa dân lộc. tiếp thu những thành tựu và tinh hoa văn hóa cùa nhân loại, hoàn 
thiện hệ thống giá trị cúa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện dại hóa, 
hội nhập quốc tế; gắn kết chặt chẽ và dồng bộ hon phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn 
hóa, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Đối mới, nâng cao chắt lượng, hiệu quá công tác giảng dạy và học tập lý luận, công tác 
thông tin, tuyên truyền, cồ dộng, báo chí, xuất bàn, văn hóa nghệ thuật, nam bắt và định 
hướng dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền đối ngoại, đặc biệt là về những vấn đề chính 
trị nhạy càm như dân tộc, tôn giáo, nhân quyền... Tăng cường sự lãnh đạo cùa Đàng về chính 
trị, ttr tường và tồ chức trong các cơ quan báo chí. Khắc phục những biểu hiện lệch lạc, nhất 
là xa rời tôn chi, mục đích, chạy theo thị hiếu thấp kém, vì lợi ích vật chất cá nhân, cục bộ 
trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, vàn nghệ.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ tư tường, lý luận, nhất 
là cán bộ chủ chốt, từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương tiện công tác tư tưởng - vãn hóa.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chổng chủ nghĩa cá nhân:
Trong thời kỳ mới, Đàng phải đặc biệt quan tầm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đê 

mỗi cán bộ, đãng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối song, hết lòng vì 
nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng.

Cán bộ, đáng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, thật sự 
tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc; xừ lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của 
Tồ quốc, cùa nhân dân lên trên hết. Tạo điều kiện để đàng viên công tác, lao động có nãng 
suất, chất lượng, hiệu quà, bào đàm đời sống và đóng góp vào sự phát triên chung của đât 
nước.

Tãng cường quàn lý, giáo dục cán bộ, đàng viên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Học tập, quán triệt, làm theo tư tưởng và tấm gương dạo đức 
cúa Chù tịch Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; thường 
xuyên lấy ý kiến nhận xét cùa nhân dân về tư cách, đạo đức cùa cán bộ, đảng viên. Coi trọng 
công tác kiểm tra, giám sát, kỳ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm nhừng quy định 
về trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống.

3. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đấu tranh phỏng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ ừọng tâm của công tác 
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xây dựng Đàng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
Các cấp ủy và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khỏ 
khãn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cỏ quyết tâm chính trị cao, dấu 
tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, trong Đảng, Nhà 
nước và toàn xã hội; có hệ thống giài pháp đồng bộ, cụ thể và có hiệu lực về tuyên truyền, 
giảo dục và hành chính, về kinh tế, tài chính và pháp luật, về thanh tra, kiểm tra và giám sát, 
về chế độ chính sách đãi ngộ và kỷ luật Đảng; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tố chức Đảng, 
bộ máy Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cấp ủy và lổ chức dàng, cán bộ, đàng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo câp cao phải 
thực sự liên phong, gương mẫu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh cuộc vận dộng xây dựng, chình đốn Đàng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (2), khóa VIII, bổ sung thêm những yêu càu, biện pháp mới phù hợp, dưa cuộc vận 
động di vào chiều sâu.

Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; công 
tác quản lý cán bộ, đảng viên của lổ chức dàng; đẩy mạnh đấu tranh lự phê bình và phê bình, 
mở rộng dân chủ, công khai. Biểu dương và nhân rộng những tam gương cần kiệm, liêm 
chính, chí công vô lư.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là về kinh tế, tài chính; về cơ chế, giài 
pháp phòng ngừa; cơ chế giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Đây 
mạnh cải cách hành chính nhà nước. Xác định rõ chế độ trách nhiệm cùa tổ chức và cá nhân, 
nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy công tác kiểm tra và kỳ 
luật của Đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực của hệ thống thanh tra các cấp, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan.

Xây dựng hệ thống chính sách phân phối thu nhập xã hội và chế độ đãi ngộ công bang, 
hợp lý bào đàm đời sống của cán bộ, công chức. Công khai hỏa các chế độ, chính sách để cán 
bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, kiểm tra.

Xây dựng thiết chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám 
sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai theo kỳ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối 
với những cán bộ, công chức tham nhũng, bao che cho tham nhũng, gây thiệt hại về tài sản 
cúa Nhà nước, của nhân dân, dù người đó ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghi hưu. Tịch 
thu tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.

Cấp ủy, tổ chức đàng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo chặt chẽ cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để những phần tử xấu, các thế lực thù địch 
lợi dụng cuộc đấu tranh này kích dộng, gây rối.
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Thành lập các ban chì đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và địa phương đủ 
manh, có thực quyền, hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác quôc tế về phòng, chông 
tham nhũng.

4. Đỗi mó'i, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của hệ thống chính trị
Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, quy chế hóa nguyên tắc tập trung dân chù và các nguyên 

tắc tổ chức, hoạt dộng cùa Đàng. Hoàn thiện quy chế, quy trình về công tác tổ chức bào đàm 
mớ rộng và phát huy dân chù trong Đáng.

Tiếp tục dổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và cùa cà hệ thông chính trị; xác 
định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đàng ở Trung ương và các địa phương, 
gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thê nhân dân 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII, bảo đám tinh gọn, hoạt động thiết thực, 
hiệu quà, phù hợp với điều kiện một dàng cầm quyền. Tô chức cơ quan tham mưu chuyên 
trách cùa Đáng tinh gọn, cỏ chất lượng cao đồng thời phát huy vai trò của các tô chức đàng và 
đội ngũ cán bộ, đàng viên, hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thê 
nhân dân.

Cái tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dê xuât, tham mưu, hướng dân, 
kiểm tra của các cơ quan tham mưu của Đảng các cấp. Tăng cưởng sự phôi hợp giữa các ban 
cán sự đàng, đảng đoàn với cấp ủy địa phương.

Tổng kết về tổ chức và hoạt động của ban cán sự đàng, dàng đoàn, dàng ủy khôi cà vê lý 
luận và thực tiễn, trên cơ sở dó Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết 
định về mô hình và phương thức hoạt động cùa các tô chức này.

Sắp xếp, cũng cố tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình sàn xuât kinh doanh mới ở các 
lông công ty, các loại hình doanh nghiệp; bào đàm hiệu quả lãnh đạo của tô chức dàng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quá hoạt động cùa 
Quốc hội, của Hội dồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu 
Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, thực hiện tốt hơn các chức 
năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các van đề quan trọng cùa đất nước.

Kiện loàn tổ chức, bộ máy của Chính phú theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây 
dựng bộ da ngành, da lĩnh vực, tập trung làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, bỏ chế độ chủ quản 
dối với doanh nghiệp. Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, 
từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh cái cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường 
xuyên của tất cà các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện cài cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân 
chú, nghiêm minh, bào vệ công lý, quyền con người. Kiện toàn các cơ quan tư pháp theo 
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hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả, gọn đầu mối. lấy cải cách lô chức và hoạt 
động xét xử làm trung tâm.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội dồng nhân dân và Uy ban nhân dân các câp. báo 
đảm thực hiện đúng thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân câp.

Sắp xếp tố chức, bộ máy Mặt trận và các đoàn thể nhàn dân theo hướng tinh gọn ớ câp 
Truns ương. tinh, huyện. Tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt dộng của Mặt trận và 
các đoàn thế nhân dân phù hợp với chức năng, tôn chí. mục dích hoạt động cua từng tố chức; 
hướng về cơ sớ; khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân. phô trương, hình thức.

5. Tiếp tục đổi mói công tác cán bộ, công tác bao vệ chính trị nội bộ
Tiếp tục đối mới công túc cán bộ:
Mục liêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ có bán lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, 

lối sổng lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí; có ttr duy đồi mới, sáng tạo. kiến thức chuyên môn. nghiệp vụ đáp 
ứng yêu cầu cúa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. hiện dại hóa; có linh thần đoàn kêt. hợp 
tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học. tôn trọng tập thê, gãn bỏ với 
nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có lính kê 
ihừa và phái triến, có sổ lượng và cơ cấu hợp lý.

Nhiệm vụ quan Irọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo cấp chiến lược và người đứng dầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị. Đây 
là nhiệm vụ của toàn Đãng, toàn dân, trước hết là cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị. cần có kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ. cụ thể. có hiệu lực dế thực hiện. Quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công 
nhân, con em những gia đình có công với cách mạng.

Quán triệt và thực hiện đúng nguyên lắc Đàng thống nhất lãnh đạo công lác cán bộ và 
quản lý dội ngũ cán bộ, dồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị 
và người đứng đầu tổ chức, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phái chú trì và chịu trách 
nhiệm về công tác tổ chức cán bộ theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; 
làm rõ trách nhiệm cùa tập thể và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng 
dầu trong công lác cán bộ. Có chính sách, quy chế tôn vinh những người có công; bổ trí, sử 
dụng dúng những người có năng lực, hết lòng vì dân, vì nước; khuyến khích những người 
năng động, sáng tạo, có sáng kiến, có ý tưởng mới.

Mở rộng và phát huy dân chù, thực hiện công khai, minh bạch Irong công tác cán bộ. Các 
cấp ủy cằn coi trọng việc đánh giá cán bộ; căn cứ vào tiêu chuẩn, sự tín nhiệm, xem xét giới 
thiệu dể bầu cử hoặc bổ nhiệm những người thực sự có đức, có tài, có tâm huyết với đất nước 
vào các chức vụ trong cơ quan nhà nước các cấp, không phân biệt người ngoài Đàng hay 
trong Đàng.
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Đối mới và hoàn thiện chế độ bầu cử, thực hiện bầu cử có số dư, mớ rộng quyền tiến cứ 
và tự ứng cứ, giới thiệu nhiều phương án nhân sự trong bầu cứ và bố nhiệm cán bộ. Thực hiện 
tốt các cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quàn lý, giám sát cán bộ sau bâu cử, bô 
nhiệm; các quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người dứng đầu, cúa các thành viên trong 
lập thế lãnh dạo, cùa cơ quan sử dụng cán bộ và cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ. Đôi 
mới và thực hiện lốt chế dộ bó phiếu tín nhiệm, cho từ chức, thôi chức, miễn chức và cách 
chức dối với những cán bộ phạm khuyết điềm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện cơ 
chế đáng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Mớ rộng phân câp 
quán lý đi đôi với tăng cường kiểm tra công tác cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ, triến khai đồng bộ các khâu: dánh giá, quy hoạch, đào tạo. bồi dường, 
luân chuyến, bố trí..sứ dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ. Dánh giá cán bộ phải 
công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, nhất là lay hiệu quá hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. Đánh giá cán bộ lãnh dạo phái 
căn cứ vào hiệu quá công tác, khá năng doàn kết, quy tụ. phát huy sức mạnh cùa lập thê. tạo 
ra sụ’ liến bộ và kết quá cụ thế trong ngành, lĩnh vực, dịa phương, dơn vị minh phụ trách; 
không tham nhũng, lãng phí, quan liêu và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. quan liêu. 
Kiên quyết không bổ nhiệm, dề bạt những người không đủ phẩm chất và năng lực; khoan 
dung những người thành thật nhận và sứa chừa sai lầm. khuyết điểm. Tiếp tục cải cách chê độ 
liền lương; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi 
nghĩa, cán bộ hưu trí.

Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài vào 
những lĩnh vực quan trọng, không phân biệt người trong Đàng hay ngoài Đáng. Tăng cường 
nguồn đầu tư của Nhà nước và toàn xã hội vào phát hiện, đào tạo. bồi dưỡng, sứ dụng nhân 
tài. trước hết trên ba lĩnh vực: lãnh dạo - quán lý, sàn xuất - kinh doanh và khoa học - công 
nghệ; có chính sách phát triền nhàn tài trong lĩnh vực vãn học. nghệ thuật và các lĩnh vực 
khác; tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích đưa cán bộ. học sinh, sinh viên 
có đạo đức và triển vọng đi đào tạo ớ nước ngoài, làm tổt công tác quân lý. giáo dục và sử 
dụng sau đào tạo; thu hút, sử dụng tốt tài năng người Việt Nam định cư ở nước ngoài và 
chuyên gia giỏi ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương cần có hội nghị chuyên đề bàn về công tác xây dựng Đãng, 
về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Làm tốt công tác bào vệ chính trị nội bộ:
Trong lình hình mới càng cần phải hết sức chú trọng công tác bào vệ Đáng cá về chính 

trị, tư tưởng và tổ chức. Bào vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của 
các cấp úy đàng. Bào vệ chính trị nội bộ phải trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
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Đàng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo vệ cán bộ, đàng viên. Mỗi cán bộ, đàng 
viên phải trung thành, trung thực với Đảng, không giấu giếm, khai man lịch sứ chính trị bản 
thân và gia đình. Các cấp ủy, tồ chức đàng, nhẩt là cấp cơ sở phải nắm chắc và quàn lý chặt 
chẽ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và dạo đức lối sống. Coi trọng việc nắm chắc 
tình hình cán bộ, nhất là những vấn dề chính trị hiện hành. Kiên quyết đấu tranh chống những 
biều hiện lệch lạc, trái với'đường lối, quan điểm, nguyên tắc tồ chức và hoạt động cùa Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; dựa vào nhân dân, đề cao cành giác, đập tan mọi âm 
mưu, thủ đoạn cùa các thế lực thù địch phá hoại nội bộ Đàng.

Cúng cố. kiện loàn cơ quan tham mưu của Đàng về công tác báo vệ chính trị nội bộ, làm 
rõ chức nãng, nhiệm vụ, tăng cường cán bộ có chất lượng, xây dựng quy chế phối hợp chặt 
chẽ giữa cơ quan bào vệ chính trị nội bộ với các cơ quan liên quan.

Tổng kết việc thực hiện Quy định 75-QD/TW, bổ sung, sửa dối quy định cho phù hợp với 
thực tiễn.

6. Xây dựng và củng cố tổ chức CO’ sỏ’ đảng; nâng cao chất luông đảng viên

Xây dựng, cùng cố lổ chức cơ sở đàng:
Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở 

dàng rất quan trọngi Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đàng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh. Phải đồi mới mạnh 
mẽ công tác xây dựng cơ sở, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả tổng 
hợp của công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện tốt những chủ trương đã đề ra, trọng tâm là:

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện lốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức 
hoạt động của các loại hình lổ chức cơ sở đảng, chú trọng các loại hình mới như tổ chức cơ sở 
đảng trong các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dể dánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng và đàng viên.

Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. Có cơ chế để 
nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết cùa đảng bộ, chi bộ, các quyết 
định của tổ chức đảng, chinh quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cùa 
nhân dân; vào việc bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sơ; để nhân dân tham gia 
giám sát tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đàng viên. Tổ chức đàng, đảng viên phải giữ 
mối liên hệ mật thiết với nhân dân ở nơi công tác và nơi cư trú.

Thực hiện dồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đàng, chú trọng những địa bàn 
xung yếu, vùng sâu, vùng xa, ở các đảng bộ, chi bộ yếu kém; nâng cao tính chiến đau, tính 
giáo dục, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đàng; kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí 
thư chi bộ; bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức cơ sở; đề 
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cao trách nhiệm quàn lý, kiềm tra, giám sát dàng viên của chi bộ. Đáng viên cỏ cương vị càng 
cao càng phài gương mẫu chấp hành sự quàn lý của chi bộ.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt dộng cúa các trường chính trị tinh, các trung 
tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường dân tộc nội trú dể dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng đang vién:
Trong thời kỳ mới cần nhấn mạnh các yêu cầu sau đây đối với đàng viên:
về tư tưong chính trị. tuyệt dối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cùa dân 

tộc. lích cực thực hiện dường lối đối mới cùa Đáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao. Có bàn lĩnh chính trị vững vàng, không dao dộng trước những khó khăn, thách thức. Có 
ý thức giữ vũng và nêu cao vai trò lãnh đạo cùa Đảng.

về trình độ năng lực, có hiểu biết cơ bàn về chù nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hô Chí 
Minh, đường lối. quan điềm cùa Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đế dú sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có năng lực vận động và lãnh đạo 
quần chúng lố chức thực hiện dường lối, chú trương, chính sách cúa Đàng.

về phiirn chất, dạo dức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu. di dầu trong 
công tác; xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của Đàng, của Tố quốc lẽn trên hết. Liên Kệ mật 
thiết với nhân dân, tôn trọng và báo vệ quyền làm chủ cùa nhân dân. Có lối sống trong sạch, 
lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu 
tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Cần chú trọng và tăng cường công tác phát triển Đảng, sớm khắc phục tình trạng một số 
cơ sở, địa bàn chưa có đàng viên, tổ chức đàng. Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chât 
lượng, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tường của Đàng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ; trọng tâm phát triển hướng vào thế hệ trẻ, công nhân, nông dân, trí thức, quân 
nhân, cán bộ, con em các gia đình có công với cách mạng. Coi trọng giáo dục, rèn luyện đàng 
viên dự bị, đàng viên trẻ.

Thường xuyên sàng lọc đàng viên, kiên quyết đưa những người không đú tiêu chuẩn ra 
khói Đảng bằng các hình thức thích hợp. Khai trừ những đảng viên thoái hỏa về chính trị, tư 
tướng, đạo đức lối sống, tham nhùng, lãng phí, quan liêu, cố tình vi phạm kỷ luật Đáng và 
pháp luật cúa Nhà nước. Vận động ra Đảng hoặc xóa tên khỏi danh sách dàng viên đối với 
những dàng viên phai nhạt lý tưởng, giàm sút ý chí phấn đấu, không làm tròn nhiệm vụ dâng 
viên, đã được tố chức dàng giúp đỡ mà không tiến bộ.

Đàng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách cùa Nhà 
nước; nghiêm chinh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
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7. Dổi mói và tăng cuông công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiổm tra, giám sát với nhận thức và yêu càu mới: công lác kiếm tra. 

giám sát phai góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết diểm, thiếu sót khi mới 
manh nha; bẽn cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức và cá nhân dáng viên cỏ dấu hiệu 
vi phạm, phái tăng cường chù động giám sát, kiểm tra về phẩm chất đạo đức và kết quã thực 
hiện nhiệm vụ cúa tổ chức đàng, cán bộ, đảng viên, về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ 
trương cúa Đáng, chính sách, pháp luật cúa Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đàng. Coi 
trọng kiểm tra. phát hiện nhân tố lích cực.

Bồ sung chức năng giám sát, tăng thấm quyền và trách nhiệm xem xét kỷ luật của cáp ủy 
và ủy ban kiếm tra các cấp. úy ban kiểm tra các cấp có quyền yêu cầu các cấp úy. tố chức 
dáng và dâng x iên giái trình về các vấn dề thuộc thấm quyền và trách nhiệm kiếm tra. giám 
sát dược giao.

Kiện toàn hệ thống úy ban kiêm tra các cấp. hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ũy ban 
kiêm tra dáng với các lố chức dáng và các cơ quan báo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu 
nại. tố cáo và xir lý kỷ luật dối với cán bộ, đang viên.

Xây dựng quy chế tiếp nhận, xir lý ý kiến của Mặt trận, các đoàn thê và của nhân dân 
nhận xét. phê bình lố chức dáng và cán bộ, dáng viên.

Kiện loàn tố chức, tàng cường cán bộ có chát lượng, cãi thiện điều kiện, phương tiện làm 
việc cùa Úy ban kiếm tra các cáp.

8. Xây dụng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đâng vói nhân dân
Trong giai đoạn cách mạng mới, phải quán triệt và thực hiện lư tướng của Chủ tịch Hô 

Chí Minh và nhũng quan điểm của Đáng về mối quan hệ giữa Đáng với nhân dân: thực hiện 
dại đoàn kết loàn dân tộc trên nền tàng liên minh giai cấp công nhân với giai câp nông dân và 
dội ngũ trí thức; phát huy quyền làm chù cùa nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; 
Đãng lãnh đạo và Nhà nước quản lý là để bảo đàm quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ. đảng 
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là công bộc của nhân dân. Hoạt động cùa Đáng và Nhà nước 
phái chịu sự giám sát của nhân dân. Sự tin tưởng, ùng hộ, giúp đỡ của nhân dân là cội nguôn 
của sức mạnh, là cái gốc cùa thắng lợi. là tài sản quý báu của Đảng.

Đấy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đáng cho phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước; kết hợp hài hòa sự phát triển kinh tế 
với báo đảm sự tiến bộ và công băng xã hội trên phạm vi cà nước cũng như ở từng lĩnh vực, 
từng dịa phương, từng chính sách phát triến.

Chăm lo thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. xử lý đúng đắn, kịp thời các mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân. Điều hòa hợp lý lọi ích xã hội cùa các tầng lớp dân cư, các vùng, 
miền, lĩnh vực; chăm lo dời sống vật chất và tinh thần cùa nhân dân, nhất là bộ phận có nhiều 
khó khăn trong công nhân, nông dân, dồng bào các dân tộc thiểu số, ớ vùng sâu, vùng xa.
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1 loàn thiện những thiết chế thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, báo đảm và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện có hiệu quà Quy chế dân chủ ở cơ sớ; tiếp tục đôi 
mỏi. hoàn thiện chế độ dân chủ trực tiếp và dàn chú đại diện.

Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân có giác ngộ và bàn lĩnh chính trị. có trinh độ 
học vấn và nghề nghiệp ngày càng cao trong quá trình đấy mạnh công nghiệp hỏa, hiện đại 
hóa.

Phát huy vai trò cùa giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn.

Phát huy trí tuệ và nàng lực cúa đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài.
'lạo diều kiện và phát huy liềm nâng, vai trò cùa doanh nhân, cùa người Việt Nam ở nước 

ngoài trong việc phát Iriẻn sán xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng và bảo vệ dất nước.

Phát huy vai trò và lạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn the nhân dân tham gia 
xây dựng đường lối. chú trương, chính sách, pháp luật của Đáng và Nhà nước, thực hiện vai 
trò giám sát và phán biện xã hội.

Tăng cường các hoạt dộng nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái và công tác vận động 
dồng bào la định cư ớ nước ngoài.

9. Đối mói và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng
Đối mới phương thức lãnh đạo của Đàng phải đồng bộ với đổi mới tố chức và hoạt động 

cùa hệ thống chính trị. đối mới kinh tế.
Nghiên cứu. tổng kết. tiếp lục làm rõ quan điểm về Đảng lãnh đạo và Đàng cầm quyền 

làm cơ sớ dổi mới phương thức lãnh đạo của Đàng một cách cơ bàn, toàn diện.
Cụ thể hóa Cương lình, Hiến pháp và Điều lệ Đàng về phương thức lãnh đạo của Đảng 

dối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ. mối quan hệ giữa 
Đàng với Nhà nước. Mặt trận và các đoàn thê nhàn dân.

Vấn đề quyết dịnh trong đổi mới phương thức lãnh đạo cùa Đảng là thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chú, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động cùa 
Đáng.

Khâu mấu chốt là dối mới phương thức lãnh đạo của Đàng đối với Nhà nước ở các cấp từ 
Trung ương đến cơ sớ; xây dựng hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo cùa Đàng ở các cấp, các 
ngành theo tinh thằn: Đảng lãnh dạo Nhà nước bằng Cương lĩnh, đường lối, quan điềm, chủ 
trương, các nghị quyết, nguyên lắc giãi quyết các vấn đề lớn, cỏ ý nghía chính trị quan trọng. 
Phát huy mạnh mẽ vai trò chú động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cùa Nhà nước trong 
quán lý đất nước và xã hội theo pháp luật.

Tăng cường sự lãnh dạo của Đàng đối với Nhà nước trong việc thế chế hóa, cụ thể hỏa 
dường lối. quan diem, chú trương, chính sách lớn của Đàng thành Hiến pháp, pháp luật, kế 
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hoạch, các chương trình mục tiêu lớn của Nhà nước. Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay 
Nhà nước và các tồ chức trong hệ thống chính trị. Đề phòng và khắc phục khuynh hướng tổ 
chức đảng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay cũng như khuynh hướng các cơ 
quan nhà nước thụ động, né tránh trách nhiệm, việc gì cũng xin ý kiến cấp úy Đàng.

Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt dộng 
có hiệu lực, hiệu quả. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý dội ngũ cán bộ 
của hệ thống chính trị, có phân công, phân cấp hợp lý, tôn trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm 
của các cơ quan và người đứng đầu các tổ chức trong công tác cán bộ.

Đàng kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo và kiểm tra bộ máy Nhà nước thông qua tô chức 
dàng và cá nhân đảng viên hoạt động trong cơ quan Nhà nước.

Thực hiện chủ trương:
- Ớ Trung ương, tùy hoàn cảnh và điều kiện cụ thể có thể giới thiệu đồng chí Tống Bí thư 

đế Quốc hội xem xét, bầu vào chức danh Chủ tịch nước.
- Ớ các địa phương, giới thiệu bí thư cấp ủy (hoặc phó bí thư) để Hội đồng nhân dân xem 

xét, bầu vào chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Đối với Quốc hội, xây dựng cơ chế, quy chế cụ thể giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa 

vai trò lãnh dạo về quan điếm, phương hướng, chủ trương, nguyên tắc, giải pháp lớn của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (dối với những vấn đề kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại trọng đại của đất nước) với thẩm quyền quyết định của Quốc hội 
trên những vấn đề này theo Hiến pháp và Luật tổ chức, hoạt động cùa Quốc hội.

Đối với Chính phù, xác định rõ hơn thẩm quyền quyết định của Chính phù. Xác định rõ 
những loại việc ở tầm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quyết 
định; những loại việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến định hướng; những loại việc Chính 
phủ chủ động quyết định theo thẩm quyền.

Dối với các cơ quan tư pháp, Đàng lãnh đạo công tác tư pháp, lãnh đạo công tác đào tạo, 
bồi dường, quản lý và sừ dụng dội ngũ cán bộ tư pháp, tôn trọng nguyên tắc: “Khi xét xử 
thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
các cấp ùy đảng, ban cán sự đảng của các cơ quan tư pháp theo quy định của Đảng. Đe cao 
trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt các 
lĩnh vực này về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, xây dựng các lực lượng vũ 
trang nhân dân trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu 
trong mọi tình huống; dồng thời phát huy trách nhiệm quản lý cùa Nhà nước dối với các cơ 
quan này.

Đối với chính quyển địa phương, dịnh rõ những loại việc ban chấp hành đảng bộ, ban 
thường vụ cho ý kiến trước khi Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quyết định thực hiện; 
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những loại việc do ban chấp hành, ban thường vụ cho ý kiến định hướng, Hội đồng nhân dân 
quyết định; những loại việc do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quyết định theo thẩm 
quyền. Sự lãnh đạo cùa cấp ủy đàng là định hướng và bào đảm để Hội đồng nhân dân quyêt 
định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ờ địa phương, tạo diều kiện cho ủy ban nhân dân, người' 
dứng đầu cơ quan hành chính nhà nước địa phương quàn lý, điều hành và tổ chức thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đối với Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế nhân dân, tăng cường và đôi mới phương thức 
lãnh dạo của Đàng trong việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các tổ 
chức này hoạt dộng đúng dịnh hướng chính trị, đúng pháp luật và có hiệu quà. Phát huy tinh 
thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc kiện toàn tổ chức và 
đồi mới hoạt động cùa mình. Có cơ chế, chính sách lãnh đạo và quàn lý phù hợp với từng loại 
hội. Tiếp tục luật hóa các hoạt động cùa các đoàn thể nhân dân và các hội.

Tiếp tục đồi mới phong cách, lề lối làm việc của Đảng theo hướng thực sự dân chủ, kỳ 
cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng; làm việc có chương trình, kế hoạch, có 
trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm. Đổi mới cách ra nghị quyết, văn kiện và báo cáo 
phái ngắn gọn, thiết thực, cụ thể; dổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quà cùa hội nghị, cấp 
uy dành nhiều thời gian tổ chức, chi đạo, kiếm tra, tổng kết việc thực hiện nghị quyết; chi đạo 
hoạt dộng của Nhà nước, Mật trận và các đoàn thể nhân dân.

Xây dựng và thực hiện quy chế báo cáo xin ý kiến. Đàng ủy cơ sở định kỳ 6 tháng một lẩn 
phái báo cáo về hoạt động của mình trước hội nghị toàn thể đàng viên trong đảng bộ. Ban 
thường vụ cấp ủy linh, huyện và tương đương phải báo cáo, xin ý kiến ban chấp hành cùng 
cấp về hoạt động của mình giĩrạ hai kỳ họp ban chấp hành. Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải báo 
cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về hoạt động của mình giữa hai kỳ họp Ban Chấp 
hành Trụng ương.

BAN CHẬP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX
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4. NGHỊ QUYÊT HỘI NGHỊ LÀN THỦ’ BA 
CŨA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X 

về tăng cưòng sự lãnh đạo của đảng đối vói công tác phòng 
chống tham nhũng lãng phí

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Dáng và 
Nhà nước ta dã lãng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phi và đã dạt 
được một số kết quá nhất dịnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự. an toàn xã hội. Nhiều cán bộ. đáng viên giữ vững phẩm chất dạo đức cách mạng, đi 
đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn. phức 
tạp. gây hậu quá nghiêm trọng đã được phát hiện, xư lý.

Tuy nhiên, cuộc dấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn che. khuyêt 
diem, hiệu quá thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiêu 
cấp. nhiều lình vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp. gây hậu quá xau về nhiều mặt. làm 
giam sút lòng tin cùa nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đáng 
và chế dộ ta.

Nguyên nhân chú yếu cùa những thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí là:

- Cơ chế. chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu dồng bộ. còn nhiều sơ hớ, nhưng 
chậm dược sửa đôi. bố sung.

- Tồ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, cùa bộ ináy nhà nước nói riêng, 
còn nhiều khuyết điểm, chất lượng và hiệu quà chưa cao; chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn của 
một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ ràng, cụ thể, còn trùng lặp hoặc bị phân tán.

- Nhiều lổ chức đáng, chính quyền, người dứng đầu cơ quan, tố chức, dơn vị chưa nhận 
thức dầy dù. sâu sác về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh 
dạo không chặt chẽ, thiếu kiếm tra. dôn đổc. thậm chí còn nế nang, né tránh, dung túng, bao 
che cho tham nhũng, lăng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh 
tông hợp cùa ca hệ thống chính trị.

- Công tác cán bộ nói chung và việc quán lý. giáo dục cán bộ. dáng viên, công chức nói 
riêng còn yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đáng viên, cán bộ. công chức suy thoái về tư 
tường chính trị. phấm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chú chốt các cấp. các 
ngành, kế cá cán bộ lãnh dạo cao cấp. còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất dạo 
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clírc: chưa di dầu trong cuộc sống đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiêt 
kiệm.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ Tố quốc cùa Đáng. Nhà nước và nhân dân ta. Trong những năm tới. phải đây 
mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIÉM, PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

1. Mục tiêu:
Ngăn chận, lừng bước dấy lùi tham nhũng, lãng phí; lạo bước chuyển biến rõ rệt dế giữ 

vừng ốn dịnh chính trị. phát triền kinh tế - xã hội; cúng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng 
Đáng. Nhà nước trong sạch, vững mạnh; dội ngũ cán bộ. công chức ký cương, liêm chính.

2. Quan điểm:
- Đáng lãnh dạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức 

mạnh tồng hợp cùa cá hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện dồng bộ các biện pháp 
chính trị. tư tướng, tố chức hành chính, kinh tế, hình sự.

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phái phục vụ nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị. trật tự. an toàn xã hội, cùng cô hệ thông chính trị và khôi đại đoàn 
kết toàn dân. xây dựng Đáng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Vừa tích cực, chú động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong 
đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng lãng phí với xây dựng, chinh don 
Dane, phát huy dân chú. thực hành tiết kiệm, chông chủ nghĩa cá nhân, chông quan liêu.

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến 
hành kiên quyết, kiên tri, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, 

trọng điểm.
- Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc,, chú trọng tổng kết thực tiền và tiếp thu có 

chọn lọc kinh nghiệm cùa nước ngoài.

11. CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP
1. Tăng cuông tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ỷ thức trách nhiệm 

của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí.

Tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần. 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đấy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, dạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong Đáng, trong xã 

187

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hội. Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết 
chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chù trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa nội dung Luật phòng, chống 
tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phị vào chương trình giáo dục. Mở 
chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về vấn dề này trên các báo, đài.

Báo vệ, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí.

2. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫụ của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cuông 
vai trò của chi bộ trong quàn lý, giáo dục đặng viên.

Các tổ chức đàng và đàng viên, cán bộ, công chức phải đề cao tinh thần tự tôn, tự hào vê 
dân tộc. về truyền thống cách mạng của Đảng, lừ đỏ tự tu dưỡng bán thân, di đau trong phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ đàng phài nấm chắc việc thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội của đảng viên 
trong chi bộ, giáo dục, nhắc nhớ và kịp thời kiềm tra, xừ lý những trường họp có dấu hiệu vi 
phạm, không được dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí.

Trường hợp có hành vi tham nhũng, lãng phí cần được xử lý thì cấp ủy dàng phái tạo điêu 
kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực thi pháp luật, đồng thời lãnh đạo cơ quan, dơn vị 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm túc kết lụận xừ lý gẳn với củng cố nội bộ.

Nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chù, công khai trong lự phê bình và phê bình theo 
phương châm "trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.

Công khai kết quá tự phê bình, kiếm điếm. Trong sinh hoạt đàng và nhận xét, dánh giá 
dang viên hàng năm phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phi.

Tố chức đàng phải lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp làm tôt 
vai trò giám sát. Hàng năm, cận bộ phù chốt cấp xã phải trực tiếp tự phê bình và phê bình tại 
hội nghị dại diện nhân dân do Mặt trận Tổ quốo tổ chức, Xây dựng và thực hiện cơ chế châí' 
vắn trong sinh hoạt dàng.

3. Tiếp tục hoàn thiện công táẹ cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Sửa đồi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, bào đàm công khai, dân chủ.
Chấn chinh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức; chú trọng thanh tra, xừ lý 

tham nhũng trong thi tuyển; bổ sung quy định về viẹc những người có quan hệ gia đình không 
được cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc, mờ rộng dần 
diện chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống chính trị.

Thí điểm tiến tới mờ rộng thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ quàn lý cấp 
phòng, cấp vụ. nhất là người đứng đầu bệnh viện, trường học, cơ quan nghiên cứu và doanh
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nghiệp cùa Nhà nước. Cán bộ, công chức dự kiến được bổ nhiệm, đề bạt phái trình bày 
chương trình hành động trước khi ghi phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không sử dụng, đề bạt, bô 
nhiệm, giới thiệu tái cừ những người tham nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham 
nhũng, lãng phí. Xem xét, xử lý trách nhiệm người giới thiệu, người bổ nhiệm, đề bạt cán bộ 
dã bao che hành vi tham nhũng, lãng phí cùa người được bổ nhiệm, dề bạt.

Sửa đổi. bồ sung quy định về bo nhiệm, phân cấp quàn lý cán bộ theo hướng tăng quyền 
hạn cho người đứng đầu cơ quan, lố chức gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn, bổ 
nhiệm, khen thướng, kỳ luật cấp phó và cán bộ cấp dưới trực tiếp trên cơ sở thào luận dân chù 
trong tập thế lãnh dạo. Nghiên cứu cơ chế thủ trướng cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm 
thú trương cơ quan hành chính cấp dưới.

Thực hiện nghiêm quy định về xứ lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị dế xáy 
ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, về miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm dinh chi 
chức vụ người có dấu hiệu tham nhũng để thanh tra, kiểm tra, điều tra. Khuyến khích việc chủ 
dộng từ chức vì lý do trách nhiệm.

- Tiếp tục cài cách che độ tiền lương:
Đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện Đẻ án cài cách chế độ liền lương, xây dựng lộ trinh cái 

cách tiền lương trong những năm lới theo hướng tăng thu nhập cao hơn cho cán bộ. công 
chức. Giao quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ 
quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp có đù điều kiện. Xây dựng cơ che tiền lương riêng cho 
công chức hành chính.

Các đơn vị làm nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cộng được chủ động nâng cao thu nhập 
chính đáng cho đội ngũ công chức, viên chức trên cơ sở bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu cho mọi công dân và công khai thu các khoản phí tương xứng với chất lượng dịch vụ 
được người thụ hưởng chấp nhận.

Tãng lương hoặc tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và cài thiện điều kiện làm việc 
cho các ngành kiếm tra, thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát, tòa án và một số ngành dễ 
phát sinh tham nhũng; đồng thời, tăng cường chế độ trách nhiệm và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm.

Tiếp tục thí điểm và tiến tới thực hiện cơ chế trả lương và các khoản thu nhập khác của 
cán bộ, công chức qua tài khoản mờ tại ngân hàng, kho bạc, trước hết là ờ những nơi có điều 
kiện. Khuyển khích cán bộ, công chức chuyến các khoản tiền tích lũy vào tài khoản.

- Bào đàm minh bạch tài sàn, thu nhập của đảng viên, cán bộ. công chức:
Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bàn kê khai theo quy dịnh cùa Luật 

Phòng, chống tham nhũng. Trong Đàng, xây dựng và thực hiện cơ chế đàng viên là cán bộ, 
công chức thuộc diện kê khai tài sàn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, phải 
công khai trong chi bộ bản kê khai, là cấp ủy viên thì còn phài công khai trong cấp ủy; phài 
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giãi trình nguồn gốc tài sán của mình theo yêu cầu của tổ chức đàng có thẩm quyền; trường 
hợp không giãi trinh dược một cách minh bạch, hợp lý thì bị xem xét kỷ luật về Đàng, chính 
quyền, đoàn thế. Tiến tới tất cá đàng viên là cán bộ. công chức đều phái kê khai tải sàn, công 
bố trong chi bộ, cấp ủy và giãi trinh nguồn gốc khi có yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm bảo đàm sự liêm chính của đảng viên, cán 
bộ, công chức:

Rà soát, sửa đối và bố sung Quy định những điêu đàng viên không được làm; công bô 
công khai để nhân dân giám sát.

Các Bộ. ngành khấn trương ban hành quy tác ứng xừ theo quy định cúa Luật Phòng, 
chống tham nhũng, lập trung vào các nội dung sau:

+ Thực hiện nghiêm Quy định cấm sir dụng công quỹ làm quà lặng, chiêu dãi. liếp khách 
không dúng quy dịnh. Xây dựng quy dịnh cụ thế những trường họp dược tặng quà và nhận 
quà; có cơ chế khuyến khích việc lừ chối nhận quà tặng và tự giác nộp lại cho cơ quan có 
thấm quyền.

+ Quy lắc quan hệ giữa người thực hiện công vụ với công dân, tố chức, doanh nghiệp là 
dối tượng quân lý; giữa người lãnh đạo. quản lý với cán bộ cấp dưới; giữa cán bộ. công chức 
cùa cư quan cấp trên với cán bộ, công chức của cơ quan cấp dưới; nghĩa vụ công chức phài 
khước từ các ưu ái dành cho bản thân và gia đình.

+ Quy tắc ứng xứ trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, ngày sinh, về bang câp, học 
hàm. học vị. danh hiệu thi đua, khen thường.

Các cơ quan, lố chức, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xứ phù hợp với 
dặc thù cùa mình, xây dựng nền nếp văn hóa trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Báo điim công khai, ininh bạch trong hoạt động của các CO' quan, to chức, đon vị:
Thực hiện nghiêm các quy dịnh về công khai, minh bạch; bố sung quy định bảo đàm 

minh bạch quá trình ra quyết định, bao gồm cà chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và 
quyết dịnh giái quyết một vụ việc cụ thể cùa cơ quan nhà nước các cấp.

Xem xét, sửa đồi các danh mục bí mật nhà nước nhàm mở rộng công khai. Hoàn thiện, 
công khai hóa và thực hiện dúng các che độ, định mức, liêu chuẩn sử dụng lao động, ngân 
sách và tài sán công. Nghiên cứu ban hành Luật Báo đám quyền được thông tin của công dân.

5. Tiếp tục hoàn thiện CO’ chế, chính sách VC quản lý kinh tế, xã hội:
Tố chức thực hiện tốt các cơ chế, chinh sách đã có về quàn lý kinh tế, xã hội, cải cách 

hành chính; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số chù trương mới nhằm hoàn thiện cơ chế quản 
lý, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quàn lý và sử dụng đất dai, công sớ.
Chấn chinh, báo đàm công khai, minh bạch trong quy hoạch và quán lý, sử dụng đất dai, 
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công sở. Nghiêm cấm tùy tiện sửa đối quy hoạch. Rà soát, đánh giá hiệu quá sử dụng đất, 
công sớ; khác phục ngay tinh trạng quy hoạch, giái phóng mặt bang, xây dựng dự án chậm 
trễ, kéo dài. Đất và công sớ dược sừ dụng không đúng mục đích, kém hiệu quà phái bị thu hồi 
đế chuyến dối mục đích sứ dụng hoặc bán dấu giá.

Đối với quỹ đất dành cho các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị, trung tâm thương mại, nhà 
ờ. các cơ sớ dịch vụ có vị trí kinh doanh thuận lợi, nhất thiết phải thực hiện cơ che đấu thầu 
công khai quyền sứ dụng dal.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tài chính về đất đai, đăng ký bất động sàn.

- Chấn chinh công tác quán lý dầu lư xây dựng cơ bán và hoạt động mua sam công.
Các cấp ủy đáng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thau và Luật Xây dựng.
Thực hiện công khai, minh bạch trong quyết định, chủ trương đầu tư. Nghiêm túc thực 

hiện quy định về dầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước. Ngăn chặn tình trạng người quyết 
dịnh dầu tư. chú dầu tư. đơn vị tư vấn và nhà thầu cùng một cơ quan, dơn vị. Bố trí cán bộ có 
nàng lực, phẩm chất làm nhiệm vụ quán lý dự án. Tăng cường công tác kiêm tra, thanh tra 
trong dầu tư, xây dựng lừ ngân sách nhà nước.

Khắc phục tiêu cực trong hoạt động mua sắm công, báo đảm công khai, minh bạch, kế cả 
việc công khai hóa các khoán hoa hồng từ mua sắm. Thực hiện thí điểm mô hình mua sám 
công tập trung, nhắt là dối với các loại hàng hóa có nhu cầu sứ dụng nhiều và có giá trị lớn.

- Chấn chinh công tác thu, chi ngân sách.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các định mức. tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân sách, 

trang bị tài san, phương tiện đi lại, 'thiết bị làm việc.
Khấn trương ban hành Luật về quán lý thuế nhẳm áp dụng rộng rãi cơ chế cá nhân, tổ 

chức phải tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế bàng chuyến khoán qua ngân hàng, kho bạc. Thực 
hiện công khai, dân chú, công bằng trong việc ấn định mức thuế lừ cơ sở nhẳm chông tham 
nhũng và thất thu thuế.

Thực hiện cơ chế thanh toán qua ngân hàng, kho bạc đối với việc mua sắm công và các 
khoản thu cúa hải quan, thu thuê doanh nghiệp; các khoản thu. chi ngân sách được thực hiện 
qua hệ thống thanh toán diện tứ của kho bạc nhà nước.

- Tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quàn lý vốn, tài sán nhà nước 
và nhân sự tại dờanh nghiệp.

Đấy mạnh tiến dộ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 3 Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) và Nghị quyết Đại hội X của Đáng. Kiểm soát 
chặt chẽ quá trình cổ phần hỏa doanh nghiệp nhà nước; ngăn chặn kịp thời tiêu cực, sai trái 
trong dịnh giá, dấu già tài sàn cùa doanh nghiệp, xác định ti lệ giá trị tài sàn cùa Nhà nước 
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trong giá trị tải sản doanh nghiệp cô phần; công khai hóa việc mua - bán cổ phần của doanh 
nghiệp được chuyển đổi.

Xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát tài chính, phát huy quyền giám sát của người lao 
động trong các doanh nghiệp.

Tăng cường chế độ công khai, minh bạch, nghĩa vụ giải trình; thực hiện chế độ kiểm toán 
bắt buộc đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Xừ lý nghiêm những người được giao 
quán lý cậc doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các giao dịch kinh doanh với doanh 
nghiệp thuộc sờ hữu của người thân.

6. Nâng cao chất lưọng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, Điều tra, 
truy tố, xét xủ' hành vi tham nhũng:

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực trọng điểm, như: Đầu tư xây 
dựng cơ bàn, quản lý đất đai, thu - chi ngân sách, quản lý tài sản công và hệ thống ngân hàng 
thương mại. Thành lập các đoàn công tác liên ngành giữa ửy ban kiểm tra của Đàng với thanh 
tra. kiếm toán, công an, kiểm sát để phối hợp xừ lý các vụ tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng. 
Công khai kết quá xử lý cùa các đoàn công tác này.

Chi đạo kiện toàn cơ quan thanh tra, diều tra thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm 
nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung, trong lực lượng vũ trang nói 
riêng.

Nghiên cứu tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng theo hướng bảo đám sự độc 
lập cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp lãnh thố và sự chi đạo tập trung, 
thống nhất cùa Trung ương. Tăng cường cán bộ cho các cơ quan thanh tra, kiêm toán, điêu 
tra. kiếm sát, tòa án và kiểm tra của Đàng, đồng thời kiểm soát hoạt động cùa các cơ quan 
này.

Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra câp tỉnh, huyện tập trung thực hiện tôt 
nhiệm vụ thanh tra công vụ. Nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động kiểm tra cúa Đảng với 
các cơ quan thanh tra.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức dàng và cơ quan nhà nước cấp trên dôi 
với tổ chức đàng và cơ quan nhà nước cấp dưới, nhất là việc kiểm tra, giám sát hoạt động cúa 
người dửng đầu và các chức danh chú chốt.

Tố cáo tham nhũng, lãng phí phải được tiếp nhận một cách thuận tiện và xử lý kịp thời. 
Có cơ chế bảo vệ và chính sách khen thưởng về vật chất và tinh thần cho người tổ cáo tham 
nhũng, lãng phí.

Người có hành vi tham nhũng phài xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh về trách 
nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình sự, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào. Những 
đàng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết 
luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc bố trí công việc khác cho phù hợp.
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Chú trọng thu hồi tài sàn than nhũng. Áp dụng chính sách khoan hồng đối với những 
người phạm lội nhưng có thái dộ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục.hậu quà 
kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng 
khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hổi lộ nhưng dã tự giác khai báo 
và nộp lại tài sàn trước khi bị phát hiện. Trừng trị nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng 
có lố chức, gâv hậu quà dặc biệt nghiêm trọng.

Nhanh chóng bố sưng vào Bộ Luật Hình sự các hành vi tham nhũng mới được quy định 
tại Luật Phòng, chống tham nhũng; chú trọng tới các chế lài phạt tiền nham tăng khả năng thu 
hồi lài sán tham nhũng.

Khi phát hiện đáng viên thuộc diện cấp ùy quán lý có dấu hiệu tham nhũng thì các cơ 
quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý theo thầm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và lồ chức đáng về quyết định cùa mình, dồng thời phải kịp thời báo cho cấp úy dáng 
quản lý cán bộ đó biết.

7. Thục hiện tốt công tác truyền thống về phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chổng tham nhũng, lãng phí; khắc 

phục lình trạng thông tin một chiều, mang tính kích dộng, gây hoang mang hoặc quy kết về 
lội danh, mức án trước khi xét xứ. Bào vệ, khen thưởng, dộng viên những người làm báo tích 
cực. dũng cảm đẩu tranh chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm việc dưa tin sai sự thật, 
vu cáo, bịa đặt gây hậu quà xấu.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan chức năng phải 
chú dộng cung cấp kịp thời, dúng pháp luật cho công chúng những thông tin có liên quan dến 
tham nhũng, lãng phí.

8. Xây dựng các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chổng tham nhũng:
> Ban chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được úy quyền tạm đình chi chức 

vụ từ thứ trưởng, chú tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uy ban nhân dân câp tinh và tương 
dtrơng trở xuống; kịp thời kiến nghị với Bộ Chính trị, ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình 
chi các chức vụ từ Bộ trưởng và tương đương trở lên, đáp ứng yêu cầu thanh tra, diều tra, xử 
lý khi có vi phạm vê tham nhũng. Ban Chì đạo có nhiệm vụ tham mưu. đê xuât vê chính sách, 
trực liếp chi đạo, phối hợp kiếm tra, đôn đốc công tác phòng, chổng tham nhũng, chi đạo xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng.

Sớm kiện toàn các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ, 
Bộ trướng Bộ Còng an và Viện trường Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo. 
Tăng cưởng cán bộ có bản lĩnh, năng lực, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ các đơn vị này.

Việc tổ chức bộ phận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chổng tham nhũng ở các cấp, 
các ngành thực hiện theo quy định cùa Chính phù.
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9. Tăng cưỉmg giám sát của nhân dân và CO' quan dân cử:
Hằng năm. Quốc hội và Hội dồng nhân dân các cấp nghe báo cáo và tháo luận, chất vân 

về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường công tác giám sát cùa Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức quần chúng; chú 

trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sừ dụng các quỹ từ thiện, nhân đạo.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Nâng cao hiệu quà thanh tra nhân dân, khấc phục bệnh hình thức.
10. Hợp tác quốc tc về phòng, chống tham nhũng:
Chủ động tham gia các chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc te về phòng, chống tham 

nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tham 
nhũng, chú trọng tới các cam kết về xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.

III. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
Các đáng đoàn, ban cán sự đảng, đàng úy trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy 

quán triệt Nghị quyết này trong đáng viên, cán bộ, công chức; xây dựng chương trình hành 
dộng thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp; tạo bước chuyển biến tích 
cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đàng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chì đạo xây dựng chính sách, pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Tồ chức Trung ương, ùy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với các cơ quan, tô 
chức có liên quan xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định vê quàn lý 
cán bộ. đảng viên, công chức, Quy chế tự phê bình và phê bình, Quy định xử lý đảng viên vi 
phạm, Quy chế chất vấn trong Đảng; Quy chế giám sát trong Đảng và Qvy chế nhân dân giám 
sát lổ chức đãng và đảng viên.

Ban chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hướng dẫn thực hiện, chù trì phối 
hợp với các ban của Đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời báo cáo Bộ Chính trị. Ban Bí 
thư tinh hình thực hiện Nghị quyết.

Đảng đoàn Quốc hội, Đàng đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên chi dạo thực hiện tốt công tác giám sát, động viên các tâng lớp nhân dân 
tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cuối nâm 2008, Bộ Chính trị chi đạo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả tại 
Hội nghị Ban Chấp hành Tning ương, thúc đẩy việc thực hiện ữong những năm tiếp theo.

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ.
TM. BAN CHÁP HÀNH

Tổng Bí thư
NÔNG ĐỨC MẠNH
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5. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THỨ Tư 
CŨA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

Ve một số chủ tru-ơng chính sách lứn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững 
khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới

Sau hơn 11 năm kiên trì và nỗ lực đàm phán, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là kết quả của đường lối đổi mới của Đàng, 
xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước hội 
nhập kinh tế quốc tế từ song phương, khu vực đen đa phương, toàn cầu mà Đảng, Nhà nước ta 
đã thực hiện trong 20 năm qua.

Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh te quốc tế của 
nước ta, mở ra một giai đoạn mới, nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nên 
kinh tế thế giỏi, đang có những biến đổi nhanh và sâu sắc. Việc trở thành thành viên cùa Tổ 
chức Thương mại thế giới đã nâng cao vị thế cùa Việt Nam trên trường quốc tệ, tạo ra những 
cơ hội lớn để dất nước ta phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn. sớm thoát khỏi tình trạng kém 
phát triển; đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất gay gắt, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn Đảng và toàn dân ta để vượt qua.

Trước tình hình và bối cành mới, Ban Chấp hành Trung ương đề ra một số chủ trương, 
chính sách lớn nhàm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đưa nền kinh tế nước ta phát triển 
nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

1- CO HỘI, THÁCH THỨC

1- Cơ hội
Một là, chúng ta có điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu vào các nước thành viên cùa 

Tố chức Thương mại thế giới với tư cách là một đối tác bình đẳng, không bị phân biệt dối xừ 
và theo mức thuế các thành viên WTO cam kết. Đây là những yếu tổ quan trọng để thúc đẩy 
phát triển sán xuất hàng hóa, dịch vụ cùa nước ta, tạo thêm việc làm, góp phàn giữ vững tốc 
dộ tăng trưởng kinh tế cao.

Hai là, thực hiện các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, thể chế kinh tế 
thị trường ở nước ta ngày càng hoàn thiện, môi ưường đầu tư, kinh doanh trong nước ngày 
càng thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ dầu tư cùa các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, trong dó cỏ các công ty xuyên quốc gia có 
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tiềm lực tài chính lớn, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến, đóng góp ngày càng quan 
trọng vào quá trình công nghiệp hỏa, hiện đại hóa của nước ta.

Ba là, gia nhập Tổ chức Thưcmg mại thế giới sẽ thúc dẩy nền kinh tế nước la phát triền, 
chính sách kinh tế, cơ chế quàn lý ngày càng minh bạch hơn, môi trường kinh doanh thuận lợi 
hơn, khơi dậy mạnh mẽ những tiềm nâng to lớn của đất nước và sức sáng tạo của các tầng lớp 
nhân dân; việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực sẽ hiệu quà hơn; tăng trưởng kinh tế. do đó; 
sẽ nhanh và bền vững hơn.

Bốn là, là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới, nước ta có dịa vị binh đẳng với các 
thành viên khác khi tham gia vào việc hoạch dịnh chính sách thương mại toàn cầu, thiết lập 
một trật tự kinh tế mới công bàng hơn; cỏ diều kiện thuận lợi để dấu tranh bào vệ quyền lợi 
doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc tranh chấp thương mại với các thành viên khác, hạn 
che những thiệt hại.

Năm là, chúng ta có những thuận lợi mới để thực hiện đường lối đối ngoại cúa Đàng: 
"Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng dồng quốc tế", phát huy vai trò cùa 
nước ta trong các tổ chức khu vực và quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác bình đắng với các 
nước trên thế giới.

Ngoài ra. khi thành viên Tồ chức Thương mại thế giới, người tiêu dùng trong nước sẽ có 
thêm sự lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ cỏ chất lượng cao, giá cà cạnh tranh; các doanh nghiệp 
trong nước có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào với giá cạnh tranh hơn, dịch vụ hô trợ 
tiện lợi hơn, có chất lượng hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quà kinh 
doanh.

2- Thách thức
Thứ nhất, nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt hơn trên cả ba câp độ: sản phâm, 

doanh nghiệp và quốc gia. Các sàn phẩm và doanh nghiệp của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh 
với sán phẩm và doanh nghiệp nước ngoài không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay trên thị 
trường trong nước. Chính phủ ta phải cạnh tranh với chính phủ các nước trong cái thiện môi 
trường thu hút dầu tư.

Thứ hai, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, tham gia vào tiến trình loàn cầu hóa kinh 
tế có thể làm tăng thêm sự phân phối lợi ích không đồng đều giữa các khu vực, các ngành, các 
vùng, miền đất nước; có những bộ phận dân cư ít được hưởng lợi, thậm chí còn bị tác động 
tiêu cực; một bộ phận doanh nghiệp có thề bị phá sàn, that nghiệp có thể tăng lên; khoảng 
cách giàu - nghèo, mức sống giữa nông thôn và thành thị có thể doãng ra hơn, từ đó có thể 
dẫn đến những yếu tố gây bất ổn định xã hội, ành hường đến định hướng xã hội chù nghĩa cùa 
dất nước.

Thứ ba, với sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, những biến động trên thị trường 
tài chính, tiền lệ. thị trường hàng hóa quốc tế sẽ tác động mạnh hơn, nhanh hơn đến thị trường 
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trong nước, tiềm ẩn nguy cơ không kiểm soát được thị trường, có thể gây ra rối loạn, thậm chí 
khùng hoàng kinh tế, tài chính, ánh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và phát triển ben vững cùa 
dal nước.

Thứ lư, đội ngũ cán bộ, công chức nước ta (bao gồm cán bộ quàn lý nhà nước, quàn trị 
doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực) còn thiếu và yếu cá về năng lực chuyên môn, 
trình độ tin học, ngoại ngữ. Đặc biệt, chúng ta còn thiếu một dội ngũ luật sư giói, thông thạo 
luật pháp quốc tế và ngoại ngĩr để giái quyết các tranh chấp thương mại và tư vấn cho các 
doanh nghiệp trong kinh doanh. Lực lượng lao dộng chưa qua dào tạo còn chiếm tỳ trọng lớn, 
số lao dộng có trình dộ chuyên môn và tay nghề cao còn thiếu nhiều.

Thứ năm, cùng với những thách thức trong lĩnh vực kinh tế, quá trình hội nhập quốc le 
dật ra những thách thức lớn đối với chế dộ chính trị, vai trò lãnh đạo của Đãng và việc giữ 
vũng dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, việc báo dám quốc phòng, an ninh, giữ gìn bán sac vãn 
hóa dân lộc. báo vệ môi trường sinh thái cho phát triển bền vững của đất nước.

Những cơ hội. thách thức nêu trên cỏ mối quan hệ, tác dộng qua lại. có thế chuyến hóa 
lần nhau. Cơ hội không tự phát huy tác dụng mà tùy thuộc vào khá nãng tận dụng cơ hội cúa 
chúng la. Tận dụng lốt cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới dế vượt qua thách thức, tạo ra cơ hội 
lớn hơn. Ngược lại. nếu không nám bắt. tận dụng thì cơ hội có thể bị bỏ lỡ. thách thức sẽ tăng 
lên, lấn át cơ hội. cán trở sự phát triển. Thách thức tuy là sức ép trực tiếp, nhưng tác động đến 
dâu cũng còn tùy thuộc vào nỗ lực và khá năng vượt qua cúa chúng ta. Nẻu tích cực chuẩn bị, 
có biện pháp dối phó hiệu quá, vươn lên nhanh trước sức ép của các thách thức thì không 
những chúng la sẽ vượt qua được thách thức mà còn có thể biến thách thức thành động lực 
phát trién.

II- MỘT SÓ CHŨ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN

1- Quan diem chí đạo
Quan dicm chi dạo chung là: giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập vì 

lợi ích dấl nước, giữ vững dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chú. văn minh; đồng thời nhấn mạnh một số quan điếm cụ thể 
sau:

- Hội nhập kinh tế quốc tế là công việc cùa toàn dân. Nhân dân là chù thể của hội nhập và 
dược hưởng thành qucả từ hội nhập. Mọi cơ chế, chính sách phải nhàm phát huy tính chủ động, 
lích cực. khã năng sáng tạo và phát huy mọi nguồn lực của nhân dân, tạo ra sự đồng thuận cao 
trong toàn xã hội; phát huy vai trò của đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài vào công 
cuộc phát tricn đất nước và lăng thêm sự gán bó cùa dồng bào với Tố quốc.

- Duy trì lốc độ lăng trưởng kinh tế cao đi liền với nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
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tăng trường; tăng trưởng kinh tế phài đi đôi với tiến bộ và công bàng xã hội; giừ vững ồn định 
chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hỏa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái.

- Gắn khai thác với sừ dụng có hiệu quả cao các nguồn lực; phát huy tối đa nội lực đi đôi 
với thu hút và sử dụng cỏ hiệu quà các nguồn lực bên ngoài, tạo thành sức mạnh quốc gia, xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động, tích cực 
lạo ra và sử dụng có hiệú quả cao các lợi thế so sánh của đất nước.

- Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, đẩy nhanh 
nhịp độ cài cách thể chế, cơ chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của 
Đàng và Nhà nước; chủ động xây dựng các quan hệ đối tác mới, tham gia vào các vòng đàm 
phán mới, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế song phương, khu vực và đa phương.

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng, đồng thời phát huy vai trò của Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quồc tế.

2- Một số chủ trương, chính sách lớn
2.1- Tâng cường công lác tư tướng, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng toàn dân, toàn 

quân
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đàng viên, các tầng lớp nhân dân 

về Tổ chức Thương mại thế giới, chù trương gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới của 
Đãng, Nhà nước ta, những cơ hội, thách thức đối với nước ta khi gia nhập tổ chức này, những 
việc phải làm sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới dể tạo sự đồng thuận cao 
trong toàn xã hội, khơi dậy và phát huy cao độ linh thần chù động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự 
cường, lòng tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam, xây dựng quyết tâm tận dụng thời cơ, 
vượt qua thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ To quốc.

2.2- Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với 
các nguyên tắc. quy định của Tổ chức Thương mại thế giới; hình thành nhanh và đồng bộ các 
yếu tố cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy tối đa và sử dụng 
hiệu quà các nguồn lực

- Khẩn trương rà soát hệ thống các vàn bản quy phạm pháp luật hiện hành, loại bỏ những 
văn bàn, quy định chồng chéo, không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù 
hợp với các cam kết quốc tế. Tập trung xây dựng và bổ sung, hoàn thiện các vàn bản pháp 
luật trong một số lĩnh vực quan trọng, như về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, Luật 
Trọng lài và tài phán trong tranh chấp thương mại, Luật Hình sự, Luật Xuất bản, Luật Điện 
anh.... càc quy định về liêu chuấn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an loàn thực phẩm, tiêu chuẩn 
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môi trường dể bào vệ thị trường trong nước và người tiêu dùng, bào vệ môi trường phù hợp 
với cam kết và diều kiện cụ thế nước ta.

- Hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường. Xây dựng và thực 
hiện lộ trình loại bó các hình thức bao cấp qua giá, thực hiện giá thị trường cho mọi hàng hóa, 
dịch vụ; loại bó các hình thức trợ cấp theo lộ trinh cam kết; bổ sung những hình thức trợ cấp 
phù hợp với các quy định cúa Tố chức Thương mại thế giới. Trên cơ sở chế độ sở hữu toàn 
dân đối với dất đai, nghiên cứu tạo bước đột phá trong quản lý và vận hành thị trường bất 
động sàn, bao gồm cả quyền sử dụng dất. Kiểm kê quỹ đất, quỹ nhà, trụ sở làm việc của các 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, thu hồi diện tích sứ dụng không dũng mục đích, 
dế biến nguồn vốn tĩnh trong bất động sàn thành nguồn vốn động cho đầu tư. Tạo khung pháp 
lý dể mớ rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bât 
động sàn. Tố chức vận hành hiệu quà hệ thống đăng ký bất động sản thống nhất, công khai, 
minh bạch, bào đám an toàn pháp lý cho các giao dịch về bất động sàn, hoàn chinh các quy 
định về thế chấp đất đai.

Hoàn thiện chính sách thuế, xây dựng các sắc thuế công bàng, thống nhất, đơn giàn, 
thuận tiện cho mọi chủ thể kinh doanh, từng bước giàm đối tượng nộp thuế theo mức khoán; 
chống thất thu thuế đi đôi với nuôi dường, phát triển nguồn thu. Đoi mới mạnh mẽ chế độ tài 
chính, kế toán, kiềm toán, bảo hiểm theo chuẩn mực quốc tế đối với doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế. Phát triển các hình thức đầu tư gián tiếp dể đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư; 
dồng thời có cơ chế quản lý và điều hành hiệu quả, bảo đàm an toàn thị trường tài chính và ổn 
dịnh kinh tế vĩ mô. Tiếp tục đổi mới chính sách tiền tệ, sử dụng linh hoạt các công cụ lãi suất, 
tý giá, quàn lý ngoại hối, có các biện pháp hữu hiệu để bào đảm an toàn hệ thống ngân hàng 
trước những biến động lớn bên ngoài. Nhanh chóng hoàn thiện chức nàng Ngân hàng Trung 
ương, nâng cao tính độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ cùa Ngân hàng Nhà nước. Bào 
đám quyền tự chủ thực sự của các ngân hàng thương mại nhà nước. Tăng cường công tác 
nghiên cứu dự báo, thông tin thị trường, cành báo sớm những nguy cơ, rùi ro cỏ thể xảy ra do 
những biến động cùa thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính, tiền tệ.

- Phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Tập trung phát triển công nghệ ở các lĩnh 
vực, sàn phấm có lợi thế cạnh tranh, đi ngay vào các công nghệ hiện đại, mũi nhọn như công 
nghệ thông tin. công nghệ sinh học... Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu triển khai để nâng cao năng 
lực nội sinh về công nghệ đi đôi với việc chú trọng nhập khẩu công nghệ nguồn. Khuyến 
khích hình thành các công ty xuất, nhập khẩu công nghệ, nhất là ở những lĩnh vực cỏ nhu cầu 
lớn. Chuyển các cơ sở nghiên cứu triển khai sang hoạt dộng theo cơ chế doanh nghiệp; tăng 
cường mối liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu, thiết kế công nghệ với các doanh nghiệp. 
Lập và vận hành có hiệu quà quỹ xúc tiến công nghệ, hỗ trợ tổ chức các hội chợ công nghệ, 
diễn đàn ý tường. Tập trung đầu tư phát triển nhanh hơn hai khu công nghiệp công nghệ cao 
hiện có.
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- Đối mới dế nâng cao hiệu quả đàu tư. Nhà nước tru liên đàu tư. đồng thời da dạng hóa 
các hình thức thu hút vốn dầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng. Rà 
soát, điều chình chiến lược và quy hoạch long the phát triển các ngành sàn xuất công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế so sánh, phát triền các sàn phẩm có giá trị gia tăng cao, các 
nguyên liệu, sản phẩm trung gian cạnh tranh được với nguyên liệu vả sân phẩm nhập khẩu; 
lựa chọn phát triển một so ngành công nghiệp then chốt có lợi thế và khá năng cạnh tranh. 
Xem xét đe có thế mở cửa nhanh hơn một so ngành dịch vụ phù hợp với chủ trương phát triển 
cũa ta (các dịch vụ nhạy cảm. có ánh hưởng tới an ninh quốc gia. dịch vụ ngân hàng, phân 
phối chi mở cửa theo lộ trình cam kết và có cơ chế quàn lý chặt chẽ).

2-3-  Đẩy mạnh cãi cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực cua bộ máy nhà 
nirớc

- Kiên quyết loại bỏ nhanh các thủ lục hành chính không còn phù hợp; đấy mạnh phân 
cấp gắn với lãng cường trách nhiệm và kiểm tra, giám sát; đẩy nhanh tiến độ ra quyết định 
cùa các cơ quan nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quán lý. 
quy trinh lác nghiệp, chống phiền hà. nhũng nhiều, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân 
dân giám sát việc thực hiện. Đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện tôl 
chu trương này.

- sẳp xếp lại lố chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo yêu cầu phố biến là quản lý da 
ngành, da lĩnh vực; khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tăng cường sự phôi 
hợp đồng bộ, nâng cao năng lực và hiệu quà hoạt động. Khẩn trương hoàn thiện lố chức, cơ 
chế hoạt dộng cúa cơ quan quàn lý cạnh tranh, chống trợ cấp. chống bán phá giá. quán lý thị 
trường. Kiện loàn tồ chức và bão đám diều kiện hoạt dộng cho các cơ quan dại diện Việt Nam 
ờ nước ngoài, trước hết là phái doàn Việt Nam lại trụ sớ Tồ chức Thương mại thế giới. Tông 
kết hoạt dộng và kiện toàn úy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. 1 loàn thiện cơ chế và 
lố chức điều phổi liên ngành về hợp tác kinh tế quốc tế phù họp yêu cầu nhiệm vụ mới. Khân 
trương xây dựng dội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại, "vừa hồng, vừa chuyên" trong 
thời kỳ mới, loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những công chức không đủ năng lực, thiêu trách 
nhiệm, gây phiền hà. nhũng nhiễu nhân dân, doanh nghiệp, không vì sự nghiệp phát triên đât 
nước.

2.4- Nâng cao năng hyc cạnh tranh quốc gia, (loanh nghiệp và sản phẩm

- Huy dộng mọi nguồn lực và nâng cao hiệu quà sử dụng các nguồn lực dê đấy nhanh 
phát tricn kết cấu hạ tầng giao thông, nàng lượng, thông tin

+ Đa dạng hóa các nguồn vốn và hình thức đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tập trung 
nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các vùng có lượng hàng hóa lưu 
chuyên lớn, các vùng lãnh thổ trên các tuyến hành lang kinh tế. Mở rộng, nâng cấp và đau tư 

200

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



mới lập trung hơn. tàng nhanh năng lực các cáng biến chính, dầu lư xây dựng một số cáng 
trung chuyến lớn.

+ Đa dạng hóa nguồn cung cấp diện, tàng năng lực cấp diện, đấy nhanh việc xây dựng thị 
trường diện cạnh tranh, sớm xóa bó bao cấp về giá điện. Tập trung chí dạo đưa Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất di vào hoạt dộng đúng liến độ, chuẩn bị điều kiện, thu hút dầu tư xây dựng 
thêm một số nhà máy lọc hóa dầu mới. Hạn che việc xuất khẩu than hiện nay nham báo dám 
nhu cầu nội địa và an ninh nâng lượng lâu dài cúa quốc gia. Khẩn trương nghiên cứu, có cơ 
chế. chính sách khuyến khích phát triến các dạng năng lượng mới.

+ Phát triến nhanh kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông dể đáp ứng yêu 
cầu phát triến cua đất nước.

- Phát triền và sứ dụng có hiệu quá nguồn nhân lực
+ Khấn trương xây dựng đề án tống thể cái cách giáo dục - đào tạo nghe, lừ nội dung, 

chương trình den phương pháp dạy và học, chế độ thi cử; chú trọng dào tạo ngoại ngĩr. tin 
học. luật pháp quốc tế. kiến thức và kỹ năng hành chính; dào tạo và dào tạo lại giáo viên dú số 
lượng, dồng bộ về cơ cấu và có chất lượng cao.

+ Huy dộng mạnh mẽ các nguồn lực để phát triền giáo dục - đào tạo. Trên cơ sờ quán lý 
khung chuông trinh dào tạo của Nhà nước, mờ cửa thu hút các nguồn lực từ nước ngoài cho 
dào lạo đại học. sau đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong các lĩnh 
vực kỹ thuật - công nghệ, tin học, thiết kế, chế tạo. tài chính - kế toán, quàn trị doanh nghiệp, 
ngoại ngữ. luật pháp quốc tế... Thực hiện thí điểm co phần hóa một sổ trường công lập. Tạo ra 
một cơ cấu lao dộng mới, trong dó. lao động cỏ Irình độ cao. có kỹ năng, biết ngoại ngữ 
chiếm tỳ trọng ngày càng lớn.

+ (lấp rút dào tạo dội ngũ luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giòi ngoại ngữ, có đù khà 
năng tham gia tranh lụng quốc tế; dào lạo dội ngũ chuyên gia lư vấn, ke toán, kiểm toán, quàn 
trị doanh nghiệp đạt trình dộ quốc te.

+ Triển khai nhanh chương trình quốc gia về đào lạo tiếng Anh và cá ngoại ngữ thông 
dụng khác. Có chính sách sứ dụng và đãi ngộ đúng mức để thu hút những chuyên gia giói ở 
trong nước, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài và người nước ngoài vào công cuộc phát 
Iriến dal nước.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp
+ Các doanh nghiệp điều chinh cơ cấu và quy mô sàn xuất trên cơ sớ xác định đúng đan 

chiến lược sàn phầm và thị trường; tăng nhanh năng lực tài chính, ứng dụng công nghệ hiện 
dại trong sán xuất, kinh doanh nhằm tạo ra các sàn phẩm có giá trị gia tăng ngày càng cao, 
vươn lên chiếm lĩnh những khâu quan trọng trong dây chuyền phân công lao dộng quốc te.

+ Nâng cao trinh độ quán trị kinh doanh; cúng co chế dộ hạch toán, kiểm toán nội bộ; đay 
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mạnh xúc tiến thương mại, thiết lập nhanh mạng lưới kinh doanh, tăng cường liên kết. hợp tác 
giữa các doanh nghiệp và với các cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ; coi trọng xây 
dựng và quảng bá thương hiệu, văn hóa của doanh nghiệp.

+ Hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của các hiệp hội ngành hàng, phát huy vai trò 
làm cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
việc phát triến thị trường, thông tin. đào tạo nguồn nhân lực, đại diện doanh nghiệp trong các 
vụ kiện bán phá giá và chống bán phá giá.

Đối vói doanh nghiệp nhà nước
Khấn trương thực hiện chương trình sắp xếp, đổi mới. phát triển và nâng cao hiệu quả và 

sức cạnh tranh cúa doanh nghiệp, trọng lâm là thực hiện cồ phần hóa; thúc dẩy việc hình 
thành loại hình công ly nhà nước đa sớ hữu, chủ yếu là các công ty cổ phần. Thực hiện có 
hiệu quá việc chuyển một số tổng công ty nhà nước sang tập đoàn kinh tế, hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ - công ty con có sự tham gia cố phần của tư nhân trong nước và các nhà đầu 
tư nước ngoài, trong dó Nhà nước nắm giữ cổ phan chi phoi. Tập trung chi đạo sắp xếp, đổi 
mới. nâng cao hiệu quà, sức cạnh tranh cùa những doanh nghiệp lớn trong những ngành, lĩnh 
vực quan trọng dế làm tốt vai trò chù lực trong hội nhập kinh tế quốc tế và các ngân hàng 
thương mại, tổ chức tài chính nhà nước để giữ được vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính, 
liền tệ trong nước. Kiên quyết chấm dứt tình trạng biến độc quyền nhà nước thành dộc quyền 
doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ che to chức và hoạt động của hội đồng quàn trị các tổng công ty 
nhà nước đề đóng vai trò đại diện chù sờ hữu tại doanh nghiệp. Thực hiện kiểm toán băt buộc 
và minh bạch hóa hoạt động cùa doanh nghiệp nhà nước. Sớm ban hành luật về quyển và 
trách nhiệm cùa tổ chửc, cá nhân quàn lý. sử dụng vốn nhà nước trong kinh doanh.

Đối vói doanh nghiệp tư nhân
Nhà nước tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích mọi người đau tư vào sàn xuất, kinh 

doanh, tăng nhanh số lượng và chất lượng các loại hình doanh nghiệp. Hỗ trợ kỹ thuật và tư 
vấn chính sách, dào tạo nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng quàn trị doanh nghiệp. Tạo 
thuận lợi và bình dàng cho các doanh nghiệp tư nhân trong việc tiếp cận các nguồn vốn, đất 
đai, công nghệ, thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại. Đẩy nhanh việc 
lập quỹ bào hành tín dụng và phát triển loại hình ngân hàng thương mại chuyên phục vụ 
doanh nghiệp vừa và nhò.

Đối với doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài
Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia nắm 

công nghệ nguồn, công nghệ cao; khuyến khích đàu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng và các 
ngành then chốt cùa nền kinh tế công nghiệp hóa, tạo ra nàng lực cạnh tranh mới cho nền kinh 
tế. dẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. hiện dại hóa đất nước.
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- Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
Điều chinh quy hoạch phát triển, nhanh chỏng có biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của 

một số sàn phẩm dự báo sẽ bị ảnh hưởng mạnh khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thưcmg 
mại thế giới như mía đường, bông, rau quả, thịt, sữa... và một số sản phẩm công nghiệp được 
bào hộ cao cùa Nhà nước như xi-măng, sát thép, hóa chất, ô-tô, xe máy...; quy hoạch lại địa 
bàn phát triển các ngành hiện đang sử dụng nhiều lao động, có kim ngạch xuất khẩu lớn 
nhưng giá trị gia tăng thấp như da giày, dệt-may, chế biến nông phấm... Lựa chọn công nghệ 
sán xuất tập trung hơn, đi liền với đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; cung 
cấp nguồn nguyên liệu tại chỗ, các sán phẩm khác có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh cao. 
Phát triển nhanh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao và các dịch vụ cơ bàn phục vụ phát triển 
cùa các lĩnh vực liên quan trong nền kinh tế như tài chính, ngân hàng, bào hiểm, viễn thông, 
vận tài, du lịch, dịch vụ tư vấn chất lượng cao...

2.5- Bổ sung nguồn lực và tăng cưòng chí đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn
- Trên nguyên tắc bào dàm an ninh lương thực quốc gia, đẩý mạnh quá trình chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sán phấm nông nghiệp có giá trị và khá năng cạnh tranh cao 
hơn; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung. Đắy mạnh nghiên cứu và 
chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Phát triển các loại giong cây. con, ứng dụng 
công nghệ nuôi trồng tiên tiến...

- Phát triển quan hệ liên kết giữa các hộ sàn xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sàn 
xuất muối với các cơ sờ chế biến, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, cơ sở nghiên cứu khoa 
học theo mô hình liên kết "4 nhà"; khuyến khích nông dân mua cổ phần trong các nhà máy 
chế biến nông sàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Thúc dẩy quá 
trình tích tụ ruộng đất gắn với việc chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành, nghe 
khác. Khuyến khích phát triển mạnh các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ờ nông thôn; 
phát triển các làng nghề, các cụm công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Tiếp tục đổi mới và 
phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy nhanh tiến trình đô 
thị hóa nông thôn gắn liền với quy hoạch, hình thành các khu dân cư nông thôn cỏ điểu kiện 
sinh hoạt cao hơn. Phát triển hệ thống trường dạy nghề cho nông dân.

- Tăng ngân sách đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn cùng với việc dành toàn bộ các 
nguồn vốn hỗ trợ trước đây cho khuyến khích xuất khẩu nông sản để đầu tư phát triển thủy 
lợi, giao thông nông thôn đồng bộ, phù hợp với yêu cầu của sự phát triển. Nhà nước hỗ trợ 
việc xây dựng hệ thống kho tàng, các cơ sở bảo quản, phơi, say, sơ che nhăm giảm hao hụt, 
bào đàm chất lượng sàn phẩm sau thu hoạch; hỗ trợ phát triển chợ nông thôn, chợ đẩu môi 
nông sản, tạo điều kiện đẩy mạnh lim thông, điều tiết giá cả hàng nông sàn. Phát triển mạnh 
hệ thống khuyến nông, thú y, bào vệ thực vật, kiểm lâm từ Trung ương đến cơ sở để giúp 
nông dân áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

203

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Xây dựng cơ chế. chính sách và các chương trình hỗ trợ phát triền kinh tế - xã hội ờ 
những vùng khỏ khăn, nhất là với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giảm bớt sự đóng góp của nông dân.

2.6- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết 
vói Tổ chức Thưoĩig mại thế giói

- Xây dựng và ban hành dồng bộ các chính sách hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm và tự lạo 
việc làm. chuyến đôi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm. thông tin thị trường 
lao dộng, giãi quyết vấn đề lao động mất việc làm do doanh nghiệp không đứng vững dược 
trong quá trình cạnh tranh và nông dân bị thu hồi đất đế phát triền công nghiệp và dô thị; thực 
hiện báo hiếm thất nghiệp.

- Xây dựng và vận hành có hiệu quà hệ thống an sinh xã hội đối với các nhóm dân cư, 
khắc phục rúi ro theo nguyên tắc: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp, 
cùng chia sc; dồng thời phát huy vai trò tích cực cúa các lổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hoàn 
thiện, mờ rộng diện thực hiện chế dộ báo hiểm xã hội. báo hiếm xã hội tự nguyện, bao gồm 
chế dộ báo hiêm tự nguyện đối với nông dân.

- Doi mới chính sách lao động nham lạo diều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyên lao 
dộng giữa các khu vực kinh tế, giữa các dịa phương, giữa các ngành, nghề và giữa các doanh 
nghiệp theo cơ chế thị trtrờng, phát triển thị trường lao động. Đẩy nhanh tiến trinh cài cách 
tiền lương. Xây dựng mới mức lương tối thiểu, tách riêng khu vực hành chính, sự nghiệp và 
khu vực sán xuất, kinh doanh (không phàn biệt thành phần kinh tế).

- Diều chinh luật pháp và chính sách về quan hệ lao dộng, xây dựng quan hệ lao dộng 
lành mạnh, tăng cường khá năng ngăn ngừa và xừ lý tranh chấp lao dộng, xây dựng và thực 
hiện cơ chế thương lượng tập thể và thóa ước lao động tập thể trong việc xác định mức lương, 
giái quyết tranh chấp ở cấp ngành và cấp doanh nghiệp, báo đàm những quyền lợi hợp pháp 
cua ngirời lao dộng.

- Đấy mạnh công tác xóa đói. giảm nghèo, chống tái nghèo. Nghiên cứu xây dựng các cơ 
chẻ. chính sách đe người nghèo dần dần có thể tham gia vào liến trình hội nhập và dược 
hướng thành quá cùa hội nhập.

- Xác lập cơ chế dánh giá và cánh báo định kỳ về tác dộng cúa việc gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới dối với lĩnh vực xã hội đế có biện pháp xứ lý chủ động, đúng dắn. kịp 
thời.

2.7- Bão vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc
- Xây dựng cơ chế kiếm soát và có che tài xử lý sự xâm nhập cùa các sán phẩm và dịch 

vụ văn hóa không lành mạnh, gây phương hại dến sự phát triển dất nước, văn hóa và con 
người Việt Nam. Đấy mạnh thực thi pháp luật báo vệ sớ hữu trí tuệ. tạo môi trường thuận lợi 
cho sáng lạo các giá trị linh thần cúa xã hội.
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- Khơi dậy mạnh mẽ lòng tự tôn, tự hào về lịch sừ, truyền thống dân tộc; bào vệ và làm 
phong phú thêm các giá trị truyền thống, phát huy vai trò nền tàng và động lực tinh thần cũa 
vãn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp hài hòa giữa giữ gìn và phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thống với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến và tăng cường giao 
lưu với các nền văn hóa bên ngoài.

- Tiếp tục cúng cố, phát triển hệ thống thông tin đại chúng; hoàn thiện mạng lưới phát 
thanh, truyền hình, bao dám thông tin trung thực, chính xác, kịp thời cúa các cơ quan truyền 
thông dế phục vụ phát triển đất ntrớc. Kiên quyết ngãn chặn các hành vi lạm dụng phtrơng 
tiện thòng tin dại chúng làm ánh hướng xấu dến thuần phong mỹ lục và sán xuất, kinh doanh, 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nền kinh tế và ổn định chính trị - xã hội.

- Bào vệ có hiệu quá di tích lịch sứ, vãn hóa,'có cơ chế thích hợp de huy dộng các nguồn 
lực tôn lạo và phát huy di sán văn hóa nhàm giáo dục truyền thống và lạo liền dề vững chác 
cho phát triển và hội nhập.

2.8- Giiíi quyết tốt các vắn đề về môi trường trong quá trình phát triền
- 1 loàn hiện và nàng cao hiệu lực hệ thống pháp luật về bão vệ môi trường; thúc đấy 

nhanh việc áp dụng các công cụ kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường, tăng cường năng lực 
cùa các cơ quan chức năng trong công tác báo vệ môi trường, phòng ngừa và khắc phục hậu 
quá do sự cố môi trường.

- Nghiên cứu các quy định quốc tế về tiêu chuẩn môi trường đế vận dụng phù hợp vào 
diều kiện Việt Nam. Xây dựng và triển khai các dề án bào vệ môi trường các khu công 
nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, khu báo tồn thiên nhiên và da dạng sinh học, bảo vệ môi 
trường biến và ven biến, nâng cao năng lực quan trẳc môi trường, phát triển công nghệ môi 
trường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bào vệ môi trường, thành lập các hiệp hội về môi trường, 
đấy mạnh công tác thông tin, truyền thông môi trường.

2.9- Giữ vững và tăng cưòng quốc phòng, an ninh quổc gia trong quá trình hội nhập
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, báo vệ vững chăc 

dộc lập, chủ quyền, loàn vẹn lãnh thổ của đất nước; có các phương án đau tranh chống lại âm 
mưu diễn biến hòa bình, chuyến hóa chế độ cùa các thế lực thù địch; có đối sách bào đàm an 
ninh chính trị, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế - xã hội... Đẩy mạnh phòng, 
chống tội phạm có tổ chức, các hành vi tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại... Xây 
dựng cơ chế xử lý các vấn dề xuyên biên giới và an ninh phi truyền thống.

- Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện dại, tăng cường sức mạnh và khà năng sẵn sàng chiến dấu. Phát huy vai trò thành viên 
Tố chức Thương mại thế giới, đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền 
thống, các nước lớn, các tổ chức khu vực và toàn cầu, nâng cao vị thế đất nước, tạo sửc mạnh 
tống hợp đế xây dựng yà báo vệ Tố quốc. "
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2.10- Hoàn thiện các thiết chế dân chủ, xây dựng nhà nu’ó*c pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, đổi mó'i và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy định về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan 
và doanh nghiệp nhà nước; sớm ban hành pháp lệnh về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị 
tran...

- Đấy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa Việt Nam của dân, do dân, 
vì dân, trọng tâm là cái cách hành chính; sửa đổi các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tô chức 
Chính phũ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cài cách 
tư pháp theo yêu cầu của phát triển và hội nhập.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đàng, xây dựng Đàng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cùa Đảng, nhất là của tổ chức đàng ớ cơ sở; tập trung xây 
dựng cơ sờ đàng trong các doanh nghiệp và xây dựng giai cấp công nhân trong điều kiện mới; 
phát huy mạnh mẽ vai trò cùa Mặt trận Tồ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây 
dựng khối dại doàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đáng và chính quyền.

111- TÓ CHỦ‘C THỤC HIỆN
1- Dáng đoàn Quốc hội xây dựng chương trinh sừa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và sự phát 
triển của đất nước.

2- Ban cán sự đàng Chính phù xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình 
hành dộng thực hiện Nghị quyết này.

3- Các dàng đoàn, ban cán sự đàng, đảng ùy trực thuộc Trung ương và các tinh ùy, thành 
úy quán triệt Nghị quyết trong dàng viên, cán bộ, công chức, xây dựng chương trình hành 
dộng và tricn khai thực hiện Nghị quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

4- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt Nghị quyết, 
chì đạo công lác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng và đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn 
dân. toàn quân.

5- Văn phòng Trung ương Đàng phối hợp với các ban đảng và các tổ chức đảng theo dõi, 
dịnh kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết, hăng nãm báo cáo 
Ban Chấp hành Trung ương.

Nghị quyết này phố biến đến chi bộ.

TM. BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tồng Bí thư 

NÔNG ĐỨC MẠNH
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PHẢN THỬ BA

NHỬNG VÀN BÀN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
VÈ THỰC HIỆN QUYÈN KIỀM TRA, GIÁM SÁT CỦA 

NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, CÔNG CHỨC 
VÀ Bộ MÁY NHÀ NƯỚC
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I. NHỮNG QUY ĐỊNH VÈ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở cơ SỞ, 
Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

1. NGHỊ ĐỊNH SÓ 79/2003/NĐ-CP NGÀY 07-7-2003 
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xà

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết so 17/NQ-TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thừ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đàng khoá IX về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị 
ơ cơ sớ xã, phường, thị trấn”;

Căn cứ Chì thị số 10-CT/TW ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương 
Đáng tiếp tục đay mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chù ớ cơ sớ;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy chế thực hiện dân chù ở xã.
Điều 2. Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng đối với cà phường và thị 

tran. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bàn hướng dẫn để áp dụng Quy chế thực hiện dân 
chú ở xã đối với phường và thị trấn.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày đăng Công báo và 
thay thế Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ về việc ban 
hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ và Chủ tịch Uỳ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.
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QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ỏ XÂ
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 79/2003/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chinh phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định cụ thể những việc Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân xã (sau đây gọi là chính quyền xã) phái thông tin kịp thời và công khai để dân biết; 
những việc dân bàn và quyết định trực tiếp; những việc dân tham gia ý kiến trước khi cơ 
quạn nhà nước quyết dịnh; những việc dân giám sát, kiểm tra và các hình thức thực hiện 
Quy chế dân chú ớ xã.

Điều 2. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã nhăm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo 
cúa nhân dân ờ xã, động viên sức mạnh vật chất và tinh than to lớn của nhân dân trong 
phát triền kinh tế - xã hội, cái thiện dân sinh, nâng cao dân trí. ồn định chính trị. tăng 
cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở xã trong sạch, vững 
mạnh; ngãn chặn và khắc phục lình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng của một sô cán 
bộ, đãng viên và các tệ nạn xâ hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bàng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chù nghĩa.

Điều 3. Phát huy quyền làm chù của nhân dân gắn liền với cơ chế "Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quàn lý, nhân dân làm chù"; phát huy chế độ dân chù đại diện, nâng cao chất 
lượng và hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương, thực hiện chế độ dân chú trực 
tiếp ớ cơ sở để nhân dân bàn bạc và trực tiếp quyết dịnh những công việc quan trọng, thiêl 
thực, gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân.

Điều 4. Dân chủ phải trong khúôn khồ cùa Hiến pháp và pháp luật; đi dôi với trật tự, 
kỷ cương; quyền di đôi với nghĩa vụ; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chũ. vi 
phạm Hiến pháp, pháp luật, xâm phạm lợi ích cùa Nhà nước, lợi ích tập thể, quyền tự do, 
dân chủ và lợi ích hợp pháp cùa công dân.

CHƯƠNG II

NHỮNG VIỆC can thông báo để nhằn dân BIÉT

Điều 5. Chính quyền xã có trách nhiệm thông tin kịp thời và cồng khai để nhân dân 
biết những công việc chính sau:
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1. Chủ trương, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi 
ích của nhân dân trong xã; bao gồm:

a) Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyẹt định của úy ban nhân dân xã và cúa cấp 
trên liên quan đến địa phương;

b) Các quy định cúa pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan 
dến dân;

c) Những quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về đổi tượng, mức thu các 
loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác dối với nhân dân theo quy định cùa pháp luật hiện 
hành;

2. Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của xã;
3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;
4. Dự toán và quyết toán-ngân sách xã hàng năm;
5. Dự toán, quyết toán thu chi các quỹ, chương trình, dự án, các khoản huy động nhân 

dân dóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các cồng trình phúc lợi công cộng của xã. thôn, làng, 
ấp, bãn, khóm (thôn, làng. ấp. bàn, khóm sau dây gọi chung là thôn) và kết quá thực hiện:

6. Các chương trinh, dự án do Nhà nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp 
cho xã;

7. Chủ trương, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói, giàm nghèo;
8. Điều chình địa giới hành chính xã và các đơn vị hành chính liên quan đến xã;

9. Kết quá thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ xằ, 
thôn;

10. Công tác văn hóa, xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự. an toàn 
xã hội của xã;

11. Sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân xã;
12. Phương án dồn điền, đổi thừa phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông 

nghiệp, kinh tể trang trại, hợp tác xã;
13. Bình xét các hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất và xây dựng nhà tình thương; 

thực hiện chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh được tặng nhà tình nghĩa, số tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế;

14. Kết quả lựa chọn, thứ tự ưu tiên và tổ chức thực hiện các công trình thuộc các chương 
trình, dự án của Nhà nước, của các tổ chức và cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã.

Điều 6. Chính quyền xã cỏ trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và Trường thôn cung cấp 
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các thông tin theo quy định tại Điều 5 cúa Quy chế này dể nhân dân biết bằng các hình 
thức sau:

1. Niêm yết công khai vàn bản tại trụ sờ Uỷ ban nhân dân xã và các trung tâm dân cư, 
văn hóa;

2. Hệ thống ưuyền thanh của xã, thôn và các tổ chức văn hóa, thông tin, tuyên truyền cơ 
sớ:

3. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã;
4. Tại các kỳ họp cùa Hội đồng nhân dân xã, các cuộc họp cùa Uỳ ban nhân dân, Uý ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cùa 
cuộc họp của thôn;

5. Gửi vãn bàn tới hộ gia đình hoặc Trưởng thôn.

CHƯƠNG III

NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYÉT ĐỊNH TRỰC TIÉP

Điều 7. Nhân dân ở xã, thôn bàn và quyết định trực tiếp những công việc sau:
1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công 

cộng (diện, đường, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, các công trình văn hóa, thể thao);
2. Xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật 

tự. bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội;
3. Các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư thôn, phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành;
4. Thành lập Ban Giám sát các công trình xây dựng do dân dóng góp;
5. Tổ chức bảo vệ sàn xuất, kinh doanh giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh 

môi trường và các hoạt động khác trên địa bàn xã, thôn.
Điều 8. Ngoải những khoản đóng góp quy định tại khoản 1 Điều 7, những khoản đỏng 

góp khác cùa nhân dân ủng hộ với mục đích tương trợ, nhân đạo, từ thiện ũy ban nhân 
dân xã phối hợp với Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân theo nguyên tắc hoàn toàn tự 
nguyện, không được áp dặt, phân bổ, bình quân nhất loạt.

Điều 9. Phương thức thực hiện những việc nhân dân quyết định trực tiếp
1. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng phương án, chương trinh, kế hoạch; phối hợp với Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chì đạo, tổ chức nhân dân thảo luận, quyết định 
những công việc quy dịnh tại Điều 7 của Quy chế này bàng một trong các hình thức sau:
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a) Họp toàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình hay cử tri đại diện hộ gia đinh ờ từng 
thôn, tháo luận và biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín;

b) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đinh.
Việc lấy ý kiến, biểu quyết công khai tại cuộc họp hoặc bỏ phiếu kín về lừng vấn dề do 

nhân dân tự quyết dịnh theo quy dịnh tại Điều 7 cúa Quy chế này phái dược lập biên bàn để 
báo cáo Uý ban nhân dân xã về nội dung cuộc họp và kết quà những vấn đề đã biếu quyết.

2. Những nội dung quy định tại Điều 7 cúa Quy chế này phù hợp với quy định cùa pháp 
luật, đạt tỳ lệ trên 50% số người tham gia cuộc họp hoặc lấy ý kiến tán thành, thì ủy ban nhân 
dân xã ra quyết định công nhận.

3. Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp chi đạo Trưởng 
thôn Vcà Trướng Ban công tác Mặt trận tố chức thực hiện những vấn đề do nhân dân tự quyết 
định dã được Uý ban nhân dân xã công nhận, có sự giám sát của Thanh tra nhân dân hoặc Ban 
Giám sát công trình, dự án do nhân dân bầu.

4. Nhàn dân có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm chinh các quyết định đã được 
trên 50% các hộ gia đình của xã hoặc của thôn nhất trí.

CHƯƠNG IV

NHỮNG VIỆC NHÂN DẰN BÀN, THAM GIA Ý KIÉN, 
CHÍNH QUYÈN XÃ QUYẾT ĐỊNH

Điều 10. Những việc chính quyền xã có trách nhiệm đưa ra nhân dân thào luận hoặc 
tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định (hoặc trình cấp cỏ thấm quyền quyết 
định) gồm có:

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã;
2. Dự thào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm cùa xã, 

phương án chuyến đổi cơ cấu kinh tế. cơ cấu sàn xuất và phương án phát triển ngành nghề;

3. Dự thào quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất đai ở địa phương và việc quản lý, sừ dụng có 
hiệu quả quỹ đất công ích của xã;

4. Phương án quy hoạch khu dân cư; dề án định canh, định cư, vùng kinh tể mới; ke 
hoạch, dự án huy động và sứ dụng các khoản dóng góp cùa nhân dân để đầu tư xây dựng cơ 
sờ hạ tầng do xã quản lý;

5. Dự thào đề án phân vạch, điều chình địa giới hành chính xã, đề án chia tách, thành lập 
thôn;

6. Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã;
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7. Chù trương, phương án dền bù giải phỏng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở. tái định 
cư;

8. Giái quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã;
9. Những công việc khác mà chính quyền xã thấy cần thiết.
Điều 11. Phương thực thực hiện những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến trước khi 

chính quyền xã quyết định (hoặc trình cấp có thấm quyền quyết định)
1. Căn cứ nghị quyết của cấp úy đàng, nghị quyết của Hội đồng nhân dàn xã, Uỳ ban 

nhân dân xã dự thào các văn bàn. kế hoạch, phương án và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tố chức lấy ý kiên 
nhân dân công khai bàng các hình thức:

a) Họp loàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình thào luận;
b) Phai phiếu lấy ý kiến lừng hộ gia dinh:
c) I lọp các lô chức kinh le dê tháo luận;
d) Đật hòm thư góp ý.
2. Ý kiến của nhân dân tại cuộc họp hoặc các ý kiến góp ý phải dược tong hợp báo cáo 

dầy đủ, khách quan đê Uỳ ban nhân dân xã xem xét, trinh Hội đông nhân dân xã quyêt định 
theo thấm quyền hoặc trinh cơ quan có thẩm quyền cấp trên xem xét, quyết định.

CHƯƠNG V

NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN GIÁM SÁT, KIẺM TRA

Điều 12. Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra gồm có:
1. Hoạt động của chính quyền xã, các tổ chức chính trị - xã hội. tô chức xã hội và tô 

chức nghề nghiệp ở xã;
2. Kết quà thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chì thị của Uỷ 

ban nhân dân xã;
3. Hoạt dộng và phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chù tịch Uỷ 

ban nhân dân, hoạt động cùa dại biểu Hội đồng nhân dân xã. cùa cán bộ Uỷ ban nhân dân 
xã và cán bộ, công chức hoạt động tại địa phương;

4. Giải quyết khiếu nại, to cáo của công dãn tại địa phương;
5. Dự toán và quyết toán ngân sách xã;
6. Quá trình tổ chức thực hiện công trình, kết quà nghiệm thu và quyết toán công trình 

do nhân dân dóng góp xây dựng và các chương trình, dự án do Nhà nước, các tổ chức và 
cá nhân dầu tư. tài trợ trực tiếp cho xã;
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7. Các công trình của cấp trên triển khai trên địa bàn xã có ảnh hưởng trực tiếp đến 
sán xuất, an ninh, trật tự, văn hoá - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống cùa nhân dân 
địa phương;

8. Quàn lý và sử dụng đất đai tại xã;

9. Thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoán đóng góp 
cùa nhân dân;

10. Kết quà thanh tra, kiểm tra, giãi quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan 
đến cán bộ xã;

11. Việc thực hiện chế độ. chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh 
binh, gia đinh liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước, chính sách bào hiểm xã 
hội, bào trợ xã hội.

Điều 13. Phương thức thực hiện những việc dân giám sát. kiểm tra

Nhân dân trực tiếp giám sát hoạt động của cơ quan, to chức, cá nhân hoặc gián tiếp 
thông qua các lố chức chính trị - xã hội, các tổ chức đại diện cho mình hoặc Ban Thanh tra 
nhân dân bàng các phương thức sau đây:

1. Tham gia trực tiếp (nếu được mời) hoặc thông qua các tổ chức dại diện cho minh 
trong các cuộc họp cùa chính quyền xã bàn về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyên và 
lợi ích cùa mình;

2. Tham gia ý kiến đánh giá báo cáo lổng kết công tác sáu tháng và hàng năm của 
chính quyền xã;

3. Góp ý kiến vào bàn kiểm điểm công tác và tự phê bình cùa Chủ tịch Hội đổng nhân 
dân và Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã trong cuộc họp tổng kểt công tác cuối năm;

4. Bỏ phiếu tín nhiệm dối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu;

5. Phát hiện những cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền làm chủ cùa nhân dân 
và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sừ dụng sai mục đích thu, chi ngân sách và các 
khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện chương trình, dự án và sử dụng quản lý đất đai, 
đền bù giải phóng mặt bằng trái với những quy định cùa pháp luật và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác; tố cáo, kiến nghị với chính quyền xã, cơ quan có tham quyền làm rõ, giải 
quyết và thông báo kết quà giãi quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tồ chức và cá nhân đối với việc giám sát và 
kiểm tra của nhân dân

1. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm:

a) Mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ 
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quốc cùng cấp, các đối tượng liên quan trực tiếp tham gia các cuộc họp của chính quyền 
xã bàn bạc về các vắn dề liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của nhân dân địa 
phương;

b) Xem xét, giải quyết các kiến nghị cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền 
và thông báo kết quà giái quyết cho tổ chức, cá nhân có kiến nghị;

c) Trình cơ quan có thẩm quyền các vụ việc vượt quá thẩm quyền.

2. Chù tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm gửi cho 
Trướng thôn bán kiềm điềm công tác và tự phê binh tại cuộc họp tong kết hàng năm để 
Trưởng thôn tố chức nhân dân đóng góp ý kiến.

3. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên Mặt 
trận đối với các chức vụ chù chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu ra. Neu tỳ lệ sổ phiếu tín 
nhiệm thấp dưới 50% số người tham gia thì Mặt trận Tổ quốc xã đề nghị Hội đồng nhân 
dân xã xem xét, miễn nhiệm.

4. Trướng thôn phối hợp với Trướng Ban công tác Mặt trận có trách nhiệm tổ chức 
cuộc họp thu thập ý kiến cùa nhân dân về các van đề do nhân dân tự quyết định; tống hợp, 
báo cáo một cách chính xác, khách quan, trung thực ý kiến góp ý cúa nhân dân bằng văn 
bản gứi về chính quyền xã.

5. Nhân dân không được tụ tập đông người khiếu kiện vượt cap, gây mất trận tự an 
ninh và chống đối người thi hành công vụ trong khi các kiến nghị dang được xem xét. giài 
quyết theo quy định cùa pháp luật.

CHƯƠNG VI

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

Điều 15. Thôn là nơi sinh sống cùa cộng đồng dân cư, là nơi thực hiện dân chủ một 
cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân 
cư và là nơi tố chức cho nhân dân thực hiện chù trương, đường lối của Đãng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, ủy ban nhân dân xã cỏ trách nhiệm chỉ 
đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát, kiếm tra hoạt động của thôn.

Điều 16. Hội nghị nhân dân thôn dược tổ chức 6 tháng một lần, trong trường hợp cần 
thiết có thế họp bất thường, gồm loàn thể cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri đại diện hộ nham:

1. Thảo luận và quyết định các công việc cùa nội bộ cộng đồng dân cư về sàn xuất, 
xây dựng cơ sờ hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa dói giàm nghèo, đoàn kết lương trợ giúp 
đỡ nhau trong sán xuất và đời sống, những vấn đề về văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trường, 
an ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp pháp luật;
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2. Bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội dồng nhân dân xã, các quyết định của 
Úy ban nhân dân xã, nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ cấp trên giao;

3. Thảo luận, góp ý kiến về báo cáo kết quà công tác và tự phê bình, kiểm điểm cùa 
Trưởng thôn, Chú tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã;

4. Bầu, miễn nhiệm Trưởng thôn; xây dựng hương ước, quy ước; cư các ban, nhóm tự 
quán, úy viên thanh tra nhân dân;

Nghị quyết của hội nghị cỏ giá trị khi có ít nhất quá nừa số người dự họp tán thành và 
không trái với pháp luật.

Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng thôn

1. Trưởng thôn là người do nhân dân trực tiếp bầu tại hội nghị nhân dân và được Chủ 
tịch Uỳ ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận và chịu sự chi đạo quản lý cùa 
Uỷ ban nhân dân xã. Chủ tịch Uỳ ban nhân dân xã có quyền phê binh, cảnh cáo. tạm đình 
chỉ cho thôi chức khi Trưởng thôn không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ 
cùa nhân dân. tham nhũng, lãng phí; không phục tùng sự chi đạo, điều hành cùa Uỷ ban 
nhàn dân xã: vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng thôn

a) Chú trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thôn trong 
quá trình triển khai thực hiện các hoạt động bao gồm: triệu tập và chủ trì hội nghị thôn; tổ 
chức thực hiện các quyết định của thôn; tổ chức nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chù; 
tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước; bào đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự, an toàn trong 
thôn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân xã giao; tập hợp, phàn ánh, đề nghị 
chính quyền xã giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; ký hợp đồng dịch 
vụ phục vụ sàn xuất và xây dựng cơ sở hạ tang trên cơ sở nghị quyết hội nghị nhân dân 
trong thôn;

b) Định kỳ sáu tháng và một năm báo cáo công tác tự phê bình, kiềm điểm trước hội 
nghị thôn. Hàng năm, Ban công tác Mật trận Tổ quốc cùng với các thành viên cúa Mặt 
trận ở thôn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn. Nếu tý lệ phiếu tín nhiệm 
thấp dưới 50% số người tham gia bỏ phiếu thì đề nghị tổ chức hội nghị thôn xem xét miễn 
nhiệm và báo cáo lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định;

c) Được Uỷ ban nhân dân xã mời dự họp về các vấn đề liên quan. Hàng tháng báo cáo 
kết quà công tác với Uỳ ban nhân dân xã;

d) Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, được hưởng phụ cấp theo quy định cùa 
linh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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quốc cùng cấp, các đối tượng liên quan trực tiếp tham gia các cuộc họp của chính quyền 
xã bàn bạc về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của nhân dân địa 
phương;

b) Xem xét, giải quyết các kiến nghị cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền 
và thông báo kết quả giái quyết cho tổ chức, cá nhân có kiến nghị;

c) Trình cơ quan có thẩm quyền các vụ việc vượt quá tham quyền.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm gừi cho 
Trướng thôn bán kiểm điểm công tác và tự phê binh tại cuộc họp tổng kết hàng năm để 
Trưởng thôn tố chức nhân dân đóng góp ý kiến.

3. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã tồ chức lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên Mặt 
trận đổi với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu ra. Neu tỷ lệ số phiếu tín 
nhiệm thấp dưới 50% số người tham gia thì Mặt trận Tố quốc xã dề nghị Hội đồng nhân 
dân xã xem xét, miễn nhiệm.

4. Trường thôn phối hợp với Trướng Ban công tác Mặt trận có trách nhiệm tổ chức 
cuộc họp thu thập ý kiến của nhân dân về các vấn dề do nhân dân tự quyết định; tổng hợp, 
báo cáo một cách chính xác, khách quan, trung thực ý kiến góp ý cúa nhân dân bang văn 
bán gứi về chính quyền xã.

5. Nhân dân không được tụ tập dông người khiếu kiện vượt cấp, gây mất trận tự an 
ninh và chống đối người thi hành công vụ trong khi các kiến nghị dang được xem xét. giải 
quyết theo quy định cùa pháp luật.

CHƯƠNG VI

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

Điều 15. Thôn là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư, là nơi thực hiện dân chù một 
cách trực liếp và rộng rài dể phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân 
cư và là nơi tổ chức cho nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối cùa Đáng, chính sách, 
pháp luật cùa Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, ùy ban nhân dân xã có trách nhiệm chỉ 
đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát, kiếm tra hoạt động cùa thôn.

Điều 16. Hội nghị nhân dân thôn được tổ chức 6 tháng một lần, trong trường hợp cần 
thiết có thể họp bất thường, gồm toàn thể cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri đại diện hộ nhằm:

1. Thảo luận và quyết định các công việc cùa nội bộ cộng đồng dân cư về sản xuất, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương trợ giúp 
dỡ nhau trong sán xuất và dời sống, những vấn dề về văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trường, 
an ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp pháp luật;
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2. Bàn biện pháp thực hiện nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân xã, các quyết định của 
Úy ban nhân dân xã, nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ cấp trên giao;

3. Thảo luận, góp ý kiến về báo cáo kết quả công tác và tự phê bình, kiểm điểm cùa 
Trưởng thôn. Chú tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã;

4. Bầu, miễn nhiệm Trưởng thôn; xây dựng hương ước, quy ước; cư các ban, nhóm tự 
quán, ủy viên thanh tra nhân dân;

Nghị quyết cùa hội nghị có giá trị khi có ít nhất quá nửa so người dự họp tán thành và 
không trái với pháp luật.

Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng thôn

1. Trưởng thôn là người do nhân dân trực tiếp bầu tại hội nghị nhân dân và được Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận và chịu sự chi đạo quàn lý của 
Uỳ ban nhân dân xã. Chù tịch Uỳ ban nhân dân xã có quyền phê bình, cảnh cáo. tạm đinh 
chì cho thôi chức khi Trưởng thôn không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân. tham nhũng, lãng phí; không phục tùng sự chì đạo, điều hành của Uỷ ban 
nhân dân xã: vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thôn trong 
quá trình triển khai thực hiện các hoạt động bao gồm: triệu tập và chù trì hội nghị thôn; tổ 
chức thực hiện các quyết định của thôn; tổ chức nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ; 
tố chức xây dựng và thực hiện hương ước; bào đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự, an toàn trong 
thôn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Uý ban nhân dân xã giao; tập hợp, phàn ánh, đề nghị 
chính quyền xã giải quyết những nguyện vọng chính đáng cùa nhân dân; ký hợp đồng dịch 
vụ phục vụ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng trên cơ sờ nghị quyết hội nghị nhân dân 

trong thôn;
b) Định kỳ sáu tháng và một năm báo cáo công tác tự phê bình, kiểm điểm trước hội 

nghị thôn. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc cùng với các thành viên của Mặt 
trận ở thôn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn. Nếu tý lệ phiếu tín nhiệm 
thấp dưới 50% số người tham gia bỏ phiéu thì đề nghị tổ chức hội nghị thôn xem xét miễn 
nhiệm và báo cáo lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định;

c) Được Uỷ ban nhân dân xã mời dự họp về các vấn đề liên quan. Hàng tháng báo cáo 
kết quà công tác với Uỷ ban nhân dân xã;

d) Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, được hưởng phụ cấp theo quy định của 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

217

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 18. Thôn xây dựng hương ước, quy ước về công việc thuộc nội bộ cộng đồng 
dân cư, kể thừa và phát huy thuần phong mỹ tục của cộng đồng, phù hợp với quy định cùa 
pháp luật hiện hành nhàm bài trừ hủ lục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, gịữ gìn an ninh trật 
lự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, vàn minh.

Hương ước, quy ước dược nhân dân ở thôn bàn bạc và thông qua tại Hội nghị nhân 
dân. Trưởng thôn gửi hương ước, quy ước đã được thông qua lên Uỳ ban nhân dân xã. Sau 
khi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban Mặt trận Tố quốc cùng cấp, 
Chủ tịch Uý ban nhân dân xã có công văn đề nghị Chủ tịch Ưỳ ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt hương ước, quy ước. Phòng Tư pháp, Phòng Vãn hóa - Thông tin cap huyện có 
trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định hương ước, quy ước 
trước khi phê duyệt.

Điều 19. Thôn có thế thành lập các lổ: hòa’giải, an ninh, bào vệ sán xuất, kiến thiết. 
Các tố chức này được thành lập hoặc giải thể theo yêu cầu thực tế cùa từng địạ phương. 
Thành viên của các tố chức này do nhân dân bâu. Hoạt dộng của các lô chức nói trên do 
Trướng thôn chù trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận quản lý và chi dạo.

CHƯƠNG VII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các cấp, các ngành có trách .nhiệm xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, 
vững mạnh, hiệu lực. hiệu quá, khắc phục biểu hiện quan liêu, thiêu trách nhiệm, mâl dân 
chủ trong giái quyết các công việc; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ 
sớ', có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về trình độ văn hóa, chuyên môi) nghiệp vụ, lý luận 
chính trị và phương pháp công tảc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng 
mới.

Điều 21. Cán bộ, công chức chinh quyền các cấp và nhân dân có nghĩa vụ chấp hành 
nghiêm chinh những quy định trong Quy chế này.

Điều 22. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chi đạo thực hiện Quy che 
này. Sáu tháng, Chủ tịch Hỷ ban nhân dân cấp dưới báo cáo kết quả thực hiện với Chù 
tịch Uỳ ban nhân dân cấp trên; hàng năm, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực 
thuộc Trung ương báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ) kết quả thực hiện Quy chế.

Điều 23. Bộ Nội vụ có trảch nhiệm chi đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện Quy chế 
này. Bộ Tài chính có trách nhiệm chí dạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp dưới 
kiếm tra tài chính và thu, chi ngân sách của xã, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán
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bộ tài chính xã. Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn công tác thanh tra, kiêm 
tra ớ xã. bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân xã. Bộ Tư pháp và 
Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước 
thôn.

Điều 24. Đề nghị Uỳ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chỉ dạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ được 
quy định trong Quy chế này.

Điều 25. Trong quá trình thực hiện Quy chế, các tổ chức, cá nhân có thành tích sẽ 
được khen thường; các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật 
hiện hành.

Những nơi không tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoặc triển khai hình thức, kém 
hiệu quả thi Chú tịch Uỷ ban nhần dân xã phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật tùy 
theo mửc độ sai phạm. Hình thức kỷ luật đối với Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã do Chủ 
tịch Uý ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
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2. NGHỊ ĐỊNH SÓ 71/1998/NĐ-CP NGÀY 08-9-1998
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành quy che thực hiện dân chú trong hoạt động cùa CO' quan

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phũ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết sổ 55/Ỉ998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 cùa Uý han 

thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cùa cơ 
quan:

Theo dè nghị cùa Bộ trưởng, Trướng ban Tố chức - Cản bộ Chính phù;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chể thực hiện dân chủ trong hoạt động 
cúa cơ quan.

Cơ quan nói trong Quy chế này là các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến 
cấp huyện.

Điều 2. Trên cơ sở Quy chế này, Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, sau khi thoà thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - 
Cán bộ Chính phủ, chịu trách nhiệm ban hành và hướng dẫn thực hiện Quy chế thực hiện 
dân chủ trong hoạt dộng của cơ quan sự nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do minh 
phụ trách.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy 
định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh, cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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QUY CHÉ THỤC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỌNG
CỦA CO QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 9 năm ỉ998 cùa Chính phũ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều I. Quy chế thực hiện dân chù trong sinh hoạt cúa cơ quan nham phát huy quyền 
làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dụng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc cúa nhân dân, có dú phàm chất, nâng lực, làm 
việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và doi mới cúa đất 
nước; ngàn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

Điều 2. Phát huy quyền làm chù cùa cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đàm sự 
lãnh đạo cùa tố chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện 
chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Điều 3. Dân chú trong khuôn khố của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chú. dồng 
thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và 
xâm phạm quyền tự do dân chú của nhân dân, càn trở việc thi hành công vụ ớ cơ quan.

CHƯƠNG II

DÂN CHỦ TRONG NỘI Bộ cơ QUAN

Mục I
TRÁCH NHIỆM CỦA THỬ TRƯỞNG cơ QUAN

Điều 4. Thù trưởng cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ 
Thù trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động cùa cơ 
quan và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy 
định của pháp luật.

Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc thực hiện 
công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức và dịnh ra những công 
việc chù yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.
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Hàng tháng. Thủ trưởng cơ quan phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết cùa 
Đãng, nhiệm vụ của cơ quan.

ít nhất 6 tháng một lần, Thủ trường cơ quan có trách nhiệm đánh giá công tác của cơ 
quan và các bộ phận trong cơ quan, chì rõ và dề ra.các giải pháp nhàm phát huy quyền làm 
chu cúa cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan -liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu 
dân và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, che 
dộ. nội quy, quy chế của cơ quan.

Cuối nãm, Thủ trướng cơ quan phái tồ chức đánh giá tổng kết hoạt động cùa cơ quan.

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm quàn lý cán bộ, công chức thuộc cơ quan 
về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức. sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây 
dựng đội ngũ cán bộ. công chức có phẩm chất, năng lực.

Điều 7. Theo phân cấp quán lý cán bộ, công chức, định kỳ hàng năm Thủ trường cơ 
quan thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quán lý và chỉ dạo' 
người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đoi với cán bộ, công chức do mình 
phụ trách.

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiển hành như sau:

1. Cán bộ, công chức viết bán lự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung:

- Chắp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Những công việc cụ thể dã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quà 

công việc đó; cán bộ. công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo lập thê cùa 
mình trong năm;

- Phẩm chất đạo dực, ý thức tổ chức kỳ luật, tính trung thực trong công tác;
- Quan hệ phoi hợp trong công tác.
2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bàn lự nhận xét công 

lác đó;
3. Thú trưởng trực tiếp cúa cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng năm dối với 

cán bộ. công chức và thông báo trực liếp cho cán bộ. công chức biết; cán bộ, công chức có 
quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp cùa mình về đánh giá định kỳ hàng nãm;

4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ. công chức do cơ quan quàn 
lý theo phân cấp.

Điều 8. Thủ trưởng cơ quan phài lăng nghe ý kiến, phàn ánh, phê binh của cán bộ, 
công chức và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức đã góp ý, phê binh 
minh. Khi cán bộ. công chức dề nghị dược gặp thì Thù trướng cơ quan gặp và trao dối các 
vấn để có liên quan.
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Điều 9. Thu trường cơ quan chịu trách nhiệm về việc sứ dụng có hiệu quà tài sàn của 
cơ quan, tiết kiệm kính phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc 
mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải dấu thầu thi phải được thực hiện 
theo quy định về đau thầu.

Việc phân bổ chi tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí 
bổ sung cho các cơ quan, tổ chức hữu quan phái thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và 
theo quy định cúa pháp luật.

Điều 10, Thủ trường cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có trách 
nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngãn chận hành vi tham nhũng, xử lý và tạo 
điều kiện dế cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu 
thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị xừ lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 11. Thú trường cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán 
bộ. công chức cơ quan mỗi nãm một lần vào cuối năm. Hội nghị cán bộ, công chức cơ 
quan bao gồm toàn thế hoặc đại biểu cán bộ, công chức cơ qưan. Khi có 2/3 cán bộ. công 
chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan yêu càu hoặc Thủ trưởng cơ quan thấy cần 
thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chửc cơ quan bất thường.

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan có nội dung:
1. Kiềm diếm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh già 

việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thào luận, bàn biện pháp thực hiện ke hoạch 
công (ác nãm tới của cơ quan;

2. Thú trường cơ quan liếp thu ý kiến đóng góp. phê bình cùa cán bộ. công chức; giài 
dáp những thắc mắc, đề nghị cúa cán bộ, công.chức cơ quan;

3. Bàn các biện pháp cài tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cúa cán bộ, công 
chức cơ quan;

4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân 
theo quy định cùa pháp luật;

5. Tham gia ý kiến về những vấn đề được quy định lại Điều 17 của Quy chế này;

6. Khen thưởng cá nhân, tập thế cùa cơ quan có thành tích trong công tác.

Mục 2
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 12. Cán bộ, công chức phài thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không 
dược làm những việc đã bị cấm theo quy định cúa Pháp lệnh cán bộ. công chức.
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Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thù trưởng cơ quan về việc 
thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm 
chính, chí công, vô tư.

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự 
chi đạo và hướng dẫn cùa cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề 
thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng 
vẫn phải chấp hành sự chi đạo cúa người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bào lưu ý 
kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 14. Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa 
khuyết điếm đế không ngừng tiến bộ. phái thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội 
bộ cơ quan trong sạch, vừng mạnh, kế cà góp ý kiến, phê bình Thủ trưởng cơ quan; khi 
được yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm dóng góp ý kiến vào việc xây dựng các 
vãn bán. các đề án của cơ quan.

Mục 3
NHƯNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIÉT

Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho cần bộ, công chứcbiết:

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ 
quan;

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của cơ quan;
3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và 

các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan;
4. Tuyến dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, 

công chức;
5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;

6. Kết quà giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;

7. Nội quy, quy chế cơ quan.
Điều 16. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết 

những vấn đề được quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại cơ quan;
2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
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3. Thông báo bằng văn bán gửi toàn thế cán bộ, công chức;
4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo 

đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phận đó;
5. Thông báo bàng văn bàn cho Đáng ùy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

Mục 4
NHỮNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, 

THỦ TRƯỚNG Cơ QUAN QUYÉT ĐỊNH

Điều 17. Những việc cán bộ. công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua dại 
diện trước khi Thú trưởng cơ quạn quyết định gồm có:

1. Chù trương, giái pháp thực hiện nghị quyết của Đàng, pháp luật cùa Nhà nước liên 
quan đến công việc cúa cơ quan;

2. Kế hoạch công lác hàng nãm của cơ quan;

3. Tổ chức phong trào thi đua;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;
5. Các biện pháp cài tiến tố chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. chống tham nhũng, quan liêu, phiền hả, sách nhiễu dân;

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức; dề bạt cán bộ, công 
chức trong cơ quan theo quy định;

7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích cùa cán bộ. công 
chức;

8. Nội quy, quy chế cơ quan.

Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia:

1. Cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thú trướng cơ 
quan;

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gứi dự thảo văn bãn để cán bộ. công chức tham gia 

ý kiến.
Điều 19. Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý kiến tham 

gia cúa da số cán bộ, công chức thi Thú trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo, giải 
thích lại cho cán bộ, công chức biết.
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Mục 5
NHỪNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT. KIÊM TRA

Điều 20. Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có:

1. Thực hiện chù trưởng, chính sách của Đàng và Nhà nước, kế hoạch công tác hảng 
năm cùa cơ quan;

2. Sừ dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài 
sàn của cơ quan;

3. Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan;

4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, 
công chức cơ quan;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức đối với những vấn đề nêu tại 
Điều 20 trên dây dược thực hiện thông qua:

- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan;

- Kiếm diểm công tác, phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị 
công lác;

- Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.

CHƯƠNG III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIÀI QUYÉT CÔNG VIỆC 
VỚI CÔNG DÂN, Cơ QUAN, TỎ CHỨC

Mục 1
QUAN HỆ VỚI CÔNG DAN, cơ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 22. Thủ trường cơ quan có trách nhiệm tổ chức, chì đạo và kiểm tra việc niêm 
yết công khai tại công sở để công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ 
chức) biết:

1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
2. Thù tục hành chính giải quyết công việc;
3. Mẩu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
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4. Phí, lệ phí theo quy định;

5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.
Điều 23. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và kiểm tra cán bộ. công chức trong việc giải 

quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo 
quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, công 
vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giãi quyết công 
việc cứa công dân, tố chức.

Điều 24. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm giãi 
quyết các yêu cầu đỏ theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thấm quyền giải quyết, 
cán bộ. công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán bộ. công chức không 
được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc 
cùa công dân, tố chức.

Điều 25. Cán bộ, công chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ 
chức tại nhà riêng.

Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, công chức nghiên cứu xử lý và 
giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy dịnh của pháp luật.

Những công việc đã có thời hạn giãi quyết theo quy định thì cán bộ. công chức phải 
chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp dòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải 
quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức biết.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bào vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật 
nội dung đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Thù trường cơ quan chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân 
và tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần, người phụ trách công tác hành chính cùa cơ quan 
cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được 
gửi đến và báo cáo thủ trưởng cơ quan. Thủ trường cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và 
đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

Điều 27. Đối với những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực 
hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội cùa dịa phương nào thì Thủ 
trường cơ quan có trách nhiệm thông báo để công dân, tổ chức địa phương đó biết, tham 
gia đóng góp ý kiến.

Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cơ quan phải cử người có trách nhiệm gặp và giài 
quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phàn ánh, phê bình của công dân, tổ chức phái được nghiên cứu và 
xừ lý kịp thời.
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Mục 2
QUAN HỆ VỚI CỠ QUAN CÁP TRÊN

Điều 28. Thú trướng cơ quan có trách nhiệm phục lùng sự chi dạo. hướng dẫn và chấp 
hành các quyết định cúa cơ quan cấp trên.

Cơ quan cỏ quyền phán ánh những vướng mắc, khó khăn trong qúa trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ cùa mình; kiến nghị lên cơ quan cap trên những van dề không phù 
hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế dộ, chính sách, các quy định cúa pháp luật và 
trong chi đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ đế cho là quyết dịnh của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thi phái báo 
cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì 
phài báo cáo lên cấp trên trực tiếp cùa người ra quyết định và không phái chịu trách nhiệm 
về hậu quả cùa việc thi hành quyết định đó.

Điều 29. Cơ quan được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê binh dổi với cơ quan cấp 
trên.

Khi dược yêu cầu, cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự 
tháo về chế độ. chính sách, văn bàn quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gứi den.

Điều 30. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo 
quy định; dối với những vấn dề náy sinh vượt quá khá năng giái quyết thi phái báo cáo kịp 
thời với cơ quan cấp trên dể xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cap trên phải khách quan, trung thực.

Mục 3
QUAN HỆ VỚI Cơ QUAN CÁP DƯỚI

i í 1

Diều 31. Thủ trướng cơ quan có trách nhiệm chi dạo, hướng dẫn và kiếm tra hoạt 
dộng cùa cơ quan cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết diem cúa cơ 
quan cấp dưới nếu những sai lầm, khuyết điểm đỏ có nguyên nhân từ sự chí đạo, hướng 
dần cùa mình.

Phải thông báo cho cơ quan cấp dưới những chù trương, chính sách, các quy định của 
pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của cơ quan cấp dưới.

Điều 32. Thù trướng cơ quạn có trách nhiệm nghiên cứu, giái quyết kịp thời các yêu 
cầu. kiến nghị cùa cơ quan cap dưới.
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Định kỳ, Thú trưởng cơ quan phái làm việc với Thú trưởng cơ quan cấp dưới. Khi thủ 
trưởng cơ quan cấp dưới có yêu cầu thi Thú trưởng cơ quan có trách nhiệm tiêp và làm 
việc.

Thù trường cơ quan phái có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, 
khách quan của cơ quan cap dưới.

Điều 33. Phái tham kháo ý kiến của cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng chế dộ, 
chính sách, các văn bán quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phái cử cán bộ. công chức đến cơ quan cấp dưới để trao đổi, nghiên 
cứu. giái quyết những vấn đề cụ thế của cơ quan cap dưới; phài xứ lý nghiêm khắc những 
cán bộ, công chức cơ hội, báo cáo. phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Điều 34. Việc giái quyết cấp, bố sung kinh phí, biên chế cho cơ quan cấp dưới phài 
theo dứng quy dịnh cùa pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập the lãnh đạo cơ 
quan.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; 
nmrởi vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định cùa pháp luật.

Điều 36. Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc 
thực hiện Quy chế này.
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3. NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/1999/NĐ-CP NGÀY 13-02-1999 
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành quy chê thực hiện (lân chủ ỏ' doanh nghiệp nhà nước

CHÍNH PHỦ

Cân cứ Luật Tỏ chức Chính phù ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 60/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 thủng 8 năm 1998 cùa úy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chú ờ doanh nghiệp nhà 
nước;

Theo dê nghị cùa Bộ trưởng, Trường Ban Tố chức - Cán bộ Chính phu, Trưởng Ban 
Đôi mới quán lý doanh nghiệp Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thực hiện dân chù ờ doanh nghiệp 
nhà nirớc.

Quy chế này dược thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước theo Điều 1, Điều 2 của 
Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy 
định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này đều bãi bò.

Bộ trướng, Thú trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Úy ban nhân dân lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, 
kiếm tra việc thi hành Nghị định này.

Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thi hành Nghị 
định này.
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QUY CHẾ THựC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP 
ngày lĩtháng 02 năm 1999 cùa Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước nhàm mục đích:

1. Cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân làm, dân kiềm tra", phát huy quyền dân chủ 
thông qua tố chức công đoàn và dân chủ trực liếp của người lao động, phát huy sáng tạo 
của tập thế và cá nhân để nâng cao hiệu quà hoạt động, bào toàn và phát triển vốn nhà 
nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống vi phạm dân chủ, vi 
phạm kỷ luật, gây rối nội bộ, phát huy vai trò chù đạo cùa kinh te nhà nước trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Tạo động lực mạnh mẽ để phát triển doanh nghiệp nhà nước bền vững trên cơ sở 
gấn bó chặt chẽ trách nhiệm giữa Giám đôc và công nhân, viên chức trong chăm lo đây 
mạnh sản xuất, kinh doanh cỏ hiệu quà, tàng thu cho ngân sách nhà nước, cãi thiện đời 
sống, tạo thêm việc làm cho người lao động; phân định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, 
nghĩa vụ và quyền lợi của Giám đốc và công nhân, viên chức đổi với kết quà hoạt động 
sàn xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để tăng cường đoàn kêt, 
thực hiện tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa Giám đốc và công 
nhân, viên chức cũng như trong nội bộ công nhân, viên chức, giữa cán bộ lãnh đạo quản lý 
với nhau; bào đàm hài hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp, cùa Giám đôc và của 
người lao động tương ứng với kết quả sán xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 2. Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp phải đi đôi với nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước cùa các cơ quan quàn lý nhà nước và quàn lý kinh doanh của doanh nghiệp, thực 
hiện phân công, phân cấp cụ thể trong doanh nghiệp, khuyến khích và tạo môi trường 
thuận lợi cho hoạt động quản lý của Giám đốc được chủ động, sáng tạo phù hợp với yêu 
cầu cùa cơ chế thị trường; nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp, quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm trước pháp luật và nghiêm chình chấp hành các nội quy, quy chế cùa công nhân, 
viên chức và của cán bộ quàn lý doanh nghiệp; thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và 
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trách nhiệm cúa người lao dộng trong việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, 
đồng thời gìn giữ bí mật sán xuất, kinh doanh cùa doanh nghiệp phù hợp với các quy định 
cúa pháp luật.

Điều 3. Người sứ dụng lao động và người lao dộng trong doanh nghiệp nhà nước có 
nghĩa vụ phải thực hiện lốt nhiệm vụ dược giao, thực hiện đúng hợp đồng lao dộng, thóa 
ước lao động đã ký kết. chấp hành đúng các nội quy. quy chế của doanh nghiệp: thực hiện 
dầy dủ quyền dân chù. giữ gìn ký luật, đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lợi 
dụng dân chú gây mất đoàn kết nội bộ; nỗ lực vì sự phát triển cùa doanh nghiệp khi thuận 
lợi cũng như lúc gặp khó khăn trong kinh doanh.

Điều 4. Tâng cường sự lãnh đạo cùa lổ chức Đàng ở doanh nghiệp nhà nước dối với 
loàn thê người lao dộng, đối với Hội đồng quán trị (ở những doanh nghiệp nhà nước cỏ 
Hội dồng quán trị). Giám dốc, lổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng san Hồ Chí 
Minh trong thực hiện đường lối. chính sách cúa Đáng, pháp luật của Nhà nước nham phát 
trien doanh nghiệp hoạt dộng ngày càng có hiệu quà và xây dựng Đàng ngày càng vững 
mạnh.

CHƯƠNG II

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 5. Những việc Hội đồng quán trị. Giám dốc phái công khai ờ doanh nghiệp nhà 
nước bao gồm:

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung về dầu tư, phát triển sàn xuất, kinh doanh dài hạn, 
trung hạn và từng năm cúa doanh nghiệp, những thuận lợi, khó khăn, yếu kém; đặc biệt là 
nhiệm vụ. kế hoạch sản xuất, công tác của phân xưởng, tổ (đội) sàn xuất, phòng ban trực 
thuộc doanh nghiệp; những chù trương lớn về thay đối phương thức quán lý doanh nghiệp 
và chuyển dồi doanh nghiệp.

2. Những chế độ, chính sách chủ yếu của nhà nước và những quy định vận dụng cúa 
doanh nghiệp có liên quan trực tiếp dối với người lao động ở doanh nghiệp về sấp xếp lại 
lao dộng, tuyển dụng, cho thôi việc, dào tạo và đào tạo lại; tiền lương và thu nhập, bảo 
hiểm xã hội, bào hiểm y tế, nhà ờ; phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cùa doanh 
nghiệp; kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, sẳp xếp lại lao động; đào tạo bồi dưỡng nâng 
cao trinh độ cho người lao động.

3. Nội quy của doanh nghiệp, các quy chế của doanh nghiệp về tuyển dụng, cho thôi 
việc; về thời gian làm việc, làm thêm giờ, nghi ngơi được hưởng lương, không dược 
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hướng lương: về các dịnh mức chi phí; về irả lương, trả thướng, hiếu hỳ; về dề bạt cán bộ, 
dào lạo, bồi dường nâng cao trình độ cán bộ; khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật 
chất; về báo vệ lài sán, báo vệ bí mật sản xuất, kinh doanh và uy tín cùa doanh nghiệp phù 
hợp với quy dịnh pháp luật; về quy trinh vận hành máy móc, thiết bị tại nơi làm việc; về 
sứ dụng tiết kiệm nguyên vật liệu; về thực hiện an toàn láo động, bào vệ môi trường, giữ 
gìn vệ sinh nơi làm việc; về phòng hóa; phòng chong các vi phạm pháp luật.

4. Công khai tài chính về:

- Kết quá kiểm toán và báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

- Tình hình vốn và hiệu quà sừ dụng vốn của doanh nghiệp, tình hình công nợ tới hạn 
và quá hạn và nguyên nhân; những khó khãn và biện pháp huy động vốn, nâng cao hiệu 
quá sir dụng vốn.

- Các khoán thu cúa doanh nghiệp từ hoạt dộng kinh doanh và lừ các hoạt dộng khác 
như: các khoán thu từ hoạt dộng dầu lư ra ngoài doanh nghiệp; thu từ hoạt động mua bán 
tín phiếu, trái phiếu, cố phiếu; thu từ cho thuê, khoán tài sàn; thu chênh lệch giá trị bán tài 
sán thanh lý; thu từ phần trợ giá của nhà nước; thu từ hoạt động liên doanh, liên kết, góp 
vốn cô phần, thu lãi tiền gửi, tiền cho vay.

- Đầu lư phát triển, chi cho đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ người lao động.

- Quy định và thực hiện các khoản chi cùa doanh nghiệp cho hoạt động quăn lý, tiếp 
khách, hội họp, giao dịch và chi hoa hồng môi giới; các khoản phạt doanh nghiệp phải 
nộp.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các khoản trích nộp theo quy định của nhà nước: bão 
hiểm xã hội, bào hiếm y tế, kinh phi công đoàn.

- Lỗ, lãi và nguyên nhân khách quan, chủ quan; biện pháp để tăng lãi. giảm lỗ.

- Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động.

- Trích lập và sứ dụng các quỹ của doanh nghiệp từ lợi nhuận sau'thuế: quỹ đàu tư 
phát triển. quỹ dự phòng lài chính, quỹ dự phòng Irợ cấp mất việc làm. quỹ phúc lợi. quỹ 
khen thướng. Chi cho mục đích nhân đạo, xã hội.

- Các khoản thu chi khác.

5. Tiêu chuẩn cán bộ, quy trình và phân cấp đề bạt cán bộ từ tổ, đội sàn xuất trở lên.

6. Kế hoạch hoạt dộng của Ban Thanh tra nhân dân và kết quà giái quyết các dơn thư 
khiếu nại, 10 cáo theo quy định cùa pháp luật về khiêu nại, tố cáo.

7. Nghị quyết Đại hội cúa tố chức cơ sở Đãng và cấp ùy có liên quan dến sán xuất. 
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kinh doanh theo quyết định cùa cấp ùy Đảng doanh nghiệp; Nghị quyết của tổ chức Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp.

Điều 6. Căn cứ đặc điểm ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị, Giám đốc thòa 
thuận với Ban Chấp hành Công đoàn quy định và công bố rõ trong toàn doanh nghiệp 
những nội dung nào trong Điều 5 cần định kỳ thông báo cho hội nghị cán bộ chù chôt 
(Thường vụ Đàng ủy. Chù lịch và Phó Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng 
sán Hồ Chí Minh, Trưởng, Phó phòng (ban), phân xưởng); những nội dung nào cần thông 
báo đến các phòng (ban); đến phân xường, tổ (đội) sản xuất và đến mọi người lao động. 
Bên cạnh quy định quyền nhận thông tin đối với từng đối tượng trong doanh nghiệp, phải 
quy định rõ trách nhiệm bảo vệ bí mật sán xuất, kinh doanh cùa doanh nghiệp, nhất là vê 
công nghệ sản xuất, giá thành sàn phẩm phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với 
những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, bí mật quốc phòng - an ninh, việc phô biển phái theo 
dứng pháp luật về bào vệ bí mật nhà nước.

Các đổi tượng được tiếp nhận thông tin có quyền chất vấn Hội đồng quản trị. Giám 
đốc về các nội dung đã công khai quy định tại Điều 5 Quy chế này; Hội đồng quản trị, 
Giám đốc có trách nhiệm giải thích và làm sáng tỏ những thăc măc. chât vân của các tô 
chức và người lao động trong doanh nghiệp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về lính trung thực của các thông tin đã công khai; cỏ trách nhiệm thông báo về việc 
liếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các tổ chức và người lao động về những việc phải 
công khai ở doanh nghiệp.

Điều 7. Hội dồng quán trị, Giám đốc phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, bào 
dàm thông tin thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng những nội dung phải công khai ở doanh 
nghiệp bàng nhiều hình thức phù hợp.

1. Đại hội công nhân, viên chức (toàn thể hoặc đại biểu) tiến hành từ tổ (đội) sàn xuất, 
phòng (ban), đến toàn doanh nghiệp.

2. Thông báo trong các cuộc họp định kỳ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp.
3. Phổ biến trong các cuộc họp doanh nghiệp, hoặc ở phân xưởng, tổ (đội) sản xuất, 

phòng (ban) do chuyên môn tổ chức.
4. Thông báo tại các cuộc họp của Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội 

khác trong doanh nghiệp.
5. Thông báo bằng văn bàn hoặc các ấn phẩm sách, báo gửi đến từng tổ (đội) sàn xuất, 

từng phân xưởng, phòng (ban), hoặc niêm yết công khai tại địa điểm thuận lợi trong doanh 
nghiệp.

6. Thông báo qua hệ thống tuyền thanh trong doanh nghiệp.
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CHƯƠNG HI

NHỮNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỌNG THAM GIA Ý KIÉN

Diều 8. Những việc người lao động tham gia ý kiến trước khi Hội đồng quàn trị, 
Giám đốc doanh nghiệp quyết định bao gồm:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh trung, dài hạn và hàng 
năm của doanh nghiệp, nhất là nhiệm vụ, kế hoạch sàn xuất, công tác của phòng (ban), 
phân xưởng, tổ (đội) sán xuất; đánh giá tinh hình hoạt động của doanh nghiệp và của 
phòng (ban), phân xường, tổ (đội) sản xuất.

2. Các biện pháp phát triển sàn xuất, kinh doanh, cài tiến cơ cấu sán phẩm, tăng khả 
nâng cạnh tranh, sắp xếp lại sản xuất, thực hiện cổ phần hóa.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy che theo quy định ở khoản 3, Điều 
5 Quy chế này.

4. Các biện pháp về: đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất lao dộng, chất 
lượng sàn phẩm, hạ giá thành sàn phẩm, bào vệ môi trường; cãi tiến tổ chức lao động, bảo 
hộ lao dộng, cái thiện diều kiện làm việc, sắp xếp lại lao động và đào tạo, bồi dường nâng 
cao trình độ của người lao động; chú ý những biện pháp cỏ liên quan trực tiếp đến phân 
xướng, tố (dội), phòng (ban) nơi người lao dộng làm việc.

5. Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể để ký kết giữa Giám đốc và Chù 
tịch công đoàn hoặc đại diện công đoàn, gồm: những cam kết về việc làm và bảo đàm việc 
làm, thời gian nghi ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định mức kinh tế - kỹ 
thuật, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường bào hiểm xã hội, bào hiểm y te, 
phúc lợi xã hội.

6. Nội dung chù yếu của hợp dồng lao động để ký kết giữa người lao động với Giám 
đốc hoặc đại diện của Giám dốc doanh nghiệp gồm: công việc phài làm, thời gian làm 
việc, thời gian nghỉ ngơi, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, tiền lương, diều kiện về 
an toàn lao động, vệ sinh lao dộng và môi trường, bảo hiểm xã hội, bào hiểm y tế đối với 
người lao động.

7. Chù trương chung về huy động và sử dụng các nguồn vốn, thực hiện nghĩa vụ với 
địa phương, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, quy chế tiếp khách, hội 
họp, giao dịch, hoa hồng môi giới; nội dung chương trình hoạt động hỗ trợ địa phương và 
từ thiện nhân đạo.

Điều 9. Những việc người lao động tham gia ý kiến để các cơ quan quản lý cấp trên, 
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lố chức Đàng, doàn thể ở doanh nghiệp tham khào trước khi quyết định. hoặc xem xét, xử 
lý bao gồm:

1. Giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn tín nhiệm là Giám đốc. Phó Giám đốc. kế 
toán trướng; bó phiếu thăm dò tín nhiệm về các mặt điều hành, khả năng tập hợp. phát huy 
dân chủ. công tâm, phẩm chất đạo đức của các chức danh Chù tịch Hội đồng quán trị (đổi 
với doanh nghiệp nhà nước Hội đồng quàn trị), Giám đốc và Phó Giám đốc. kế toán 
trưởng của doanh nghiệp. Giới thiệu đại biểu của tồ chức công đoàn đú tiêu chuẩn và tín 
nhiệm tham gia Hội dồng quản trị và Ban Kiểm soát (ở những nơi có Hội đồng quản trị) 
đế các cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền xem xét, bồ nhiệm.

2. Xây dựng chương trình hoạt dộng và đánh giá kết quá hoạt động cúa Ban Thanh tra 
nhân dân.

3. Tồ chức và nội dung cúa Đại hội công nhân, viên chức doanh nghiệp từ tô (đội) sàn 
xuất theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và hướng dẫn cúa Tống Liên đoàn lao động Việt 
Nam.

4. Xây dựng Nghị quyết cùa Đại hội Đàng cơ sở và cấp ủy về những vấn đề có liên 
quan đến sán xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Nội dung hoạt dộng cùa tồ chức cơ sờ Công đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sán Hồ 
Chí Minh.

Điều 10. Căn cứ vào đặc dicm ngành nghề kinh doanh và tổ chức sản xuất của doanh 
nghiệp. Hội dồng quàn trị. Giám đốc thỏa thuận với Ban Chấp hành Công doàn công bố rõ 
trong toàn doanh nghiệp những vấn dề nào cần có sự tham gia ý kiến của toàn thể công 
nhân, viên chức, cùa phòng (ban), của phân xưởng, tổ (đội) sàn xuất, hoặc cùa một sô 
chuyên gia trong và ngoài doanh nghiệp.

Hội dồng quán trị. Giám dốc, tố chức Đàng, đoàn thể ở doanh nghiệp có trách nhiệm 
thông báo tiếp thu ý kiến tham gia cùa người lao động. Những nội dung người lao động 
tham gia quy định ở Điều 8 và Điều 9 mà không được chấp nhận, thì người lao động vẫn 
phái chấp hành nghiêm chinh quyết định cùa Giám đốc (dối với những nội dung quy định 
tại các khoản 1,2, 3, 4, 7 của Điều 8) và của cơ quan quàn lý cấp trên, tổ chức Đảng, đoàn 
thế trong doanh nghiệp (đối với những nội dung quy định tại Điều 9).

Điều 11. Những hình thức chủ yếu đế người lao động tham gia ý kiến bao gồm:

1. Đại hội công nhân, viên chức của doanh nghiệp, phòng (ban), tồ (dội) sàn xuất.
2. Hội nghị chuyên môn do Giám dốc doanh nghiệp, trưởng các phòng (ban), phân 

xướng, lố (đội) sán xuất triệu tập.
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3. Thông qua tổ chức thào i.'ận, thương lượng về nội dung thỏa ước lao dộng tập thể 
và hợp dồng lao động.

4. Ih-'iig qua việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Cấp ủy Dáng Cu sơ. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sớ tô chức lấy ý kiến của công 
nhân, viên chức.

6. Tiếp xúc trực tiếp giữa Chù tịch Hội đồng quán trị hoặc Giám đốc và công nhân, 
viên chức theo lịch hoặc yêu cầu đột xuất.

7. Dặt hòm thư góp ý kiến ơ những dịa điểm thuận lợi trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

NHỮNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG QUYÉT ĐỊNH

Điều 12. Những việc người lao động quyết định bao gồm:

1. Biếu quyết thông qua thỏa ước lao động tập thể, hoặc bổ sung, sửa dổi để Chủ tịch 
Công đoàn hoặc người đại diện công đoàn và Giám đốc ký kết.

2. Ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc hoậc đại diện Giám dốc; đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định cùa Bộ Luật lao động.

3. Tháo luận và biểu quyết Đại hội công nhân, viên chức thông qua các Quy che và 
các chi tiêu kế hoạch cùa doanh nghiệp có liên quan trực liếp den quyền lợi và nghĩa vụ 
cùa người lao động phù hợp với hướng dẫn của nhà nước và tình hình thực le cúa doanh 
nghiệp; chú trọng quy che trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ dự 
phòng ve trợ cap mất việc làm.

4. Bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Đại hội công nhân, viên chức.

Điều 13. Người lao động quyết định những việc quy dịnh lại Điều 12 Quy che này 
thông qua:

1. Đại hội công nhân, viên chức (toàn thể hoặc đại biều).

2. Hội nghị loàn doanh nghiệp hoặc phòng (ban), phàn xưởng, lố (dội) sân xuất.

3. Tổ chức công đoàn của doanh nghiệp.

CHƯƠNG V

QUYÈN GIÁM SÁT, KIÉM TRA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điểu 14. Người lao dộng có quyền giám sát, kicm tra về tát cá những nội dung dã 
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được công khai ở doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và tự giám sát, kiểm 
tra, giáo dục lẫn nhau trong thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của người lao động; trong dó 
dặc biệt chú ý thực hiện quyền giám sát, kiểm tra về:

1. Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thực hiện Nghị quyết cùa Đại hội công nhân, viên chức.

3. Thực hiện các nội quy, quy chế cùa doanh nghiệp.

4. Thực hiện thỏa ước lao dộng tập thể.

5. Thực hiện hợp đồng lao động.

6. Thực hiện các chính sách, che độ của nhà nước, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ 
cúa doanh nghiệp đối với nhà nước và xã hội. Đặc biệt việc sứ dụng các loại quỹ sau thuê 
nhất là quỹ phúc lợi cùa doanh nghiệp.

7. Kết quà việc giái quyết các tranh chấp lao động.

8. Kcl quá giài quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 15. Việc thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của người lao động ở doanh nghiệp 
thông qua các phương thức và tổ chức chủ yếu là:

1. Thông qua Đại hội công nhân, viên chức cùa doanh nghiệp, các cuộc họp của các 
phòng (ban), phân xưởng, tồ (đội) sàn xuất.

2. Thông qua sự lãnh dạo, kiểm tra, giám sát cùa tổ chức Đàng và sự tham gia quàn lý 
của tổ chức Công đoàn doanh nghiệp.

3. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

4. Thông qua hoạt dộng kiểm toán theo quy định của nhà nước.
5. Thông qua thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phàn ánh theo quy định cùa 

pháp luật khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Các Tổng công ty nhà nước vận dụng Quy chế này để xây dựng quy chế cụ 
thể phù hợp với Tổng công ty.

Các doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào Quy chế này, xây dựng các nội quy, Quy chế 
của doanh nghiệp, cụ thể đến từng phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản xuất.

Điều 17. Hội đồng quàn trị, Giám đốc, Công đoàn. Đoàn thanh niên Cộng sàn Hồ Chí 
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Minh trong doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ và động viên, khen thưởng kịp thời 
những người dấu tranh chống tiêu cực; ngăn chặn, xử lý những biểu hiện trù dập, ngàn cản 
đấu tranh chống tiêu cực và những hành động lợi dụng dân chủ, gây mất doàn kết, làm rối 
nội bộ, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người nào vi phạm quy dịnh của Quy che này thi tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý ký luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định cúa pháp luật.

Điều 18. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chủ tịch Hội đồng quàn trị, Giám đốc 
doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với tổ chức công đoàn trong 
doanh nghiệp thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính 
phú, Chủ tịch ủy ban nhân dần tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
chi đạo triển khai và định kỳ 6 tháng báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Quy chế 

này.
Điều 20. Trường Ban Đổi mới quàn lý doanh nghiệp Trung ương có trách nhiệm theo 

dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quy chế 

này.
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4. QUYÉT ĐỊNH SÔ 80/2005/QĐ-TTg NGÀY 18-4 -2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

vế việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đổng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cũn cứ Luật Tô chức Chính phú ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

c ăn cứ các quy định cùa pháp luật về quán lý dầu tư:
c án cứ Quy chế thực hiện dân chú ớ xã han hành theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 7 năm 2003 cua Chinh phú;

Xét để nghị cua Bộ trướng Bộ Ke hoạch và Đầu lư,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bàn Quy chế giám sát đầu tư cùa cộng 
đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể lừ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trường, Thú trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phù, Chủ tịch úy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHÉ
GIÁM SÁT ĐÀU TU CỦA CỌNG ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định sơ 80/2005/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 4 nàm 2005 cúa Thù tướng Chính phù)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giám sát đầu tư cúa cộng đồng

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa 
bàn xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy che này và 
các quy định pháp luật khác có liên quan, nhàm theo dõi, đánh giá việc châp hành các quy 
dịnh về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chù dâu tư, ban quán 
lý dự án, các nhà thầu và dơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị 
với các cơ quan nhà nước có thầm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quán lý 
đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xứ lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát 
vốn và tài sán nhà nước, xâm hại lợi ích cùa cộng đồng.

Điều 2. Mục tiêu giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Góp phần đảm bào hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch dược duyệt, phù 
hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

2. Phát hiện, ngăn chặn để xừ lý kịp thời các hoạt động đau tư không đúng quy hoạch, 
sai quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát von vả tài sàn nhà nước, ảnh hưởng 
xấu dến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Điều 3. Đối tượng, phạm vi giám sát dầu tư của cộng đồng

1. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng là:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư;

b) Chủ dầu tư;
c) Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu giám sát thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung 

cấp thiết bị, vật t.ư, nguyên, nhiên, vật liệu,... cùa dự án (sau đây gọi chung là các nhà 
thầu).

2. Phạm vi giám sát đầu tư cùa cộng đồng:
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a) Các chương trinh, dự án đầu tư (sau đây gọi chung là dự án đầu tư) có sứ dụng vốn 
nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia theo quy dịnh cùa pháp luật có ánh hưởng 
trực liếp lới cộng đồng trên địa bàn cúa xã:

b) Các dự án đầu tư bang nguồn vốn và công sức cùa cộng dồng hoặc bằng nguồn lài 
trợ trực tiếp cúa các tổ chức, cá nhân cho xã;

c) Các dự án đầu tư bàng nguồn vốn khác.

Điều 4. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Đổi với các dự án đầu tư được quy định lại điểm c khoản 2 Điều 3 của Quy chế này 
thì nội dung giám sát dầu lư gồm:

a) Đánh giá sự phù hợp cùa quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch phát triến các ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát 
triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị. khu dân cư. khu công 
nghiệp,... kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định cùa pháp luật;

b) Đánh giá việc chù đầu tư chấp hành các quy định về: chì giới dất đai và sử dụng 
đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xứ lý chất thái, bảo vệ 
môi trường; đền bù. giài phỏng mặt bằng và phương án tái định cư; liến độ, ke hoạch đẩu 
lư;

c) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng: những tác động tiêu 
cực cũa dự án đến môi trường sinh sống cùa cộng đồng trong quá trinh thực hiện đầu tư, 
vận hành dự án.

2. Đổi với các dự án theo quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 3 cùa Quy chế này, 
ngoài những nội dung quy định lại khoản 1 Điều này, cộng đồng còn theo dõi, đánh giá 
hiệu quá dầu tư cùa dự án; phát hiện những việc làm gây lãng phí. thất thoát vốn. tài sán 
thuộc dự án.

3. Đối với các dự án theo quy định tại điểm b khoàn 2 Điều 3 cùa Quy chế này, ngoài 
các nội dung theo quy định tại các khoản 1 và 2 của Điều này, cộng dồng còn theo dõi, 
kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư 
đúng quy định trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; theo dõi, kiểm tra kết quà nghiệm 
thu và quyết toán công trinh.

Điều 5. Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Công dân sinh sống trên địa bàn xã giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn xã thông 

qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành 
lập và hoạt động theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
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2. Ban Giám sát dầu tư của cộng dồng được quyền:
a) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về 

quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội. quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. quy hoạch phát triến kết cắu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị. 
khu dân cư. khu công nghiệp,... kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định 
cùa pháp luật;

b) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trà lời vê các vân dê thuộc 
phạm vi quán lý theo quy dịnh của pháp luật;

c) Yêu cầu các dối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng trà lời. cung cấp các 
(hông ùn phục vụ việc giám sát đầu tư theo nội dung quy định tại Điều 4 cúa Quy chế này 
và thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định cúa pháp luật.

3. Kiến nghị các cấp có thấm quyền dinh chi thực hiện đầu tư. vận hành dự án trong 
(rường hợp dự án có ánh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hoá - xã hội, vệ 
sinh môi trường sinh sống cùa cộng đồng hoặc do chủ dầu tư không thực hiện công khai 
hoá về đầu tư theo quy định cùa pháp luật.

4. Phàn ánh với các cơ quan nhà nước về kết quà giám sát đau tư của cộng dồng và 
kiến nghị các biện pháp xứ lý.

Diều 6. Yêu cầu dối với giám sát đầu tư của cộng đồng

Việc giám sát đầu tư phái đàm bão các yêu cầu sau dây:

1. Đúng đối lượng, phạm vi và nội dung giám sát đầu tư theo quy định.

2. Không gây càn trờ công việc cùa các đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng 
đồng.

CHƯƠNG II

Tổ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẢU TƯ CÙA CỘNG ĐÔNG

Điều 7. Phương thức thực hiện giám sát đầu tư của cộng dồng

Hoạt động giám sát đầu tư cùa cộng dồng được thực hiện theo phương thức sau đây:

1. Đối với các dự án thực hiện trên phạm vi một xã: công dân thực hiện giám sát trên 
cơ sơ các thông tin được công khai theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Ý kiến và 
kiến nghị cùa công dân về những vấn đề quy định tại Điều 4 của Quy chế này được phàn 
ánh thông qua các tổ chức đoàn thế cùa cộng dồng hoặc ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 
Nam xã;
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2. Đối với các dự án thực hiện trên phạm vi liên xã: công dân phán ánh những kiến 
nghị về những vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 4 cùa Quy chế này thông qua úy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam xã nơi mình cư trú.

3. Ban Giám sát dầu tư của cộng đồng thực hiện công tác giám sát theo quy định tại 
Điều 9 của Quy chế này.

Điều 8. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

1. Hướng dẫn, động viên cộng đồng tích cực thực hiện quyền giám sát đầu lư theo quy 
định của Quy chế này.

2. Tổng hợp, phàn ánh, kiến nghị với các cơ quan cỏ thẩm quyền về các vấn de quy 
dịnh tại Điều 4 cúa Quy chế này (trong trưởng hợp không thành lập Ban Giám sát dầu tư 
cúa cộng đồng); gừi Sờ Kế hoạch và Đầu tư các bảng tống hợp kết quá giám sát dầu tư của 
cộng đồng (theo nội dung gợi ý tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này).

3. Thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo yêu cầu của cộng đồng:

a) Tổ chức Hội nghị của cộng đồng hoặc Hội nghị đại biểu của cộng đồng dế bầu Ban 
Giám sát đầu tư cùa cộng đồng (bầu mới, bổ sung, bãi nhiệm và bầu thành viên thay thế) 
hoặc quyết định giải lán Ban Giám sát đầu tư cùa cộng đồng; cừ đại diện cùa ủy ban Mặt 
trận Tồ quốc Việt Nam xã tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (thành viên này 
do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cử và quyết định thay dổi khi cỏ yêu cầu của cộng 
dồng hoặc cùa Ban Giám sát đâu tư của cộng đông). Thành viên Ban Giám sát đâu tư của 
cộng đồng không phải là người đương nhiệm trong ủy ban nhân dân câp xã;

b) Tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để bầu Trưởng 
ban, Phó trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

c) Ra văn bản công nhận Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc xác nhận việc giài 
tán Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng), thông báo Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân 
cấp xã và cộng đồng và các chủ đầu tư có dự án trên dịa bàn biết.

4. Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch 
giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật và Quy chế này; hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gừi Báo cáo giám sát đầu tư của cộng 
đồng cho càc cơ quan liên quan khi cần thiết.

5. Xác nhận các văn bản phản ánh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng dồng 
trước khi gừi các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Đan Giám sát đầu tư của cộng dồng
1. Căn cứ vào yêu cầu thực tế cần giám sát đầu tư trên địa bàn xã và hướng dẫn của 
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Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư 
cúa cộng đồng phù hợp với quy dịnh cùa pháp luật và nội dung quy định tại Điều 4 của 
Quy chế này.

2. Tố chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo chương trình, kế hoạch đã đề 
ra: tiếp nhận các thông tin do công dân phán ánh và gửi tới các cơ quan quàn lý có thẩm 
quyền về những vấn đề quy dịnh tại Điều 4 cùa Quy chế này; tiếp nhận và thông tin cho 
công dân biết ý kiến trả lời của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về những kiến nghị 
cúa mình.

3. Tổng hợp. phán ánh. kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các nội dung quy 
dinh lại Điều 4 cùa Quy chế này. Báo cáo cơ quan chịu trách nhiệm về công tác giám sát 
dầu tư ớ dịa phương (Sớ Kế hoạch và Đầu tư) kết quả tổng hợp thực hiện công tác giám 
sát dầu tư cũa cộng đồng theo nội dung gợi ý tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Tổng hợp, phán ánh kết quà giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Uý ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xà (trong trường hợp không thành lập Ban 
Giám sát đầu tư của cộng đồng) hoặc Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổng hợp ý kiến 
cua cộng dồng bàng văn bán và gửi đến các cá nhân, to chức, cơ quan có thấm quyền 
quyết định dầu lư. cơ quan giám sát đầu tư của Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước 
và các lố chức tải trợ có liên quan.

2. Việc tổng hợp, phàn ánh kết quá giám sát đầu tư cùa cộng đồng phải kịp thời, trung 
thực, khách quan.

Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ (6 tháng và một năm), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (hoặc Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng) lập báo cáo tổng hợp kết quà giám sát đầu tư của cộng 
đồng, gửi Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân cấp xã và Sở Ke hoạch và Đầu tư. Thời 
hạn gứi báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm vào tuần thứ hai cùa tháng 7; báo cáo tổng hợp 
một năm vào tuần thứ hai cùa tháng 01 năm sau. Báo cáo tổng hợp bao gồm những nội 
dung gợi ý tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này.

2. Định kỳ (6 tháng và một năm), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo kết 
quà giám sát đầu tư cùa cộng đồng tại địa phương, gửi báo cáo Hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân cấp tinh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm 
là tuần thứ lư của tháng 7; báo cáo một năm là tuần thứ tư của tháng 01 năm sau. Báo cáo 
tống hợp bao gồm những nội dung gợi ý tại Phụ lục số 2 kèm theo Quy che này.

3. Định kỳ (6 tháng và một năm). Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo trình 
Thù tướng Chính phủ về kết quà giám sát đầu tư cùa cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

245

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Thời hạn gửi'báo cáo 6 tháng đầu năm vào tuần thứ hai cúa tháng 8; báo cáo một năm vào 
tuần thứ hai cua tháng 02 năm sau. Báo cáo tống hợp bao gồm những nội dung gợi ý lại 
Phụ lục số 2 kèm theo Quy chế này.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TỎ CHỨC, cơ QUAN
CỎ LIÊN QUAN TRONG THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐÀU Tư CỬA CỌNG ĐÒNG

Điều 12. Trách nhiệm cúa cơ quan quàn lý ngành ở các cấp

1. Thực hiện công khai hoá thông tin về quy hoạch theo quy dịnh của pháp luật.

2. Xem xét. giái quyết các vấn đề thuộc thấm quyền theo quy định cùa pháp luật mà 
cộng đồng yêu cầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được kiến nghị bang 
vãn bán cúa cộng đồng; báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyên.

3. Kiềm tra. ngân chặn, xứ lý các hành vi vi phạm quy dịnh cùa pháp luật và Quy chế 
này.

Diều 13. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp
1. Thực hiện công khai hoá các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng 
chi tiết các khu dô thị, khu dân cư. khu công nghiệp.... kế hoạch dầu tư có liên quan trên 
dịa bàn xã theo quy định cùa pháp luật.

2. Xem xét, giái quyết các vấn dề thuộc thầm quyền theo quy định của pháp luật mà 
cộng dồng yêu cầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị băng 
văn ban cùa cộng đồng; báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thâm quyên.

3. Kiếm tra, ngăn chặn, xứ lý các hành vi vi phạm quy định cùa pháp luật và Quy chế 
này.

Diều 14. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan có thấm quyền quyết định đầu tư
Cá nhân, tố chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm quyết định 

các biện pháp giài quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định cúa pháp luật 
mà cộng dồng dã yêu cầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận dược yêu cầu 
bàng văn bán cua cộng dồng.

Điều 15. Trách nhiệm cúa Ban giám sát của cộng dồng
1. Yêu cầu chú đầu tư. các nhà thầu báo cáo. giãi trình, cung cấp thông tin làm rõ 

những vấn dề mà cộng đồng có ý kiến.

2. Tống hợp ý kiến của cộng dồng, các cơ quan quàn lý nhà nước có liên quan, các 
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báo cáo cúa chù dầu tư và các nhà thầu, đề xuất biện pháp giải quyết đối với những vấn để 
mà cộng dồng cỏ ý kiến, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Thông báo cho cộng dồng và các cơ quan có liên quan biết về quyết định của cấp 
cỏ thấm quyền đối với những van đề mà cộng đồng có ý kiến.

Điều 16. Trách nhiệm cùa chú dầu lư

1. Công khai hoá thông tin về quàn lý đầu tư theo quy định cúa pháp luật:

a) Đối với mọi dự án đầu tư trên địa bàn xã, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai hoá 
về: Quyết định dầu tư; chù dầu tư; Ban quăn lý dự án; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện 
tích chiếm đất và sứ dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; dền 
bù. giái phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chat thái và báo vệ 
mòi trường:

b) Dối với các dụ án được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quy chế này, ngoài 
các nội dung quy dịnh tại điếm a khoản 1 Điều này, chù dầu tư có trách nhiệm công khai 
hoá về: nội dung Quyết định dầu tư; nguồn vốn đầu tư và điều kiện tài chính của các 
nguồn vốn dầu tư: các nhà thầu;

c) Dối với các dự án dược quy dịnh tại điếm b khoản 2, Điều 3. cùa Quy chế này, 
ngoài các nội dung quy định tại diêm a và b khoản 1 Điều này, chủ đâu tư có trách nhiệm 
công khai hoá về các quy trình, quy phạm kỹ thuật, chùng loại và định mức vật tư; kết quả 
nghiệm thu và quyết toán công trinh;

d) Đối với các dự án được quy dịnh tại diểm c khoản 2 Điều 3 của Quy chế này, ngoài 
các nội dung quy định tại diểm a khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai 
hoá về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh nếu có.

2. Trà lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này và 
quy định của pháp luật khi cộng dồng yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ việc 
giám sát đầu tư cúa cộng đong.

Điều 17. Trách nhiệm của nhà thầu

1. Trá lời, giãi trình, cung cấp các thông tin về dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo 
quy định cúa pháp luật khi cộng đồng yêu cầu.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc 
giám sát đầu tư cúa cộng đồng.

247

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG IV

KHEN THƯỜNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 18. Khen thưởng

1. Các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 
được các cấp có thấm quyền tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo quy định cùa pháp 
luật về khen thường.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tồ chức tổng kết công tác giám sát dầu íư của cộng dồng và 
đề nghị các cắp có thẩm quyền quyết định dầu tư tuyên dương, khen thường đối với các tổ 
chức, cá nhân dã có những đóng góp tích cực và có hiệu quà trong hoạt động giám sát đầu 
tư cùa cộng đồng.

3. Các cấp có thấm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định tuyên dương, khen 
thường đối với các tồ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát dầu tư cùa cộng đồng.

Điều 19. Xử lý vi phạm
1. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền giám sát đầu tư của cộng đồng để làm 

những việc trái với quy định cúa pháp luật và Quy chế này.
2. Các tồ chức, cá nhân vi phạm các quy định cùa Quy chế này đều bị xử lý theo quy 

dịnh cùa pháp luật.

CHƯƠNG V

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chì đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra việc thực hiện Quy chế này.
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Phụ lục số 1

KÉT QUẢ GIÁM SÁT ĐÂU TU CỦA CỘNG ĐÔNG

Báo cáo 6 tháng đầu năm.....(một năm.......)
của xã/phường/thị trấn........ , thuộc quận/huyện............

Bàng 1. Tổng hợp chung kết quả giám sát đầu tư cùa cộng đồng

Tổng 
số dự 

án 
đầu 
tư

Trong đó:
Ghi chúDự án sử 

dụng vốn 
nhà nưó*c

Dự án 
đầu tư 

trực tiếp 
cho xã 

(**)

Dự án 
không sử 
dụng vốn 
nhà nưó*c

(*)

(A) (1) (2) (3) (4) (5)

1. Tống số dự án có quyết 
định đầu tư trên địa bàn
2. Tống số dự án cộng đồng 
dã giám sát điều tra, trong 
đỏ: —

—— ---- - ----- - -------------

- Đúng quỵ dịnh ____
- Cỏ vi phạm
- Chưa xác dịnh được_ ___
3. Tồng số dự án cộng đồng 
chưa giám sát điều tra, trong 
dỏ:

- - - -------— ---------- ------ ----..--------

- Do các cơ quan chưa công
khai hoá thông tin _____
- Do chú đầu tư chưằ công 
khai hoá thông tin
- Lý do khác
4. Tổng số dự án cộng đồng 
đã phán ánh có vi phạm, 
trong đó: ___

—

—
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ỉ

Tổng 
so dự 

án 
đầu 
tư

Trong đó:
Ghi chúDự án sử 

dụng vốn 
nhà nưó'c 

(***)

Dự án 
dầu tư 

trực tiếp 
cho xã 

(**)

Dự án 
không sứ 
dụng vốn 
nhà nưóc

(*)
ị (A) (1) (2) (3) (4) (5)
i - Dã có thông báo kết quá 
ị xử lý

- Chưa có thông báo kết quà 
xữ lý

- Chú đau tư đã chấp hành 
theo thông báo.

Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)
(***) - Theo quy định tại diêm a khoán 2 Điều 3 cúa Quy chế giám sát diều tra cùa cộng 

dồng.

(**) - Theo quy định tại điếm b khoán 2 Điều 3 cùa Quy chế giám sát diều tracủa cộng 
đồng.

(*) - Theo quy định tại điếm c khoản 2 Điều 3 cùa Quy chế giám sát điều tra của cộng 
dồng.

Xác nhận TM. UBMTTQ Việt Nam xã
của UBMTTQ Việt Nam xã Chủ tịch
(Trong trường hợp thành lập (Trong trường hợp không thành lập Ban GSĐT) 

Ban GSDT)

TM. Ban GSĐT cúa cộng đồng 
Trưỏ-ng ban

(Trong trưởng hợp thành lập Ban GSĐT)
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KÉT QUẢ GIÁM SÁT ĐÀU TU'CỦA CỘNG ĐÔNG

Báo cáo 6 tháng dầu năm..... (một năm...... )
cùa xà/phưởng/thị trấn......... thuộc quận/huyện............

Bảng 2. Tổng hựp theo nội dung giám sát đầu tư cùa cộng đồng

Tổng số 
dự án đã 
thực hiện 

GSĐT

Trong đó:

Đúng quy 
định

Sai quy 
định

Chưa xác 
định đưọ'c

(A) (1) (2) (3) (4)

l. Quy hoạch phát triền kinh tế - xã 
hội. ngành.... _ . ___ _
2. Quy hoạch, kế hoạch sir dụng dất 
dai _ ________ ...-- - . ___ —. ------
3. Quy hoạch xây dựng chi tiết, 
kiến trúc, xây dựng ._____  .. — . - — ____________
4. Chi giới đất và sử dụng đất

5. Xừ lý chát thãi, báo vệ môi 
trường ___ _ __ ____..___ _____
6. Đền bù. giái phỏng mặt bằng, tái 
định cư. _ _____.... ---- ______  __
7. Tiến độ, kế hoạch đau tư _________ __ —------------________ - _____________
8. Cỏ xâm hại lợi ích cùa cộng 
dồng

.... không .... có
____ ________

9. Có tác động tiêu cực dến môi 
trường

... không .... có
--- ---

10. Đầu tư có hiệu quã (*)
11. Có gây lãng phí, thất thoát vốn. 
tài sân thuộc dự án (*)

------------___ ... cộ

... không

... không

... có
—
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Tong số 
dự án đã 
thực hiện 

GSĐT

Trong đó:
Đúng quy 

định
Sai quy 

định
Chua xác 
dịnh đưọc

(A) (1) (2) (3) (4)
12. Đúng quy trình, quy phạm kỹ
thuật, chủng loại, định mức vật tư 
(**) __ _______  .
13. Đúng quy định về nghiêm thu, 
quyết toán công trình (**)

------ -----

... đúng

... đúng

... không

.... không

Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)
(*) Các dự án quy định tại điểm a, b khoàn 2 Điều 3.
(**) Các dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.

Xác nhận
của UBMTTQ Việt Nam xã 
(Trong trường hợp thành lập 

Ban GSĐT)

TM. UBMTTQ Việt Nam xã
Chủ tịch

(Trong trường họp không thành lập Ban GSĐT)

TM. Ban GSĐT của cộng đồng 

Trưỏng ban
(Trong trường hợp thành lập Ban GSĐT)
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Phụ lục số 2

KÉT QUẢ GIÁM SÁT ĐÀU Tư CỦA CỘNG ĐỎNG

Báo cáo 6 tháng dầu năm........ (một năm..........)
tại tinh/thành phố.............

I. Tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Những việc đã làm được

a) Đánh giá chung (nhận xét tình hình dựa trên kết quả thực hiện tại Bảng 1).
b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng của nhà nước, vôn 

tín dụng do Nhà nước báo lãnh, vốn đầu tư phát triển cùa doanh nghiệp nhà nước (quy định 
tại điểm a khoán 2 Điều 3 của Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy định 
tương ứng tại Điều 4 cúa Quy chế này và kết quà thực hiện tại Cột (1) của Đàng 2).

c) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng; các dự án do 
Nhà nước, hoặc các tố chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã (quy định tại điểm b 
khoán 2 Điều 3 của Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy định tương ứng 
tại Điều 4 cứa Quy chế giám sát đầu tư cúa cộng dồng và kết quà thực hiện tại Cột (2) của 
Bang 2).

d) Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác (quy dịnh 
lại diềm c của khoán 2 Điều 3 cùa Quy chế này): (nhận xét, đánh giá theo các nội dung quy 
dính lương ứng tại Điều 4 của Quy chế này và kết quà thực hiện tại Cột (3) của Bảng 2).

2. Những việc chưa làm được và nguyên nhân
- Các cơ quan nhà nước chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định cùa 

pháp luật và Quy chế này; lý do...
- Chủ dầu tư chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định của pháp luật và 

Quy chế này; lý do....
- Các cơ quan có thẩm quyền chưa xừ lý và trả lời ý kiến phàn ánh, kiến nghị cùa cộng 

dồng; lý do...
- Các đối tượng giám sát đầu tư cùa cộng đồng chưa chấp hành các biện pháp xừ lý của 

các cơ quan có thấm quyền; lý do...
- Cộng dồng chưa thực hiện được; lý do ....
Nhận xét chung...
3. Các vướng mác trong thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng dồng

- về các quy dịnh có liên quan trong thực hiện.

253

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Các cơ quan nhà nước chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định cua 
pháp luật và Quy che giám sát đầu tư cùa cộng đồng.

- Các chú đầu tư chưa thực hiện công khai hoá các thông tin theo quy định cùa pháp luật 
và Quy che giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Trong sự phối hợp giữa ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam xã (hoặc Ban Giám sát dâu 
tư cúa cộng dồng) với các dối tượng giám sát đẩu lư cùa cộng đông.

- về nãng lực tố chức thực hiện của ửy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam xã (hoặc Ban 
Giám sát dầu tư cùa cộng đồng).

II. Kicn nghị các biện pháp thực hiện
1. về việc hoàn thiện chính sách. Quy chế giám sát điều tra cúa cộng dồng.
2. về việc tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát diều tra cùa cộng dồng.
3. về phương tiện, diều kiện cần thiết dề thực hiện giám sát điều tra cúa cộng đồng.

4. về việc nâng cao hiệu quá giám sát điều tra cùa cộng dồng.
5. về X iệc dộng viên, khen thưởng trong hoạt động giám sát điều tra cùa cộng dồng.

6. Các vấn dề có liên quan khác.

Só' Ke hoạch và Đầu tư
Tinh/lhành phổ....
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KÉT QUA GIÁM SÁT ĐÂU Tư CỦA CỘNG ĐÔNG

Báo cáo 6 thang dầu năm.....(một năm...... )
cúa tỉnh/thành phố...........

Bâng 1. Tống họp chung kết quả giám sát đầu tư của cộng dồng

Tổng số dự 
án dầu tư

Trong đó:
Ghi chúDự án sử 

dụng vốn 
nhà nước

Dự án đầu 
tư trực tiếp 
cho xã (**)

Dự án 
không sử 
dụng vốn 

nhà nưóc (*)

(A) __ (1) (2) (3) (4) (5)
ị ■ ■
i 1. Tống số dự án có 
quyết dịnh dầu tư trên 
địa bàn
2. Tổng số dự án cộng 
đồng đã giám sát đầu 
ttr. trong dó:

•

- Dũng quy định_____
- Có vi phạm
- Chưa xác dịnh dược
3. Tống số dự án cộng 
đồng chưa giám sát 
dầu tư. trong đó:
- Do các cơ quan chưa 
công khai hoá thông 
tin
- Do chủ đầu tư chưa 
công khai hoá thông 
tin
- Lý do khác

•

4, rống so dự án cộng 
dồng dã phán ánh có 
vi phạm, trong đỏ:
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Tông số dự 
án đầu tư

Trong đó:
"ỉ.

Ghi chúDự án sử 
dụng vổn 
nhà nưó'c 

(***)

Dự án đầu 
tư trực tiếp 
cho xã (**)

Dự án 
không sử 
dụng vổn 

nhà nưóc (*)

(A) (1) (2) (3) (4) (5)

- Đã có thông báo kết 
quá xử lý

- Chưa có thông báo 
kết quả xử lý

- Chủ đầu tư đã chấp 
hành theo thông báo

Ghi chú:(1)=(2)+(3)+(4)
(***)- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát điều tra cùa cộng 

đồng.
(**) - Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát đau tư của cộng 

đồng.
(*) - Theo quy định tại diềm c khoản 2 Điều 3 của Quy chế giám sát dầu tư cùa cộng 

đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tinh/thành phố....
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KÉT QUẢ GIÁM SÁT ĐÀU Tư CỦA CỘNG ĐÔNG

Báo cáo 6 tháng đầu nám..... (một nãm ....)
cúa tính/lhành phố...........

Bâng 2. Tổng họp theo nội dung giám sát đầu tư cua cộng đổng

Tổng số dự 
án đã thực 

hiện giám sát 
dầu tư

Trong đó:

Đúng quy 
định

Sai quy 
định

Chưa xác định 
được

_____________(A)____________ (1) (2) (3) (4)
1. Quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội. ngành....
2. Quy hoạch, kế hoạch sứ dụng 
đất dai
3. Quy hoạch xây dựng chi tiết, 
kiến trúc, xây dựng
4. Chi giới đất và sử dụng đất

5. Xứ lý chất thài, báo vệ môi 
trưởng
6. Dồn bù, giài phóng mặt bàng, 
lái định cư.
7. Tiến độ, kế hoạch đầu tư

8. Có xàm hại lợi ích của cộng 
đồng

.... không ... có

9. Có tác dộng liêu cực dển môi 
trường

.... không ... có

10. Đầu tư có hiệu quả (*) ...... có .... không

1 1. Có gây lãng phí, thất thoát 
vốn. tài sàn thuộc dự án (*)

.... không ... có

12. Đúng quy trình, quy phạm kỹ 
thuật, chùng loại, dịnh mức vật tư 
(**)

.... đúng .... không
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Tổng số dự 
án đã thực 

hiện giám sát 
đầu tu'

Trong đó: __.

Đúng quy 
định

Sai quy 
định

Chưa xác (lịnh 
được

(A) (1) (2) (3) (4)

13. Đủng quy định về nghiệm thu, 
1 quyết toán công trình (**)

.....dúng .... không

Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)
(*) Các dự án quy định tại điếm a. b khoản 2 Điều 3.
(**) Các dự án quy định tại dicm b khoán 2 Điều 3.

Sỏ' Kế hoạch vả Đầu tư 
Tinh/thành phố.....

258

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. NGHỊ ĐỊNH SÓ 38/2005/NĐ-CP NGÀY 18-3-2005
CỦA CHÍNH PHỦ

Quỵ định một số biện pháp bảo đâm trật tự công cộng

CHÍNH PHỦ
giữ gìn trật lự công cộng, góp phun báo đàm quyền tự do dân chủ cùa công dân theo 

quy định cùa pháp luật;

Căn cứ Luật Tô chức Chính phú ngày 25 tháng 12 nám 2001:
Xét dè nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Nghị định này quy định về một số biện pháp bảo đàm trật tự công cộng; nhiệm vụ. quyền 

hạn của các Bộ, ngành, Uý ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của tô chức, cá nhân trong 
việc bào đàm trật tự công cộng.

Điều 2. Trách nhiệm bào đám trật tự công cộng
1. Các cơ quan, tố chức và cá nhân có trách nhiệm chấp hành nghiêm chinh các quy định 

của pháp luật về bào đàm trật tự công cộng; tôn trọng các quy tắc chung của cuộc sống xã hội; 
phát hiện, tố cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng hoặc xâm phạm quyển tự 
do dân chú cùa công dân; tham gia, hỗ trợ các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý các vi phạm pháp luật về trật tự công cộng.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thồ Việt Nam cỏ trách 
nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan đen bào đàm trật tự công cộng.

Điều 3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự công cộng
1. Cơ quan, tồ chức, chính quyền các cấp cỏ trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục thành 

viên và người thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương mình ý thức tuân theo pháp luật, thực hiện 
quy chế dân chú ờ cơ sờ và các quy chế dân chủ trong từng lĩnh vực công tác; kịp thời có biện 
pháp loại trừ nguyên nhân, diều kiện gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.
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2. Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm thường xuyên tố chức tuyên truyền, 
phố biến các quy định cúa pháp luật về báo đảm trật lự công cộng, về khiêu nại, to cáo, vê 
quyền và nghía vụ cùa công dân trong việc bảo dăm trật lự công cộng dê mọi người biết và tự 
giác chấp hành.

Điều 4. Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật về báo đàm trật tự công cộng
1. Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Uý ban Mặt trận Tồ quốc cùng 

cấp và các tổ chức thành viên của Mật trận giám sát việc thi hành pháp luật về báo dám trật tự 
công cộng cùa tố chức và cá nhân.

2. Thủ trường cơ quan nhà nước. Chú lịch Uý ban nhân dân các cấp trong phạm vi quàn 
lý cùa minh, cỏ trách nhiệm thường xuyên kiểm tra. đôn dốc việc thi hành pháp luật về bào 
dam trật lự còng cộng; kịp thời có biện pháp ngăn chặn, giáo dục và xư lý nghiêm minh mọi 
hành vi vi phạm pháp luật về bào đàm trật lự công cộng.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng các quyền tự do dân chú của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích dộng, 

mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhàm gây rối trật tự công cộng hoặc 
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vía hè. trước trụ sở 
cư quan, lố chức, lại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội. Hội đổng 
nhân dân hoặc các hoạt' động chính trị quan trọng khác của Đàng, Nhà nước. Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.

3. Tiến hành các hoạt động quy định tại Điều 7 Nghị định này mà không được phép của 
Uý ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

4. Gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo của 
Đãng, Nhà nứớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc càn trở. 
chống người thi hành công vụ.

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che hoặc xử lý không nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật về báo đám trật tự công cộng.

6. Các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc sống bình 
thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Điều 6. Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về bào đàm trật tự công cộng đều phải được phát hiện 
kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý vi phạm pháp luật về trật tự công cộng phài thực hiện theo đúng quy định 
của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phải căn cứ vào tính chất, 
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mức dộ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết khác có liên quan đê quyết dịnh 
hình thức, biện pháp xứ lý thích hợp.

3. Chi áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết sau khi đã áp dụng các biện pháp hướng 
dần. giáo dục. thuyết phục nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành hoặc cố tinh vi phạm, 
chỏng dối. gây rối trật lự công cộng.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THÉ

Diều 7. Quy dịnh về lập trung đông người ỡ nơi công cộng
Việc tập trung đông người ớ nơi công cộng phái dăng ký trước với Uý ban nhân dân có 

thăm quyền nơi diễn ra các hoạt dộng dó và phái thực hiện dúng nội dung dã dăng ký. Quy 
dịnh này không áp dụng dối với các hoạt dộng do các cơ quan Đáng, Nhà nước. Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và các lổ chức chính trị - xã hội to chức.

Diều 8. Thú lục dăng ký tập trung dông người ở nơi công cộng
1. Trước khi tiến hành các hoạt dộng tập trung dông người ớ nơi công cộng, tổ chức hoặc 

người tô chức các hoạt dộng dó phái gứi bán dăng ký đên Uý ban nhân dân có thâm quyên. 
Bán dăng ký phai có các nội dung cơ ban sau dây:

a) I lọ tên. tuoi. dịa chi của người đăng ký; lên, trụ sở và các thông tin khác của tô chức 
dăng ký;

b) Nội dung, mục đích việc tập trung đông người;
c) Ngày, giờ diễn ra hoạt động, thời gian kết thúc;
d) Địa điềm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua;
d) Fen cùa các tố chức dự kiến tham gia và họ tên. tuổi, địa chì cùa người dại diện cho tổ 

chức dó;
c) Số người dự kiến tham gia; cờ. ánh. phương tiện mang theo, nội dung biêu ngữ, khâu 

hiệu (nếu có);
g) Cam kết thực hiện đúng nội dung, phạm vi hoạt động đã đăng ký và thực hiện đúng 

các quy dịnh cúa pháp luật về bào đám trật tự công cộng.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký. Chù tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp cỏ thâm quyền cỏ trách nhiệm xem xét. giải quyết việc đăng ký tập trung đông 
người.

3. Chú tịch Uỷ ban nhân dân dã cho phép hoặc Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực 
tiếp cỏ quyền tạm dinh chi, đình chí hoặc huý bò việc tập trung đông người khi xét thay các 
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hoạt động đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc vi phạm nội dung đã 
cho phép.

4. Bộ Công an hướng dẫn cụ thế trình tự. thủ tục, thẩm quyền của Uý ban nhân dân các 
cấp trong việc liếp nhận, giãi quyết việc đăng ký, tạm dinh chi, đình chi hoặc huý bó việc tập 
trung đông người ớ nơi công cộng.

Điều 9. Các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
1. Quy định khu vực bào vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, 

chụp ành.
2. Phân luồng giao thông, cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông ra. vào 

những khu vực nhất định.
3. Khi xáy ra tình trạng gày ánh hường nghiêm trọng dến trật tự công cộng thì tuỳ theo 

linh hình cụ thế. cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây đế ôn 
định tình hình, báo dám trật tự công cộng và xứ lý người vi phạm:

a) Thuyết phục, yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chinh các quy định của pháp luật 
về báo đám trật tự công cộng và chấm dứt ngay hành vi vi phạm;

b) Dặt rào cán, chốt giữ các nút giao thông;
c) Tạm đinh chỉ hoạt động cùa các phương tiện giao thông;
d) Kiếm tra giấy lờ tuỳ thân; khám người, phương tiện; tạm giữ người, phương tiện vi 

phạm; thu giữ vũ khi và các vật dụng nguy hiếm theo quy định của pháp luật;
d) Cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi địa điếm tập trung đông người trái pháp 

luật;
e) Sử dụng công cụ hỗ trợ và các công cụ, phương tiện khác đế bào đảm trật tự công 

cộng;
g) Trưng dụng lạm thời phương tiện, cơ sớ vật chất của cơ quan, tố chức và công dân 

theo quy dinh của pháp luật dể phục vụ cho các biện pháp cấp bách nhàm lập lại trật tự công 
cộng.

h) Các biện pháp khác do pháp luật quy định.
4. Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành việc áp dụng các biện pháp quy định tại các 

khoản 1,2 và 3 Điều này.
Điều 10. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp bào đàm trật tự công cộng
1. Cán bộ. chiến sỹ. thú trưởng các đơn vị Công an nhân dân dang trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ báo dám trật tự công cộng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
dược thực hiện các biện pháp để báo đàm trật tự công cộng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 9 
Nghị định này.
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2. Tổng cục trưởng Tồng cục An ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cành sát. Tư lệnh Bộ 
Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trướng Cục Cảnh sát bào vệ và hô trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Canh 
sát quán lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trướng Cục Cành sát giao thông đường bộ 
dưởna sắt. Cục trưởng Cục Cánh sát giao thông dường thuý. Giám dôc Công an linh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trướng Trung doàn Cành sát cơ dộng trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có quyền quyết định áp dụng và lô chức thực hiện các biện 
pháp báo đàm trật lự công cộng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định này.

3. Trường hợp cấp thiết và theo đề nghị của Giám đốc Công an cấp tinh, Chủ lịch Uỳ ban 
nhân dân cấp linh quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết khác và huy dộng lực lượng 
iham gia báo đám trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp vượi quá khá năng giải quyết của dịa phương thì iheo dề nghị của 
Chu lịch Uý ban nhân dân cấp Linh. I3Ộ irướng Bộ Công an chú tri. phối hợp với các Bộ, cơ 
quan niiang Bộ. cơ quan thuộc Chính phù. Uý ban nhân dân cắp tinh có liên quan để chi đạo 
giai quyết và ra quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật đê 
duy trì và báo đám trật tự công cộng.

5. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng về trật tự công cộng, Bộ trưởng Bộ Công an 
báo cáo Thú tướng Chính phủ quyết định.

Điều 11. Xữ lý vi phạm pháp luật về trật lự công cộng
1. Dối với những trường hợp tập trung dông người trái pháp luật, gây rối trật tự công 

cộng hoặc thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 Nghị dịnh này thì các cơ 
quan chúc năng có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của Nghị định 
này và các quy định khác của pháp luật cỏ liên quan để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các 
hành vi vi phạm.

2. Trường hợp tập trung đông người trái với quy định cùa pháp luật vì lý do khiếu nại, tố 
cáo thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, 
tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; dồng thời vận động, giáo dục, thuyết phục họ tự giãi 
lán. trở về nơi cư trú. Đối với người cố tình vi phạm, không chấp hành yêu cầu cùa người thi 
hành công vụ hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm hại đen tính 
mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phấm cùa người khác, xâm phạm tài sán cúa Nhà nước, tổ 
chức, cá nhân thì các cơ quan chức năng được phép áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy 
định của pháp luật để ngăn chặn, xử lý và buộc người vi phạm trờ về nơi cư trú.

Điều 12. Trách nhiệm của các Bộ, ngành. Uỷ ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực 
hiện việc báo đâm trật lự công cộng

1. Các Bộ. ngành. Uý ban nhân dân các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn cùa mình, có trách nhiệm ban hành hoặc đê xuât ban hành các văn bán quy phạm pháp 
luật về bào đám trật tự công cộng và tổ chức thực hiện nghiêm chình các quy định đó; kịp thời 
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thông báo. trao đồi thông tin với Uỷ ban nhân dân và các cơ quan có liên quan khi có vụ việc 
xáy ra để chủ động phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến bào đàm trật tự công cộng; 
khi xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về phát triền kinh tế. xã 
hội. phái chú ý đến các yêu cầu về báo đàm trật tự công cộng; dồng thời, phài có kế hoạch, 
biện pháp cụ thể đế hướng dẫn, tồ chức thực hiện có hiệu quà. không dề phát sinh sơ hớ. thiêu 
sót dần đến khiếu nại. tố cáo, gây rối, làm ành hướng xấu đến trật tự công cộng.

2. Bộ Công an có trách nhiệm:
a) Nghiên cứu. đề xuất, ban hành văn bản hướng dẫn thuộc thấm quyền và tổ chức thực 

hiện các quy định cùa pháp luật về báo đàm trật tự công cộng;
b) Chú trì. phối hợp với các Bộ. ngành, tô chức chi đạo Uý ban nhàn dân các cấp thực 

hiện các biện pháp bão đảm trật lự công cộng theo quy định lại Nghị định này và quy định cùa 
các vàn bán pháp luật khác có liên quan:

c) Tố chức, chi đạo việc thực hiện các biện pháp theo quy định cùa pháp luật đê báo dám 
trật lự công cộng;

d) Tố chức chi đạo việc diều tra. xử lý các hành vi xâm phạm trật tự công cộng theo quy 
định của pháp luật.

3. Thanh tra Chính phú trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn cùa mình, có 
trách nhiệm chú trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lố chức thực hiện công lác thanh 
tra. giái quyết khiếu nại. tố cáo theo đúng quy định cùa pháp luật, bào dám quyên và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân; phối hợp với Bộ Công an báo đàm trật tự công cộng 
ớ những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo dông người.

4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn, chi đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội 
cỏ kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nơi dóng quân tuyên truyền, vận dộng nhân 
dân thực hiện nghiêm chinh các chủ trương, chính sách của Đáng, pháp luật của Nhà nước, 
gõp phần báo đám trật tự công cộng; phối hợp với chính quyền dịa phương và các cơ quan 
chức năng trong việc thực hiện các biện pháp bào đàm trật tự công cộng khi có yêu câu cùa cơ 
quan có thẩm quyền.

5. Bộ Bưu chính. Viền thông có trách nhiệm bào đảm thông tin an loàn, thông suốt, phối 
hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm soát thông tin dế phục vụ yêu cẩu 
báo dám trật lự công cộng.

6. Uỳ ban nhân dân các cấp. trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, có trách 
nhiệm:

a) Chú động nám tình hình, cỏ biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xir lý 
nghiêm minh các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
và các quyền tự do dân chú khác của công dân đê lôi kéo. kích động hoặc cưỡng ép người 
khác tham gia lập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành 
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công vụ hoặc các hành vi khác làm ánh hưởng đến trật tự công cộng, xầm phạm hoặc đe dọa 
xâm phạm lựi ích cúa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: có biện 
pháp cụ thế dế ngăn ngừa, tiến tới loại trừ các nguyên nhân, diều kiện dẫn dến tinh trạng đó;

b) Có kế hoạch chù động, phối hợp chặt chẽ với Uý ban Mặt trận Tô quôc cùng câp và 
các lố chức thành viên cùa Mặt trận trong việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân 
chắp hành chú trương, chính sách cùa Đáng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức bao vệ và tuân 
theo pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng; giám sát vã xứ lý theo tham 
quyền các trường hợp lợi dụng tập trung dông người để thực hiện các hành vi quá khích làm 
tồn hại den trật lự công cộng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp cùa tổ chức, cá nhân;

c) Tố chức thực hiện các biện pháp báo dảm trật tự công cộng trong phạm vi địa phương; 
phối hợp với các Bộ. ngành, các cơ quan có liên quan xứ lý tốt việc tập trung dông người trái 
pháp luật và những hành vi vi phạm gây ánh hướng xau den trật tự công cộng tại dịa phương;

d) Giái quyết nhanh chóng, dứt dicm. dúng pháp luật những vụ việc khiếu nại. tố cáo 
thuộc thâm quyền. Khi xây ra tình trạng người cùa dịa phương mình lập Irung dỏng người trái 
pháp luật, gây ánh hướng xấu đến trật tự cõng cộng ớ dịa phương khác thì phai phối hợp với 
Uy ban nhân dân nơi xày ra tập trung đông người để giái quyết và tổ chức dưa số ngtrời đó trở 
ve nơi cư trú:

d) Quy dịnh khu vực báo vệ. khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm. ghi hình, 
chụp ánh và tố chức thực hiện việc dặt các biến báo đó.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Diều 13. Khen thướng và xứ lý vi phạm
1. Cơ quan, tố chức, cá nhân có thành lích trong việc thực hiện các quy dịnh cùa pháp 

luật về bao dam trật lự công cộng thi dtrợc khen thướng theo quy định cùa pháp luật.

2. Tố chức, cá nhàn có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định 
khác cùa pháp luật về bào dám trật tự công cộng thi tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và luỳ 
theo dối tượng vi phạm là lổ chức hay cá nhân mà bị xứ lý vi phạm hành chính hoặc bị truy 
Clin trách nhiệm hình sự; nếu gày thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ báo dàm trật tự công 
cộng xâm hại dến lợi ích cũa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của lố chức, cá nhân thì 
tuỳ theo lính chất, mức dộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phái bồi thường theo quy định cúa pháp luật.

4. Ngtrời dứng dầu cơ quan, tố chức do thiếu trách nhiệm trong tô chức, quàn lý, kiêm tra 
việc thực hiện các quy dịnh về báo đám trật tự công cộng hoặc cỏ hành vi sách nhiêu, dung 
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túng, bao che. gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiểu nại. tổ cáo 
đê xây ra lình trạng lập trung đông người trái pháp luật, gây ảnh hướng xấu dến trật tự công 
cộng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý ký luật hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

CHƯƠNG IV

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Diều 14. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kề từ ngày đăng Công báo.
Những quy dịnh irước dây cùa Chính phủ về báo dảm trật tự công cộng trái với Nghị định 

này dều bãi bó.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
Bộ trướng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Các Bộ trường. Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thú trường cơ quan thuộc Chính phủ. Chú 
lịch Uy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tô chức, cá nhân cỏ liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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II. NHỮNG QUY ĐỊNH VÈ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUYÈN KIỂM TRA, 
GIÁM SÁT CÙA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁN Bộ, CÓNG CHỨC 

VÀ BỌ MÁY NHÀ NƯỚC

1. LUẬT KHIÉU NẠI, TÓ CÁO

Đẻ việc khiến nại, lố cáo vò giai quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát 
huy dân chú. tâng cường pháp chế xã hội chú nghĩa, báo vệ lợi ích cùa Nhà nước, quyến, lợi 
ích hợp pháp cua công dân. cơ quan, lô chức;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm ì 992;
Luật này quy định vè khiếu nại, tố cáo và giói quyết khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
1- Công dân, cơ quan, tồ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính cúa cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính 
nhà nước khi có căn cứ cho ràng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xàm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp cùa minh.

Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật cùa người có thẩm quyền khi 
có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình.

2- Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi 
trái pháp luật cúa bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gày thiệt hại 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Đicu 2.
Trong Luật này, các từ ngữ dưới dây được hiểu như sau:
1- "Khiếu nại" là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thù tục 
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do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chírc. cá nhân có thấm quyền xem xét lại quyết định 
hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định ký luật cán bộ, công chức khi có cân cử cho 
rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình.

2- "Tố cáo" là việc công dân theo thú tục do Luật này quy dinh báo cho cơ quan, lô chức, 
cá nhân có thấm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, lố chức, cá nhân 
nào uây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích cùa Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cùa 
công dân, cơ quan, tố chức.

3- "Người khiếu nại" là công dân, cư quan, lổ chức hoặc cán bộ. cống chức thực hiện 
qu)ền khiếu nại.

4- "Cơ quan, tồ chức có quyền khiếu nại" bao gồm: cư quan nhà nước, tố chức chính trị. 
ló chức chính trị - xã hội, tố chức xã hội. lố chức xã hội - nghề nghiệp, tố chức kinh le. đơn vị 
vũ trang nhân dân.

5- "Người lố cáo" là công dân thực hiện quyền 10 cáo.
6- "Người bị khiếu nại" là cơ quan, tố chức, cá nhân có quyết dịnh hành chính, hành vi 

hành chính, quyết định ký luật bị khiếu nại.
7- "Người bị tố cáo" là cơ quan, lố chức, cá nhân có hành vi bị lồ cáo.
8- "Người giái quyết khiếu nại" kì cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền giái quyết 

khiếu nại.
9- "Người giái quyết lố cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhàn có thắm quyền giãi quyết tố 

cáo.
10- "Quyết định hành chính" là quyết dịnh bằng vãn bán cùa cơ quan hành chính nhà 

nước hoặc cùa người có thấm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một 
lần dối với một hoặc một số dối tượng cụ thể về một vắn dề cụ thế trong hoạt dộng quán lý 
hành chính.

11- "Hành vi hành chính" là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cùa người có 
thấm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ. công vụ theo quy 
định cùa pháp luật.

12- "Quyết định kỳ luật" là quyết định bàng văn bàn của người dứng dầu cơ quan, tố chức 
dế áp dụng một trong các hình thức ký luật là khiến trách, cánh cáo. hạ bậc lương, hạ ngạch, 
cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ. công chức thuộc quyền quán lý cùa mình theo quy 
định cùa pháp luật về cán bộ, công chức.

13- "Giái quyết khiếu nại" là việc xác minh, kết luận và ra quyết dịnh giái quyết của 
người giải quyết khiếu nại.
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14- "Giai quyết tố cáo" là việc xác minh, kết luận VC nội dung lố cáo và việc quyết dịnh 
xứ lý cua người giái quyết lố cáo.

15- "Quyết dịnh giai quyết khiếu nại cuối cùng" là quyết dịnh có hiệu lực thi hành và 
người khiếu nại không dược quyển khiếu nại liếp.

16- "Quyết dịnh giúi quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật" bao gồm: quyết định giái 
quyết khiếu nại cuối cùng; quyết dịnh giái quyết khiếu nại lan dầu mà trong thời hạn do pháp 
luật quy dịnh người khiếu nại dã không khiếu nại liếp hoặc không khới kiộn vụ án hành chính 
lại l’oà án; quyết dịnh giái quyết khiêu nại Ian liếp theo mà trong thời hạn khiêu nại do luật 
dịnh người khiếu nại không khiếu nại tiếp.

Diều 3.
Cơ quan, lổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiếm tra, xem xét lại quyết dịnh hành chính, 

hành vi hành chính hoặc quyết dịnh kỷ luật của mình, nếu thay trái pháp luật thi kịp thời sứa 
chừa, khác phục dế tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giái các tranh chap trong nội bộ nhân dân trước khi cơ 
quan, lố chức, cá nhân có thấm quyền giải quyết tranh chấp dó nham hạn chế khiếu nại phát 
sinh lừ CƠ sớ.

Điều 4.
Việc khiếu nại. tố cáo và giái quyết khiếu nại. tố cáo phái được thực hiện theo quy định 

cùa pháp luật.
Điều 5.
Cơ quan, lổ chức, cá nhân trong phạm vi chức nãng. nhiệm vụ. quyền hạn cùa mình có 

trách nhiệm tiếp người đến khiếu nại, lố cáo, kiến nghị, phàn ánh; liếp nhận và giái quyết kịp 
thời, dúng pháp luật khiếu nại, tố cáo; xứ lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp 
cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại cỏ thê xảy ra; bào dám cho quyết định giái quyết được thi 
hành nghiêm chinh và phài chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định cúa minh.

Diều 6.
Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giãi quyết, thiếu trách 

nhiệm trong việc giải quyết hoặc cố tình giải quyết trái pháp luật phải bị xứ lý nghiêm minh, 
nếu gây thiệt hại thì phài bồi thường theo quy định của pháp luật.

Diều 7.
Cơ quan, tố chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ 

thấm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 
den việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 8.
Quyết định giải quyết khiếu nại phài dược mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng.
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Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ quan, tố chức hữu 
quan nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm thi hành quyết dịnh giãi quyết khiếu nại 
mà không thi hành phái bị xứ lý nghiêm minh.

Người giải quyết lố cáo phải xem xét, kết luận về nội dung tố cáo. nếu có vi phạm thì 
phái kịp thời xư lý hoặc yêu cầu người có thầm quyền xừ lý người vi phạm.

Người bị thiệt hại được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bôi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 9.
Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân lộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Hội 

dồng nhân dân các cấp, dại biểu Quốc hội, dại biếu Hội đồng nhân dân trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ. quyền hạn cúa mình giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 10.
Chính phù trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của minh tổ chức, chi đạo 

việc giái quyết khiếu nại, tố cáo; quán lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong phạm vi cả nước.

Uý ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình tổ 
chức, chi đạo việc giãi quyết khiếu nại. tố cáo; quản lý nhà nước về công tác giãi quyết khiếu 
nại. tố cáo trong phạm vi địa phương mình.

Điều 11.
Thanh tra nhà nước các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại. tố cáo cùa các cơ quan hành chính nhà nước; 
xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này và các quy định khác của 
pháp luật.

Điều 12.
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy 

định cúa Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 13.
Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên 

nhân dân nghiêm chinh thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thi hành pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này.

Điều 14.
Tổ chức thanh tra nhân dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, 

giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, 
thú trường cơ quan, đơn vị cơ sở theo quy định của Luật này.
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Điều 15.
Khiếu nại. tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đen phải được cơ quan, lố chức, cá nhân có 

thấm quyền xem xét, giái quyết và thông báo cho cơ quan đã chuyến dơn den biết việc giãi 
quyết theo quy định cúa pháp luật.

Cơ quan báo chí đưa tin về việc khiếu nại. tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 
quy dịnh của Luật báo chí sau khi đã xác minh dầy dù và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc đưa tin dó.

Điều 16.
Nghiêm cấm mọi hành vi càn trở việc thực hiện quyền khiếu nại. tố cáo; de doạ, trả thù, 

trù dập người khiếu nại. tố cáo; tiết lộ họ, lên, địa chì, bút tích của người lố cáo; cố tinh không 
giai quyết hoặc giãi quyết khiếu nại, lố cáo trái pháp luật; bao che người bị khiếu nại, tố cáo; 
can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kích động, cưỡng ép. dụ dỗ, mua 
chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật; đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm giài 
quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khổng, gây rối trật tự.

CHƯƠNG II

KHIÉU NẠI, GIẢI QUYÉT KHIÉU NẠI QUYÉT ĐỊNH 
HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Mục 1
QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI KHIÊU NẠI. NGƯỜI BỊ KHIÉU NẠI

Điều 17.
1- Người khiếu nại có các quyền sau dây:
a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại;
b) Được nhận văn bàn trá lời về việc thụ lý để giài quyết khiếu nại; nhận quyết định giải 

quyết khiếu nại;
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại 

theo quy định cùa pháp luật;
d) Được khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính lại Toà án theo quy định của 

Luật này và pháp luật về tố tụng hành chính;
d) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết.
2- Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Khiếu nại đến đúng người có thấm quyền giải quyết;
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b) Trinh bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giúi quyết khiếu 
nại: chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài 
liệu dó;

c) Chấp hành nghiêm chinh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
Điều 18.
1- Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Đưa ra bàng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính 

bị khiếu nại:
b) Dược nhận quyết định giái quyết khiếu nại của người giái quyết khiếu nại tiep theo 

dối với khiếu nại mà mình dã giái quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại.
2- Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau dây:
a) Tiếp nhận, giái quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 

khiếu nại; thông báo bằng văn bàn về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết định giái quyết cho 
người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết cùa minh; trong 
trường hợp khiếu nại do cơ quan, lồ chức, cá nhân có trách nhiệm chuyên đến thì phái thông 
bão việc giái quyết hoặc kết quá giài quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định 
cua Luật này;

b) Giai trinh VC quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. cung cấp các 
thông tin. tài liệu liên quan khi cư quan, tố chức, cá nhân có tham quyền yêu cầu;

c) Chấp hành nghiêm chinh quyết định giải quyết khiếu nại dã có hiệu lực pháp luật;
d) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quá do quyết định hành chính, hành vi hành 

chinh trái pháp luật cùa mình gây ra theo quy dịnh cùa pháp luật.

Mục 2
THÂM QUYÉN GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI

Điều 19.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thù trường cơ quan 

thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh có thẩm quyền giãi quyết 
khiêu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, cùa người có trách 
nhiệm do mình quán lý trực liếp.

Điều 20.
Chù tịch Uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình (gọi chung là cấp 

huyện) có thẩm quyền:
1- Giãi quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính cúa minh:
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2- Giái quyết khiếu nại mà Chú tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trướng cơ quan thuộc 
Uý ban nhân dán cấp huyện dã giải quyết nhưng còn cỏ khiếu nại.

Điều 21.
Thù trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giái quyết khiếu nại 

dối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, cùa cán bộ. công chức do mình 
quàn lý trực tiếp.

Điều 22.
Giám đốc sở vã cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc 

Trung ương có thẩm quyền:
1- Giái quyết khiếu nại đối với quyết định hành chinh, hành vi hành chính cùa minh, 

cùa cán bộ, công chức do mình quán lý trực tiếp;
2- Giái quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 21 của Luật này dã giái quyết 

nhưng còn có khiếu nại.
Điều 23.
Chú tịch Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cắp tinh) 

có thấm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đổi với quyết định hành chính, hành vi hành chính cùa minh;
2- Giài quyết khiếu nại mà Chú tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng 

còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
3- Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỳ ban nhân dân 

cấp tinh dã giãi quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quàn lý cùa Uý ban 
nhân dân cấp tinh; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 24.
Thủ trướng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

có thấm quyền giải quyết khiếu nại dổi với quyết định hành chính, hành vi hành chính cùa 
mình, của cán bộ, công chức do mình quán lý trực tiếp.

Điều 25.
1 - Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phù có 

thấm quyền:
a) Giãi quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của 

cán bộ, công chức do mình quán lý trực tiếp;
b) Giài quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 cùa Luật này dã giải 

quyết nhưng còn cỏ khiếu nại;
c) Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp tình đã giài quyết lần đâu, 

273

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tinh dã giải 
quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc quyền quán lý nhà nước của Bộ, ngành 
mình.

2- Quyết định giãi quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy 
định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 26.
Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại mà thù trường cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng còn 

có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giải quyết cùa thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phú là Bộ trưởng; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

2- Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Thủ tướng Chính phủ;

3- Giải quyết khiếu nại do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền theo quy định của Chính phù;
4- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 

cùng khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại dến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 27.
1- Chánh thanh tra cấp tình, Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giài quyết 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp;

b) Giải quyết khiếu nại do Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cùng cấp uỷ quyền theo quy định 
của Chính phủ.

2- Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh thanh tra sở 
và cấp tương đương có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại 
thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan đó.

Điều 28.
1- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết cuối cùng đối với:
a) Khiếu nại mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã giãi quyết nhưng còn có 

khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giài quyết khiếu nại cuối cùng;
b) Khiếu nại đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quàn lý 

nhà nước.
2- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét lại quyết dịnh giải quyết khiếu nại cuối 

cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cùa 
công dân, cơ quan, to chức.
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Điều 29.
1- Thủ tướng Chính phú giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giãi quyết khiếu 

nại giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Uý ban nhân dân cấp tỉnh.

2- Bộ trường, thủ trướng cơ quan ngang Bộ. thủ trường cơ quan thuộc Chính phù. Chủ 
tịch Uý ban nhân dân cấp tinh giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giãi quyết khiếu nại 
giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của minh.

Mục 3
KHIẾU NẠI, THÙ TỤC GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI

Điều 30.
Người khiếu nại lần dầu phài khiếu nại với người dã ra quyết định hành chính hoặc cơ 

quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rang 
quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cùa mình.

Điều 31.
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết 

được có hành vi hành chính.
Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác. học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại 
theo dúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đỏ không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 32.
Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:
1- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp cùa người khiếu nại;
2- Người khiếu nại không cỏ nâng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp 

pháp, trừ trường hợp pháp luật cỏ quy định khác;

3- Người đại diện không hợp pháp;
4- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hểt;
5- Việc khiếu nại dã có quyết định giài quyết khiếu nại cuối cùng;

6- Việc khiếu nại dã dược Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bàn án, quyết định cùa 
Toà án.

Điều 33.
1- Trong trường hợp việc khiếu nại dược thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại 

phái ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chi của người khiếu nại; tên, địa chì của cơ 
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quan, tố chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. 
Đơn khiếu nại phái do người khiếu nại ký tên.

2- Trong trường hợp người khiếu nại dến khiếu nại trực tiếp thi cán bộ có trách nhiệm 
phài hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định tại khoàn 
1 Điều này, có chừ ký cúa người khiếu nại.

3- Trong trường hợp việc khiếu nại dược thực hiện thông qua người đại diện thi người 
đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phài 
thực hiện theo đúng thú tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 34.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thâm quyền giài 

quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 cùa Luật này, 
người giãi quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bàng văn bán cho 
người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 35.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính 

bị khiếu nại sẽ gây hậu quà khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra 
quyết định tạm dinh chì việc thi hành quyết định đỏ. Thời hạn tạm đình chi không vượt quá 
thời gian còn lại của thời hạn giải quyết lần đầu. Quyết định tạm đình chỉ phài dược gứi cho 
người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chi 
không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Điều 36.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kế từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại cỏ thế kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giái quyết.

Ớ vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giài quyết khiếu nại lần đầu không quá 
45 ngày, kể từ ngày thụ lý dể giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thi thời hạn giải quyết 
khiếu nại cỏ the kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giài quyết.

Điều 37.
Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại làn đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người 

khiêu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu càu của người khiếu nại và 
hướng giai quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bàng văn bàn 
và phài gửi quyết định này cho người khiếu nại, người cỏ quyền, lợi ích liên quan; khi cần 
thiêt thì công bô công khai quyêt định giải quyêt khiếu nại đối với người khiếu nại và người 
bị khiếu nại.
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Điều 38.
Quyết định giái quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:

1- Ngày, tháng, năm ra quyết định;
2- Tên, địa chi của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
3- Nội dung khiếu nại là đúng, dũng một phần hoặc sai toàn bộ;
4- Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
5- Giữ nguyên, sứa đồi hoặc húy bó một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, châm 

dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giái quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

6- Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);
7- Quyền khiếu nại liếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.
Điều 39.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của 

Luật này mà khiếu nại không được giài quyết hoặc kể tử ngày nhận được quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến người 
có thắm quyền giái quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo 
quy định của pháp luật; đối với vùng sâu,, vùng xa. di lại khó khăn thi thời hạn nói trên cỏ thể 
kéo dài hơn, nhung không quá 45 ngày.

Điều 40.
Trong trường hợp tiếp tục khiếu nại, thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bàn sao 

quyết định giái quyết khiếu nại trước đó và các tài liệu liên quan (nếu cỏ) cho người giải 
quyết khiếu nại tiếp theo.

Điều 41.
Trong thời hạn 10 ngày, kề lừ ngày nhận dược khiếu nại thuộc tham quyền giài quyết 

cúa mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 cùa Luật này, người 
giái quyết khiếu nại tiếp theo phài thụ lý để giài quyết và thông báo bằng văn bản cho người 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó biết; trường hợp không thụ lý để giãi quyết thì 
phải nêu rõ lý do.

Điều 42.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, nếu xét thay việc thi hành quyết 

dịnh hành chính bị khiếu nại, quyết định giài quyết khiếu nại trước đó sẽ gây hậu quà khó 
khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phài ra quyết định hoặc kiến nghị cấp có thẩm 
quyền ra quyết định tạm đình chì việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm đình chì không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết 
định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó, 
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người cỏ quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chi không còn thì phài 
huỷ bò ngay quyết định tạm đình chi đó.

Điều 43.
Thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để 

giãi quyết; dối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hcm, 
nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giài quyết.

Ớ vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp theo 
không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý dề giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giãi 
quyết khiếu nại cỏ thế kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kế từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 44.
1- Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, người giái quyết khiếu nại cỏ 

quyền:
a- Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bàng chứng về nội 

dung khiếu nại;
b- Yêu cầu người bị khiếu nại giái trình bàng vãn bán về những nội dung bị khiếu nại;
c- Yêu cầu người giãi quyết khiếu nại trước đó, cá nhân, cơ quan, tố chức hữu quan 

cung cấp thông tin, lài liệu và những bàng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;
d- Triệu lập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết;
d- Xác minh tại chỗ;
e- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
2- Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này phài 

thực hiện đúng các yêu cầu dó.
Diều 45.
1- Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phài ra quyết định giải quyết khiếu nại 

bằng văn bàn. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên, địa chi cùa người khiếu nại, người bị khiếu nại;
c) Nội dung khiếu nại;
d) Kel quá thẩm tra. xác minh;
d) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
e) Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người giài quyết khiếu nại 

trước đó;
g) Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa dổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ 

quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn dề cụ thể 
trong nội dung khiếu nại;
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11) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có);
i) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại; nếu là quyết dịnh giải quyết khiếu nại cuối 

cùng thì phái ghi rõ.
2- Quyết định giài quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải dược gửi cho người khiếu nại, 

người giái quyết khiếu nại trước đó, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã chuyển đon 
đến trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kế từ ngày có quyết định giải quyết.

Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo khi cần thiết thì công bố công khai quyết 
định giãi quyết đối với người khiếu nại và người bị khiếu nại.

Điều 46.
Trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 43 của 

Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải 
quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, thi cỏ quyền tiếp tục khiếu nại đến người 
có thấm quyền giãi quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp quyết định đó là quyết định giải 
quyết khiếu nại cuối cùng; đoi với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có 
thế kéo dài hơn. nhưng không quá 45 ngày.

Điều 47.
1- Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao 

gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bàn ghi lời khiếu nại;
b) Văn bàn trả lời của người bị khiếu nại;
c) Biên bàn thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;
d) Quyết định giãi quyết khiếu nại;

đ) Các tài liệu khác có liên quan.
2- Hồ sơ giài quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu 

giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đỏ phài dược chuyển cho cơ quan hoặc Tòa án 
có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

CHƯƠNG III

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYÉT KHIÉU NẠI QUYÉT ĐỊNH 
KỶ LUẬT CÁN Bộ, CÓNG CHỨC

Điều 48.
Khiếu nại cùa cán bộ, công chức dối với quyết định kỷ luật áp dụng theo quy định của 

pháp luật thì được giài quyết theo quy định của Luật này.
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Khiếu nại của cán bộ. công chức là thành viên cùa tổ chức chính trị, tố chức chính trị - 
xã hội đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo Điều lệ thì dược giài quyết theo Điều lệ cùa tổ 
chức dó.

Điều 49.
Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật.
Trong trường hợp vì ốm dau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ờ nơi xa hoặc vì 

những trờ ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại 
theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 50.
Việc khiếu nại phái được thực hiện bàng đơn; trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, 

tháii'.' 'lãm; họ. tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại. yêu cầu của người 
khiêu nại và có chữ ký của người khiếu nại.

Diều 51.
Đơn khiếu nại phái dược gửi dến người đã ra quyết định ký luật. Trong thời hạn 10 

ngày, kê lừ ngày nhận dược đơn khiếu nại, người đã ra quyết định kỷ luật phái thụ lý để giải 
quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

Điều 52.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giài 

quyết; dối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, ke từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 53.
1- Người giái quyết khiếu nại phái ra quyết định giải quyết khiếu nại bàng văn bàn. 

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên, địa chi của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
c) Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
d) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
đ) Giữ nguyên, sửa dổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỳ luật bị khiếu 

nại:
e) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có).
2- Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ 

chức hữu quan.
Điều 54.
Trong thời hạn 10 ngày, ke từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 
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mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thấm quyền giãi quyết 
tiếp theo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền giãi quyết 
tiếp theo phái xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bàn; đối với vụ việc phức 
lạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hom, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày 
thụ lý để giãi quyết. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 55.
Cán bộ. công chức khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc, ke từ ngày nhận được 

quyết dịnh giái quyết lần dầu, nếu không dồng ý với quyết định giài quyết đỏ thì trong thời 
hạn quy định tại Điều 39 cùa Luật này có quyền khiếu nại đến người có thâm quyên giải 
quyết tiếp theo hoặc khới kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về cán 
bộ. công chức và pháp luật về to tụng hành chính.

Điều 56.
Cãn cứ vào quy dinh của Luật này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phú. các cơ quan 

khác cua Nhà nước, tố chức chính trị. tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của minh có trách nhiệm quy định trinh tự, thù tục giãi quyết khiếu nại 
cùa cán bộ, công chức đối với quyết dịnh ký luật.

CHƯƠNG IV

TỐ CÁO, GIÀI QUYÉT TỐ CÁO

Mục ỉ
QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA NGỪỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TÔ CÁO

Điều 57.
1- Người tố cáo có các quyền sau đây:
a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền;

b) Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, dịa chi, bút tích của mình;
c) Yêu cầu được thông báo kết quà giải quyết tố cáo;
d) Yêu cầu cơ quan, tố chức cỏ thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trà thù.

2- Ngtrời tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;

b) Nêu rõ họ, tên, địa chi của mình;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cảo sai sự thật.
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Điều 58.
1- Người bị tổ cáo có các quyền sau dây:
a) Được thông báo về nội dung tố cáo;
b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sựìhật;
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hổi danh dự. được 

bồi thưởng thiệt hại do việc lố cáo không dứng gây ra;
d) Yêu cầu cơ quan, tố chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật.

2- Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giãi trinh về hành vi bị lố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, to 

chức, cá nhân có thám quyền yêu cầu;
b) Chấp hành nghiêm chinh quyết định xử lý tố cáo cùa cơ quan, lổ chức, cá nhân cỏ 

thấm quyền;
c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quà do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Mục 2
THẦM QUYÊN GIAI QUYÉT TỐ CÁO

Điều 59,
Tố cào hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thấm quyền quản lý của cơ 

quan, tố chức nào thi cơ quan, tố chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan, tô 

chức nào thi người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ quan, tô 

chức nào thì người đứng dầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó cỏ 
trách nhiệm giãi quyết.

Điều 60.
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà 

nước cúa cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
Tố cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự.
Điều 61.
Người đứng dầu cơ quan, tổ chức cỏ trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền; 

trong trưởng hợp cần thiết thì giao cho cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 
tiến hành thấm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo.
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Diều 62.
Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyển:
1- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giái quyết của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao;
2- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp cùa thủ 

trưởng cơ quan cùng cấp đã giãi quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận 
việc giái quyết tố cáo cỏ vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giãi quyết xem xét, giải 
quyết lại.

Điều 63.
Tống Thanh tra nhà nước cỏ thẩm quyền:
1- Xác minh, kết luận nội dung lố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giái quyết cúa Thủ tướng Chính phủ khi dược giao;
2- Xem xét. kết luận về nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, thù trướng cơ quan ngang Bộ, 

thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ. Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng 
có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết tổ cáo có vi phạm pháp luật 
thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 64.
Thù tướng Chính phủ chi đạo việc giải quyết những tố cáo cỏ nội dung đặc biệt phức 

tạp; quyết định xứ lý tố cáo mà Tống Thanh tra nhà nước đã kết luận, kiến nghị theo quy định 
lại diem 1 Điều 63 cùa Luật này.

Mục 3
THỦ TỰC GIẢI QUYÉT TỐ CÁO

Điều 65.
Người tố cáo phái gửi dơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố 

cáo phài ghi rõ họ, tên, địa chì người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo 
dến tố cáo trực tiếp thì người cỏ trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, 
địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

Điều 66.
Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giài quyết 
cùa mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho 
người tố cáo khi họ yêu cầu.
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Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân liêp nhận tố cáo phải báo ngay 
cho cơ quan có trách nhiệm đế áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp 
luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

Điều 67.
Thời hạn giãi quyết lố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giái quyết: đổi với 

vụ việc phức lạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ 
ngày thụ lý để giái quyết.

Điều 68.
Người giài quyết tố cáo phải ra quyết định về việc tiến hành xác minh và kết luận về nội 

dung tố cáo. xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý 
theo thấm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền xứ lý dối với người 
vi phạm.

Điều 69.
Trong trường hợp có căn cứ cho ràng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc 

quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giái quyết thi người tố cáo có quyền tố cáo với 
cơ quan, lồ chức cấp trên trực liếp của người giải quyết tố cáo; thời hạn giái quyết dược thực 
hiện theo quy dịnh tại Diều 67 của Luật này.

Điều 70.
Trong quá trình xác minh việc tố cáo, người giài quyết tố cáo có các quyền và nghĩa vụ 

sau đây:
1- Báo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;
2- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
3- Yêu cầu người bị tố cáo giài trinh bằng văn bản ve hành vi bị lố cáo;
4- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin. tài liệu liên quan đến 

nội dung tố cáo;
5- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 71.
Trong quá trình liếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan, 

tố chức tiếp nhận, giải quyết tố cáo phái chuyển tin báo, chuyến hồ sơ cho cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận được tin báo hoặc nhận được hồ sơ. cơ quan diều tra, Viện kiểm sát 
phải thông báo bàng văn bản về việc xử lý cho cơ quan, tổ chức đó biết; trường hợp tố cáo có 
nội dung phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày.

Điều 72.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phái giữ bí mật cho người 
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lố cáo; không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích cùa người tố cáo và các thông tin khác có 
hại cho người tố cáo.

Điều 73.
1- Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tố cáo bao gồm:

a) Đơn tố cáo hoặc bán ghi lời tố cáo;
b) Biên bán xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập dược trong quá 

trình giái quyết;
c) Văn bán giài trình của người bị 10 cáo;
d) Kết luận về nội dung tổ cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

đ) Quyết định xứ lý;
c) Các tài liệu khác có liên quan.
2- Hồ sư giái quyết tố cáo phái được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ 

theo quy định cùa pháp luật. Trong trường hợp cơ quan, tố chức, cá nhân có thầm quyền yêu 
cầu thì hồ sơ được chuyển cho cơ quan, tố chức, cá nhân đó.

CHƯƠNG V

VIỆC TỎ CHỨC TiÉP CÔNG DÂN

Điều 74.
Thủ trường các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ chức việc 

tiếp công dân đến trình bày khiếu nại. tố cáo, kiến nghị, phàn ánh liên quan đến khiếu nại, tố 
cáo; bố trí cán bộ có phấm chất tốt, cỏ kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức 
trách nhiệm làm công tác tiếp công dân.

Điều 75.
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiên hành tại 

nơi tiếp công dân.
Cơ quan nhà nước phải bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, bào đám các điểu kiện để 

công dân đến trình bày khiểu nại, tố cáo. kiến nghị, phàn ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo 
được dễ dàng, thuận lợi.

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.

Điều 76.
1- Chù tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trường cơ quan khác của Nhà nước cỏ trách 

nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây;
a) Chú tịch Uý ban nhân dán cấp xã. mồi tuần ít nhất một ngày;
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b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mỗi tháng ít nhất hai ngày;
c) Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh, mỗi tháng ít nhất một ngày;
d) Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước, mỗi tháng ít nhất một ngày.
2- Thanh tra nhà nước các cấp, các cơ quan khác cùa Nhà nước cỏ trách nhiệm tổ chức 

tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.
Điều 77.
Người tiếp công dân có trách nhiệm:
1- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiên nghị, phàn ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
2- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, to cáo;
3- Giữ bí mật họ, tên, địa chi, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cẩu.

Đicu 78.
Người đến khiếu nại, tố cáo lại nơi tiếp công dân cỏ các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1- Xuất trình giấy lờ tùy thân, tuân thú nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự 

hướng dần của người tiếp công dân;
2- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan dến nội dung khiếu nại, tố 

cáo của minh và ký xác nhận những nội dung dã trình bày;
3- Được hướng dần. giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tổ cáo;
4- Cử đại diện để trinh bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người 

khiếu nại, tổ cáo về cùng một nội dung;
5- Dược khiếu nại. tố cáo về những hành vi sai trái, càn trờ, gây phiền hà, sách nhiễu 

cua người tiếp công dân.
Điều 79.
Nghiêm cấm việc càn trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiêu nại, tô 

cáo. kiến nghị, phán ánh.
Nghiêm cam việc gây rối trật tự ớ nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự 

cúa cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÀI QUYÉT KHIÉU NẠI, TỐ CÁO

Điều 80.
Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, lố cáo bao gồm:
1- Ban hành các văn bàn pháp luật, quy chế, điều lệ giải quyết khiếu nại. tố cáo;
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2- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về khiếu nại. tố cáo;
3- Thanh tra, kiếm tra việc thực hiện các quy dịnh về khiếu nại, tố cáo;
4- Đào tạo. bồi dưỡng cán bộ. công chức làm công tác giải quyết khiếu nại. tố cáo, công 

lác liếp công dân;
5- Tống hợp tinh hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo;
6- Tống kết kinh nghiệm về công lác giãi quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 81.
Chính phủ thống nhất quàn lý nhà nước về công tác giãi quyết khiếu nại, to cáo trong 

các cơ quan hành chính nhả nước trong phạm vi cà nước.
Thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phù thực hiện quàn lý nhà nước vê 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.

Điều 82.
Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú. Uỷ ban nhân dân các câp thực 

hiện quán lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, lố cáo trong phạm vi quàn lý của 
mình; hướng dần, đôn đốc, kiếm tra các cơ quan, tổ chức do mình quàn lý trong việc thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo về công tác giãi quyết khiếu nại, 
tố cáo theo quy dịnh của Chính phủ.

Thanh Ira nhà nước các cấp giúp thú trưởng cơ quan cùng cấp quán lý công tác giải 
quyết khiếu nại, to cáo.

Điều 83.
1- Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan khác của Nhà 

nước, lổ chức chính trị, tổ chức chinh trị - xã hội ớ Trung ương, trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của minh, quàn lý công tác giãi quyết khiếu nại, 10 cáo; dịnh kỳ thông 
báo với Chính phù về công tác giãi quyết khiếu nại, tố cáo mà việc giái quyết dó dược thực 
hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức mình.

2- Toà án nhân dân địa phương, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các cơ quan của tố 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn cùa minh quàn lý công tác giài quyết khiếu nại, to cáo; dịnh kỳ thông báo với Uỳ 
ban nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, to cáo mà việc giài quyết dỏ dược 
thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quàn lý cùa cơ quan, tổ chức mình.

Điều 84.
Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phù làm việc với Chánh án Toà án nhân dân tổi cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân toi cao dể phối hợp trong công tác giãi quyết khiếu nại, 
tố cáo.

Chính phú, Toà án nhân dân loi cao. Viện kiếm sát nhân dân lối cao dịnh kỳ báo cáo 
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Quốc hội, Uý ban thường vụ Quốc hội và Chù tịch nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo.

Tổng Thanh tra nhà nước định kỳ báo cáo Chính phủ về công tác giài quyết khiếu nại, 
tổ cáo: kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quà công tác giải quyết khiếu nại. tố cáo.

Khi càn thiết, Chù tịch Uỳ ban nhân dân làm việc với Chánh án Toà án nhân dân. Viện 
trường Viện kiếm sát nhân dân cùng cap đe phối hợp trong công tác giái quyết khiếu nại. tố 
cáo.

Uý ban nhân dân. Toà án nhân dân. Viện kiếm sát nhân dân định kỳ báo cáo Hội dồng 
nhân dân cùng cấp về công tác giái quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi dịa phương mình.

CHƯƠNG VII

GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIÀI QUYÉT KHIÉU NẠI, TỐ CÁO

Mục 1
GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 85.
1- Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hàng năm xem xét 

báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo tại kỳ họp cuối năm.

2- Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô cáo; 
xem xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao. Viện kiềm sát nhân dân tối cao về 
việc giái quyết khiếu nại, tố cáo; cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại. tố cáo; khi phát 
hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyền chấm dứt vi phạm, xem xét trách 
nhiệm, xử lý đối với người vi phạm. Đối với khiếu nại, tố cáo gửi dến Uý ban thường vụ 
Quốc hội thì giao cho Hội dồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội hoặc người cỏ tham quyên 
nghiên cứu. xem xét, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì thực hiện theo quy định tại diêm 
2 Điều 86 của Luật này.

Điều 86.
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, Hội đồng dân tộc. các Uý ban của Quốc 

hội có trách nhiệm:
1- Tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu cơ quan, tô chức, cá 

nhân hữu quan báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
2- Khi nhận được khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật 

thi yêu cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quà giái quyết 
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đó thì yêu cầu người đưng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét. giải quyết ; cơ 
quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời yêu cầu đó trong thời hạn 7 ngày, kê từ ngày có 
quyết định giái quyết;

3- Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tâ chức thi yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

Điều 87.
1- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội, đại biếu Hội dồng 

nhân dân có trách nhiệm:
a) Khi nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyến đến 

người có thầm quyền và dôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời báo cho 
người khiếu nại, tố cáo biết việc chuyền đơn đó;

b) Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tố chức thì kiến nghị với người có tham quyền áp 
dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý dối với 
người vi phạm.

2- Người có thẩm quyền khi nhận được khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội, đại biếu 
Hội đồng nhân dân chuyển đến phải xem xét, giải quyết và trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày 
có quyết định giải quyết phải thông báo bàng vãn bàn cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
dồng nhân dân đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết.

Trong trường họp xét thấy việc giải quyết không thoả đáng, dại biểu Quốc hội có quyền 
gặp thù trướng cơ quan hữu quan đế tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu 
Quốc hội cỏ quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết.

Điều 88.
Đoàn dại biểu Quốc hội lổ chức để đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp .công dân dến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phàn ánh liên quan đến khiếu nại, lố cáo, tiếp nhận và chuyển 
khiếu nại, tố cáo đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đó. Người giải 
quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết 
theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật này.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức đoàn giám sát việc giải 
quyế* khiếu nại, tố cáo; khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị người có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm.

Điều 89.
1- Hội dồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn-sau đây:
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a) Xem xét báo cáo của Uỳ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
cùng cấp về công tác giãi quyết khiếu nại, tố cáo tại kỳ họp;

b) Cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ớ dịa phương minh; khi phát hiện 
có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết đê 
kịp thời chấm dứt vi phạm và xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

2- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra và xem xét tình 
hình giải quyết khiếu nại, tố cáo; khi nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu; 
nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; 
nếu không đồng ý với kết quà giải quyết đỏ thì kiến nghị người dứng dầu cơ quan, tố chức cấp 
trên trực tiếp xem xét, giái quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan cỏ trách nhiệm trà lời kicn nghị 
đó trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày cỏ quyết định giải quyết.

3- Các ban của Hội dồng nhân dân cấp tình, cấp huyện giúp Hội đồng nhân dân cùng 
cấp giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 90.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Mục 2
GIẢM SÁT CÙA UỶ BAN MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỒ CHỨC 
THÀNH VIÊN CỦA MẬT TRẬN, CỦA TÔ CHỨC THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 91.
1- Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cỏ trách 

nhiệm tổ chức việc tiếp công dân dến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan dến 
khiếu nại, tố cáo; khi nhận được khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, chuyển đến người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2- Khiếu nại, tố cáo do Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
Mặt ưận chuyển đến phài được người giài quyết khiếu nại, tố cáo xem xét, giải quyết và trong 
thời hạn 7 ngày, kề từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bàn cho tổ chức 
dã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kết quà giải quyết đó thì tổ 
chức đã chuyển dơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải 
quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan cỏ trách nhiệm trả lời kiến nghị dó trong thời hạn 7 ngày, kể 
từ ngày có quyết định giải quyết.
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Điều 92.
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ thông báo 

đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, 
Viện kiếm sát nhân dân các cấp định kỳ thông báo đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp vê 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 93.
1- Tổ chức Thanh tra nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa minh, tiếp nhận 

thông tin, phàn ánh của nhân dân về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, dơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật vê 
khiếu nại, tố cáo; kiến nghị Chù tịch Uý ban nhân dân cấp xã, thù trưởng cơ quan, đơn vị cơ 
sở giài quyết kịp thời, đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giài quyết đó.

2- Chù tịch Uý ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở có trách nhiệm 
thông báo cho tổ chức Thanh tra nhân dân biết việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thâm 
quyền giài quyết của mình và xem xét, giải quyết kiến nghị của tổ chức Thanh tra nhân dân.

Điều 94.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát 
việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 95.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, người tố 

cáo cỏ công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được khen 
thướng theo quy định của pháp luật.

Điều 96. 'I
Người giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xừ lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1 - Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
2- Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
3- Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
4- Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;
5- Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xừ lý tố cáo trái pháp luật;
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6- Không kịp thời áp dụng biện pháp càn thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;
7- Đe dọa, trù dập, trà thù người khiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu nại, tố 

cáo;
8- Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các Điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 của Luật 
này;

9- Vi phạm các quy dịnh khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 97.
Người tiếp công dân nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỳ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
1 - Thiểu trách nhiệm trong việc tiếp công dân;
2- Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh;
3- Vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân;
4- Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;
5- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về việc tiếp công dân.
Điều 98.
Người cỏ trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 

cáo nếu không chấp hành thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phài bồi thường theo 
quy định của pháp luật.

Điều 99.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cỏ thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp cần thiết 

để xử lý kịp thời dối với cá nhân vi phạm quy định tại Điều 96, Điều 97 và Điều 98 của Luật 
này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỳ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 100.
Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xừ lý kỳ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật;
2- Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;
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3- Tố cáo sai sự thật;
4- Đe dọa, trá thù, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm giải quyêt 

khiếu nại, tố cáo;
5- Vi phạm các quy định khác cùa pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 101.
Việc khiếu nại và giái quyết khiếu nại cùa cá nhân, cơ quan, tổ chức nưởc ngoài, việc tố 

cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của 
Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 102.
Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này; càn cứ vào Luật này, các 

cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn việc thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

Điều 103.
Luật này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.
Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ngày 7 tháng 5 năm 1991 hết hiệu lực, kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Những quy định trước đây trái Luật này đều bãi bỏ.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chít nghía Việt Nam khóa X, kỳ họp 
thứ 4 thõng qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.
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2. LUẬT so 26/2004/QH11 NGÀY 15-6-2004 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam năm ỉ 992 đã được sửa 
đồi, bổ sung theo Nghị quyết sổ 51/200Ỉ/QH10 ngày 25 tháng' 12 năm 2001 cùa Quốc hội 
khoúX, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đoi, bổ sung một sổ điều cùa Luật khiếu nại, tổ cáo đã được Quốc hội nước 
Cộng hỏa xã hội chú nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

Điều 1.
Sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo:

1- Điều 23 được sửa đổi, bỗ sung như sau:

“Điều 23
Chù tịch Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tinh) 

có thẩm quyền:

1. Giài quyết khiếu nại đổi với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;
2. Giài quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng 

còn cỏ khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tình đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quàn lý của Uỳ ban 
nhân dân cấp tình; quyết định này là quýết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

4. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt 
hại đến lợi ích cùa Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo 
yêu càu của Tổng thanh tra.”

2- Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25
1. Bộ trưởng, Thù trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 

thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của 

cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
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b) Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu nại, tố cáo 
dã giải quyết nhưng còn cỏ khiếu nại;

c) Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành mình 
mà Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tinh đã giải quyết lần đẩu, khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc 
cấp tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tinh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiếu nại 
có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước theo chì đạo của Thù 
tướng Chính phủ; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật 
gày thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyển, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ 
chức theo kiến nghị của Tong thanh tra.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy 
định tại điểm b vả diểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.”

3- Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 26
Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Giãi quyết khiếu nại mà Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng 

còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết 

khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quàn lý nhà nước;
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của 

Bộ trưởng, Thù trường cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh; trong trường 
hợp phát hiện cố vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ra quyết định xem 
xét lại quyết định giải quyết đó, nếu sau 30 ngày mà kiến nghị hoặc yêu cầu đó không được 
thực hiện thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

4- Điều 27 đưọc sửa đổi, bô sung như sau:

“Điều 27
Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc 

giái quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan quàn lý cùng cấp.”

5- Điều 28 đưực sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 28

Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:
1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phù, Uỳ ban nhân dân các cấp;
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2. Chi đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan 
đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quàn lý nhà nước và giao Tổng thanh tra theo dõi, đôn 
đốc việc giải quyết đó;

3. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức."

6- Điều 37 đưọc sửa đổi, bo sung như sau:
“Điều 37
Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đoi thoại trực tiếp với người khiếu nại, 

người bị khiếu nại để làm rô nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 
quyết khiếu nại; người giãi quyêt khiếu nại lần tiếp theo phải gặp gỡ, dối thoại trực tiếp với 
người khiếu nại, người bị khiếu nại trong trường hợp cần thiết.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bàng văn bản 
và phài gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; khi cần 
thiết thì cõng bố công khai quyết dịnh giái quyết khiếu nại dối với người khiếu nại và người 
bị khiếu nại.”

7- Điều 39 được sửa đỗ; bổ, sung như sau:
“Điều 39
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của 

Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyêt 
định giài quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đên 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 
án theo quy định cùa pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói 
trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trong trường họp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 
đầu của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
Toà án nhân dân cấp tinh, trừ trường hợp luật có quy định khác.”

8- Điều 54 được sữa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 54
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết 
tiếp theo; đối với khiếu nại quyết định kỳ luật cán bộ, công chức do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tình giải 
quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết tiếp theo là Bộ trường Bộ Nội vụ.

Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày thụ lý để giãi quyết, người có thẩm quyền giải quyết 
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tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản; đối với vụ việc phức 
lạp thi thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày 
thụ lý để giài quyết. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.”

Diều 2.
1. Bãi bó Điều 12 của Luật khiếu nại, tố cáo.
2. Thay cụm từ “Tổng thanh tra nhà nước” tại các điều 63, 64 và 84 của Luật khiếu nại, 

tố cáo bàng cụm từ “Tống thanh tra”; thay cụm từ “Thanh tra nhà nước” tại Điều 81 của Luật 
khiếu nại. lố cáo bàng cụm từ “Thanh tra Chính phủ”.

Điều 3.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 nãm 2004.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI. kỳ họp 
thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 nãm 2004.
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3. LUẬT SÔ 58/2005/QH11 NGÀY 29-11-2005 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam nám ỉ992 đã được sửa 
đổi, bố sung theo Nghị quyết số 51/200Ỉ/QH10 ngày 25 tháng 12 nãm 2001 cùa Quốc hội 
khoá X, kỳ' họp thứ 10;

Luật này sứa đối, bồ sung một số điều cùa Luật khiếu nại, tổ cáo ngày 02 tháng 12 năm 
1998 đã được sứa đối, bổ sung theo Luật sửa đối, bổ sung một số điều cùa Luật khiếu nại, tố 
cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.

Điều 1.

Sửa đổi, bố sung các điều sau đây của Luật khiếu nại, tố cáo:
1. Khoăn 16 Điều 2 đưọ*c sửa đoi, bổ sung như sau:
"‘16. Quyết định giãi quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà trong thời hạn do pháp luật 
quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp, không khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.”

2. Điều 17 được sửa đổi, bỗ sung như sau:
“Điều 17
1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Tự mình khiếu nại; trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị 

bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình 
thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp người khiếu nại 
ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thê tự 
mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành 
niên hoặc người khác để khiếu nại;

b) Nhờ luật sư giúp dở về pháp luật trong quá trình khiếu nại;
c) Biết các bàng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc 

khiếu nại và giải trình ý kiến của minh về bàng chứng đó;
d) Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; biết thông tin, tài liệu cùa 

việc giài quyết khiếu nại; nhận quyết định giài quyết khiếu nại;
đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại 

theo quy định của pháp luật;
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e) Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp 
luật về khiếu nại, tổ cáo và pháp luật về tố tụng hành chính;

g) Rút khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại.

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
b) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu 

nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu 
đó;

c) Chấp hành nghiêm chinh quyết định giải quyết khiếu nại dã có hiệu lực pháp luật.”
3. Điều 18 đu’Ọ'c sửa đoi, bổ sung nhu* sau:
“Điều 18
1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp 

cúa quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;
b) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người cỏ thẩm quyền giài quyết khiếu nại 

lần hai hoặc bàn án, quyết định cùa Toà án đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng 
người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giài quyết 

khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hùy bỏ 
quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người 
khiếu nại và phái chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết cùa mình; trong trường 
hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thi phải thông báo việc giải quyết hoặc 
kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;

b) Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính 
bị khiếu nại, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người giải quyết khiếu nại lần hai yêu 
cầu;

c) Chấp hành nghiêm chình quyết định giải quyết khiếu nại đã cỏ hiệu lực pháp luật;
d) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi 

hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định cùa pháp luật.”
4. Điều 23 đu*ọ'c sửa đỗi, bổ sung nhưsau:
“Điều 23
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

cấp tinh) có thẩm quyền:
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1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;
2. Giãi quyết khiếu nại mả Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cap huyện đã giải quyết lần đầu 

nhưng còn có khiếu r.ại;
3. Giài quyết khiếu nại mà Giám dốc sở hoặc cấp tương dương thuộc Uý ban nhân dân 

cấp tinh đã giải quyết lần dầu nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý cùa 
Uý ban nhân dàn cấp tỉnh.”

5. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
‘"Điều 25
Bộ trưởng. Thú trướng cơ quan ngang bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm 

quyền:
1. Giãi quyết khiếu nại dối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của 

cán bô, công chức do mình quán lý trực tiếp;
2. Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu nại, to cáo 

dã giái quyết lần dầu nhưng còn có khiếu nại;
3. Giải quyết khiếu nại cỏ nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành mình 

mà Chú tịch Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc úy ban 
nhân dân cấp lính dã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.”

6. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 26
Tổng thanh ưa có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dã giãi quyết lần đầu 

nhưng còn có khiếu nại;
2. Giúp Thù tướng Chính phù theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Uý ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp phát hiện cỏ hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết dể chấm dứt vi phạm, 
xem xét trách nhiệm, xử lý dối với người vi phạm.”

7. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 28
Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền:
1. Lãnh đạo công tác giài quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phú, Uý ban nhân dân các cấp;
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2. Xử lý các kiến nghị của Tổng,thanh tra quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật khiếu 
nại, tố cáo.”

8. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 32
Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại 

diện hợp pháp;
3. Người đại diện không hợp pháp;
4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
5. Việc khiếu nại dã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

6. Việc khiếu nại đã được Toà án thụ lý đe giải quyết hoặc đã có bàn án, qu> jt định của 
Toà án."

9. Điều 36 đưọc sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 36
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý dể giãi 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thề kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đau không quá 
45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý dể giải quyết.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền kiến 
nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại dể xem xét xử lý kỷ luật 
người đó.”

10. Điều 37 đưọc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 37

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, người giài quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối 
thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu 
của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại nhờ 
luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu 
nại.Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bàng văn bàn 

301

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



và gửi quyết định này cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên 
quan. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bố công khai.”

11. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung nhu* sau:
“Điều 38
Quyết dịnh giải quyết khiếu nại lần dầu phải có các nội dung sau đây:
1. Ngày, tháng, năm ra quyết dịnh;
2. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

3. Nội dung khiếu nại;
4. Kết quà xác minh nội dung khiếu nại; căn cứ pháp luật dể giải quyết khiếu nại;
5. Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
6. Giữ nguyên, sứa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, châm 

dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

7. Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu cỏ);
8. Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.”
12. Điều 39 được sửa đoi, bổ sung như sau:
"Diều 39
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của 

Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyêt 
định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đên 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; 
dối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng 
không quá 45 ngày.

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giãi quyêt khiếu nại lân 
đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch úy ban nhân dân cấp tình thì có 
quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân cấp tinh, trừ trường hợp luật có quy 
định khác.”

13. Điều 40 đưọ*c sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 40
Trong trường hợp khiếu nại tiếp thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao 

quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu cỏ) cho người giải quyết 
khiếu nại lần hai.”

14. Điều 41 đu'Ọ'c sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 41
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 
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cùa minh và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật khiếu nại, 
tổ cáo, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý để giải quyết và thông báo bàng văn bản 
cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải 
quyết thì phài thông báo bang văn bán cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.”

15. Điều 42 đuọ*c sửa đổi, bổ sung nhu’ sau:
“Điều 42
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, nếu xét thay việc thi hành quyết định hành 

chính bị khiếu nại. quyết định giài quyết khiếu nại lần đầu sẽ gây hậu quà khó khắc phục thi 
người giài quyết khiếu nại lan hai phái ra quyết định hoặc kiến nghị cấp có thấm quyền ra 
quyết định tạm đình chì việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm dinh chì không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết 
dinh lạm đình chỉ phải được gừi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần dầu, 
người cỏ quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do cùa việc tạm đình chì không còn thì phải 
hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chì đó.”

16. Điều 43 đưọc sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 43
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hon, nhưng 
không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý dể giài quyết.

Ờ vùng sâu, vùng xa đi lại khỏ khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 
60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu 
nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý dể giải quyết.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có thấm quyền giải quyết 
khiếu nại không giải quyết thì phài bị xem xét xử lý kỳ luật. Người khiếu nại có quyền kiến 
nghị với cấp trên trực tiếp của người không giài quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ luật 
người đỏ.”

17. Điều 44 đưọ*c sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 44
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có các quyền 

sau đây:
a) Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bang chứng về nội 

dung khiếu nại;
b) Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu nại;
c) Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung 

cấp thông tin, tài liệu và những bàng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;
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d) Triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đổi thoại;

đ) Xác minh tại chỗ;
e) Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này phài 

thực hiện đúng các yêu câu đó.”
18. Điều 45 được sửa đổi, bổ sung nhu* sau:
"Điều 45
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giãi quyết khiếu nại có thể gặp gờ, 

đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu 
cầu của người khiếu nại và hướng giài quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại nhờ 
luật sư giúp dỡ về pháp luật thì luật sư cỏ quyền tham gia trong quá trinh giải quyết khiếu nại.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn 
bán. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;
d) Kết luận về việc giải quyết cùa người giải quyết khiếu nại lần đàu;

đ) Kết quả thẩm tra, xác minh;
e) Cãn cử pháp luật để giải quyết khiếu nại;
g) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trong trường 

hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, hành 
vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phân hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm 
dứt hành vi hành chính bị khiếu nại;

h) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có);
i) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.
3. Quyết định giài quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, người bị 

khiếu nại, người giài quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã 
chuyển dơn đến trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được công bố công khai.”
19. Điều 46 đưực sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 46
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 43 cùa 

Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận dược quyết 
định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành 
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chính tại Toà án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khãn thì thời hạn nói trên có thế kéo dài 
hơn, nhưng không quá 45 ngày.”

20. Điều 47 đưọc sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 47
1. Việc giải quyết khiếu nại phái được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giái quyết khiếu nại bao 

gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bàn ghi lời khiếu nại;

b) Văn bán trá lời của người bị khiêu nại;
c) Biên bán thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quá giám định, biên bán gặp gõ, đối thoại;
d) Quyết định giải quyết khiếu nại;

d) Các tài liệu cỏ liên quan.
2. Hồ sơ giãi quyết khiếu nại phải được đánh sổ trang theo thứ tự tài liệu và được lưu 

giữ theo quy dịnh cùa pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại khới kiện vụ án hành 
chính lại Toà án thì hồ sơ đó phải dược chuyển cho Toà án khi có yêu cầu.”

Điều 2.

1. Bãi bỏ khoán 15 Điều 2 của Luật khiếu nại. tố cáo.
2. Thay cụm lừ “quyết định này là quyết định giài quyết khiếu nại cuối cùng” tại đoạn 2 

Điều 54 của Luật khiếu nại, tố cáo bàng cụm từ “quyết dịnh này là quyết dịnh có hiệu lực thi 
hành”.

Điều 3.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.
Khiếu nại dã được thụ lý để giải quyết trước ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện 

theo quy định của Luật khiếu nại, tổ cáo năm 1998 và Luật sựa dổi, bổ sung một số diều của 
Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam khoá XI. kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 29 tháng I ì năm 2005.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VĂN AN
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4. NGHỊ ĐỊNH SÓ 136/2006/NĐ-CP NGÀY 14-11-2006
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 
và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phũ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Càn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Luật sữa đối, bổ sung một số điều cùa Luật Khiếu nại, tổ cáo ngày 15 tháng 6 

nãm 2004;
Càn cứ Luật sữa đối, bố sung một số điểu của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 

năm 2005;
Xét đề nghị cùa Tống Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG 1

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYÉT KHIÉU NẠI QUYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, 
HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Mục 1
KHIÉU NẠI VÀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIÉU NẠI

Điều 1.
1. Công dân thực hiện quyền khiếu nại thông qua các hình thức sau dây:
a) Tự mình thực hiện quyền khiếu nại;
b) Trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh lâm thần 

hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chù được hành vi của mình thì cha, mẹ, vợ, 
chồng, con, anh, chị, em ruột có năng lực hành vi dân sự đày đù hoặc người giám hộ là người 
đại diện để thực hiện việc khiếu nại; nếu không có người đại diện thì Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã, phường, thị trấn nơi người dó cư trú cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại;

306

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Khi thực hiện việc khiếu nại, người dại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Uy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình;

Trong trường hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cử người đại diện đê 
khiếu nại thì phải có văn bàn nêu rõ lý do, trách nhiệm của người đại diện;

Người dại diện có các quyền và nghĩa vụ cùa người khiếu nại theo quy định của Luật 
Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bố sung một số điều cúa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

c) Trường họp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược diem về thể chất hoặc vì lý 
do khách quan khác mà không thể lự mình khiếu nại thì dược uý quyền cho cha, mẹ, vợ, 
chồng, con đã thành niên, anh, chị, em ruột hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy 
đú đề thực hiện việc khiếu nại. Người được úy quyển chì thực hiện việc khiếu nại theo đúng 
nội dung được uỳ quyền.

Việc uỳ quyền phải bàng văn bản và phải có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

2. Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là Thù trường cơ quan. 
Thú trướng cơ quan có thể ùy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật đế thực 
hiện quyền khiếu nại.

3. Tố chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ 
chức được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người 
đứng đầu lố chức có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực 
hiện quyền khiếu nại.

Điều 2. Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi cỏ đủ các điều kiện sau 
dây:

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bời 
quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có nâng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 
pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại 
diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan cỏ thẩm quyên giải 
quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy dịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Việc khiếu nại chưa cỏ quyết định giải quyết lần hai.

5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

Điều 3.
1. Khi giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật, luật sư có những quyền sau đây:
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a) Giúp người khiếu nại viết đơn khiếu nại; cùng với người khiếu nại liên hệ với co 
quan, lồ chức, cá nhân liên quan đến việc khiếu nại dể thu thập lài liệu, bàng chứng; dưa ra 
bằng chứng đê bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa người khiếu nại;

b) Tham gia cùng người khiếu nại gặp gỡ, đối thoại với người giải quyết khiếu nại, 
người bị khiếu nại và những người khác liên quan;

c) Tham gia các giai đoạn khác trong quá trình giài quyết khiếu nại;

d) Giúp người khiếu nại thực hiện các quyền của người khiếu nại theo quy định cùa 
pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa họ.

2. Khi giúp dỡ người khiếu nại về pháp luật, luật sư có nghĩa vụ thực hiện theo đúng nội 
dung yêu cầu giúp đ& cúa người khiếu nại phù hợp với quy định cúa pháp luật; không được 
kích động, cưỡng ép, mua chuộc, dụ dỗ người khiếu nại khiếu nại sai sự thật hoặc lợi dụng 
quyền khiếu nại đế xuyên lạc. vu khống, xâm phạm trật tự công cộng, gây thiệt hại dến lợi ích 
cúa cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Khi tham gia quá trình giải quyết khiếu nại để giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật, 
luật sư phái xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Thè luật sư;

b) Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại;

c) Giấy giới thiệu của lổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp luật sư hành nghề 
trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu cùạ Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành 
viên đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

4. Cơ quan, tồ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để luật sư 
giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được việc khiếu nại theo 
đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, dịch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở 
ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại; người khiếu 
nại phải xuất trình giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ 
chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại khách quan với cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành 
quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại, trự trường hợp quyết định, 
hành vi đó bị lạm đình chi thi hành theo quy định tại Điều 35 cùa Luật Khiếu nại, tố cáo và 
khoăn 15 Điều 1 của Luật sửa đối, bổ sung một sổ điều của Luật Khiếu nại, tổ cáo năm 2005.

Điều 6. Cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau:

1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thầm quyền giài quyết và có dù các điều kiện quy định 
tại Điều 2 Nghị định này thì phái thụ lý để giài quyết; trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ 

308

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ký cùa nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng dể thực 
hiện việc khiếu nại.

2. Đối với dơn khiếu nại thuộc thấm quyển giài quyết nhưng không đú các diều kiện dể 
thụ lý giái quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị dịnh này thi cỏ văn bàn trá lởi cho người khiếu 
nại biết rõ lý do không thụ lý.

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận dược 
có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 
này. còn nội dung tố cáo thì xừ lý theo quy định tại Điều 38 Nghị định này.

4. Dối với dơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giài quyết cua cấp dưới nhưng quá thời hạn 
quy dịnh mà chưa được giái quyết thi Thủ trường cơ quan nhà nước cấp trên yêu cầu cấp dưới 
giái quyết, dồng thời có trách nhiệm chi dạo, kiêm tra, đôn dốc việc giái quyết của cấp dưới 
và áp dụng biện pháp theo thấm quyền đế xử lý doi với người thiếu trách nhiệm hoặc co tinh 
trì hoãn việc giái quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm 
quyền của minh thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền dể xứ lý.

5. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thấm quyền giãi quyết, đơn khiếu nại về vụ việc 
dã có quyết định giái quyết khiếu nại lần hai thi cơ quan nhận dược dơn không có trách nhiệm 
thụ lý nhưng có văn bàn chi dẫn. trá lời người khiếu nại. Việc chi dẫn. trà lời chi thực hiện 
một lần dối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gíri kèm các giấy tờ, 
lài liệu là bán gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trá lại các giấy tờ, tài 
liệu dó cho người khiếu nại.

Điều 7. Cơ quan nhà nước nhận được đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội. đại biểu Hội 
dồng nhân dân, úy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tố chức thành viên của Mặt trận 
hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến. nếu thuộc tham quyền giải quyết thi thụ lý giải quyết và 
thông báo bằng vãn bán cho cơ quan, lố chức hoặc cá nhân dã chuyến đơn đch biết; nếu đơn 
khiếu nại không thuộc thấm quyền giái quyết thì gửi trà lại và thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, lố chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn biết.

Điều 8. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước khi nhận dược đơn khiếu nại thuộc tham 
quyền cúa Thủ trướng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét và báo 
cáo để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp quyết định việc thụ lý giải quyết 
khiếu nại đó.

Mục 2
TRÁCH NHIỆM CỬA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠT

Điều 9.
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu người giãi quyết khiếu nại phải trực tiếp 

gập gỡ, đối thoại với người khiếu nại. người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để 
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làm rõ nội dung khiêu nại, yêu câu cùa người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc 
gặp gỡ. dôi thoại phái tiên hành công khai, dân chủ; nếu thấy cần thiết có thể mời đại diện tổ 
chức chính trị - xã hội tham dự.

Đối với việc giải quyết khiếu nại lần hai, việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp chỉ thực hiện 
khi thấy cần thiết. Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, thì người giải quyết khiếu 
nại lần hai phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có 
quyền và lợi ích liên quan. Việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành như lần đầu.

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bàng văn bàn với người khiếu 
nại. người bị khiếu nại. người có quyền, lợi ích liên quan, đại diện tổ chức chính trị - xã hội 
biết thời gian, địa diêm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại; người được thông báo có trách nhiệm 
dến dúng thời gian, địa điếm, thành phần như trong thông báo.

3. Khi gặp gỡ, đối thoại, người giài quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần dối thoại, 
kết quá việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát 
biếu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu cúa minh.

4. Việc gặp gỡ, đối thoại phài được lập thành biên bàn; biên bàn phải ghi rõ ý kiến của 
những người tham gia, tóm tắt kết quà về các nội dung dã đối thoại, có chữ ký cùa người tham 
gia: trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bàn 
này dược lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.

5. Ket quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho việc giài quyêl 
khiếu nại.

Điều 10.
1. Chù tịch ùy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thầm 

quyền theo trình tự, thù tục quy định lại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đôi, bổ sung một 
số diều cùa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

2. Căn cứ quy định cúa pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quá thẩm tra xác 
minh, kết luận và kiến nghị việc giái quyết khiếu nại, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã 
ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố 
cáo.

3. Chủ lịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi quyết định giãi quyết khiếu 
nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và ủy ban 
nhân dân cấp huyện.

4. Chú lịch ùy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 11. Thủ trưởng cơ quan thuộc ùy ban nhân dân cấp huyện, Thù trưởng cơ quan 
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thuộc Sở, Thù trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính 
phủ có trách nhiệm giải quyết khiếu nậi thuộc thẩm quyền. Việc giải quyết theo trinh tự, thù 
tục quy định lại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, 
tố cáo năm 2005 và Điều 10 Nghị định này.

Điều 12.
1. Chù tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc 

thấm quyền theo trình tự, thủ tục quy dịnh tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa dổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tô cáo năm 2005.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại để 
giao Chánh Thanh tra huyện hoặc Thú trướng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân cấp huyện hoặc giao Chánh thanh tra chú trì, phối hợp với Thù trưởng cơ quan chuyên 
môn liến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết.

2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chù tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu 
nại. tố cáo.

3. Chù tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, nếu 
là quyết dịnh giãi quyết lần đầu thì phải gửi ủy ban nhân dân cấp tinh. .

4. Chú tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình; 
kiểm tra, đôn đổc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu 
nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 13.
1. Giám đốc Sở và cấp tương dương thuộc ửy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là 

Giám đốc Sở) có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thù tục 
quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Khiếu 
nại, tố cáo năm 2005.

Giám đốc Sở căn cứ nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại dể giao Chánh Thanh tra 
Sờ hoặc Thủ trưởng phòng, ban chuyên môn trực thuộc hoặc giao Chánh thanh tra chủ trì, 
phối hợp với Thù trường phòng, ban chuyên môn tiến hành xác minh, kết luận và kiến 
nghị việc giải quyết.

2. Cãn cứ quy định cùa pháp luật, kết quà gặp gỡ, đổi thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luận và kiến nghị việc giái quyết khiếu nại, Giám dốc Sở ban hành quyết định 
giái quyết trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.
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3. Giám đốc Sở có trách nhiệm gừi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người cỏ quyền, lợi ích liên quan và người có thẩm quyền giái quyết lần 
hai.

4. Giám dốc Sở có trách nhiệm thi hành, tồ chức thi hành quyết dịnh giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình; kiếm tra, đôn đốc cơ 
quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyểt khiếu nại đã cỏ hiệu lực 
pháp luật.

Điều 14.
1. Chù tịch ùy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giài quyết khiếu nại thuộc thẩm 

quyền theo trình tự, thú lục quy định tại Luật Khiếu nại. tố cáo và Luật sứa đối, bồ sung 
một số điều cúa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

Chú lịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại đế giao 
Chánh Thanh tra cấp tĩnh hoặc Thú trường cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân cấp 
linh hoặc giao Chánh Thanh tra chú trì, phối hợp với Thú trướng cơ quan chuyên môn tiến 
hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết.

2. Căn cứ quy dịnh của pháp luật, kết quá gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác minh, 
kết luận và kiến nghị việc giài quyết khiếu nại, Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp tinh ban hành 
quyết định giúi quyết khiếu nại theo thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Chu lịch Úy ban nhàn dân cấp tinh có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại 
cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; Bộ trưởng, Thủ 
trướng cư quan ngang Bộ cỏ thẩm quyền giài quyết lần hai đối với vụ việc khiếu nại đó.

4. Chú tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thi hành, tô chức thi hành quyêt 
định giái quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm cùa mình; kiêm tra, 
dôn dốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại dã có 
hiệu lực pháp luật.

Diều 15.
1. Bộ trướng. Thu trướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phú có 

trách nhiệm giái quyết khiếu nại thuộc thấm quyền theo trinh tự. thú lục quy định tại Luật 
Khiếu nại. lố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Khiểu nại, tố cáo nãm 2005.

Bộ trưởng.Thủ trường cơ quan ngang Bộ. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phú cãn cứ 
nội dung, lính chất vụ việc khiếu nại để giao Chánh Thanh tra Bộ hoặc Thủ trướng Cục, Vụ, 
dơn vị trực thuộc hoặc giao Chánh Thanh tra chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Cục, Vụ, đơn 
vị trực thuộc liến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết.

2. Cãn cứ quy định của pháp luật, kết quà gặp gỡ. dối thoại, kết quả thấm tra xác minh, 
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kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù 
trướng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định tại 
Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Bộ trưởng. Thù trướng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phù có 
trách nhiệm gứi quyết dịnh giài quyết khiếu nại cho người khiếu nại. người bị khiếu nại, 
người có quyền, lợi ích liên quan.

4. Bộ trướng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
trách nhiệm thi hành, tố chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 
trong phạm vi trách nhiệm cúa mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc thấm quyền 
quán lý trong việc thi hành quyết dịnh giài quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 16. Tống Thanh tra có thẩm quyền:
1. Giãi quyết khiếu nại thuộc thấm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu 

nại. lố cáo và Luật sửa đối. bổ sung một số diều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.
2. Giúp Thủ tướng Chính phù theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ 

quan thuộc Chính phú, úy ban nhân dân các cap trong việc tiếp công dân, giài quyết khiếu 
nại. thi hành quyết định giải quyết khiếu nại dã có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện cỏ vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích cùa Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thú tướng Chính 
phù hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết dế chấm dứt vi phạm, 
xem xét trách nhiệm, xừ lý đối với người vi phạm.

Nếu sau 30 ngày, kế từ ngày nhận được kiến nghị mà người cỏ thẩm quyền không thực 
hiện kiến nghị dó thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 17. Người giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết dịnh giải quyết khiếu nại theo 
các nội dung quy định tại khoản 11, khoản 18 Điều 1 của Luật sửa đối. bổ sung một số điều 
cùa Luật khiếu nại. tố cáo năm 2005; không dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình 
thức văn bản khác dể thay thế quyết dịnh giải quyết khiếu nại.

Điều 18.
1. Chậm nhất trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại, 

người giái quyết khiếu nại phải công khai quyết định đỏ.
2. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu cùa việc công khai quyết định giãi quyết khiếu nại, 

người giài quyết khiếu nại lựa chọn một hoặc một số hình thức dưới đây đề thực hiện việc 
công khai:

a) Niêm yết tại trụ sờ làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã ban hành quyết 
định giải quyết khiếu nại;
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b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
c) Đưa lên trang thông tin diện tử;
d) Tố chức công bố công khai quyết định giài quyết khiếu nại;
đ) Phát hành ấn phầm.

Mục 3
VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYÊT KHIÊU NẠI

Điều 19. Quyết định giài quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ 
quan, tố chức nghiêm chỉnh chấp hành; người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
trách nhiệm đôn dốc. kiếm tra, áp dụng các biện pháp cần thiết theo thấm quyền hoặc yêu cầu 
cơ quan nhà nước cỏ thấm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết dế quyết định giái quyết 
khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, người đã ban hành quyết 
dịnh giài quyết khiếu nại yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp để tổ chức thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Điều 20. Căn cứ vào nội dung quyết định giài quyết khiếu nại cứa người có tham quyền, 
Thú trưởng cơ quan nhà nước có quyết dịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại cỏ 
trách nhiệm:

1. Ban hành quyết định hành chính dể thay thế hoặc sửa đổi quyết định hành chính bị 
khiếu nại và lổ chức thực hiện quyết định đó, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại trong 
trường hợp nội dung khiếu nại là đúng; bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp 
pháp cho người bị thiệt hại theo quy dịnh cùa pháp luật.

2. Giài thích, yêu cầu người khiếu nại chấp hành nghiêm chình quyết định giải quyết 
khiếu nại, nếu nội dung khiếu nại không đúng; trong trường hợp cần thiết yêu cầu các cơ quan 
chức năng thực hiện các biện pháp theo thằm quyền đe bảo đàm việc thi hành nghiêm chỉnh 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Điều 21. Thú trướng cơ quan nhà nước cấp trên cỏ trách nhiệm kiếm tra, đôn đốc Thủ 
trướng cơ quan nhà nước cấp dưới đã có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 
nại thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 20 Nghị định này; trong trường hợp người có 
trách nhiệm không chấp hành nghiêm chình quyết định giải quyết khiếu nại thì áp dụng các 
biện pháp theo thầm quyền buộc họ phái chấp hành; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền xừ lý đối với người không thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật.

Điều 22. Thủ trướng các cơ quan nhà nước hữu quan phài thực hiện đúng nội dung
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quyết định giài quyết khiếu nại liên quan đến trách nhiệm cùa minh; phối hợp với Thú trưởng 
cơ quan nhà nước quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị dịnh này dể tổ chức thi hành quyết 
dịnh giải quyết khiếu nại.

CHƯƠNG II

KHIÉU NẠI, GIẢI QUYÉT KHIÉU NẠI QUYÉT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, 
CÓNG CHỨC TRONG cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Mục 1
THÁM QUYÊN GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 23. Khiếu nại dối với quyết định kỷ luật của Thủ trưởng cơ quan nào thì Thủ 
trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết; trong trường hợp còn khiếu nại tiếp thi Thủ 
trướng cơ quan cấp trên trực tiếp cỏ trách nhiệm giải quyết.

Điều 24.
1. Chú tịch ùy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sờ cỏ thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tinh cỏ thẩm quyền:
a) Giái quyết khiếu nại dối với quyết định kỷ luật do mình ban hành;
b) Giải quyêt khiêu nại dối với quyêt định kỷ luật mà Chủ tịch Uy ban nhân dân câp 

huyện, Giám đốc Sờ đã giài quyết nhưng còn có khiếu nại. Quyết định này là quyết định giài 
quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Điều 25. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ có thấm quyền:

1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỳ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại đổi với quyết định kỷ luật mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dã giải quyết lân đâu nhưng còn cỏ khiêu nại. Quyêt 
định này là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Điều 26. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền:
1. Giái quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại dối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp tình đã giải 
quyết lần dầu nhưng còn có khiếu nại.

3. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỳ luật mà người giữ các chức vụ lãnh đạo 
trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Thù tướng Chính phù bô nhiệm đã giải 
quyết nhưng còn có khiếu nại.
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4. Quyết định giài quyết khiếu nại được quy định tại khoản 2, khoán 3 Điều này là quyết 
dịnh giái quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Điều 27. Thủ trường cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với 
quyết định ký luật thuộc thầm quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan, bộ phận 
quan lý nhân sự hoặc cơ quan thanh tra cùng cấp tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị 
việc giái quyết.

Mục 2
THỦ TỤC GIÁI QUYẾT KHIÊU NẠI QUYÉT ĐỊNH KỲ LUẬT

Điều 28. Người dã ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi nhận dược đơn 
khiếu nại đối với quyết định kỷ luật đó thì phải xem xét và ra quyết định giải quyết bằng văn 
bán theo thú tục quy định lại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bo sung một số điều của 
Luật Khiếu nại. lố cáo năm 2005.

Điều 29. Trong trường hợp cán bộ. công chức bị kỷ luật không đồng ý với quyết định 
giai quyết khiếu nại lần đầu và liếp lục khiếu nại thi người có thẩm quyền giái quyết tiếp phải 
xcm xét và ra quyết định giái quyết khiếu nại bằng văn bán theo quy định lại Điều 53 của 
Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 30. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng hoặc tương đương trớ xuống bị ký luật 
buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà người có thẩm quyền giãi quyết khiếu nại lần đầu vẫn giữ 
nguyên hình thức kỷ luật đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đirợc quyết định giải 
quyết khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giãi quyết tiếp theo hoặc khởi 
kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy dịnh cùa pháp luật.

Điều 31. Bộ trướng Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Luật Khiếu nại. lố cáo. các Luật sửa 
đồi. bố sung một số điều cúa Luật Khiếu nại, tố cáo. Nghị định này và quy định của pháp luật 
về cán bộ. công chức hướng dẫn chi tiết việc giài quyết khiếu nại doi với quyết dịnh ký luật 
công chức trong các cơ quan hành chinh nhà nước.

Chương III

TỐ CÁO VÀ GIÀI QUYẾT TỐ CÁO

Mục 1
THÁM QUYÊN GIAI QUYÉT TỐ CÁO

Điều 32. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản 
lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
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Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ cùa người thuộc cơ quan nào thi 
người dứng dầu cơ quan dó có trách nhiệm giải quyêt.

Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ cúa người dứng đầu, cấp phó 
cùa người dứng dầu cơ quan nào thi người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp cúa cơ quan đó 
có trách nhiệm giái quyết.

Điều 33. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quàn 
lý nhà nước cùa cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi phạm 
lội do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tổ tụng hình sự.

Điều 34.
1. Chủ lịch Úy ban nhân dân cấp xã có ihầm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luậl cùa người do mình quán lý trực liếp.
2. Chủ lịch ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 

phạm pháp luậi cúa Chú tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng, Phó 
Trướng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và những 
người khác do minh bô nhiệm và quán lý irực tiếp.

3. Giám dốc Sờ có thấm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cùa Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sớ và những người khác do mình bổ nhiệm và quân lý trực 
liếp.

■ 4. Chú lịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thấm quyền giải quyết lổ cáo hành vi vi phạm 
pháp luật cùa Chù tịch, Phó Chú tịch úy ban nhân dân cấp huyện, Giám dốc, Phó Giám đốc 
Sớ và những người khác do mình bổ nhiệm và quàn lý trực tiêp.

5. Bộ trường. Thú trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
thấm quyền giái quyết lố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người dứng đâu, câp phó của 
người dứng dầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc 
Chính phú và những người khác do mình bổ nhiệm và quán lý trực tiếp.

6. Thù tướng Chính phù có thấm qụyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cùa 
Bộ trướng, Thứ trưởng, Thú trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Thù trường, Phó Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chù tịch, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tỉnh và những 
người khác do mình bố nhiệm và quàn lý trực tiếp.

Điều 35.
1. Chánh thanh tra cấp huyện cỏ thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 
quyền giài quyết của Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp huyện khi được giao;

b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp xã dã giãi quyết 
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nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giài quyết có vi phạm pháp luật 
thi kiến nghị người đã giài quyết xem xét, giài quyết lại.

2. Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý lố cáo thuộc thẩm 
quyền giài quyết cùa Giám dốc Sở khi được giao;

b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thù trưởng cơ quan thuộc Sở đã giái quyết 
nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật 
thì kiến nghị người dã giái quyết xem xét. giài quyết lại.

3. Chánh thanh tra cấp tỉnh có thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận nội dung lố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thầm 
quyền giãi quyết cùa Chù lịch úy ban nhân dân cấp tinh khi dược giao;

b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám 
đốc Sớ đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giái quyết 
có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người dã giài quyết xem xét, giải quyết lại.

4. Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền:

a) Xem xét. kết luận nội dung tổ cáo, kiến nghị biện pháp xứ lý tố cáo thuộc thấm quyền 
giãi quyết cùa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Thù trưởng cơ quan thuộc Chính 
phú khi được giao:

b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ. thuộc cơ quan 
ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ dã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong 
trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thi kiến nghị người dã giái quyết 
xem xét, giài quyết lại.

Điều 36. Tổng thanh tra có tham quyền:
1. Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc tham 

quyền giải quyết cùa Thù tướng Chính phủ khi được giao.

2. Xem xét, kết luận nội dung lố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù 
trưởng cơ quan thuộc Chinh phủ, Chù tịch ủy ban nhân dân cấp tính dã giải quyết nhưng có 
vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giài quyết có vi phạm pháp luật thì kiến 
nghị người đã giải quyết xem xét, giài quyết lại.

Điều 37. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan Thanh 
tra theo quy định tại điểm b cũa các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 35 và khoản 2 Điều 36 Nghị định 
này. Thủ trướng cơ quan nhà nước dã giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện và thông báo 
kết quá cho cơ quan Thanh tra dã có kiến nghị đó.
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Mục 2
THỬ TỤC GIÁ1 QUYÉT TỐ CÁO

Diều 38.
1. Cơ quan nhà nước nhận được dơn tố cáo cỏ trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu lố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý đế giãi quyết theo 
đúng trinh tự, thù tục quy định cùa Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này;

b) Nếu tố cáo không thuộc thấm quyền giải quyết cùa mình thì chậm nhất trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bàn ghi lời tổ cáo và các tài liệu, 
chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giãi quyết;

c) Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên. không rõ địa chì, không 
có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải 
quyết nay tố cáo lại nhưng không có bầng chứng mới;

d) Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý 
theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm 
trọng dến lợi ích của Nhà nước, của lập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận 
được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức nãng để có biện pháp ngăn chặn.

3. Trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành nhận được thông 
tin người tố cáo bị de dọa, trù dập, trà thù thì phải cỏ trách nhiệm chi đạo hoặc phối hợp với 
các cơ quan chức năng liên quan làm rõ. có biện pháp bảo vệ người tố cáo. ngăn chặn và đề 
nghị cắp có thẩm quyền xử lý theo quy định cùa pháp luật người có hành vi đe dọa, trù dập, 
trá thù người tố cáo.

Điều 39. Trong trường hợp người lố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phái ghi 
rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bàn ghi nội 
dung lố cáo phải cho người lố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. Việc xử lý tố cáo trực tiếp 
dược thực hiện như xừ lý dơn tố cáo quy định tại Điều 38 Nghị dịnh này.

Điều 40. Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tổ cáo, người bị lố cáo, cơ quan, lổ 
chức, cá nhân cung cấp thì người giài quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, cỏ chữ ký của 
người tiếp nhận và người cung cấp.

Điều 41. Người có thẩm quyền giải quyết tổ cáo hoặc Thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ xác minh phái ra quyết định về việc tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo; 
trong quyết định phải ghi rõ người dược giao nhiệm vụ xác minh, nội dung cẩn xác minh, thời 
gian tiến hành xác minh, quyền hạn và trách nhiệm của người dược giao nhiệm vụ xác minh.

Điều 42. Trong quá trình giài quyết tố cáo. người được giao nhiệm vụ xác minh phài tạo 
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diều kiện dể người bị lố cáo giải trình, đưa ra các bàng chứng đế chứng minh tính dúng, sai 
cúa nội dung tố cáo.

Điều 43. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trinh xác minh, giái quyết tố cáo 
phái được ghi chép thành văn bàn và lưu vào hồ sơ giái quyết tố cáo.

Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có vãn bàn kết 
luận về nội dung lố cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho kết luận cùa minh.

Điều 44. Căn cứ vào kết quà xác minh, kết luận về nội dung lố cáo. người giái quyết tố 
cáo tiến hành xứ lý như sau:

1. Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy 
định về nhiệm vụ. công vụ thì phải có kêt luận rõ và thông báo bâng văn bán cho người bị tô 
cáo. cơ quan quán lý người bị tố cáo biết, đồng thời xứ lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có 
thâm quyền xứ lý người cố tình tố cáo sai sự thật.

2. Trong trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về 
nhiệm vụ, công vụ phái xứ lý kỷ luật, xử phạt hành chính thi xử lý theo thấm quyền hoặc kiến 
nghị cư quan nhà nước có thầm quyền xử lý, dồng thời áp dụng các biện pháp theo quy dịnh 
cùa pháp luật de quyết dịnh, kiến nghị xử lý dược chấp hành nghiêm chinh.

3. Trong trường hợp hành vi bị lố cáo có dấu hiệu lội phạm thì chuyên hồ sơ vụ việc cho 
co quan diều ira hoặc Viện Kiểm sát đế giai quyết theo quy định cùa pháp luật tố lụng hình 
sự.

Điều 45. Người giãi quyết tố cáo phải gứi văn bàn kết luận vụ việc tố cáo, quyết dịnh 
xir lý lố cảo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo cho người 
tố cáo kết quá giái quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà 
nước.

CHƯƠNG IV

TIÉP CÔNG DÂN

Điều 46. Việc liếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiến 
hành tại nơi liếp công dân.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tổ chức và quàn lý -nơi tiếp công dân cùa cơ quan 
mình: ban hành nội quy tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận tiện; bảo 
dám các điều kiện vật chất cần thiết dể công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phán ánh.

Tại nơi tiếp công dân phài niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dần. Lịch 
tiếp công dân phải được ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. Nội quy tiếp công 
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dân phái ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ cúa người đến khiếu 
nại, tố cáo.

Điều 47.

1. Thú trướng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy dinh tại 
Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải dược thông báo công khai cho 
công dân biết.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tiếp công 
dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

3. Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, cỏ cơ sở giãi 
quyết thi khi tiếp công dân, Thù trưởng cơ quan nhà nước phái trả lời ngay cho công dân biết; 
nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, người cần 
liên hệ tiếp đế biết kết quả giải quyết.

4. Việc tiếp công dân của Thủ trường cơ quan nhà nước phải được ghi vào số tiếp công 
dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Điều 48. Người tiếp công dân phải có sổ để ghi chép, theo dõi việc tiếp công dần; yêu 
cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo xuất trinh giấy tờ tùy thân, trình bày trung thực sự việc, 
cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo; trong trường hợp có nhiều người 
dến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thi yêu cầu họ cứ đại diện trực tiếp trình bày nội 
dung sự việc.

Điều 49. Việc xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân được tiến hành như sau:

1. Đối với đơn khiếu nại thì xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định này; trong trường 
hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thâm quyên giải quyêt của cơ 
quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viêt thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiêu 
nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ; nếu vụ việc khiêu nại không thuộc thâm quyên 
giái quyết cùa cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiêu nại đên đúng cơ quan có thâm 
quyền giải quyết.

2. Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy 
định tại các Điều 38, 39 và Điều 40 Nghị dịnh này.

Điều 50. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước, các cơ quan: Công an, Quốc phòng, Thưo.ig 
mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, 
Giao thông vận tài, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
nguyên và Môi trường ờ cấp Trung ương và cấp tình có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân 
thường xuyên.

Các cơ quan khác của Nhà nước căn cứ vào quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, các 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định này và tình hình 
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khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý để bố trí thời gian tiếp công 
dân.

Điều 51.
1. Việc tổ chức tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại trụ sở tiếp công 

dân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quy chế tổ chức tiếp công dân ban 
hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ.

2. Chù tịch ùy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí địa diểm chung để Hội đồng nhân dân, ùy 
ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện tổ chức chính trị tiếp công dân đến khiếu nại, 
tố cáo; cừ một công chức cỏ chức vụ Phó Văn phòng hoặc cấp tương đương phụ trách nơi tiếp 
công dân để tổ chức thực hiện chế dộ tiếp dân thường xuyên.

Điều 52. Đối với những người đến khiếu nại, tố cáo cỏ hành vi gây rối, làm ảnh hưởng 
dến an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt dộng bình thường của cơ quan nhà nước, 
của cá nhân có trách nhiệm hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo thì Thù 
trướng cơ quan nhà nước, người phụ trách trụ sở tiếp công dân yêu cầu cơ quan Công an phụ 
trách địa bàn có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 53. Thủ trường cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thủ 
trưởng cơ quan Công an trong việc bảo đảm trật tự, an toàn nơi tiếp công dân.

ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tại các dịa phương có trách nhiệm bảo vệ an toàn trụ 
sở tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quàn lý; trong trường hợp cần thiết thì áp 
dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý dổi với những người lợi dụng việc khiếu nại, tố 
cáo cỏ hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.

Bộ trưởng Bộ Công an chì đạo lực lượng công an có trách nhiệm phối hợp với các cơ 
quan nhà nước trong việc bào vệ trật tự, an toàn cho trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành 
vi vi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân.

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI, TỐ CÁO

Điều 54. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quàn lý công 
tác giài quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. Nội dung quàn lý 
công tác giài quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:

1. Soạn thảo dể Chính phủ trình Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các 
văn bàn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; trinh Chính phủ ban hành các vãn bản hướng dẫn thi 
hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan 
Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện việc giài quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, to cáo.

7. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo 
Chính phù theo định kỳ hoặc đột xuất.

8. Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 55. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, ủy ban nhân dân các 
cấp thực hiện quản lý công tác giài quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của mình; 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực hiện pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo;, định kỳ báo cáo về công tác giãi quyết khiếu nại, tố cáo quy định tại 
Điều 54 Nghị dịnh này.

Điều 56. Chù tịch ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình cỏ trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân địa 
phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo; tạo điều kiện để các cơ quan cùa Quôc 
hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức thanh 
tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tổ cáo tại địa phương: định kỳ báo 
cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính 
nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đồng thời thông báo đến ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cùng cấp.

Điều 57.
1. Định kỳ 3 thárig một lầri, chậm nhất là ngày 15 cùa tháng cuối quý, Bộ trường, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ùy ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ qua Tông Thanh tra vê 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quàn lý của Bộ, ngành, địa phương mình.

2. Tổng Thanh tra tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong phạm vi quàn lý 
cùa Chính phủ và báo cáo định kỳ tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng đầu 
mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất khi Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu; định kỳ thông báo đến 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo.

3. Trong trường hợp cần thiết, Tổng thanh tra dề nghị Thủ tướng Chính phủ triệu tập 
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lãnh đạo các cơ quan ờ Trung ương, địa phương họp đề xuất các biện pháp đế Thù tướng 
Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cào phức tạp.

Điều 58. Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp trong việc tiếp công dân, xứ lý dơn 
khiếu nại, tố cáo, giái quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giái quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tổ cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trường cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới cùa 
Thủ trưởng cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong trường hợp 
cần thiết, đề nghị Thủ trưởng cùng cấp triệu tập Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới 
họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo thuộc 
phạm vi quàn lý của Thủ trưởng cùng cấp.

5. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giài quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách 
nhiệm của Thủ trưởng cùng cấp; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng theo quy định của Tổng 
Thanh tra.

CHƯƠNG VI

xừ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHIÉU NẠI, TÓ CÁO

Điều 59. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
người tố cáo cỏ công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 6Ó. Thù trường cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm:

1. Ra quyết định tạm đình chì thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý 
tố cáo của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới khi phát hiện việc giải quyết có vi phạm pháp luật.

2. Ra quyết định tạm đình chi công tác đối với công chức thuộc quyền quản lý co tình 
càn trở hoặc không chấp hành quyết định giái quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo hoặc 
không chấp hành yêu- cầu của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, của cơ quan nhà nước cấp 
trên trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với người có 
một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97 và Điều 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 61.
1. Cán bộ, công chức có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97, 98, 99 và 
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Diều 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo nếu gây hậu quà nghiêm trọng thì bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu chưa dến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý bàng một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Hạ ngạch;

d) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.
2. Trong thời hạn quy định tại điểm 2 khoản 9, khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều cùa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 mà người giải quyết khiếu nại không giải 
quyết thi Thủ trướng cấp trên trực tiếp cùa người đó phải tiến hành kiểm tra, xác định rõ trách 
nhiệm của người giải quyết khiếu nại. Trường hợp người giải quyết khiếu nại thiếu trách 
nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giái quyết hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, càn trở việc thực 
hiện quyền khiếu nại thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy 
dịnh của pháp luật về cán bộ, công chức để xừ lý.

Điều 62. Cán bộ, công chức đã gây ra thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo thi phài bồi thường; việc bồi thường thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi 
thường thiệt hại.

Điều 63.
1. Thù trướng cơ quan nhà nước nếu thiểu trách nhiệm, nhiều lần để xảy ra vi phạm 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan do mình quàn lý thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây hậu 
quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, không áp dụng các biện pháp 
cần thiết để thực hiện quyết định giãi quyết khiếu nại, quyết định xừ lý tố cáo thì bị xử lý kỷ 
luật; nếu gây hậu quà nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 64. Người nào có một trong các hành vi quy định tại Điều 100 của Luật Khiếu nại, 
tố cáo, nếu chưa đến mức độ phạm tội thì bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền hay bị xừ lý bằng hình 
thức khác theo quy định cúa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Người liếp công dân, người giãi quyết khiếu nại, tố cáo có quyền lập biên bàn, yêu cầu 
cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với người cỏ hành vi vi phạm pháp luật khiếu 
nại, tố cáo. Chú tịch ủy ban nhân dân và cơ quan Công an địa phương căn cứ vào biên bàn và 
yêu cầu của người tiếp công dân, người giài quyết khiếu nại, tố cáo phài xử lý theo thẩm 
quyền và thông báo kết quá xử lý cho người có yêụ cầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
nhận dược yêu cầu.
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CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 65. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước 
ngoài, việc lố cáo và giài quyết tố cáo cùa cá nhân nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm 
việc tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của 
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 và Nghị định này.

Điều 66. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động chì dạo, 
điều hành của cấp trên đối với cấp dưới theo thứ bậc hành chính không giải quyết theo quy 
định của Nghị định này.

Điều 67. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo và 
thay thế Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật khiếu nại, tố cáo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 68. Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân các tính, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 
dịnh này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an càn cứ vào các quy định của Nghị 
định này sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong quân đội và công an.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tướng

NGUYỄN TẨN DŨNG
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5. LUẬT THANH TRA

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bố sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 
khoủ X, kỳ họp thứ 10:

Luật này quy định về thanh tra.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Điều 2. Phạm vi thanh tra 1

Cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quàn lý nhà 
nước cùng cấp.

Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước.

Điều 3. Mục đích thanh tra

Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; 
phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả cùa hoạt động quàn lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quàn lý nhà nước đối 
với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quàn 
lý theo thẩm quyền, trình tự, thù tục được quy định trong Luật này và các quy định khác của 
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pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo cấp 
hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp.

3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra cùa cơ quan quàn lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy 
dịnh về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quán lý cùa ngành, lĩnh vực thuộc thấm quyển quàn 

lý.
7. Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân 

dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giài quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã. phường, thị 
trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đàm chính xác, khách quan, trung thực, 

công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tô chức, 
cá nhân là đối lượng thanh tra.

Điều 6. Trách nhiệm của Thù trướng cơ quan quản lý nhà nước

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương, Thù 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Chú tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chì đạo hoạt động thanh tra, xử lý kịp thời các 
kết luận, kiến nghị cùa cơ quan thanh tra.

Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra 
viên

Thủ trưởng cơ quan thanh tra. Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên trong hoạt động 
thanh tra phài tuân theo quý định của Luật này, các quy định khác của pháp luật và phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, 
kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giài trình về nội dung thanh tra, có các quyền và 
trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
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2. Cơ quan, lồ chức, cá nhân có các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 
phái cung cấp dầy đủ, kịp thời theo yêu cầu cùa cơ quan thanh tra và chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, trung thực cúa những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 9. Phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan

Cơ quan thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan công an, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng ngừa, phát 
hiện, xir lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Điều 10. Cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm:

a) Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính;

b) Cơ quan thanh tra được thành lập ờ cơ quan quàn lý theo ngành, lĩnh vực.

2. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chi đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quán lý 
nhà nước cùng cắp; đồng thời chịu sự chì đạo, hướng dẫn về công tác, tố chức và nghiệp vụ 
của Thanh tra Chính phù; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của cơ quan thanh tra cấp 
trên.

Điều 11. Ban thanh tra nhân dân
1. Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã. phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, chì đạo hoạt động.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ớ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dó 
hướng dẫn tố chức, chì đạo hoạt dộng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhàn dân xã, phường, thị trấn; người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, 
gây khó khãn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.

2. Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra.

3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xừ lý trái pháp luật, bao che cho người cỏ hành vi 
vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa cỏ kết 
luận chính thức.
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5. Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm doạt, thủ liêu tài 
liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

6. Chống đổi, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người 
cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

8. Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp 
luật.

CHƯƠNG II

TỒ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA CÁC 
Cơ QUAN THANH TRA NHA NƯỚC

Mục 1
Cơ QUAN THANH TRA THEO CÁP HÀNH CHÍNH

Điều 13. Tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính
Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm có:

1. Thanh tra Chính phù;
2. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra tỉnh);
3. Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh (gọi chung là Thanh tra huyện).

Điều 14. Thanh tra Chính phú
1. Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phù thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong 
phạm vi quàn lý nhà nước của Chính phù.

2. Thanh tra Chính phủ có Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra và Thanh tra viên.
Tổng thanh tra là thành viên Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ dề nghị Quốc hội phê 

chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổng thanh tra chịu trách nhiệm 
trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra.

3. Cơ cấu, tố chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ do Chính phù quy định.
Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm quàn lý của nhiều bộ. cơ quan ngang 

bộ. cơ quan thuộc Chính phủ, của nhiều tính, thành phố trực thuộc trung ương.
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3. Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định cùa pháp luật về 

chống tham nhũng.
6. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, chống tham 

nhũng trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền, 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, chống tham 
nhũng.

7. Chi đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ 
thanh tra đối với dội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phù; tổng kết kinh nghiệm về công 
tác thanh tra.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và chống tham nhũng.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Tổng thanh tra
1. Lãnh đạo, chi đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ 

chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc tự mình quyết định việc thanh ưa khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ (gọi chung là Bộ trưởng), Chù tịch 

Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra trong phạm vi quản lý của 
bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ương (gọi chung là Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh).

5. Kiến nghị Bộ trưởng đình chi việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định do bộ đó ban 
hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước, cùa Tổng thanh tra về công tác thanh tra; 
nếu Bộ trường không đình chi hoặc huỷ bỏ văn bản đó thi trinh Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.

6. Đình chi việc thi hành và đề nghị Thù tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định của Ưỳ 
ban nhân dân cấp tinh, Chủ tịch ưỳ ban nhân dân cấp tinh trái với văn bản của Tổng thanh ưa 
về công tác thanh tra.
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7. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm 
thuộc quyền quàn lý cúa Thủ tướng; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc 
xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quàn lý của cơ quan, lô 
chức dỏ.

8. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh 
thanh tra tinh không nhất trí với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh về công tác thanh tra và 
đề nghị Bộ trướng. Chú tịch Uỳ ban nhân dân cấp tinh xem xét lại; trường hợp Bộ trường, 
Chú lịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh không xem xét hoặc đã xem xét nhưng Tổng thanh tra 
không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phú quyết định.

9. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
cùa Luật này và các quy định khác cúa pháp luật.

Điều 17. Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra tinh là cơ quan chuyên môn thuộc Llỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm 

giúp Uý ban nhân dân cùng cắp quàn lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm 
vụ. quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quàn lý nhà nước của Llỳ ban nhân dân câp 
linh.

2. Thanh tra tình có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh thanh tra tình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức sau khi thống nhất với Tổng thanh tra.

3. Thanh tra tình chịu sự chì đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cùng cấp, đồng 
thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phù.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tinh

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tình (gọi chung là Uỳ ban nhân dân cấp huyện), của cơ quan 
chuyên môn thuộc Llỷ ban nhân dân cấp tinh (gọi chung là sở).

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã. thành phổ thuộc tỉnh, nhiều sớ.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa pháp luật về khiếu 

nại, tổ cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về 

chống tham nhũng.

6. Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hợp với cơ quan, tố chức 
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hữu quan hướng dẫn chế dộ chính sách, tổ chức biên chế dối với Thanh tra huyện, Thanh tra 
của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tình (gọi chung là Thanh tra sở).

7. Tổng hợp, báo cáo kết quà về công tác thanh tra, giài quyết khiếu nại, tố cáo, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỳ ban nhân dân cấp tinh.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định cùa pháp luật.

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Chánh thanh tra tình

1. Lãnh đạo, chi đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân 
dân cấp linh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chù tịch Llỷ ban nhân dân cấp tình 
quyết định và tổ chức thực hiện chương trinh, kế hoạch đó.

3. Trinh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh quyết định việc thanh tra khi phát hiện cỏ dấu 
hiệu vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tinh (gọi chung là 
Giám đốc sở), Chú tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thanh tra trong phạm vi quàn lý của sở, 
Uý ban nhân dân cấp huyện.

5. Kiến nghị Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp tình xem xét trách nhiệm, xừ lý người có 
hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh; phối hợp với 
người đứng dầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi 
phạm thuộc quyền quán lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh giài quyết những vấn đề về công tác 
thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thi báo cáo Tổng thanh tra.

7. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra sở không nhất trí với Giám dốc sở, Chánh 
thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện về công tác thanh tra 
và đề nghị Giám đốc sở, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện xem xét lại; trường hợp Giám 
dốc sở. Chù tịch Uỳ ban nhân dân cắp huyện không xem xét hoặc đã xem xét nhưng Chánh 
thanh tra tinh không nhất trí thì báo cáo Chú tịch Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tinh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cùa 
Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 20. Thanh tra huyện
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cỏ trách 

nhiệm giúp Uỳ ban nhân dân cùng cấp quàn lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quàn lý nhà nước của Uỳ ban nhân 
dân cấp huyện.
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2. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tình.

3. Thanh tra huyện chịu sự chì đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỳ ban nhân cùng cấp, đồng 
thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính cùa Thanh tra tình.

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỳ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm cùa nhiều Uỳ ban nhân dân xã, 
phường, thị tran, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân câp huyện.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định cùa pháp luật vê 
chống tham nhũng.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ưỷ ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện
1. Lãnh đạo, chì đạo công tác thanh tra trong phạm vi quàn lý nhà nước của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thanh trạ khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thanh tra 

trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.
5. Kiến nghị Chù tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người có 

hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi 
phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề về công tác 
thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tinh.
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7. Lãnh dạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
Luật này và các quy dịnh khác của pháp luật.

Mục 2
Cơ QUAN THANH TRA THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 23. Tổ chức cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực
1. Các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực gồm có:

a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ). Thanh tra bộ có thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực dược 
thành lập cơ quan thanh tra. Tồ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra của cơ quan 
thuộc Chính phủ được áp dụng như đối với Thanh tra bộ;

b) Thanh tra sở.
Thanh tra sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo uỳ 

quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức Thanh tra bộ và việc thành lập Thanh tra sở.

Điều 24. Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan của bộ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về 

công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 
ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của bộ.

2. Thanh tra bộ cỏ Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất 

với Tổng thanh tra.
3. Thanh tra bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng 

dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ

1. Thanh tra việc thực hiện chinh sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, dơn vị thuộc 
quyền quản lý trực tiếp của bộ.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tồ chức, cá nhân trong 
phạm vi quàn lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
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4. Thanh tra vụ việc khác do Bộ trường giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa pháp luật về khiếu 
nại, to cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của 
pháp luật về chống tham nhũng.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đổi với Thanh tra sờ; hướng dẫn, kiêm 
tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định cúa pháp luật về công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, lố cáo, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của bộ.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định cùa pháp luật.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn cúa Chánh thanh tra bộ

1. Lãnh đạo, chí đạo công tác thanh tra trong phạm vi quàn lý nhà nước cùa bộ.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trinh Bộ trướng quyết dịnh và lổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Bộ trường quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chí việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra cùa cơ 
quan, đơn vị thuộc quyền quàn lý trực tiếp cúa bộ.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định cùa pháp luật về xừ lý vi phạm hành chính.

6. Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xứ lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền 
quàn lý của Bộ trường; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét 
trách nhiệm, xứ lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quàn lý cùa cơ quan, tổ chức đó.

7. Kiến nghị Bộ trường giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến 
nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng thanh tra.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật 
này và các quy dịnh khác của pháp luật.

Điều 27. Thanh tra sớ
1. Thanh tra sở là cơ quan của sớ, cỏ trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của Giám đốc sở.

2. Thanh tra sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm,' miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất 
với Chánh thanh tra tình.
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3. Thanh tra sở chịu sự chi dạo trực tiếp của Giám đốc sở, dồng thời chịu sự hướng dẫn 
về công lác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành cùa Thanh tra bộ.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, dơn vị thuộc 
quyền quàn lý trực liếp cùa sở.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực quản lý do sở phụ trách.

3. Xứ phạt vi phạm hành chính theo quy định cùa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ giãi quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đau tranh chống tham nhũng theo quy định của 
pháp luật về chống tham nhũng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc sở thực hiện các quy dịnh cùa pháp luật về công 
lác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quàn lý của sở.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra sở

1. Lãnh dạo, chỉ dạo công tác thanh tra trong phạm vi quàn lý cùa sở.

2. Xây dựng chương trinh, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở quyết định và tổ chức 
thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

3. Trình Giám dốc sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật.

4. Kiến nghị Giám dốc sở tạm đình chì việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra cùa 
dơn vị thuộc quyền quàn lý của sở.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc 
quyền quản lý của sở.

7. Kiến nghị Giám đốc sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến 
nghị dó không được chấp nhận thì báo cáo Chảnh thanh tra tinh.
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8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật.

MỤC 3
THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Điều 30. Thanh tra viên
Thanh tra viên là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra. Thanh tra viên được cấp trang phục, thẻ thanh tra viên.

Ngạch thanh tra, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra viên do Chính phủ quy 
định.

Điều 31. Tiêu chuẩn chung cúa Thanh tra viên

1. Người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra phài có đù các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc và Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam; cỏ 
phấm chất dạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

b) Tốt nghiệp đại học, cỏ kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật; đối với 
Thanh tra viên chuyên ngành còn phài có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;

c) Có nghiệp vụ thanh tra;
d) Có ít nhất hai năm làm công tác thanh tra đối với người mới được tuyển dụng vào 

ngành thanh tra (không kể thời gian tập sự); nếu là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ 
chức khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất một năm làm công tác 
thanh tra.

2. Cãn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy định tiêu chuẩn 
cụ thể đối với Thanh tra viên của tứng ngạch thanh tra.

Điều 32. Cộng tác viên thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có quyền trưng tập cộng tác viên.

Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh 
tra.

Tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, trách nhiệm đối với cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập 
cộng tác viên thanh tra do Chính phủ quy định.

Điều 33. Trách nhiệm của Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra

Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải tuân thủ pháp luật, 
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chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh tra viên còn phải 
chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính 
chất, mức dộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thirờng hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỌNG THANH TRA

Mục 1
HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 34. Hình thức thanh tra hành chính

1. Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương 
trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.

2. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã 
được phê duyệt.

3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ 
quan quàn lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 35. Thầm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra; quyêt định việc thanh 
tra hành chính

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh, Chủ tịch Uỳ ban 
nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở theo quy định của Luật này cỏ trách nhiệm phê duyệt 
chương trinh, kế hoạch thanh tra của năm sau do Tổng thanh tra. Chánh thanh tra cùng cấp 
trinh chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của nãm trước; quyết định việc thanh tra theo dề nghị 
cùa Tổng thanh tra, Chánh thanh tra cùng cấp.

Điều 36. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra hành chính

1. Hoạt động thanh tra chi được thực hiện khi có quyết định thanh tra.

2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để 
thực hiện quyết định thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra 
quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên.
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3. Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau dây:

a) Chưcmg trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;

b) Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điều 37. Nội dung quyết định thanh tra hành chính

1. Quyết định thanh tra phải ghi rõ:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

c) Thời hạn tiến hành thanh tra;

d) Trường Đoàn thanh tra và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

2. Chậm nhất là ba ngày kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng 
thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

Quyết định thanh tra phài được công bố chậm nhất là mười lãm ngày, kể từ ngày ra quyết 
định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành văn bàn.

Điều 38. Thời hạn thanh tra hành chính

1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá sáu mươi ngày, trường 
hợp phức tạp thi có thể kéo dài, nhưng không quá chín mươi ngày. Đối với cuộc thanh Ira đặc 
biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thì thời hạn thanh tra cỏ thể kéo 
dài, nhưng khôríg quá một trăm năm mươi ngày;

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tinh, Thanh tra bộ tiến hành không quá bốn mươi lăm 
ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá bày mươi ngày;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá ba mươi ngày; ở 
miền núi, nơi nào di lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá bốn 
mươi lăm ngày.

2. Thời hạn cùa cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết 
thúc việc thanh tra tại nơi dược thanh tra.

3. Việc kéo dài thời hạn thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này do người có thẩm quyền 
ra quyết định thanh tra quyết định.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra hành chính

1. Trong quả trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra cỏ những nhiệm vụ, quyền hạn sau 
đây:
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a) Tổ chức, chi đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, đối 
tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra;

b) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để 
bào đàm thực hiện nhiệm vụ cùa Đoàn thanh tra;

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo băng vãn bản, giải 
trình về những vấn dề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê 
tài sán cúa đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu cơ quan, tồ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đen nội dung thanh 
tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

d) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, dồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng 
trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình 
tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

e) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho ràng có vi 
phạm pháp luật;

g) Tạm đình chì hoặc kiến nghị người cỏ thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc 
Làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân;

h) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chi việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên 
chuyến công tác, cho nghi hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra hoặc đang 
là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra;

i) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quá thanh tra và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực, khách quan cùa báo cáo đó.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm đ, e, g và h 
khoản 1 Điều này thì Trưởng Đoàn thanh tra phài quyết định hoặc kiến nghị huỳ bỏ ngay việc 
áp dụng các biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng Đoàn thanh 
tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; nếu cỏ hành vi vi phạm 
pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phài bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp 
luật.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa thành viên Đoàn thanh tra hành chính

1. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên là thành viên Đoàn thanh tra có những nhiệm 
vụ. quyền hạn sau đây:
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a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra;

b) Yêu càu dối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bang văn bàn, giải 
trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Kiến nghị Trưởng Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thùộc nhiệm vụ, quyền hạn 
cũa Trướng Đoàn thanh tra quy định tại Điều 39 của Luật này để bảo dàm thực hiện nhiệm vụ 
được giao;

d) Kiến nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trường Đoàn thanh tra. chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và Trưởng Đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách quan 
cùa nội dung đã báo cáo.

2. Trong quá trình thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại các điểm a. c, d và đ khoản 1 Điều này.

Điều 41. Báo cáo kết quả thanh tra hành chính

1. Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra. Trưởng Đoàn thanh 
tra phài có vãn bán báo cáo kết quả thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra phái có các nội dung 
sau đây:

a) Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;
b) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm cùa cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
c) Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng Đoàn thanh tra về nội 

dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có);

d) Các biện pháp xừ lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử lý.

2. Báo cào kết quà thanh tra được gửi tới người ra quyết định thanh tra. Trong trường hợp 
người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì báo cáo kết quả 
thanh tra còn được gửi cho Thủ trường cơ quan thanh tra cùng cấp.

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính

1. Người ra quyết định thanh tra cỏ những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chi đạo, kiểm tra Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết 
định thanh tra;

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo băng văn bàn, giải 
trình về những vấn dề liên quan dến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tồ chức, cá nhân có 
thông tin. tài liệu liên quan dến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;
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c) Trưng cầu giám định về những vấn dề liên quan dến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng 
trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình 
tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

đ) Tạm dinh chí hơcặc kiến nghị người có thầm quyền đinh chì việc làm khi xét thấy việc 
làm dó gây thiệt hại nghiêm trọng den lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tồ chức, cá nhân;

e) Kiến nghị người có tham quyền tạm dinh chi việc thi hành quyết định kỳ luật, thuyên 
chuyến công tác, cho nghi hưu đoi với người dang cộng tác với cơ quan thanh tra hoặc đang 
là đối tượng thanh tra nếu xét thay việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra;

g) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chi công tác-và xử lý đối với cán bộ, công 
chức cố ý cán trở việc thanh tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh 
tra:

h) Ra quyết định xứ lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người cỏ thấm quyền xử lý; kiểm 
tra. đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;

i) Quyết định thu hồi tiền, lài sàn bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do 
hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra theo quy định của pháp luật;

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trường Đoàn .thanh tra, các 
thành viên khác của Đoàn thanh tra;

l) Ket luận về nội dung thanh tra;

m) Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều trá trong thời hạn năm 
ngày, kể từ ngày phát hiện cỏ dấu hiệu của tội phạm; đồng thời thông báo bàng văn bản cho 
Viện kiểm sát cùng cấp biết.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm d. đ, e và g 
khoản 1 Điều này thì người ra quyết định thanh tra phài quyết định hoặc kiến nghị huỷ bỏ 
ngay việc áp dụng các biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạri quy định tại khoản 1 Điều này, người ra quyết định 
thanh tra phài chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; nếu có hành vi vi 
phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỳ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của 
pháp luật.

Điều 43. Kết luận thanh tra

1. Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra 
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quyết định thanh tra phài ra văn bản kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải có các nội 
dung sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đối tượng thanh tra thuộc 
nội dung thanh tra;

b) Kết luận về nội dung được thanh tra;
c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử lý.

2. Trong quá trình ra vãn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền 
yêu cầu Trưởng Đoản thanh tra. thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh 
tra giái trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kết luận thanh tra.

3. Kết luận thanh tra được gừi tới Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và đối 
lượng thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước là người ra quyết định 
thanh tra thì kết luận thanh tra còn được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp.

Điều 44. Việc xem xét, xử lý kết luận thanh tra

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan 
quán lý nhà nước cùng cấp cỏ trách nhiệm xem xét kết luận thanh tra; xử lý đối với cơ quan, 
lố chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
pháp luật.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG THANH 'tra chuyên ngành

Điều 45. Hình thức thanh tra chuyên ngành

Hoạt động thanh tra chuyên ngành dược thực hiện theo các hình thức quy định tại Điều 
34 của Luật này.

Điều 46. Thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra; quyết định việc thanh 
tra chuyên ngành

Bộ trưởng, Giám dốc sở có trách nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra 
chuyên ngành, quyết định việc thanh tra do Chánh thanh tra cùng cấp trình.

Điều 47. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra, nội dung quyết định thanh tra 
chuyên ngành
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1. Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh 
tra để thực hiện quyết định thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên chuyên ngành thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra quyết định thanh tra và 
thành lập Đoàn thanh tra. Trong quyết định thanh tra phải có các nội dung theo quy định tại 
Diều 37 cùa Luật này.

Trong trường hợp phân công thanh tra viên chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập thì 
người có thấm quyền ra quyết định thanh tra phải xác định rõ phạm vi, nhiệm vụ, thời hạn tiền 
hành thanh tra.

2. Ngoài những người có thấm quyền quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy định 
người dược ra quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra và phân công Thanh tra viên 
chuyên ngành đối với một số ngành, lĩnh vực.

3. Căn cứ ra quyết định thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 36 cúa Luật này.

Điều 48. Thời hạn thanh tra chuyên ngành

1. Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được tổ chức theo Đoàn thanh tra không 
quá ba mươi ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại 
nơi được thanh tra.

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn một lần. Thời 
gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định tại khoàn 1 Điều này.

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành

Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Trưởng Đoàn thanh tra có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau dây:

1. Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chi hành 

nghề;
2. Lập biên bàn về việc vi phạm cùa đổi tượng thanh tra;

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định cùa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều 39 của Luật này;

5. Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực, khách quan cùa báo cáo đó.

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Thanh tra viên chuyên ngành

1. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo Đoàn thì thực hiện các nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 cùa Luật này.
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2. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập phài xuất trình thè Thanh 
tra viên chuyên ngành và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành 
nghề;

b) Lập biên bàn về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

c) Xừ phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật vượt quá tham quyền xứ lý của 
mình thì thanh tra viên chuyên ngành phải báo cáo Chánh thanh tra quyết dịnh;

d) Báo cáo Chánh thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 51. Báo cáo kết quà thanh tra chuyên ngành
Thời hạn báo cáo. nội dung báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành của Đoàn thanh tra 

được thực hiện theo quy định tại Điều 41 cúa Luật này.

Điều 52. Nhiệm vụ. quyền hạn của người ra quyểt định thanh tra chuyên ngành, trách 
nhiệm cũa Thủ trường cơ quan quàn lý nhà nước

1. Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có những nhiệm vụ. quyền hạn quy định 
tại Điều 42 và Điều 43 của Luật này; có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định cùa 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ trướng cơ quan quàn lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 44 
của Luật này.

Mục 3
QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA;

GIẢI QUYẾT KHIỂU NẠI, TÔ CÁO VỀ THANH TRA

Điều 53. Quyền của đối tượng thanh tra
1. Đối tượng thanh tra có các quyền sau đây:

a) Giãi trình về những vấn đề có liên quan đen nội dung thanh tra;

b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có quy định và 
thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra;

c) Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về quyết định, hành vi của Trưởng Đoàn 
thanh tra, Thanh tra viên, các thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi 
có căn cứ cho ràng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật; khiếu nại với Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra. Thú trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kết luận thanh tra, quyết
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định xir lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật. Trong 
khi chờ việc giái quyết thì người khiếu nại vẫn phải thực hiện các quyết định đó;

d) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân là dối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Thù 

trướng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của 
Đoàn thanh tra.

Điều 54. Nghĩa vụ cúa đoi tượng thanh tra

]. Chấp hành quyết định thanh tra.
2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu càu của cơ quan 

Thanh tra. Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực cúa thông tin, tài liệu dã cung cấp.

3. Chấp hành yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra, Trưởng 
Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyển.

Điều 55. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tổ cáo.

Mục 4
HÔ Sơ THANH TRA. TRÁCH NHIỆM CÙA cơ QUAN ĐIỀU TRA

Điều 56. Hồ sơ thanh tra
1. Cuộc thanh tra phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ thanh tra gồm cỏ:

a) Quyết định thanh tra; biên bản thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên lập; báo 
cáo, giài trình của đối tượng thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra;

b) Kết luận thanh tra;

c) Văn bản về việc xử lý, kiến nghị việc xử lý;

d) Các tài liệu khác cỏ liên quan đến cuộc thanh tra.
2. Việc quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

lưu trữ.

Điều 57. Trách nhiệm cùa cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật quy định tại 
điểm m khoản 1 Điều 42 của Luật này và xử lý theo quy định cùa pháp luật tố tụng hình sự.
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Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải thông 
báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc có nội dung, tình 
tiết phức tạp thì thời hạn trà lời có thề kéo dài, nhưng không quá sáu mươi ngày; quá thời hạn 
này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xử lý của cơ quan 
điều tra thì cỏ quyền kiến nghị cơ quan điều tra cấp trên và Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.

CHƯƠNG IV

THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 58. Tổ chức Thanh tra nhân dân

Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ờ xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Ban thanh tra nhân dân
1. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giãi quyết khiếu nại, tố cáo, việc 

thực hiện quy chế dân chù ở cơ sở của cơ quan, tố chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, 
thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

2. Khi phát hiện cỏ dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý 
theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

3. Khi cần thiềt, được Chủ tịch Uý ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng dầu cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất 
định.

4. Kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện 
qua việc giám sát; bào đàm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao dộng, biêu 
dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét. xừ lý.

Mục 1
BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRÁN

Điều 60. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại 

biếu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bàn, tổ dân phố bầu.
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Căn cứ vào địa bàn và số lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị 
tran có từ năm đến mười một thành viên.

Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Uỳ ban nhân 
dàn xã, phường, thị trấn.

Nhiệm kỳ cứa Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị tran là hai năm.

2. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc 
không còn được nhân dân tín nhiệm thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị 
trấn dề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân dã bầu ra thành viên đó bãi 
nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 61. Hoạt động cúa Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Uỳ ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam 
cùng cấp trực tiếp chi đạo hoạt động.

2. Ban thanh tra nhân dân cãn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị 
trấn, chương trình hành động và sự chi đạo của Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 
phường, thị trấn đề ra phtrơng hướng, nội dung kế hoạch hoạt động cùa mình.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Khi cần thiết, Trưởng Ban thanh tra nhân dân 
dược mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân. Uý ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã, phường, thị tran.

Điều 62. Trách nhiệm cùa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật chủ yếu liên quan 

đến tố chức, hoạt động, nhiệm vụ cúa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cùa địa phương.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài 
liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhàn dân, thông báo kết 
quá giãi quyết trong thời hạn chậm nhất không quá mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được 
kiến nghị đỏ; xừ lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người 
có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực 
hiện quy chế dân chù ở cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của 
pháp luật.
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Điều 63. Trách nhiệm của Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

1. Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, 
làng, ấp, bân, tổ dân phố bầu Ban thanh tra nhân dần.

2. Ra vãn bàn công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân cùng cấp và nhân dân ở địa phương; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra 
nhân dân dể Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trường ban, phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác; định kỳ 
nghe báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; đôn đốc việc giái quyết những kiến 
nghị cùa Ban thanh tra nhân dân.

4. Động viên nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp, tham gia các hoạt động cùa Ban 
thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bàn, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

Mục 2
BAN THANH TRA NHÂN DAN Ớ cơ QUAN NHÀ NƯỚC, 

ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 64. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu.

Ban thanh tra nhân dân có từ ba đến chín thành viên là người lao động hoặc đang công 
tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là hai năm.

2. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ 
hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị công 
nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu người khác 
thay thế.

Điều 65. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chì đạo hoạt động.
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2. Căn cír vào nghị quyết Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công 
nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và sự chi 
dạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công tác 
theo từng quý, từng năm.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban chấp 
hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên 
chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 66. Trách nhiệm của người dứng dầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chế độ. chính sách và những thông tin 
cần thiết khác; bào đàm quyền lợi dối với thành viên Ban thanh tra nhân dân trong thời gian 
thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu các dơn vị, cá nhân thuộc quyền quàn lý cung cấp kịp thời, đầy đù các thông 
tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát để Ban thanh tra nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ.

3. Xem xét. giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; thông báo kết 
quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được 
kiến nghị đỏ; xử lý người có hành vi càn trớ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người 
có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tổ cáo, việc thực 
hiện quy chế dân chù ở cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của 
pháp luật.

Điều 67. Trách nhiệm cùa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

1. Phối hợp với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu 
Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bàn công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, 
viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; tổ chức cuộc 
họp cúa Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, 
phân công nhiệm vụ cho từng thảnh viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác, định kỳ 
nghe báo cáo kết quà hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân đối với 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
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4. Động viên người lao động ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước ủng hộ, tham gia hoạt động cúa Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bán, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

CHƯƠNG V

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 68. Hoạt động thanh tra trong các cơ quan khác của Nhà nước; tổ chức và hoạt động 
thanh tra trong Quân đội nhàn dân, Công an nhân dân

1. Cãn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các 
cơ quan khác cũa Nhà nước tổ chức và chi đạo hoạt động thanh tra trong ngành, cơ quan 
mình.

2. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do Chính 
phủ quy định.

Điều 69. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Pháp lệnh thanh tra ngày 29 tháng 3 năm 1990 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành.

Điều 70. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

phối hợp với Chính phủ hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động cùa các Ban thanh tra nhân 
dân.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 
thử 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004
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6. NGHỊ ĐỊNH SÔ 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25-3-2005 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Thanh tra

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng ỉ 2 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Theo để nghị của Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra 
quận, huyện, thành phố trực thuộc tình; Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; Thanh tra sờ; hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bào đảm hoạt động thanh tra.

Điều 2. Các cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính:

a) Thanh tra Chính phủ;
b) Thanh tra tình, thành phc trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra tình);
c) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tinh (gọi chung là Thanh tra 

huyện);
2. Các cơ quan thanh tra được thành lập ở các cơ quan quàn lý theo ngành, lình vực:
a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Thanh tra bộ);

Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quàn lý nhà nước theo ngành, lĩnh 
vực.
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b) Thanh tra sở.
3. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chì đạo trực tiếp của Thù trưởng cơ quan quàn lý 

nhà nước cùng cấp; đồng thời chịu sự chì đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của 
Thanh tra Chính phú; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ cùa cơ quan thanh tra câp 
trên.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra

1. Hoạt dộng thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung 
thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm càn trở hoạt động bình thường của cơ quan, tô 
chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Khi liến hành thanh tra, người ra quyết dịnh thanh tra, Thù trưởng cơ quan thanh tra, 
Trưởng Đoàn thanh tra. Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo quy định cùa 
pháp luật về thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết dịnh cùa 
mình.

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trường cơ quan quàn lý nhà nước

Thù tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thù trướng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan 
thuộc Chính phú. Chú tịch Uỳ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương, Thù 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Chủ lịch Uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tinh trong phạm vi nhiệm 
vụ. quyền hạn của mình có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bảo đàm điều kiện hoạt dộng cho 
cơ quan thanh tra; thường xuyên chì đạo hoạt động thanh tra; xử lý kịp thời các kết luận, kiên 
nghị của cơ quan thanh tra.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN 
THANH TRA NHÀ NƯỚC

Mục 1
TỐ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA cơ QUAN THANH TRA 

THEO CẦP HÀNH CHÍNH

Điều 5. Thanh tra Chính phù

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quân lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong 
phạm vi quản lý nhà nước cùa Chính phủ.
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Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phù được quy định 
trong một Nghị dịnh khác.

Điều 6. Tổ chức của Thanh tra tình
1. Thanh tra lỉnh là cơ quan chuyên môn cùa Uỷ ban nhân dân cấp tình, có trách nhiệm 

giúp Uỳ ban nhân dân cấp tinh quàn lý nhà nước-về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong phạm vi quán lý nhà nước của Uỷ ban nhân dần cùng cấp.

Thanh tra tỉnh cỏ Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh 
tra tinh theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tình giúp Chánh Thanh 
tra tinh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh 
tra về việc thực hiện nhiệm vụ dược giao.

Thanh tra tỉnh cỏ con dấu riêng.
2. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tinh có:

a) Các phòng nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cùa Thanh tra tình.

b) Văn phòng.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra tình do Uỷ ban nhân dân cấp tình quyết định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Thanh tra tinh
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 cùa Luật Thanh tra.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch 
thanh tra của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chi việc thi hành hoặc huỷ bỏ 
những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra cúa Thanh tra tỉnh.

5. Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu 
tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

6. Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đoi với Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên cùa Thanh ưa huyện, 
Thanh tra sở.

7. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà 
nước của Thanh tra tình.
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8. Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn vị 
có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tinh
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn dược quy định tại Điều 19 của Luật Thanh tra.

2. Lãnh đạo, chi đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra tình, Thanh tra huyện, Thanh tra 
sở thuộc phạm vi quàn lý của Uỳ ban nhân dân cùng cấp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở trong 
việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra thuộc phạm vi quản lý cúa Uỷ 
ban nhân dân cap huyện, Sở.

4. Kiến nghị Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tinh xử lý việc chồng chéo, trùng lắp về 
chương trình, kề hoạch, nội dung thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỳ ban nhân 
dân cấp tình; tham mưu cho Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ trưởng để xừ 
lý việc chồng chéo, trùng lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa 
bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm cùa Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở.

6. Hướng dẫn, dôn đốc Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở thực hiện các 
quy định pháp luật về thanh tra.

7. Báo cáo Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp tình, Tổng Thanh tra về công tác thanh tra 
trong phạm vi trách nhiệm của mình.

8. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đôc sở 
trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

9. Trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ưỳ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở trong việc 
bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức Chánh Thanh tra huyện, Chánh Thanh tra sở và các chức 
danh thanh tra.

Điều 9. Tổ chức cùa Thanh tra huyện
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm giúp L)ỳ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quàn lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.
Chủ tịch Ưỳ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh 

Thanh tra huyện theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. Phó Chánh Thanh tra huyện giúp 
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Chánh Thanh tra huyện phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm 
trước Chánh Thanh tra huyện về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra huyện có con dấu riêng.
2. Biên chế của Thanh tra huyện do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy dịnh tại Điều 21 của Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chì việc thi hành hoặc huỳ bỏ 
những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra của Thanh tra huyện.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Chánh Thanh tra huyện

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chi đạo công lác thanh tra cùa Thanh tra huyện, hướng dẫn, kiểm tra hoạt 

dộng thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quàn lý cùa Uỳ ban nhân dân cùng 
cấp..

3. Kiểm tra, đôn dốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trường cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh 
tra thuộc phạm vi quản lý cùa Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện.

4. Hướng dẫn, đôn đốc Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

5. Báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra tinh về công tác thanh 
tra trong phạm vi trách nhiệm cùa mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cùa Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh 
tra.

Mục 2
TỐ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA cơ QUAN THANH TRA 

THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 12. Tổ chức Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan cùa Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quàn lý nhà nước về 
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công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 
ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ.

Thanh tra bộ cỏ Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra bộ theo đề nghị của 
Chánh Thanh tra bộ. Phó Chánh Thanh tra bộ được giao phụ trách một hoặc một số lĩnh vực 
công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra bộ về việc thực hiện nhiệm vụ dược giao.

Thanh tra bộ có con dấu riêng.
2. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra bộ do Bộ trưởng quyết định.

3. Căn cứ chức nãng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành; Bộ 
trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ thống nhất với Tồng Thanh tra trình Chính phù quy 
định về tố chức và hoạt động cúa Thanh tra bộ.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 của Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền đình chì việc thi hành hoặc huỷ bò 
những quy dịnh trái với pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

3. Theo dõi. kiểm tra. đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xứ lý về 
thanh tra cùa Thanh tra bộ.

4. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quàn lý nhà 
nước của Thanh tra bộ.

5. Trưng lập cán bộ, công chức cùa cơ quan, dơn vị có liên quan tham gia Đoàn thanh tra.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Chánh Thanh tra bộ
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 26 của Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị Bộ trưởng xử lý việc chồng chéo, trùng lăp vê chương trinh, kê hoạch, nội 
dung thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quàn lý nhà nước của Bộ; tham mưu cho Bộ trưởng 
phối hợp với Chù tịch Llỳ ban nhân dân cấp tinh giài quyết việc trùng lăp vê chương trình, kê 
hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quàn lý cùa 
Bộ.

4. Hướng dẫn, dôn dốc thù trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quàn lý cùa Bộ thực hiện 
các quy định pháp luật về thanh tra; phối hợp với Thù trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chi 
dạo. hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

5. Báo cáo Bộ trưởng. Tồng Thanh tra về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm 
cùa minh.
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6. Thanh Ira, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, dơn vị thuộc quyền quản lý 
cúa Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Điều 15. Thanh tra cúa cơ quan thuộc Chính phù

Cơ quan thuộc Chính phú có chức năng quán lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được 
thành lập cơ quan thanh tra, có trách nhiệm giúp Thù trưởng cơ quan quản lý nhà nước về 
công lác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 
ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của cơ quan thuộc Chính phủ.

Tổ chức, nhiệm vụ. quyền hạn của cơ quan Thanh tra cùa cơ quan thuộc Chính phủ được 
thực hiện như quy định dối với Thanh tra bộ.

Điều 16. Tố chức của Thanh tra sở

1. Thanh tra sở là cơ quan của Sớ. có trách nhiệm giúp Giám đốc sờ thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn cùa Giám đốc sở.

Thanh tra sờ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.
Giám đốc sớ bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra sớ theo đề nghị của 

Chánh Thanh tra sờ. Phó Chánh Thanh tra sờ giúp Chánh Thanh tra sở phụ trách một hoặc 
một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra sớ có con dấu riêng.
Biên chế của Thanh tra sở do Giám đốc sở quyết định.
2. Thanh tra sở chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính cùa Thanh 

tra tinh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.
3. Việc thành lập Thanh tra sở do Giám đốc sờ thống nhất với Chánh Thanh tra tình trình 

Chủ tịch Uỳ ban nhân dần cấp tình quyết định.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Thanh tra sở

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 28 cùa Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chì việc thi hành hoặc huỷ bò 
những quy dịnh trái với văn bàn pháp luật của Nhà nước dược phát hiện qua công tác thanh 
tra.

3. Theo dõi. kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra của Thanh tra sờ.

4. Hướng dẫn, kiếm tra các đơn vị thuộc Sờ thực hiện các quy định của pháp luật về 
thanh tra; phối hợp với Thủ trường các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chi đạo, hướng dẫn về tổ 
chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.
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5. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh 
tra.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Chánh Thanh tra sở

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 của Luật Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chì đạo công tác thanh tra, hướng dẫn, kiềm tra hoạt động thanh tra của các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cùa Giám dốc sở.
3. Theo dõi, kiềm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 

thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quàn lý của 
Sờ.

4. Hướng dẫn. đôn đốc Thủ trường cơ quan, đơn vị thuộc quyển quản lý của Sở thực hiện 
các quy định pháp luật về thanh tra.

5. Báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tinh về công tác thanh tra trong phạm vi trách 
nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cùa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quàn lý 
cùa Sở thực hiện pháp luật về thanh tra.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Mục 1
HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 19. Chương trình, kế hoạch thanh tra
1. Tổng Thanh tra có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trinh Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng 
chương ưình, kế hoạch thanh tra trình Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước cùng câp phê 
duyệt.

Chương trình, kế hoạch thanh tra được xây dựng căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác 
của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; yêu cầu công tác giài quyết khiếu nại, tố cáo và 
hướng dẫn cùa cơ quan thanh tra cấp trên.

2. Trong trường hợp cần điều chinh chương trình, kế hoạch thanh tra, Tổng Thanh tra, 
Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có văn bàn đề nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Thù trưởng 
cơ quan quàn lý nhà nước cỳng cấp phê duyệt.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được vàn bản đề nghị, Thủ trưởng cơ quan quàn 

360

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, quyết dinh, thông báo cho cơ quan thanh tra và các cơ 
quan có liên quan biết.

Điều 20. Quyết định thanh tra theo cbương trình, kế hoạch
1. Căn cứ chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Tổng Thanh tra, Chánh 

Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra đê tiến hành 
thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra 
và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

2. Trước khi ra quyết định thanh tra, người ra quyết định thanh tra thu thập thông tin, tải 
liệu cần thiết liên quan đến nội dung, đối tượng cần thanh tra; xác định tính chất, yêu cầu, 
mục đích của cuộc thanh tra, dự kiến thời gian tiến hanh thanh tra; lựa chọn Trưởng Đoàn 
thanh tra, bố trí thành viên Đoàn thanh tra và chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ cuộc thanh 
tra;

Điều 21. Quyết định Thanh tra đột xuất

1. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo hoặc do Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước giao.

2. Tổng Thanh tra ra quyết định thanh tra dột xuất trong phạm vi thẩm quyền của mình; 
Chánh Thanh tra các cấp, các ngành trinh Thù trưởng cơ quan quàn lý nhà nước cùng cấp 
quyết định việc thanh tra đột xuất.

3. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị việc tiến hành thanh tra đột xuất 
cùa Chánh Thanh tra các cấp, các ngành, Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước cùng cấp cỏ 
trách nhiệm xem xét, quyết định việc thanh tra và thông báo cho Chánh Thanh tra các cấp, các 
ngành.

4. Cãn cứ vào quyết định phê duyệt của Thủ trường cơ quan quàn lý nhà nước; Chánh 
Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành 
thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước ra quyết định thanh tra 
và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

5. Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật cần phải thanh tra kịp thời thì Chánh 
Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo với Thủ trường cơ 
quan quàn lý nhà nước cùng cấp.

Điều 22. Thời hạn thanh tra
Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra đối với mỗi cấp thanh tra được thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra 
dến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghi.
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Điều 23. Đoàn thanh tra

1. Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của Thù trưởng cơ quan quàn lý nhà 
nước hoặc Thù trường cơ quan thanh tra để tiến hành cuộc thanh tra theo nội dung, dối tượng, 
thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra. Trường hợp cần 
thiết có thể có Phó Đoàn thanh tra để giúp Trưởng Đoàn thanh tra thực hiện một sổ nhiệm vụ 
dược phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ 
dược giao.

2. Trường Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết dịnh 
thanh tra. người quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao. Trưởng 
Đoàn thanh tra cỏ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 39 của Luật Thanh tra.

3. Thành viên Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trướng Đoàn 
thanh tra và người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao. 
Thành viên Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 40 của Luật 
Thanh tra.

Điều 24. Chuẩn bị thanh tra

1. Trường Đoàn thanh tra cỏ trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra 
trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt trước ngày công bố quyết định thanh tra.

Ke hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; phương 
pháp tiến hành thanh tra; tiến dộ thực hiện.

2. Trưởng Đoàn thanh tra cỏ trách nhiệm phổ biến kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên Đoàn thanh tra.

Điều 25. Công bố quyết dịnh thanh tra

1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định thanh tra, Trường Đoàn thanh tra có 
trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 
Thành phần tham dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra do Trưởng Đoàn thanh tra quyết 
định.

2. Khi công bố quyết định thanh tra, Trường Đoàn thanh tra phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền 
hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự 
kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra.

Việc công bố quyết định thanh tra phài được lập thành biên bản.

Điều 26. Trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, người ra 
quyết định thanh tra
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1. Khi tiến hành thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập thông tin, 
tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung nhiệm vụ được phân công. Việc thu thập thông tin, 
lài liệu, chứng cứ phải dược lập thành biên bàn trong dó ghi rõ nguồn cung cấp (nếu có), chữ 
ký cùa người thu thập, người cung cấp.

Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao với Trưởng Đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề cần phãi xử lý ngay hoặc 
vượt quá thẩm quyền thì báo cáọ Trưởng Đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

2. Khi tiến hành thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải chấp hành sự chì đạo cùa người ra 
quyết định thanh tra. báo cáo với người ra quyết định thanh tra về tiến độ, kết quà thực hiện 
nhiệm vụ được giao và những vấn đề vượt thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn 
thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra sửa đổi, bồ sung kế hoạch thanh tra, thay đổi 
thành viên Đoàn thanh tra.

3. Người ra quyết dịnh thanh tra có trách nhiệm chì đạo Đoàn thanh tra thực hiện đúng 
nội dung, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; kịp thời xứ lý các kiến nghị cùa Đoàn thanh 
tra; áp dụng các biện pháp theo thấm quyền đe giái quyết những van dề do cuộc thanh tra đặt 
ra; quyết dịnh việc thay đối Trướng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra khi cần thiết.

Điều 27. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình

1. Khi tiến hành thanh tra. Thanh tra viên. Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết 
định thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng 
văn bàn. giãi trình về những van đề liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đày đù. chính xác các thông tin, tài 
liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh 
tra và phái chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực cùa thông tin, tài 
liệu đã cung cap.

Trường hợp thông tin, tài liệu mà đối tượng thanh tra đã cung cấp chưa đầy đủ thì Thanh 
tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đối 
tượng thanh tra báo cáo bố sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có trách 
nhiệm bào quàn, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp hoặc cố tình tri hoãn, cung cấp không 
đầy đú, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ hành vi vi phạm cùa đối tượng thanh tra mà Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh 
tra hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xừ lý với dối tượng 
thanh tra.
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Điều 28. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 
dung thanh tra

1. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết 
định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cỏ liên 
quan đến nội dung thanh tra.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đù, 
clúnh xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc 
người ra quyết định thanh tra và phài chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực cùa thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường họp thông tin, tài liệu đã cung cấp chưa đầy đủ thì Thanh tra viên, Trưởng Đoàn 
thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung 
cấp bổ sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có trách 
nhiệm bào quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường họp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình tri hoãn, cung cấp 
không đây đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì Thanh 
tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
xử lý dối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 29. Niêm phong tài liệu

1. Khi xét thấy cần bào đảm nguyên trạng tài liệu, Trưởng Đoàn thanh tra cỏ quyền quyết 
định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quyết định niêm phong tài liệu phải bằng vàn bản ghi rõ tài liệu cần niêm phong, thời 
gian niêm phong, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết thì lập biên bàn về 
danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đổi tượng thanh tra và đại diện 
Đoàn thanh tra.

2. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của người ra quyết định niêm 
phong.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì người ra quyết định 
niêm phong phải ra quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 30. Kiểm kê tài sàn

1. Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, 
bất hợp lý hoặc có dấu hiệu hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì Trưởng Đoàn thanh tra 
hoặc người ra quyết định thanh tra quyết định kiểm kê tài sản.
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2. Quyết định kiểm kê tài sản phải bẳng văn bản, ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm tiến 
hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Việc kiểm kê 
lài sàn phải lập thành biên bản ghi rõ thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tiến hành, tên, 
số lượng, tình trạng tài sản. Đối với những tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng 
tạm giữ thi có vãn bán yêu càu cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. Đối với tài sản riêng cùa cá 
nhân thì việc kiểm kê tài sàn thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Khi xét thay không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sàn thì người ra quyết định 
kiểm kê phải ra quyết định huỳ bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 31. Trưng cầu giám định

Khi xét thấy cần có sự đánh giá về chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thi 
Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định. 
Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bàn ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ 
quan, tổ chức giám định.

Cơ quan, tổ chức tiến hành giám định phài chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, khách quan cùa kết quà giám định.

Điều 32. Tạm đình chi hành vi vi phạm

1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có hành vi đang hoặc sẽ gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì 
Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm đình chì hành vi đỏ. 
Trường hợp cần thiết, kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định dinh chi hành vi vi phạm,

2. Quyết định tạm đình chỉ phải bằng văn bản trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời gian 
tạm đình chi. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chì thì người đã ra 
quyết định tạm đình chì phài ra quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 33. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các khoản tiền, đồ vật, giấy phép được cấp 

hoặc sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngàn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để 
xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị 
người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết định tạm 
giữ tiền, đồ vật, giấy phép dược cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phài ra quyết định huỳ bò 
ngay biện pháp đó.

Điều 34. Báo cáo kết quả thanh tra

1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quà thanh tra. Báo cáo kết 
quả thanh tra có các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Thanh tra.
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2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lấy ý kiến các thành viên Đoàn thanh tra về dự 
thảo báo cáo kết quả thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, 
Trưởng Đoàn thanh tra phải cỏ văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra quyết định 
thanh tra; trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn 
thanh tra thì phải nêu rõ. Trưởng Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực, khách quan của nội dung kết quả thanh tra.

3. Trường họp cần phải làm rõ thêm một số nội dung phục vụ cho việc xây dựng báo cáo 
kết quà thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra giài trình, làm 
rõ.

Điều 35. Kết luận thanh tra, hồ sơ thanh tra

1. Sau khi nhận được báo cáo kết quà thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách 
nhiệm xem xét nội dung báo cáo và ký kết luận thanh tra.

Trong quá trinh ra kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu 
Trường Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải 
trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kết luận thanh tra.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra tiến hành 
thanh tra bố sung dể làm rõ thêm một so nội dung. Kết quà thanh tra bổ sung phải dược báo 
cáo bang văn bản, làm cơ sớ cho việc ra văn bàn kết luận thanh tra.

2. Trước khi có kết luận chính thức, nếu xét thấy cần thiết thì người ra kết luận thanh tra 
có thế gửi dự thào kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Đối tượng thanh tra có quyền 
giái trinh về những vấn đề chưa nhất trí với nội dung của dự thào kết luận thanh tra. Việc giái 
trinh cùa đối tượng thanh tra phải thực hiện bàng vãn bàn và có các chứng cứ để chứng minh 
cho ý kiến giài trình của mình.

Cãn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, sau khi xem xét giải trình của dối tượng thanh tra, 
người ra quyết định thanh tra ra văn bàn kết luận thanh tra. Văn bản kết luận thanh tra phải có 
các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Thanh tra.

3. Người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm công bố hoặc gửi kết luận thanh tra cho đối 
tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể uỷ quyền cho Trường Đoàn thanh tra công bố kết 
luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra dược lập thành biên bản.

4. Kết luận thanh tra được gửi cho những người theo quy định tại khoản 3 Điều 43 cùa 
Luật Thanh tra.

5. Cuộc thanh tra phải được lập thành hồ sơ, Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lập 
và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan đã ra quyết định thanh tra. Việc lập, quàn lý, sử dụng 
hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Thanh tra.
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Điều 36. Thu hồi tiền, tài sản bị chiếm doạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành 
vi trái pháp luật gây ra

1. Khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát 
do hành vi trái pháp luật cúa dối tượng thanh tra gây ra thì người ra quyết định thanh tra ra 
quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi ghi rõ tiền, tài sàn phải thu hồi, trách nhiệm của cơ 
quan thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm cùa đối tượng thanh tra.

Người ra quyết định thanh tra tiến hành việc thu giữ tiền hoặc tài sản theo quy định của 
pháp luật hoặc giao cho cơ quan có chức năng thu giữ, quán lý tiền, tài sản đó.

2. Đối tượng thanh tra có tiền, tài sản bị thu giữ phài chấp hành nghiêm chinh quyết định 
thu hồi. Trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chinh thì tuỳ theo tính 
chất, mức dộ hành vi vi phạm mà bị xử lý ký luật, xừ phạt hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

3. Người ra quyết định thu hồi có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, kiềm tra, đôn 
dốc việc thực hiện quyết định thu hồi đó.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Điều 37. Quyết định thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch
1. Căn cứ chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Bộ trường, Giám đốc sở phê duyệt, 

Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn Thanh tra 
dể tiến hành thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn 
thanh tra.

2. Trường hợp Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ cho Thanh tra viên chuyên ngành 
tiến hành thanh tra độc lập thì việc phân công phải bang văn bàn, trong đỏ nêu rõ phạm vi, 
nhiệm vụ, thời hạn tiến hành thanh tra.

Điều 38. Quyết dịnh thanh tra chuyên ngành đột xuất
1. Thanh tra chuyên ngành đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu cùa việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc 
do Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước giao.

2. Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sờ trình Bộ trưởng, Giám dốc sở quyết định việc 
thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Chậm nhất sau 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ trưởng, Giám đốc sở có trách 
nhiệm phê duyệt và thông báo cho Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở.
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3. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Giám đốc sờ, Chánh Thanh tra bộ, 
Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành việc 
thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra quyết định thanh tra và thành lập 
Đoàn thanh tra.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, Bộ trưởng, Giám đốc sở có thể ủy quyền cho 
Chành Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở có Đoàn thanh tra ra kểt luận thanh tra.

4. Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật càn phải ngăn chặn kịp thời, Chánh 
Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo ngay với Bộ 
trưởng, Giám đốc sở.

5. Trường họp khẩn cấp cần ngãn chặn, xử lý ngay hành vi vi phạm, Thanh tra viên được 
áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời báo cáo 
ngay với Chánh Thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các biện pháp xừ lý của 
minh.

Điều 39. Đoàn thanh tra chuyên ngành

Đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành 
thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Điều 40. Thẩm quyền của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra và người ra quyết định 
thanh tra chuyên ngành

Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Thanh tra viên chuyên ngành có quyền áp dụng 
các biện pháp theo thẩm quyền quy định tại Điều 50 của Luật Thanh tra và Điều 27, Điều 28 
của Nghị định này.

Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền 
như quy định tại Điều 49 của Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 32 của Nghị 
định này.

Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp theo thẩm 
quyền như quy định tại Điều 52 cùa Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 30, 31, 32, 33 và Điều 
35 của Nghị định này.

Điều 41. Thời hạn thanh tra chuyên ngành

Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 48 cùa 
Luật Thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra 
tại nơi được thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ.

Điều 42. Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành

Việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành dược thực hiện 
theo quy định tại Điều 51 của Luật Thanh tra và Điều 34, Điều 35 của Nghị định này.
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CHƯƠNG IV

TRÁCH NHỆM CỦA cơ QUAN, TỐ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC 
ĐẢM BÀO HOẠT ĐỌNG THANH TRA

Điều 43. Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra
1. Người ra quyết định thanh tra khi ra văn bàn kết luận thanh tra phải thực hiện theo quy 

định tại Điều 43 của Luật Thanh tra; kiến nghị xử lý nêu rõ đối tượng, thời gian thực hiện; 
trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Trường hợp phài áp dụng biện pháp thu hồi tiền, tài sàn theo quy định tại điểm i khoản 
1 Điều 42 của Luật Thanh tra thì cơ quan người ra quyết định thanh tra xừ lý và tổ chức thi 
hành quyết định xừ lý đó.

Nếu quá thời hạn quy định mà đối tượng thanh tra không thực hiện thì người ra quyết 
định thanh tra yêu cầu Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước nơi đối tượng thanh tra có tài 
khoản giao dịch áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để thu hồi theo quy định của pháp 
luật. Đối với tài sản thì yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi và xử lý theo quy định của pháp 
luật.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra.

Điều 44. Trách nhiệm của Thù trưởng cơ quan quàn lý nhà nước

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cỏ kết luận thanh tra, Thù trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước phải xem xét, xử lý kết luận thanh tra và có trách nhiệm:

1. Ra quyết định theo thẩm quyền để xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế đối với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm và tồ chức thực hiện quyết định xử lý đó.

2. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, dơn vị thuộc quyền quản lý tiến hành các biện pháp xử lý 
kỳ luật hành chính, kinh tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và báo cáo kết 
quả thực hiện các yêu cầu đó.

3. Áp dụng các biện pháp theo thẳm quyền để chấn chình, khắc phục sơ hở, yếu kém 
trong công tác quàn lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

4. Thông báo với cơ quan thanh tra đã ra kết luận thanh tra kết quà xem xét, xừ lý đối với 
kết luận thanh tra.

Điều 45. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra

Khi nhận được kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 
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tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian các yêu cầu, quyết định xử 
lý về thanh tra; báo các việc thực hiện với cơ quan đã ra kết luận thanh tra và cơ quan quán lý 
trực tiếp.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra không thi hành hoặc thi hành 
không nghiêm chinh các yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra thì cơ quan ra quyết định 
thanh tra yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra áp dụng các biện 
pháp theo thẩm quyền buộc đối tượng thanh tra thực hiện.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra cố ý không thực hiện hoặc 
Thù trưởng cơ quan quàn lý trực tiếp đối tượng thanh tra thiếu trách nhiệm hoặc cố tình bao 
che thì tuỳ theo lính chất, mức dộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xứ phạt hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kêt 
luận, quyết định xử lý về thanh tra

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra hoặc cơ 
quan quản lý nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tô chức, cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp dể thực hiện trách nhiệm của mình 
được xác định trong kết luận, quyết dịnh xử lý về thanh tra và báo cáo kết quà thực hiện với 
cơ quan đã yêu cầu.

Điều 47. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, chì đạo 
hoạt động thanh tra

1. Lãnh đạo, chì đạo hoạt động thanh tra, chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên về 
công tác thanh tra trong phạm vi quàn lý của mình.

2. Kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh thanh tra; bô trí cán bộ có nãng lực, phâm 
chất làm công tác thanh tra.

3. Cãn cứ yêu cầu công tác quản lý của Bộ, ngành địa phương và chương trình công tác 
của cơ quan thanh tra cấp trên, chì đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kể hoạch 
thanh tra của cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý trực tiếp.

4. Định kỳ nghe cơ quan thanh tra thuộc quyền quàn lý báo cáo và báo cáo định kỳ với cơ 
quan quàn lý nhà nước cấp trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những van đề khó 
khãn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động 
thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

5. Xem xét, xử lý kịp thời kết luận thanh tra.

6. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc 
quyền quàn lý trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
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7. Giải quyết khiếu nại. tố cáo về thanh tra theo quy định của pháp luật.

8. Bào đảm kinh phí, điều kiện làm việc cho cơ quan thanh tra.

Điều 48. Lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra

1. Các cơ quan thanh tra nhà nước được sử dụng kinh phí nghiệp vụ đê phục vụ hoạt 
động thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan thanh tra nhà nước dự trù kinh phí nghiệp vụ thanh tra trong tổng dự toán 
kinh phí hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Qua thanh tra nếu thu hồi cho ngân sách nhà nước các khoản tiền bị tham ô, chiếm 
đoạt trái pháp luật thì cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần số tiền đã thu hồi để bổ 
sung kinh phí nghiệp vụ thanh tra.

4. Bộ trường Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng 
kinh phí nghiệp vụ thanh tra.

Điều 49. Giài quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra

1. Khiếu nại cùa đối tượng thanh tra đối với quyết định xử lý, hành vi của Trưởng Đoàn 
thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi có 
căn cứ cho ràng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật thì người ra quyết định thanh tra cỏ 
trách nhiệm xem xét, giải quyết.

2. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đổi với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh 
tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đỏ là trái pháp luật thì Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định xử lý có trách 
nhiệm xem xét, giài quyết;

3. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra đã 
giãi quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thì việc giãi quyết được thực hiện theo quy dịnh của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 50. Giải quyết tố cáo trong hoạt động thanh tra

Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, 
thành viên khác của Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quàn lý trực tiếp người đó có trách 
nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra thì Thủ 
trường cơ quan cấp trên trực tiếp người đỏ có trách nhiệm giải quyết. Thẩm quyền, trình tự, 
thú lục việc giải quyết tố cáo dược thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
Tố cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, xừ lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 51. Xù lý vi phạm
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1. Người ra quyết định thanh tra, Trường Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác 
của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, 
gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;

b) Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra;

c) Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi 
vi phạm pháp luật;

d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết 
luận chính thức.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là dối tượng thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc 'truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật:

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, 
thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu lài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Chống dối, cản trở, mua chuộc, trà thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người 
cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt dộng thanh tra;

c) Vu cáo, vu khống dối với người làm nhiệm vụ thanh tra.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xừ phạt vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, 
chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chửng liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Chống dối, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung câp 
thông tin, tài liệu cho hoạt dộng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

Điều 52. Tổ chức thanh tra nội bộ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước
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Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên mồn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tình không 
dược giao nhiệm vụ quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thành lập tô 
chức thanh tra nội bộ hoặc bố trí cán bộ làm công tác thánh tra nội bộ để giúp Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra.

Căn cứ vào quy định của Luật Thanh tra và Nghị định này, Thủ trường cơ quan, đơn vị, 
người dứng dầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo hoạt động thanh tra 
trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình.

Điều 53. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thê 
Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 cùa Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức cùa 
hệ thống thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đàm hoạt động thanh tra.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này dều bãi bò.

Điều 54. Trách nhiệm thi hành

Tống Thanh tra hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù, Chù 
tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thù trưởng các cơ quan, 
dơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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7. NGHỊ ĐỊNH SÓ 99/2005/NĐ-CP NGÀY 28-7-2005 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hu’O'ng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 
về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phú ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị cùa Tồng Thanh tra, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỳ han Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc ỉ 'iệl Nam và Đoàn Chù tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Thanh tra về 

lồ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị tran, cơ quan nhà nước, 
dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân dược thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, dơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sờ, góp phẩn phát huy dân chủ, 
dấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ 
quan, tố chức.

Điều 3. Tiêu chuẩn, diều kiện thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu 
biết nhất định về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia Ban Thanh tra nhân dân.

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước phải là người làm việc thường xuyên tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 
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doanh nghiệp nhà nước và không phải là người đứng dầư cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước.

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn phải là người thường trú tại 
xã, phường, thị trắn và không phải là người đương nhiệm trong Hội đồng nhân dân, Uỳ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn và không phải là Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trường, Tổ phó Tô 
dân phố và những người dang đàm nhận nhiệm vụ tương đương.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cùa Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân hoạt dộng theo nguyên tẳc khách quan, công khai, dân chủ và kịp 
thời: làm việc theo chế độ lập thể và quyết dịnh theo đa số.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm mọi hành vi de dọa, trà thù, trù dập đối với thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân 
dể kích dộng, dụ dỗ, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật và thực hiện các hành vi 
trái pháp luật.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, 
PHƯỜNG, THỊ TRÁN

Mục 1
TÔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CUA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, 

PHƯƠNG, THỊ TRÁN

Điều 6. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân
1. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định 

tại Điều 60 của Luật Thanh tra.
Ban Thanh tra nhân dân có Trưởng ban, Phó Trường ban và các thành viên. Trường ban 

chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phó Trường ban cỏ 
trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ 
theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là hai năm.
2. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc 

Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu ra.
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Hội nghị nhân dân là Hội nghị cừ tri; Hội nghị đại biểu nhân dân là Hội nghị cử tri đại 
diện cho hộ gia đình.

Điều 7. Sổ lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị tran có từ 5 đến 11 thành viên. Đối với những 
xã, phường, thị trấn trung bình có số dân dưới 5 nghìn người thì được bầu 5 hoặc 7 thành 
viên; từ 5 nghìn người đến dưới 9 nghìn người thì được bầu 7 hoặc 9 thành viên; từ 9 nghìn 
ngườPtrở lên thì dược bầu 9 hoặc 11 thành viên.

Đối với những xã, phường, thị trấn ở miền núi, trung du và hài đào, mỗi thôn, làng, ấp, 
bán. lổ dân phố được bầu 1 thành viên, nhưng số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân 
không quá 11 người.

Căn cứ vào địa bàn, số lượng dân cư, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã, phường, thị trấn quyết định số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, 
phường, thị tran.

Điều 8. Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân

1. Căn cứ vào số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban 
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn xác định số lượng thành viên Ban 
Thanh tra nhân dân mà thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố được bầu.

2. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối họp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 
tồ chức Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình ờ thôn, làng, ấp, bàn, tổ dân 
phố để bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

3. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu theo sự giới thiệu của Ban công tác Mặt 
trận và theo đề cử cùa đại biểu tham dự hội nghị. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được 
bầu bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị quyết định.

4. Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình được tiến hành khi có trên 
50% số đại biếu được triệu tập có mặt. Người được bầu phài có trên 50% số đại biểu tham dự 
hội nghị tín nhiệm.

Trưởng ban công tác Mặt trận có trách nhiệm báo cáo kết quà bàu cừ với Ban Thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn.

Điều 9. Công nhận Ban Thanh tra nhân dân
Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức cuộc họp với 
các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, trình hội nghị 
Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ra Nghị quyết công nhận Ban Thanh tra nhân 
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dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban dân dân cùng cấp trong phiên họp gần nhất 
và thông báo cho nhân dân địa phương biết.

Điều 10. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu thành viên 
thay thế

1. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi 
phạm pháp luật hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình đã 
bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

2. Trong trường hợp vi lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên 
Ban Thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Thường 
trực Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn trình Hội nghị Uỳ ban Mặt trận 
Tồ quốc Việt Nam cùng cấp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

3. Việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thay thế những người bị bãi nhiệm hoặc 
dược miễn nhiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này được thực hiện theo quy định 
tại Điều 8 của Nghị định này.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân

1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc 
thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy chế dân 
chú ờ cơ sở. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền 
xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

2. Khi cần thiết được Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao xác minh những 
vụ việc nhất định.

3. Khi cần thiết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời đại diện Ban Thanh tra nhân 
dân tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại xã, phường, thị trấn; Ban Thanh tra nhân dân cỏ trách 
nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cử người tham gia khi được yêu cầu.

4. Kiến nghị Chù tịch Lỉỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn khắc phục sơ hở, thiếu sót 
được phát hiện qua việc giám sát; bảo đàm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; biểu 
dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, xử lý vi phạm theo thẩm 
quyền.

5. Kiến nghị với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức các 
hình thức động viên nhân dân phát hiện các sai phạm; tiếp nhận các kiến nghị và phân ánh của 
nhân dân.

6. Được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn mà nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban Thanh tra nhân dân.
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7. Tham dự các cuộc họp của Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn mà 
nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động cùa Ban Thanh tra nhân dân.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG CỬA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ờ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Điều 12. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
1. Hàng năm. Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân xã, 

phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chi đạo cùa Uỷ ban Mặt trận Tô quôc Việt 
Nam xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động.

2. Phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phải báo cáo 
Uy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Điều 13. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Hoạt động cùa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân.

2. Việc thực hiện nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỳ ban nhân 
dân xã, phường, thị tran.

3. Hoạt dộng và phẩm chất đạo đức cùa Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch. Phó Chù tịch Uỷ ban nhân dân và các ủy viên Uỷ ban nhân dân, cán bộ, công chức làm 
việc tại xã, phường, thị trấn và Trưởng thôn, Phó thôn, Tô trưởng, Tô phó tô dân phô và 
những người đăm nhận nhiệm vụ tương đương.

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.
a) Việc tiếp dân của Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
b) Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị tran;
c) Việc giãi quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn;
d) Việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực 

pháp luật tại xã, phường, thị trấn.
5. Việc thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách, cồng khai tài chính tại xã, phường, thị 

trấn.
6. Việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do nhân dân đóng góp xây dựng, do nhà 

nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho xã, phường, thị trấn.
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7. Các công trình triển khai trên địa bàn xã, phường, thị trấn có ành hưởng trực tiếp đến 
sàn xuất, an ninh, trật tự, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của nhân dân.

8. Việc quàn lý trật tự xây dựng, quản lý các khu tập thể, khu dân cư. việc quàn lý và sử 
dụng dất dai tại xã, phường, thị trấn.

9. Thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định cùa Nhà nước, các khoản đóng góp cùa 
nhân dán tại xã, phường, thị trấn.

10. Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, việc xử lý các vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ xã, phường, thị 
trấn.

11. Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp dỡ thương binh, bệnh binh, 
gia đình liệt sĩ, những người và gia đình cỏ công với nước, chính sách bảo hiểm xã hội, bào 
trợ xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

12. Những việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của nhân dân, trực tiếp thu thập các thông tin, tài liệu để 
xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn thực hiện 
những việc thuộc phạm vi giám sát cùa Ban Thanh tra nhân dân.

2. Phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phường, thị trấn.

3. Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban thường trực Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc xã, 
phường, thị trấn kiến nghị với Chú tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên 
quan đến nội dung giám sát cùa Ban Thanh tra nhân dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị 
đỏ.

Điều 15. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Trong quá trinh thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có quyên đê nghị Chủ 
tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch Llỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp các thông 
tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

2. Trường họp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn 
xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sừ dụng sai mục 
đích tài sản nhà nước, ngân sách và các khoản đóng góp cùa nhân dân; thực hiện chương 
trình, dự án, quản lý và sử dụng đất đai trái với các quy định của pháp luật và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác mà nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì 
Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị Chù tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chù tịch Uỳ ban nhân 
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dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tồ’chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giài 
quyết, đồng thời báo cáo với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân 
dân. Trường họp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thi 
Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Uỳ 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thấm quyền khác xem xét, giài quyết.

Điều 16. Hoạt động xác minh của Ban Thanh tra nhân dân
1. Khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao xác minh nhũng vụ việc 

nhất định, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm 
vi. nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có quyền yêu cầu to 
chức, cá nhân cỏ liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu can thiết phục vụ cho việc xác 
minh; xem xét để làm rõ sự việc cần xác minh; việc xác minh được lập thành biên bàn.

Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với Chủ tịch Uỳ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Trường hợp phát hiện cỏ vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dần cần phải xừ lý ngay thì lập biên bàn và kiến 
nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị tran hoặc cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị 
đó.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng dầu cơ quan, tô 
chức có thầm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quà cho Ban Thanh tra nhân 
dân biết. Trường hợp kiến nghị đó không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban 
Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chù tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh xem xét, giải quyết.

Điều 17, Lề lối làm việc cùa Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm công tác trong quý 
và triển khai công tác quý sau, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chế độ báo cảo mỗi quý một lằn trước Hội nghị Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn; định kỳ 6 tháng một lần tiến hành sơ kết; 
hàng năm tổng kết hoạt động và báo cáo trước Hội nghị Uỳ ban Mặt trận Tổ qùốc Việt Nam 
xã, phường, thị trấn.
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Mục 3
TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN MẬT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM, UỶ BAN NHÂN 

DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRÁN, THANH TRA CÁP HUYỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 63 cùa Luật Thanh tra.

2. Chủ trì hoặc phối họp với cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì việc tổ chức phối hợp giữa các tổ 
chức thành viên của Mặt trận để hỗ trợ hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân.

3. Dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Thanh tra nhân dân theo 
quy định của pháp luật.

4. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân.

5. Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự cuộc họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã, phường, thị trấn có nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân.

Điều 19. Trách nhiệm cùa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 62 của Luật Thanh tra.

2. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp 
nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời 
thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân biết.

3. Xử lý theo thẩm quyền người có hành vi càn trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân, trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

4. Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân có 
nội dung liên quan đển nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

5. Cấp kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và tạo diều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.

Điều 20. Trách nhiệm cùa Thanh tra cấp huyện

Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm phối hợp vời Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 21. Kinh phí và chế độ tài chính của Ban Thanh tra nhân dân

1. Kinh phí họạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Uỳ ban nhân dân cấp tinh trình Hội 
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đồng nhân dân cùng cấp cân đối cho ngân sách cấp xã để Uỷ ban nhân dân cấp cho Ban 
Thanh tra nhân dân hoạt động.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức 
các cuộc họp. thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho các hoạt động khác.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường trực Uỳ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

CHƯƠNG HI

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Ở Cơ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Mục 1
TÔ CHỨC. NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CUA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở cơ 

QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 22. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân

1. Tồ chức của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật Thanh tra.

Ban Thanh tra nhân dân có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban 
chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phó Trưởng ban có 
trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác của Ban Thanh tra 
nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước là hai năm.

2. Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu ra.

Trong cơ quan nhà nước Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công 
nhân, viên chức là Hội nghị cán bộ, công chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức. 
Trong dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội 
đại biểu công nhân, viên chức (sau đây gọi chung là Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại 
hội dại biểu công nhân, viên chức).

3. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ờ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước có tồ chức công đoàn cơ sở.

4. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở doanh nghiệp nhà nước tổ chức theo các loại 
hình: Tổng công ty nhà nước, các công ty nhà nước dộc lập, các công ty thành viên hạch toán 
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độc lập của công ly do Nhà nước quyết định đầu tư được thành lập và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trờ 
lên, công ty cổ phần mà vốn điều lệ là cúa Nhà nước, của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Điều 23. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
có 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thành viên. Căn cứ vào số lượng cán bộ, công nhân, viên chức, Ban 
Chấp hành công đoàn cơ sở dự kiến số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân và do Đại 
hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức quyết định.

Trường hợp cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có tính đặc thù 
hoặc hoạt động sàn xuất, kinh doanh phân tán thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định 
số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân phù hợp, đảm bào hoạt động có hiệu quả.

Ban Thanh tra nhân dân có trên 5 thành viên dược bầu 1 Phó Trường ban.

Điều 24. Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sớ giới thiệu 
danh sách những người ứng cử, danh sách người dược đe cử do cán bộ, công nhân, viên chức 
giới thiệu dể tồ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân.

2. Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội dại biểu công nhân, viên chức bẩu thành 
viên Ban Thanh tra nhân dân được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải đảm bào cỏ 
mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập. Người được bầu là thành viên Ban Thanh tra nhân 
dân phải có trên 50% sổ đại biểu tham dự Đại hội tín nhiệm.

Điều 25. Công nhận Ban Thanh tra nhân dân
Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp 

hành công đoàn cơ sở lổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân đê bâu 
Trướng ban, Phó Trưởng ban; ra văn băn công nhận Ban Thanh tra nhân dân và thông báo cho 
cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước biết.

Điều 26. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu thành viên 
thay thế

1. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, 
vj phạm pháp luật hoặc không còn dược tín nhiệm thi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ 
chức hội nghị để bãi nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế. Việc bãi nhiệm và bầu 
người khác thay thế được liến hành tại Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu 
công nhân, viên chức thường kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần ở cấp Tổng công ty nhà 
nước.
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2. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên 
Ban Thanh tra nhân dân có đon xin thôi tham gia Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Chấp hành 
công đoàn cơ sở xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

3. Việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thay thế những người bị bãi nhiệm hoặc 
dược miễn nhiệm quy định tại khoản 1, khoàn 2 của Điều này được thực hiện theo quy định 
tại Điều 24 của Nghị định này.

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân
1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Khi phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giài quyết theo quy định của 
pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

2. Khi cần thiết được người đứng đầu cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

3. Khi cần thiết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời đại diện Ban Thanh tra nhân 
dân tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước; Ban Thanh tra nhân dân cỏ trách nhiệm cử người tham gia, cung cấp thông tin, tài 
liệu liên quan khi được yêu cầu.

4. Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; xử lý kỷ luật đối với tập 
thể, cá nhân có vi phạm pháp luật; các biện pháp dàm bào quyền và lợi ích hợp pháp của cán 
bộ, công nhân, viên chức; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

5. Kiến nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có các hình thức biểu dương, khuyến khích, 
động viên cán bộ, công nhân, viên chức đã có thành tích trong việc phát hiện vi phạm pháp 
luật; liếp nhận các kiến nghị và phàn ảnh của công nhân, viên chức, người lao dộng.

6. Đại diện Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự các cuộc họp cùa cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát 
của Ban Thanh tra nhân dân.

7. Tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến 
lổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN ơ cơ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN 

VỊ Sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 28. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
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1. Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên 
chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và sự chi đạo cùa Ban 
Chấp hành công đoàn cơ sờ để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt dộng.

2. Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phải thông qua Ban 
Chấp hành công đoàn cơ sở.

Điều 29. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

a) Thực hiện chủ trương, chính sách của Đàng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công 
tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;

b) Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành 
chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị;

c) Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;
d) Thực hiện các chế dộ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định 

của pháp luật;
đ) Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giài quyết khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; việc thi 
hành các quyết định giải quyết khiểu nại, quyết định xử lý tổ cáo dã có hiệu lực pháp luật tại 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

g) Những việc khác theo quy định của pháp luật.
2. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước:
a) Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh cùa doanh nghiệp; thực 

hiện ché độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động theo quy định của pháp 
luật;

b) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức;
c) Thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp;
d) Thực hiện thoả ước lao động tập thể;

đ) Thực hiện hợp đồng lao động;
e) Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 

Nhà nước, việc sử dụng các loại quỹ sau thuế;

g) Việc giãi quyết các tranh chấp lao động;

h) Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiểu nại, 
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lố cáo thuộc thẩm quyền của người dứng đầu doanh nghiệp nhà nước; việc thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại doanh nghiệp 
nhà nước;

i) Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền: việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp;

k) Những việc khác theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 30. Phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Tiếp nhận các ý kiến phàn ảnh của cán bộ, công nhân, viên chức, thu thập các thông 
tin. tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện những việc thuộc phạm vi giám 
sát cùa Ban Thanh tra nhân dân.

2. Phát hiện hành vi trái pháp luật cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

3. Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để kiến nghị với 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề có liên quan trực 
tiếp đen nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Điều 31. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

1. Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân cỏ quyền đề nghị 
người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cung cấp các 
thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

2. Trường hợp phát hiện cỏ hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, 
công nhân, viên chức, cỏ dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân 
sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và các hành vi vi 
phạm khác mà thuộc nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì kiến nghị với người 
đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiển nghị, người đứng đầu cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải 
xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp 
kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đù thì Ban Thanh tra 
nhân dân cỏ quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp cùa người đứng đầu 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

Điều 32. Hoạt động xác minh của Ban Thahh tra nhân dân
1. Khi được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
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giao nhiệm vụ xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, 
thời gian, phạm vi nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân được quyền yêu cầu 
tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác 
minh, xem xét để làm rõ sự việc được xác minh.

Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với người đứng đau cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị biện 
pháp giài quyết.

3. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức 
cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời 
giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách 
nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quà giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. 
Trường hợp kiến nghị không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đù thì Ban Thanh tra 
nhân dân có quyền kiến nghị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

Điều 33. Le lối làm việc của Bán Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điềm công tác trong quý 
và triển khai công tác quý sau, trong trường hợp cần thiết thì có thể họp bất thường.

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước Ban Chấp hành 
công đoàn; hàng năm tổng kết hoạt động báo cáo trước Đại hội công nhân, viên chức hoặc 
Đại hội đại biểu công nhân, viên chức.

Mục 3
TRÁCH NHIỆM CỬA BAN CHẦP HÀNH CÔNG ĐOÀN, cơ QUAN 
NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC,

Cơ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC

Điều 34. Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn
1. Ban Chấp hành công đoàn cơ sờ có trách nhiệm:
a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 67 của Luật Thanh tra;

387

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì việc tổ chức phối hợp với các tổ 
chức khác trong cơ quan, dơn vị trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

c) Dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân;
d) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân;
đ) Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn 

cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chấp hành 
công đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Điều 35. Trách nhiệm của người dứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 66 của Luật Thanh tra.

2. Giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp nội dung 
kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết và thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân biết.

3. Xử lý theo thẩm quyền người có hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân, trà thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

4. Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, 
dơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của 
Ban Thanh tra nhân dân.

5. Bố trí địa điểm, phương tiện, hỗ trợ kinh phí để Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các 
cuộc họp và tạo diều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.

Điều 36. Trách nhiệm cùa các cơ quan thanh tra nhà nước
Thanh tra Chính phù trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt dộng của 
Ban Thanh tra nhân dân.

Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cỏ trách nhiệm phổi hợp với 
Ban Chấp hành công đoàn cơ quan cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban 
Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc 
Bộ, ngành quàn lý.

Thanh Ưa cấp tinh có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn 
nghiệp vụ cồng tác cho Ban Thanh tra nhân dân ờ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước do Ưỷ ban nhân dân cấp tinh quản lý.

388

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Uỳ ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Điều 37. Kinh phí và chế độ tài chính của Ban Thanh tra nhân dân

1. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ờ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước dược cân đối từ kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước, đem vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đó.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng đề chi cho việc tổ chức 
các cuộc họp, chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho hoạt động khác của Ban 
Thanh tra nhân dân.

I làng năm, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí hoạt động 
với Ban Chấp hành công đoàn cơ sờ.

3. Bộ Tài chính chù trì, phối hợp với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đon vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 38. Khen thưởng
Thành viên, tập thể Ban Thanh tra nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 39. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

CHƯƠNG V .

ĐIÈU KHOÀN CUỐI CÙNG

Điều 40. Hiệu lực thỉ hành
Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế 

Nghị định số 241/HĐBT ngày 05 tháng 8 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về tổ 
chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân.
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Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 41. Trách nhiệm thi hành

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Đe nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chù 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình hướng dẫn thi hành những vấn đề liên quan đến trách nhiệm chì dạo to chức và hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc phổi hợp với các cơ quan chức năng cùa nhà nước 
hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chú tịch Uỳ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân cỏ 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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8. NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2005/NĐ-CP NGÀY 25-4-2005 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của thanh tra Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiéu nại, tố cáo ngày 25 tháng 11 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

sổ diều của Luật Khiếu nại, lố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Chống tham nhũng ngày 26 tháng 02 nãm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, 

bỏ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng ngày 12 tháng 5 năm 2000;
Căn cứ Nghị định sổ 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 cùa Chính phù quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị cùa Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Thanh tra Chính phù là cơ quan ngang Bộ cùa Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước 

về công tác thanh tra, giài quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, 
giài quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thanh tra Chính phù có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị 

định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyển 
hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phù, Thù tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bàn 
quy phạm pháp luật khác về.thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham 
nhũng.
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2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, 
năm nãm và hàng nãm về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chổng tham 
nhũng.

3. Ban hành các quyết dịnh, chì thị, thông tư về thanh tra, giải quyết khiếu nại. tố cáo và 
phòng ngừa, chống tham nhũng.

4. Chì dạo, hướng dần, kiểm tra và tồ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi dược phê duyệt về thanh tra. giải quyết khiếu nại, 
tổ cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng thuộc phạm vi quàn lý; thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham 
nhũng.

5. về thanh tra:
a) Chì đạo công tác thanh tra trong phạm vi quàn lý nhà nước của Chính phù.
b) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ), cơ quan thuộc Chính 

phủ. Uý ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi lắt là Uỳ ban nhân 
dân cấp tinh) xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Bộ, ngành, 
địa phương.

c) Thanh tra việc thực hiện Chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa các Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù, Uỳ ban nhân dân cấp tình.

Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước cùa nhiều Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, của nhiều tình, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thanh tra vụ việc khác do Thù tướng Chính phủ giao.
đ) Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng), Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phù, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thanh, tra những vụ việc thuộc 
phạm vi quàn lý của Bộ, ngành, địa phương.

e) Kiến nghị Bộ trưởng đình chi việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định do Bộ đã ban 
hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Tổng Thanh tra về công tác thanh tra; 
nếu Bộ trường không đình chi hoặc hủy bỏ văn bàn đó thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.

f) Đinh chi việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định cùa Uỳ 
ban nhân dân cấp tình, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp tinh trái với văn bàn pháp luật của Nhà 
nước, của Tổng Thanh tra về công tác thanh tra.

g) Kiến nghị Thù tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người cỏ hành vi vi phạm 
pháp luật thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với người đứng đầu cơ 
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quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc 
quyền quàn lý của cơ quan, tổ chức dó.

h) Xem xét những vấn dề mà Chánh Thanh tra Bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh 
Thanh tra tinh không nhất trí với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tình về công tác thanh tra và 
đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh xem xét lại; trường hợp Bộ trưởng, 
Chủ lịch Uý ban nhân dân cấp tỉnh không xem xét hoặc đã xem xét nhưng Tổng Thanh tra 
không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phù quyết định.

i) Chủ trì giải quyết việc trùng lặp về thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra của các đoàn 
thanh tra, kiếm tra do Bộ trưởng, Thú trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chù tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

6. về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a) Tồ chức việc tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyển.
b) Giài quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù giải quyết nhưng còn có 

khiếu nại. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
c) Kiến nghị Bộ trưởng hoặc yêu cầu Chù tịch Uỳ ban nhân dân cấp tình xem xét lại 

quyết định giài quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức.

d) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ giải quyết khiếu nại có liên quan 
đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quàn lý nhà nước.

d) Xác minh, kết luận nội dung tổ cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền 
giái quyết cúa Thủ tướng Chính phủ khi được giao.

e) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường 
hợp kết luận việc giài quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người giài quyết xem 
xét, giải quyết lại.

7. về phòng ngừa, chống tham nhũng:
a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; xử lý 

người có hành vi tham nhũng theo quy định cùa pháp luật.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan giúp Thủ 

tướng Chính phù hướng dẫn, kiểm tra, dôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, 
phát hiện hành vi tham nhũng và xừ lý người cỏ hành vi tham nhũng.

8. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 
ngừa, chống tham nhũng được áp dụng các quyền hạn khác của Thanh tra Chính phủ theo quy 
định của pháp luật; được yêu cầu các cơ quan, dơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham 
gia đoàn thanh tra.
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9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, 
chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phù; tổng kết kinh nghiệm về 
công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 
ngừa, chống tham nhũng.

11. Tổ chức, chi dạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham 
nhũng.

12. Quyết định và chi đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và 
nội dung chương trình cái cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt.

13. Chì đạo, hướng dẫn về tổ chức, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra dổi với đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tinh việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chánh Thanh tra tình; thực hiện việc quản lý, bổ nhiệm các ngạch 
thanh tra viên theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế; tổ chức thực hiện chế độ liền lương và các chế 
độ, Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
Thanh tra Chính phủ.

15. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc theo quy định 
của pháp luật.

16. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 

theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức giúp Tổng Thanh tra thực hiện chức nàng quàn lý nhà nước;
1. Vụ Thanh tra, giài quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành

(gọi tắt là Vụ I).
2. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo khối kinh tế tổng hợp

(gọi tắt là Vụ II).
3. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính - văn xã

(gọi tắt là Vụ III).
4. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gọi tắt Vụ IV).
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5. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gọi tăt Vụ VI

6. Vụ Tiếp dân và Xừ lý đơn thư (gọi tắt là Vụ VI).

7. Vụ Pháp chế.

8. Vụ Tổ chức cán bộ.
9. Vụ Hợp tác quốc tế.

10. Văn phòng.
Vụ VI và Văn phòng được lập các phòng do Tổng Thanh tra quyêt định; có đại diện tại 

thành phố Hồ Chí Minh và có con dấu riêng.

b) Các tổ chức sự nghiệp:
1. Viện Khoa học thanh tra.
2. Trường Cán bộ thanh tra.
3. Báo Thanh tra.
4. Tạp chí Thanh tra.

5. Trung tâm Tin học.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị 

định số 46/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 cùa Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng Thanh tra, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phù, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.
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9. QUYẾT ĐỊNH SỐ 2151/2006/QĐ-TTCP NGÀY 10-11-2006 
CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Đan hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra

TỎNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra số 22/2004/QH1 ỉ ngày 15 thủng 6 năm 2004:

Căn cứ Nghị định so 41/2005/ND-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 cíta Chính phủ quy 
định chì tiết và hướng dần thi hành một số điều cùa Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 cùa Chính phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức cùa Thanh tra Chính phú;

Theo đè nghị cùa Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Quyết định này thay thế Qúyết định số 1776/QĐ-TTNN ngày 21 tháng 12 năm 1996 của 
Tống thanh tra Nhà nước ban hành "Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra".

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trường cơ 
quan nhà nước có liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các vụ, đơn 
vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

TÔNG THANH TRA
TRÀN VĂN TRUYỀN
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QUY CHÊ
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA

{Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2151 /2006/ QĐ-TTCP ngày 10-11-2006 
cùa Tổng thanh tra)

CHƯONGI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra; quan hệ công tác 
của Đoàn thanh tra; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với Đoàn thanh tra.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Đoàn thanh tra

Hoạt động của Đoàn thanh tra phải theo nguyên tắc bảo đảm chính xác, khách quan, 
trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; đúng nội dung, dối tượng, thời hạn ghi trong 
quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân là đối tượng thanh tra.

Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phài tuân 
thủ Luật Thanh tra, các vãn bản pháp luật cỏ liên quan và các quy định của Quy chế này; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quà thanh tra.

Điều 4. Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra

1. Trong quá trinh thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại công sở hoặc nơi tiến hành kiểm tra, xác minh.

2. Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong giờ hành chính; trường hợp phài làm việc ngoài giờ hành chính với đổi tượng 
thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đàm tiến độ thì Trưởng đoàn 
thanh tra quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 5. Bào đàm chế độ sinh hoạt Đảng, đoàn thể của Đoàn thanh tra

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh trá, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên 
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Đoàn thanh tra được tạo điều kiện để thực hiện việc sinh hoạt Đảng, đoàn thể theo diều lệ 
của các tồ chức đỏ.

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động của Đoàn thanh tra

1. Thanh tra vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong quyết định thanh tra.

2. Sách nhiễu, gây khỏ khán, phiền hà cho đối tượng thanh tra hoặc thực hiện các 
hành vi khác nham vụ lợi.

3. Cố ý báo cáo sai sự thật; quyết định xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành 
vi vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có 
kết luận chính thức.

5. Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt dộng thanh tra theo quy định của pháp 
luật.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN THANH TRA; NHIỆM vụ, QUYÈN HẠN CÙA 
TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA, THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA

Điều 7. Tổ chức cùa Đoàn thanh tra

Đoàn thanh tra có Trường đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; trong 
trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có Phó trưởng đoàn thanh tra. Phó trưởng đoàn thanh 
tra giúp Trưởng đoàn thanh tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, thay mặt 
Trưởng đoàn thanh tra chi đạo hoạt dộng của Đoàn thanh tra khi dược Trưởng đoàn thanh 
tra giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra
1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây:
a) Tổ chức việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình Người ra quyết định 

thanh tra phê duyệt;

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn thanh tra;

c) Tổ chức, chi đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, 
thời hạn ghi trong quyết định thanh tra;

d) Kiến nghị với Người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm 
quyền dể bào dàm thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra;
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d) Yêu cầu dối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bàng văn bản, giải 
trình về những vấn dề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có the tiến hành 
kiểm kê tài sàn của dối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra;

e) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 
thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

g) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử 
dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác 
minh linh tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

h) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có 
vi phạm pháp luật;

i) Tạm đình chì hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy 
việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp cúa cơ quan, tổ chức, cá nhân;

k) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chi việc thi hành quyết định kỷ luật, 
thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra 
hoặc dang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho 
việc thanh tra;

l) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thanh 
tra; quàn lý các thành viên Đoàn thanh tra trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thanh tra; áp 
dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giài quyết các kiến nghị cùa thành viên Đoàn 
thanh tra;

m) Ghi nhật ký Đoàn thanh tra;

n) Tồ chức việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra;

o) Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;

p) Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong quá trình thanh tra, ngoài những 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, 1, m, n, o khoản 1 Điều 
này, Trưởng đoàn thanh có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng 
ký kinh doanh, chứng chì hành nghề; lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh 
tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm g, h, i, k 
của khoản 1 Điều này thì Trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị huỳ bỏ 
ngay việc áp dụng các biện pháp đó.
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3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng Đoàn 
thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; nếu có hành 
vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy 
định của pháp luật.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa thành viên Đoàn thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra là Thanh tra viên có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

a. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra, báo cáo Trưởng 
đoàn thanh tra về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bang vãn bàn, giải 
trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c. Kiến nghị Trưởng Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Trưởng Đoàn thanh tra quy định tại Điều 8 của Quy chế này dể bào đàm thực hiện 
nhiệm vụ được giao;

d. Kiến nghị việc xử lý về những van đề khác liên quan đến nội dung thanh tra;

đ. Báo cáo kết quà thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách 
quan của nội dung đã báo cáo;

e. Tham gia xây dựng báo cáo kết quả thanh tra;

g. Thực hiện các công việc khác liên quan đến cuộc thanh tra khi Trưởng đoàn thanh 
tra giao;

2. Trong quá trình thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra không phải là Thanh tra viên 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều này.

Điều 10. Thay đổi Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; bổ sung thành 
viên Đoàn thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn 
thanh tra dược thực hiện trong trường hợp Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh 
tra không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thanh tra, vi phạm pháp luật hoặc vì lý do 
khách quan mà không thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

2. Việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện trong trương hợp cần bảo 
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dám liến độ, chất lượng thanh tra hoặc dể đáp ứng các yêu cầu khác phát sinh trong quá 
trình thanh tra.

3. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra đề nghị 
bàng văn bàn. Văn bàn đề nghị thay đổi, bổ sung phải ghi rõ lý do, họ tôn thành viên được 
thay dối, bổ sung.

4. Việc thay đổi Trường đoàn thanh tra do Người ra quyết định thanh tra quyết định.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA

Mục ỉ
CHƯẢN BỊ THANH TRA

Điều 11. Xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh 
tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt. Ke hoạch tiến hành thanh tra phải xác 
định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra; tiến 

độ thực hiện.

Điều 12. Phổ biến kế hoạch thanh tra

Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành 

thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Đoàn thanh tra; tổ chức việc tập 
huấn nghiệp vụ cho thành viên Đoàn thanh tra khi cần thiết.

Điều 13. Đề cương yêu càu đoi tượng thanh tra báo cáo

Căn cứ vào nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được 
Người ra quyết định thanh tra phê duyệt, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức 
việc xây dựng Đề cương yêu càu đối tượng thanh tra báo cáo.

Đề cương yêu cầu đổi tượng thanh tra báo cáo phải bằng văn bản, trong đỏ nêu rõ nội 
dung, thời gian, hình thức báo cáo và những vấn dề khác liên quan (nếu cỏ).

Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo phải được gừi cho đối tượng thanh tra 
trước khi công bổ quyết định thanh tra.
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Mục 2
TIÉN HÀNH THANH TRA

Điều 14. Công bố quyết định thanh tra

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra cỏ 
trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là dôi tượng thanh 
tra. Trước khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng doàn thanh tra thông báo với đôi 
lượng thanh tra về thời gian, thành phần tham dự, dịa điểm công bố quyết định.

2. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có Đoàn thanh tra. Thủ 
trường cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cân thiêt 
có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự.

3. Khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn quyết định 
thanh tra. nêu rõ quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông báo chương trình làm 
việc giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và những công việc khác có liên quan 
dến hoạt động cùa Đoàn thanh tra.

4. Việc công bố quyết định thanh tra phài được lập thành biên bàn.

Điều 15. Thu nhận báo cáo của đối tượng thanh tra, nghe đổi lượng thanh tra báo cáo

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thu nhận văn bàn báo cáo của dối tượng thanh 
tra làm cơ sở cho việc tiến hành thanh tra. Trong trường hợp can thiết, Trưởng doàn thanh 
tra tổ chức cho Đoàn thanh tra nghe đại diện Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là 
dối tượng thanh tra báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương dã yêu cầu.

Điều 16. Thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu

1. Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm 
quyền dể thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra cỏ trách nhiệm nghiên cứu, phân 
lích, đánh giá các thông tin tài liệu đã thu thập được; liến hành kiểm ira, xác minh các 
thông tin lài liệu đỏ khi cần thiết làm cơ sở để kết luận các nội dung thanh tra.

3. Việc kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra phải lập 
thành biên bản.

Điều 17. Báo cáo tiến dộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra

1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra, 
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Người ra quyết định thanh tra về tiến 
độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
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2. Việc báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra được thực hiện bằng văn bản. 
Báo cáo tiến dộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải có nội dung sau đây:

a) Tiến dộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đến ngày báo cáo;

b) Nội dung thanh tra dã hoàn thành, kết quả thanh tra bước đầu, nội dung thanh tra 
dang liến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời gian tới;

c) Khó khăn, vướng mắc và biện pháp giải quyết (nếu có).

Điều 18. Nhật ký Đoàn thanh tra

1. Nhật ký Đoàn thanh tra là sổ ghi chép những hoạt động của Đoàn thanh tra, những 
nội dung có liên quan dến hoạt động cùa Đoàn thanh tra diễn ra trong ngày, từ khi có 
quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhật ký Đoàn thanh tra phái ghi rõ công việc do Đoàn thanh tra tiến hành, việc chì 
dạo, diều hành của Trưởng doàn thanh tra diễn ra trong ngày. Trong trường hợp cỏ ý kiến 
chỉ dạo của Người ra quyết định thanh tra, có những vấn đề phát sinh liên quan dến hoạt 
dộng của Đoàn thanh tra trong ngày thì phải ghi rõ trong nhật ký Đoàn thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm lập, ghi chép đầy đủ những nội dung quy 
định lại khoàn 2 Điều này vào nhật ký Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, trước Người ra quyết định thanh tra về tính chính xác, trung thực của nội dung nhật 
ký Đoàn thanh tra.

4. Việc ghi nhật ký Đoàn thanh tra được thực hiện theo mẫu do Tổng thanh tra quy 
định và được lưu trong hồ sơ cuộc thanh tra.

Điều 19. Sừa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra

Trong quá trình thanh tra, nếu xét thấy cần phải sửa dổi, bổ sung kế hoạch thanh tra 
thì Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bàn đề nghị Người ra quyết định thanh tra xem xét, 
quyết định. Văn bàn đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch thanh tra phải nêu rõ lý do, nội 
dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác (nếu có). Trong trường hợp Người ra quyết 
định thanh tra có văn bản đồng ý về việc sửa dổi bổ sung thì Trưởng đoàn thanh tra căn cứ 
vào văn bản đó để sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra.

Điều 20. Báo cáo kết quà thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm 
báo cáo bằng văn bàn với Trường đoàn thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ và phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo đỏ.
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Mục 3
KÉT THÚC THANH TRA

Điều 21. Thông báo kết thúc việc thanh tra tại nơi dược thanh tra

Khi kết thúc việc thanh tra lại nơi dược thanh tra. Trường đoàn thanh tra có trách 
nhiệm thông báo bàng văn bàn cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân lã dối tượng 
thanh tra biết.

Điều 22. Xây dựng dự thào Báo cáo kết quà thanh tra

1. Trên cơ sở báo cáo kết quá thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra. 
Trương đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng dự thào Báo cáo kết quà thanh tra, lố chức 
lấy ý kiến cũa các thành viên Đoàn thanh tra vào dự tháo Báo cáo kết quả thanh tra.

2. Trong trường hợp các thành viên Đoàn thanh tra có ý kiến khác nhau về nội dung 
dự thào Báo cáo kết quà thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra quyết định và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật, Người ra quyết định thanh tra về quyết định cùa mình.

Điều 23. Báo cáo kết quà thanh tra

1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi dược thanh tra. 
Trướng đoàn thanh tra phái có vãn bán báo cáo kết quá thanh tra. Báo cáo kết quà thanh 
tra phái có các nội dung sau đây:

a) Kết luận cụ thể về lừng nội dung dã liến hành thanh tra;

b) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhàn, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

c) Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trướng đoàn thanh tra về nội 
dung báo cáo kết quá thanh tra (nếu cỏ);

d) Các biện pháp xứ lý theo thấm quyền đã được áp dụng; kiến nghị biện pháp xứ lý.

2. Trong trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì trong báo cáo kết quà thanh 
tra phái nêu rõ trách nhiệm của người dứng dầu cơ quan, lổ chức, dơn vị đế xăy ra hành vi 
tham nhũng theo các mức độ sau đây:

a) Yeu kém về năng lực quản lý;

b) Thiếu trách nhiệm trong quán lý;

c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng.

3. Trong báo cáo kết quả thanh tra phái nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ để 
xác định tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xứ lý.

4. Báo cáo kết quả thanh tra dược gửi tới Người ra quyết định thanh tra. Trong trường 
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hợp Người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước thì báo cáo kểt 
quá thanh tra còn được gứi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng câp.

Điều 24. Xây dựng dự thào Kết lúận thanh tra
1. Khi dược giao xây dựng dự tháo Kết luận thanh tra, Trưởng doàn thanh tra căn cứ 

vào báo cáo kết quà thanh tra. sự chi dạo cùa Người ra quyết định thanh tra dể xây dựng 
dự tháo Kết luận thanh tra trinh Người ra quyết dịnh thanh tra.

2. Trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra gứi dự thào Kết luận thanh tra cho 
dối lượng thanh tra và dối tượng thanh tra có văn bản giài trinh thì Trưởng doàn thanh tra 
có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất với Người ra quyết dịnh thanh tra hướng xứ lý nội 
dung giái trinh của đối tượng thanh tra.

3. Dự thảo Kốl luận thanh tra phái có các nội dung chính sau đây:
a) Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cứa dối tượng thanh tra 

thuộc nội dung thanh tra;
b) Kết luận về nội dung được thanh tra;
c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm cùa cơ quan, tố 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
d) Các biện pháp xứ lý theo thẩm quyền đã dược áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử 

lý.
Điều 25. Công bố Kết luận thanh tra
1. Trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra quyết định công bo Ket luận thanh 

tra và ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm 
thông báo bàng văn bàn cho Thủ trưởng cơ quan, lổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh 
tra về thời gian, dịa điểm, thành phần tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra. Thành 
phần tham dự buối công bố Kết luận thanh tra gồm Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá 
nhân là dối tượng thanh tra, đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ liên quan.

2. Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn vãn Kết luận 
thanh tra; nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tố chức, cá nhân trong việc thực hiện Ket 
luận thanh tra.

3. Việc công bố Kết luận thanh tra được lập thành biên bản.
Điều 26. Rút kinh nghiệm về hoạt động cùa Đoàn thanh tra
Sau khi có kết luận thanh tra. Trường đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức họp Đoàn 

thanh tra để trao đồi, rút kinh nghiệm về hoạt động cùa Đoàn thanh tra; bình bầu cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra để đề nghị người cỏ thẩm 
quyền khen thưởng (nếu có).

Điều 27. Lập, bàn giao hồ sơ thanh tra
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1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc lập hồ sơ thanh tra. Hồ sơ thanh 
tra bao gồm:

a) Quyết định thanh tra; biên bàn thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên lập; báo 
cáo. giải trình cúa đối tượng thanh tra; báo cáo kết quà thanh tra;

b) K.ểt luận thanh tra;
c) Văn bàn về việc xừ lý, kiến nghị việc xừ lý;
d) Nhật ký Đoàn thanh tra; các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.
2. Trong thời hcạn 30 ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ 

chức việc bàn giao hồ sơ thanh tra. Trường hợp vì trở ngại khách quan thì thời gian bàn 
giao hồ sơ thanh tra có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

3. Trong thời hạn quy định lại Khoản 2 Điều này, Trưởng đoàn thanh tra có trách 
nhiệm bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trường đoàn thanh tra; 
trường hợp mà Người ra quyết định thanh tra không phải là Thủ trưởng cơ quan trực tiếp 
quàn lý Trướng đoàn thanh tra thì Trướng doàn thanh tra báo cáo Người ra quyêt định 
thanh tra để xin ý kiến chi đạo bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc bàn giao hồ sơ thanh tra phải được lập thành biên bàn.

CHƯƠNG IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA

Điều 28. Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với Người ra quyết định thanh tra

1. Trong quá trinh thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phái 
tuân thù sự chỉ đạo, kiếm tra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu 
cùa Người ra quyết định thanh tra.

2. Người ra quyết định thanh tra theo dõi, đôn đốc, chi đạo hoạt động, xử lý kịp thời 
các kiến nghị cùa Đoàn thanh tra.

Điều 29. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra với thành viên Đoàn thanh tra, giữa các 
thành viên Đoàn thanh tra

1. Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp dỡ 
nhau dể hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thành viên Đoàn thanh tra phài chấp hành sự chi đạo, điều hành của Trưởng đoàn 
thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ dược giao. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh 
vượt quá thẩm quyền thì báo cáo kịp thời với Trường doàn thanh tra và đề xuất các biện 
pháp xừ lý.
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Điều 30. Quan hệ giữa Trướng đoàn thanh tra. thành viên Đoàn thanh tra với Thủ 
trướng cơ quan, dơn vị quàn lý trực tiếp

1. Trưởng đoàn thanh tra là cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước có 
trách nhiệm báo cáo Thủ trướng cơ quan, đơn vị trực tiếp quán lý về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra. Thủ trưởng cơ quan, dơn vị trực tiếp quân lý Trưởng đoàn thanh tra, 
thành viên Đoàn thanh tra cỏ trách nhiệm tạo diều kiện thuận lợi để Trưởng đoàn thanh 
tra. thành viên Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Trường hợp Thủ trướng cơ quan quàn lý nhà nước là Người ra quyết định thanh tra 
thì Thủ trướng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trướng dơn vị thuộc cơ quan thanh tra nhà 
nước trực liếp quản lý Trướng doàn thanh tra theo dõi. dôn đốc. kiếm tra hoạt động cùa 
Doãn thanh tra dế dám báo thực hiện dứng kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt; 
tham gia ý kiến dự tháo Báo cáo kết quá thanh tra. dự tháo Kết luận thanh tra trước khi 
trình Người ra quyết định thanh tra.

CHƯƠNG V

KHEN THƯỜNG VÀ xừ LÝ VI PHẠM

Điều 31. Khen thướng
1. Đoàn thanh tra hoàn thành xuất sác nhiệm vụ thanh tra thi được đề nghị cấp có 

thẩm quyền xét thưởng.
2. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có thành tích xuất sắc trong quá 

trinh thanh tra thì được dề nghị cấp có thẩm quyền xét khen, thưởng.

3. Việc bình bầu, dề nghị khen, thường phài được tiến hành công khai, dân chủ, khách 
quan theo quy định của phcáp luật và hướng dẫn của Tổng thanh tra về thi đua khen 

thướng.

Điều 32. Xử lý vi phạm
Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra vi phạm 

điều cấm trong hoạt dộng thanh tra hoặc vi phạm quy định khác của pháp luật thi tuỳ theo 
tính chất mức dộ mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật.

TỔNG THANH TRA
TRÀN VĂN TRUYÈN
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10. NGHỊ QUYẾT SÔ 619/2007/NQLT/UBTVQH-DCTUBTWMTTQVN 
NGÀY 24-01-2007 CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUÔC HỘI - 

ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRÁN TÓ QUỐC VIỆT NAM 
về việc tỗ chúc lìội nghị lấy ý kiến của cử tri noi công tác và noi cư trú 

VC những ngưòi ứng củ’ đại biểu quốc hội

UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI - ĐOÀN CHỦ TỊCH 
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỐ QUÓC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật hầu cừ dại hiếu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đôi, bô sung một sô 
điều theo Luật sấ 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nãm 2001 cùa Quốc hội khoá X. kỳ' hụp 
thứ 10;

- Cán cứ Luật Mật trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cũn cữ Luật han hành ván ban quy phạm pháp luật;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Việc tố chức hội nghị lấy ý kiến cùa cử tri nơi công tác (làm việc) và nơi cư trú vê 
những người ứng cử dại biểu Quốc hội (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) 
dược liến hành theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 2.

Việc lấy ý kiến cùa cử tri nơi công tác đối với người ứng cừ đại biểu Quốc hội được tô 
chức ờ nơi người ứng cử công tác. Nếu người ứng cử có nhiều nơi công tác (làm việc), thì tô 
chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác thường xuyên. Việc tổ chức lay ý kiến của 
cư tri được thực hiện như sau:

1. Người ứng cử dại biểu Quốc hội công tác chuyên trách tại các cơ quan Đảng các cấp 
thi tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri của Văn phòng ở tổ chức đỏ. Đại diện lãnh đạo của cơ 
quan Đảng và dại diện Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng triệu tập và chủ trì hội nghị.

Đối với người ứng cừ dại biểu Quốc hội công táó tại các Đàng ùy xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là cấp xã) thi tổ chức lấy ý kiến cùa Ban chấp hành Đảng bộ. Đại diện Ban 
Thường vụ Đáng ùy cấp xã triệu tập và chủ trì hội nghị.

408

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác ở các cơ quan chuyên môn của tổ chức Đàng 
(các ban, học viện, trường Đàng, viện nghiên cứu...) thì lấy ý kiến hội nghị cừ tri cơ quan cùa 
lồ chức đó. Đại diện lãnh đạo của các lổ chức trên và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ 
quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

2. Người ứng cừ đại biểu Quốc hội công tác ở các cơ quan của Quốc hội, Chính phù, 
Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội thì lấy ý kiến hội nghị cử tri 
của Văn phòng các cơ quan dó. Đại diện Ban lãnh đạo và đại diện Ban chấp hành Công đoàn 
Văn phòng triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biếu Quốc hội công tác ở Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
các cấp, các Bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phú, các cơ quan chuyên môn 
trực thuộc Uý ban nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước thì lấy ý kiến hội nghị cử tri 
cua cơ quan dỏ. Đại diện lãnh đạo của cơ quan và dại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ 
quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

3. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương thì lấy ý kiến hội nghị cử tri cơ quan của tô chức đó. Đại diện ban lãnh đạo của tô chức 
và dại diện Ban chấp hành Công doàn cơ quan triệu tập và chù tri hội nghị.

Người ứng cử dại biếu Quốc hội công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội ở địa 
phươne thì lấy ý kiến hội nghị cử tri cùa Văn phòng và Ban thường vụ hoặc cúa Ban châp 
hành cùa tố chức đó. Đại diện Ban lãnh đạo của tổ chức và đại diện Ban chap hành Công 
doàn cơ quan triệu tập và chú trì hội nghị.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác ở các tô chức chính trị xã hội - nghê 
nghiệp, tồ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ờ Trung ương thì lấy ý kiến cúa hội nghị 
cử tri cùa Văn phòng và Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành của tổ chức đó. Ôại diện Ban 
lãnh dạo cùa tố chức và dại diện Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng triệu tập và chủ trì 
hội nghị.

Người ứng cừ dại biểu Quốc hội công tác ở các tô chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, 
tố chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở dịa phương thì lấy ý kiến hội nghị cử tri của 
Văn phòng và Ban chấp hành của tổ chức dó. Đại diện Ban lãnh đạo cùa tổ chức và đại diện 
Ban chấp hành Công đoàn hoặc Tổ công đoàn Văn phòng triệu tập và chù trì hội nghị.

5. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác ở các trường học, trạm, trại, viện nghiên 
cứu, bệnh viện, cơ sở văn hóa, nghệ thuật thì lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi làm việc ở đơn vị 
dó. Đại diện Ban lãnh đạo đơn vị và đại diện Ban chấp hành Công đoàn của tổ chức triệu tập 
và chù tri hội nghị.

6. Người ứng cừ đại biểu Quốc hội công tác ở các tổ chức kinh tế thì lấy ý kiến hội 
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nghị cử tri cùa tổ chức kinh tế đó. Đại diện lãnh đạo và đại diện Ban chấp hành Công đoàn 
của tố chức triệu tập và chù trì hội nghị.

Trong trường hợp nơi công tác của người ứng cừ dại biểu Quốc hội chưa có tổ chức 
Công đoàn thì việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri do đại diện lãnh đạo của tổ chức dó triệu tập 

và chù tri.
7. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác ở các đơn vị vũ trang nhân dân thì lấy ý 

kiến hội nghị cử tri của cơ quan hoặc hội nghị quân nhân của đơn vị dó. Đại diện lãnh đạo, 
chi huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị.

Số lượng cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến về người ứng cừ đại biểu Quốc hội ở 
những nơi có dưới một trăm cứ tri thi tổ chửc hội nghị toàn thê. nhưng phải bào đàm ít nhât 
là hai phần ba tống sổ cử tri tham dự. Nơi nào có lừ một trăm cử tri trở lên thì không nhât 
thiết lố chức hội nghị loàn ihể, nhưng phải bào đàm ít nhất là bày mươi cứ Iri tham dự.

Đối với cơ quan, lổ chức, đơn vị cỏ tô chức công đoàn thì do Ban châp hành Công 
đoàn phân bổ số lượng người, tổ công đoàn cử đại diện dự họp. Đối với cơ quan, tổ chức dơn 
vị không cỏ Công đoàn thi các bộ phận chuyên môn cử người đại diện đên dự.

Người ứng cừ đại biếu Quốc hội dược mời dự hội nghị cử tri cơ quan, tô chức, dơn VỊ 
nơi mình công lác (làm việc).

Điều 3.

1. Việc lấy ý kiến cùa hội nghị cừ tri nơi cư trú dôi với người ứng cừ đại biêu Quôc hội 
được tô chức ờ nơi người úng cử cư trú thưởng xuyên tại thôn, xóm, bàn, âp, tô dân phô và 
tương đương do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc cấp xã phối hợp với Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Chủ tịch, Phó chủ lịch Hội dông nhân dân cùng câp 
dược mời dự hội nghị.

Người ứng cử dại biểu Quốc hội, dại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cừ 
được mời dự hội nghị này.

2. Số lượng cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội nơi 
có dưới nàm mươi cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bào dàm quá nửa số cử tri 
tham dự. Nơi nào có số cử tri từ năm mươi cử tri trở lên thì không nhất thiết tố chức hội nghị 
toàn thể, nhưng phải bảo đảm ít nhất là ba mươi cử tri tham dự. Thành phần dự hội nghị do 
Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trường thôn để cừ đại diện 
đến dự.

Trưởng hợp người tự ứng cử dại biểu Quốc hội vì lý do sức khoẻ, lý do công tác hoặc 
lý do chính dáng khác mà không đến dự hội nghị được thì uỳ quyên cho người đại diện của 
mình đến dự và người dược uỷ quyền được phát biểu ý kiên tại hội nghị này.
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Người thay mặt cho người tự ứng cử phải là người từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng 
lực hành vi dân sự và không bị tước quyền bầu cử. Khi đến dự hội nghị, người thay mặt cho 
người tự ứng cừ phái báo cáo với hội nghị về lý do được thay mặt, giài trình những vấn đề có 
liên quan đen người lự ứng cử mà hội nghị nêu lên.

Người thay mặt cho người tự ứng cử không được lợi dụng diễn đàn hội nghị để tuyên 
truyền những nội dung trái với chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc tuyên truyền vận 
dộng cho lợi ích cá nhân minh và phải tuân theo sự điều hành của người chủ tri hội nghị.

Điều 4.

1. Tại hội nghị cứ tri nơi công tác và nơi cư trú, cừ tri dối chiếu với tiêu chuẩn đại biêu 
Quốc hội. có ý kiến bày ló tín nhiệm dối với người ứng cứ dại biếu Quốc hội. Việc biểu 
quyết bảng cách giơ tay hoặc bó phiếu kín do hội nghị quyết dịnh.

2. Trong trường hợp hội nghị quyết định biểu quyết bàng cách bò phiếu kín, thì hội 
nghị cử Ban kiểm phiếu từ 3 đến 5 người. Phiếu tín nhiệm cùa cử tri nơi công tác (làm việc) 
phái có dấu của Ban chấp hành Công đoàn hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Phiếu tín 
nhiệm của cử tri nơi cư trú phải có dấu cùa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc của Uỷ ban 
nhàn dân cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên người ứng cử. Nếu có nhiều người 
ứim cứ thì ghi rõ họ và tên đầy đù những người ứng cử xếp theo vần chữ cái A, B, c... Cử tri 
gạch tên người ứng cử mà minh không tín nhiệm.

3. Hội nghị cử tri phải có biên bàn, ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số cử tri có mặt, 
ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm cùa cử tri đối với từng người ứng cừ.

Biên bán hội nghị lấy ý kiến của cử tri về những người ứng cừ đại biểu Quốc hội được 
cơ quan, lổ chức, dơn vị ở Trung ương giới thiệu thì gửi đến Ban Thường trực Uỳ ban Trung 
ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam ngay sau buổi kết thúc hội nghị. Biên bàn hội nghị lấy ý 
kiến cừ tri về những người ứng cừ đại biếu Quốc hội của địa phương thì gửi đến Ban 
Thường trực Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tình ngay sau buổi kết thúc hội nghị.

Điều 5.
Chương trình hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với người ứng cừ đại biểu Quốc hội 

được liến hành như sau:

1- Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do;

2- Giới thiệu thư ký hội nghị và phải được đa số cừ tri dự hội nghị tán thành;

3- Báo cáo số cử tri được mời, so người có mặt;

4- Giới thiệu khách dược mời dự họp;

5- Giới thiệu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội;
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6- Thư ký đọc tiểu sử tóm tắt cùa từng người được giới thiệu ra ứng cừ đại biểu Quốc 
hội;

7- Đọc Điều 3 (quy định về tiêu chuẩn đại biểu) và Điều 29 (quy định về những người 
không được ứng cứ đại biểu Quốc hội) cùa Luật bầu cứ đại biểu Quốc hội nàm 1997 đã được 
sửa đồi. bổ sung một số diều theo Luật sổ 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

8- Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cừ đại biểu Quốc hội;

9- Người ứng cử đại biếu Quốc hội. đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người úng cử 
phát biếu ý kiến;

10- Hội nghị biểu quyết;

11- Thông qua biên bán và kết thúc hội nghị.

Điều 6.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 283/2002/NQ-UBTVQH- 
DCTUBTWMTTQVN, ngày 21 tháng. 01 năm 2002 của Uý ban Thường vụ Quốc hội và 
Đoàn Chú lịch Uỳ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TM. ỦY BAN THƯỜNG vụ QUÔC HỘI TM. ĐOÀN CHÚ TỊCH

ủy viên UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
BÙI NGỌC THANH MẶT TRẬN TỐ QUỐC VIỆT NAM

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
HUỲNH ĐẢM
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11. NGHỊ QUYÉT LIÊN TỊCH SÓ 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN 
NGÀY 21-4-2006 CỦA CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẬT TRẬN 

TÓ QUỐC VIỆT NAM
về việc ban hành Quy chế "Mặt trận tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, 

công chức, đảng viên ở khu dân cư"

CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỚ QUỐC VIỆT NAM

Càn cừ Luật Tổ chức Chính phu ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Cũn cữ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Luật. Ban hành văn ban quy phạm pháp luật và Luật sửa đói. bô sung một số điểu 

cùa Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật nám 2002;
Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phù và úy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam;
Theo dề nghị cua Bộ trương Bộ Nội vụ và Ban Thường trực úy ban Trung ương Mặt trận 

Tó quốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này bàn Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
giám sát cán bộ, công chức, đàng viên ớ khu dân cư”.

Điều 2. Quy chế này áp dụng ờ một số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thôn, 
làng, ấp, bán, khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư (gọi chung là khu dân cư) tại thành phô Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tinh: Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này cỏ hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trường cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, úy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quýết này.

TM. CHÍNH PHỦ 

THÙ TƯỚNG 
PHAN VÁN KHẢI

TM. ỬY BAN TRUNG ƯƠNG MẬT 
TRẬN TÔ QUỔC VIỆT NAM 

CHÙ TỊCH 
PHẠM THẾ DUYỆT
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QUY CHÉ
MẶT TRẬN TÓ QUỐC VIỆT NAM GIÁM SÁT CÁN Bộ, 

CÔNG CHỬC, ĐẢNG VIÊN Ở KHU DÂN cư
(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN 
ngày 21 tháng 4 năm 2006 cùa Chính phù và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam)

Quy chế này quy định hoạt động giám sát cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cán 
bộ, công chức, dàng viên (sau đây gọi chung là cá nhân) cư trú, làm việc ở xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), khu dân cư và những cá nhân tuy ở nơi khác nhưng công 
tác trên địa bàn dân cư; giám sát hoạt động của cơ quan, tố chức, đơn vị (sau đây gọi chung là 
tổ chức) đóng trên địa bàn cấp xã, tập trung vào những tổ chức thường xuyên tiếp xúc với 
dân. phụ trách những việc liên quan đến quyền lợi của dân.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điêu 1. Mục đích giám sát
1. Thông qua hoạt động giám sát cùa Mặt trận Tố quốc Việt Nam giúp cho cá nhân, tổ 

chức nâng cao ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành chù trương, chính sách của Đàng, 
pháp luật của Nhà nước, những quy định ờ khu dân cư; phát hiện những nhân tố mới, khuyến 
khích mặt tích cực, kiến nghị biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt.

2. Giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã nắm 
chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, dàng viên thuộc diện mình quàn lý về phâm châl chính 
trị, đạo đức, lối sống, .quan hệ với dân trên cơ sở đỏ có hướng bồi dưỡng, sử .dụng cán bộ tốt 
hơn; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu xa dân, .thiếu trách nhiệm với 
dân; kịp thời giáo dục, xử lý những cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm, góp phần đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, làm trong sạch đội ngũ 
cán bộ, công chức, đàng viền.

3. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cùa tổ chức, nhất là những tổ 
chức giải quyết những việc trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân.

4. Thông qua hoạt động giám sát để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia xây dựng, chinh đốn Đảng, xây 
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dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đáng, Nhà 
nước với nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắc giám sát

1. Đám bào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ 
quan nhà nước.

2. Quá trình hoạt dộng giám sát không làm càn trờ công việc, sinh hoạt của tổ chức, cá 
nhân và gia đình cán bộ, công chức, đàng viên.

3. Hoạt dộng giám sát phài báo dám công khai, khách quan, minh bạch theo quy dịnh 
cùa Dáng, pháp luật cùa Nhà nước.

Điểu 3. Chủ thế giám sát
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tố chức thành viên của Mặt trận Tô quốc xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Mặt trận Tổ quốc cấp xã).

Điểu 4. Đối lượng giám sát
1. Cá nhân làm việc tại cấp xã; cư trú ớ khu dân cư nhưng công tác ớ nơi khác và cá 

nhân công lác tại tố chức dóng trên địa bàn xã. khu dân cư.
2. Tố chức dóng trên dịa bàn xã, khu dàn cư thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết 

những việc trực liếp liên quan dến quyền lợi của người dân.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của chù thể giám sát.

1. Quyền của chủ thể giám sát:
a) Người dửng dầu các tố chức thành viên cùa Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Trưởng ban 

Cônti lác Mặt trận tiếp nhận đơn giám sát, ý kiến phàn ánh trực tiếp cùa nhân dân. hội viên, 
doàn viên. Sau dó phân loại, lựa chọn các sự việc có nội dung và địa chi rõ ràng gửi Ban 
Thường trực úy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

b) Đại diện Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tiếp nhận đơn giám sát, ý 
kiến phàn ánh trực tiếp của nhân dân, người đứng đầu. tổ chức thành viên, Trưởng Ban Công 
tác Mặt trận, Trường. Ban Thanh tra nhân dân;

c) Ban Thường trực ủy ban Mật trận Tổ quốc cấp xã tổng hợp dơn giám sát, ý kiến 
phán ánh trực tiếp của nhân dân, của các tố chứp thành viên. Trưởng Ban Công tác Mặt trận, 
Trướng Ban Thanh tra nhân dân đế phân loại, xử lý. Việc xử lý ý kiến, dơn giám sát theo trình 
tự sau dây:

Phân loại những sự việc cỏ liên quan đến cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 4 Quy 
chế này.

Lựa chọn những ý kiến phát hiện, dơn giám sát có nội dung, địa chì rõ ràng, báo cáo với 
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Thường vụ Đảng ùy cấp xã trước khi chuyến đơn giám sát và kiến nghị đến tổ chức có liên 
quan xem xét. giải quyết và trả lời Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Khi cần thiết, Ban Thường trực úy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thành lập tổ giám sát. 
Nội dung giám sát, thành phần tổ giám sát, kế hoạch giám sát do Ban Thường trực Uy ban 
Mặt trận Tổ quốc cấp xã quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân 
cùng cấp.

2. Trách nhiệm của chủ thể giám sát:

a) Trình bày trung thực nội dung giám sát;

b) Nêu rõ tên người dại diện và dịa chi của tồ chức mình;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn giám sát;
d) Ban Thưởng trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm tổ chức đối thoại

dể làm rõ nội dung giám sát khi có yêu cầu cùa đối tượng bị giám sát;

đ) Sau khi cỏ vãn bản trả lời của tổ chức, Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tô quôc
cấp xã thông báo để tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, gửi đơn giám sát biết.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của dối tượng giám sát

1. Quyền cúa đối tượng giám sát:
a) Đưa ra những bàng chứng dể chứng minh nội dung kiến nghị, giám sát là không đúng 

sự thực;
b) Yêu cầu được giải trình với tổ chức có kiến nghị giám sát;

c) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xừ lý theo pháp luật đối với tô chức, cá nhân 
đưa ra, kiến nghị sai sự thật và thông báo công khai để cá nhân trong cơ quan, tô chức, dơn vị 
biết về kết luận vụ việc bị kiến nghị giám sát.

2. Trách nhiệm của đối tượng giám sát:

a) Giài trình với tổ chức quản lý mình về các nội dung bị kiến nghị giám sát;

b) Cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn dề 
liên quan theo yêu cầu của ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã khi tiến hành hoạt động giám sát 
tại tổ chức;

c) Chấp hành nghiêm chình quyết định xử lý của tổ chức, cá nhân có thấm quyền;

d) Trà lời kiến nghị giám sát do chủ thể giám sát gửi đến;

đ) Khảc phục những hậu quả do hành vi sai trái gây ra, nếu có thiệt hại phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật.
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CHƯƠNG II

NỘI DUNG GIÁM SÁT

Điều 7. Đối với cá nhân công tác tại cấp xã, khu dân cư

Giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý cá nhân có hành vi vi phạm sau dây:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của Đàng, Nhà nước trong việc 
quản lý sử dụng đất đai; thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí; cấp các loại giấy phép, chứng thực 
xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chi; sử dụng ngân sách xã và các khoản đóng góp 
cùa nhân dân. Làm trái quy ước, hương ước ở khu dân cư; nội quy, quy chế làm việc, quy 
định về công khai thủ tục hành chính của lổ chức.

2. Thiếu trách nhiệm phục vụ nhân dân, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết các 
công việc của dân, nhận liền, lợi ích vật chất khác của dân liên quan đến công việc mà mình 
giải quyết.

3. Tổ chức, bao che, tham gia đánh bạc, số đề, cá cược, môi giới, buôn bán, tàng trữ, sử 
dụng chất ma túy; hoạt dộng mại dâm; gây ô nhiễm môi trường.

4. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái với quy định cúa pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo.

5. Vi phạm chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia dinh, vi phạm luật hôn 
nhàn và gia đình.

Điều 8, Đối với cá nhân cư trú ở cấp xã, khu dân cư nhưng công tác ở nơi khác.

1. Phát hiện những hành vi sai trái, thiếu trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện 
Quy ché dân chủ ở xã, phường, thị trấn; hương ước, quy ước cùa khu dân cư và trong việc 
tham gia các hoạt động do cấp xã, khu dân cư to chức và vận động.

2. Phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi không trung thực kê khai nhà đất và tài sàn, có bất 
minh về nhà đất và các tài sản khác.

3. Phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 Điều 7 Quy 
chế này.

Điều 9. Đối với cá nhân công tác tại tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã

Giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm sau dây:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định cùa Đảng, Nhà nước trong việc 
quán lý đất dai; thu chi các loại quỹ, thuế, lệ phí; cấp các loại giấy phép, đăng ký, công chứng, 
chửng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chi. Làm trái nội quy, quy chế làm việc, 
quy dịnh và công khai các thủ tục của tổ chức.
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2. Vi phạm các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 7 Quy chế này.

Điều 10. Đối với tổ chức cấp xã và tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã
1. Phát hiện, đề nghị tổ chức khắc phục những hành vi sai trái, thiếu ý thức chắp hành 

và thực hiện nghị quyết, quyết định của chính quyền cấp xã, các quy ước, hương ước của khu 
dân cư và tham gia các hoạt động do cấp xã, khu dân cư tổ chức.

2. Phát hiện, kiến nghị với tổ chức xử lý cá nhân thuộc diện quản lý có các hành vi vi 
phạm quy định tại Điều 7 Quy chế này.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, TỔ CHỨC KHI TRẢ LỜI 
KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT

Điều 11. Khi tổ chức nhận được kiến nghị của Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tô 
quốc cấp xã cỏ trách nhiệm:

1. Xem xét, giài quyết và trà lời trong thời hạn 15 ngày, kê từ ngày nhận được kiên 
nghị.

2. Trong trường hợp Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã không tán thành 
với việc trả lời hoặc không nhận được văn bàn trả lời thì có quyên thông báo lên tô chức câp 
trên trực tiếp xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tô quôc câp 
xã trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

3. Trong trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp không trả lời theo thời hạn 
trên, hoặc việc trả lời không được Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã châp 
nhận, Ban Thường trực ùy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trực tiếp báo cáo lên Ban Thường 
trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh để báo cáo lên Ban Thường trực 
ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam chì đạo xử lý.

Điều 12. Khi nhận dược đơn tô cáo cùa công dân thì cá nhân, tô chức có thâm quyên 
trách nhiệm xem xét, giãi quyết và trả lời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô cáo.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 13.
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động giám sát sẽ được Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng.
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2. Hàng năm, chính quyền các cấp phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm về Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát cán bộ, 
công chức, dàng viên, khen thường tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, thiết thực và có 
hiệu quà trong hoạt dộng giám sát.

3. Quỹ khen thưởng cho hoạt động giám sát được trích từ quỹ khen thưởng của ửy ban 
nhân dân các cấp. Hình thức và mức khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật vể thi 
dua khen thướng và quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Điều 14. Người có hành vi trà thù, trù dập người phát hiện, kiến nghị, tố cáo hoặc bao 
che cho người có hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, kiến nghị xử lý 
người có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ đều bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Những hành vi lợi dụng quyền giám sát để gây rối, làm mất uy tín hoặc tổn 
hại đến danh dự, nhân phẩm cùa cá nhân và uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, đơn vị bị 
giám sát thì tùy theo mức độ đều bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chú tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ửy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi 
hành và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để thực hiện Quy chế này.

Điều 17. Các tố chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành nghiêm chình 
những quy định trong Quy chế này.

Điều 18. Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chì đạo, 
hướng dẫn thực hiện ở một số xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh Ninh Bình, Quàng Bình và Tiền Giang để rút kinh nghiệm, thống nhất với 
Chính phủ và báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.
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12. CHỈ THỊ SỐ 32/2006/CT-TTg NGÀY 07-9-2006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cu'O'ng hành chính 
trong giải quyết công việc của ngu'ò'i dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, Chính phú, Thù tướng Chính phủ đã đề ra và chi đạo thực hiện nhiều 
biện pháp đê chan chình, tăng cường kỹ luật, kỳ cương hành chính trong hoạt động cùa bộ 
máy hành chính nhà nước, nhất là trong việc giãi quyết công việc cùa người dãn và doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng quan liêu, nhũng nhiều, cửa quyển, gây phiền hà cùa một bộ 
phận cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức sự nghiệp dịch 
vụ công trong giàì quyết các thù tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đển đời 
song thiết thăn hàng ngày cùa người dân và hoạt động đầu tư, kinh doanh cùa các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp van còn rat phổ biến, có lúc, có nơi nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi 
trường đầu lư và kinh doanh, gây bức xúc trong xã hội.

Đe chan chinh tình trạng trên, tăng cường kỳ luật, kỳ cương hành chính trong việc giải 
quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phù yêu cầu các Bộ 
trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỳ 
ban nhân dãn tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện ngay một số công 
việc sau đây:

1. Chi đạo các cơ quan, dơn vị, tổ chức trực thuộc có chức năng, thầm quyền trong việc 
giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp:

a) Tiến hành ngay việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy dịnh nội bộ về quy trinh, thủ 
tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của 
người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, 
chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết;

b) Phải thiết lập cho được cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan 
trong nội bộ, khác phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực 
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp.

Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chi hộp thư điện từ của cơ 
quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thù tục; các thông tin, vướng 
mắc của cá nhân, tổ chức dối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà 
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cùa cán bộ, công chức, viên chức. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận 
dầy dủ các thông tin, góp ý; xây dựng quy chế thầm tra, xác minh, xử lý kịp thời và công bố 
công khai kết quá xứ lý;

c) Duy tri thường xuyên công tác giáo dục, chan chinh, nâng cao tinh thần thái độ, ý 
thức phục vụ của cán bộ. công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là 
những người cỏ quan hệ trực liếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

2. Trước ngày 01 tháng 11 năm 2006, lại tất cà các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, những 
nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp cùa cơ quan, dơn vị. tổ chức phài thực hiện niêm 
yết công khai:

a) Toàn bộ quy trình, thủ lục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh 
nghiệp; họ tên, chức vụ của những cán bộ, công chức, viên chức có tham quyền, trách nhiệm 
giái quyết công việc;

b) Quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nội dung 
thấm quyền giải quyết của cơ quan, dơn vị, lổ chức dỏ;

c) Quyền và trách nhiệm khiếu nại, lố cáo của công dân, tổ chức đoi với những hành vi 
vi phạm, gây phiều hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công 
việc; họ tên. chức vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố 
cáo này.

Tất cã cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp, làm việc trực tiếp với người 
dân và doanh nghiệp tại trụ sở phải deo thè cán bộ, công chức, viên chức, ghi rõ họ tên, chức 
vụ, đơn vị công tác.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà ve thù tục 
hành chính trong giài quyết công việc cùa người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường 
hợp tái phạm, có tố chức, có tinh tiết nghiêm trọng.

4. Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đổi với người đứng đầu cơ quan, 
dơn vị hành chính nhà nước, lổ chức sự nghiệp dịch vụ công để xẩy ra việc cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc quyền quàn lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiên hà 
trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc 
thực hiện các thú tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập 
cánh, thuế, hài quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, 
công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh.

5. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám 
sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, 
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gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những 
điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành công vụ cùa cán bộ, công chức, 
viên chức.

6. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn sô 
1880/VPCP-CCHC ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về chấn chình việc 
thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước ờ dịa phương; khân trương 
xây dựng và trình dự thảo Quyết định cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện 
cơ chế "một cừa" tại các Bộ, ngành Trung ương. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quà thực 

hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2006;

b) Trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2006 dự thào Nghị định quy định chế 
độ trách nhiệm cá nhân dối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính và dự thào Nghị 
định về thanh tra công vụ.

7. Văn phòng Chính phù cỏ trách nhiệm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiêp 
nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyên xem xét, 
giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết dịnh số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 01 nãm 2006 cùa Thù tướng Chính phủ, trong đó chú trọng thực hiện việc theo dõi và 
đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xừ lý kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc của cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hành chính; thực hiện công khai hóa kết 
quà xứ lý các trường hợp vi phạm.

8. Các Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chù tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Chi thị này phải 
có văn bản chi đạo cụ thể và thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tô chức trực thuộc 
trong việc chấn chinh, tăng cường kỳ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc 
cùa người dân và doanh nghiệp. Định kỳ 3 tháng có báo cáo Thù tướng Chính phù về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ này.

Vãn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị nàỵ, tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quà thực hiện.

THÙ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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III. VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN VÀ BÁO CHÍ ĐỐI VỚI cuộc ĐÁU TRANH 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

1. LUẬT PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
dôi. hô sung theo Nghị quyết sổ 51/2001/QH10 ngày 25 thủng 12 năm 2001 cùa Quốc hội 
khóa X. kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về phòng, chổng tham nhũng.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chính

1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xừ lý người có hành vi tham nhũng và 
trách nhiệm cúa cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn đỏ vi vụ lợi.

3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - 
kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Cán bộ lãnh đạo, quàn lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản 
lý là người dại diện phần vốn góp cùa Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ đỏ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các lừ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tài sán tham nhũng là tài sàn có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc 
từ hành vi tham nhũng.
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2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức 
về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.

3. Minh bạch tài sán, thu nhập là việc kê khai tài sàn, thu nhập cùa người có nghĩa vụ 
kê khai và khi cần thiết được xác minh, kết luận.

4. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khàn, phiền hà khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ.

5. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt dược hoặc 
cỏ thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

6. Cơ quan, tồ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, dơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhả nước 
và cơ quan, tổ chức, dơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sán cùa Nhà nước.

Điều 3. Các hành vi tham nhũng

1. Tham ô lài sán.

2. Nhận hối lộ.

3. Lạm dụng chức vụ. quyền hạn chiếm đoạt tài sàn.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vi vụ lợi.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7. Già mạo trong công tác vì vụ lợi.
8. Đưa hối lộ. môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải 

quyết công việc cúa cơ quan, tố chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sứ dụng trái phép tài sàn cùa Nhà nước vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 
vì vụ lợi; càn trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiêm tra, thanh tra, kiêm toán, điêu tra, 
truy tố. xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng
1. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

nghiêm minh.
2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo 

quy định cùa pháp luật.
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3. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây 
thiệt hại thi phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực 
hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sàn tham 
nhũng thì có thể dược xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

ó. Người có hành vi tham nhũng đã nghi hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị 
xừ lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có trách 
nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện văn bàn quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Tiếp nhận, xứ lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham 
nhũng;

c) Bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành 
vi tham nhũng;

d) Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, 
tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình 
phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

2. Người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điểu này;

b) Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và 
trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người 
cỏ hành vi tham nhũng;

c) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
do mình quàn lý, phụ trách.

3. Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định cùa pháp luật;
b) Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định cùa pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
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c) Kê khai tài sàn theo quy định cúa Luật này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của việc kê khai đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Công dân cỏ quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp 
đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi 
tham nhũng.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, diều tra, 
Viện kiểm sát, Toà án và của cơ quan, tồ chức, đơn vị hữu quan

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát. Toà án trong phạm vi 
nhiệm vụ. quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, 
tố chức, đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi 
tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết dịnh của mình 
trong quá trình thanh tra, kiểm toán, diều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan 
thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong việc phát hiện, xừ lý 
người có hành vi tham nhũng.

Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động viên nhân 
dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng; phát hiện, kiến nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẳm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực hiện 
pháp luật về phòng, chong tham nhũng.

Điều 9. Trách nhiệm cùa cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; hợp tác 
với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền trong phòng, chổng tham nhũng; khi đưa tin 
phài bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và phải chịu trách nhiệm về nội dung của 
thông tin đã đưa.

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này.
2. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tổ giác, tố cáo, cung cấp thông tin 

về hành vi tham nhũng.
3. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân khác.
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CHƯƠNG II

PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

Mục 1
CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA cơ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 11. Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 
tố chức, đơn vị

1. Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được 
công khai, minh bạch, bào đảm công bằng, dân chủ.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động cùa mình, trừ nội dung thuộc bí 
mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định cùa Chính phủ.

Điều 12. Hình thức công khai

1. Hình thức công khai bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Niêm yểt tại trụ sờ làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thông báo bàng văn bàn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

d) Phát hành ấn phẩm;

đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

e) Đưa lên trang thông tin điện tử;
g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Ngoài những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một số hình thức công 
khai quy định tại khoán 1 Điều này.

Điều 13. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản

1. Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định của 
pháp luật.

2. Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bàn mà pháp luật- quy định phải đấu 
thầu thì nội dung công khai bao gồm:

a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu;

b) Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia 
đắu thầu hạn chế, kcl quả lựa chọn nhà thầu;
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c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chù dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan 
quản lý hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về nhà thầu bị cam 
tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

d) Vàn bản quy phạm pháp luật về đau thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về dấu thầu;

d) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đau thầu của Bộ, ngành, địa phương và cơ sớ;

e) Thẩm quyền, thù tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dấu thầu.

Điều 14. Công khai, minh bạch trong quàn lý dự án đầu tư xây dựng

1. Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương 
nơi quy hoạch.

2. Dự án dầu tư xây dựng từ ngân sách dịa phương phải được Hội dồng nhân dân xem 
xét, quyết dịnh.

3. Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phài được công khai để 
nhân dân giám sát.

Điều 15. Công khai, minh bạch về lài chính và ngân sách nhà nước

1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết số liệu dự toán 
và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cà 
khoản ngân sách bổ sung.

2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp 
của lổ chức, cá nhân theo quy dịnh của pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết 
quá huy động và hiệu quà việc sử dụng các nguồn huy động.

3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phài công khai các nội dung sau đây:

a) Số liệu dự toán, quyết toán;

b) Khoản đỏng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có);

c) Cơ sở xác dịnh mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. Dự án dầu tư xây dựng cơ bàn có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải công 
khai các nội dung sau dây:

a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước dược giao hang nãm 
cho các dự án;

b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức vốn đầu 
tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm;

c) Quyết toán vốn dầu tư của dự án hằng năm;
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cl) Quyết toán vốn dầu tư khi dự án hoàn thành đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây:

a) Quy chế hoạt dộng và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với 
ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quá hoạt dộng của quỹ;
d) Quyết toán năm dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sàn cùa Nhà nước cho các dự án, chương trình 
mục tiêu dã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, 
tổ chức, dơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết.

Điều 16. Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân

1. Việc huy dộng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, 
lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lay ý kiến nhân dân và được Hội dồng nhân dân 
cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 
Điều này phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, 
giám sát theo quy định cùa pháp luật.

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức dỏng góp, việc sử dụng, 
kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân phải công khai các nội dung sau đây:

a) Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch dầu tư được duyệt;

c) Nguồn vốn dầu tư cho từng công trình;

d) Kết quà đã huy dộng cùa từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động;

đ) Kết quá lựa chọn nhà thầu đã được cap có thẩm quyền phê duyệt;

e) Tiến dộ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết 
toán công trinh.

5. Việc huy động, sử dụng các khoản đỏng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, 
nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 17. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hồ trợ, viện trợ
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Việc quàn lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dược 
thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với các khoàn viện trợ phi chính 
phủ phài được công khai cho các dối tượng thụ hưởng biết.

Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước

Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và lài sản cùa Nhà nước 
dầu tư vào doanh nghiệp, vốn vay ưu dãi, báo cáo tài chính và kết quà kiểm toán, việc 
trích, lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức 
danh lãnh đạo, quàn lý của doanh nghiệp và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Công khai, minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp cùa Nhà nước

1. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước phải công khai, minh bạch; không 
được cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp dược cổ phần hóa có 
trách nhiệm công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp 
được cổ phần hóa và việc điều chinh giá trị doanh nghiệp (nếu có).

3. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp dược co phần hỏa phải thực hiện bang 
phương thức bán đấu giá.

Điều 20. Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, lài sản của Nhà nước

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm toán và chịu sự kiểm toán 
việc sứ dụng ngân sách, tài sàn của Nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

2. Báo cáo kiểm toán phải được công khai theo quy định tại Điều 12 cùa Luật này.

Điều 21. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất

1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đàm dân chủ và công khai.

2. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ 
quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đỏ phài thông báo công khai cho 
nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chình biết.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất chi tiết,'việc giải phóng mặt bàng, giá đền bù khi 
thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc diều 
chinh phải được công khai.

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy 
hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng dược giao đất làm nhà ở phài dược công 
khai.

Điều 22. Công khai, minh bạch trong quàn lý, sử dụng nhà ở
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1. Thấm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở và giấy chứng 
nhận quyền sớ hữu nhà ở phải được công khai.

2. Việc hóa giá nhà ở thuộc sờ hữu nhà nước, đối tượng được hóa giá nhà ở và các 
khoản tiền phải nộp khi hóa giá nhà ở phải dược công khai.

3. Việc bán nhà ớ cho người lái dịnh cư, người có thu nhập thấp và những đối tượng 
ưu tiên khác phái dược công khai.

Điều 23. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục

1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phài được công khai.

2. Cơ quan quàn lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân sách, tài sản cúa Nhà 
nước phải công khai việc quàn lý, sử dụng ngân sách, tài sản cùa Nhà nước, việc thu, quàn 
lý. sứ dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao 
công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và các khoàn thu khác theo quy định cùa 
pháp luật.

Điều 24. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế

1. Thẩm quyền, trình tự, thù tục và việc cấp, thu hồi chứng chi hành nghề y, dược tư 
nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở hành nghề y, dược phải được 
công khai.

2. Cơ quan quàn lý y tế, cơ sờ khám, chữa bệnh có sử dụng ngân sách, tài sản cúa Nhà 
nước phải công khai việc thu, quàn lý, sử dụng ngân sách, tài sàn cùa Nhà nước, giá 
thuốc, việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến việc khám, chữa bệnh và các 
khoán thu khác theo quy định cùa pháp luật.

Điều 25. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ
1. Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công 

nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ phải 
được tiến hành công khai.

2. Cơ quan quàn lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ 
phái công khai việc quàn lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản hỗ trợ, 
viện trợ, đầu tư, các khoán thu từ hoạt động khoa học - công nghệ.

Điều 26. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao
Cơ quan quàn lý thể dục, thể thao, Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam, các liên đoàn thể 

thao, cơ sở thế dục, thể thao có trách nhiệm công khai việc quàn lý, sử dụng ngân sách, tài 
sán cùa Nhà nước, các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể dục, thể thao, khoản tài trợ, 
hỗ trợ, dóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động thể dục, 
thế thao.
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Điều 27. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, 
kiêm toán nhà nước

1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được 
tiến hành công khai theo quy định cùa pháp luật.

2. Vãn bàn, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác:

a) Kết luận thanh tra;

b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giài quyết tố cáo;

c) Báo cáo kiểm toán.

Điều 28. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, 
tố chức, dơn vị, cá nhân

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thầm quyền quàn lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, 
đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân hàng, 
xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quàn lý hộ khẩu, thuế, hài quan, bào hiểm và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tô chức, 
dơn vị, cá nhân phài công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp 
luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tồ chức, đơn vị, cá nhân.

2. Cơ quan, lổ chức, dơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cỏ thầm quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội dung có liên quan. 
Khi nhận được đề nghị của cơ quan, tố chức, dơn vị, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cỏ thấm quyền phải kịp thời giải thích công khai.

3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thích chưa thoà 
đáng hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyên 
kiến nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đỏ.

Điều 29. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp

Việc thụ lý. điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án phài được công khai theo 
quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ

1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, 
tổ chức, đơn vị phải dược công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển 

dụng.
2. Việc quy hoạch, dào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen 

thường, chỏ thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỳ luật, hưu trí dối 
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với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác phái dược công khai trong cơ 
quan, lổ chức, dơn vị nơi người dó làm việc.

Điều 31. Quyền yêu cẩu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt dộng của cơ quan, tồ chức, dơn vị mình theo 
quy dịnh cúa pháp luật.

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành an phẩm hoặc niêm yết 
công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trà lời bàng "văn 
bàn cho cơ quan, tố chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Điều 32. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin cùa cá nhân
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng 

đầu cơ quan, tồ chức, dơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin ve hoạt động của .cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó.

2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân dó.

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu cỏ 
trách nhiệm cung cáp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phấm hoặc niêm yết công khai; 
trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phái trà lời bang văn bản cho 
người yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Điều 33. Công khai báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng

1. Hằng năm, Chính phủ cỏ trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi cá nước; Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

2. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phái được công khai.

Mục 2
XÂY DựNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ Độ, ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUÁN

Điều 34. Xây dựng..ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
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1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cỏ trách nhiệm:

a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

b) Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi dối với từng 
loại chức danh trong cơ quan mình;

c) Chấp hành nghiêm chình các quy định về chế dộ, định mức, tiêu chuẩn.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 
này hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban 
hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, dơn 
vị mình.

3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành trái pháp luật các chế độ, định mức, 
tiêu chuẩn.

Điều 35. Kiểm tra và xừ lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý kịp 
thời hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2. Người có hành vi vi phạm quy dịnh về chế dộ, định mức, tiêu chuẩn phải bị xử lý 
theo quy dinh của pháp luật.

3. Người cho phép sừ dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi thường phần 
giá trị mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được sử dụng vượt quá.

4. Người cho phép thực hiện chế dộ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật thấp 
hơn mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; 
người hường lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật 
thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được hưởng lợi.

Mục 3
QUY TÁC ỨNG xừ, QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHÈ NGHIỆP, VIỆC CHUYẾN ĐÔI 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 36. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

1. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi 
hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gôm những việc phải làm hoặc 
không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên 
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chức và từng lĩnh vực hoạt dộng công vụ, nhăm bảo dảm sự liêm chính và trách nhiệm của 
cán bộ, công chức, viên chức.

2. Quy tắc ứng xừ của cán bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân dân giám 
sát việc chấp hành.

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh 
viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài 
về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác. những công việc 
thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quàn lý sau khi thôi 
giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng dầu cơ quan, vợ hoặc chong cùa những 
người đó không được góp vôn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghê mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 
bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của minh giữ chức vụ quản lý về tồ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thù kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người dứng dầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc 
chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó 
tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Ke toán trưởng và những cán bộ quàn lý khác 
trong doanh nghiệp cùa Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 
nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quàn lý về 
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tổ chức nhân sự, kể toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, 
mua bàn vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng dối với các đối 

tượng sau đây:
a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân;
b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ 

quan, dơn vị thuộc Công an nhân dân.
Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng

1. Khi phát hiện cỏ dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm 
việc thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ngay với người đứng đâu cơ quan, tô 
chức, đơn vị đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị có liên quan đên dâu 
hiệu tham nhũng đó thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trẽn trực 
tiếp.

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, 
người được báo cáo phái xử lý vụ việc theo thâm quyên hoặc chuyên cho cơ quan, tô 
chức, cá nhân có thấm quyên xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đôi với vụ 
việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp 
cần thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện 
pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quà của hành vi tham nhũng và báo vệ người báo 
cáo.

Điều 39. Trách nhiệm của người không báo cáo hoặc không xử lý báo cáo vê dâu hiệu 
tham nhũng

Cán bộ, công chức, viên chức biết được hành vi tham nhũng mà không báo cáo, người 
nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng mà không xử lý thì phải chịu trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật.

Điều 40. Việc tặng quà và nhận quà tặng cùa cán bộ, công chức, viên chức
1. Cơ quan, tố chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài sàn của Nhà nước làm 

quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sàn hoặc lợi ích vật chất 

khác cúa cơ quan, tồ chức, dơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giài quyết 
hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối lộ hoặc thực hiện các 
hành vi khác vì vụ lợi.
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4. Chính phú quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà lặng và nộp lại quà tặng của 
cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 41. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

1. Bộ trướng, Thú trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chú nhiệm Văn phòng Quốc hội. Chù nhiệm Vàn phòng Chù tịch nước ban hành quy tắc 
ứng xứ cùa cán bộ. công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình 
quán lý.

2. Chánh án Toà án nhân dân lối cao, Viện trướng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban 
hành quy tắc ứng xử của Thấm phán, Hội thấm, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên và cán bộ, 
công chức, viên chức khác trong cơ quan Toà án, Viện kiểm sát.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử cùa cán bộ. công chức, viên chức 
làm việc trong bộ máy chinh quyền dịa phương; phối hợp với cơ quan trung ương cúa tổ 
chức chính trị - xã hội ban hành quy tấc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tô 
chức này.

Điều 42. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

1. Quy tấc dạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng 
nghe báo đám sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề.

2. Tồ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Chuyển dối vị trí công tác cúa cán bộ, công chức, viên chức

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quàn lý có trách nhiệm thực hiện việc 
định kỳ chuyển đối cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến 
việc quàn lý ngân sách, tài sàn của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc 
cùa cơ quan, tố chức, đơn vị, cá nhân nhàm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Việc chuyến đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ 
cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Việc chuyển đối vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoàn 2 Điều này chì áp 
dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quàn lý. Việc luân chuyển 
cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

4. Chính phù ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi 
quy định tại khoản 1 Điều này.
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Mục 4
MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 44. Nghĩa vụ kê khai tài sàn

1. Những người sau đây phài kê khai tài sàn:
a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tinh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tô chức, đơn vị;

b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quăn lý ngân 
sách, tài sàn của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giái quyết công việc cùa cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân;

c) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chính phú quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sàn phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sàn 
thuộc sờ hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sàn phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về 
việc kê khai.

Điều 45. Tài sản phải kê khai

Các loại tài sàn phải kê khai bao gồm:

1. Nhà, quyền sử dụng đất;

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị cùa mỗi 
loại từ nãm mươi triệu đồng trở lên;

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Thù tục kê khai tài sản

1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hang năm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
người có nghĩa vụ kê khai làm việc và dược hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản so với lần 
kê khai trước đó.

3. Bàn kê khai lài sàn được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý 
người cỏ nghĩa vụ kê khai tài sản.

Điều 47. Xác minh tài sàn
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1. Việc xác minh lài sàn chì được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có 
thấm quyền quàn lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

2. Việc xác minh tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật 
dối với người có nghĩa vụ kê khai tài sàn khi xét thấy cẩn thiết;

b) Theo yêu cầu cúa Hội dồng bầu cứ hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

c) Có hành vi tham nhũng.

Điều 48. Thú tục xác minh tài sàn
1. Trước khi ra quyết định xác minh tài sàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu 

người có nghĩa vụ kê khai giái trinh rõ việc kê khai. Việc giải trình phải được thực hiện 
trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình.

2. Cơ quan, tồ chức có thầm quyền ra quyết định xác minh trong thời hạn nãm ngày, 
kế từ ngày phát sinh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hữu quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài 
liệu phục vụ cho việc xác minh khi cỏ yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sàn tiến hành thẩm tra, xác minh và phải ra 
kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sàn.

5. Thù lục xác minh tài sàn của người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc 
hội, dại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại các khoản I, 2, 3 và 4 
Điều này. Thời hạn xác minh phải đáp ứng yêu cầu về thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 49. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản

1. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sàn là kết luận về tính trung thực của 
việc kê khai tài sán.

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sàn phải được gửi cho cơ quan, tổ chức 
yêu cầu xác minh và người có tài sản được xác minh.

3. Cơ quan, tổ chức, dơn vị quy định tại khoàn 4 Điều 48 của Luật này phài chịu trách 
nhiệm về tính khách quan, chính xác và nội dung kết luận của mình.

Điều 50. Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản

1. Khi có yêu cầu và theo quyết định cùa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bàn kết 
luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai tại các địa điểm sau đây:
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a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai tài sán làm việc khi 
người dó được bổ nhiệm, bầu, phê chuẩn;

b) Tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
dại biểu Hội đồng nhân dân;

c) Tại cơ quan, lồ chức, dơn vị nơi người được đề nghị dể Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân hoặc Đại hội cùa lổ chức chính trị, lố chức chính trị - xã hội bầu, phê chuẩn.

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sàn của người bị khởi tố về hành vi 
tham nhũng phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dó làm việc.

Điều 51. Trách nhiệm cùa cơ quan, lổ chức, dơn vị quàn lý người có nghĩa vụ kê khai 
lài sàn

Cơ quan, tố chức, dơn vị có trách nhiệm quàn lý và lưu giữ bản kê khai tài sàn của 
người có nghĩa vụ kê khai do mình quản lý; lổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ 
quan, lổ chức có thẩm quyền; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản và công khai 
kết luận dó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy 
định tại Điều 50 của Luật này.

Điều 52. Xử lý người kê khai tài sàn không trung thực

1. Người kê khai tài sàn không trung thực bị xử lý kỳ luật theo quy định của pháp 
luật. Quyết định kỷ luật đối với người kê khai tài sản không trung thực phải dược công 
khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dó làm việc.

2. Người ứng cừ đại biếu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sàn 
không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến 
bố nhiệm, phê chuẩn mà kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê 
chuân vào chức vụ đã dự kiến.

Diều 53. Kiếm soát thu nhập

Chính phủ trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiếm soát thu 
nhập cúa người có chức vụ, quyền hạn.

Mục 5
CHÉ Độ TRÁCH NHIỆM CÚA NGƯỜI ĐỬNG ĐẰU cơ QUAN, TỐ CHỨC, 

ĐƠN VỊ KHI ĐÉ XẢY RA THAM NHŨNG

Điều 54. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi dể xảy ra hành 
vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quàn lý, phụ trách
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1. Người dứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc dể xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Người dửng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để 
xáy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quàn lý, giao nhiệm vụ.

2. Cấp phó cúa người dứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp vè việc dế xày ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do minh 
trực tiếp phụ trách.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phài chịu trách nhiệm liên đới về việc để 
xáy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của minh 

trực liếp phụ trách.
3. Người dửng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp 

về việc dế xáy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do minh quàn lý.
4. Việc xử lý trách nhiệm người dứng dầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong tổ 

chức chính trị, lổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác 
có sử dụng ngân sách nhà nước về việc để xày ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo 
quy dịnh cùa Luật này và điều lệ, quy chế cùa tổ chức đó.

5. Trách nhiệm của người dứng dầu, cấp phó cùa người dứng đau cơ quan, tổ chức, 
dơn vị quy dịnh tại các khoàn 1,2 và 3 Điều này được loại trừ trong trường hợp họ không 
the biết được hoặc dã áp dụng các biện pháp cần thiết đế phòng ngừa, ngăn chặn hành vi 
tham nhũng.

Điều 55. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tồ chức, đơn vị do mình quàn lý, phụ trách

1. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về 
việc dể xày ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 
trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phái chịu trách nhiệm liên đới về việc 
để xày ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
thì bị xử lý kỷ luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách 
nhiệm pháp lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu đã thực hiện các biện pháp 
cần thiết nhàm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm 
minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

4. Trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán, kết luận điều tra vụ việc, vụ án tham 

441

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra 

hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:

a) Yếu kém về năng lực quàn lý;

b) Thiếu trách nhiệm trong quàn lý;

c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng.
Kết luận phải được gửi cho Ban chì dạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền.

Mục 6
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐỒI MỚI CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ 

PHƯƠNG TI lức THANH TOÁN

Điều 56. Cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng

Nhà nước thực hiện cải cách hành chính nhàm tăng cường tính độc lập và tự chịu 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa 
trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; phân định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước; công khai, đơn giàn hóa và hoàn thiện thủ tục hành 
chính; quy định cụ thể trách nhiệm cùa từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, dơn vị.

Điều 57. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quàn lý

1. Cơ quan, tổ chức, dơn vị thường xuyên cải tiến công tác, tăng cường áp dụng khoa 
học, công nghệ trong hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, 
dơn vị thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Cơ quan, tổ chức, dơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thù tục giải quyết công 
việc dể cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện mà không phải trực tiếp liêp 
xúc với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 58. Đổi mới phương thức thanh toán

1. Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý để thực hiện việc thanh toán thông qua tài 
khoản tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước. Cơ quan, tổ chức, dơn vị có trách nhiệm thực 
hiện các quy định về thanh toán bàng chuyển khoản.

2. Chính phù áp dụng các giài pháp tài chính, công nghệ tiến tới thực hiện mọi khoản 
chi đối với người có chức vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 1 
cùa Luật này vả các giao dịch khác sử dụng ngân sách nhà nước phải thông qua tài khoản.
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CHƯƠNG III

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

Mục 1
CÔNG TÁC KIÊM TRA CÙA cơ QUAN. TỒ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 59. Công tác kiểm tra của cơ quan quàn lý nhà nước
1. Thú trường cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiêm 

tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, lố chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý 
của mình nhàm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quàn lý nhà nước phải 
kịp thời xử lý theo thấm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiếm 
sát cỏ thấm quyền.

Điều 60. Công tác tự kiểm tra cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Người dứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cỏ trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, trực 
tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tô chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên 
chức khác do mình quán lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

2. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn dốc 
người dứng dầu đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cùa cán bộ, 
công chức, viên chức do mình quàn lý.

3. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người đứng dầu cơ quan, tổ chức, dơn vị phải 
kịp thời xứ lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, diều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền.

Điều 61. Hình thức kiểm tra
1. Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, tập trung 

vào lình vực, hoạt dộng thường phát sinh hành vi tham nhũng.
2. Việc kiếm tra dột xuất dược tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Mục 2
PHÁT HIỆN THAM NHỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIẾM 

TOÁN, ĐIỀU TRA. KIÊM SÁT, XÉT xử, GIÁM SÁT

Điều 62. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, diều tra, 
kiếm sát, xét xử
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Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án thông qua 
hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử có trách nhiệm chú dộng phát 
hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị việc xử lý theo quy định 
cùa pháp luâl và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 63. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Đoàn dại biểu Quốc hội. Hội dồng nhân dân. đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát có trách nhiệm 
phát hiện hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc kiến nghị việc xừ lý theo quy dịnh cùa pháp 
luật.

Mục 3
TÓ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT Tố CAO VÈ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 64. Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tổ cáo

1. Công dân cỏ quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thấm quyền.

2. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin. tài 
liệu mà minh có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt 
hại cho người bị tố cáo thì phài bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 65. Trách nhiệm tiếp nhận và giãi quyết tố cáo

1. Cơ quan, tố chức, dơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi đê công 
dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện 
tử và các hình thức khác theo quy dịnh cùa pháp luật.

2. Người đứng dầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tổ cáo hành vi 
tham nhũng phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chi. bút tích và 
các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cẩn thiêt 
dể bão vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe doạ, trà thù, trù dập người tố cáo hoặc khi 
người tố cáo yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu.

3. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thú trưởng cơ quan quán lý nhà nước cùng 
cấp xác minh, kết luận về nội dung tổ cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trường hợp 
phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan diều tra, Viện kiểm sát cỏ thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tố lụng hình sự.
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Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận dược tố cáo về hành vi tham nhũng phải xứ lý 
theo thẩm quyền.

4. Thời hạn giãi quyết tố cáo, thời hạn trà lời người tố cáo được thực hiện theo quy 
định cúa pháp luật.

Điều 66. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải 
tạo diều kiện, cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham quyên giải quyêt tô cáo đê 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, hạn chê thiệt hại do hành vi 
tham nhũng gây ra.

Điều 67. Khen thường người tố cáo

Người lô cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tô chức, cá nhân có thâm 
quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xừ lý hành vi tham nhũng thi được khen thưởng 
về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

xừ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG VÀ CÁC HÀNH VI 
VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

Mục I
XỬ LÝ KỶ LUẬT, xừ LÝ HÌNH sự

Điều 68. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự
1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật này.

2. Người không báo cáo, tố giác khi biết dược hành vi tham nhũng.

3. Người không xứ lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng.
4. Người có hành vi đe doạ, trà thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tổ giác, tố cáo, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, dơn vị do mình quàn lý, phụ trách.
6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan.
Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng

Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỳ 
luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và 
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bản án. quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với dại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền dại biểu Quốc hội, dại 
biểu Hội đồng nhân dân.

Mục 2
XỬ LÝ TÀI SẢN THAM NHỮNG

Điều 70. Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng
1. Cơ quan, tổ chức có tham quyền phải áp dụng các biện pháp can thiết để thu hồi, 

lịch thu tài sản tham nhũng.
2. Tài sàn tham nhũng phải được trà lại cho chủ sở hữu. người quàn lý hợp pháp hoặc 

sung quỹ nhà nước.
3. Người dưa hối lộ mà chù động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi dưa hối lộ 

thì được trà lại tài sàn đã dùng để hối lộ.

4. Việc tịch thu tài sàn tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng dược thực hiện bàng 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 71. Thu hồi tài sàn tham nhũng cỏ yếu tố nước ngoài

Trên cơ sở điều ước quốc te mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và 
phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phù Việt Nam hợp tác 
với Chính phù nước ngoài trong việc thu hồi tài sàn của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị 
tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CÁC cơ QUAN 
THANH TRA, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỌNG PHỐI HỢP CỦA CÁC cơ QUAN 

THANH TRA, KIỀM TOÁN NHÀ NƯỜC, ĐIÊU TRA, VIẸN KIỂM SÁT, TOÀ ÁN 

VÀ CỦA Cơ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ HỮU QUAN TRONG PHÒNG, CHÓNG
THAM NHŨNG

Mục 1
TỐ CHỨC, CHÌ ĐẠO, PHỐI HỢP VÀ TR.ACH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHÔNG THAM NHŨNG

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tồ chức, đơn vị trong công tác 

phòng, chổng tham nhũng
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1. Người đứng đâu cơ quan, tô chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy dịnh cùa Luật 
này và các quy dịnh khác của pháp luật có liên quan để tồ chức phòng, chống tham nhũng 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, to chức, 
đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tô chức, đơn vị 
do mình quản lý.

Điều 73. Ban chì dạo phòng, chống tham nhũng

1. Ban chì đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phù 
đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi cá nước. Giúp việc cho Ban chi đạo trung ương về phòng, 

chống tham nhùng có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách.
2. Tô chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt dộng của Ban chí đạo trung ương về 

phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy dịnh theo đề nghị cúa Thủ 

tướng Chính phủ.
Điều 74. Giám sát công tác phòng, chông tham nhũng
1. Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nước.
2. Hội đồns dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn 

cùa minh giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do minh phụ trách.
Uý ban pháp luật cùa Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát 

việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm 
vi nhiệm vụ. quyền hạn cúa mình giám sát việc thực hiện các quy dịnh cùa pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng.

Điều 75. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị 
chuyên trách về chống tham nhũng.

2. Tồ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng quy 
định tại khoản 1 Điều này do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định.

Điều 76. Trách nhiệm cùa Thanh tra Chính phủ

447

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cúa mình, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm 
sau đây:

1. Tổ chức, chì đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thi đề 
nghị cơ quan, tố chức có thẩm quyền xử lý;

2. Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng.

Điều 77. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của minh, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm to 
chức thực hiện việc kiểm toán nhầm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; trường hợp phát 
hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, lồ chức có thầm quyền xừ lý.

Diều 78. Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách 
nhiệm tổ chức, chi dạo thực hiện hoạt dộng điều tra tội phạm về tham nhũng.

Điều 79. Trách nhiệm cùa Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức, chi đạo thực hiện hoạt dộng 
truy tố các tội phạm về tham nhũng; kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án đối 
với các tội phạm về tham nhũng.

2. Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm xét xử, hướng dẫn công tác xét xử các tội 
phạm về tham nhũng.

Điều 80. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiềm sát, Toà án

Cơ quan thanh tra. kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có trách 
nhiệm phối hợp trong phòng, chống tham nhũng theo các nội dung sau đây:

1. Trao dổi thường xuyên thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống 
tham nhũng;

2. Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;

3. Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải 
pháp phòng, chống tham nhũng.

Điều 81. Phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ quan 
diều tra

1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyến hồ sơ vụ việc 
tham nhũng cho cơ quan diều tra thì cơ quan điểu tra phải tiếp nhận và giải quyết theo quy 
định của pháp luật về tố tụng hình sự.
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2. Trong trường hợp không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan diều tra thi cơ 
quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có quyền thông báo với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ 
quan diều tra cấp trên.

Điều 82. Phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với Viện kiểm 
sát

1. Trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ 
quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Viện kiềm sát cùng cấp 
dế thực hiện việc kiểm sát.

2. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyến hồ sơ vụ việc 
tham nhũng cho Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo kết 
quà giái quyết bàng văn bàn cho cơ quan đã chuyển hồ sơ.

Mục 2
KIÊM TRA HOẠT ĐỘNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG cơ QUAN THANH TRA, 

KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA, VIỆN KIÊM SÁT, TÒA ÁN

Điều 83. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức 
cùa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án

1. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải có biện 
pháp để kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhiễu của cán 
bộ. công chức, viên chức cùa mình trong hoạt động chổng tham nhũng.

2. Người dứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, 
Toầ án phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chi đạo công tác thanh tra, 
kiểm tra nội bộ nhàm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt dộng chống tham 
nhũng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiểm sát, Toà án có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì 
tuỳ thèo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường; bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 84. Giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh 
tra. kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án

Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham 
nhũng đối với Thanh tra viên, Kiểm toán viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, 
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Hội thẩm, Thư ký Toà án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh tra, 
kiềm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án thì người dứng đầu cơ quan phải giãi 
quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Kết quả giãi quyết tổ cáo phải được công khai.

CHƯƠNG VI

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 85. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tô chức thành 
viên

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tồ chức thành viên có trách nhiệm sau đây:
a) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và 

các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng; kiến nghị các biện pháp nhàm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;

b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham 

nhũng;
c) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 

việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;
d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ 
việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thâm 
quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu câu; 
trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trên cỏ thể kéo dài nhưng không quá ba mươi 
ngày.

Điều 86. Vai trò và trách nhiệm của báo chí

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phỏng viên đưa tin phản ánh về vụ việc 
tham nhũng và hoạt dộng phòng, chống tham nhũng.

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thẩn và những việc làm tích cực 
trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh dối với những người có hành 
vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ thẩm 
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quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan dến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tố chức, cá 
nhân được yêu cầu cỏ trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp 
luật; trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bàng vãn bán và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan báo chí, phỏng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, 
phóng viên chịu trách nhiệm về việc dưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc 
dạo đức nghề nghiệp.

Điều 87. Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề

1. Doanh nghiệp cỏ trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ 
quan, tố chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham 
nhũng.

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, 
khuyến khích hội viên của mình xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham 
nhũng.

3. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị 
với Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quàn lý nhằm phòng, chống tham nhũng.

4. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm 
soát nội bộ nhàm ngãn chặn hành vi tham ô, dưa hối lộ.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp-Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và 
các tố chức khác tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác 
phòng, chống tham nhũng.

Điểu 88. Trách nhiệm công dân, Ban thanh tra nhân dân

1. Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc thông qua tổ chức mà 
minh là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng.

2. Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám 
sát việc thực hiện các quy định cùa pháp luật về phòng, chổng tham nhũng.

CHƯƠNG VII

HỢP TÁC QUỐC TÉ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế

Nhà nước cam kết thực hiện điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng mà Cộng 
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hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tô 
chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc tôn 
trọng dộc lập, chù quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi.

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan hĩru 
quan thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, dào tạo, xây dựng chính sách, 
trao dổi thông tin, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao dối kinh nghiệm trong phòng, 
chổng tham nhũng.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, 
chống tham nhũng.

CHƯƠNG VIII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 91. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

2. Pháp lệnh chổng tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 28 tháng 4 năm 2000 hết hiệu lực 
kế lừ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 92. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 1 ỉ năm 2005.
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2. NGHỊ ĐỊNH SÓ 120/2006/NĐ-CP NGÀY 20-10-2006 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống tham nhũng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phú ngày 25 tháng 12 năm 200!;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng Ị1 năm 2005;

Xét để nghị cua Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chình

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống tham nhũng về các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động cùa 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ thông tin, báo cáo; chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tố cáo và giải quyết tổ cáo hành vi tham 
nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; hợp tác quốc tế về phòng, 
chống tham nhũng và một số quy định khác của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Xác định các hành vi tham nhũng được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 
và 7 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng

Các hành vi tham nhũng được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 3 Luật 
Phòng, chổng tham nhũng được xác định theo quy định tại Bộ luật Hình sự nãm 1999.

Điều 3. Xác định các hành vi tham nhũng được quy định tại các khoản 8, 9, 10, 11 
và 12 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng

Các hành vi tham nhũng được quy định tại các khoản 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 Luật 
Phòng, chống tham nhũng được xác định như sau:
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1. Hành vi đưa hổi lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bời người cỏ chức vụ, quyền hạn 
để giải quyết công việc cùa cơ quan, tổ chức, dơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi bao gồm 
những hành vi sau dây:

a) Đưa hổi lộ, môi giới hối lộ để được nhận cơ chế, chính sách có lợi cho cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương;

b) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được ưu tiên trong việc cấp ngân sách cho cơ quan, 
10 chức, đơn vị, địa phương;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để dược giao, phê duyệt dự án cho cơ quan, tô chức, 
đơn vị, địa phương;

d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ dể dược nhận danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà 
nước đối với tập thể và cá nhân cho cơ quan, tồ chức, dơn vị, địa phương;

d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ dể được cấp, duyệt các chì tiêu về tổ chức, biên chê nhà 
nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

e) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để không bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán hoặc 
dế làm sai lệch kết quà kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán nhằm che dâu hành vi vi 
phạm pháp luật;

g) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ đê được nhận các lợi ích khác cho cơ quan, tô chức, đơn 
vị, địa phương.

2. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sàn của Nhà nước vì vụ 
lợi bao gồm những hành vi sau dây:

a) Sử dụng tài sàn của Nhà nước vào việc riêng;

b) Cho thuê tài sán của Nhà nước, cho mượn tài sản cùa Nhà nước;

c) Sừ dụng tài sản của Nhà nước vượt quá chế dộ, định mức, tiêu chuẩn.

3. Hành vi nhũng .nhiễu vì vụ lợi là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền 

hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đòi hỏi, ép buộc công dân, doanh nghiệp và tô 
chức, cá nhân khác phải nộp những khoàn chi phí ngoài quy dịnh hoặc phài thực hiện 
hành vi khác vì lợi ích cùa người thực hiện hành vi nhũng nhiễu.

4. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi cố ý không thực 
hiện trách nhiệm mà pháp luật quy định cho mình trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn nhiệm vụ, 
công vụ cúa minh vì vụ lợi.

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người cỏ hành vi vi phạm pháp luật vì 
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vụ lợi; càn trớ. can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, 
truy tố. xét xử, thi hành án vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau dây:

a) Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của minh để che giấu hoặc giúp giảm nhẹ 
hành vi ví phạm pháp luật cùa người khác;

b) Sứ dụng chức vụ. quyền hạn, ành hường cúa mình để gây khỏ khăn cho việc kiểm 
tra. thanh tra, kiểm toán, diều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc làm sai lệch kết quả các 
hoạt động trôn.

Chuo'ng II

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG 
CỦA Cơ QUAN, TỐ CHỨC, ĐƠN VỊ

Mục 1
BÁO DÁM NGUYÊN TẮC CÒNG KHAI, MINH BẠCH

Điều 4. Bào đàm nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc ban bành danh mục bí 
mật nhà nước của cơ quan, lổ chức có thẩm quyền

1. Danh mục bí mật nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành theo quy 
định cúa Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước không được bao gồm những nội dung bất 
buộc phải công khai theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Bộ Công an và cơ quan, tổ chức cỏ thẩm quyền phải bào dảm nguyên tắc công khai, 
minh bạch cùa Luật Phòng, chống tham nhũng trong việc lập, ban hành các danh mục bí 
mật nhà nước.

Điều 5. Áp dụng hình thức công khai
1. Việc áp dụng hình thức công khai được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chổng 

tham nhũng phải dàm bào phù hợp với nội dung, đổi tượng của thông tin được công khai 
và mục dích cùa việc công khai thông tin.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc áp 
dụng hình thức công khai và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm các quy định về áp dụng 
hình thức công khai theo quy định cùa pháp luật.

3. Trong trường hợp pháp luật có quy dịnh cụ thể về hình thức công khai thì phải áp 
dụng hình thức công khai đỏ.

4. Ngoài hình thức công khai mà pháp luật bắt buộc phải áp dụng, người đứng đầu cơ 
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quan, lồ chức, dơn vị có trách nhiệm áp dụng một hoặc một số hình thức công khai theo 
quy định tại khoán 1 Điều 12 Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Trong trường hợp nhận dược yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá 
nhàn theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Phòng, chống tham nhũng thì phải áp 
dụng hình thức công khai quy định tại điềm g khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chổng tham 
nhũng.

Mục 2
CUNG CÁP THÔNG TIN THEO YÊU CÂU 

CÙA Cơ QUAN. TÔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin

1. Cơ quan tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy 
định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Phòng, chổng tham nhũng;

b) Được nhận thông tin dã yêu cầu hoặc nhận văn bản trà lời về việc lừ chối cung cấp 
thông tin;

c) Khiếu nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không thực hiện nghĩa vụ cung 
cấp thông tin theo đúng quy định cùa pháp luật.

2. Cơ quan, lổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có các nghĩa vụ sau dây:

a) Yêu cầu cung cấp thông tin bàng văn bản có ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do của việc 
yêu cầu cung cấp thông tin;

b) Thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Luật Phòng, chống 
tham nhũng và Nghị định này;

c) Không được lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc để thực 
hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật về việc thực hiện 
yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung 
cấp thông tin

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dược yêu cầu cung cấp thông tin có các quyền 

sau đây:
a) Được biết lý do cùa việc yêu cầu cung cấp thông tin;
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b) Từ chối cung cấp các thông tin thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo 
quy dinh của Chính phủ, thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, phát hành ấn phấm hoặc niêm yết công khai, thông tin không liên quan dến hoạt 
dộng của cơ quan, lổ chức, dơn vị được yêu cầu;

c) Yêu cầu người được cung cấp thông tin sử dụng thông tin đỏ hợp pháp và bào đảm 
tính chính xác khi sử dụng thông tin đó.

2. Cơ quan, tổ chức, dơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin có các nghĩa vụ 
sau dày:

a) Cung cấp thông tin bàng văn bán hoặc thông điệp dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn dược quy dịnh tại Luật Phòng, chổng tham 
nhũng và Nghị định này;

b) Trà lời bàng văn bàn và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung 
cấp thông tin biết trong trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được;

c) Hướng dẫn tiếp cận thông tin dược yêu cầu trong trường hợp thông tin đó đã được 
công khai trên các phương tiện thông tin dại chúng, được phát hành an phẩm hoặc niêm 
yết cõng khai;

d) Chấp hành quyết định giài quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật về việc thực hiện 
yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp 
thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị có trách nhiệm tổ chức, chì đạo việc cung 
cấp thông tin; chịu trách nhiệm về việc vi phạm nghĩa vụ cung cap thông tin cùa cơ quan, 
tố chức, đơn vị minh theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và 
các quy định khác cùa pháp luật.

Điều 9. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân
1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn bàn hoặc thông điệp dữ 

liệu.
2. Văn bàn hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông tin được chuyển trực tiếp, 

gừi qua đường bưu điện hoặc qua giao dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
được yêu cầu.

Điều 10. Thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin
Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin phải tiến hành một trong các 
hoạt động sau:
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1. Thực hiện việc cung cấp thông tin khi nội dung thông tin được yêu cầu đáp ứng các 
điều kiện sau:

a) Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật Phòng, chong tham nhũng và 
Nghị định này;

b) Thuộc phạm vi hoạt động cùa cơ quan, tổ chức, dơn vị, cá nhân dược yêu cầu;

c) Chưa được công khai trên các phương tiện thông tin dại chúng, phát hành ấn phẩm 
hoặc niêm yết công khai.

2. Trả lời bằng văn bán về việc không cung cấp thông tin cho cơ quan, tố chức, cá 
nhân yêu cầu trong trường hợp nội dung thông tin được yêu cầu không đáp ứng các diều 
kiện dược quy dịnh tại khoán 1 Điều này và nêu rõ lý do.

3. Nếu thông tin được yêu cầu đã được công khai trên các phương tiện thông tin dại 
chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai thì trong văn bán trà lời phải có hướng 
dẫn cách thức tiếp cận thông tin dó.

Điều 11. Bào đàm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, lổ chức, cá nhân

1. Trong trường hợp cơ quan, tồ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có căn cứ 
cho ràng việc cung cấp thông tin là chưa đầy đù hoặc trái pháp luật thì có quyền khiếu nại.

2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về quyền yêu cầu cung cấp thông tin được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

3. Trường hợp người bị khiếu nại do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc là người 
đứng dầu cơ quan trung ương cùa các tổ chức chính trị - xã hội thì khiếu nại lên Trưởng 
Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Điều 12. Xử lý hành vi vi phạm các quy định về yêu cầu cung cấp thông tin

1. Người được yêu cầu cung cấp thông tin mà không thực hiện dũng các nghĩa vụ về 
cung cấp thông tin theo quy định cùa Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của pháp luật.

2. Người nào lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin đe gây rối hoặc sừ dụng trái 
pháp luật thông tin được cung cấp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp cùa cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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CHƯƠNG III

CHÉ Độ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÈ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Mục 1
CHÉ Độ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỒNG THAM NHỮNG 

CỦA Cơ QUAN, TỒ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 13. Trách nhiệm báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
Úy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ùy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm báo cáo 
với Chính phủ và Ban Chi dạo Trung ương về phòng, chổng tham nhũng về công tác 
phòng, chống tham nhũng tại bộ, ngành, dịa phương. Báo cáo này được gửi cho Thanh tra 
Chính phù để xây dựng, duy trì hệ thong dữ liệu chung về phòng, chổng tham nhũng.

2. Thanh tra Chính phù có trách nhiệm giúp Chính phù và Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng xây dựng báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng trong 
phạm vi că nước.

Điều 14. Nội dung báo cáo với Chính phủ

Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ các nội dung sau đây:

1. Các văn bàn quy phạm pháp luật và các văn bàn khác liên quan đến phòng, chống 
tham nhũng do bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền;

2. Tỉnh hình tham nhũng, kết quà công tác phòng, chổng tham nhũng của bộ, ngành, 
dịa phương.

Điều 15. Nội dung báo cáo của Chính phù với Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội có các nội dung 
sau dây:

1. Tình hình tham nhũng, kết quà công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả 
nước;

2. Đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giãi pháp phòng, 
chong tham nhũng.

Điều 16. Hình thức thông tin, báo cáo

Việc thông tin, báo cáo được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

1. Văn bàn hành chính;
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2. Thông điệp dữ liệu.

Điều 17. Thời điểm báo cáo

1. Định kỳ ba tháng, sáu tháng, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo theo 
quy định tại khoăn 1 Điều 13 Nghị định này.

2. Định kỳ sáu tháng, một năm, Chính phủ báo cáo với Quốc hội, ùy ban Thường vụ 
Quổc hội theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

3. Chính phú báo cáo dột xuất với ủy ban Thường vụ Quốc hội khi có yêu cầu.

Điều 18. Cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng cho bộ, ngành, dịa phương
1. Khi cần thiết, bộ, ngành, địa phương đề nghị Thanh tra Chính phù cung cấp thông 

tin dể phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, ngành, dịa phương mình.

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin trong thời hạn mười ngày 
kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin của bộ, ngành, địa phương. Trong trường 
hợp thông tin được yêu cầu cung cấp phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực thì thời hạn 
trên có thê kéo dài nhưng không quá hai mươi ngày; trường hợp không cung câp hoặc 
chưa cung cấp được thi phải trả lời bàng văn bản cho cơ quan đề nghị biết và nêu rõ lý do.

3. Việc trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với bộ, ngành, địa phương trong 
công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện thông qua các hình thức được quy định 
tại Điều 16 Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phú. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chú tịch Úy ban nhận dân cấp tinh có trách nhiệm chi đạo, dôn dốc, kiếm tra việc thực 
hiện chế dộ thông tin, báo cáo về công tàc phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản 
lý cùa bộ, ngành, địa phương mình.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh phải chịu trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu được 
báo cáo và về việc vi phạm nghĩa vụ thông tin, báo cáo.

Điều 20. Chế độ thông tin, báo cáo tại bộ, ngành, dịa phương

1. Bộ. ngấnh, địa phương căn cứ vào Nghị định này quy định chi tiết chế độ thông tin, 
báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại bộ, ngành, địa phương mình.

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, 
địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cắo theo quy định tại Nghị định này.
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Mục 2
TRAO ĐỐI THÔNG TIN GIỮA THANH TRA CHÍNH PHÙ VỚI

Bộ CÔNG AN, VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỒI 
CAO, KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỒ CHỨC KHÁC

Điều 21. Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Công an, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc định kỳ trao đổi, cung cấp thông 
tin. tài liệu, kinh nghiệm về công lác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, 
điều tra, kiểm sát, xét xứ, kiểm toán.

2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng cùa 
Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối 
cao, Kiềm toán Nhà nước phải bào đàm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

3. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao. Tòa án nhân dân toi cao, Kiểm toán Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch quy định 
về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an với 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tổi cao, Kiểm toán Nhà nước.

Điều 22. Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với các tổ chức khác về công 
tác phòng, chống tham nhũng

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quổc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên cùa Mặt trận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí thường xuyên trao đổi, cung 
cấp thông tin, tài liệu về phòng, chổng tham nhũng thông qua hoạt dộng cùa các tổ chức 

đó.
2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng theo quy 

định tại khoản 1 Điều này phải bảo đàm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Điều 23. Trao đổi thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương

ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Thông tư liên lịch được quy định tại khoản 3 Điều 
21 Nghị định này có trách nhiệm chủ tri, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân cùng cấp, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tinh, hiệp hội doanh nghiệp, 
hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí ờ địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông 
tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Điều 24. Công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng
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1. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng cùa úy ban nhân dân 
được Chủ tịch ửy ban nhân dân công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của 
tháng ba hằng năm.

2. Báo cáo hằng nãm về công tác phòng, chống tham nhũng cùa bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ dược Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng ba 
hãng nãm.

3. Báo cáo hằng nãm về công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ được Thù 
tướng Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tư hàng 

năm.

Mục 3
HỆ THỐNG Dử LIỆU CHUNG VE PHÒNG. CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 25. Hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng

1. Hệ thống dữ liệu chung về phòng, chổng tham nhũng là tập hợp thông tin, dữ liệu, 
báo cáo được thu thập, xử lý có liên quan đến công lác phòng, chống tham nhũng.

2. Thông tin, dữ liệu, báo cáo cùa hệ thống dữ liệu chung theo quy định tại khoản 1 
Điều này phải được thu thập, xử lý kịp thời, chính xác, khoa học để phục vụ cho việc 
nghiên cứu, đánh giá, dự báo về tình hình tham nhũng, xây dựng, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng.

Điều 26. Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng

1. Việc xây dựng, quản lý hệ thong dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng bao 
gồm:

a) Tiếp nhận, thống kê, tổng hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin, dữ liệu, báo cáo cùa các 
cơ quan, tổ chức, địa phương về tình hình phòng, chống tham nhũng;

b) Bào đảm sự trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu thông suốt giữa các cơ quan có 
trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng;

c) Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng.

2. Thanh tra Chính phù có trách nhiệm xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu chung về 
phòng, chống tham nhũng.
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CHƯƠNG IV

CHÉ Độ KIỂM TRA, THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN 
PHÁP LUẬT VÈ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Mục 1
KIẾM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

VÈ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điểu 27. Nội dung kiểm tra

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra để xem xét, đánh giá 
và có biện pháp nhàm bảo đàm việc chấp hành nghiêm chinh các quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý 
cùa mình.

Điều 28. Căn cứ tiến hành kiểm tra

1. Việc kiếm tra được tiến hành theo ke hoạch kiểm tra hằng năm đã được cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo quyết định của người 
dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thấm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các 
quy dịnh cúa pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm ban hành và niêm yết tại trụ sở cơ quan, 
tố chức, đơn vị mình bàn kế hoạch kiểm tra cho năm tiếp theo chậm nhất vào ngày làm 
việc cuối cùng của tháng mười hai hàng năm.

3. Kế hoạch kiểm tra phải bao gồm những nội dung sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra;

b) Nội dung các cuộc kiểm tra;

c) Thời hạn tiến hành các cuộc kiểm tra.

Điều 29. Trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra

1. Khi có một trong những căn cứ kiểm tra quy định tại khoàn 1 Điều 28 Nghị định 
này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phài ra quyết định kiểm tra 
và giri cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra.

2. Quyết định kiểm tra phải cỏ các nội dung sau:

a) Càn cứ kiểm tra;
b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra hoặc 

người kiểm tra;
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c) Nội dung kiểm Ira;

d) Thời hạn tiến hành kiểm tra.

3. Quyết định kiểm tra phải được công bố chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ra quyết 
định kiểm tra. Việc công bố quyết dịnh kiểm tra phài được tiến hành tại trụ sở cùa cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc nơi làm việc của cá nhân được kiểm tra và được lập thành văn 
bán.

4. Thời hạn tiến hành cuộc kiểm tra là mười ngày, kể từ ngày công bố quyết dịnh 
kiếm tra; trường hợp cuộc kiểm tra liên quan đến nhiều đối tượng, địa bàn kiểm tra rộng, 
tính chất việc kiếm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể kéo dài nhưng không quá 
mười lãm ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

5. Trong thời hạn mười ngày kế từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, sau khi xem xét báo 
cáo kết quà kiểm tra cúa trưởng đoàn kiểm tra hoặc người kiểm tra và giải trình của cơ 
quan, tố chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra, người ra quyết dịnh kiểm tra phải ban hành 
kết luận kiểm tra.

6. Kel luận kiểm tra phái có các nội dung sau:

a) Kel luận về việc thực hiện các quy định cùa Luật Phòng, chống tham nhũng, các 
vãn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy dịnh khác có liên 
quan của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, lổ chức, dơn vị, cá nhân 
được kiểm tra;

b) Ket luận về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiếm tra, trong 
đó phái cỏ kết luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
kiếm tra hoặc cá nhân được kiểm tra;

c) Yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức, dơn vị, cá nhân dược kiếm tra về các biện pháp 
phái thi hành nhằm bào dảm việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham 
nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định 
khác có liên quan của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Biện pháp xử lý cụ thể đối với hành vi vi phạm (nếu có).

7. Kết luận kiểm tra phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm 
tra và được công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành kiểm tra và trụ sở cơ 
quan, tổ chức, dơn vị hoặc nơi làm việc của cá nhân được kiểm tra.

Điều 30. Trách nhiệm củã cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dược kiểm tra cỏ trách nhiệm:

1. Chấp hành quyết định kiểm tra;
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2. Hợp lác, cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của 
đoàn kiếm tra, người kiểm tra;

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của đoàn kiểm tra hoặc người kiểm tra; quyết 
định, kết luận của người ra quyết định kiểm tra.

Mục 2
THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 31. Nội dung thanh tra

1. Xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng của cơ quan, tổ chức, dơn vị, bao gồm:

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tồ chức, đơn vị;

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

c) Quy tắc ứng xừ, quy tắc dạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của 
cán bộ, công chức, viên chức;

d) Minh bạch tài sản, thu nhập;
d) Các quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Xem xét, kết luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
trong việc tổ chức, chì đạo thực hiện các quy định của pháp luật vê phòng, chông tham 
nhũng.

Điều 32. Cãn cứ tiến hành thanh tra

Việc thanh tra được tiến hành khi có một trong các cãn cứ sau:

1. Kế hoạch thanh tra hằng năm đã được Thủ trưởng cơ quan quàn lý cùng câp phê 
duyệt;

2. Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp;

3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật vê phòng, chông 
tham nhũng.

Điều 33. Thầm quyền thanh tra
1. Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, ủy ban nhân dân 
cấp tinh.
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2. Thanh tra tình thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống, 
tham nhũng của các sở, ngành thuộc ùban nhân dân cấp tình, ùy ban nhân dân cấp huyện 
và các đơn vị thuộc quyền quản lý cùa ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

.3. Thanh tra huyện thanh tra việc thực hiện các quy định cùa pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng của các phòng, ban thuộc ùban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị thuộc quyền quàn lý của ùy ban nhân dân cấp huyện.

4. Thanh tra bộ, Thanh tra sờ có thẩm quyền thanh tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý trực 
tiếp cùa bộ, sờ.

5. Tổng Thanh tra chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác 
thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chổng tham nhũng.

Điều 34. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động 
thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chông tham nhũng

Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm:
1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chổng tham nhũng 

cùa cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp;

2. Chi đạo, tạo điều kiện về kinh phí và cán bộ để cơ quan thanh tra nhà nước cùng 
cấp tiến hành hoạt động thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng;

3. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, dơn vị thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra 
nhà nước trong hoạt dộng thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vể phòng, 
chổng tham nhũng;

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xày ra hành vi vi phạm các quy định về 
hoạt động thanh tra.

Điều 35. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm

1. Hằng năm, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn bộ, ngành, địa phương 
trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.

2. Cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng 
cấp xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra hằng năm va gửi xin ý kiến cơ quan thanh tra nhà 
nước cấp trên trực tiếp chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng mười hằng năm.

3. Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên cỏ văn bàn trà lời cơ quan thanh tra nhà nước 
đã xin ý kiến chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng mười một hằng năm.
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4. Thủ trưởng cơ quan quàn lý phê duyệt, công khai kế hoạch thanh tra hàng năm 
chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng cùa tháng mười hai hang năm.

5. Kế hoạch thanh tra bao gồm những nội dung sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra;

b) Nội dung các cuộc thanh tra;

c) Thời hạn tiến hành các cuộc thanh tra.

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh 
tra, thành viên đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra

1. Trong quá trình tiến hành hoạt động thanh tra, người ra quyết định thanh tra, trưởng 
doàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
của pháp luật về thanh tra.

2. Trình tự, thủ tục, thời hạn tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 37. Kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau:

a) Kết luận về các nội dung được thanh tra;

b) Kết luận về trách nhiệm cùa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh 
tra trong tổ chức, chì đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng;

c) Kiến nghị các biên pháp để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được thanh tra;

d) Kiến nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với 
việc vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định tại 
khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

2. Trong trường hợp hành vi vi phạm các quy định cùa pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng có dấu hiệu tội phạm thì người ra kết luận thanh tra kiến nghị và chuyển hồ sơ 
cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có 
hành vi vi phạm.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tồ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh 
tra

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
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CHƯƠNG V

TÓ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG

Mục 1
THÁM QUYÈN, THỦ Tực TIÉP NHẬN, THỤ LÝ 

VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 39. Thiết lập, công khai các hình thúc tiếp nhận tố cáo

Cơ quan công an, cơ quan thanh tra nhà nước có thẩm quyền giài quyết tố cáo có 
nghĩa vụ thiết lập, công khai số diện thoại, hộp thư điện tử và địa chì tiếp nhận tố cáo vê 
hành vi tham nhũng.

Điều 40. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền thụ lý, giải quyết tố cào hành vi tham 
nhũng

1. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng được 
thực hiện theo quy định cùa Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và 
Nghị định này.

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày tiếp nhận tố cáo, cơ quan công an, cơ quan 
thanh tra nhà nước phải chuyển hồ sơ tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giài quyết và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo; trường hợp tố cáo thuộc thẩm 
quyền của mình thì thụ lý, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo khi có 
yêu cầu.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nhận được tố cáo do Ban Chi đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng chuyển đến có trách nhiệm thụ lý, giải quyết và báo cáo kết quà 
giải quyết cho Ban chỉ đạo.

Điều 41. Các hình thức tổ cáo hành vi tham nhũng
1. Công dân tố cáo hành vi tham nhũng bàng các hình thức sau:

a) Tổ cáo trực tiếp;

b) Gừi đơn tố cáo;

c) Tố cáo qua điện thoại;

d) Tố cáo bàng thông điệp dữ liệu.
2. Người tố cáo phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung tố cáo và cung cấp các thông tin, 

tài liệu liên quan đến nội dung tổ cáo mà mình cỏ.
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3. Những lố cáo về hành vi tham nhũng mà người tố cáo mạo tên, nội dung tố cáo 
không rõ ràng, thiếu căn cứ, những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố 
cáo lại nhưng không có bằng chứng mới thì không được xem xét, giái quyết.

Điều 42. Thù tục tiếp nhận theo các hình thức tố cáo hành vi tham nhũng

1. Khi công dân tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, 
tên, địa chi người tố cáo khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tổ cáo phải 
cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. Thời điểm tiếp nhận tố cáo tính từ ngày 
người tố cáo ký xác nhận vào bàn nội dung tố cáo.

2. Tiếp nhận tố cáo hành vi tham nhũng theo hình thức gửi đơn to cáo:
a) Trường hợp đơn tố cáo được gừi theo đường bưu điện thi thời điểm tiếp nhận tố 

cáo là ngày nhận được đơn tố cáo;
b) Trường hợp đơn tố cáo được gửi trực tiếp thì người tiếp nhận phãi làm giấy biên 

nhận; thời diểm tiếp nhận đơn tố cáo là ngày ghi trên giấy biên nhận.

3. Ngay sau khi nhận được tố cáo qua điện thoại, bằng thông điệp dữ liệu thì cơ quan, 
tố chức, cá nhân nhận dược tố cáo phài tiến hành xác minh lại họ lên, địa chỉ cùa người tố 
cáo theo thông tin người tố cáo cung cấp, áp dụng theo thầm quyền hoặc yêu cẩu cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết nhàm kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
hành vi tham nhũng.

4. Đối với những tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tổ cáo 
rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì các cơ quan, tô chức, cá 
nhân có thấm quyền nghiên cứu, tham khảo thông tin được cung cấp để phục vụ công tác 
phòng, chống tham nhũng.

Điều 43. Thủ tục thụ lý, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng

1. Thù tục thụ lý, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 
định cùa pháp luật về tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này.

2. Quyết định xử lý tố cáo phải dược công bố công khai và được gửi cho cơ quan công 
an, cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp và gửi cho người tố cáo khi có yêu cầu.

3. Trong trường hợp kết luận nội dung tố cáo không đúng sự thật thì cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải công khai kết luận đó và xử lý hoặc kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật, nếu người bị tố cáo có 
yêu cầu.

Điều 44. Xừ lý các vi phạm về tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo

1. Người có trách nhiệm tiếp nhận tổ cáo không tiếp nhận tố cáo, cố tình trì hoận hoặc 
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không chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giài quyết tố cáo thì tuỳ theo 
tính chât, mức độ vi phạm phài bị xử lý kỳ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người có trách nhiệm giài quyết to cáo không thụ lý tố cáo, không giải quyết tổ cáo 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật; nếu cố tình làm trái các quy 
định về tổ cáo và xử lý tố cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và pháp 
luật về tố cáo vì dộng cơ cá nhân thì bị coi là không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 
theo quy định tại khoàn 11 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng và bị xử lý kỷ luật hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Mục 2
BẢO VỆ, KHEN THƯỞNG NGƯỜI TỐ CÁO

Điều 45. Hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm

1. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:
a) Đe dọa, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sàn, danh dự, nhân phẩm của người 

tố cảo, người thân của người tố cáo;

b) Đe doạ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, các hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp 
cùa người tố cáo, người thân cùa người tố cáo;

c) Ngăn càn, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người 
tố cáo trong việc nâng ngạch, tăng bậc lương, phụ cấp, khen thường, bổ nhiệm và việc 
thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người tố cáo, người thân của người tố cáo;

d) Phân biệt dối xử, lôi kéo người khác càn trở việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 
người tố cáo, người thân của người tổ cáo;

đ) Xừ lý kỷ luật trái pháp luật, thay đổi công'việc cùa người tố cáo, người thân của 
người tố cáo với dộng cơ trù dập.

2. Người nào thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ phài bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; 
trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tố cáo hành vi tham nhũng

1. Người tố cáo là người dưa hối lộ mà chù động tố cáo, khai báo trước khi bị phát 
hiện hành vi đưa hối lộ thì được trà lại tài sàn đã dùng để hổi lộ.

2. Người tố cáo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cỏ thẩm quyền áp dụng các biện 
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pháp cần thiết nhàm ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình 
khi bị đe doạ, trả thù, trù dập.

3. Người tố cáo có nghĩa vụ tố cáo trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin mà mình có 
và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

4. Trong trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền tố cáo dể gây rối, tố cáo sai sự thật, 
xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, 
mức độ phái bị xử lý kỳ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thỉ phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật.

Điều 47. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ người 
tố cáo hành vi tham nhũng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo cỏ trách nhiệm áp 
dụng các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho người tố cáo; không được tiết lộ họ, tên, 
địa chi. bút tích cúa người tố cáo và các thông tin khác liên quan đến người tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận được yêu cầu của người tố cáo. người thân 
cùa người tố cáo khi bị đe đoạ, trà thù, trù dập thi phài kịp thời áp dụng hoặc kiến nghị cơ 
quan, tố chức có thẩm quyền áp đụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo, người thân cùa 
người tố cáo như sau:

a) Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm người tố cáo, người thân 
của người tố cáo;

b) Đình chi, tạm đình chỉ các quyết định hành chính, ngăn chặn các hành vi hành 
chính trái pháp luật vì động cơ trà thù, trù dập gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho 
người tố cáo, người thân của người tố cáo;

c) Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành 
vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo, người thân cùa người tố cáo.

Điều 48. Khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng
Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, to chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng thì được nhận băng 
khen, giấy khen của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền và dược xem xét thưởng vể 
vật chất.

CHƯƠNG VI

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÉ Độ, ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẢN

Điều 49. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
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1. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thầm quyền trong việc xây dựng, ban hành 
chế độ, định mức, tiêu chuẩn có trách nhiệm:

a) Tổ chức, chi đạo việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan thuộc 
thầm quyền quản lý của mình ban hành;

b) Căn cứ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan thuộc thầm quyền quàn lý cùa 
mình ban hành, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, dơn vị trong việc xây dựng, ban hành, công 
khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đó;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, 
ban hành, công khai và hướng dẫn thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy 
định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và các văn bản pháp luật khác về 
chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiêm tra, 
dôn dốc việc xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 
áp dụng cho cơ quan, tổ chức, dơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Điều 50. Xử lý vi phạm quy định về chế độ, định múc, tiêu chuẩn

1. Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn thi tuỳ theo 
tính chất, mức độ cùa hành vi vi phạm phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định cùa pháp luật.

2. Người chi đạo, người cho phép, người đề xuất sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu 
chuấn thi tuỳ theo mức độ trách nhiệm phải bồi thường phần giá trị được sừ dụng vượt 
quá; người sử dụng vượt chế dộ, định mức, tiêu chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường 
phần giá trị được sử dụng vượt quá.

3. Người chi đạo, người cho phép, người đề xuất thực hiện định mức, tiêu chuẩn kinh 
tế - kỹ thuật thấp hơn mức quy định vì vụ lợi thi tuỳ theo mức độ trách nhiệm phải bồi 
thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; người hưởng lợi từ việc thực 
hiện che độ, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi 
thường phàn giá trị được hưởng lợi.

4. Trong trường hợp hành vi vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn gây thiệt hại, thất 
thoát về tài sản hoặc bắt buộc phải áp dụng các biện pháp khấc phục hậu quả thì người có 
hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này phải chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại hoặc chi phí khẳc phục hậu quà.

472

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG VII

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 51. Đổi mới phương thức thanh toán và quản lý hoạt động thu, chi bằng tiền mặt 
dối với cán bộ, công chức, viên chức

1. Chính phủ áp dụng các giải pháp tài chính, công nghệ tiến tới thực hiện mọi khoản 
chi dối với người cỏ chức vụ, quyền hạn quy dịnh tại các điểm a, b và c khoán 3 Điều 1 
Luật Phòng, chống tham nhũng và các giao dịch khác sử dụng ngân sách nhà nước phải 
thông qua tài khoản.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ tri, phối hợp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án nhàm quàn lý thu nhập, chi tiêu của cán 
bộ, công chức, viên chức bàng tài khoản cá nhân.

Điều 52. Hợp lác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

1. Các dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được quy định tại khoản 1 
Điều 90 Luật Phòng, chống tham nhũng phái lấy ý kiến cùa Thanh tra Chính phú, Bộ 
Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kết quả hoạt động của các dự án này phải được báo cáo lên Ban Chỉ dạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phù và gửi tới Thanh tra Chính phủ 
dế dưa vào hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 

25 Nghị định này.

3. Các hoạt động lương trợ tư pháp, dẫn độ, thu hồi tài sàn được quy định tại khoàn 2 
Điều 90 Luật Phòng, chống tham nhũng phải được báo cáo Ban Chi đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng.

Điều 53. Quỹ khen thưởng về phòng, chông tham nhũng

1. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng được thành lập để khen thưởng cho 
cơ quan, lổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 

nhũng.
2. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng được lấy từ ngân sách nhà nước, 

trích từ tài sàn được thu hồi từ các vụ, việc tham nhũng và dóng góp của tồ chức, cá nhân.

3. Việc quàn lý, sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Ban Chi 
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà 

nước.

473

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG VỊII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù, Chủ 
tịch tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

NGUYÊN TÁN DŨNG
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3. LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÓNG LÂNG PHÍ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sứa 
đồi, bổ sung theo Nghị quyết số 5 1/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cùa Quốc hội 
khóa X, kỳ họp thủ 10;

Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong quản lý, sừ dụng ngân 

sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và 
tài nguyên thiên nhiên.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sàn xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quán lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước, 

lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.

2. Công dân và tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiết kiệm là việc giâm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao 

động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đổi với việc quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực 
nhà nước và tài nguyên thiền nhiên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế dộ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, 
tiêu chuẩn, chế dộ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

2. Lãng phí là việc quản lý, sừ dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài 
nguyên thiên nhiên không hiệu quà. Đối với lĩnh vực đã có định mửc, tiêu chuẩn, chế độ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà 
nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài 
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nguyên thiên nhiên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu dã định.
3. Tài sản nhà nước là tài sàn hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ 

ngân sách nhà nước, thuộc sờ hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm nhà, công trình công cộng, 
công irình kiến trúc và tài sàn khác thuộc sờ hữu nhà nước; tài sàn từ nguồn viện trợ, tài trợ, 
đỏng góp cùa tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Nhà nước.

4. Hoa hồng là khoán tiền mà người mua được khấu trừ hoặc hiện vật, dịch vụ mà người 
mua được nhận thêm từ người bán khi mua phương tiện, thiết bị, tài sản khác hoặc khi thanh 
toán dịch vụ.

5. Tài nguyên thiên nhiên là các nguồn lực có trong tự nhiên thuộc sờ hữu toàn dân, do 
Nhà nước thống nhất quản lý, bao gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 
sán. lài nguyên rừng và các tài nguyên khác.

Điều 4. Nguyên lắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối. cơ 

chế, chính sách và dược thể chế hóa bằng pháp luật.
2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và 

quy định cúa pháp luật.
3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phài có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành, cơ quan, tổ chức; trên cơ sở phân cấp quản lý dồng thời với việc nâng cao trách nhiệm 
của người dứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức.

4. Bào đám dân chủ, công khai, minh bạch, dề cao vai trò giám sát của Quốc hội, Hội 
dồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tô quốc và các tô chức thành viên cùa Mật trận, doàn thê 
quần chúng và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Có chế độ khen thường, xử lý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời và công khai.

Điều 5. Ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời định 
mức. liêu chuẩn, chế độ để làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với 
thực tế và khả năng của ngân sách nhà nước; được công khai đến các cơ quan, tổ chức và đối 
tượng thực hiện.

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 6. Lĩnh vực công khai, hình thức công khai

476

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Lĩnh vực công khai bao gôm:
a) Phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước;
b) Tài sản và kế hoạch mua sấm, sử dụng tài sàn trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 

sách nhà nước;
c) Động viên vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho tín 

dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy dộng đóng góp cùa nhân dân;
d) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án dầu tư, nguồn 
vốn dầu tư; quy hoạch xây dựng; kế hoạch mời thầu;

đ) Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên;
e) Phân bổ, sử dụng nguồn lực lao dộng.
2. Hình thức công khai bao gồm:
a) Phát hành ấn phẩm;
b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện tử;
c) Công bố trong kỳ họp hàng năm; niêm yết tại trụ sở làm việc và gửi văn bàn dến các 

cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Chính phủ quy định các lĩnh vực khác can công khai không thuộc ITnh vực quy định tại 
khoán 1 Điều này và hướng dẫn thực hiện công khai trong các lĩnh vực; quy định việc công 
khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Điều 7. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chong lãng phí, 

phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.
2. Quốc hội, Uỳ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Quốc hội có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

3. Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền và trách nhiệm giám sát việc 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương theo quy dịnh cùa pháp luật.

4. Thanh tra nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đoàn thề 
quần chúng có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
lĩnh vực dược giao quản lý và trong cơ quan, tổ chức mình.

2. Bào đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùa công 
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dân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 7 của Luật này. Khi nhận được tin báo của công dân, 
người đứng đau cơ quan, tổ chức phải kiểm tra, xem xét để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp 
thời và phải trả lời bằng vàn bàn cho người đã phát hiện.

3. Xừ lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm 
minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tồ chức mình cỏ hành vi gây lãng phí; thực 
hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

4. Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về tình trạng lãng 
phí trong cơ quan, tổ chức mình.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí

1. Thực hiện công vụ dược giao đúng quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ 
quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Sử dụng tiền, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế dộ 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Tham gia giám sát, dề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công, kịp thời phát hiện, tô 
cáo. ngăn chặn và xừ lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

CHƯƠNG II

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUÀN LÝ, 
Sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục 1
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC LẬP, THÂM ĐỊNH, 

PHÊ DUYỆT Dự TOAN, quyết toán kinh phí ngân sách nhà NƯỚC

Điều 10. Lập, thẩm dịnh, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước phải đúng 
thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; đúng định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền ban hành; bào đảm công bang, 
công khai, minh bạch.

Điều 11. Giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ quan, tổ chức
1. Thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ quan, 

tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có dù điều kiện theo quy định của 
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pháp luật về khoán kinh phí hoạt dộng, tự chủ tài chính; khuyến khích cơ quan, tồ chức thực 
hiện giao khoán một số khoàn kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp.

2. Việc giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính phải căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sừ dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ 
chức, bảo đàm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Cơ quan, tố chức dược giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính phải 
thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài chính, bảo đàm 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao khoán kinh phí hoạt 
động, được giao tự chủ lài chính.

4. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự 
chú tài chính vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này gây lãng phí thi phải bị xử lý kỷ luật.

Điều 12. Lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
1. Việc lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm 
việc quyết toán chi ngân sách nhà nước không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai nội 
dung, đối tượng.

3. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định, xét 
duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức trực thuộc theo đúng quy 
định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp lập quỹ trái phép.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, thẩm 
định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 
và 3 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỳ luật.

Mục 2
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG MUA SẮM, QUẢN LÝ, 
Sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ LÀM VIỆC

Điều 13. Mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện di lại
1. Việc mua sám, trang bị phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng đối tượng, 

phục vụ thiết thực cho công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước cỏ thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
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Nghiêm cấm việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại sai đối tượng, vượt định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ.

2. Việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tồ chức có thẩm quyền.

3. Hằng năm, Bộ, ngành và địa phương phải chi đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiểm tra 
toàn bộ phương tiện di lại của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quàn lý để xây dựng kế 
hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ nơi 
thừa sang nơi thiếu.

4. Người quyết định mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại và những người có 
liên quan vi phạm quy dịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường 
và bị xứ lý kỳ luật.

Điều 14. Sừ dụng phương tiện di lại
1. Việc sử dụng phương tiện đi lại cùa cơ quan, tổ chức phải đúng mục đích, đúng đối 

lượng và không dược vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân dược giao quàn lý, sử dụng phương tiện di lại phải xây dựng 
và thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc bảo quàn phương 
tiện đi lại, sừ dụng nhiên liệu theo dúng định mức tiêu hao.

3. Cơ quan, tố chức phải thanh lý kịp thời các phương tiện đi lại đã được thay thê theo 
quy định tại khoản 2 Điều 13 cùa Luật này và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật.

4. Chính phù quy định và tổ chức thực hiện chế độ sử dụng phương tiện đi lại theo các 
phương thức sau đây:

a) Trang bị phương tiện đi lại theo chức danh, chức vụ, địa bàn công tác;
b) Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc;
c) Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sừ dụng phương tiện đi lại.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây lãng 
phí thì phài bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 15. Mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc
1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức phải đúng 

đối tượng, phục vụ thiết thực, hiệu quà cho công việc, đáp ímg yêu cầu đổi mới công nghệ 
theo quy định do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; không được mua sắm, trang bị 
phương tiện, thiết bị làm việc sai đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
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2. Cơ quan, tổ chức phải bố trí, phân công người quản lý, sử dụng và mở sổ theo dõi các 
loại phương tiện, thiết bị làm việc.

3. Người quyết dịnh mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc và những người có 
liên quan vi phạm quy dịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phài bồi thường 
và bị xừ lý ký luật.

Điều 16. Sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc đúng mục đích; 

nghiêm cấm sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc vào việc riêng. Cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm xây dựng quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; xử lý hoặc báo cáo 
cơ quan, tố chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử dụng hoặc 
không còn sử dụng dược bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy 
dịnh của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây lãng phí thì phải 
bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 17. Mua sắm, trang bị, quàn lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc
1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải theo yêu 

cầu công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử dụng vào mục 
đích công vụ.

2. Việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà riêng 
cùa cán bộ, công chức phài theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng khoản kinh 
phí này.

3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và tồ chức thực hiện quy che nội bộ về sử dụng tiết 
kiệm phương tiện thông tin, liên lạc; rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc 
phạm vi quàn lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đối tượng và lập kế 
hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công việc, tiết 
kiệm và hiệu quá.

4. Người quyết định mua sắm, trang bị, người sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc và 
những người có liên quan vi phạm quy địiĩh tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây lãng phí thì 
phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 18. Quàn lý, sử dụng khoản hoa hồng
1. Người được cơ quan, tổ chức giao mua sấm phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị 

làm việc, tài sản khác hoặc thanh toán dịch vụ nếu có khoản hoa hồng thì phải kê khai, nộp lại 
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cơ quan, tố chức để quan lý, sừ dụng cho hoạt dộng cùa cơ quan, tố chức đó. Việc quán lý, sứ 
dụng khoản hoa hồng lừ mua sam lài sán. thanh toán dịch vụ phài công khai, minh bạch. 
Nghiêm cấm giữ lại khoán hoa hồng dể sử dụng sai mục đích.

2. Người nào vi phạm quy định lại khoán 1 Điều này thì phải hoàn trá cho cơ quan, tố 
chức khoán hoa hồng đã nhận và bị xử lý kỳ luật.

Mục 3
THỤC HÀNH TIÊT KIỆM. CHỐNG LÀNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ. SỪ DỤNG NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA co QUAN. TỎ CHỨC

Điều 19. Tố chức hội nghị, hội tháo, tọa dàm
1. Khi lố chức hội nghị, hội tháo, tọa đàm, cơ quan, lố chức phài có kế hoạch, có nội 

dung thiết thực, xác định rõ thành phần, số lượng tham dự, địa diểm và thời gian lô chức, bào 
đàm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội tháo, tọa dàm phài được quán lý, sử dụng theo đúng 
định mức, tiêu chuấn, che dộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán dược 
duyệt. Nghiêm cấm việc sứ dụng kinh phí tổ chức hội nghị, hội tháo, tọa đàm để chi cho các 
nội dung ngoài chương trinh.

3. Kinh phí lổ chức hội nghị, hội tháo, tọa đàm trong dự toán hăng năm cùa cơ quan, tô 
chức sử dụng không hết do thực hiện các biện pháp thực hành tiêt kiệm được chuyên chi cho 
các công việc khác theo quy định cũa Chính phù.

4. Người quyêt định tô chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, người có thâm quyên duyệt chi 
và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoán 2 Điều này gây lãng phí 
thi phái bồi thường và bị xử lý kỳ luật.

Điều 20. Chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỳ niệm
1. Việc chi tiếp khách, khánh tiết không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; việc chi tổ chức lễ hội, lễ kỳ niệm phải trong phạm 
vi dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc sử dụng công quỹ dể lặng, thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp khách, 
khánh tiết, lễ hội, lề ký niệm phải theo đúng quy định cùa pháp luật. Nghiêm cấm sử dụng 
công quỹ để lặng, thường sai quy dịnh của pháp luật.

3. Người quyết định chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm vi phạm quy định tại 
khoán 1 vả khoán 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 21. Cứ cán bộ, công chức, viên chức đi công tác
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1. Cơ quan, tổ chức chi cứ cán bộ. cộng chức, viên chức đi công tác khi có kế hoạch, mục 
đích, yêu cầu công tác cụ thê.

2. Việc thanh toán công tác phí phái theo đúng định mức. tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước có thấm quyền ban hành và dự toán được duyệt. Nghiêm cấm việc thanh toán trùng 
lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi dụng thanh toán công tác phí dế thu lợi 
bất chính. .

3. Người quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, tiêu chuấn, chế độ, người lợi 
dụng thanh toán công tác phí để thu lợi bất chính phải hoàn trà số liền công lác phí dã thanh 
toán không dúng quy dịnh cho cơ quan, tố chức và bị xử lý kỷ luật.

Điều 22. Quán lý, sư dụng điện, nước
1. Cơ quan, tố chức phái xây dựng quy chế nội bộ về quản lý. sừ dụng diện, hước dể thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Cơ quan, tố chức khi mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị, dồ dùng sứ dụng diện, 

nước phái thực hiện các biện pháp tiết kiệm do cơ quan quàn lý lĩnh vực quy dịnh, dịnh kỳ 
kiềm tra. bào dường trang thiết bị để báo đàm duy trì mức tiêu hao tiết kiệm. Nghiêm cấm 
việc sứ dụng điện, nước lãng phí trong hoạt dộng của cơ quan, lố chức.

3. Cơ quan, tố chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng 
phí thì phái bồi thường và bị xứ phạt vi phạm hành chính hoặc xừ lý kỷ luật.

Điều 23. Quán lý. sừ dụng văn phòng phẩm, sách, báo. tạp chí
1. Việc mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí cùa cơ quan, tố chức phái xuất phát 

lù' nhu cầu công việc và trong phạm vi dự toán dược duyệt; thực hiện khoán chi văn phòng 
phẩm, sách. báo. tạp chi dến người sử dụng.

2. Ngtrời quyết định mua sắm vãn phòng phẩm, sách, báo. tạp chí và những người có liên 
quan vi phạm quy định tại khoán 1 Điều này gây lãng phí thì phái bồi thường và bị xứ lý kỳ 
luật.

Mục 4
TI lực 1IÀNI1T1ÉT KIỆM. CHỐNG LÂNG PHÍ TRONG QUÁN LÝ. sử DỤNG 

KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH QUÓC GIA, 
KINH PHÍ NGHIÊN cứu KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIÉN CÔNG NGHỆ

Điều 24. Quàn lý. sứ dụng kinh phí chương trinh mục tiêu, chương trình quốc gia
1. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia phãi dược sử dụng đúng mục 

dích và nội dung chương trinh đã được phê duyệt; không vượt dịnh mức, tiêu chuẩn, chế độ 
do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành.
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2. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia chì được quyết toán sau khi đã 
được nghiệm thu kết quả thực hiện; đối với chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia 
không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chi đạo thực hiện chương trình phải 
làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Người quyết định sử dụng kinh phí chương trình, người có thẩm quyền nghiệm thu, 
phê duyệt quyết toán chương trình, người cỏ trách nhiệm quản lý, chỉ dạo thực hiện chương 
trình vi phạm quy định tại khoàn.l và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị 
xử lý kỷ luật.

Điều 25. Sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
1. Việc sừ dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải đúng mục 

đích, không được trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đàm tiết kiệm, hiệu quả.
2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải bào 

đảm công khai, công bàng, dân chù, khách quan và đúng phương thức tuyển chọn theo quy 
định của pháp luật về đau thầu; trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thì thực hiện khoán kinh phí hỗ trợ.

3. Cơ quan, tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu kết quà nghiên cứu khoa học, người quyết định chi và tô 
chức, cá nhân sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ vi phạm quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.

CHƯƠNG III

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG ĐÀU TƯ 
XÂY DỰNG CÁC Dự ÁN sử DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TIÈN, 

TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 26. Lập, thầm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy 

hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định hướng, 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khà năng của nền kinh tế và bảo đảm có hiệu quả. Quy 
hoạch, kế hoạch được duyệt phải được công khai theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kể hoạch, danh mục dự án đầu tư phải 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, vùng và quy hoạch xây dựng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, thầm 
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định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư vi phạm quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phài bị xử lý kỳ luật.

Điều 27. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
1. Việc lập, thầm định, phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây dựng; 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư; bão đàm thực 
hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng; phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn; 
bảo đàm cân dối giữa nguồn vật tư, nguyên liệu với năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ; 
dạt hiệu quà kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Dự án đầu tư trước khi quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư, bảo đảm 
cân dối đù nguồn von dể thực hiện dự án dúng tiến độ. Nghiêm cấm việc bố trí dàn trãi vốn 
đầu tư gây nợ đọng khối lượng xây dựng.

3. Cơ quan, tổ chức, người dứng dầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong 
việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xừ phạt vi phạm hành chính hoặc xứ lý kỷ luật.

Điều 28. Khào sát, thiết kế xây dựng công trình
1. Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình phài theo đúng quy trình, quy phạm khảo 

sát. thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Việc thầm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền ban hành.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong 
việc khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình vi phạm quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi 
thường và bị xừ phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 29. Lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào định 

mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù 
hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Nghiêm cấm điều chinh tổng dự toán 
công trình trái với pháp luật về dấu thau và pháp luật cỏ liên quan.

2. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình, phê duyệt điều chình 
tống dự toán công trình và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này 
gây lãng phí thì bị xử lý kỷ luật.

Điều 30. Lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án dầu tư
1. Dự án đầu tư phải được thông báo công khai việc mời thầu trên các phương tiện thông 
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lin đại chúng và tố chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn 
nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát, Nghiêm cam việc thông đồng giữa các tổ chức, cá nhân dự 
thầu hoặc giữa tổ chức, cá nhân dự thầu với chủ đầu tư. chủ dự án trong quá trình tổ chức dấu 
thầu.

2. Cơ quan, tồ chức, người đứng dầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi 
phạm quy dịnh tại khoản 1 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xứ phạt vi phạm 
hành chính hoặc xử lý kỳ luật.

Điều 31. Thực hiện dự án đầu tư. thi công công trình
1. Dự án dầu tư chi dược thực hiện, công trình chi được thi công khi dự án dầu tư dã được 

cơ quan nhà nước có thắm quyền phê duyệt, bảo đám dù nguồn vốn theo tiến độ. Dự án đầu tư 
dược duyệi không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, không báo đàm các điều kiện quy định, 
không dũng quy trinh, thú tục đầu tư thi phải bị đinh chi hoặc huý bỏ.

2. Việc giái phóng mặt bằng dế thực hiện dự án đầu tư xây dựng phái bảo đảm tiến độ 
thực hiện dự án. Việc bồi thường, hồ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 
dự án dầu tư xây dựng phái công khai, khách quan, công bàng và theo quy định của pháp luật. 
Nghiêm cấm hành vi vi phạm quy dịnh cùa pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất. hành vi càn trở, gây khó khăn làm chậm tiến dộ giái phóng mặt băng.

3. Việc thi công công trinh phái dũng thiết kế, quy chuân, tiêu chuân xây dựng; đúng tiên 
dộ thi cõng dã được phê duyệt. Chú dầu lư, chù dự án phải chịu trách nhiệm kiêm tra, yêu câu 
nhà thầu thực hiện đúng thời gian thi công, thi công đúng thiết kế. sử dụng nguyên liệu, vật 
liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, bào dàm chát lượng công trình và tiên 
độ thi công.

4. Tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đú các nghĩa 
vụ đã cam kết với chủ đầu tư, chủ dự án; phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực. gây 
lãng phí trong quá trình thi công. Nghiêm cấm tổ chức tư vấn giám sát thi công công trinh 
thông đồng với chú đầu tư, chù dự án và nhà thầu để thu lợi bất chính, làm giảm chất lượng 
công trình.

5. Chủ dầu tư. chú dự án phải nghiệm thu và quyết toán công trình theo đúng quy định, 
không dược tự ý thay đổi thiết kế, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt.

6. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức dược giao làm chủ đầu tư, chủ dự 
án và những người có liên quan vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thưởng và bị xừ phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỳ luật.

Điều 32. Cấp. thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư
1. Việc cấp vốn cho dự án đầu tư phài bảo đàm đúng tiến độ, trong phạm vi tổng dự toán, 

dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; việc thanh toán vốn đầu tư phải theo 
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đúng khối lượng hoàn thành dược nghiệm thu; việc kiểm tra. giám sát sử dựng vốn và thâm 
tra quyết toán công trình phái dũng quy định .về quàn lý vốn đầu tư. Nghiêm cam ứng trước 
vốn dầu tư lừ ngân sách nhà nước cho dự án chưa được phê duyệt.

2. Đối với dự án dầu lư dã dược phê duyệt và bố trí vốn nhưng chậm khới công xây dựng 
thì phai diều chuyến vốn cho dự án dầu tư khác theo quy định cúa Chinh phú.

3. Cơ quan, lố chức, người dứng dầu cư quan, lố chức và nhũng người có liên quan trong 
\ iệc cấp. thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng còng trình sai quy định, 
không bao dam dú vốn theo quy định làm chậm tiến dộ xây dựng công trinh do nguyên nhân 
chu quan, gày lãng phí thì phái bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xứ lý ký 
luật.

Diều 33. Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án dầu lư
1. Việc bổ trí nguồn vốn de thực hiện dự án đầu tư phài phù hợp với danh mục dự án đâu 

tư dược duyệt, lính chất. quy mô. liến dộ. yêu cầu của dự án dầu tư và khá năng của ngân sách 
nhà nước, vốn ngân sách nhà nước dược sử dụng dể tập trung dầu tư cho các dự án hạ tâng 
kinh tế - xã hội và dự án khác không vi mục liêu lợi nhuận.

2. Nghiêm cấm việc chuyến nguồn vốn vay trong dự án dầu tư thành nguôn vôn ngân 
sách nhà nước ẹấp. trừ trường hợp có nguyên nhân khách quan dược cơ qưan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép.

3. Nguởi quyết dịnh bố trí vốn. chuyên nguồn vốn của dự án dim tư và những người có 
liên quan vi phạm quy định tại khoán I và khoán 2 Diều này gây lãng phí thì bị xứ lý ký luật.

Diều 34. Tồ chức lề dộng thố. lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng
1. Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước dế tố chức lễ dộng thố, lễ khởi công, lễ 

khánh thành chi dược thực hiện dối với các công trình sau dây:
a) Công trình quan trọng quốc gia;
b) Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội cúa địa phương.

2. Thú tướng Chính phú quyết định việc tổ chức lễ động thồ. lễ khởi công, lễ khánh thành 
dổi với công trình quy dịnh tại điếm a khoán 1 Điều này và quy định việc tô chức lê động thô, 
lễ khới công, lề khánh thành dối với công trinh quy định tại diếm b khoản 1 Điều này.

3. Nghiêm cấm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tố chức lễ dộng thố, lễ khởi 
công, lễ khánh thành đôi với công trinh không thuộc quy định tại khoản 1 Điêu này.

4. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi 
phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này gây lãng phí thi phái bồi thường và bị xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý ký luật.
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CHƯƠNG IV

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÓNG LÃNG PHÍ 
TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG vụ 

CỦA Cơ QUAN, TỔ CHỨC SỪ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
VÀ CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CÔNG CỌNG

Điều 35. Quàn lý, sử dụng trụ sở làm việc
1. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ quan, 

tồ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phài trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế dộ do 
cơ quan nhà nước có thầm quyền ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các công trình kiến 
trúc khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc phài quàn lý, sử dụng theo dứng mục 
đích, đúng quy định cũa pháp luật, bào đàm tiết kiệm và hiệu quà.

3. Trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sừ dụng thì phải bị thu hồi; 
mọi khoán thu phát sinh do việc sử dụng trụ sở làm việc không đúng mục đích phải được thu 
hồi và nộp vàtt ngân sách nhà nước.

4. Cơ quan, tồ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đượê giao quàn lý, sử dụng trụ sở 
làm việc và những người cỏ liên quan vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây 
lãng phí thì phái bồi thường và bị xừ phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 36. Quản lý, sử dụng nhà công vụ
1. Nhà công vụ được xây dựng và bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức để ở trong thời 

gian thực thi công vụ phải đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành.

2. Người được giao nhà công vụ phải ký hợp đồng sử dụng với cơ quan quản lý; phải 
quân lý. sứ dụng đúng mục đích, chế dộ; phải trả lại cho Nhà nước khi thôi trách nhiệm công 
vụ. Nhà công vụ bố trí không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử 
dụng thì phải bị thu hồi.

3. Người có thẩm quyền quyết định bố trí sử dụng nhà công vụ, người dược giao sử dụng 
nhà công vụ vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi 
thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 37. Quản lý, sừ dụng công trình phúc lợi công cộng

1. Công trình phúc lợi công cộng phải được quản lý, sừ dụng đúng mục đích.
2. Cơ quan, tổ chức dược giao quàn lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng phải có kế 

hoạch bào quàn, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Công trình phúc lợi công 
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cộng không dưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quà thì phải bị thu hồi, giao cho cơ quan, tổ 
chức khác quàn lý, sử dụng.

3. Người dứng dầu cơ quan, tổ chức được giao quàn lý, sử dụng công trình phúc lợi công 
cộng và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỹ luật.

CHƯƠNG V

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHÓNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, 
KHAI THÁC, Sử DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 38. Quy hoạch sử dụng đất
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cỏ trách nhiệm chì đạo, khào sát, đo dạc, đánh giá, 

phân hạng dất, lập bán dồ địa chính, bản dồ hiện trạng sử dụng đất và bàn đồ quy hoạch sử 
dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch hoặc điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât, bào đảm 
công khai, minh bạch.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quy hoạch, kế 
hoạch sừ dụng đất hoặc quyết định diều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 
định cùa pháp luật về đất đai, bào đàm công khai, minh bạch.

3. Người dứng dầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định tại khoản 1 và 
khoán 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 39. Quán lý dất
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyên 

mục đích sử dụng đất phải thực hiện dũng quy định, quy trình, thù tục của pháp luật và theo 
dũng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dã được phê duyệt.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
dắt trái quy dịnh của pháp luật về đất đai, làm sai mục đích sử dụng đất, trái quy hoạch, kế 
hoạch sứ dụng đất.

3. Người có thẩm quyền giao đất, cho thuê dất, thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỳ luật.

Điều 40. Sử dụng đất
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không 

dũng mục đích thì phải bị thu hồi và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỳ luật.
2. Nghiêm cấm mọi hành vi cùa người sử dụng đất làm suy giảm chất lượng, làm ô 
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nhiễm, làm mất hoặc giảm khà năng sử dụng dất, gây lãng phí. Người sú dụng dắt có hành vi 
gây lãng phí. làm ánh hướng xấu đen môi trường và những người sứ dụng đất xung quanh thi 
phải bồi thường thiệt hại, bị thu hồi đất và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xứ lý kỷ luật.

3. Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, huý hoại, gây lãng phí dất có trách nhiệm báo 
cho cơ quan nhà nước có thấm quyền đế có biện pháp ngăn chặn và xứ lý kịp thời.

Điều 41. Quy hoạch, quàn lý tài nguyên nước
1. Cơ quan nhà nước có thấm quyền có trách nhiệm chi dạo. lập. thẩm dinh, phê duyệt 

quy hoạch nguồn tài nguyên nước; xây dựng kế hoạch khai thác và báo vệ tài nguyên nước 
bao dám tiết kiệm và hiệu quá. Cơ quan, tố chức, cá nhân phải thực hiện đúng quy hoạch, kế 
hoạch khai thác, sứ dụng lài nguyên nước đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê 
duyệt.

2. Cơ quan nhà nước có thầm quyền có trách nhiệm quàn lý chặt chẽ việc khai thác và sừ 
dụng tài nguyên nước; quán lý chất lượng và trữ lượng nguồn nước; kịp thời xử lý hoặc 
chuyên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, huỳ hoại, gây lãng 
phí lài nguyên nước.

3. Người dứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy dịnh tại khoăn 1 và 
khoan 2 Diều này gây lãng phí thì phái bồi thường và bị xứ lý kỷ luật.

Điều 42. Khai thác, sứ dụng tài nguyên nước
1. Cơ quan, lồ chức, cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ sàn 

xuất và dời sống phái có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử 
dụng và báo vệ tài nguyên nước. Mọi hành vi làm ô nhiễm, huý hoại, gây lãng phí trong khai 
thác, sứ dụng lài nguyên nước đều phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, huỳ hoại, gây lãng phí tài nguyên nước có trách 
nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chận và xử lý kịp thời.

Điều 43. Quy hoạch, quản lý khoáng sản
1. Cơ quan nhà nước có thấm quyền có trách nhiệm chì dạo. lập quy hoạch, diều tra, thăm 

dò. xây dựng kế hoạch khai thác, quán lý việc khai thác, sử dụng các nguồn khoáng sản, báo 
đám tiết kiệm và hiệu quả.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép khai thác 
khoáng sàn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng các diều kiện và thú tục do pháp luật quy 
định.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng 
phí thì phai bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý ký luật.

Điều 44. Khai thác, sừ dụng khoáng sàn
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân dược cấp giấy phép khai thác khoáng sán chi được phép 
khai thác dứng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sàn ghi trong giấy phép; trường hợp 
khai thác quá mức hoặc không đủng chúng loại, kỹ thuật dã được ghi trong giấy phép, làm 
huý hoại, gây lãng phí khoáng sàn thì phái bồi thường và bị xứ phạt vi phạm hành chính.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác khoáng sán trái phép. Người phát hiện cơ quan, tố 
chức, cá nhân khai thác trái phép, làm huý hoại, gây lãng phí khoáng sán có trách nhiệm báo 
cho cư quan nhà nước có thẩm quyền dế có biện pháp ngàn chặn và xứ lý kịp thời.

3. Cơ quan, tố chức, cá nhân khi sừ dụng khoáng sàn phái bào dám tiết kiệm và hiệu quá. 
nếu gây lãng phí thi phái bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 45. Quy hoạch, quán lý tài nguyên rừng
1. Cơ quan nhà nước có thấm quyền có trách nhiệm chi dạo. lập quy hoạch quán lý, khai 

thác và bão vệ lài nguyên rừng. Việc lập quy hoạch, kế hoạch khai thác lài nguyên rừng phái 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch lái lạo. báo vệ và phát triến lài nguyên rừng; phù hợp với 
quy định của pháp luật về bào vệ và phát triển rừng.

2. Việc trồng rừng sàn xuất, rừng phòng hộ và phát triền rừng tự nhiên phải theo dũng 
quy hoạch, kế hoạch đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm quy định tại khoản 1 và khoán 2 Điều này 
gây lãng phí thi phái bồi thường và bị xừ phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý ký luật.

Diều 46. Khai thác, sứ dụng tài nguyên rừng
1. Việc khai thác tài nguyên rừng phải theo đúng quy định của pháp luật về bào vệ và 

phát triển rừng. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác trái phép, làm huỷ hoại, gây lãng phí các 
hệ sinh thái, hệ dộng vật, thực vật rừng.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khai thác và sừ dụng tài nguyên rừng 
làm huỷ hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng thi phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính.

3. Ngirời phát hiện hành vi vi phạm quy dịnh cúa pháp luật về bão vệ và phát triển rừng, 
làm huỷ hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng có trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có tham 
quyền để có biện pháp ngăn chặn và xứ lý kịp thời.

Điều 47. Quàn lý, khai thác và sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên khác

1. Các loại tài nguyên thiên nhiên chưa được quy định tại các điều từ Điều 38 đến Điều 
46 của Luật này phải được quàn lý, khai thác và sừ dụng tiết kiệm, hiệu quá.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi làm huỳ hoại, gây lãng phi các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Người phát hiện hành vi làm huý hoại, gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên có trách 
nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thấm quyền dế cỏ biện pháp ngàn chận và xứ lý kịp thời.

491

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 48. Tài sử dụng tài nguyên và các nguồn nàng lượng

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tái chế, tái sir dụng tài. nguyên 
và các nguồn năng lượng có thể tái tạo được.

2. Chính phủ quy định cụ thể khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG VI

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG ĐÀO TẠO, 
QUẢN LÝ, Sừ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG 

TRONG KHU vực NHÀ NƯỚC

Điều 49. Đào tạo nguồn lực lao động
Việc xác dịnh quy mô, cơ cấu đào tạo nguồn lực lao động phải gắn với yêu cầu của thị 

trường lao động, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chương trình đào tạo phái phù họp với 
sự phát triển của khoa học - công nghệ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng của nguồn lực lao 
động.

Điều 50. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào 

tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và trong 
phạm vi biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo đàm công khai, 
minh bạch và theo đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Không dược 
tuyến dụng theo hình thức biên chế hoặc hợp đồng dài hạn đối với những công việc có thể áp 
dụng hình thức hợp dồng thuê khoán.

2. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuyển dụng cán bộ, công chức, viên 
chức vượt quá số biên chể dược quyết định; tuyển dụng sai đối tượng, không đúng quy trình 
hoặc thẩm quyền.

3. Người quyết định việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 51. Bố trì, sử dụng càn bộ, công chức, viên chức
1. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, 

trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với 
ngạch, chức danh theo quy định.

2. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bội, công chức, viên chức phải theo 
đủng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bào đàm sử dụng có hiệu quả đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Nghiêm cấm nâng ngạch, chuyển ngạch, 
bo nhiệm hoặc sứ dụng cán bộ, công chức, viên chức sai quy định.
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3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức 
dược cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét duyệt; đào tạo, bồi dường nâng cao năng lực cán bộ, 
công chức, viên chức; thực hiện tinh giàn biên chế hoặc sắp xếp lại công việc đối với những 
trường hợp hạn chế về sức khoẻ, năng lực, trình độ hoặc không đáp ứng dược yêu cầu công 
việc.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây lãng 
phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 52. Sử dụng thời gian lao động
1. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc 

khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội 
thào, tọa đàm, lễ kỳ niệm phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thành phần, đối tượng tham dự 
và tiết kiệm thời gian.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải sử dụng thời gian lao động có 
hiệu quả. Nghiêm cam sử dụng thời gian lao động vào việc riêng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi phạm quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thời gian lao động thì phải bị xử lý kỷ luật.

Điều 53. Chấp hành kỷ luật lao động
1. Cơ quan, tổ chức sử dụng lao dộng phải xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù 

hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Người lao động phải thực hiện dứng quy định của pháp luật về lao động và quy định 

của cơ quan, tổ chức sử dụng lao dộng về kỷ luật lao động.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người cỏ liên quan vi 
phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

CHƯƠNG VII

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHÓNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, 
SƯ DỤNG VỐN VÀ TAI sản nhà nước tại doanh nghiệp

Điều 54. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quàn lý, sử dụng vốn và 
tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (saụ đây gọi là công ty nhà nước) phài quàn lý, sử 
dụng vổn và tài sản nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo và công khai tài chính theo quy định 
cùa pháp luật; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công 
ty.

493

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác phải được quàn lý chặt chẽ, đúng chế độ. 
Việc đầu tư, góp, tãng, giâm vốn dầu tư phải được xem xét trên cơ sờ hiệu quả vốn dầu tư, 
khá năng bão toàn và phát triển vốn. Phần vốn góp thu về và lãi được chia phải dược sứ dụng 
dúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quá.

Điều 55. Quàn lý. sừ dụng vốn và các quỹ cúa công ty nhà nước

1. Công ty nhà ntrớc có trách nhiệm báo toàn và phát triển von được Nhà nước giao; thực 
hiện chế độ quán lý, sừ dụng vốn và các quỹ cúa công ty theo quy định cùa pháp luật; lăng 
cường và nâng cao hiệu quà sàn xuất, kinh doanh.

2. Công ly nhà nước phái thực hiện việc trích, lập, quán lý và sử dụng các quỹ đúng mục 
đích và chế dộ do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành. Nghiêm cấm việc trích, lập quỹ 
trái phép.

Điều 56. Sử dụng dất trong công ly nhà nước
Công ly nhà nước cỏ trách nhiệm xác dịnh giá trị quyền sử dụng đất và quản lý đất theo 

chế dộ quán lý tài sán nhà nước. Việc sứ dụng dâl phải đúng mục đích được ghi trong quyêt 
định giao dất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyên sử dụng dât do cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cap.

Điều 57. Mua sắm. quàn lý, sứ dụng tài sản cổ định trong công ly nhà nước

1. Việc mua sám, quăn lý, sử dụng tài sán cố dịnh trong công ly nhà nước phải theo đúng 
quy dịnh của pháp luật về quàn lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và phái được tính toán 
trên cư sớ nàng cao công suất sử dụng máy móc. thiết bị. Nghiêm cấm việc mua sắm các thiết 
bị. công nghệ lạc hàu. kém hiệu quá; việc mua sắm, trang bị ô tô cho lãnh dạo công ty không 
dược vượt liêu chuẩn, dịnh mức, che dộ do cơ quan nhà nước có tham quyền ban hành.

2. Công ty nhà nước phái phân định rõ trách nhiệm của người quán lý. sử dụng đối với 
từng tài sàn trong công ty; thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa tài sàn đúng quy trinh kỹ 
thuật.

3. Công ty nhà nước phãi có biện pháp đổi mới, hiện dại hóa công nghệ, cái liến kỹ thuật 
và phương thức quán lý dế nâng cao hiệu quà sứ dụng lài sàn cố dịnh; chú dộng nhượng, bán, 
thanh lý lài sán không cần sử dụng, kém phẩm chất, dã lạc hậu về kỹ thuật, hư hóng không sứ 
dụng được theo quy định cúa pháp luật.

Điều 58. Mua sắm. quàn lý. sử dụng vật tư và các lài sàn khác trong công ly nhà nước

1. Công ty nhà nước phải lính toán, xác định nhu cầu sử dụng, dự trữ vật tư và các tài sàn 
khác hợp lý trên cơ sớ nhu cầu sãn xuất, kinh doanh và khả năng cung ứng của thị trường.

2. Công ty nhà nước phải xây dựng và thực hiện dúng các định mức sử dụng nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu và áp dụng các biện pháp tiên tiến phù hợp với đặc dicm tổ chức kinh 

494

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



doanh và dặc dicm kinh lế - kỹ thuật, thực trạng trang thiết bị của công ty, báo dam tiết kiệm, 
giám chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sán phấm.

Điều 59. Quán lý, sử dụng các chi phí khác trong công ty nhà nước
1. Dối với chi phí về lao dộng, công ly nhà nước phái xây dựng dịnh mức lao dộng đê xày 

dựng dơn giá lien lương và sứ dụng lao dộng trong công ty, có biện pháp lăng năng suât lao 
dộng, sứ dụng lao dộng có hiệu quá.

2. Dối với các phương tiện, thiết bị và tài sán phục vụ công tác quàn lý, công ly nhà nước 
phái thực hiện việc quán lý, sử dụng theo dúng dịnh mức, tiêu chuấn, chế độ theo hướng dẫn 
cùa cơ quan nhà nước có tham quyền.

3. Đổi với các khoán chi hoa hồng, chi tiếp khách,- hội họp, giao dịch, công ty nhà nước 
phái xây dựng dịnh mức chi tiêu có hiệu quà, tiết kiệm và dúng quy định cùa pháp luật. 
Nghiêm cấm việc sữ dụng công quỹ dế làm quà biếu, quà lặng sai quy dịnh.

4. Đối với các khoan chi thường sáng kiến dối mới, cái tiến kỹ thuật, quăn lý và công 
nghệ, thướng tăng năng suất lao dộng, thướng tiết kiệm vật tư và chi phí, công ty nhà nước 
phái xác dịnh mức tiền thường trên cơ sờ hiệu quá sán xuất. kinh doanh và kêl quá tiêl kiệm 
dạt dirợc.

Diều 60. Trách nhiệm cùa Chú lịch Hội dồng quán trị, Tổng giám dốc, Giám dốc công ty 
nhà nước

Chú lịch 1 lội dồng quán trị. Tông giám dốc. Giám dốc còng ty nhà nước có trách nhiệm 
quan lý, sứ dụng vốn và tài sán của công ty hiệu quá; ncu thiêu trách nhiệm, gây lãng phí thì 
phái bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý ky luật.

Điều 61. Trách nhiệm cùa người dại diện phần vốn góp cùa Nhà nước lại doanh nghiệp
1. Người dại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, 

giám sát tinh hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; nếu thiếu trách nhiệm, gây lãng 
phí cho doanh nghiệp và Nhà nước thi phái bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
xứ lý ký luật.

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước phái chịu trách nhiệm vê những vân để đã 
biêu quyết dối với các quyết định của doanh nghiệp có vốn góp cùa Nhà nước; định kỳ báo 
cáo việc sứ dụng vốn góp cúa Nhà nước với cơ quan, lổ chức có tham quyền.

CHƯƠNG VIII

THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUÁT 
VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

Diều 62. Đầu tư xây dựng, phát triển sán xuất, kinh doanh
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1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng.phí trong sàn xuất và 
tiêu dùng để dành vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tham gia mua công trái xây dựng Tổ 
quốc, tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, gửi tiền tiết kiệm và các hình thức đầu tư sinh lợi khác 
mà pháp luật không cấm.

2. Các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng quy hoạch, ke 
hoạch sử dụng dất, quy hoạch xây dựng và quy định về bảo vệ cành quan môi trường do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình sử dụng vốn, lao động, tài nguyên 
thiên nhiên và các nguồn lực khác trong dầu tư xây dựng, sàn xuất, kinh doanh tiết kiệm và 
hiệu quả.

Điều 63. Xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện, thiết bị dùng cho dời sống sinh hoạt và 
tiêu dùng hàng ngày

1. Việc xây dựng nhà ở phải thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât. quy hoạch 
xây dựng và các quy định về bào vệ cảnh quan môi trường do cơ quan nhà nước có thâm 
quyền ban hành.

2. Nhà nước khuyến khích toàn dân tiết kiệm trong việc xây dựng nhà ở, mua sam 
phương tiện, thiết bị dùng cho đời sống sinh hoạt; tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh 
hoạt và tiêu dùng hàng ngày.

Điều 64. Việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa khác
1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và các hoạt động vãn hóa khác, tránh xa hoa, lãng phí, bào đàm giữ gìn thuần 
phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh.

2. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm ban hành quy chế mẫu về hương ước, quy ước 
trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hỏa khác của nhân dân, bào 
đàm tiết kiệm, chống lãng phí để hướng dẫn các địa phương xây dựng, ban hành và thực hiện 
trong nhân dân.

Điều 65. Tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân 
dân

1. Hội dồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân các cấp cỏ trách nhiệm tổ chức triển khai phong 
trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân, quy định các hình thức biểu dương, 
khen thưởng dối với gia đình, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Bộ Văn hóa - Thông tin xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hỏa gắn với 
việc khuyến khích, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây 
dựng xã hội văn minh, lảnh mạnh.

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 
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vả thành viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện các quy định cùa pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nội dung đe xem 
xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương gương người 
tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo dư luận xã hội lên án, phê phán 
hành vi lãng phí.

CHƯƠNG IX
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, TỒ CHỨC 

TRONG THỰC HÀNH TIÉT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Điều 66. Trách nhiệm của Chính phủ
1. Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức, tiêu chuẩn, 

chế dộ sừ dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội trong từng thời kỳ, bào đàm' tiết kiệm, chong lãng phí.

3. Chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
xứ lý kịp thời, nghiêm minh và công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thầm quyền.

4. Phê duyệt chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hang năm và 
dài hạn; chì đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Uỷ ban nhân dân tình, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí hàng năm và dài hạn thuộc phạm vi, lĩnh vực quàn lý; tổ chức, chỉ đạo sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện chương trình, có biện pháp khen thường Bộ, ngành và địa phương 
thực hiện tốt, xử lý Bộ, ngành và dịa phương không triển khai thực hiện, thực hiện chậm hoặc 
kém hiệu quà; báo cáo Quốc hội kết quả thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí tại kỳ họp cuối 
năm.

5. Phối hợp với Mặt trận ,TỔ quốc và chì đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường 
tuyên truyền, vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 67. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Cụ thể hoá, xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách, biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo cơ quan, tổ chức cấp dưới triển khai thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

2. Rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quàn lý; sửa đổi, bổ 
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sung, ban hành hoặc trình cấp có thấm quyền ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực 
tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bào đàm tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, định kỳ báo 
cáo Chính phủ kết quá thực hiện; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xứ lý vi phạm 
và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý 
và đối với các cơ quan, tô chức thuộc thẩm quyền quàn lý.

4. Bào đàm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công 
dân và các cơ quan, tồ chức.

5. Bộ trường, Thù trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tô 
chức thực hiện quy định tại Điều này và phải chịu trách nhiệm về kết quà thực hành tiêt kiệm, 
chống lãng phí trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao.

Điều 68. Trách nhiệm cùa Bộ Tài chính
1. Sửa dổi, bổ sung, ban hành hoặc trinh cấp cỏ thẩm quyền ban hành kịp thời các dịnh 

mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính về quàn lý và sừ dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà 
nước, bào đàm phù hợp với thực tê và khả năng của ngân sách nhà nước; ban hành quy chê, 
thủ tục kiểm soát chi; quy định về chế độ báo cáo tài chính công khai và quy trình quàn lý, sừ 
dụng tài sản nhà nước.

2. Thanh tra, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng 
tài sàn nhà nước, cấp vốn cho đầu tư xây dựng, việc quản lý, sừ dụng vốn và tài sàn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

3. Tổng hợp trinh Chính phủ phê duyệt chương trinh lổng thể về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí hang năm và dài hạn; triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo kêt 
quá thực hiện chương trinh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 69. Trách nhiệm cùa Bộ Ke hoạch và Đầu lư
1. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; xây 

dựng và hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư bảo đàm yêu 
cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thẩm định, giám sát và đánh giá các dự án dầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về quàn lý đầu tư và xây dựng, bào đảm hiệu quả, phù hợp-với chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội và các quy hoạch, ke hoạch được duyệt.

3. Hướng dẫn thực hiện dấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện đấu thầu theo thẩm quyền.

4. Xây dựng, trình Chính phù ban hành và tổ chức thực hiện quy chế giám sát dầu tư cùa 
cộng đồng.

Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
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1. Quàn lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quàn lý xây dựng theo quy 
hoạch, bảo đàm tiết kiệm, chổng lãng phí.

2. Sửa đồi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các quy 
chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn trong đầu tư xây dựng cơ bản làm căn cứ kiểm 
tra, đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng, bảo đàm yêu cầu chất 
lượng, tiết kiệm và hiệu quà.

Điều 71. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Hướng dẫn lập, thẩm định qụy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bào đảm bố trí, khai thác, 

sứ dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quà.
2. Sửa đổi, bồ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời định mức, 

tiêu chuẩn, quy trinh, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật trong khai thác và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên; xây dựng và ban hành quy chế về quàn lý, khai thác và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên.

3. Thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất; quán lý, sử dụng lài nguyên nước và các tài nguyên khác theo thẩm quyền quàn lý.

Điều 72. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
1. Sửa dồi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các quy 

định về chế dộ trách nhiệm cúa cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Hướng dẫn xây dựng, xét duyệt và thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên 
chức trong cơ quan, tổ chức.

2. Phối họp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành chế độ sừ dụng phương tiện đi lại, nhà công vụ đối với cán bộ, công chức, viên 
chức.

3. Hướng dẫn và thực hiện việc kiểm tra, thanh tra thi hành các quy định về quàn lý biên 
chế, quản lý ngạch công chức, viên chức và quản lý quỹ lương trong các cơ quan, tô chức 
hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước.

Điều 73. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Sửa dổi, bố sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các định 

mức lạo động, quy định về kỷ luật lao động và thời gian lao dộng, bảo đảm tiết kiệm và hiệu 
quá.

2. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức lao động, quy chế sử dụng 
lao động cỏ tay nghề cao.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỳ luật lao động, thời gian lao động trong các công 
ty nhà nước.
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Điều 74. Trách nhiệm của Bộ Vàn hóa - Thông tin
1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình 

tuyên truyền, cổ dộng phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân.

2. Ban hành quy chế về nghi thức lễ kỷ niệm, lễ hội, hội nghị, hội thào.
3. Chi đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin dại chúng trong việc tuyên truyên, biêu 

dương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh, phê phán các 
hành vi gây lãng phí.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quàn lý.

Điều 75. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp
1. Sửa đối, bổ sung, ban hành các dịnh mức, tiêu chuẩn, chê độ theo thâm quyên được 

phân cấp và phù hợp với khả năng của ngân sách dịa phương.
2. Quyết dịnh dự toán và phân bổ ngân sách địa phương theo định mức, tiêu chuân. chê 

độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 
bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chong lãng phí.

3. Quyết định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

4. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở dịa phương; giám sát việc thực 
hiện công khai các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Luật này tại địa phương.

Điều 76. Trách nhiệm cùa Uỳ ban nhân dân các cấp

1. Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hang năm và 
dài hạn; quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí ở địa phương.
2. Tổ chức thực hiện các quy định về quàn lý ngân sách, quản lý dầu tư xây dựng, quản lý 

tài sàn nhà nước; kiểm tra việc sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo quy 
định về phân cấp quàn lý.

3. Thực hiện công khai đối với các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Luật này theo thẩm 
quyền và theo phân cấp tại địa phương; bào đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí cùa công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4. Chi dạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm ưa, đánh giá và định kỳ báo cáo tình hình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương với Hội đồng nhân dân cùng cấp tại các kỳ 
họp, Ưỳ ban nhân dân cấp trên hoặc Chính phủ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm 
quyền và thực hiện công khai việc xử lý đổi với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí tại địa phương.
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5. Chủ tịch Uỳ ban nhâp dân các cắp cỏ nhiệm vụ lổ chức thực hiện quy định tại Điều này 
và phái chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại dịa phương.

Điều 77. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận
1. Tổ chức tuyên truyền, vận dộng và hướng dẫn nhân dân thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong sàn xuất và tiêu dùng.
2. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 

sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
sán xuất và tiêu dùng cùa nhân dân; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí.

Diều 78. Trách nhiệm cúa cơ quan thanh tra. Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, Viện 
kiềm sát nhân dân, Toà án nhân dân

1. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm thanh tra, phát hiện hành vi vi phạm quy định của 
pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dể xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 
quan nhà nước cỏ thầm quyền xử lý theo quy dịnh của pháp luật.

2. Cơ quan Kiếm toán Nhà nước trong việc thực hiện chức năng kiểm toán nếu phát hiện 
hành vi gây lãng phí thi phái kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định 
của pháp luật; kết quà kiểm toán cỏ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí phái được công khai.

3. Cơ quan điều tra, Viện kiềm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong phạm vi chức nàng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan xử 
lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí.

CHƯƠNG X

KHIÉU NẠI, TÓ CÁO, KHEN THƯỜNG VÀ xừ LÝ VI PHẠM

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cỏ trách nhiệm giài quyết khiếu nại, tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo.

3. Người có hành vi bao che. càn trở hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý khiếu nại, tố cáo, 
xử lý người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; người có hành vi đe 
dọa, trá thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỳ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 80. Khen thưởng

501

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà 
nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên thì được 
khen thưởng. Chinh phù hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định tại khoàn này.

2. Cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bào đảm kinh phí hoạt động đã thực hiện 
cơ chế khoán kinh phí hoạt động hoặc tự chủ tài chính thì dược sử dụng số tiền tiết kiệm chi 
để phục vụ cho hoạt dộng của cơ quan, tổ chức, tăng thu nhập cho người lao động.

3. Cơ quan, tổ chức dược ngân sách nhà nước bảo đàm kinh phí hoạt động không thuộc 
dổi tượng thực hiện khoán kinh phí hoạt động hoặc tự chủ tài chính thì được sử dụng số tiền 
tiết kiệm chi để phục vụ cho hoạt dộng của cơ quan, tổ chức và dành một phan để khen 
thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Việc sừ dụng khoản tiền tiết kiệm chi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này phải 
được công khai tại cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 81. Bồi thường thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra
1. Tồ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định cùa Luật này gây lãng phí thì phài bồi 

thưởng một phần hoặc toàn bộ theo quy định của pháp luật.

2. Chính phù hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 82. Hình thức xử lý kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỳ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức cỏ hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỳ luật bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Hạ ngạch;
d) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.

2. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức quy 
định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 83. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thầm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này bị xừ phạt vi phạm hành 
chinh theo các hình thức sau đây:

a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
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2. Tuỳ theo tính chất, mửc độ vi phạm, tố chức, cá nhân vi phạm còn có thề bị áp dụng 
một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm.

3. Ngoài các hình thức xừ phạt quy định tại khoàn 1 và khoản 2 Điều này. tổ chức, cá 
nhân vi phạm còn phải khác phục hậu quà do hành vi vi phạm gây ra theo quy dịnh cùa pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính dối với to chức, cá nhân quy 
định tại các khoản I. 2 và 3 Điều này dược thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính.

Điểu 84. Truy cứu trách nhiệm hình sự
Người có hành vi vi phạm quy định cùa Luật này nếu có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy dịnh cùa pháp luật.

CHƯƠNG XI

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 85. Hiệu lực thi hành
Luật này cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.
Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 2 năm 1998 hết hiệu lực từ 

ngày Luật này cỏ hiệu lực.
Điều 86. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cụng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam khóa Xỉ, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
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4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2006/NĐ-CP NGÀY 18-7-2006 
CỦA CHÍNH PHỦ

Hưó*ng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí so 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 1Ị 

năm 2005 cùa Quốc hội khoá 11;

Theo đè nghị cùa Bộ tnrờng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chình
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành 

tiết kiệm, chống lâng phí về xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao 
động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và thực hiện chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng trong việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số quy định khác của Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.

Điểu 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quàn lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước 

và tài nguyên thiên nhiên.
2. Cơ quan, tổ chức quàn lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và người lao động 

trong khu vực nhà nước.
3. Tổ chức, cá nhân khác quy định tại Điều 2 Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Điều 3. Trách nhiệm phối hợp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt 
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chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù và 

người dứng đầu cơ quan, tổ chức khác ờ Trung ương, Chù tịch Uy ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức phôi hợp trong phạm vi lĩnh vực, địa 
bàn quán lý và phối hợp giữa các cấp, các ngành đê bào đảm thực hành tiêt kiệm, chông lãng 
phí.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tồ chức và thực hiện việc phối hợp 
giữa các bộ phận trong cơ quan, tổ chức bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THÉ

Mục 1
XÂY DỤNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ Độ TRONG 

QUẢN LÝ, Sừ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TIỀN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, 
LAO ĐỘNG. THỜI GIAN LAO ĐỘNG TRONG KHU vực NHÀ NƯỚC VÀ

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 4. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Định mức, tiêu chuẩn, chế dộ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành theo quy định 

của pháp luật là cơ sở dể thực hiện và đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; là 
cãn cứ để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí.

Điều 5. Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ bao gồm:
1. Định mức, tiêu chuẩn, chế dộ áp dụng thống nhất trong cả nước.
2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương.
3. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong phạm vi nội bộ cơ quan, tổ chức, Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty nhà nước (doanh nghiệp nhà nước).
Điều 6. Trách nhiệm xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
trách nhiệm xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyên các 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng thống nhất trong cả nước hoặc áp dụng trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ ban hành áp dụng trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định áp dụng 
trong cã nước.
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2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành để xây dựng, 
ban hành theo thẩm quyền hoặc trinh Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ áp dụng tại địa phương.

3. Người đứng đầu cơ quan, to chức sừ dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước, 
lao động, thời gian lao dộng trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi 
trách nhiệm được giao căn cứ định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại khoán 1, khoán 2 
Điều 5 Nghị định này đề xây dựng định mức, tiêu chuẩn,'chế độ áp dụng trong cơ quan, tổ 
chức.

Điều 7. Xây dựng, sửa dối, bồ sung định mức, liêu chuẩn, che độ
1. Việc xây dựng, sứa đổi. bố sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quận lý, sứ dụng 

ngân sách nhà nước, tiền, tài sán nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà 
nước và tài nguyên thiên nhiên phái theo đúng quy định lại Điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

2. Định mức. tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi. bổ sung trong các trường họp sau:
a) Khi các điều kiện kinh tế - xã hội có sự thay đổi ảnh hưởng trực tiếp dến việc thực hiện 

định mức. tiêu chuẩn, chế độ;
b) Khi có yêu cầu đổi mới do tiến bộ về khoa học - công nghệ;
c) Giá cá thị trường tăng, giám trên 20% so với thời điểm ban hành dịnh mức, tiêu chuẩn, 

chế độ;
d) Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật (nếu có).
3. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ phài dựa trên cơ sở:
a) Tổng kết, đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện định mức, liêu chuẩn, chế độ;
b) Phân tích, dự báo, đánh giá tác động của các yếu tố ngân sách, kinh tế - kỹ thuật và xã 

hội có liên quan;
c) Ý kiến tham gia của các tố chức có liên quan, các đối tượng thực hiện định mức, tiêu 

chuấn. chế độ.
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung định 

mức. tiêu chuẩn, chế dộ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này, cơ quan, tổ chức 
thực hiện định mức, tiêu chuẩn, che dộ phải sửa đổi, bổ sung kịp thời theo thẩm quyền hoặc 
báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Mọi trường hợp thực hiện vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ gây lãng phí thì tuỳ
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theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy dịnh của pháp luật về bồi thường thiệt hại, 
xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mục 2
XÂY DỤNG. PHÊ DUYỆT. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KÉT QUẢ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÀNG PHÍ

Điều 9. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là cơ sở để tổ chức thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dược xây dựng hàng 
năm và dài hạn từ 3 đến 5 năm, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản 
lý, diều kiện phát triền kinh tế - xã hội hàng nãm và từng thời kỳ.

2. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bảo đàm các yêu cầu sau:

a) Đồng bộ giữa các hoạt động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các 
cơ quan, lổ chức, phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

b) Bao quát hết các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí, 
có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với phạm vi, lĩnh vực quản lý và quy định cùa Nghị định 
này;

c) Có biện pháp cụ thể đề báo đàm thực hiện dược các mục tiêu đặt ra.
3. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương và cúa địa phương là cơ sớ đê tông hợp 
xây dựng Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.

Điều 10. Nội dung Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm các nội dung sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể về tiết kiệm chống lãng phí;
2. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm. trọng diểm.

3. Biện pháp bào đàm thực hiện.
4. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
5. Tiêu chí đánh giá kết quà thực hiện.
Điều 11. Trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Chương trinh thực hành tiết kiệm, chổng lãng 

phí.
1. Người đứng đầu cơ quan, tồ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sàn nhà nước, 

lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm 
xây dựng Chương trinh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, tồ chức.
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2. Bộ trưởng, Thù trướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ 
quan, tổ chức khác ở Trung ương, Chú tịch ửy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng Chương 
trình thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí, tổng hợp thành Chương trinh chung của Bộ. cơ 
quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ. cơ quan, tồ chức khác ở Trung ương và của dịa 
phương, giri Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 11 năm trước kỳ kế hoạch để tổng hợp trong 
chương trình tổng thề trình Chính phù.

3. Bộ Tài chính tổng hợp Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ờ Trung ương và cùa các 
địa phương để xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí của cả nước tại phiên họp tháng 12 hàng nãm cùa Chính phú.

Điều 12. Trách nhiệm tố chức, thực hiện Chương trinh thực hành tiết kiộm, chống lãng 
phí

1. Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ớ Trung 
ương. Úy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức 
triển khai thực hiện Chương trình tj»ực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùa cơ quan mình và 
Chương trinh tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
các cơ quan, tồ chức phái bám sát trọng tâm. trọng điểm; kịp thời phát hiện đê bổ sung hoặc 
kiến nghị cấp có thâm quyền bổ sung vào Chương trình các nội dung, biện pháp thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí để báo đàm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.

3. Triến khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gan với việc kiêm 
tra. thanh tra các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, báo đảm quyên 
giám sát cúa các tố chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Báo cáo thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Định kỳ hàng năm và năm cuối cùng thực hiện chương trình dài hạn, các cơ quan, tô 
chức phài sơ kết, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí gừi cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

2. Úy ban nhân dân các cấp tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại các kỳ họp.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ớ Trung 
ương, ủy ban nhân dân các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình và kết 
quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi Bộ Tài chính trước ngày 
15 tháng 9 hàng năm.

4. Bộ Tài chính tổng hợp kếi quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 
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phí của các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, cơ quan, tổ chức khác ờ Trung 
ương và cúa các địa phương, trinh Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Mục 3
THỰC HIỆN MỌT SỐ QUY ĐỊNH

VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Điều 14. Giao khoán kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp
1. Thực hiện giao khoán đến người quán lý, sử dụng trực tiếp phương tiện thông tin, liên 

lạc; văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Khuyến khích việc giao khoán đến người quản lý, sử 
dụng trực tiếp đối với những khoản kinh phí hoạt động thường xuyên khác.

2. Cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc và thực te sử dụng 
các khoản kinh phí quy định tại khoăn 1 Điều này để giao khoán đến người quân lý, sử dụng 
trực tiếp.

3. Việc giao khoán kinh phí phải có phương án cụ thể, thống nhất trong cơ quan, tổ chức 
và phái được công khai theo quy định.

Điều 15. Quàn lý sử dụng khoán hoa hồng từ mua sắm tài sản, hàng hoá hoặc khi thanh 
toán dịch vụ

1. Cán bộ. công chức trong các cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà 
nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước mua sấm tài sản, hàng hoá, thanh toán dịch vụ 
nếu dược người bán, người cung cấp dịch vụ trà hoa hồng đều phải kê khai và nộp đay đủ, kịp 
thời cho cơ quan, tổ chức.

2. Khoản hoa hồng quy định tại khoản 1 Điều này được quàn lý. sử dụng cho hoạt động 
thực hiện nhiệm vụ cùa cơ quan, tổ chức và phải hạch toán, công khai theo quy định cùa pháp 
luật.

3. Nghiêm cấm: Nộp thiếu, chậm nộp hoặc giữ lại các khoàn hoa hồng; sử dụng sai mục 
đích và vi phạm quy dịnh về công khai việc sử dụng các khoản hoa hồng nhận được.

Điều 16. Quản lý thời gian lao động
1. Căn cứ quy định cùa pháp luật về thời giờ làm việc, các tổ chức quản lý, sử dụng lao 

dộng, thời gian lao động và người lao động trong khu vực nhà nước chủ động xây dựng, bố ưí 
sứ dụng thời gian làm việc cùa cơ quan, tổ chức mình bảo đảm hiệu quà, tiết kiệm.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức phải chấp 
hành thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật và của cơ quan, tổ chức. Nghiêm cấm sử 
dụng thời giờ làm việc vào việc riêng.

3- Cơ quan, tổ chức phải niêm yết công khai thời giờ làm việc, tăng cường kiểm tra, giám 

509

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



sát thực hiện các quy chế, nội quy, các quy định về thời giờ làm việc, về sử dụng thời gian lao 
động, về kỷ luật lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ký luật lao động theo quy 
định cúa pháp luật.

4. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, 
công dân phải công khai quy trình, thủ tục, thực hiện cài cách hành chính, bố trí cán bộ, công 
chức có năng lực, trình độ chuyên môn dể tiết kiệm thời gian cho đơn vị. tố chức, công dân.

Điều 17. Chính sách khuyến khích tái sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng

1. Các dự án đau tư lái che, lái sứ dụng tài nguyên và sử dụng các nguồn năng lượng tái 
tạo được hường các ưu đãi về thuế, ưu dãi về đất đai và ưu đãi về tín dụng khi vay vốn từ Quỹ 
phát triển khoa học công nghệ quổc gia theo quy định của pháp luật.

2. Nhà dầu tư góp vốn dưới các hình thức bằng sáng chế. bí quyết kỹ thuật, quy trình 
công nghệ, dịch vụ kỹ thuật dược miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp; được hỗ trợ lài chính theo quy định của pháp luật.

3. Tồ chức, cá nhân có sáng kiến tái chế. tái sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng 
mà công nghệ được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng 
phí được khen thưởng theo quy định của Luật Khoa học công nghệ.

4. Cá nhân có sáng kiến, cài tiến kỹ thuật, công nghệ và giải pháp hữu ích về lái chế, tái 
sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí được khen 
thưởng sáng kiến cải tiến theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, 
tiêu dùng dể dành vổn dầu tư phát triển sàn xuất kinh doanh, mua công trái xây dựng Tổ quốc, 
trái phiếu xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng của dất nước và các hình thức 
đầu tư sinh lợi khác mà pháp luật không cấm.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. cơ quan, tổ chức khác ở Trung 
ương và các địa phương cỏ trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của 
nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Uỷ ban nhân dân các cấp cỏ trách nhiệm 
phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức quần chúng đưa việc thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí thành nội dung xem xét, đánh giá kểt quà thi dua của các dơn vị trong 
hệ thống và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, thành viên của tổ chức.

510

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mục 4
KIÊM TRA, THANH TRA THỰC HANH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÂNG PHÍ

Điều 19. Mục đích kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Kiểm tra, thanh tra là công cụ, biện pháp phòng ngừa và bảo đảm thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí tại các cơ quan, tổ chức.
2. Kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm bào đảm việc tuân thủ pháp luật, 

kịp thời phát hiện, chấn chinh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan; dề xuất ban hành, sửa đổi, 
bố sung các quy dịnh về quân lý, các dịnh mức, tiêu chuân, chế độ có liên quan trong việc 
thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí.

3. Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhăm phòng ngừa, phát hiện và xừ lý 
các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí; phát hiện những sơ 
hờ trong cơ chế quàn lý, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kiến 
nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao hiệu 
lục, hiệu qua của hoạt động quàn lý nhà nước; bào vệ lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp cúa cơ quan, tố chức, cá nhân.

Điều 20. Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra
1. Kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên cơ sở quy 

định cùa pháp luật và định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Việc kiếm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không làm cản trớ hoạt 

dộng bình thường cùa cơ quan, tồ chức.
3. Kiếm tra. thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện theo 

chương trinh, kế hoạch và kiểm tra, thanh tra đột xuất, gắn với hoạt động kiểm tra, thanh tra 
trong từng lĩnh vực bảo đám khách quan, trung thực.

4. Hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải theo đúng quy 
định của Nghị dịnh này và các quy định cùa pháp luật có liên quan.

Điều 21. Nội dung kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí.
2. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã 

được cấp có thấm quyền phê duyệt.
Điều 22. Phương thức tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí
1. Kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm việc tự kiểm tra của cơ quan, tổ 
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chức và kiểm tra cùa cơ quan, tổ chức cấp trên với cơ quan, tồ chức cấp dưới. Hoạt động kiểm 
tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nội dung cùa công tác kiểm tra theo thẩm 
quyền và trách nhiệm quàn lý của các cơ quan, tô chức.

2. Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ thanh tra của các cơ quan, tổ chức và phải đúng trình lự, thủ tục thanh tra theo quy 
định của pháp luật về thanh tra. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành phải đưa việc thanh tra 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung các cuộc thanh tra.

Điều 23. Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra
1. Kết quả kiểm tra, thanh tra về. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phái dược công khai 

theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung công khai kết quả kiểm tra, thanh tra bao gồm:
a) Tính chất, mức độ vi phạm; nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm gây lãng phí;
b) Mức độ thiệt hại đối với Nhà nước, tổ chức, cá nhân (nếu cỏ);

c) Biện pháp xừ lý và kết quà xử lý.
3. Cơ quan kiếm tra, thanh tra căn cứ vào các hình thức công khai quy định tại khoàn 2 

Điều 6 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để quyết định hình thức công khai kết quà 
kiếm tra, thanh tra.

Mục 5
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỒNG LÃNG PHÍ

Điều 24. Nội dung giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực 

quy dinh tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, địa 
phương va của cơ quan, tổ chức.

3. Việc xừ lý vi phạm và công khai kết quả kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, 
chổng lâng phí.

Điều 25. Trách nhiệm bảo dăm quyền giám sát
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đàm quyền giám sát của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí với các nội dung sau:
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1. Thực hiện đúng quy định về công khai trong các lĩnh vực theo quy định cúa Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Cung cấp dầy dú, kịp thời, chính xác các thông tin khi có yêu cầu cùa lổ chức, cá nhân 
có thấm quyền giám sát.

3. Trá lời cho lổ chức, cá nhân giám sát và báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị giám sát 
của lổ chức, cá nhân.

Điều 26. Xử lý kết quà giám sát
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xứ lý theo tham quyền hoặc báo cáo 

cấp có thấm quyền xử lý kết quá giám sát và phái thông báo bàng văn bán kết quá xử lý cho 
lô chức, cá nhân giám sát.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo hoặc kiến nghị của tổ chức, cá 
nhân giám sát. người đứng đầu cơ quan, to chức chịu sự giám sát phái thông báo cho người 
giám sát và báo cáo cơ quan có thầm quyền về việc xử lý kết quá giám sát và biện pháp khác 
phục. Quá thời hạn trên mà không nhận được trà lời thì tổ chức, cá nhân giám sát có quyền 
kiến nghị với người đứng dầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét. xứ lý.

Điều 27. Công khai kết quà xử lý vi phạm
1. Trong phạm vi thấm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. cơ quan, tố chức đã xử lý các vi phạm phát hiện trong quá trình giám sát cúa các to chức, 
cá nhân phăi thực hiện công khai kết quả xử lý vi phạm.

2. Cơ quan, tô chức có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về Thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí căn cứ vào các hình thức công khai quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thực hành tiết 
kiệm chổng lãng phí đế quyết định hình thức công khai kết quả xứ lý vi phạm.

Mục 6
KHEN THƯỚNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khen thưởng.
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chổng 

ĩãng phí; trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài 
sán nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên 
được khen thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị; được tặng thướng các danh hiệu thi dua 
theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí 
quàn lý hành chính hoặc cơ chế tự chù tài chính được sử dụng số kinh phí tiết kiệm được từ 
các khoản chi được giao khoán, được giao tự chủ để chi cho hoạt động cùa cơ quan, tổ chức 
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và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng theo quy dịnh cúa các 
cơ chế đó.

3. Cơ quan, tố chức không thuộc dối tượng thực hiện cơ chế tự chủ, lự chịu trách nhiệm 
về biên chế và kinh phí quàn lý hành chính hoặc cơ chế tự chủ tài chính dược sừ dụng sô tiên 
tiết kiệm được từ kinh phí hoạt động hàng năm dể phục vụ cho hoạt dộng của cơ quan, tô 
chức và được dành tối đa 30% số liền tiết kiệm được dê thưởng cho tập thê, cá nhân có thành 
tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 29. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phcạm quy định của pháp luật về thực hành tiêt kiệm, 

chống lãng phí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phái bị xứ lý ký luật, xứ phạt hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây Lãng phí phái bôi thường theo quy 
định của pháp luật về bồi thường thiệt hại. xử lý kỹ luật và xữ phạt vi phạm hành chính trong 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, 10 chức 
khác ờ Trung ương và dịa phương không triển khai thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quà 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì luỳ theo mức dộ vi phạm bị xử lý kỳ luật 
theo quy định cùa pháp luật về bồi thường thiệt hại, xừ lý kỳ luật và xử phạt vi phạm hành 
chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CHƯƠNG III

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 31. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị dịnh 

này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Thủ ưưởng các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng 
NGUYÊN TÁN DŨNG
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5. LUẬT BÁO CHÍ

Dé báo đám quyên lự do báo chi, quyền lự do ngôn luận trên báo chí cùa công dân, 
phù hợp với lợi ích cùa chu nghĩa xã hội và cùa nhân dân ;

Dê phát huy vai trò cùa báo chi trong sự nghiệp xây dụng chù nghĩa xã hội và bào vệ 
Tô quốc iheo đường lối dôi mới cùa Dàng cộng sàn Việt Nam :

Căn cứ vào Điều 4, Diều 67 và Điêu 83 cùa Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù 
nghĩa Việt Nam ;

Luật này quy định che độ báo chí.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Vai trò, chức năng của báo chí

Báo chí ớ nước Cộng lìoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin dại 
chúng thiết yếu dối với dời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tố chức cùa Đảng, 
cơ quan Nhà nước, tố chức xã hội (dưới dây gọi chung là tổ chức) ; là diễn dàn của nhân 
dân.

Điều 2. Bảo dàm quyền tự do báo chí, quýền tự do ngôn luận trên báo chí

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đế công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự 
do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò cùa mình.

Báo chí, nhà báo hoạt dộng trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bão hộ ; 
không một tố chức, cá nhân nào dược hạn chế. cán trở báo chí. nhà báo hoạt động. Không 
ai dược lạm dụng quyền tự do báo chí. quyền lự do ngôn luận trên bảo chí dể xâm phạm 
lợi ích cúa Nhà nước, tập thể và công dân.

Báo chí không bị kiềm duyệt trước khi in, phát sóng.

Điều 3. Các loại hình báo chí

Báo chí nói trong Luật này là báo chí Việt Nam, gồm: báo in (báo. tạp chí, bàn tin 
thời sự. bàn tin thông tấn) ; báo nói (chương trình phát thanh) ; báo hình (chương trình 
truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bàng các phương tiện kỹ 
thuật khác nhau), bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiếu số Việt Nam. tiếng nước ngoài.

515

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương II
QUYỀN Tự DO BÁO CHÍ, QUYÈN Tự DO NGÔN LUẬN 

TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN

Điều 4. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí cùa công dân Công 
dân có quyền:

1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ;

2- Tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gứi tin, bải, ảnh và 
tác phẩm khác cho báo chí mả không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ;

3- Phát biểu ý kiến về tình hình dất nước và thế giới ;

4- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương,

chính sách củá Đảng, pháp luật của Nhà nước ;

5- Góp ý kiến, phê bỉnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí dối với các tô chức 
của Đàng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên cùa các 10 chức dó.

Điều 5. Trách nhiệm cúa báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận 
trên báo chí của công dân

Cơ quan báo chí có trách nhiệm:

1- Đăng, phát sóng tác phẩm, ý kiến cùa công dân ; trong trường hợp không đăng, 
phát sóng phải trả lời và nói rõ lý do ;

2- Trà lời hoặc yêu cau tổ chức, người có chức vụ trà lời bàng thư hoặc trên báo chí 
về kiến nghị, khiếu nại. tố cáo cùa công dân gửi dến.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN HẠN CỦA BÁO CHÍ

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn cùa báo chí

Báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ;

2- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cùa 
Nhà nước, thành tựu văn hoá, khoa học, kỹ thuật trong nước và thế giới theo tôn chi, mục 
đích của cơ quan báo chí ; góp phần nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành 
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mạnh của nhân dân, bào vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển dân 
chú xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
báo vệ Tổ quốc ;

3- Phàn ánh và hướng dẫn dư luận xã hội ; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn 
luận của nhân dân ;

4- Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới ; đấu tranh chống các hành vi vi 
phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác ;

5- Mở rộng sự hiểu biết lằn nhau giũa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự 
nghiệp của nhân dân thế giới vi hoà binh, độc lập dân tộc, dân chù và tiến bộ xã hội.

Điều 7. Cung cấp thông tin cho báo chí

Trong phạm vi quyền hạn. nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung 
cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Đối với vụ án đang dược diều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng 
có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo 
các nguồn tài liệu cùa mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Báo chí có quyền và nghTa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại 
cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu cùa Viện trường Viện kiểm sát nhân dân hoặc 
Chánh án Toà án.nhân dân cấp tình và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét 
xử tội phạm nghiêm trọng.

Điều 8. Trả lời trên báo chí
Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả 

lời ván đề mà công dân nêu ra trên báo chí ; các tổ chức, người có chức vụ cỏ trách nhiệm 
trà lời trên báo chí.

Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề mà báo chí đã 
thông tin ; cơ quan báo chí có trách nhiệm trà lời.

Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về những 
việc có dấu hiệu phạm tội thì phài báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát bàng 
văn bản ; cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cỏ trách nhiệm thụ lý và trả lời cho báo chí cách 
giài quyết.

Điều 9. Cải chính trên báo chí

Báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, 
danh dự, nhân phẩm cùa công dân thì phải cài chính và xin lỗi hoặc đăng, phát sóng lời 
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cái chính của tổ chức, công dân. Trong trường hợp báo chí không cái chính hoặc cái chính 
không thoà đáng ; không dăng, phát sóng lời cái chính của tố chức, công dân mà không có 
lý do chính đáng thì họ có quyền khiếu nại với cơ quan chú quán báo chí hoặc yêu cầu 
Toà án xét xứ.

Lời cài chính của cơ quan báo chí cùa tổ chức, công dân phài dược đăng, phát sóng 
kịp thời và tương xứng với thông tin cần cài chính.

Điều 10. Những điều không dược thông tin trên báo chí

Để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sừ dụng đúng đắn. báo chí phải tuân theo 
những diều sau đày:

1- Không được kích dộng nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt 
Nam. phá hoại khối doàn kết toàn dân ;

2- Không dược kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù 
giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đôi trụy, tội ác ;

3- Không dược tiết lộ bí mật Nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế. đối ngoại và 
những bí mật khác do pháp luật quy định ;

4- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhàm xúc phạm danh dự của 
tố chức, danh dự, nhân phẩm cùa công dân.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO

Điều 11. Cơ quan báo chí
Cơ quan báo chí là cơ quan thực hiện một loại hình báo chí nói tại Điều 3 cùa Luật 

này.

Điều 12. Cơ quan chủ quàn báo chí

Cơ quan chủ quàn báo chí là tố chức dứng tên xin cấp giấy phép hoạt dộng của báo 
chí và trực tiếp quàn lý cơ quan báo chí.

Cơ quan chù quản báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:

1- Xác định, chi dạo thực hiện tôn chi, mục đích, đối tượng phục vụ và phạm vi phát 
hành chủ yếu. công suất, thời gian, tần số, phạm vi toà sóng và ngôn ngữ thế hiện của cơ 
quan báo chí được quy định trong giấy phép ;

2- Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc quyền mình, sau khi 
trao đổi ý kiến với cơ quan quàn lý Nhà nước về báo chí.
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Điều 13. Người dứng dầu cơ quan báo chí
1- Người dứng dầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (báo in) hoặc Tông giám đôc, 

Giám dốc (dài phát thanh, dài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe - nhìn thời 

sự);
2- Người dứng dầu cơ quan báo chí phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ 

thưởng trú tại Việt Nam. có dù các tiêu chuẩn chính trị. dạo đức và nghiệp vụ báo chí do 
Nhá nước quy dinh :

3- Người dứng dầu cơ quan báo chí lãnh dạo và quàn lý cơ quan báo chí vê mọi mặt, 
bao dám thục hiện tôn chỉ. mục dích cùa cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước thủ 
trướng cơ quan chú quán và trước pháp luật về mọi hoạt động cùa cơ quan báo chí.

Diều 14. Nhà báo
Nhà báo phái là người có quốc tịch Việt Nam. có dịa chi thưởng trú tại Việt Nam, có 

du các tiêu chuắn chinh trị. đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang 
hoạt dộng hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được câp thẻ 
nhà báo.

Diều 15. Quyền và nghĩa vụ cùa nhà báo

Nhà báo có quyền và nghĩa vụ sau dây:
1- Nhà báo có quyền và nghĩa vụ thông tin trung thực, phàn ánh ý kiến, nguyện vọng 

cùa nhân dân. góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền lự do ngôn luận trên báo chí 
cua còng dân ;

2- Nhà báo có quyền hoạt dộng báo chí trẽn lãnh thố Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam :

3- Nhà báo chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm báo chí cùa mình ; có quyền khước 
tù việc biên soạn hoặc tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với Luật này ;

4- Nhà báo dược hướng một chế độ ưu tiên, ưu đãi can thiết cho hoạt động báo chí 
theo quy định của Hội dồng bộ trường ;

Không ai dược dc doạ. uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự. nhân phẩm của nhà báo 
hoặc phá huý. thu giữ phương tiện, tài liệu, cán trở nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp 
dứng pháp luật.

Không ai được Lạm dụng danh nghĩa nhà báo để làm việc vi phạm pháp luật.

Diều 16. Hội nhà báo Việt Nam

Hội nhà báo Việt Nam có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng và góp phần thực 
hiện chính sách thông tin - báo chí : bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cùa nhà báo.
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CHƯƠNG V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ BÁO CHÍ

Điều 17. Quản lý Nhà nước về báo chí

Quàn lý Nhà nước về báo chí bao gom:

1 - Xây dựng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp báo chí, 
chính sách tài trợ báo chí, chính sách dối với nhà báo :

2- Ban hành quy chế hoạt động báo chí. cấp giấy phép hoạt động báo chí ;

3- Hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ báo chí và các quy 
dịnh pháp luật về báo chí ; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng bộ trưởng thực hiện quyền 
quán lý Nhà nước về báo chí trong cà nước, Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương và cấp tương đương thực hiện quyền quàn lý Nhà nước về báo chí ớ địa 
phương theo sự phán cấp do Hội đồng bộ trưởng quy định.

Diều 18. Điều kiện hoạt động cùa báo chí

Tô chức muốn thành lập cơ quan báo chí phài có đủ các điều kiện sau dây:

1- Có người dú tiêu chuẩn dể đứng dầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của 
Luật này :

2- Xác định rõ tên gọi, tôn chi. mục đích, đối tượng phục vụ. phạm vi phát hành chú 
yếu. công suất, thời gian, tần số. phạm vi toà sóng và ngôn ngữ thể hiện cúa cơ quan báo 

chí ;
3- Có trụ sớ chính và có các điều kiện cần thiết khác báo đàm cho hoạt động của cơ 

quan báo chí.

Điều 19. Cấp giấy phép hoạt động báo chí

Cơ quan báo chí phải cỏ giấy phép do cơ quan quàn lý Nhà nước về báo chí cấp mới 
dược hoạt dộng. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi ngày, ke 
lừ ngày nhận được dơn xin phép, cơ quan quán lý Nhà nước về báo chí phái trá lời, nói rõ 
lý do. Tổ chức bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại với Chù tịch Hội dồng bộ 

trưởng.
Điều 20. Hiệu lực của giấy phép

Cơ quan báo chí phái thực hiện đúng những điều ghi trong giấy phép ; nếu muốn thay 
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dối tên gọi, tôn chì, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện, phạm vi phát hành 
chủ yếu, kỳ hạn xuất bàn thi phải xin phép lại.

Việc xác định, thay đổi công suất, thời gian, tan số. phạm vi toả sóng phải được phép 
của cơ quan quàn lý Nhà nước về tần số vô tuyền điện.

Không dược chuyển nhượng giấy phép hoạt động báo chí cho cơ quan, tổ chức khác.

Điều 21. Xuất bàn ấn phẩm báo chí khác, phát sóng chương trình đặc biệt, chương 
trình phụ

Cơ quan báo chí. tổ chức khác muốn xuất bản đặc san, số phụ ; dài phát thanh, dài 
truyền hình muốn phát sóng chương trình dặc biệt, chương trình phụ khác với tôn chỉ, 
mục dích, ngôn ngữ the hiện ghi trong giấy phép thì phái xin phép cơ quan quán lý Nhà 
nước về báo chí.

Điều 22. In báo chí. phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

Cơ sở in có trách nhiệm thực hiện hợp đồng, bào đảm thời gian phát hành của báo chí 
; không được in báo chí không có giấy phép, không dược in lại tác phẩm báo chí đã có 
lệnh cấm lưu hành của cơ quan quán lý Nhà nước về báo chí.

Cơ sở kỹ thuật phát sóng cho đài phát thanh, đài truyền hình có trách nhiệm bào đảm 
phạm vi toá sóng quy định.

Đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe - nhìn thời sự 
không dược phát nội dung tác phẩm báo chí đã có lệnh cấm lưu hành hoặc tịch thu.

Điều 23. Lưu chiểu

Báo chí in phải nộp lưu chiếu trước khi phát hành ; báo nói, báo hình phải lưu giữ bản 
tháo, phim nhựa, băng, dĩa, ghi âm. ghi hình theo quy định của Hội dồng bộ trưởng.

Điều 24. Phát hành báo chí

Cơ quan báo chí được tổ chức phát hành hoặc uý thác cho tổ chức, cá nhân có đăng ký 
phát hành.

Không ai được càn trở việc phát hành báo chí tới người đọc, nếu không có lệnh cấm 
lưu hành.

Không một tổ chức, cá nhân nào dược lưu hành ấn phẩm báo chí không cỏ giấy phép 
xuất bán hoặc đã có lệnh cam.

Điều 25. Quàng cáo

Báo chí được dăng, phát sóng quáng cáo và thu tiền quảng cáo. Nội dung quàng cáo 
phài lách biệt với nội dung tuyên truyền và không được vi phạm quy định tại Điều 10 của 
Luật này.
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Điều 26. Họp báo

Tố chức, công dân muốn họp báo phải báo trước cho cơ quan quàn lý Nhà nước về 
báo chí. Nghiêm cấm họp báo có nội dung vi phạm quy định tại Điều 10 cùa Luật này.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điểu 27. Khen thướng
Cơ quan báo chí. nhà báo. tố chức và công dân có thành lích và cống hiến vào hoạt 

dộng báo chí thì dược khen thường theo quy định cùa Nhà nước. Nhà báo có thành lích 
xuất sắc thì dược tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Điều 28. Xử lý vi phạm
1- Cơ quan báo chí, lố chức khác vi phạm quy dinh về giắy phép hoạt động báo chí. 

về nội dung thông tin trên báo chí, về cài chính do thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu 
khống và các quy định khác cùa Luật này thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cánh 
cáo. phạt liền, thu hồi. tịch thu ấn phẩm. băng, đĩa ghi âm, ghi hình, đình bán tạm thời 
hoặc thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật xir phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan báo chí. công dân thông tin gây thiệt hại cho lổ chức, công dân khác thì phái 
bồi thường thiệt hại theo quy dịnh của pháp luật dân sự.

2- Người chịu trách nhiệm chính về những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì 
luỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xừ phạt hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

3- Người vi phạm các quy dịnh về cung cấp thông tin. trá lời trên báo chí, thành lập 
cơ quan báo chí. phát hành, quáng cáo, họp báo, cán trớ hoạt dộng báo chi, xúc phạm danh 
dự. nhân phấm nhà báo và các quy dịnh khác cùa Luật này thi tuỳ theo mức dộ nhẹ hoặc 
nặng mà bị xứ lý ký luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

CHƯƠNG VII

ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 29.
Luật này thay thế Luật sổ 100 SL-L002 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định chế dộ 

báo chí.
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Những quy dịnh trước dây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 30.

Căn cứ vào quy dịnh cùa Luật này, Hội dồng Bộ trướng ban hành quy chế hoạt dộng 
cùa báo chí nước ngoài tại Việt Nam và quy chế hoạt dộng của báo chí Việt Nam liên 
quan dến nước ngoài.

Diều 31.
Hội dồng bộ trường quy dịnh chi tiết thi hành Luật này.

Luật này đà dược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chu nghĩa Việt Nam khoá VIII. kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.
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6. LUẬT SỬA ĐÔI, BỐ SUNG MỌT SÓ ĐIÊU CỦA LUẬT BÁO CHÍ

Cãn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này sứa đối. bố sung một số điều của Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chù nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

Điều 1.
Sứa đối. bổ sung Lời mở dầu và một số diều cùa Luật báo chí như sau:

1. Lời mở đầu được sứa dổi. bồ sung:
"Đe báo đám quyền tự do báo chí. quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. phù 

hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;
Để phát huy vai trò cùa báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chù nghĩa theo đường lối dổi mới của Đàng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ váo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định chế độ báo chí".
2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:
"Điều 3. Các loại hình báo chí
Báo chí nói trong Luật này là báo chí Việt Nam, bao gồm: báo in (báo, tạp chí, bản tin 

thời sự, bản tin thông tấn), báo nói (chương trình phảt thanh), báo hình (chương trình truyền 
hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bàng các phương tiện kỹ thuật khác 
nhau), báo điện tứ (được thực hiện trên mạng thông tin máy tính) bang tiếng Việt, tiếng các 
dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài".

3. Điều 6 dược sửa đổi, bổ sung:
"Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí
Báo chí cỏ những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất 

nước và của nhân dân;
2- Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bào vệ đường lối. chủ trương, chính 

sách cúa Đáng, pháp luật cùa Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chi, mục 
đích cúa cơ quan báo chí; góp phần on định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn 
hoá lành mạnh cùa nhân dân, bào vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. xây dựng 

524

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



và phát huy dân chủ xã hội chú nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ 
Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

3- Phán ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận 
của nhân dân;

4- Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; dấu tranh phòng, chống các 
hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

5- Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam;
6- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp 

cùa nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".
4. Điều 9 được sửa đồi, bố sung:
"Điều 9. Cái chính trên báo chí
1- Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khổng, xúc phạm uy tín cùa tổ chức, 

danh dự, nhân phẩm cùa cá nhân thi phải dăng, phát sóng lời cài chính, xin lỗi cúa cơ quan 
báo chí. cúa lác giá. Trong trường hợp cỏ kết luận của cơ quan nhà nước có thấm quyền thì cơ 
quan báo chí phái đăng, phát sóng kết luận đó.

2- Tố chức, cá nhân có quyền phát bieu bang văn bán về những nội dung dê cập trên báo 
chí khi có căn cứ cho rằng báo chí dã thông tin sai sự thật, xuyên tạc. vu khống, xúc phạm dến 
mình. Cơ quan báo chí phái dăng, phát sóng lời phát biểu của to chức, cá nhân dối với thông 
tin đã được đăng, phát sóng trên báo chí của mình.

Lời phát biếu cùa tố chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí. danh dự. nhân 
phấm cùa lác giá.

Kế từ khi nhận dược lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn năm ngày đối 
với báo ngày, dài phát thanh, đài truyền hình, mười ngày dối với báo tuần, trong số ra gần 
nhất dối với tạp chí, cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu dó.

3- Lời cái chính, xin lỗi cúa cơ quan báo chí. của tác già và lời phát biếu của tố chức, cá 
nhân quy dịnh tại khoán 1 và khoán 2 Điều này phải được dăng, phát sóng tương xứng với 
thông tin do báo chí dã đưa ra theo quy dịnh của Chính phù.

4- Trong trường hợp cờ quan báo chí không cài chính, xin lỗi hoặc cái chính, xin lỗi 
không dũng các quy định cùa Luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểu cúa tổ chức, cá 
nhân thì lồ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quán báo chí, cơ quan quàn 
lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án".

5. Điều 12 dược sứa dối. bổ sung:
"Điều 12. Cơ quan chủ quàn báo chí
Cơ quan chủ quàn báo chí là tố chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí và 

trực tiếp quàn lý cơ quan báo chí.
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Cơ quan chủ quàn báo chí cỏ những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Xác định, chí dạo việc thực hiện tôn chì. mục dích. dổi tượng phục vụ và phạm vi phát 

hành chú yếu. công suất, thời gian, lần số. phạm vi toá sóng, ngôn ngữ thế hiện cúa cơ quan 
báo chí được quy định trong giấy phép;

2- Chỉ dạo cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ, phương hướng và kê hoạch hoạt động, tô 
chức bộ máy. xây dựng dội ngũ cán bộ báo chí;

3- Bổ nhiệm, miền nhiệm, cách chức người dứng dầu cơ quan báo chí trực thuộc sau khi 
trao dổi ý kiến với cơ quan quán lý nhà mrớc về báo chí;

4- Kiêm tra hoạt động của cơ quan báo chí;
5- Tạo diều kiện can thiết cho cơ quan báo chí hoạt dộng;
6- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn cùa mình dôi với 

các sai phạm cùa cơ quan báo chí trực thuộc".
6. Điều 15 dược sừa dối. bố sung:
"Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1- Nhà báo có những quyền sau dây:
a) Hoạt dộng báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam; hoạt dộng 

báo chí ờ nước ngoài theo quy dịnh cùa Chính phủ;
b) Khai thác và được cung cấp thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp 

luật;
c) Khước lừ việc biên soạn hoặc tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với quy dịnh 

cùa pháp luật về báo chí;
d) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí; hưởng một số chế độ ưu 

tiên cần thiết trong hoạt động báo chí theo quy định của Chính phủ;
d) Dược pháp luật báo hộ trong hoạt dộng nghề nghiệp. Không ai dược de doạ, uy hiếp 

lính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, 
cán trớ nhà báo hoạt dộng nghề nghiệp đúng pháp luật.

2- Nhà báo có những nghĩa vụ sau đây:
a) Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích cùa đất 

nước và của nhân dân; phàn ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực 
hiện quyền tự do báo chí. quyền tự do ngôn luận trên báo chí cùa công dân;

b) Bào vệ dường lối. chủ trương, chính sách cùa Đảng, pháp luật cứa Nhà nước; phát 
hiện, bào vệ nhân tố tích cực; dấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và 
nghiệp vụ báo chí; không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi 
phạm pháp luật;
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d) Phải cai chính, xin lồi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc. vu không, xúc 
phạm uy tín của lồ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người dứng dầu cơ quan báo chí về nội 
dung lác phấm báo chí của minh và về những hành vi vi phạm pháp luật vê báo chí".

7. Điều 17 dược sứa dối. bố sung:
"Điều 17. Nội dung quàn lý nhà nước ve báo chí
Nội dung quàn lý nhà nước về báo chí bao gồm:
1- Xây dựng và chi dạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, ke hoạch phát triến sự nghiệp 

báo chí:
2- Ban hành và lố chức thực hiện các vãn bán quy phạm pháp luật VC báo chí; xây dựng 

che dộ. chính sách VC báo chí:
3- Tô chức thông tin cho báo chí; quăn lý thông tin cùa báo chí;
4- Đào tạo. bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị. nghiệp vụ. dạo đức nghề nghiệp cho 

dội ngũ cán bộ báo chí;
5- Tồ chức, quán lý hoạt dộng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí;
6- Cấp. thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thé nhà báo;
7- Quàn lý hợp tác quốc tế về báo chí, quán lý hoạt động cùa báo chí Việt Nam liên quan 

đến nước ngoài và hoạt dộng báo chí nước ngoài tại Việt Nam;
8- Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quàn lý kho lưu chiểu báo chí;

9- Tố chức, chi dạo công lác khen thướng trong hoạt dộng báo chí;
10- Hướng dần. thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển báo chí và việc chấp hành pháp luật về báo chí; thi hành các biện pháp ngãn 
chận hoạt dộng báo chí trái pháp luật; giái quyết khiếu nại, lố cáo. xử lý vi phạm trong hoạt 
dộng báo chí".

8. Bố sung Điều 17a:
"Điều 17a. Cơ quan quán lý nhà nước về báo chí

1- Chinh phù thống nhất quàn lý nhà nước về báo chí.

2- Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phú thực hiện quàn lý nhà nước 
về báo chí.

3- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn cùa mình có trách nhiệm thực hiện quàn lý nhà nước về báo chí theo quy định của Chính 
phú.

Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc 
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Chính phú trong việc phổi hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin để thực hiện thống nhất quán lý 
nhà nước về báo chí.

4- Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quán lý nhà nước về 
báo chí trong phạm vi địa phương theo sự phân cấp cùa Chính phú".

9. Bố sung Điều 17b:
"Điều 17b. Quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí
Nhà nước mở rộng quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí theo nguyên lắc tôn trọng 

dộc lập, chú quyền quốc gia, bình dẳng và các bên cùng có lợi.
Chính phủ quy định cụ thế về quan hệ quốc tế trong hoạt dộng báo chí".

10. Bố sung Điều 17c:
"Diều 17c. Tài chính cùa cơ quan báo chí
1- Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách và tạo điều kiện cho báo chí phát triển.
Cơ quan chú quàn báo chí có trách nhiệm bố trí các nguồn lực tài chính cần thiết cho cơ 

quan báo chí hoạt động.
Cơ quan báo chí được tiếp nhận và sử dụng dũng mục đích, có hiệu quá các khoản tài trợ 

tự nguyện cùa các lố chức và cá nhân theo quy định của Chính phủ.
2- Cơ quan báo chí dược tố chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chuyên 

môn. nghiệp vụ cùa minh theo quy định cùa Chính phù và các quy định khác cùa pháp luật dể 
tạo thêm nguồn thu đầu tư trớ lại cho việc phát triền báo chí. Cơ quan báo chí phải thực hiện 
nghía vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Cơ quan báo chí dược hưởng các chế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí đối với hoạt động 
xuất bán, phát hành báo chí theo quy định của pháp luật.

3- Cơ quan báo chí phái thực hiện chế dộ kế toán, thống kê, thanh tra, kiềm tra tài chính 
theo quy định cúa pháp luật.”

11. Bố sung Điều 17d:
"Điều 17d. Xuắt bàn. phát hành báo chí phục vụ một số đổi tượng
Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách tạo điều kiện cho xuất bàn, phát hành báo chí 

đến với nhân dân các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khãn và vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khỏ khăn, đến với cộng đồng người Việt Nam ờ nước ngoài".

12. Bố sung Điều 17đ:
"Diều 17d. Thanh tra báo chí
Thanh tra báo chí là thanh tra chuyên ngành về báo chí.
Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về báo chí do Chính phủ quy định".
13. Điều 19 được sửa dổi, bổ sung:
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"Điều 19. Cấp giấy phép hoạt động báo chí
1- Việc cấp giấy phép hoạt dộng báo chí phải căn cứ vào các diều kiện quy định tại Điểu 

18 của Luật báo chí và phái phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí.
Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí.
Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt dộng báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin quy dịnh.
2 - Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quàn lý nhà nước về báo chí cấp mới 

đirợc hoạt động. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ xin phép hoạt động báo chí, cơ quan quàn lý nhà nước về báo chí phải 
trá lời bàng văn bán, nói rõ lý do. Tố chức bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại với cơ 
quan có thẩm’quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án".

14. Bổ sung Điều 19a:
"Điều 19a. Thành lập cơ quan dại diện, cơ quan thường trú của cơ quan báo chí
1- Cơ quan báo chí có nhu cầu thành lập cơ quan đại diện, cơ quan thường trú ở trong 

nước phải có dù diều kiện về nhân sự, trụ sở và phải được sự dồng ý bàng văn bàn của ủy ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện, 
cơ quan thường trú và phải thông báo cho Bộ Văn hóa - Thông tin biết.

2- Chính phú quy định cụ thể việc đặt cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của báo chí 
Việt Nam ớ nước ngoài và cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của báo chí nước ngoài tại 
Việt Nam".

15. Điều 21 được sửa dổi, bồ sung:
"Điều 21. Thực hiện loại hình báo chí khác, xuất bản ấn phẩm báo chí khác, phát sóng 

chương trình đặc biệt, chương trình phụ
1- Cơ quan báo chí chỉ được thực hiện loại hình báo chí khác phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ cúa mình khi có đù các điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật báo chí và được Bộ 
Vãn hóa - Thông tin cấp giấy phép.

2. Tổ chức muốn xuất bàn đặc san hoặc cơ quan báo chí muon xuất bản sổ phụ, phụ 
trương, dặc san, phát sóng chương trình đặc biệt, chương trình phụ thì phải được Bộ Văn hóa 
- Thông tin cấp giấy phép".

16. Điều 22 được sửa đổi, bồ sung:
"Điều 22. In báo chí, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình, đưa báo điện tử lên 

mạng thông tin máy tính
Cơ sở in có trách nhiệm thực hiện hợp đồng, bảo đảm thời gian phát hành của báo chí; 

không in báo chí không cỏ giấy phép, không được in lại tác phẩm báo chí đã có lệnh cấm lưu 
hành cúa cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Cơ sở kỹ thuật phát sóng cho đài phát thanh, đài truyền hình có trách nhiệm bảo đàm 
phạm vi tỏa sóng quy định.

Đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe - nhìn thời sự không 
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được phát nội dung tác phẩm báo chí đã có lệnh cấm lưu hành hoặc lịch thu.
Báo điện từ được thực hiện trên mạng thông tin máy lính theo quy định của Chính phú".
17. Điều 28 dược sừa dổi, bổ sung:
"Điều 28. Xử lý vi phạm
1- Cơ quan báo chí vi phạm quy định về giấy phép hoạt động báo chí, về những điêu 

không được thông tin trên báo chí quy dịnh tại Điều 10 của Luật báo chí, về cái chính trên báo 
chí và các quy định khác của pháp luật về báo chí thi tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị cành cáo, phạt tiền, thu hồi, tịch thu an phẩm, băng đĩa ghi âm, ghi hình, đình bàn tạm thời 
hoặc thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ quàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn 
của mình đối với các sai phạm cúa cơ quan báo chí trực thuộc.

Cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức, cá nhân thông tin gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

2- Người đứng đầu cơ quan báo chí, nhà báo, người hoạt động nghiệp vụ báo chí khác vi 
phạm các quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỳ 
luật, thu hồi thè nhà báo, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3- Người nào vi phạm các quy định về cung cấp thông tin, trà lời trên báo chí. thành lập 
cơ quan báo chí, phát hành, quàng cáo, họp báo, cản trở hoạt động báo chí, đe dọa, uy hiếp 
tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, làm hư hỏng phương tiện, tài 
liệu và các quy định khác của pháp luật về báo chí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỳ luật, xứ phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Điều 2.
1. Trong Luật báo chí, cụm từ "Hội đồng Bộ trưởng" được thay bàng từ "Chính phũ", 

cụm từ "Chủ lịch Hội dồng Bộ trướng" được thay bàng cụm từ "Thủ tướng Chính phù".
2. Bỏ Điều 30 của Luật báo chí.
Chuyển Điều 31 cúa Luật báo chí thành Điều 30.
Điều 3.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999.
Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
Chính phủ sửa dổi, bố sung các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật báo 

chí phù hợp với Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp 
thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999.
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7. NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2002/NĐ-CP NGÀY 26-4-2002
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết thi hành luật báo chí, luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Báo chí

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phú ngày 25 thủng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Báo chi ngày 28 thũng 12 năm 1989:
Căn cứ Luật sưa dối, bố sung một số điều cùa Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 nám 1999;

Nhằm bao đám quyên lự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chi cùa công dán, 
báo hộ và tạo diều kiện cho cơ quan bão chỉ, nhà báo thực hiện quyển hoạt dộng báo chi theo 
quy dịnh cùa pháp luật;

Nham tâng cường công tác quàn lỷ nhà nước về hoạt động báo chí;
Theo dề nghị cua Bộ trương Bộ Văn hóa - Thõng tin,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giài thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. "Báo chí" là tên gọi chung đối với các loại hình báo in, báo hình, báo nói. báo điện 

tử.
2. "Báo in" là tên gọi loại hình báo chí được thực hiện bàng phương tiện in (báo, tạp 

chí, bàn tin thời sự, bản tin thông tấn).
3. "Báo nói" là tên gọi loại hình báo chí thực hiện trên sóng phát thanh (chương trình 

phát thanh).
4. "Báo hình" là tên gọi loại hình báo chí thực hiện trên sóng truyền hình (chương 

trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bàng các phương tiện 
khác nhau).

5. "Báo điện từ" là tên gọi loại hình báo chí thực hiện trên mạng thông tin máy tính 
(Internet, Intranet).
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6. "Bán tin thời sụ” là ấn phẩm dịnh kỳ dăng tin thời sự trong nước và thế giới của cơ 
quan thông tấn nhà nước.

7. "Bàn tin thông tan” là ấn phẩm định kỳ đăng tin có lính chuyên đề của cơ quan 
thông tan nhà nước như văn hóa, thể thao, kinh te.

8. "Số phụ” là ấn phẩm phụ dịnh kỳ ngoài so báo chính gồm các loại: tuần, cuối tuần, 
tháng, cuối tháng.

9. ”Phụ trương" là trang tăng thêm ngoài số trang quy định cùa báo và được phát hành 
cùng số báo chính.

10. "Đặc san" là ấn phẩm có lính chất báo chí xuất bản không định kỳ tập trung vào 
một sự kiện, một chú dề.

11. "Chương trình phụ" là chương trình phát thanh, chương trình truyền hình định kỳ 
được thực hiện ngoài chương trình chính.

12. "Chương trình dặc biệt" là chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
không dịnh kỳ. tập trung vào một sự kiện, một chủ dề.

13. "Họp báo" là hoạt động cung cấp thông tin của tổ chức hoặc cá nhân trước các đại 
diện cơ quan báo chí, nhà báo dể công bố, tuyên bố, giải thích vấn đề có liên quan tới 
nhiệm vụ hoặc lợi ích cùa tổ chức, cá nhân đó.

14. "Lưu chiểu báo chí" lả hoạt dộng xuất trình các sản phấm báo chí của cơ quan báo 
chí cho cơ quan quàn lý nhà nước có thẩm quyền lưu giữ và kiểm tra trước khi phát hành.

15. "Phát hành báo chí" là việc lưu hành các sản phẩm báo chí đến người sử dụng báo 
chí thông qua các phương tiện khác nhau.

16. "Quàng cáo trên báo chí" là hình thức thông báo, giới thiệu đến công chúng về 
hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ thương mại và dịch vụ phi thương mại cùa tổ 
chức, cá nhân bằng các loại hình báo chí.

17. "Đăng, phát trên báo chí" là việc đưa thông tin trên báo chí.
18. “Tác phẩm báo chí” là tên gọi chung cho tất cả các thể loại tin, bài, ảnh... đã được 

đăng, phát trên báo chí.

CHƯƠNg II

QUYÈN Tự DO BÁO CHÍ, QUYÈN Tự DO NGÔN LUẬN 
TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan báo chí
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1. Các cơ quan báo chí thực hiện quyền tự do báo chí và có trách nhiệm bào đàm 
quyền lự do báo chí, lự do ngôn luận trên báo chí của công dân theo quy định của pháp 
luật Việt Nam.

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm liếp nhận và dăng, phát kiến nghị, phê binh, tin, 
bài, ành và các tác phẩm báo chí khác cúa công dân có nội dung phù hợp với tôn chi. mục 
đích, đối tượng phục vụ, dịnh hướng thông tin và không vi phạm Điều 10 cùa Luật Báo 
chí và những quy định cụ thể trong Nghị định này. Trường hợp không đãng, phát thi trong 
thời hạn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lởi cho tác 
giả bàng văn bàn hoặc dăng, phát trên báo chí bằng hình thức hộp thư, nhan tin.

3. Ke từ khi nhận dược văn bàn trà lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giài quyết 
các khiếu nại, tổ cáo, hoặc văn bàn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trả lời kiến nghị, phê 
bình dối với vấn đề mà báo chí nêu hoặc tiếp nhận thì cơ quan báo chí có trách nhiệm 
thông báo cho tố chức, công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phê binh hoặc đăng, phát 
trên báo chí cùa mình trong thời hạn mười (10) ngày dối với báo ngày và đài phát thanh, 
đài truyền hình, mười lăm (15) ngày đối với báo tuần, trên so ra tiếp gần nhất đối với tạp 
chí.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, người có chức vụ

Khi cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) và người 
có chức vụ nhận dược ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại cùa tổ chức, công dân, tố cáo 
cúa công dân do cơ quan báo chí chuyển dến hoặc đãng, phát trên báo chí. trong thời hạn 
ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng 
đầu tổ chức, người cỏ chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp 
giải quyết.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của người đứng đầu tổ 
chức, người có chức vụ thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, 
khiếu nại, tổ cáo của công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc 
đưa van đề đó lên báo chí.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN HẠN CỦA BÁO CHÍ

Điều 4. Cải chính trên báo chí

1. Khi có văn bàn kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung thông tin 
trên báo chí sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cùa tổ chức, danh dự, nhân 
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phẩm cùa cá nhân ihì cơ quan báo chí phải đàng, phái nguyên văn văn bàn kết luận dỏ 
cùng với lời xin lồi cùa cơ quan báo chí, cùa tác già. Cơ quan báo chí phài đăng, phát văn 
bán kết luận vào đúng vị trí với cùng một kiểu, cờ chữ (đối với báo in, báo điện tứ). dũng 
chuyên mục đã phát sóng (đối với báo nói, báo hình) mà báo chí dã đãng, phát thông tin 
trên.

Thời điểm dăng, phát dược tính từ ngày cơ quan báo chí nhận được văn bán kết luận 
như sau: năm (5) ngày dối với báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình; mười (10) ngày 
đối với báo tuần và trong số ra gần nhất doi với tạp chí. Đối với tạp chí xuất bán trên ba 
mươi (30) ngày/kỳ thì ngoài việc phái đăng trên tạp chi đó trong số ra gần nhất, còn phái 
thông qua một tờ báo hàng ngày hoặc đài phát thanh, đài truyền hình có phạm vi phát 
hành, phú sóng tương đương với phạm vi phát hành của tạp chí minh dề dăng, phát ket 
luận đỏ và phải chịu toàn bộ phí lổn về việc cãi chính.

2. Trưởng hợp cơ quan báo chí. tác giả tự phát hiện nội dung thông tin trên báo chí, 
tác phấm cua mình có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cua tô 
chức, danh dự. nhân phẩm cùa cá nhân thì phài cài chính, xin lỗi trên báo chí cùa mình 
dồng thời phai gửi văn bán cái chính, xin lỗi đến to chức, cá nhân đó.

Thế thức cái chính, xin lỗi trên báo chí như quy định tại khoăn 1 Điều này.

3. Cư quan báo chí nhận được lời phát biểu bằng văn bàn của lổ chức, cá nhân về 
những nội dung dề cập trên báo chí cùa mình khi có căn cứ cho rang báo chí dã thông tin 
sai sự thật, xuyên tạc. vu khống, xúc phạm den họ thì phải đăng, phát lời phát biêu dó 
dũng vị tri, chuyên mục mà báo chí dã dăng, phát thông tín. Lời phát biếu không dược 
vượt quá diện tích, thời lượng đã đăng, phát nội dung thông tin nói trên.

Trưởng hợp không nhất trí với lời phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí cỏ 
quyền thông tin tiếp làm rõ quan diem của mình. Sau ba (3) lần đăng, phát ý kiến phát 
biểu của tố chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà không cỏ sự nhất trí giữa hai bên thì cơ 
quan quán lý nhà nước về báo chí có quyền yêu cầu ngừng đăng, phát các thông tin cùa 
đương sự. Tố chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan chủ quản của báo chí đó. cơ 
quan quán lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy dịnh cúa pháp luật.

Thế thức, thời gian dăng, phát lời phát biểu cùa tổ chức, cá nhân như quy định tại 
khoán 1 Điều này.

Cơ quan báo chí có quyền không đăng, phát lời phát biểu của tổ chức, cá nhân nếu lời 
phát biểu của tổ chức, cá nhân đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đen uy tín. danh dự của cơ 
quan báo chí. tác già. Trong trường hợp đó cơ quan báo chí phải gửi vàn bàn báo cho tổ 
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chức, cá nhân biết, nói rõ lý do, đồng thời phải gửi báo cáo bàng văn bản tới cơ quan quản 
lý nhà nước về báo chí.

Điều 5. Những d iều không dược thông tin trên báo chí

Quy dịnh cụ thể các khoăn mà Điều 10 Luật Báo chí đã nêu, như sau:

1. Không được dăng, phát những tác phẩm báo chí, nghệ thuật, vãn học. tài liệu trái 
pháp luật, có nội dung chống đối Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá 
hoại khối doàn kết toàn dân.

2. Không được miêu tá ti mỉ những hành động dâm ô. chém giết rùng rợn trong các 
tin, bài. hình ánh về các vụ án và hành động tội ác. Không được đăng, phát tin. bài, hình 
ánh. tranh, ánh khoa thân và có lính chất kích dâm, thiếu thấm mỹ, không phù hợp với 
thuần phong mỹ lục Việt Nam.

3. Không được đãng, phát ảnh của cá nhân mà không có chú thích rõ ràng hoặc làm 
anh hương dền uy tín. danh dự của cá nhân đó (trừ ành thông tin các buối họp công khai, 
sinh hoạt tập the. các buồi lao dộng, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, những người 
có lệnh truy nã, các cuộc xét xứ công khai cúa Tòa án, những người phạm tội trong các vụ 
trọng án đã bị tuyên án).

4. Không dược dăng, phát tin bài ảnh hường xấu dến đời tư, công bổ tài liệu, thư riêng 
cùa cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người viết thư, người nhận thư hoặc người chủ 
sớ hữu hợp pháp tài liệu, bức thư đó. Đối với tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan 
dến các vụ tiêu cực. vi phạm pháp luật thì cơ quan báo chí thực hiện theo quy định tại 
khoăn ó Điều này.

5. Không được dăng, phát tin. bài truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan. Đối với loại thông 
tin về những vấn đề khoa học mới chưa được kết luận, những chuyện thần bí thì cần có 
chú dẫn xuất xứ tư liệu (nguồn gốc tác phẩm, nơi công bố, thời gian).

6. Việc sử dụng các văn kiện cùa các cơ quan Đàng và Nhà nước, tài liệu cùa các to 
chức phái theo đúng những quy định trong Pháp lệnh Bào vệ bí mật nhà nước ngày 28 
tháng 12 năm 2000.

Đối với văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đén 
các vụ án đang được diều tra hoặc chưa xét xử, cơ quan báo chí có quyền khai thác theo 
nguồn tin của mình và phài chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin 
dó.
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CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO

Điều 6. Cơ quan chủ quàn báo chí
1. Căn cứ vào Luật Báo chí, Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và 

quy hoạch phát triển báo chí của Chính phủ, các tổ chức quy định tại Điều 1 Luật Báo chí 
có quyền đứng tên xin thành lập cơ quan báo chí và là cơ quan chủ quàn báo chí sau khi 
dược cơ quan quàn lý Nhà nước về báo chí cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí.

2. Người đứng đầu cơ quan chủ quán báo chí chì dạo, theo dõi hoạt động cúa cơ quan 
báo chí, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
đổi với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.

3. Cơ quan chủ quản báo chí bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó 
Tổng biên tập (báo in, báo điện tử), Tổng Giám đốc, Phó Tông Giám đôc. Giám đôc, Phó 
Giám đốc (đài phát thanh, dài truyền hình, cơ sở nghe - nhìn thời sự) sau khi có sự thông 
nhất ý kiến bàng văn bản cùa Bộ Văn hóa - Thông tin.

Người đứng đầu cơ quan chủ quàn báo chí, người được cử thay mặt cơ quan chủ quàn 
theo dõi, chí dạo cơ quan báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đâu cơ 
quan báo chí.

4. Cơ quan chù quàn báo chí quy định chế dộ kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, 
định kỳ báo cáo về hoạt dộng của cơ quan báo chí với Bộ Văn hóa - Thông tin.

5. Cơ quan chủ quán báo chí có trách nhiệm cấp kinh phí ban đâu, trụ sở, đâu tư trang 
thiết bị. phương tiện nghiệp vụ, trợ giá cho cơ quan báo chí trong trường hợp báo chí do 
thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phải bán dưới giá thành, hoặc được câp kinh 
phí hoạt động (đối với đài phát thanh, đài truyền hình).

Điều 7. Quyền hạn của cơ quan báo chí

1. Được cơ quan chủ quản báo chí cấp vốn, kinh phí hoạt động, trợ giá, bù lô. Ngoài 
các chế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí đối với hoạt động xuất bàn, phát hành báo chí, các 
cơ quan báo chí của các tổ chức chính trị, báo chí phục vụ thiếu nhi, phục vụ đồng bào 
miền núi, hài đào, đồng bào các dân tộc thiểu số, báo chí đối ngoại và khoa học kỹ thuật 
được Nhà nước xem xét để tài trợ hàng năm.

2. Được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát 
hành sách báo, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh các thiết bị, vật tư liên 
quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí để tạo nguồn thu đầu tư trở lại cho sự nghiệp 
phát triển báo chí.
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Cơ quan báo chí có nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ở các lĩnh vực khác 
liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan báo chí thì phái được sự đồng ý của cơ 
quan chủ quán và báo cáo cơ quan quàn lý Nhà nước về báo chí để biết.

Hoạt dộng kinh doanh, dịch vụ phài đãng ký kinh doanh tách biệt với hoạt động 
nghiệp vụ của cơ quan báo chí và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực, 
ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mà cơ quan báo chí kinh doanh.

3. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện cùa các tổ chức, cá nhân trong 
nước và ngoài nước vào các hoạt động phù hợp quy định của luật pháp.

Cơ quan chủ quán báo chí có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận sử dụng các 
khoán tài trợ tự nguyện theo đúng quy định của Nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và 
trước pháp luật về việc quán lý và sử dụng các khoản tài trợ.

Điều 8. Quyền hạn cùa nhà báo
1. Được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, bào tàng, triển lãm dể thu thập thông tin, 

tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chi cần xuất trình thè 
nhà báo. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, 
tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh Bào vệ bí mật nhà nước.

2. Được thực hiện các hoạt dộng nghiệp vụ tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân các cấp, các đại hội và hội nghị công khai, các cuộc mít tinh, đón tiếp khách của 
Đàng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác theo giấy mời và các quy định cụ thể của 
Ban Tồ chức các hoạt dộng đó.

3. Được hoạt động nghiệp vụ lấy tin. chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa 
xét xứ công khai, được dành chỗ ngồi riêng, dược liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật 
sư đề lấy tin, phòng vấn theo quy định của pháp luật.

4. Được ưu tiên trong việc mua vé tàu, vé xe, vé máy bay, chuyên nhanh điện tín, bài 
báo và ành, băng, đĩa ghi âm, ghi hình, các loại ấn phẩm báo chí khi hoạt động nghiệp vụ.

5. Được ưu tiên, tạo điều kiện đi lại thuận lợi trong trường hợp giao thông bị ách tắc, 
khó khăn và được hưởng chế độ miễn phí đối với phương tiện giao thông của cơ quan báo 
chí và nhà báo khi phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí.

CHƯƠNG V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ BÁO CHÍ

Điều 9. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương

1. Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quàn lý nhà 
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nước về báo chí, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Lập và chi dạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí (bao 
gồm báo in, báo điện lừ, thông tấn, phát thanh, truyền hình); kế hoạch đầu tư, ngân sách, 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí. Tổ chức, quân lý công tác nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học. công nghệ trong lĩnh vực thông tin đại chúng;

b) Soạn thảo dự án luật, văn bàn dưới luật, chính sách, chế dộ về báo chí, hướng dẫn 
thi hành các chú trương, chính sách về báo chí, chính sách về đầu lư, tài trợ cho báo chí, 
chinh sách, che dộ dối với cơ quan báo chí và nhà báo;

c) Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quy dịnh tại Điều 19 Luật Báo chí; 
cấp giấy phép xuất bàn dặc san, số phụ, phụ trương, chương trình đặc biệt, chương trình 
phụ theo quỵ định tại Điều 21 Luật Báo chí;

d) Cấp và kicm tra việc sư dụng thè nhà báo; thu hồi thè nhà báo:

d) Kiếm tra báo lưu chiểu, quán lý kho lưu chiếu báo chí quốc gia:

e) Khen thướng các lố chức, cá nhân, cơ quan báo chí và nhà báo có thành lích. Thanh 
tra. kicm tra hoặc phối hợp kiểm tra thực hiện Luật Báo chí và xử lý vi phạm các quy định 
về báo chí;

g) Tổ chức thông tin cho báo chí theo các quy định cùa Luật Báo chí;
h) Quán lý hoạt dộng của báo chí và nhà báo trong cã nước, phối hợp với các cơ quan 

hữu quan quán lý hoạt dộng cùa báo chí Việt Nam liên quan den nước ngoài và hoạt động 
báo chí cùa người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

i) Ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực báo chí;

k) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ quàn lý báo chí thuộc các lĩnh vực theo sự 
phân công cùa Chính phú.

Cục Báo chí là cơ quan giúp Bộ Văn hỏa - Thông tin thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về báo chí trong cà nước.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin 
thực hiện quàn lý nhà nước ve báo chí bao gồm các nội dung:

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chú quản báo chí đối với các cơ quan 
báo chí trực thuộc;

b) Xây dựng quy hoạch hệ thống báo chí trực thuộc;

c) Trực tiếp chi đạo, quàn lý các cơ quan báo chí trực thuộc;
d) Có trách nhiệm giãi quyết các vướng mác, khiếu nại liên quan đến cơ quan báo chí 

trực thuộc.
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Điều 10. Cơ quan quàn lý nhà nước về báo chí ờ địa phương

Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan quản lý nhà nước 
về báo chí ờ dịa phương, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng dự án quy hoạch phát triển báo chí địa phương theo hướng dẫn của Bộ 
Văn hóa - Thông tin.

2. Kiềm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về báo chí đổi với cơ quan 
báo chí cùa địa phương. Thực hiện quàn lý nhà nước đối với báo chí Trung ương và báo 
chí dịa phương khác hoạt dộng tại dịa phương mình theo úy quyền của Bộ Vãn hóa - 
Thông tin.

3. Tồ chức thanh tra. hoặc phối hợp kiếm tra, xử lý vi phạm dối với các hoạt động báo 
chí. việc nhập khấu và lưu hành báo chí nước ngoài lại địa phương minh theo quy dịnh 
của pháp luật.

Sớ Vân hóa - Thông tin giúp ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện chức năng quan lý nhà nước ve báo chí.

Diều 11. Thanh tra về báo chí

1. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành về báo chí.

2. Nội dung hoạt động thanh tra:
a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động báo chí;

b) Hướng dẫn giái quyết khiếu nại về hoạt động báo chí;

c) Kiến nghị các biện pháp báo đảm việc thi hành pháp luật về hoạt động báo chí và 
hoàn thiện pháp luật, chính sách báo chí.

3. Dối tượng thanh tra là hoạt dộng báo chí của các tố chức, cơ quan báo chí, nhà báo 
và cá nhân.

4. Quyền hạn của thanh tra:

a) Kiến nghị với cơ quan có thấm quyền khen thưởng các cơ quan báo chí, nhà báo, tô 
chức và công dân có thành lích trong hoạt động báo chí;

b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có 
thấm quyền xứ phạt vi phạm hành chính trong trường hợp vượt quá thẩm quyền; kiến nghị 
cơ quan có thấm quyền xừ lý kỷ luật, thu hồi thè nhà báo, thu hồi giấy phép hoạt động báo 
chí;

c) Yêu cầu các đương sự và các bên liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời 
nhũng vân dề cần thiết có liên quan trực tiếp đến việc thanh tra;

539

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



d) Trong quá trình thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển hồ sơ sang cơ 
quan điều tra cỏ thẩm quyền;

đ) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều kiện được cấp phép hoạt động báo chí

1. Cỏ người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, có đội ngũ phóng viên, 
biên tập viên, bào đàm cho hoạt dộng cùa cơ quan báo chí.

Người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chù yếu, phóng viên, biên tập viên 
cùa cơ quan báo chí phải có đù các liêu chuẩn theo quy định về người làm báo chí.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chì được đảm nhiệm chức vụ này ở một cơ quan báo 
chí.

2. Xác định rõ tên cơ quan báo chí, tôn chì, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ 
thế hiện đối với mọi loại hình báo chí; phạm vi phát hành chù yếu, kỳ hạn xuất bản. khuôn 
khố, số trang, số lượng, nơi in dối với báo in, báo điện tử; công suất, thời gian, tần số, 
phạm vi tỏa sóng, nơi phát sóng đối với báo nói, báo hình phù hợp với chức nãng. nhiệm 
vụ cua cơ quan chủ quàn.

3. Phù hợp với quy hoạch phát triền báo chí.

4. Có trụ sở chính thức, có cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết bảo đàm cho hoạt động 
cùa cơ quan báo chí.

5. Đối với đài phát thanh, dài truyền hình, ngoài các điều kiện trên, việc sử dụng máy 
phát (công suất, thời gian, phạm vi tỏa sóng), tần số vô tuyến điện phải có giấy phép do cơ 
quan quàn lý nhà nước về tan so cap.

6. Dối với tố chức đứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chí ở tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, phải có ý kiến của Chủ tịch ùy ban nhân dân tinh, thành pho trực 
thuộc Trung ương chứng nhận cỏ đủ điều kiện để hoạt động báo chí và việc xin phép hoạt 
động báo chí đó phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương.

Điều 13. Cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Bộ Vãn hóa - Thông tin là cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí, chịu trách 
nhiệm kiểm tra dầy đủ các diều kiện của tổ chức xin phép hoạt động báo chí trước khi cấp 
giấy phép.

2. Cơ quan báo chí muốn xuất bản các an phẩm, phát sóng các chương trình không 
nàm trong quy định cùa giấy phép hoạt động báo chí đã cấp, phải xin phép Bộ Văn hóa - 
Thông tin.
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3. Tổ chức không có cơ quan báo chí, muổn xuất bản đặc san phải được Bộ Văn hóa - 
Thông tin cấp phép.

4. Hồ sơ xin phép hoạt động báo chí và xuất bàn đặc san theo quy định và mau thống 
nhất của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Bộ Văn hóa - Thông tin quy định mẫu hồ sơ, giấy phép, quy chế và hướng dẫn thủ tục 
xin, cấp giấy phép.

5. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ xin phép hoạt động báo chí, cơ quan quàn lý nhà nước vê báo chí 
phái trà lời bằng văn bản, nói rõ lý do. Tổ chức bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu 
nại với cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án.

Điều 14. Hiệu lực của giấy phép

1. Sau khi nhận được giấy phép hoạt dộng báo chí, cơ quan báo chí mới được thông 
báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, hợp đồng in, đưa lên mạng thông tin máy 
tính, phát sóng thử nghiệm.

2. Sau chín mươi (90) ngày, kế từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí 
không hoạt động thì giấy phép không còn giá trị. Cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm 
thu lại giấy phép. Nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải làm thủ tục xin phép lại.

3. Cơ quan báo chí tạm ngừng hoạt động hoặc thôi không hoạt động nữa, phải báo 
trước mười (10) ngày bằng văn bàn cho Bộ Văn hóa - Thông tin; phải tự thông báo trên 
báo chí của mình. Trường hợp không hoạt động nữa thì giấy phép bị thu hổi.

4. Thay dổi một trong những điều sau đây phài xin phép Bộ Vãn hóa -Thông tin:

a) Tên báo chí;
b) Tôn chỉ, mục đích, kỳ hạn xuất bàn, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chù 

yếu, phạm vi tòa sóng, ngôn ngữ thể hiện.
5. Thay đổi một trong những điều sau đây phải xin phép cơ quan quàn lý nhà nước về 

tần số:
a) Loại máy phát, công suất, thời gian, phạm vi tỏa sóng, nơi phát sóng, đặc điểm kỹ 

thuật của ăng-ten phát;
b) Tần số hoặc kênh tần số vô tuyến điện.

6. Thay đổi cách trình bày tên báo, khuôn khổ, số trang, nơi in, thay đổi thời gian phát 
hành, thời gian, thời lượng phát sóng, nơi phát sóng, trụ sờ chính, phải báo cáo bàng vàn 
bản và phải được Bộ Văn hóa - Thông tin đồng ý bằng văn bản.

Điều 15. Các nội dung phải ghi trên trang một, bìa một, trang trong của báo và tạp chí
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1. Trang một của báo, bìa mội cùa tạp chí:

a) Tên báo chí;

b) Tên cơ quan chú quàn (in dưới tên báo chí);

c) Số thứ tự cùa kỳ phát hành báo chí;

d) Ngày, tháng, nãm phát hành.

2. Trang trong cùa báo. tạp chí:
a) Sổ giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép;

b) Địa chi của cơ quan báo chí, số điện thoại, telex, fax;

c) Họ. lên Tống biên lập;
d) Nơi in. khuôn khố, số trang;

d) Kỳ hạn xuất bán;

e) Giá bán.

Điều 16. Lưu chiếu báo chí

1. Đối tượng:
a) Báo chí xuất bàn. lưu hành trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam 

phải nộp lưu chiểu trước khi phát hành;
b) Báo chí nộp lưu chiếu phài ghi rõ: báo chí nộp lưu chiểu, so lượng phát hành, ngày, 

giờ nộp lưu chiểu, chữ ký cùa Tổng biên tập hoặc người được ủy quyền.

2. Thời gian nộp báo chí lưu chiếu:

a) Báo in xuất bàn hàng ngày phải nộp lưu chiểu trước tám (8) giờ sáng hàng ngày.

b) Báo in không ra hàng ngày nộp lưu chiểu trước khi phát hành sáu (6) tiếng đồng 
hồ.

c) Báo chí nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập để phát hành rộng 
rãi pbãi nộp lưu chiểu trước khi phát hành mười hai (12) tiếng đồng hồ.

3. Địa điểm và sổ lượng báo chí nộp lưu chiểu:

a) Báo chí lưu chiểu nộp cho:
- Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí): sáu (6) bàn (báo chí nước ngoài nhập dể phát 

hành rộng rài chi nộp hai (2) bán).
- Sở Văn hóa - Thông tin địa phương nơi báo chí xuất bàn: một (ỉ) bàn.

- Thư viện quốc gia: theo thể lệ lưu chiểu vãn hóa phẩm;

b) Báo chí không xuất bản ở Hà Nội, nộp lưu chiểu cho Bộ Văn hóa - Thông tin qua 
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Bưu diện cùng một lúc nộp lưu chiếu cho Sở Văn hỏa - Thông tin dịa phương, tính thời 
gian nộp lưu chiểu theo dấu tem Bưu diện;

c) Báo chí dược phép in lại, phái nộp lưu chiểu như lần thứ nhất.

4. Báo chí nộp lưu chiếu qua bưu điện phải đăng ký với cơ quan bưu diện nơi báo chí 
xuất bán. Báo chí lưu chiểu dược chuyển nhanh nhất và dầy đủ đến cơ quan nhận lưu 
chiêu.

5. Chương trình phát thanh, truyền hình đã phát sóng, báo điện tử đã phát trên mạng 
phái lưu giữ văn bán tại cơ quan báo chí ít nhất sáu (6) tháng, lưu giữ các phim, băng, đĩa 
ghi âm, ghi hình dã phát trên sóng, trên mạng ít nhất ba mươi (30) ngày.

Điều 17. Phát hành báo chí

1. Cơ quan báo chí thực hiện phát hành báo chí theo đúng quy định ghi trong giấy 
phép hoạt động báo chí.

2. Ngành bưu chính viễn thông có trách nhiệm phát hành báo chí xuất băn trong nước 
và báo chí nước ngoài nhập vào Việt Nam trên cơ sở hợp đồng với cơ quan báo chí và cơ 
quan được phép xuất nhập khẩu báo chí đúng với quy định ghi trong giấy phép.

Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu đặt mua báo chí qua hệ thống phát hành cùa 
ngầnh bưu chính viễn thông thì ngành bưu chính viễn thông ký kết hợp đồng với cơ quan 
báo chí để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Cước phí vận chuyển đến từng vùng 
theo khung cước phí phát hành do Chính phủ quy định.

Cơ quan báo chí tự phát hành một phần hoặc toàn bộ chịu trách nhiệm quàn lý trực 
tiếp mạng lưới phát hành cùa minh hoạt động đúng pháp luật.

Các lố chức, cá nhân tham gia phát hành báo chí phải thực hiện dầy dù các quy định 
của Nhà nước về phát hành báo chí.

Trường hợp cỏ lệnh thu hồi của Bộ Văn hóa - Thông tin, thì các cơ quan báo chí, các 
tố chức, cá nhân tham gia phát hành báo chí, cơ quan được phép xuất nhập khẩu báo chí, 
Sớ Văn hóa - Thông tin và Sở Công an tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm thực hiện. Cơ quan báo chí hoặc cơ quan được phép xuất nhập khẩu báo chí phài 
chịu chi phí cho việc thu hồi những an phẩm của mình.

3. Bộ Văn hóa - Thông tin cùng cơ quan quàn lý nhà nước về bưu chính quy định cụ 
thể về phát hành báo chí in. Bộ Văn hóa - Thông tin chù trì, phổi hợp với các cơ quan liên 
quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định mức khung cước phí phát hành cho từng khu 
vực trong cả nước nhàm phát hành báo chí đến các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
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khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đến cộng dồng người Việt 

Nam ở nước ngoài.

4. Bộ Vàn hoá - Thông tin quy định cụ thể về quàn lý nội dung thông tin thu, phát 
trực tiếp qua vệ tinh, qua mạng máy tính và thông tin phát lại của đài phát thanh, đài 
truyền hình, cơ sở Internet, Intranet của các tổ chức Việt Nam, to chức nước ngoài cư trú 
tại Việt Nam.

5. TỔ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được nhận úy thác của cơ quan báo chí, 
cơ sở phát hành báo chí để phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài.

6. Báo chí xuất bản ở nước ngoài phát hành vào Việt Nam phải dược phép của Bộ 
Văn hỏa - Thông tin.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu báo chí phi mậu dịch phái được Bộ Văn hỏa - 
Thông tin cấp giấy phép.

Điều 18. Quảng cáo trên báo chí

Báo chí được đãng, phát quảng cáo. Việc dăng, phát quảng cáo trên báo chí phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Điều 19. Họp bảo
1. Tổ chức, công dân muốn họp báo phài báo trước bang văn bản chậm nhất là hai 

mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo cho cơ quan quàn lý nhà nước về báo chí:

a) Tổ chức ở Trung ương thông báo cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí);

b) Tồ chức, công dân ở tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho ủy ban 

nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Văn hóa - Thông tin);

Nội dung họp báo phài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

2. Việc họp báo chi được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý 
bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng dồng hồ trước khi họp báo.

3. Bộ Văn hóa - Thông tin, ủy ban nhân dân tình, thành phổ trực thuộc Trung ương có 
quyền không chấp nhận hoặc đình chi cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật hoặc nội dung họp báo vi phạm Điều 10 Luật Báo chí, Điều 5 Nghị định này.

4. Cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu, cà nhân người nước ngoài tại Việt Nam muốn họp 
báo phải tuân theo các quy định về hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.
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CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 20. Khen thưởng

1. Cợ quan báo chí, nhà báo, tổ chức và công dân có thành tích và cống hiến vào hoạt 
động báo chí thì dược khen thường theo các quy định về khen thường của Nhà nước.

2. Chính phủ hỗ trợ ngân sách để trao tặng giải thường báo chí hàng năm cho các tác 
phẩm báo chí xuất sắc.

Điều 21. Xử lý vi phạm

Cơ quan báo chí; cơ quan chù quản báo chí; người đứng đầu cơ quan báo chí, nhà báo, 
người hoạt động nghiệp vụ báo chí; tổ chức, cá nhân khác có các hành vi vi phạm pháp 
luật về báo chí, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính hoặc bị truy cứú trách nhiệm hình sự theo quy định cùa pháp luật.

Việc xử phạt hành chính phài tuân theo các quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 6 năm 2001 cùa Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa - thông tin.

Điều 22. Thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Bộ Văn hóa - Thông tin có thầm quyền xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt 
dộng báo chí của tổ chức, cá nhân trong cà nước.

2. Uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm hành chính trong hoạt động báo chí cùa tổ chức, cá Jihan ở địa phương.

Trường hợp Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý 
không thỏa đáng thì Bộ trưởng Bộ Văn hỏa - Thông tin quyết định hình thức xử lý thích 

hợp.
3. Bộ Văn hỏa - Thông tin quyết định việc thu hồi, tịch thu ấn phẩm, bãng đĩa ghi âm, 

ghi hình; đinh bàn tạm thợi hoặc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; thu hồi thẻ nhà báo.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương có quyền ra lệnh tạm thời và phài báo cáo ngay cho Bộ trường Bộ Văn hóa - 
Thông tin xem xét và ra quyết định chính thức.

4. Thẩm quyền xừ phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 
26 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa - thông tin.
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CHƯƠNG VII

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị 

định số 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1992 của Hội dồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) 
quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989.

2. Những quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 25. Hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động báo chí 
nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 26. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng 
dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 27. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chù tịch Ưỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

546

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỤC LỤC
Trang

PHÀN THỨ NHẤT:

MỌT SÓ BÀI VIÉT, BÀI NÓI VÊ THựC HIỆN QUYÊN KIẾM TRA, 
GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỚI VỚI CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, ĐẢNG VIÊN

VÀ Bộ MÁY NHÀ NƯỚC

* PHÁT BIÊU CỦA TÔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH KHAI MẠC HỘI NGHỊ
LÀN THỬ BA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) 9

* PHÁT BIÊU CÙA TÔNG BÍ THƯ NỒNG ĐỨC MẠNH KHAI MẠC HỘI NGHỊ
LÀN THỨ Tư BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) 12

* ĐƯA CUỘC VẬN ĐỌNG THỤC HIỆN QUY CHÉ DÂN CHÙ cơ SỞ LÊN
MỌT BƯỚC MỚI, RỘNG RÃI HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, THIÉTTHựC HƠN 15

* PHẢI LÀM GÌ ĐÊ NHÂN DÂN, MẶT TRẬN GIÁM SÁT Được HOẠT ĐỘNG 
CỦA ĐÀNG VÀ NHÀ NƯỚC (LÊ KHẢ PHIÊU - NGUYÊN TỎNG BÍ THƯ BCHTW
ĐẢNG CSVN) 20

* MÁY SUY NGHĨ VÈ MẶT TRẬN TỎ QUỐC VIỆT NAM GIÁM SÁT HOẠT
ĐỘNG CHÍNH QUYÊN (HAI THƯƠNG - UBTW MTTQVN) 24

* MẶT TRẬN TÓ QUỐC VIỆT NAM PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ QUYỀN LÀM 
CHỦ CỦA NHÂN DÂN, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYÊN QUA NƯA 
NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CÙA HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CÁC CÁP NĂM 2004 -
2009 (THS. NGUYÊN THANH BÌNH - UBTW MTTQVN) 30

* MÁY SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ MẶT TRẬN TÔ QUÓC GIÁM SÁT ĐẠI 
BIÉU DÂN Cừ THS. NGUYỄN THỊ LAN - TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỶ THUẬT
TỈNH NGHỆ AN 34

* THỰC HIỆN TÓT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ờ cơ SỞ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 
CÁC Cơ QUAN DÂN cử TRONG VIỆC GIÁM SÁT CÁN BQ, CÔNG CHỨC ( -
THAM LUẬN CỦA ĐẠI BIẾU ĐÀNG BQ TÌNH NAM ĐỊNH TẠI ĐH X CỦA ĐÀNG) 38

* SUY NGHĨ VÊ MỤC ĐÍCH GIÁM SÁT CỬA MẶT TRẬN TÓ QUÓC ĐÓI VỚI
QUYÊN Lực NHÀ NƯỚC Ờ NƯỚC TA (THS. NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ 
TRƯỞNG BAN TÔN GIÁM - DÂN Tộc - UBTW MTTQVN) 43
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* PHÀN BIỆN XÃ HỘI - PHƯƠNG THỨC CHỬA TRỊ CĂN BỆNH DUY Ý CHÍ 
(LUẬT Sư LÈ ĐÚC TIÉT - uv HỘI ĐÓNG Tư VÁN DÂN CHÙ - PHÁP LUẬT 
UBTVV MTTỌVN) 47

PHÀN THỨ HAI:

ĐƯỜNG LÓI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ THựC HIỆN QUYÊN KIÉM 
TRA, GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VÓÌ ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, CÔNG

CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN

I. NGHỊ QUYẾT, CHÌ THỊ CỦA ĐẢNG VÉ TĂNG CƯỜNG THựC HIỆN 
QUYÈN KIÊM TRA, GIÁM SÁT CÙA NHÂN DÂN ĐÓI VỚI CÁN Bộ, CÔNG 
CHỨC, ĐẢNG VIÊN VÀ VỚI CÁC cơ QUAN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 55

1. NGHỊ ỌUYÉT HỘI NGHỊ LÂN THỨ BA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG KHOÁ VIII VÈ PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, TIÉP 
TỤC XÂY DỤNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRONG SẠCH, VŨNG MẠNH 55

2. NGHỊ ỌUYÉT HỘI NGHỊ LẦN THỬ NĂM BAN CHÂP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VÉ ĐÓI MỚI VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG HỆ THÔNG
CHÍNH TRỊ Ỏ Cơ SỜ XÃ, PHƯƠNG, THỊ TRẦN 70

3. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÂN THỬ BẢY BAN CHẦP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VÈ PHÁT HUY sức MẠNH ĐẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN 
TỘC VÌ “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÕNG BANG, DÂN CHỦ, VĂN
MINH” 78

4. CHÌ THỊ SÓ 09/CT-TW NGÀY 06-3-2002 CỦA BAN BÍ THƯ VÈ MỘT SÓ 
VẦN ĐÈ CÂP BÁCH CÂN THựC HIỆN TRONG VIỆC GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI,
TỎ CÁO HIỆN NAY 87

5. CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TW NGÀY 28-3-2002 CỬA BAN BÍ THƯ VỀ TIÉP TỤC
ĐÁY MẠNH VIỆC XÂY DỤNG VÀ THỤC HIỆN QUY CHÉ DÂN CHÙ Ở cơ SỞ 91

6. CHÌ THỊ SÓ 32/CT-TW NGÀY 9-12-2003 CÙA BAN BÍ THƯ VÈ TĂNG 
CƯỜNG Sự LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHÓ BIÉN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHÂP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ,
NHÂN DÂN 94
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II. ĐIÊU LẸ ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYÉT CỦA BAN
CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X 97

). ĐIÊU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 97

2. BÁO CÁO CỬA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯONG ĐẢNG KHÓA IX
VÈ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 
-2010 116

3. BÁO CÁO CỦA BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VÈ

CÒNG TÁC XÂY DỤNG ĐẢNG 165

4. NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỨ BA CỬA BAN CHÂP HÀNH TRƯNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VÊ TĂNG CƯỜNG sự LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÓI VỚI
CÔNG TÁC PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG LÂNG PHÍ 186

5. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THƯ Tư CÙA BAN CHÂP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG* ĐẢNG KHÓA X VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH LỚN ĐẾ NỀN 
KINH TÉ PHÁT TRIẺN NHANH VÀ BỀN VŨNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN
CÙA TỎ CHỨC THƯƠNG MẠI THÉ GIỚI. 195

PHẦN THỨ BA:

NHŨNG VÁN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VẺ THựC HIỆN QUYÊN 
KIÉM TRA, GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐÓI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, 

CÔNG CHƯC VÀ Bộ MÁY NHÀ NƯỚC

I. NHƯNG QUY ĐỊNH VÈ THựC HIỆN DÂN CHỦ Ờ cơ SỞ, cơ QUAN,

ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP 209

1. NGHỊ ĐỊNH SÓ 79/2003/NĐ-CP NGÀY 07-7-2003 CỦA CHÍNH PHỦ BAN
HÀNH QUY CHẾ THựC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ 209

2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 7I/I998/NĐ-CP NGÀY 08-9-1998 CỦA CHÍNH PHỦ BAN
HÀNH QUY CHÊ THựC HIỆN DÂN CHÙ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA cơ QUAN 220

3. NGHỊ ĐỊNH SÓ 07/1999/NĐ-CP NGÀY 13-02-1999 CỦA CHÍNH PHỦ BAN
HÀNH QUY CHÉ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ồ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 230

4. QUYÉT ĐỊNH SÔ 80/2005/QĐ-TTg NGÀY 18-4-2005 CỦA THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHÊ GIÁM SÁT ĐÀU Tư CỦA CỘNG
ĐÒNG 240
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5. NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2005/NĐ-CP NGÀY 18-3-2005 CỦA CHÍNH PHÙ QUY
ĐỊNH MỘT SÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT Tự CÔNG CỘNG 259

II. NHỮNG QUY ĐỊNH VÈ TĂNG CƯỜNG THựC HIỆN QUYÊN KIÉM 
TRA, GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐÓI VỚI CÁN Bộ, CÔNG CHỬC VÀ Bộ 
MẢY NHÀ NƯỚC 267

1. LUẬT-KHIÊU NẠI, TÓ CÁO 267

2. LUẬT SÓ 26/2004/QH11 NGÀY 15-6-2004 VÉ SỪA ĐÓI, BÔ SUNG MỘT SÓ

ĐIỀU CỦA LUẬT KHIÉU NẠI, TÓ CÁO 294

3. LUẬT SÓ 58/2005/QH11 NGÀY 29-11-2005 V Ề SỬA ĐÓI, BÓ SUNG MỌT

SÓ ĐIÊU CỦA LUẬT KHIÊU NẠI, TÓ CÁO 298

4. NGHỊ ĐỊNH SÓ 136/2006/NĐ-CP NGÀY 14-11-2006 CÙA CHÍNH PHÙ QUY 
ĐỊNH CHI TIÉT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SÓ ĐIÈU CỦA LUẬT KHIẾU 
NẠI, TÓ CÁO VÀ CÁC LUẬT SỬA ĐÓI, BÔ SUNG MỘT SÓ ĐIỀU CỦA LUẬT

KHIÉU NẠI, TÓ CÁO 306

5. LUẬT THANH TRA 327

6. NGHỊ ĐỊNH SÓ 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25-3-2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY 
ĐỊNH CHI TIÊT VÀ HƯỚNG DĂN THI HÀNH MỘT SÓ ĐIẾU CỬA LUẬT THANH

TRA 353

7. NGHỊ ĐỊNH SÓ 99/2005/NĐ-CP NGÀY 28-7-2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY 
ĐỊNH CHI TIÊT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SÓ ĐIÊU CỬA LUẬT THANH
TRA VÈ TÔ CHƯC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 374

8. NGHI ĐỊNH SÓ 55/2005/NĐ-CP NGÀY 25-4-2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY
ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN VÀ co CÁU TÓ CHỬC CỦA 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 391

9. QUYẾT ĐỊNH SÓ 2151/2006/QĐ-TTCP NGÀY 10-11-2006 CỦA THANH TRA
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHÊ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA 396

10. NGHỊ QUYẾT SÓ 619/2007/NQLT/UBTVQH-DCTUBTWMTTQVN NGÀY 
24-01-2007 CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUÓC HỘI - ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN 
TRUNG ƯONG MẶT TRẬN TÓ QUỐC VIỆT NAM VỀ VIỆC TÓ CHƯC HỘI NGHỊ 
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